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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinaHi. ” 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 


NÈN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
QUYÉN IX 


PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 


=(xee) 





Thành Kính Tri Ẩn ẳ 


Tắt cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thủy Theraväda về truyền bá trên đất nước 


Việt-Nam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đánh lê Ngài Sơ Tô Hộ- Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tâm lòng chân 
thành tôn kính và trì ân sâu sắc của tát 


ả chúng con. 
“4 
>= =3“ ¬ 








PHẠT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVADA 
PHẠT-LỊCH 2562 


NÉN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASÄSANA) 


QUYÊN IX 
PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
(SAMATHABHAVANA) 


(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bổ Sung) 


TÈ-KHUƯU HỌ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGG4AMAH.IPANDIT4) 


Ex= ` z 2 ^ £ 
TG| NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2018 


Lời Nói Đầu 
(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bồ sung) 


Tái bản lần thứ nhất “Quyển. 1X: Pháp-Hành Tì hiên-Định ” 
có sửa và bồ sung, sắp xếp phân nội dụng, để giúp cho độc 
giả dễ hiểu. 

Pháp-Hành Thiên-Định này được là đề tài sâu sắc trong 
Phật-giáo, bắn sư đã cố gắng sưu tâm gom nhặt từ các nguồn 
tài liệu trình bày trong quyên pháp-hành thiên-định này, giúp 
cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản của pháp-hành thiên- 
định. 

Tuy bần sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyền Pháp- 
Hành Thiên-Định lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! 
Bần sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bẩn sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ chân tình. 
Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta. ” 


Bần sư chân thành biẾt ơn quý vị. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu 
1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandlita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarun Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanan, 

gØacchãmi saranam aha1m. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammarmosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
Øacchãmi saranam aha1m. 


Tassa sãvakasainghañca, 
puñnakkhettam anuttara. 
ArahafIapriyosana1, 

gacchãmi saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sãdara1. 
MMilabuddhasasanan ` tỉ, 

Ayamm gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đ. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nêền-Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammnasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊN IX 


PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
(SAMATHABHAVANA) 


Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 


1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 
- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhammad). 

- Đức-Tăng (Samgha). 
2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-báo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguua). 
- An-Đức Tăng-bảo (Samghagua). 
4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaran). 
- Quy-y Tăng-bảáo (Samghasarana). 
5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacard) 
- Giới của người tại gia cw¬sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (PabbaJitasila). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kammna-kamnaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bát-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 
- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 
7- Chương VIHI: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) 
- 10 nhán phái sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 
ổ- Chương II: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-máật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavand). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gôm có 2 chương 
là chương Ï và chương l1. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gốm có 2 
chương là chương IHI và chương T. 

3- Quyển HH: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1l 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có Ï chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VI. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) l. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Päram]) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãram]) 3. 

Quyến VI, Quyển VII, Quyển VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mát (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VHI 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanathabhavand) 

Quyển 1X: Pháp-Hành T hiên-Định và Quyến X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương LX. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

l1- Chương l- Ba Ngôi Cao Cả (Tiyaggad) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi băt đâu cho đên kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi băt đâu cho đên kết thúc. 
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2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-báo (Buddharatand). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguua). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Sarnghaguna). 

4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảáo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-Hỉ của Đứúc-Phật, Đức- 
Pháp, Đức- Tăng, người ây kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaran), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương Ứ: Pháp-Hành-Giới (Silacard) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upäsika) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức- Tăng-bdo, tỉn nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Punña-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tam-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaftha- 
kusalakamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapugøalq). 

6- Chương VLII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: I0 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bô-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 


* Để trở thành bậc Thánh T Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưc-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanhvăn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đếu cần phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bả-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phậit, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Pháit, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bất- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ý nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của môi vị. 

Trong chương VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát của bộ 
Nền-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiển-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyền: 

* Trong quyễn VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãram1) l, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bồ-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuất-gia ba-la-mật. Môi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiễn-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ấy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày I pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 
bậc được lựa chọn l tích tiền-kiếp của Đức-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, rình bày 6 pháp-hụnh ba-la-mật là pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Môi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bác, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp của Đức-Pháật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mát mỗi bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiên (Bhãvanä) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhävanä). 

* Hành giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiên-định, có khả năng dân đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiển vô-sắc-giới, 5 phép thần- 
thông thể gian,tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

Nếu hành-giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và 4 bậc thiên vô- -sắc-giới. thiện-tâm, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiên vô-săc-giới thiện- -nghiệp trong 
bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới 
có quyên ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiên 
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vồ-săc-giới quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm bậc 
tháp còn lại đếu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Tị hánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nền, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phát. 


Bộ Nên- Tảng-Phát-Giáo có 10 quyÊn, quyền l: Tam- 
Báo, quyển 1: Quy-Y Tam-Bảo, quyên HHỊ: Pháp-Hành- 
Giới, quyên IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyên V: 
Phước-Thiện, quyên VT: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 1, 
quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Päram) 2, quyền 
VIH: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát (Param) 3 đã được hoàn 
thành xong, nay tiếp theo quyền IX sẽ được trình bày 
rong quyên này. 


Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định (Samathabhävanä) 
là pháp-hành có trong Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo 
sẽ được trình bày trong quyền này. 

Pháp-hành thiền-định gốm có 40 đê-mục thiên-định: 

- 10 đê-mục thiên-định hình tròn kasina. 

- 10 đê-mục thiên-định asubha. 

- 10 đê-mục thiên-định niệm niệm anussati. 

- 4 đê-mục thiên-định tứ vô-lượng-tâm (appamañiñiä). 

- l đề-mục thiên-định vật thực đảng nhờm (ahare 

pafihulasanna). 
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- 1 đề-mục thiên-định phân tích tứ-đại (catudhafu- 
vavafthana).. : 
- 4 đề-mục thiên-định vô-sắc (ãruppa). 


Trong 40 đê-mục thiển-định, mà mỗi để-mục thiên- 
định được giảng giải phương pháp thực-hành từ giải 
đoạn ban đầu cho đến giai đoạn cuối dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vô- săc-giới 
thiện-tâm, ty theo mỗi đề-mục thiên-định ấy. 


Và đặc biệt còn trình bày phương pháp luyện tập 5 
phép-thân-thông tam-giới (lokiya-abhiññä) đối với hành- 
giả đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 


Quả của sắc-giới thiện-nghiệp và vồ-săc-giới thiện- 
nghiệp như thể nào? 

* Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thiệnlâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm tương 
xứng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm 
phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (irừ tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), tương xứng với mỗi 
bậc thiên sắc-giới quả-tâm, vị phạm-thiên hưởng an-lạc 
cho đến khi hết tuổi thọ trên tâng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, mới tái-sinh kiếp sau trong cỗi-giới khác tùy 
theo thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Nếu hành-giả nào chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm, vốn là người có tâm nhàm chắn 4 danh-uẫn 
(thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn), bởi vì nhàm 
chán tâm biết đối-tượng, phát nguyện kiếp sau chỉ muốn 
có sắc-uẩn mà thôi. 
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Sau khi hành-giả ấy chết, do năng lực của tâm phái 
nguyện ấy, nên sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên 
sac-giới thiện tâm cho quả trong thời-kỳ) tải-sinh kiếp 
sau (pa{isandhikala) có jIHanavakakalapa nhóm sắc- 
pháp có sác-mạng-chủ thứ 9 gọi là rĩpapafisandhi làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên, vị phạm-thiên trên tầng trời 
này chỉ có nhất uấn là sắc-uẫn mà thôi trong 1 trong 3 
tư thế: Tư thế đứng hoặc tư thế ngồi hoặc tư thế năm. Vị 
phạm-thiên này chỉ có thân mà không có tâm, có tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trải đất. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy chết, dục-giới đại-thiện- 
nghiệp của kiếp quá-khứ kể từ kiếp thứ 3 trở về trước 
cho quả tải-sinh kiếp sau xuống cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc cối trời dục-giới. 


* Wô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiển vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(palsandhikäla) có 4 bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm 
tương xứng gọi là vô¬sắc-giới. tái-sinh-tâm (pa{isandhi- 
citta) làm phận-sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hoáả-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vồ- sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với mỗi bậc thiên vÔ-săc-giới quả-tâm, vị 
phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên 
tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy (chết), rồi tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo quả của đại-thiện- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


Hành-giả là hạng người tam-nhân (tihhetukapugsala) 
thực-hành pháp-hành thiên-định dù có khả năng chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm vẫn còn luấn quần trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới, chưa giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới được. 


LỜI NÓI ĐẦU Tỉ 





Quyển IX: Pháp-Hành Thiên-Định này, bắn sư đã cố 
găng hết sức mình sưu tâm, gom nhặt từ các bài kinh Päji, 
Chủ-giải Paji, đặc biệt bộ Wisuddhimagøa, Visuddhimagea- 
mahaHka, toàn bộ sách giáo khoa Paramatthajotika của 
Ngài Trưởng-lão Saddhammajotika, giảng giải về bộ môn 
Abhidhamma, hiện đang sử dụng giảng dạy trong phân 
khoa Abhidhammajotikavjjalaya của trường đại-học 
Mahaculalongkornrajavjjalaya tại Bangkok, Thải-lan. 


Trong quyển. sách “Pháp-Hành T hiển-Định ” này, 
bắn sư đã cô găng hết sức mình để sưu tâm, gom nhặt 
những nguôn tài liệu có liên quan đến pháp-hành thiên- 
định chỉ được bấy nhiêu thôi! 


Tuy bẩn sư cố găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về pháp-hành thiên-định, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điểu sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bân sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bác thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chán tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung 
mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bồn phận đóng 
SÓp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, 
hấu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an 
lạc cho phân đông chúng ta. 


Bần sư kính cần đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kinh xin quý 
Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định tái bản lần thứ 
nhát có chỉnh sửa và bô sung được hoàn thành do nhờ 
có nhiêu người giúp đỡ như là Dhammavara Samanera 
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xem bản thảo, Dhammananda upasikaä đã tận tâm xem 
kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách; các 
thi-chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin trong sạch 
lo ấn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép 
tái bản ấn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả qwJ vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (1}- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phần pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại- Trưởng-lão 
Bứu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từù-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thủy (Theraväda) về truyền bá trên quê hương Việt-Nam 
thân yêu, và xin kính dáng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Tháải-Lan, nước 
Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ con về pháp 
học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 
lam no ñãtinatụ hotu, sukhitã honfH Hãtayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hỗi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quả khứ, câu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Tam puññabhagam mãtäpitu-aãcariya-fati-mittanan 
ceva sesasabbasaftanañca dema, sabbejpi te puñfñapaftim 
laddhana sukhita hontu, dukkhaã muccantu sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guÿỷ, suc-sinh, nhán-loại, chư- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cối trời sắc-giới,... Xin tất cả quJ vị hoan hỷ nhận 
phân phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dải 
trong khắp mọi nơi. 

lam me dhammadaändu ãsavakkhayävaham hoíu. 

Phước-thiện pháp-thi thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiên-não 
trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt 
được mọi ¡ phiển-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không 
có cơ hội cho quả tải-sinh trong 4 cối ác-giới: Địa ngục, 
q-Su-ra, ngạ quỷ, súc sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả 
tải-sinh trong cối thiện-giới: Cối người, các cối trời đục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh- 
pháp của bậc thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, cô găng tỉnh tấn thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
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la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chân-]|ÿ tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận mọi 
phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 


Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-lăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hý lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hấu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh-thanh-văn đệ-Hử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cô găng tỉnh-tấn thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để mong chứng 
ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, điệt tận mọi phiên-não, mọi 
tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 


Nay, chúng con hết lòng thành kinh quy-y Tam-bảo: 
Ouy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
y nơi Đức-Tăng-bảáo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cẩu 
mong cho môi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sặc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù cho được thành tựu quả-bảu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người, hoặc dù cho được thành tựu quả-bảu ở cối 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thể nào, cũng không đắm say trong cối tròi. 
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Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niễt-bàn (Mibbanasampatffi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tcchitam patthitam amha1m, 

khippameva sam1jjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Núi Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
Tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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Namo Tassa Bhagavatfo AÁrahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính đảnh lê Đúc-Thề-Tôn áy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


PHÁP-HÀNH-THIÊN (BHÄVANAÄ) 


Chương LX: Bhãvanã: Pháp-Hành-T hiền là chương 
tiếp theo chương VIHI Parami: Pháp-Hạnh Ba-La-Mái 
đã được trình bày trong quyên VI: Pháp-Hành Ba-La- 
Mật 1, quyên VI: Pháp-Hành Ba-La-Mật 2, quyên VIII: 
Pháp-Hành Ba-La-Mật 3 của bộ Nên- Tảng-Phật-Gniáo. 

Chương IX: Bhãvanã: Pháp-Hành-Thiển này có 2 
quyên là: 

- Quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định. 

- Quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Định nghĩa bhãvanã 

Kusaladhamme bhaãvefi uppädeti vaddhaf tỉ bhãvana: 

Trạng-thái nào làm cho thiện-pháp bậc cao phái sinh 
lên đâu tiên, rôi làm cho thiện-pháp ấy phái triển, trạng- 
thái ấy gọi là bhãvana: Pháp-hành-thiên. 

Định nghĩa bhãvanã có 2 đoạn: 

I- Đoạn đầu: Kusaladhamme bhãveti uppädeti: 

_Trạng-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh lên 
đâu tiên. 

2- Đoạn sau: Kusaladhamme bhãveti vaddhati: 

Trạng-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát triển, và 
tăng trưởng. 
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Bhãvanä có 2 loại: 

1- Samathabhavana: Pháp-hành thiên-định có trong 
Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo. 

2-Vipassanabhavana: Pháp-hành thiên-tuệ chỉ có trong 
Phật-giáo, từ khi Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác xuât hiện 
trên thê gian mà thôi, không có ngoài Phật-giáo. 


QUYÉN IX: 
PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 
(SAMATHABHAVANÄ) 


Pháp-hành thiền-định (Samathabhävanä) là pháp- 
hành có 40 đề-mục thiền-định, hành-giả thuộc về hạng 
người fam-nhân (tihefukapuggala) thực-hành pháp- 
hành thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-săc-giới thiện- 
tâm, và đặc biệt hành-giả có khả năng luyện 5 phép 
thân-thông thế gian (lokiya-abhiñña). Hành-giả có khả 
năng nhập định (hãnasamapafíj) hưởng sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại, và sau khi hành-giả ấy chết: 

- Nếu những hành-giả nào chứng đắc 5 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm gìn giữ cho đến lúc lâm chung. Sau khi 
những hành-giả ây chết săc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm làm phận sự tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc 
thiền sắc- giới quả-tâm. VỊ phạm-thiên hưởng sự an-lạc 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời săc-giới phạm-thiên ấy. 


¬ Nếu những hành-giả nào chứng đắc đến 4 bậc thiền 
vô-săc-giới thiện-tâm đên lúc lâm chung. Sau khi những 
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hành-giả ấy chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau có 4 bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tương xứng 
với bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm. Vị phạm-thiên hưởng 
sự an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 

Thật ra, nếu hành-giả nào chứng đắc 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm, sau khi hành-giả Ấy. chết, chắc chắn sấc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
có quyền ưu tiên cho quả rong thời- kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikala) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi 
là pafisandhicita: Sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Vehapphalãa: Quảng- 
quả-thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên này có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 4 bậc thiền 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


- Nếu hành-giả nào chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vó-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ tử thiên vồ-săc-giới thiện-tâm 
gọi là phi-ưởng-phi-phi- -tưởng-xú-thiển thiệntâm có 
quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có đệ tứ thiên sắc-giới quả-táâm gọi là 
phỉi-trởng-phi-phi-tưởng-xú-thiền quả-tâm gọi là pafi- 
sandhicitta: Vô-săc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là phi-đzởng-phi-phỉ- 
tưởng-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên này có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 
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3 bậc thiền thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


Pháp-hành thiền-định này đã có trước khi Đức-Phật 
Gofarma xuất hiện trên thế gian. 

Thật vậy, theo tiêu sử của Đức-Phật Gotama, kiếp chót 
là Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha của Đức-vua Suddho- 
dana và Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmayadevi. 

Năm l6 tuổi, Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhaitha được Đức 
Phụ-vương truyền ngôi lên làm vua, và kết hôn cùng với 
công-chủa Yasodharä. Đức-vua Bồ-Tát Siddhattha làm 
vua ngự tại kinh thành Kapilavatthu được 13 năm. 

Năm 29 tuổi, Ðức-vua Bồ-Tát Siddhartha từ bỏ ngai 
vàng, trốn đi xuất gia, tìm con đường giải thoát khô sinử, 
lão, bệnh, tử, tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
ngay vào nửa đêm rằm tháng sáu (âm lịch), mặc dù 
Đức-Bỏ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharä 
sinh hạ hoàng-tử Rahula. 

Đức-Bồ-Tát Thọ Giáo Pháp-Hành Thiền-Định 

Đức-Bô-tát Siddhattha trước tiên tìm đến thọ giáo với 
vị Đạo-sư Älãra Kãlãmagofa. VỊ Đạo-sư hân hạnh tiếp 
nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành thiền-định. 
Đức-Bô-tát Siddhattha thực-hành pháp-hành thiền-định 
trong thời gian không lâu, Đức-Bô-tát đã chứng đắc 4 
bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, và chứng đắc đến đệ tam 
thiển vô-sắc-giới thiệntâm gọi là Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên 
thiện-tâm (Akifncanfayatanajjhanakusalacia) ngang bằng 
bậc thiền mà vị Đạo-sư Älãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 


Vị Đạo-sư Alãra Kalãmagotia tán dương ca tụng tài 
đức của Ðức-Bồ-tát Siddhattha rằng: 

- Này hiển giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiển vô-sắc- 
giới thiện-tâm nào, thì hiển giả cũng chứng đắc được 
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bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm ấy. Hiển giả chứng đắc 
bậc thiển vô- sắc-giới thiệntâm nào, thì tôi cũng đã 
chứng đắc bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm ấy. 


- Này hiển giả, từ nay, hai chúng ta cùng làm Đạo-sư 
dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha suy xét răng: “Đệ tam thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xú-thiền thiện- 
tâm này, sau khi chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 
bậc thiên vô-sỏ-hữu-xứ-thiển thiện-tâm này sẽ cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có vô- 
sỏ-hữu-xú-thiền quả-tâm gọi là palisandhicita: Vô- 
sắc-giới tải-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tâng trời vô-săc-giới phạm- 
thiên gọi là Wô-sỏ-hữu-xư-thiên. Chự phạm-thiên trên 
tầng trời vồ-sắc-giới phạm-thiên này có tuổi thọ sống 
lâu 60.000 đại-kiếp trái đất. Như vậy, bậc thiên vô-sở- 
hữu-xú-thiển thiệntâm này không phải là pháp nhàm 
chán ngũ-uẩn, không diệt tận được tham-ái, không diệt 
tận được phiên-não, không chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
để, không chứng đặc Niễt-bàn, không giải thoát khổ 
sinh, lão, bệnh, tứ, không giải thoát khổ tử sinh luân- 
hôi trong ba giới bốn loài. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha không băng lòng với sở đắc 
của mình, nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị Đạo-sư Älãra 
Kãlãmagota khả kính, để đi tìm pháp môn khác, hầu 
mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Älãra Kãlãmagotta, ÐĐức-Bồ- 
tát Siddhattha tìm đến vị Đạo-sw Udaka Rãmapuffa xin 
thọ giáo. VỊ Đạo-sư hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. Đức-Bồ-tát thực-hành 
pháp-hành thiền-định qua một thời gian không lâu, Ngài 
chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc 
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đến đệ tứ thiên vồ¬sắc-giới thiện-tâm tột đỉnh gọi là: Phi- 
tưởng-phi-phi-trổng-vú-thiền thiện-tâm (nevasafñna- 
nãsañnayatanajjhanakusalacita) là bậc thiển tột đỉnh 
cối vồ-săc-giới, ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo-s 
Udaka Rãmaputía đã chứng đắc. 


Vị Đạo-sựư Udaka Ramapufía tán dương ca tụng Đức- 
Bồ-tát Siddhattha rằng: 

- Này hiển giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiển vô-sắc- 
giới thiện-tâm tột đỉnh nào, thì hiển giả cũng chứng đắc 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm tột đỉnh ấy. Hiển giả 
chứng đắc bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm tột đỉnh nào, 
tôi cũng đã chứng đắc bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm 
tột đỉnh áy. 

- Này hiện giả, tôi xin thính hiển giả làm Đạo-sư dạy 
dỗ nhóm đệ-tử này. 


Đức Bồ-Tát Siddhattha suy xét rằng: “Đệ tứ thiên vồ- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú- 
thiền thiện-tâm này, sau khi chết, vô-săc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiên phi-hrởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên 
thiện-tâm này sẽ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikala) có phỉi-tưởng-phỉi-phi-trởng-xú-thiền 
quả-tâm gọi là pafisandhicita: Vô-sắc-giới tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi 
là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên. Chư phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sãc-giới phạm- -thiên này có tuổi thọ 
sống lâu nhất 84000 đại-kiếp trái đất. 

Như vậy, bậc thiên phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên 
thiện-tâm này không phải là pháp nhàm chán ngũ-uẩn, 
không diệt tận được tham-ái, không diệt tận được phiên- 
não, không chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, không 
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chứng đắc Niễt-bàn, không giải thoát khổ sinh, lão, 
bệnh, tử, không giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. ” 

Sau khi suy xét như vậy, Đức-Bồ-tát Siddhattha xin 
từ giã Đạo-sư Udaka Rãmaputta khả kính, để đi tìm pháp 
môn khác, hầu mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 


Đức-Bồ-Tát Hành Pháp Khỗ-Hạnh (Dukkaracariyä) 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta, Đức-Bồ- 
tát Siddhattha ngự đến khu rừng Uruvelã gần con sông 
NerañJarä, nơi đây có nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng- 
lão Kondañña là trưởng nhóm cùng với Ngài Ứappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assa7¡ xin theo 
hộ độ Đức-Bô-tát Siddhattha. 

Đức-Bô-tát Siddhaftha tính-tân thựục-hành pháp- 
hành khổ-hạnh (dukkaracariyä) là pháp-khó-hành như 
phương-pháp nín thở ra, thở vào bằng miệng và mũi, hơi 
thở thoát ra ở hai lỗ tai; rồi tiếp tục nín thở ra, thở vào 
bằng miệng, bằng mũi và ngăn không để hơi thoát ra hai 
lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau đữ dội, hơi đâm xuống 
bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh khủng 
đến nỗi làm cho Đức-Bồ-tát chết ngất. 

- Số chư-thiên tưởng rằng: “Sø-môn Gotama đã chết rôi!” 

- Số khác tưởng rằng: “S%a-môn Gotama đang gân chết!” 

- Số khác cho rằng: “$a-môn Gotama không phải 
chết, cũng không phải đang gân chết, mà Sa-môn 
Gotama đang hành pháp của bậc Thánh A-ra-hản!” 

Đức-Bồ-tát tiếp tục giảm vật thực dần dân, ban đầu độ 
vật thực chỉ vừa lòng bàn tay, từ từ giảm xuống chỉ còn 
bằng hạt sen, ... Vì vậy, kim thân của Đức-Bồ-tát gầy 
ốm chỉ còn da bọc xương, đến nỗi sờ da bụng, thì đụng 
phải đường xương sống. 
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Trước kia kim thân của Đức-Bô-tát có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc Đại-nhân và §0 tướng tốt phụ, có làn 
da màu vàng sáng ngời. Đến nay, các tướng tốt của bậc 
Đại-nhân và các tướng tốt phụ đã biến mắt, còn làn da đã 
trở thành màu đen sẫm. 


Một hôm, Đức-Bồ-tát Siddhattha suy xét rằng: “7z đã 
thực-hành pháp-hành khổ-hạnh là pháp-khó- -hành này 
suốt 6 năm trường ròng rã, đến chỗ cùng tội rồi. 


Trong quả-khứ, chưa từng có Sa-môn, Bà-la-môn nào 
đã thực-hành pháp-hành khổ-hạnh đến mức như ta đang 
thực-hành. Hiện-tại và vị-lai cũng sẽ không có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có thể thực-hành pháp-hành khổ-hạnh 
như ta, thế mà, ta không thể trở thành Đức-Phật Chảnh- 
Đăng-Giác. 

Như vậy, chắc chắn còn có một pháp-hành nào khác. ” 

Đức-Bô-tát Siddhattha hồi tưởng lại: “Khi còn nhỏ, ta 
cùng đi với Đức Phụ-vương ra đông làm lễ hạ điền, Đức 
Phụ-vương để ta ngôi trong một chiếc lêu vải dưới gốc cây 
mậmn. 1a đã ngồi niệm đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, và ta 
đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. Vậy, chắc 
chắn pháp-hành thiên-định này làm nên tảng, để cho ta có 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng nên. ” 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: “Báy giờ, thân thể của ta 
gây ốm, sức khỏe của ta yếu đuối, ta không thể thực- 
hành pháp-hành thiên-định với để-mục niệm hơi thở 
vào, hơi thở ra này được. Váy, điều tốt hơn hết, ta nên 
thọ thực trở lại, đề phục hồi sức khỏe, rồi ta mới có thể 
thực-hành pháp-hành thiên-định với đề-mục thiên-định 
niệm hơi thở. ” 


Đức-Bồ-Tát Từ Bỏ Pháp-Hành Khỗ-Hạnh 
Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- 
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hạnh là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã, mà 
không đạt đến mục đích trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, nên Đức-Bồ-tát từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh, 
Đức-Bồ-tát mang bát vào xóm nhà Senä đi khất thực. 

Khi ấy, nhìn thấy Đức-Bỏ-tát đi khất thực, nên nhóm 
5 tỳ-khưu ấy hiểu lầm rằng: Đức-Bô-tát Siddhattha từ bỏ 
pháp-hành khổ-hạnh để chứng, đắc thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, trở lại cuộc sống đời thường. 

Nhóm 5 tỳ-khưu ấy rời khỏi nơi khu rừng Uruvelä đi 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh- 
thành Bãrãnasï, trú tại nơi ấy. 

Tại khu rừng Uruvelä, chỉ còn lại một mình Đức-Bồ- 
tát Siddhattha hằng ngày đi khất thực độ vật thực trở lại, 
trải qua một thời gian sức khỏe hoàn toàn hồi phục trở 
lại như xưa. 

Trong thờikỳ thực-hành pháp-hành khổ-hạnh là 
pháp-khó-hành, 32 tướng tốt của bậc Đại-nhân và §0 
tướng tốt phụ của Đức-Bồ-tát Siddhattha biến mắt. 

Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha lại hiện rõ 
32 tướng tốt của bậc Đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có 
nước da màu vàng sáng ngời như trước. 

Vào ngày 14 tháng tr âm lịch, canh chót đêm ấy, 
Đức-Bồ-tát Siddhatha nằm thấy 5 điều đại mộng 
(Mahasupina). Qua 5 đại mộng này, Đức-Bồ-tát đoán 
biết rằng: “Ngài chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăẳng-Giác. ” 

Sáng hôm rằm tháng tư âm lịch, Đức-Bồầ-tát ngự đến 
ngồi dưới gốc cây da, để chờ đến giờ đi vào xóm nhà 
Senã khát thực. Tại nơi đây, hằng năm, vào øgày rằm 
tháng tư này, nàng Sujätã thường đem lễ vật đến cúng 
dường, tạ ơn Chư-thiên, theo lời nguyện của nàng. 

Nàng Sujafa là con gái của ông phú hộ Mahäsena ở 
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làng Senä gần khu rừng Uruvelã, khi nàng trưởng thành 
có đến gốc cây da này cầu nguyện: “K?i tôi trưởng thành 
được kết duyên với người cùng dòng dõi, cùng giai cấp 
và sinh được một đứa con trai đầu lòng. Nếu tôi được toại 
nguyện, thì hằng năm vào ngày rằm tháng tư (âm lịch), 
tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn Chư-thiên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như ý, cho 
nên, hằng năm vào øñgày rằm tháng tr âm lịch, nàng 
'Š$wjñrã thường đem cơm sữa đến cúng dường tạ ơn chư- 
thiên cội cây này. 

Từ sáng sớm, màng Sujãfã đã thức dậy vắt sữa tỉnh 
khiết của 8 con bò, khi nàng đem nồi đựng sữa để gần vú 
con bò thứ nhất, thì dòng sữa tự nhiên chảy ra một mạch. 
Thật là một việc lạ thường chưa từng có bao giờ! Lần 
lượt 7 con bò còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch 
như vậy. 

Khi nàng đồ sữa vào nồi nấu cơm, sữa sôi xoay tròn 
bên phải, không một giọt nào chảy tràn ra bên ngoài, 
còn lửa củi cháy đêu không có một làn khói nào bốc lên. 

Sở dĩ, có những việc lạ thường như vậy, là vì buổi 
sáng hôm ấy có T⁄-đqi-Thiên-vương trông coi lò lửa, 
vua-trời Sakka cõi Tam-thập-Tam-thiên, lẫy củi bỏ vào 
lò, Đức-vua trời Phạm-thiên che dù, tất cả chư-thiên 
đem những chất bố dưỡng do năng lực của mình bỏ vào 
nồi cơm sữa. 

Nàng Sujafa đem chiếc mâm bằng vàng để đựng 
cơm, khi nàng đặt mâm gần nội cơm, thì cơm sữa trong 
nội tự nhiên viên lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra 
tuần tự từ nồi sang mâm đúng 49 vất, thì vừa đầy mâm. 
Nàng lại chứng kiến thêm một việc lạ thường chưa từng 
có bao giờ. Nàng lấy một chiếc mâm khác đậy lại rồi 
phủ lên một lớp vải trăng tinh. 
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Nàng Sujãtã truyền bảo người tớ gái Punnã đi đến 
cây da quét dọn sạch sẽ. Vâng lời bà chủ, cô Puuna đi 
quét dọn, thì nhìn thấy Đức-Bô-tát Siddhattha đang ngồi 
dưới cội cây da có hào quang tỏa ra từ kim thân của 
Đức- Bồ-tát sáng chói khắp, vùng, cô Punnã vội vàng trở 
về thưa báo cho bà chủ biết rõ sự thật như vậy, nên bà 
chủ bảo rằng: 

- Này Punna! Sự thật như vậy, kể từ nay ngươi Irở 
thành đứa con gái của ta. 

Nàng Sujata ban cho đứa con gái Punna bộ y phục và 
những đồ trang sức xứng đáng theo địa vị đứa con gái 
của mình. 


Hôm ấy, nàng ®Sujãtfã trang điểm bằng những đồ 
trang sức quý giá, rôi đội mâm cơm sữa cùng ñ0,gưởi con 
gái Punna đi theo sau đên gôc cây đa. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát có đầy đủ tướng tốt của bậc 
Đại-nhân và tướng tốt phụ, hào quang tỏa ra từ kim thân 
của Đức-Bồ-tát sáng chói khắp vùng. Nàng ®Sujãfã lại 
càng phát sinh đức-tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ 
chưa từng có bao giờ, bởi vì nàng tưởng răng: 

“Đức-Bô-tát Siddhattha là vị thiên thân cội cây hiện 
ra, đề thọ nhận phám vật cúng dường tạ ơn của nàng. ” 

Nàng Sujãtã đến gần Đức-Bồ-tát Siddhatftha, cung- 
kính đặt chiêc mâm vàng đây cơm sữa và bình nước, hoa 
quả, vật thơm, ... gân Đức-Bô-tát, đảnh lê, rôi cung kính 
dâng lên Đức-Bô-tát. 

Khi ấy, cái bát bỗng nhiên biến mất, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha nhìn nàng SuJãtã, Nàng liên bạch răng: 

- Kính bạch Đức Thiên-thân, con thành kinh dâng lên 
Ngài chiếc mám vàng đây phâm vật này. 

Kính xin Ngài có tâm từ hoan hỷ thọ nhận chiếc mâm 
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vàng đây phẩm vật này, để cho con được sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài. Con đã được toại nguyện như thê 
nào, kính xin Ngài cũng được toại nguyện như thê áy. 


Đức-Bồ-Tát Thọ Nhận Cơm Sữa Của Nàng Sujätã 


Đức-Bỏ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lây chiếc 
mâm vàng đầy phẩm vật cúng dường ấy. 


Sau khi thọ nhận mâm vàng đây cơm sữa của øảng 
Swjaia xong, Đức- Bồ-tát Siddhattha đứng dậy rời khỏi 
gộc cây da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến 
bến sông Nerañjara, nơi mà cjw Bồ-Tát Chánh-Đẳng- 
Giác kiếp. chót quá-khứ, trước khi trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, cũng đều ngự đến tại bến sông này 
để tắm, nên bến sông này gọi là bến Supatitthita. 


Đức-Bỏ-tát Siddhattha đặt mâm vàng đầy cơm sữa tại 
bến Swpaiffhiia, rồi ngự đi xuống dòng sông Nerañjarä 
để tắm. 

Sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha mặc y cà-sa 
tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư Thánh A-ra-hán, 
đoạn Đức-Bỏ-tát ngồi quay mặt về hướng Đông, độ hết 
49 vắt cơm sữa, rôi uông hết bình nước. (7 đó về sau 
suốt 7 tuần lễ gôm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực 
và nước, chỉ an hưởng pháp-vị giải thoát Niễt-bàn.) 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bỏ-tát Siddhattha đứng 
trên bờ sông, cầm chiếc mâm vàng phát nguyện rằng: 

“Hôm nay, nếu tôi được trở thành Đức-Phật-Chánh 
Đăng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng này sẽ trồi ngược 
dòng nước; nếu không được thì chiếc mâm vàng này sẽ 
trôi xuôi theo dòng nước. ” 

Phát nguyện xong, Đức-Bồ-iát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhatha ném chiếc mâm vàng xuống dòng sông 
NeranJara. 
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Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt ngang 
dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, rôi từ đó trôi 
ngược dòng nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu xuông đáy 
nước, đụng phải ba chiếc mâm vàng của ba Đức-Phật 
quả-khứ là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phát Kona- 
gamana và Đức-Phật Kassapa, phát ra âm thanh vang 
dội, làm cho ⁄ong vương Kãlanäãsa tỉnh giấc nghĩ răng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm nay sẽ có 
một Đức-Phật nữa xuất hiện ”, rồi thức dậy tán dương ca 
tụng hăng trăm bài kệ. 

Trưa hôm ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
nghỉ trong khu rừng Säãla, những cây Sãla trong khu rừng 
bên bờ sông Nerañjaräã đua nhau nở hoa, để cúng dường 
đến Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác. 

Chiều hôm ấy, trên đường Ðức-Bồ-tát Siddhattha ngự 
đi đến cội cây Assaffha”?, dọc theo hai bên đường chư- 
thiên trang hoàng những đóa hoa trời rất xinh đẹp, các 
hàng chư-thiên các cối trời đua nhau cúng dường hương 
thơm cùng với thiên nhạc vang rền khắp 10 ngàn cõi- 
giới cúng dường đến Đức-Bỏ-tát Siddhattha. 

Khi Ấy, một người cắt có Soffhiya, trên đường đi 
ngược chiều về phía Đức-Bô-tát Siddhattha, nhìn thấy 
Ngài, liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên dâng cúng 
đến Đức-Bô-tát Siddhattha tám nắm cỏ. Đức-Bồ-tát cầm 
tám năm cỏ ngự đi đến cội cây Assattha. 

Khi đứng hướng Nam của cội cây Assattha, Đức-Bồ- 





' Cây Assattha này chính là Cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với 
Đức-Bồ-tát Siddhattha tại khu rừng Lumbhinï. Đúng 35 năm sau, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ngự đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-Đề 
này, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, đúng theo lời thọ ký của 24 Đức-Phật quá-khứ. Cho nên, cây 
Assattha này trở thành cây Đại-Bồ-Đề của Đức-Phật Gotama. 
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tát Siddhattha nhìn thăng về ớng Bắc, Đức-Bồ-tát có 
cảm giác mât thăng băng, như toàn cõi-giới hướng Nam 
bị chìm sâu xuông cõi đại-địa-ngục AvIcl, còn toàn CỐI- 
giới hướng Bắc được nôi lên đên tâng trời sắc-giới 
Phạm-thiên tột đỉnh. Đức-Bô-tát nghĩ răng: 

“Đây không phải là chỗ ngôi để ta có thể trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. ” 

Đức-Bỏ-tát ngự đi sang đứng ướng Táy của cội cây 
Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thăng về hướng Đông, cũng 
như vậy, Đức-Bỏ-tát có cảm giác mất thăng bằng, như 
toàn cõi-giới hướng Tây bị chìm sâu xuông cõi đại-địa- 
ngục AvIci, còn toàn cõi-giới ở hướng Đông được nôi 
lên đên tâng trời săc-giới Phạm-thiên tột đỉnh. Đức-Bô- 
tát nghĩ răng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi, để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Œiác. ” 

Đức-Bồ-tát ngự sang đứng Jướng Bắc của cội cây 
Assattha, Đức-Bô-tát nhìn thăng hướng Nam, cũng như 
vậy, Đức-Bô-tát có cảm giác mât thăng băng, như toàn cõi- 
giới hướng Băc bị chìm sâu xuông cõi đại-địa-ngục AvIcl, 
còn toàn cõi-giới ở hướng Nam được nôi lên đên tâng 
trời săc-giới Phạm-thiên tột đỉnh, Đức-Bô-tát nghĩ răng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi, để ta có thể trở 
thành Đưức-Phật Chánh-Đăng-Œiác. ” 

Đức-Bỏ-tát ngự sang đứng hướng Đồng của cội cây 
Assattha, Đức-Bô-tát nhìn thăng vê hướng T4y. 

Thật phi thường thay! Đức-Bồ-tát Siddhattha có cảm 
giác toàn khắp cõi-giới đều ở trạng-thái thăng băng, nên 
Đức-Bồ-tát Siddhattha nghĩ răng: 

“Chính đây là chỗ ngôi, để ta có khả năng chứng đắc 
thành bậc Chánh-Đăng-Giác. ” 
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Ngôi Bồ Đoàn Toàn Thắng Ác-Ma-Thiên 


Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha trải /đzm 
nắm cỏ tại hướng Đông của cội cây Assattha. 

Thật phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy bỗng 
nhiên hóa thành ngồi bồ-đoàn quỷ báu, có chiều cao 14 
hắc tay thật nguy nga lộng lầy, mà không có một nhà 
kiến trúc mỹ thuật nào có thê tạo nên một ngôi bô-đoàn 
đẹp tuyệt vời như vậy. Bởi vì, ngôi bồ-đoàn quÿ bđu này 
phát sinh do đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
đầy đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác sắp 
trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Đứúc-Bồ-tát Cháúnh-Đẳng-Giác ngồi kiết ø1ả vững vàng 
trên ngồi bồ-đoàn quý báu, mặt quay về hướng Đông 
rồi phát nguyện: 

“Dù cho thịt và máu trong thân của ta khô cạn hết, dù 
sắc thân này chỉ còn da bọc xương đi nữa, nếu ta chưa 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì ta cũng không 
bao giờ chịu rời khỏi ngôi bồ-đoàn quý báu này. ” 

Ngay lúc Ấy, từ cõi trời Tha-hóa tự-tại-thiên, ,Ấc-ma- 
thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cỡi 
vơi trời Girimekhala dẫn đầu đoàn thiên ma tướng, thiên 
ma binh rầm rộ hiện xuống vây quanh cội cây Assattha, 
kéo dài 12 do tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang đội kinh 
khủng làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tâm tranh 
giành ngồi bồ-đoàn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
Siddhattha. 

Vừa mới đây, toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên từ 
10 ngàn cõi-giới đến cung kính cúng dường, tán dương 
ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. Khi 
thóang nhìn thấy Ác-ma-thiên cùng với thiên ma binh, 
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thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp từng đoàn, từng lớp 
hiện xuống, toàn thê chư-thiên, chư phạm-thiên đều bay 
xa lánh mặt, trở về cốI-giới của mình, chỉ còn một mình 
Đúc-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhaffha vẫn điềm 
nhiên ngồi ngự trên ngôi bồ-đoản quý báu, một cách an 
nhiên tự tại. 

Ác-ma-thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và phép 
thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết tâm đuôi Đức- Bồ-tát đi 
khỏi, để chiếm đoạt ngôi bồ-đoàn quý báu ấy, với mục 
đích ngăn cản không cho Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Do oai lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn 
của Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha sắp trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, nên không có một 
loại phép thuật hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại 
Đức-Bồ-tát được. 

Quả thật như vậy! Do oai lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác, các loại vũ khí, phép 
thuật của Ác-ma-thiên đều hóa thành những vật cúng 
dường đến Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, 4c-ma-thiên vô 
cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha nói như ra lệnh răng: 

- Này Sa-môn GŒotamal Nhà ngươi hãy mau mau rời 
khỏi ngôi bồ-đoàn ấy, vì ngôi bô-đoàn ấy là của ta, 
không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát từ tốn đáp lại: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bồ-đoàn quý báu này phát 
sinh do đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mát, 5 hạnh 
đại-thi, 3 pháp-hành mà Như-Lai đã thực-hành từ vô số 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này. Vì vậy, ngôi bổ- 
đoàn này thuộc về của Như-Lai, không phải của ngươi. 
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Khi ấy, chỉ một mình ĐÐức-Bồ-tát Siddhartha ngồi ngự 
trên bồ-đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha cả, nên 
Ác-ma-thiên đặt câu hỏi bắt bí Đức-Bổ-tát rằng: 

- Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: “Ngôi bô- 
đoàn quỷ báu ấy thuộc về của Như-Lai. ” 

Vậy, ai làm chứng cho Ngài!” 

Nhìn xung quanh đều không có một chư-thiên, phạm- 
thiên nào cả, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
bèn đưa bàn tay phải ra, rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt 
đất truyền dạy băng lời chân thật rằng: 

“Trong vô số tiên-kiếp quá-khứ của Như-Lai đã từng 
thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 5 hạnh đại-thí, 3 
pháp-hành. Báy giò, tại nơi đây không có chúng-sinh 
nào đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có mặt đất, 
mặt đất không có tâm thức này có thể làm chứng cho 
Như-Lai được không? ” 

Thật phi thường thay! Lời chân thật của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha vừa chấm dứt. Ngay tức 
khắc, mặt đất chuyển mình, rung động, phát ra những 
tiếng sắm sét long trời lở đất, làm cho Ác-ma-thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi trời Girimekhala bỏ chạy trở 
về cõi Tha-hóa-tự-tai-thiên; còn đám thiên ma bình, 
thiên ma tướng thì vô cùng khiếp sợ, hốt hoảng chạy tán 
loạn theo Ác-ma-thiên trở về cối trời. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh- -Đăng-Giác Siddhartha ngồi 
ngự trên ngói bồ-đoàn quỷ báu dưới cội cây Assattha đã 
toàn thắng 4c-ma-thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn 
hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông, khắp mười 
ngàn cõi-giới chúng-sinh, toàn thể chư-thiên các cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên các cõi trời sắc-giới, Long 
vương dưới long cung, ... toàn thê chư-thiên, chư phạm- 
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thiên vui mừng reo hò vang đội khắp các tầng trời, tán 
dương ca tụng ođi lực ba-la-mật của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng rồi! 

- Ác-ma-thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

Cho nên, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này được phát sinh do 
quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhafha nên gọi là 
“Aparäjifapallanka”, nghĩa là Ngôi bồ-đoàn quỷ báu 
nơi toàn thăng Ác-ma-thiên. 

Toàn thê chư-thiên, chư phạm-thiên đem những phẩm 
vật quý báu nhất từ cõi trời đến cúng dường, tán dương 
ca tụng 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha. 

Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã 
toàn thắng Ác-ma-thiên, vào canh đầu đêm rằm tháng tư 
âm lịch, Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành pháp-hành 
thiền-định (samathabhävanä) VỚI đề-mục niệm hơi thở 
vào, hơi thở ra (anapanassati) tuần tự chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng để chứng đắc #øm-rmminh. 


Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbeniväsãnussatiñãna) 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha có đệ tứ 
thiền sắc-giới thiện-tâm, định-tâm trong sáng thanh-tịnh, 
thiền-tâm không lay động, làm nền tảng đê Đức-Bồ-tát 
Siddhattha hướng tâm đến chứng đặc tiền-kiếp-mình: 
Tri-tuệ nhớ rõ lại tiên- kiếp, hằng trăm kiếp, hằng ngàn 
kiếp, hằng vạn kiếp, hằng triệu kiếp, hằng 6u triệu 
kiếp, ... cho đến vô lượng kiếp không giới hạn!” 


5 Tiền-kiếp-minh này, đối với Đức-Phật Độc-Giác và bậc Thánh thanh-văn- 
giác có giới hạn. 
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Tiền-kiễp-minh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp của Đức- 
Bồ-tát thuộc loại chúng-sinh nào, trong cõi-giới nào, tên 
gì, thuộc dòng dõi nào, thực-hành thiện-nghiệp, bắt- 
thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật như thế 
nào, thọ lạc, thọ khô, tuổi thọ, v.v... đều ghi nhớ rõ ràng 
mọi chỉ tiết. 

Tiền-kiếp-minh (pubbeniväsänussatiñäna) là mình 
thứ nhất mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha 
đã chứng đắc vào canh đầu đêm răm tháng tư (âm lịch). 


2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana) 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha có đệ tứ 
thiền sắc-giới, định- tâm trong sáng thanh-tịnh, thiền-tâm 
không lay động, làm nên tảng để Đức-Bồ-tát Siddhattha 
hướng tâm đên chứng đắc thiên-nhãn-minh: Trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả 
chúng-sinh hơn thiên nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-rmmỉnh cô 2 loại: 


- Từ-sinh-minh (cufuipapatafñannd): Trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự tử, sự tái-sinh của tất cả Chúng-sinh muôn loài 
trong các cối-giới, do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào. 


- Vi-lai-kiến-minh (anãgatamsañãna): Trí-tuệ thấy 
rõ, những kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh trong muôn 
loài trong tam-giới. 

Chư Phật dùng vị-lai-kiến-minh này để thọ ký, xác 
định thời gian của chúng-sinh trong những kiếp vị-lai xa 
xăm, còn lại thời gian bao nhiêu đại-kiếp trái đất nữa, sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, hoặc Đức-Phật 
Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác, ... 

Thiên-nhãn-mìinh (dibbacakkhufana) là mình thứ 
nhì mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha đã 
chứng đắc vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 
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3- Trầm-luân tận-minh (Ãsavakkhayañãna) 
Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhartha dùng đệ tử 
thiền sắc-giới làm nền tảng, để £hực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ suy xét thấy rõ các pháp thập-nhị-duyên-sinh 
(palccasamuppäda) là đối-tượng pháp-hành thiên-tuệ 
của chư Bồ-Tút Chánh-Đăng-Giác, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 
* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị- 
duyên-sinh theo chiều thuận như sau: 
- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 
(Avijapaccayä sankhar4) 

- Do hành làm duyên, nên thức sinh. 
(Sankhärapaccayd viñfñanam) 

- Do thức làm duyên, nên danh-sắc sinh. 
(Vinnanapaccaya nãmaripam) 

- Do danh-sắc làm duyên, nên lục-xứ sinh. 
(Namaruipapaccaya salãyatanam) 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 
(Salayatanapaccaya phasso) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccaya vedana) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-di sinh. 
(Vedanapaccayäa tanh3) 

- Do lục-ádi làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 
(Tanhãpaccayäa upadanarmn) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 
(Upadanapaccayäa bhavo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh. 
(Bhavapaccayä jãf) 

- Do tải-sinh làm duyên, nên lão tử... sinh. 
(JaHpaccayä jaramaraan... ) 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét thập-nhị-duyên- 
sinh theo chiều thuận, chiều sinh, để trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ “sự sửuh” của mỗi pháp, frí-tuệ thiển-tuệ 
chứng ngộ chân-lý khổ-Thánh-để và nhân sinh khổ- 
Thánh-đễ. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập-nhị- 
nhân-điệt theo chiều nghịch, chiều diệt như sau: 

- Do diệt tận vô-minh, nên diệt các hành. 

(Avjjayatveva asesaviraganirodha sankharanirodho) 

- Do diệt hành, nên diệt thức. 

(Sankharanirodha viññananirodho) 
- Do diệt thức, nên diệt danh-sắc. 
(WVinnananirodha nãmaripanirodho) 
- Do diệt danh-sắc, nên diệt lục-xứ. 
(Namaripanirodha salayatananirodho) 
- Do diệt lục-xứ, nên diệt lục-xúc. 
(Salayatananirodha phassanirodho) 
- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 
(Phassanirodha vedananirodho) 
- Do diệt lục-thọ, nên diệt lục-ái. 
(Vedananirodhä tanhãnirodho) 
- Do diệt lục-ádi, nên diệt tứ-thủ. 
(Tanhaãmirodha upädananirodho) 

- Do diệt tứ-thu, nên diệt nhị-hữu. 

(Upadanamirodha bhavanirodho) 

- Do diệt nhị-hữu, nên diệt tải-sinh. 

(Bhavanirodha Jjãtinirodho) 

- Do diệt tải-sinh, nên diệt lão tử... 

(JaHnirodha jaraämaranam... nirodho) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác quán xét thập-nhị- 
nhân-dđiệt theo chiều nghịch, chiều diệt, để /rí/-uệ thiên 
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tuệ thấy rõ, biết rõ “sự diệt” của mỗi pháp, trí-tuệ thiên- 
zệ chứng ngộ chân-lý điệt khổ-Thánh-đế và pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ- Thánh-để. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha không thầy 
chỉ dạy tự mình suy xét £háập-nhj-duyên-sinh và thập-nhị- 
nhân-diệt theo chiêu thuán, chiêu nghịch; chiêu sinh, chiều 
điệt, nên trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp; #í-fuệ thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 frạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế đâu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, diệt tận được 4 pháp-trầm-luân (äsava), đồng 
thời điệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não, và fất cả 
mọi ác-pháp không còn dự sót, đặc biệt, diệt tận được tất 
cả mọi /iên-khiên-tật-xấu (vãsang) đã tích lũy từ vô số 
kiếp trong quá-khứ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng nhất đầu tiên trên toàn muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, tại đại 
cội cây Mahäbodhirukkha””: Cây Đại-Bồ-đề, đúng như 
24 Đúc-Phật quá-khứ đã từng thọ ký. 

Trâm-luân tận-mìinh (ãsavakkhayañäna) là minh thứ 
3 mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha chứng 
đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư (âm lịch), vào 
lúc rạng đông, trở thành Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Goftama tại khu rừng Uruvelä. 





' Cây Assattha này là cây Đại-Bồ-Đề đồng sinh cùng một lúc với Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha 35 năm trước đây. 

Dưới cội cây nào mà mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, cây ấy được gọi là Mahãbodhirukkha: Cây Đại- 
Bò-Đề. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây Đại-Bồ-Đề khác nhau. 
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Như vậy, pháp-hành thiền-tuệ (vipassanabhavang) 
là pháp-hành có từ khi Đức-Phật Gofama xuât hiện trên 
thê gian. Còn pháp-hành thiên-định (samathabhavana) 
là pháp-hành có trước khi Đức-Phật Gotama xuât hiện 
trên thê gian. 

Samatha: Thiền-Định 

Định nghĩa samatha 

Samatha có 3 định nghĩa: 

1- Kilese sametI tỉ samatho: 

Hành-giả là hạng thiệntrí phàm-nhân thực-hành 
pháp-hành nào chê ngự được mọi phiên-não loại trung, 
đó là 5 pháp-chướng-ngại (nwarand), pháp-hành áy gọi 
là pháp-hành thiên-định (samathabhavand). 

Pháp-hành thiên-định này có chỉ-pháp là nhất-tâm 
tâm-sở (ckaggata cefasika) đồng sinh với  dục-giới đại- 
thiện-tâm và đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm. 

2- Cittam samefI tỉ samatho: 


Hành-giả là bậc Thánh A-ra-hán” thực-hành pháp- 
hành nào làm cho định-tâm vững chắc trong một đối- 
tượng thiên-định duy nhất. 


Pháp-hành ấy gọi là pháp-hành thiền-định. 

Pháp-hành thiền-định này có chỉ-pháp là nhất-tâm 
tâm-sở (ekaggata cefasika) đông sinh với 8 dục-giới đại- 
duy-tác-tâm và đệ nhất thiên săc-giới duy-tác-tâm. 





' Bậc Thánh A-ra-hán thuộc hạng ,$wkkhavipassaka, không có bậc thiền 
sắc-giới làm nền tảng, nghĩa là hành-giả chỉ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 
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3- Vitakkadi olarikadhamme samefT tỉ samatho: 

Hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới, rồi 
tiếp tục thực-hành pháp-hành nào, đê chứng đặc đệ nhị 
thiên săc-giới, v.v... băng cách chê ngự được chỉ-thiên 
loại thô như vitakÑa, Vicãrd, V.V... 

Pháp-hành ấy goi là pháp-hành thiền-định. 


Pháp-hành thiên-định này có chi-pháp là nhất-tâm 
tâm-sở (ekaggatä cetasika) đồng sinh với dục-giới thiện- 
tâm, đại-duy-tác-tâm,; đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tám, 
duy-tác-tâm, đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, duy-tác- 
tâm, đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, duy-tác-tâm, cho đến 
đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm, duy-tác-tâm. 

Giải thích 3 định nghĩa: 


1- Định nghĩa thứ nhất. Các hành-giả là hạng phàm- 
nhân có tam-nhân (tihetukaputhujjang) có 2 giai đoạn: 

* Giai đoạn đâu: Hành-giả tinh-tắn thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đ/c-giới thiện-tâm có đề-mục thiền- 
định có khả năng dẫn đến chứng đắc được đệ nhất thiển 
sắc-giới thiện-tâm. 

* Giai đoạn cuối: Hành-giả chứng đắc đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiển (jhãnanga) là vitakka, 
vicära, pH, sukha, ekaggafä có khả năng chế ngự 5 
pháp-chướng-ngại (nvarana) là kamacchanda, byapđada, 
thinamiddha, uddhaccakukkucca, viciRicchã. 

Đệ nhất thiển sắc-giới thiệntâm có 3 chỉ-thiền 
0hãnanga) có khả năng chễ ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại (nivarana) không phát sinh được. Mỗi chi-thiền có 
khả năng chế ngự được mỗi pháp-chướng-ngại. 


Năm Chi-Thiền (Jhãnaủga) 


Năm chi-thiên của đệ nhât thiên săc-giới thiện-tâm: 
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1- Vitakka: Chi-thiển hướng-tâm đó là hướng-tâm tâm- 
sở hướng đến đê-mục thiên-định duy nhất làm đồi-tượng. 

2- Vicära: Chi-thiên quan-sát đó là quan-sát tâm-sở 
quan sát trong đối-tượng đê-mục thiên-định ấy. 

3- Pi: Chi-thiên hỷ đó là hỷ tâm-sở hoan-hỷ trong 
đối-tượng đê-mục thiên-định ấy. 

4- Sukha: Chi-thiển lạc đó là thọ-lạc tâm-sở an-lạc 
trong đồi-tượng đê-mục thiên-định ấy. 

5- Ekaggatä: Chi-thiên nhất-tâm đó là nhất-tâm tâm- 
sở định-tâm an trú vững chắc trong đối-tượng đê-mục 
thiên-định ấy. 

Năm chi-thiền đó là 5 Zđm-sở đồng sinh với đệ nhất 
thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Năm Pháp-Chướng-Ngại (NIvarana) 


Năm pháp-chướng ngại đó là 7 bắt-thiện tâm-sở 
thuộc về phiền-não bậc trung phát sinh trong bắt-thiện- 
tâm làm chướng ngại mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành 
thiền-định: 


5 pháp-chướng-ngại (NIvarana): 


1- Kamacchanda: Tham-dục chướng-ngại đó là tham 
tâm-sở đông sinh với tham-tâm tham muốn trong ngữ- 
dục là sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 

2- Byapada: Sán-hận chướng-ngại đó là sân tâm-sở 
đông sinh với sân-tâm làm bực bội khó chịu nóng nảy 
trong tám. 

3- Thưna-middha: Buôn-chán và buôn-ngủ chướng- 
ngại đó là buôn-chán tâm-sở làm cho tâm thoái chí 
buông bỏ đối-tượng để-mục thiên-định, và buôn ngủ 
tâm-sở làm tâm buôn ngủ không muốn thực-hành pháp- 
hành thiên-định. 
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4- Uddhacca-kukkucca: Phóngtâm và hối-hận 
chướng-ngại đó là phóng-tâm tâm-sở nghĩ các chuyện 
khác, không định tâm trong đê-mục thiên-định, và hối- 
hận tâm-sở là hối hận ác- nghiệp đã làm, còn thiện- 
nghiệp không làm. 

5- Vicikicchãa: Hoài-nghi chướng-ngại đó là hoài- 
nghỉ tâm-sở, là không có đức-tin vững chắc nơi Tam- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảdo, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, nhất là hoài nghỉ 
trong pháp-hành thiên-định. 


5 Chi-Thiền Chế Ngự Được 5 Pháp-Chướng-Ngại 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- -mục 
thiền-định có khả năng chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới 
thiện-tâm có đầy đủ 5 chỉ-thiển chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại, mà mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự 
được mỗi pháp-chướng-ngại như sau: 

1- Viakka: Chi-thiển hướng-tâm có khả năng chế 
ngự được fhna-middha: Buôn-chản và buôn-ngủ, là 
pháp-chướng-ngại. 

2- Vicära: Chi-thiển quan-sát có khả năng chế ngự 
được vwicikicchä: Hoài-nghi, là pháp-chướng-ngại. 

3- PHi: Chi-thiển hỷ có khả năng chế ngự được 
byãpada: sán-hận, là pháp-chướng-ngại. 

4- Sukha: Chi-thiển lạc có khả năng chế ngự được 
uddhacca-kukkueca: Phóng-tâm và hồi-hận, là pháp 
chướng-ngại. 

5- Ekaggatä: Chi-thiển nhất-tâm có khả năng chế ngự 
được k&macchanda: Tham-dục, là pháp-chướng-ngại. 


Sau khi đệ nhất thiên sắc-giới lộ-trình-tâm đấu tiên 
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chấm dứt, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm paccavekkhana- 
vifhicia quán triệt 5 chi-thiền phát sinh, mỗi /6-/rình- 
tâm quán triệt mỗi chỉ-thiển. 

Định nghĩa thứ nhất, Samatha này chỉ là nhất-tâm 
tâm-sở (ekaggatä cefasika) đồng sinh trong dục-giới 
thiện-tâm và đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 


+” 


Cho nên, định nghĩa này: “K¡lese samafi tỉ samatho. 
2- Định nghĩa thứ nhì: Các hành-giả là bậc Thánh A- 


ra-hán thuộc hạng pafññavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán 
giải thoát bằng trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới, không cô 
bậc thiền sắc-giới làm nền tảng, làm đối-tượng thiền-tuệ, 
nghĩa là bậc Thánh A-ra-hán vốn là hành-giả không 
thực-hành pháp-hành thiền-định trước, mà chỉ thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà thôi, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái không 
còn dự sói, trở thành bác Thánh A-ra-hản gọi là 
Sukkhavipassaka. 

Nay, bậc Thánh A-ra-hán có ý nguyện muốn thực- 
hành pháp-hành thiền-định, để chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới và vô-sắc-giới, có 2 giai đoạn: 


* Giai đoạn đầu: Bác Thánh A-ra-hán thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đục-giới đại-duy-tác-tâm có đề-mục 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc được đệ nhát 
thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 

* Giai đoạn cuối: Bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc đệ 
nhất thiển sắc-giới duy-tác-tâm có 5 chỉ-thiên (jhãnanga) 
là viakka, vicära, pii, sukha, ekageatä không phải đề 
chế ngự 5 pháp- chướng-ngại (nharana) nào cả, mà chỉ 
làm cho định-tâm vững chắc trong một đối-tượng thiền- 
định mà thôi. 
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Là 


Cho nên, định nghĩa này: “Cư samefT 1ỉ samatho. 


3- Định nghĩa thứ ba: Các hành-giả đó là hạng thiện-trí 
phàm- nhân thuộc về hạng người tam-nhân (tiheluka- 
puthujjana), bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhấtlai, bậc 
Thánh Báấtr-lai đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện- 
tâm và bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc đệ nhất thiên 
sắc-giới duy-tác-tâm. 

Quý hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định để chứng đắc các bậc thiền cao hơn như đệ nhị 
thiên sắc-giới, đệ tam thiên sắc-giới, v.v... có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Quy hành-giá ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định với dục-giới thiện-tâm, đại-duy-tác-tâm? có 
đề-mục thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, duy-tác-tâm, v.v... 

- Giai đoạn cuối: Quý hành-giả ấy không còn chế ngự 
5 pháp-chướng-ngại (nwarana) nữa, mà chỉ làm cho 
định-tâm vững chắc có nhiều năng lực theo tuần tự, có 
khả năng chế ngự được chỉ-thiển (jhãnanga) loại thô 
theo tuân tự là viakka, vicãra, v.v... không phát sinh, để 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới bậc cao như sau: 

* Nếu chế ngự được chỉ-thiển vitakka thì chứng đắc 
đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, sắc-giới duy-tác-tâm còn 
4 chỉ-thiên: Vicãra, piti, sukha, ekaggafã. 

* Nếu chế ngự được chi-thiển vicãra thì chứng đắc đệ 
tam thiên sắc-giới thiện-tâm, sắc-giới duy-tác-tâm còn 3 
chỉ-thiển: PHi, sukha, ekaggafi. 

: Nếu chế ngự được chỉ- -thiển pii thì chứng đắc đệ tử 


thiên sắc-giới thiện-tâm, sắc-giới duy-tác-tâm còn 2 chỉ- 
thiên: Sukha, ekaggatữ. 


! Duy-tác-tâm chỉ là tâm của bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 


Định Nghĩa Bhãvanã 29 





* Nếu chế ngự được chi-thiển sukha thay bằng chỉ-thiên 
upekkhã thì chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, 
sắc-giới duy-tác-tâm có 2 chỉ-thiên: Upekkhä, ekaggat. 

Định nghĩa samatha thứ ba này là nhá/-tâm tâm-sở 
(ekaggatä cetasika) đồng sinh với dục-giới thiện-tâm, 
đại-duy-tác-tâm, với đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, sắc- 
giới duy-tác-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, 
sắc-giới duy-tác-tâm. 

Cho nên, định nghĩa này: “Vi1akkadi olarikadhamme 
samefI tỉ samatho. ” 


Samatha có 2 loại: 


1- Paritta samatha: Tỉ hiển-định có năng lực yếu. 
2- Mahaggata samatha: Thiên-định có năng lực mạnh. 


Thể nào gọi là paritta samatha? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, tâm chưa 
đạt đên appanasamddhi: An-định, nên gọi là parifta 
samafha, bởi vì tâm của hành-giả đang còn dực-giới 
thiệntâm hoặc dục-giới đại-duy-tácfâm gần đền 
appanasamadhi: An-định. Tuy cô 5 chỉi-thiên hợp với 
các dục-giới-tâm ây nhưng năng lực còn yêu. 

Thể nào gọi là mahaggata samatha? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, tâm đã đạt 
đên appanasamddhi: An-định, nên gọi là mahagsafa 
samafha, bởi vì tâm của hành-giả đã chứng đặc mahag- 
gatajjhãna đó là săc-giới thiên thiện-tâm, hoặc săc-giới 
thiên duy-tác-tâm (của bậc Thánh A-ra-hản). 

Các chi-thiền hợp với các sắc-giới thiện-tâm ấy có 
nhiêu năng lực. 

Đối với hành-giả phàm-nhân, 5 chi-thiền hợp với đệ 
nhát thiên săc-giới thiện-tâm ầy có khả năng chê ngự 
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được 5 pháp-chướng-ngại (nwarana) bằng cách chế 
ngự, đè nén (vikhambhanapahana). 

Pháp-hành thiền-định có 2 phần: 

- Đối-tượng thiên-định. 

- Tam biết đôi-tượng thiên-định. 


I- Đối-Tượng Thiền-Định 


Đối-tượng thiền-định (samathakammatthäna) là đôi- 
tượng của pháp-hành thiền-định, gồm có 40 đề-mục thiển- 
định” chia ra làm 7 loại như sau: 

1- 10 đề-mục thiên-định hình tròn kasina. 

2- 10 đề-mục thiên-định tỉ-thi asubha. 

3- 10 đề-mục thiên-định niệm-niệm anussati. 

4- 4 đề-mục thiên-định fứ-vô-lượng-tâm appamafna. 

5- 1 đề mục thiên-định vật-thực đáng nhờm aãhare 

pajikkilasañna. 

6- 1 đề-mục thiên-định phán tích tứ-đại 

(catudhatuvavatthana). 
7- 4 đề-mục thiên-định vô-sắc (ãruppa). 


1- 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 


1.1- Đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina). 

1.2- Đê-mục thiên-định hình tròn nước (äpokasina). 

13- Đề. -mục thiên-định hình tròn lửa (tejokasina). 

1.4- Đê-mục thiên-định gió (vãyokasina). 

1.5- Đề-mục thiên-định hình tròn màu xanh 
(mlakasina). 

1.6- Đề-mục thiên-định hình tròn màu vàng 
(pitakasina). 

1.7- Đề-mục thiên-định hình tròn màu đỏ 
(lohitakasina). 

1.8- Đề-mục thiên-định hình tròn màu trắng 
(odatakasina). 


! Xem quyền “Tìm hiểu pháp-hành thiền-tuệ” cùng soạn giả. 
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19- Đê-mục thiền-định hư không (akãsakasina). 
1.10- Đề-mục thiên-định ánh sáng (alokakasind). 


Đó là 10 đề-mục thiền-định (kasina) làm đối-tượng của 
pháp-hành thiên-định. 


2- 10 đề-mục thiền-định tử-thi (asubha) 


2.1- Đề-mục tử-thi trải qua 2-3 ngày (uddhumataÄa). 

2.2- Đề- -mục tử-thi biển sang màu tím thâm (vimlaka). 

2.3- Đề-mục tử-thi chảy máu mủ (vipubbaka). 

2.4- Đê-mục tỉ-thi bị chặt đứt thành nhiều đoạn 
(vicchiddaRa). 

2.5- Đề-mục tỉ-thi bị chó, qua, diều hâu, kên kên cắn 
xé ăn thịt, bỏ rải rác (vikkhay¡takaq). 

2.6- Đề-mục tử-thi bị chặt tay, chân, đầu, mình bỏ rải 
rác (vikkhittaka). 

2.7- Đề-mục ti-thi bị đâm lủng nhiêu lỗ (hatavikkhittaka). 

2.8- Đề-mục tử-thi có máu chảy lai láng (lohitaka). 

2.9- Đề-mục tử-thi có giòi (pu]uvaka). 

2.10- Đê-mục tử-thi còn bộ xương trắng (atthika). 


Đó là 10 đề-mục thiền-định tử-thi (asubha) làm đối-tượng 
của pháp-hành thiên-định. 


3- 10 đề-mục thiền-định niệm-niệm (anussati) 


3.1- Đề-mục niệm-niệm 9 ân Đức-Phật (Buddhanussafi). 

3.2- Đề-mục niệm-niệm 6 ân Đức-Pháp (Dhammänussafi). 

3.3- Đề-mục niệm-niệm 9 án Đức- Tăng (Sanghanussafi). 

3.4- Đề-mục niệm-niệm giới trong sạch của mình 
(silãnussafi). 

3.5- Đề-mục niệm-niệm sự bô-thí của mình (cãganussafi). 

3.6- Đê-mục niệm-niệm 5 pháp Chư-thiên có nơi mình 
(devataãnussafi). 

3.7- Đề-mục niệm-niệm trạng-thải tịch tịnh an-lạc 
Niễt-bàn (upasamänussati). 

3.ỡ- Đề-mục niệm-HiỆm sự chết (maraianussafi). 
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3.0- Đề-mục niệm 32 thể trọc (rược) trong thán của 
mình (kaãyagatãsatfi). 

3.10- Đề-mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra (ãnäpãnassafi). 

Đó là 10 đề-mục thiền-định niệm-niệm (anussatI) làm đối- 

tượng của pháp-hành thiền-định. 

4- Bốn đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm (appamaññä) 

4.1- Đê-mục niệm rải tâm-từ (metä) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 

42- Để-mục niệm rải tâm-bi (karunä) đến chúng- 
sinh vô-lượng. 

4.3- Đê-mục niệm rải tâm-hỷ (muditã) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 

4.4- Đề-mục niệm rải tâm-xả (upekkhä) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 


Đó là 4 đề-mục thiền-định niệm rải tâm từ, bi, hỷ, xả đến 
chúng-sinh vô-lượng (appamaññ3) làm đôi-tượng của pháp- 
hành thiên-định. 

5- Đề-mục vật thực đáng nhờm gớm (ãhãrepatikkũlasaññä) 

6- Đề-mục thiền-định phân tích tú-đại (catudhãtuvavatthãna) 

7- Bốn đề-mục thiền-định vô-sắc (ãruppa) 

Trong 4 đề-mục thiền-định vô-sắc, mỗi đề-mục riêng biệt 
chỉ có khả năng dân đên chứng đặc môi bậc thiên vô-sắc-giới 
riêng biệt mà thôi như sau: 

Z.T- Đề-mục thiên-định vồ-sắc-giới thứ nhất gọi là ãkãsa- 
pañnatti chỉ đề chứng đặc đệ nhất thiên vô-săc-giới gọi là 
ãkãsãnañcaäyatanajjhãng: Không-vô- biên-xứ-thiên mà thôi. 

7.2- Đề-mục thiển vô- sắc-giới thứ nhì gọi là pathama- 
ruppaviññäna chỉ để chứng đắc đệ nhị thiển vồ-săc-giới gọi 
là viãññãnañcãyatanajjhãäna: Thức-vô-biên-xứ-thiên mà thôi. 

7.3- Đê-mục thiên-định vồ-sắc-giới thứ ba gọi là natthi- 
bhãvapafniatti chỉ đê chứng đặc đệ tam thiên vô-săc-giới gọi 
là ãkincañnayatanajhana: Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên mà thôi. 
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7.4- Đề-mục thiên-định vô-săc-giới thứ tư gọi là taftiyä- 
ruppavinnana chỉ đê chứng đặc đệ tứ thiên vô-săc-giới gọi là 
nevasañnanasannayatanaJjhana: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiên mà thôi. 

Đó là 4 đê-mục thiên-định vô-sắc mà môi đề-mục vô-sắc chỉ 
có thê chứng đắc môi bậc thiên vô-săc-giới riêng biệt mà thôi. 
Gôm có 40 đê-mục thiên-định. 


Trong 40 đề-mục thiền-định phân loại 3 loại mimiffa, 3 
loại bhãvang, 3 loại samadlhi. 


Ba Loại Nimitta 


1- ParikqnunaHimina: Đối-tượng đề-mục thiên-định ban 
đáu làm đôi-tượng của parikammabhavana: Táâm-hành ban 
đáu thực-hành pháp-hành thiên-định. 

Tắt cả 40 đề-mục thiền-định đều là parikammanimiita. 


2- Uggahanimita: Đối-tượng thô-ảnh tương-tự của 
parikammanimitta (đối-tượng đề-mục thiên-định ban đâu) ây 
phát sinh rõ ở trong tâm theo ý-rmôn-lộ-trình-tâm (manodvaãra- 
vifhicitta) có tác-hành-tâm (avanacitta) là dục-giới đại-thiện- 
tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm của bậc Thánh A-ra-hán, 
biết rõ đối-tượng thô-ảnh tương-tự của parikammanimitta ấy. 


Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 22 đề-mục thiên-định 
trực tiếp có ugeahanimitfa và l8 để-mục thiên-định gián tiêp 
có #„egahanimit/a. 


- Đê-mục thiên-định trực-tiếp có uggahanimitta có 22 đề- 
mục là 4 bhữfakasina + 4 vannakasina + ãkãsqkasina + 
đlokakasina + 10 asubha + kayãgafãsdfi + ãnãpãnassafi. 

- Đê-mục thiển-định gián-tiếp có uggahanimitfa có 18 đề- 
mục là 6 aøssafi + u0asamaãnussafi + marananussafi + 4 
appamañna + ahãrepafikilasañna + catudhatuvavafthana + 
4 ãruppakammafthana. 


3- Pafibhãganiimitta: Đồi-tượng quang-ảnh trong-sáng của 
đôi-tượng ugeahanimitta (đôi-tượng thô-ảnh tương-tự) ấy, 
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trở nên hoàn toàn trong sáng được phái sinh rõ ở trong tâm 
của hành-giả, theo ý-môn-lộ-trình-tâm (manodvaravithicitta). 


(22 đề-mục thiên-định trực-tiếp có uggahanimitta rồi trở 
thành trực-tiếp có pa{ibhaganimitfa và 8 đề-mục thiên-định là 
4 appamaññä + 4 ãruppakammatthäna gián-tiếp có patibhäga- 
nữnỉ1a, gồm có 30 đề-mục thiền-định.) 


II- Tâm Biết Đối-Tượng Thiền-Định 


Tâm biết đối-tượng thiền-định có 3 giai đoạn: 

T- Parikantmabhavana: Tâm-hành ban đầu thực hành 
pháp-hành thiên-định với parikammasamadhi: So-dịnh ban 
đáu trong đê-mục thiên-định. 


2- Upacarabhavana. Tâám-hành cận bác thiền với 
upacarasamadhi: Cận-định trong đề-mục thiên-định áy. 


3 - Appanabhavana: Táâm-hành chứng đắc bậc thiển với 
appanasamadhi: An-định trong đề-mục thiên-định áy. 


Ba Loại Bhãvanä, ba Loại Samaädhi 


1- Parikammabhãvanãä: Tâm-hành ban đâu thực-hành 
pháp-hành thiển-định. 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-định với các 
dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (avanaciffa) dục-giới 
thiện-tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm(? phát sinh liên tục 
có đói-tượng parikammanimiHa: Đối-tượng đê mục thiên- 
định ban đâu tiễn triền tốt trở thành đồi-tượng uggahaniimiHa: 
Đối-tượng thô-ảnh tương-tự của parikammanimiua (đối- 
tượng đề-mục thiên-định ban đấu) ấy. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm hoặc dục-giới 
đại-duy-tác-tâm gọi là parikammasamdadhi: Sơ-định ban 
đầu trong đề-mục thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới 
(nahaggafqJ]hãna). 


' Duy-tác-tâm chỉ là tâm của bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 
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Tất cả 40 đề-mục thiền-định đều có parikammnabhävanä 
và parikammnasamadlhi. 

2- Upacarabhavana: Tâm-hành cận bác thiên: 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiền-định với các 
dục-giới ÿ-môn lộ-trìmh-tâm có tác-hành-tâm (avanaciia) 
dục-giới thiện-tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm phát sinh 
liên tục có đối-ượng uggahanimitta: Đối- tượng thô-ảnh 
trơng-tự của đề-mục thiên-định ấy tiễn triền tốt trở thành đối- 


tượng pafibhaganimitfa: Đối- -tượng quang-ảnh trong-sảng 
của đê-mục thiên-định ấy dẫn đến gần bậc thiên sắc-giới. 


Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm hoặc dục-giới 
đại-duy-tác-tâm gọi là upacaärasamadhi: Cận-định trong đéê- 
mục thiến-định ây gán đạt đên gân bác thiên săc-giới 
(nahaggatqj]hãna). 

Trong các dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm là dục- 
giới thiện-tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm phát sinh liên 
tục có đói-fượng đê-mục thiên-định tiên triên tôt chia làm 2 
giai đoạn: 

* Dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (avanaciffa) là 
dục-giới thiện-tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm phát sinh 
liên tục ở giai đoạn đâu còn cách xa bậc thiên săc-giới, gọi là 
parikammabhäavana. 

* Dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (avanaciffa) là 
dục-giới thiện-tâm hoặc dục-giới đại-duy-tác-tâm phát sinh liên 
tục ở giai đoạn sau gân bậc thiên, gọi là „acarabhaãvana. 

Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 70 đề-mục trực tiếp” 
có „2acarabhäavana và upacarasamadhi mà thôi. 


3- Appanäbhãävanä: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với sắc-giới lộ- 
trình thiên-tâm có tác-hành-tâm (javanacifía) chứng đắc săc- 


' 10 đềmục là 8 đềmục anussati (trừ kãyagatãsati và ñãnãpãnassati) + 
ahãrepaftikkilasañña + catudhãtuvavatthana. 
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giới thiển-thiện-tâm hoặc sắc-giới thiển-duy-tác-tâm, gọi là 
Appanabhavana: Chứng đặc bậc thiên săc-giới phát sinh có 
pafibhaganimitta đôi-tượng quang-ảánh trong-sáng của đề- 
mục thiên-định áy. 

Định-tâm đông sinh với sắc-giới thiệntâm ấy gọi là 
appanasammadhi: An-định trong đê-mục thiên-định áy, chứng 
đăc bậc thiên-săc-giới (mahaggaftaj]]händ). 

Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 30 đề-mụcf) dẫn đến 
appanabhävana và appanasamadhi chứng đắc các bậc thiên 
mà thôi. Chứng đăc bậc thiên sắc-giới hoặc vô-săc-giới nào hoàn 
toàn tùy thuộc vào khả năng của môi đê-mục thiên-định ây. 

(Xem nghỉ thức lễ thọ pháp-hành thiên-định trong phần 
cuối pháp-hành thiên-định này.) 


Giảng Giải 40 Đề-Mục Thiền-Định 
1- 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 


10 đề-mục thiên-định hình tròn kasina là 10 đề-mục 
thiên-định có đủ 3 loại nimiHa, 3 loại bhãvanä, 3 loại 
samadhi, có khả năng dẫn đến chứng đắc đủ 5 bác thiển 
sắc-giới. 


1.1- Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Đất (Pathavikasina) 
PathavIkasina = PathavI + kasina 


Pathawĩ: Đắt dùng để làm đề-mục thiên-định (pathavI- 
kasina) không phải là thật-tánh của đất (sabhävapathavj) 
có đrạng-thái cứng hoặc mêm, thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), mà chỉ là đất bình thường tự 
nhiên (sasambhärapathavi thuộc về chế-định-pháp 
(pañfñiattidhamna) mà thôi. 


! 30 đề-mục là 10 đề-mục kasina + 10 đề-mục asubha + kãyagpatäsati + 


änãpãnassati + 4 appamañña + 4 ãruppakammafthana. 


I- 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 3? 





Kasind: Trọn vẹn để-mục thiên-định hình tròn đất, 
nghĩa là hành-giả hướng tâm đên trọn vẹn đê-mục thiên- 
định hình tròn đât, không thiêu một phân nảo. 


Pathavikasina là đề-mục thiên-định hình tròn đất trọn 
vẹn mà hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thiển- 
định, có khả năng dẫn đến chứng đắc đây đủ 5 bậc thiền 
sắc-giới. 

Hành-giả là bậc xuất gia t)-khưu, sa-di hoặc cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiên-định, với đề-mục thiền-định hình tròn đất (pathavT- 
kasina), hành-giả không nên biết đến (hậi-tánh của địa- 
đại (sabhävapathavi) có trạng-thái cứng, mềm thuộc về 
chân-nghia-pháp (paramatthadhamma), cũng không nên 
quan tâm đến màu sắc của đê-mục thiển-định hình tròn 
đất, mà hành-giả chỉ nên hướng tâm đến foàn diện trọn 
vẹn đối-tượng để mục thiên định hình tròn đất 
(pathavikasina) là đất bình thường (sasambhärapathav]) 
thuộc về chế-định-pháp mà thôi. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavF- 
kasina) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại (kiếp trước từ 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tái-sinh xuống làm người), 
thì khi hành-giả hướng tâm đến đá: bình thường tự nhiên 
(sasambhãrapathavï) như mặt đất, đám đất nào đó thuộc 
về chế-định-pháp (paññaHidhamma), làm đối-tượng đề- 
mục thiên định hình tròn đất gọi là đối-tượng 
parikammanimitta là đê mục thiên-định ban đâu, với 
parikanmabhävanäa: Tâm-hành ban đâu với dục-giới 
thiện tâm niệm thầm trong tâm răng: “Pa/havï, 
PathavI,... PathavI,... hoặc Đái,... Đất,... Đái,...” 
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Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammasamadhi: So-dinh trong đề -mục thiển-định 
hình tròn đất có đối-tượng parikanumanimitfa ban đầu 
ấy được tiến triển dần dần trở thành đối-tượng 
uggahanimitta là đối-tượng thô-ảnh tương-tự như để- 
mục thiên-định hình tròn đất phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi đối-tượng uggahanimiita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi-tượng đề- 
mục thiên-định hình tròn đất bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm đến đổi- tượng 1uggahanimiita của đê-mục 
thiên-định hình tròn đất ấy bên trong tâm mà thôi, được 
tiến triển dần dân trở thành đối-ượng pafibhäganimitta 
là đối-tượng quang-ảnh trong-sáng của đêề-mục thiên- 
định hình tròn đất phát sinh rõ ở trong tâm với 
upacarabhavanad: Tâm-hành cận bác thiển sắc-giới, đạt 
đến upacãrasarmadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 


Nếu hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân tiếp tục 
thực-hành hướng tâm đến đối-tượng pathavipafibhaga- 
nimita: Đối- -fƯỢNg quang-ảnh frong-sáng của đề: -Tuục 
thiển-định hình tròn đất ấy thì tâm-hành tiễn triển dần 
đến appanabhavanäa: Táâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới thiệntâm, có appanasamadhi: 1n-dịnh 
trong đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. 


Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện- 
tâm, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) ấy, 
bắt đầu hướng tâm đến đối-tượng pafhavipafibhäga- 
nữmitfa là đối-tượng quang-ảnh trong-sáng của đê-mục 
thiên-định hình tròn đất ấy với tâm-hành tiễn triển dần 
đến appanäbhãvanä: Tâm-hành chứng đắc bậc thiển 
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sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhị 
thiển săc-giới thiện-tâm, có aqppanäsamadhi: An-dịnh 
trong đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) ấy như 
vậy, theo tuần tự chứng đắc đệ ứam thiên sắc-giới thiện- 
tâm, đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là người không chứng đắc đệ-mục- 
thiển- định đất trong tiền- kiếp gần kiếp hiện-tại, thì hành- 
giả cần phải làm đề-mục thiên-định hình tròn đất: 


Cách làm đề-mục thiền-định hình tròn đất PathavTkasina 


Hành-giả tìm đất sét màu mặt trời hừng đông rất sạch 
sẽ và dẻo, nhỏi đất sét ấy cho thật nhuyễn, rồi cán mỏng 
ra trên tâm ván thành bánh tròn bằng phẳng trơn tru, 
không có vật dơ nào dính trên mặt hoàn foàn sạch sẽ, 
cũng không có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng 
lẫn lộn, cắt bánh hình tròn có đường kính 7 gang và 4 
lóng tay nằm ngang, dùng màu xanh hoặc màu trắng, vẽ 
một đường viên bằng. ⁄4 lóng tay vòng quanh chu vi hình 
tròn đất sét, để làm nối phần đất sét “để-mục thiền-định 
đất (pathavTkasita) ”. 


Đê-mục thiên định hình tròn đất (pathavikasind) 
trung bình có đường kính 7 gang và 4 lóng tay năm 
ngang đối với các hành-giả. Nếu đối với hành-giá có 
tính hay suy nghĩ (vitakkacarita) thì nên làm đê-mục 
thiên-định hình tròn đất nhỏ lại 2 hoặc 3 lông tay, đề 
phù hợp với hành-giả có tính hay sưy nghĩ. Và đối với 
hành-giả có tính sỉ (moha-carita) thì nên làm đê-mục 
thiển-định hình tròn đất lớn thêm 4 hoặc 8 lóng tay, đễ 
phù hợp với hành-g1ả có fính sĩ. 
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Để-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) mà 
hành-giả sử dụng làm đối-tượng thiền-định để thực-hành 
pháp-hành thiên-định, hành-giả nên biết tôn kính và giữ 
gìn sạch sẽ như là tượng Đức-Phật. 


Đặt Đề-mục thiền-định hình tròn đất (PathavTkasina) 


Sau khi đã làm đề-mục thiên-định hình tròn đất xong, 
hành-giả cần phải tìm một nơi thanh vắng, thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiên-định. Hành-giả đặt đề- 
mục thiên-định hình tròn đất ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 củi 
và l gang fay. 

Nếu hành-giả ngôi cách xa quá thì mắt không nhìn 
thấy TÔ frọn vẹn đề- -mục thiên-định hình tròn đất, hoặc 
nếu ngôi gần quá thì mắt nhìn thấy rõ dấu tay, những tỳ 
trên mặt đề-rmục thiên-định hình tròn đất. 


Như vậy, làm trở ngại cho định-fâm trong đê-mục thiển- 
định hình tròn đái và làm cho đồi-tượng uggahanimitta: 
Thô-ảnh tương-tự như đê-mục thiên-định hình tròn đát 
khó phát sinh. 

Cho nên, hành-giả ngồi không xa quá, cũng không 
gân quá với đé-mục thiên-định hình tròn đái (pathavi- 
kasina) ây. 

Pháp hỗ trợ pháp-hành thiền 

Thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành 
thiến-tuệ cho được thuận lợi, hành-giả cân phải biệt 
những pháp hồ trợ như sau: 

- Để có đức-tin trong sạch trong pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả nên niệm tưởng đên 
9 án-Đức-Phát, 6 án-Đức-Pháp, 9 án-Đúc- Tăng. 
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- Đề ánh mọi sự trở ngại và tai hại, hành-giả nên niệm 
rải tâm-từ đền tầt cả chúng-sinh vô-lượng trong muôn loài. 

- Đề điệt tâm tham-ái trong 5 đối-tượng ngũ dục: Sắc 
dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, hành-g1ả nên 
niệm về 32 thê trược (trọc) trong thân của mình. 

- Để có sự tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả niệm về sự chết. 

Bốn pháp hỗ trợ này được áp dụng tùy lúc, hợp thời. 


Phương pháp thực-hành đề-mục thiền-định hình tròn 
đât (Pathavikasina) 


Sau khi ngồi trong tư thế 2 chân bắt lên nhau ngay thắng 
trước đê mục thiển-định hình tròn đất (pathavikasina), 
hành-giả chắp 2 tay cung kính đề-mục thiên-định hình 
tròn đất, rồi đặt bàn tay phải trên bàn tay trái trên 2 bàn 
chân, mắt nhìn thẳng đến /oàn điện trọn vẹn đối-tượng 
đê -mục thiên-định hình tròn đất, không nên nhìn một 
phần nào của đề-mục thiên-định hình tròn đất Ấy. 

Khi hành-giả hướng tâm đến #rọn vẹn đối-tượng để- 
mục thiên-định hình tròn đất, không nên biết đến /hár- 
tánh của địa-đại (sabhavapathavl) có trạng-thái cứng, 
mềm thuộc về chân- -_nghia-pháp (paramatthadhamma), 
cũng không nên quan tâm đến màu sắc của đề-mục 
thiền-định hình tròn đất, mà hành- -g1ả chỉ nên hướng tâm 
đến trọn vẹn đối-tượng đêề-mục thiên-định hình tròn đất 
là đất bình thường (sasambhärapathavj) thuộc về chế- 
định-pháp (pañnatIIdhamma) mà thôi. 


Thực-hành đề-mục thiền-định hình tròn đất Pathavĩ- 

kasina 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, với đề- 
mục thiên-định hình tròn đát (pathavikasia) gọi là 
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đối-tượng parikammanimit(a, là đề-mục thiên-định ban 
đâu với parikammmabhãävanä: Tâm-hành ban đâu trong 
dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javanaciffa) dục- 
giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Pathav,... Pathavl,... Pathavr,... hoặc Đất,... Đất, 

.. Đất,...” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, 
không nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở 
mắt hướng tâm nhìn thẳng đến /oàn diện trọn vẹn đề- 
mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) ấy, càng 
lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại 
đối-tượng uggahanimita: Thô-ảnh tương-tự của đề-mục 
thiên-định hình tròn đất phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Pz/hawï,... 
Đối,...” như vậy, cho đến khi đổi-ượng parikamma- 
nimitta là đối-tượng đê mục thiên-định ban đâu tiễn 
triển dần dân trở thành đổi-rượng uggahanimitfa là đối- 
tượng thô-ảnh tương-tự như đê-mục thiên-định hình tròn 
đất (pathavikasina) phát sinh rõ ràng trong tâm. 


Định-tâm đông sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
parikanumnasamadhi: So-dịnh ban đâu thực-hành pháp- 
hành-thiên-định còn cách xa bậc thiển săc-giới. 


Đối-tượng Uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đổi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh trơng-tự như 
đề-mục thiên-định hình tròn đất đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi 
quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt hướng 
tâm nhìn thắng đến đề-mục thiên-định hình tròn đất bên 
ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đối-fượng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thiên-định hình 
tròn đất bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 
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Đối-tượng Uggahanimitta biến mắt trong tâm 


Nếu đối-ượng uggahanimida là thô-ảnh tương-tự 
nhự đề- -mục thiên-định hình tròn đất ấy bị biến mất thì 
hành-giả cần phải quay trở lại mở mắt bình thường 
hướng tâm nhìn thắng đến ứrọn vẹn đê-mục thiên-định 
hình tròn đất (pathavikasina) ây với parikamma- 
bhãvanã: Tâm-hành ban đâu với dục-giới thiện-tâm 
niệm thầm trong tâm rằng: “PathavI,... Pathavi,... 
PathavI,... hoặc Đái,... Đất,... Đất,... Đất,... ” như trước 
cho đến khi đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương- 
tự như đề-mục thiên-định hình tròn đất phát sinh rõ trở 
lại trong tâm như trước. 


Sự khác nhau của Parikammanimitta với Uggahanimitta 


Đối-tượng parikammanimita và đối-tượng ugsaha- 
nimida của đểề-mục thiển-định hình tròn đất (patha- 
vikasina) là 2 đôi-tượng có hình dáng, màu sắc, lớn nhỏ 
giống nhau, chỉ có điểm khác nhau như sau: 

„ Đối-tượng parikammanimiifa của đề-mục thiên-định 
hình tròn đất ban đấu là đồi-tượng đề-mục thiên-định 
hình tròn đất hiện-tại, mà hành-giả ban đầu thực-hành 
pháp-hành thiên-định, mở mắt bình thường hướng tâm 
nhìn thẳng đến ứoàn điện trọn vẹn để-mục thiên-định 
hình tròn đất ấy với nhãn-môn-lộ-trình-tâm (cakkhu- 
dvaravithicitfa). 

* Đối-tượng uggahanimita là thô-ảnh tương-tự của 
đê -mục thiên-định hình tròn đất ấy là đồi-tượng hình 
ảnh quá-khứ thô và tương tự với đê-mục thiên-định hình 
tròn đất được phát sinh rõ ở trong tâm, theo ÿ-môn-lộ- 
trình-tâm. 

Đối-tượng uggahanimitfa là thô-ảnh tương-tự của đề- 
mục thiên-định hình tròn đất được phát sinh rõ ở trong 
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tâm mau hoặc chậm là tùy thuộc vào 5 pháp-chủ: Tĩn- 
pháp-chủ, tần-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ và các pháp-hạnh ba-la-mật của hành-giả. 

Khi đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự của 
đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) đã phát 
sinh rõ như gắn dính trong tâm của hành-giả rồi thì 
hành-giả khi đứng, hoặc khi ngồi, hoặc khi năm, hễ khi 
nhắm mắt lại thì đổi-ượng uggahanimitta là thô-ảnh 
tương-tự của đề-mục thiên-định hình tròn đất liền phát 
sinh rõ ở trong tâm. 


Đối-tượng Patibhäganimitta phát sinh trong tâm 


Nếu hành-giả thuộc hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) có 3 nhán: Vô-tham, vô-sán, vô-s¡ (ri-fuệ) thì 
khi thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiển- 
định đất, có khả năng làm cho đối-tượng uggahanimitta 
của đề-mục thiên-định hình tròn đất ấy diễn biến dân 
dân trở nên hoàn toàn trong sạch thanh khiết, trở thành 
đối-tượng pafibhäganimita là đối-tượng quang-dnh 
trong-sáng của để-mục thiên-định hình tròn đất phát 
sinh rõ ràng ở trong tâm. 


Sự khác nhau của Uggahanimitta với Patibhãganimitta 


- Đối-tượng uggahanimita và đối-tượng patibhäga- 
nimida của để mục thiên-định hình tròn đất (pathavĩ- 
kasina) cả 2 đỗi-tượng đều phát sinh rõ ở trong tâm, theo 
y-môn-dục-giới lộ-trình-tâm, có khắc nhau như sau: 

- Đối-tượng uggahanimiffa là thô-ảnh tương-tự quá- 
khứ hoàn toàn giống như đề-mục thiên-định hình tròn 
đất ban đâu như các dẫu tay, mặt đất có tỳ chút đỉnh, có 
màu lẫn lộn, v.v... như thế nào, khi đối-ượng 
ugoahanimiffa được phát sinh rõ ở trong tâm cũng có 
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Mới dấu tay, mặt đất có tỳ chút đỉnh, có màu lẫn lộn, 
.. cũng đều như thế ấy. 

- Đổi- -tượng pafIbhaganimifa là quang-ảnh trong- 
sáng không giông như đề-mục thiên-định hình tròn đất 
ban đầu, bởi vì các dẫu tay, mặt đất có ty chút đỉnh, có 
màu lẫn lộn, v.v... hoàn toàn biến mắt, không còn một tỳ 
nhỏ nào cả, thay vào đó chỉ là hình ảnh hoàn toàn trong 
sáng thanh khiết mà thôi. 

Thật ra, đối-fượng patibhãganimitta của đê-mục thiển- 
định đất là do năng lực của thiền-định tiến triển làm cho 
đối- tượng uggahanimiiia của đề- -TỤC thiên-định hình 
tròn đất diễn biến dần dần biến mất các dấu tay, các tỳ, 
màu sắc, v.v... Vì vậy, đổi-fượng Iuggahanimitta biến 
đổi trở nên Toàn toàn trong sảng thanh khiết, trở thành 
đối- -tượng palibhaganimitfa của đê-mục thiên-định hình 
tròn đất áy. 


Đối-tượng pathavipalibhäganimiia không phải là 
đối-tượng chân-nghĩa-pháp (paramatthadhammna) mà chỉ 
là đối-tượng chế-định-pháp (paññatidhamma) mà thôi. 

Như vậy, từ đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavi- 
kasina) gọi là đối-tượng parikammanimitta ban đâu tiễn 
triển dần dần trở thành đổi-ượng uggahanimiita của 
parikammabhavana và parikammasamadlhi. 

Từ đối-tượng uggahanimifia tiễn triển dần dần trở 
thành đối-tượng patibhäganimitta của upacärabhävanä, 
và upacärasamadhi: Cận-định có đối-tượng patibhäga- 
nimidta của đề-mục thiên-định hình tròn đất ấy, gân bậc 
thiên sắc-giới (mahaggatajjhäãna). 

Do năng lực của pacärasamadhi: Cận-định gần bậc 
thiển săc-giới, nên làm giảm dân tiềm năng của 5 pháp- 
chướng-ngại (nvarana) không có cơ hội phái sinh. 


46 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





5 NIvarana: 5 pháp-chướng-ngại 


1- Kamacchanda nnarana: Tham-dục trong ngũ dục. 
2- Byapada nĩvarana: Sân-hận không hài lòng trong 
đồi-tượng. 
3- Thma-middha nĩvarana: Buôn-chán - buôn-ngủ 
buông bỏ đối-tượng. 
4- Uddhaccakukkucca nivarana: Phóng-tâm - hồi-hận. 
5- Vicikiccha nivarana: Hoài-nghi. 
Năm pháp-chướng-ngại (nivarana) này bị chế ngự làm 
cho yếu dần bởi năng lực của »acãrasamadhi có đối- 
tượng pafibhäganimitia. 


Đối-tượng patibhäganimitta có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đâu: Đối-tượng patibhãganimitta của đề- 
mục thiên-định hình tròn đát (pathavikasina) là đôi- 
tượng của wpacarabhavand: Tâm-hành cận bậc thiên 
SácC-giới. 

Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiển-định với 
đê-mục thiên-định hình tròn đát với các dục-giới lộ- 
trình-tâm cô tác-hành-tâm (avanacitt4), dục-giới thiện- 
tâm có đổi-tượng pafibhaganimitta của đề-mục thiên- 
định đái. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
upacarasamadhi: Cận-định có đổi tượng pafibhaga- 
nimitta của đê-mục thiên-định hình tròn đát ấy, đạt đến 
cận-định, gân bác thiên săc-giới (mahaggaftajjhäna). 

- Giai đoạn sau: Đồi-tượng patibhäganimitta của đề- 
mục thiên-định hình tròn đát (pathavikasina) là đôi- 
tượng của appanabhavana: lâm-hành chứng đặc bậc 
thiên săc-giới. 

* Nếu hành-giả là hạng người /ưm-nhân (tihetuka- 
puggaia) thuộc hạng fikkhapugeala: Hành-giả có trí-tuệ 
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sắc bén nhanh nhạy, tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại đã từng 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, thì kiếp hiện-tại này, 
hành-giả hướng tâm đến đổi-tượng patibhãganimitta là 
quang-ảnh trong-sáng của đê-mục thiên-định đất, với 
appanabhävanäa: Tâm-hành dễ dàng chứng đắc sắc-giới- 
thiên thiện-tâm trong sắc-giới lộ-trình-thiên-tâm. 

Định-tâm đông sinh với sắc-giới thiên-thiện-tâm gọi 
là appanãäsamadhi: An-định vững chắc trong đối-tượng 
palibhaganimitta của đê -mục thiên-định hình tròn đất 
(pathavikasina) ấy, chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới 
thiện-tâm (pathamajjhãnakusalacitq). 

* Nếu hành-giả là hạng người /ưm-nhân (tihetuka- 
puggala) thuộc hạng mandapuggala: Hành-giả có trí-tuệ 
chậm, tiền-kiếp gân kiếp hiện-tại không chứng đắc các bậc 
thiền săc-giới, thì kiếp hiện-tại này, hành-giả dù hướng tâm 
đến đối-tượng patibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina), với 
appanabhävanä: Tâm-hành chậm chứng đắc sắc-giới- 
thiên thiện-tâm trong sắc-giới lộ trình-thiên-tâm. 

Định-tâm đông sinh với sắc-giới thiên-thiện-tâm gọi 
là appanãäsamadhi: An-định vững chắc trong đối-tượng 
patibhãganimita của đê-mục thiên-định hình tròn đất 
(pathavikasina) ấy, chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới 
thiện-tâm (pathamajjhãnakusalacit4). 


* Nếu đối-tượng patibhäganimitta là quang-ảnh trong- 
sảng của đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) 
tuy đã phát sinh rõ ở trong tâm của hành-g1ả, nhưng chưa 
chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm, thì hành-giả 
cần phải giữ gìn đốổi-tượng pathavipatibhãäganimitta ãy 
một cách rất thận trọng, ví như Chánh-cung Hoảng-hậu 
có thai, các quân sư Bà-la-môn tiên đoán thai nhi là thái- 
tử, khi sinh ra đời, đến lúc trưởng thành sẽ là Đức- 
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Chuyên-luân Thánh-vương. Vì vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu cần phải giữ gìn thai nhi rất thận trọng như thế nào, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-định, khi có đối- 
tượng pathavipafibhaganimiia đã phát sinh rõ ở trong 
tâm cũng cần phải giữ gìn rất thận trọng cũng như thế ấy. 

PathavTpatibhãganimitta biến mắt 

Khi ban đầu đối-tượng pathavipatibhäganimitta phát 
sinh rõ ở trong tâm, thì tâm của hành-giả đang là 
upacärabhävanäa: Tâm-hành cận bậc thiển sắc-giới, có 
định-tâm là upacarasamadhi: Cán-định gân bậc thiển 
sắc-giới. 

* Nếu hành-giả giữ gìn đối-tượng pathavipatibhäga- 
nimita thiêu thận trọng thì đổi-tượng pathavipatibhäga- 
nimitía ây dễ bị biễn mất. 

Nếu khi đổi-tượng pathavipatibhaganimitfa â ấy bị biến 
mất thì tâm của hành-giả xuống bậc thấp parikam- 
mabhavana có định-tám là parikammasamadlhi: So-dịnh 
ban đâu thực-hành pháp-hành thiên-định còn cách xa 
bậc thiển sắc-giới (mahaggatajjhäna). 

Cho nên, hành-giả nên bắt đầu trở lại thực-hành pháp- 
hành thiên-định với đề-mục thiên-định hình tròn đất theo 
tuần tự như trước, cho đến khi đối-tượng pathavipatibhäga- 
nữmitta phát sinh rõ trở lại trong tâm của hành-giả. 

Cách giữ gìn Patibhãganimitta 

Để giữ gìn đổi-tượng pathavipatibhäganimiita dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, hành-giả 
cần phải ánh xa 7 điễu bất lợi trong việc thực-hành 
pháp-hành thiên-định (asappäya), đồng thời nên có đây 
đủ 7 điều thuận lợi trong việc thực-hành pháp-hành 
thiên-định (sappäya) như trong bộ Visuddhimagga chỉ 
dạy như sau: 


I- 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasina 49 





7 Asappäya: 7 điều bất lợi 

7 Sappäya: 7 điều thuận lợi. 

I- Ấvãsa asappäya: Chỗ ở bất lợi. 

Âvãsa sappäya: Chỗ ở thuận lợi. 

* yãsa asappäya: Chỗ ở bất lợi là chỗ ở nào mà 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, nimitta chưa 
sinh thì không sinh, khi nimitta đã sinh rôi thì bị mât, tâm 
không an trụ thì vân không an trụ, ... 

Như vậy, chỗ ở ấy gọi là chỗ ở bất lợi. 

* Ayãsa sappäya: Chỗ ở thuận lợi là chỗ ở nào mà 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, nimitta chưa 
sinh thì phát sinh, khi nimitta đã sinh rôi thì không bị 
mât, tâm không an trụ thì được an trụ, ... 

Như vậy, chỗ ở ấy gọi là chỗ ở thuận lợi. 

2- Œocara asappäya: Xóm nhà bất lợi. 

GŒocara sappäya: Xóm nhà thuận lợi. 

* Gocara asappäya: Xóm nhà bất lợi khi ấi khất thực 
như sau: 

- Xóm nhà nằm cách chỗ ở của hành-giả vệ hướng 
đông, hoặc hướng tây, ánh sáng mặt trời chiêu thăng vào 
mặt khi hành-giả đi khât thực hoặc trở vê. 

- Xóm nhà nằm cách xa quá 5 cây số với chỗ ở của 
hành-giả, đường sá gô ghê khó đi lại. 

- Đi khất thực trong xóm nhà â ây, hành-giả không có 
đủ vật thực đề nuôi mạng sống. 

Như vậy, gọi là xóm nhà bất lợi khi đi khất thực. 

* Œocara sappäya: Xóm nhà thuận lợi khi đi khất 
thực như sau: 

- Xóm nhà nằm cách chỗ ở của hành-giả về hướng 
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Nam, hoặc hướng Bắc, tránh được ánh sáng mặt trời chiều 
thăng vào mặt khi hành-giả đi khât thực hoặc trở vê. 

- Xóm nhà năm gần khoảng cách dưới 5 cây số với 
chô ở của hành-giả, đường sá bằng phăng dê đi lại. 

- Đi khất thực trong xóm nhà â ấy, hành-giả có đầy đủ 
vật thực đề nuôi mạng sống. 


Như vậy, gọi là xớm nhà thuận lợi khi đi khất thực. 


3- Bhassa asappäya: Lời nói bất lợi. 
Bhassa sappaya: Lời nói thuận lợi. 

* Bhassa asappäya: Lời nói bất lợi đó là lời nói liên 
quan đến firacchänakathä, có 32 lời nói gọi là lời nói bất 
lợi. Những lời nói này làm trở ngại cho sự chứng đắc các 
bậc thiền, Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bản. 

Tiracchanakathaä có 32 lời nói là: 

1- Nói chuyện về Đức-vua và hoàng lộc. 
2- Nói chuyện về trộm cấp. 

3- Nói chuyện về các quan, chính phủ. 
4- Nói chuyện về quân đội. 

5- Nói chuyện về tai họa. 

6- Nói chuyện về chiến tranh. 

7- Nói chuyện về các đồ ăn. 

8- Nói chuyện về các thức uống. 

9- Nói chuyện về vải vóc, y phục. 

10- Nói chuyện về chỗ nằm ngồi. 

11- Nói chuyện về các vòng hoa. 

12- Nói chuyện về các vật thơm. 

13- Nói chuyện về bà con thân quyến. 
14- Nói chuyện VỀ các xe cộ. 

15- Nói chuyện về xóm làng. 

l16- Nói chuyện về các tỉnh thành. 

17- Nói chuyện về các thành phố. 
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18- Nói chuyện về các vùng quê. 

19- Nói chuyện về đàn bà. 

20- Nói chuyện về đàn ông. 

21- Nói chuyện về sự can đảm. 

22- Nói chuyện về các con đường. 

23- Nói chuyện về các bến HưỚC. 

24- Nói chuyện về thân quyến đã quá vãng. 

25- Nói chuyện về đâu đâu. 

26- Nói chuyện về ai tạo ra cõi-giới này. 

27- Nói chuyện về đại dương. 

28- Nói chuyện về sự phát triển và sự suy đôi. 

29- Nói chuyện về rừng rủ. 

30- Nói chuyện về núi non. 

31- Nói chuyện về dòng sông. 

32- Nói chuyện về hòn đảo... 

Đó là 32 lời nói bất lợi đối với hành-giả đang thực- 
hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành thiên-tuệ, bởi 
vì lời nói này không hỗ trợ cho pháp-hành thiên phát triển 
được, mà ngược lại chỉ làm trở ngại cho sự chứng đắc 
các bậc thiền, Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn mà thôi. 

Do đó, hành-giả nên tránh xa những lời nói bất lợi. 


* Bhassa sappaya: Lời nói thuận lợi đó là lời nói liên 
quan đến kafhãvafthu có 10 lời nói gọi là lời nói thuận 
lợi. Những lời nói này hỗ trợ cho sự chứng đắc các bậc 
thiền, Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bản. 

Kathävaffhu có 10 lời nói là: 

1- Nói chuyện VỀ sự Ít ham muốn. 

2- Nói chuyện về sự hài lòng vật gì đã có, biết tri túc. 

3- Nói chuyện về thân, khẩu, ý thanh-tịnh. 

4- Nói chuyện không liên quan với ngũ dục. 

5- Nói chuyện về sự tinh-tấn không ngừng. 
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6- Nói chuyện về giới. 

7- Nói chuyện về định. 

6- Nói chuyện VỀ fuỆ. 

9- Nói chuyện về A-ra-hán Thánh-quả. 

10- Nói chuyện về tri-tuệ quản triệt A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn. 


Đó là 10 lời nói thuận lợi đối với hành-giả đang thực- 
hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành thiên- tuệ, 
bởi vì lời nói này hỗ trợ cho pháp-hành-thiên phát triển 
được, hỗ trợ cho sự chứng đắc các bậc (hiên, Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Tuy I0 lời nói này gọi là !ở¡ nói thuận lợi, nhưng 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, chỉ nên nói khi cần thiết mà thôi, 
không nên nói nhiều. 

4- Puggala asappäya: Con người bất lợi. 

Puggala sappaya: Con người thuận lợi. 


* Puggala asappãya: Con người bất lợi là người mà 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành hiến không nên 
tiêp xúc, nói chuyện; có 2 hạng người là: 

1- Người thích trang điểm thân hình. 

2- Người thích nói chuyện tiracchanakatha có 32 lời. 

Hai hạng người này chỉ làm cho hành-giả phóng tâm, 
không an trụ trong đôi-tượng thiên định được, nên gọi là 
con người bât lợi đôi với hành-giả /uc-hành pháp-hành 
thiên-định hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 

* Puggala sappäya: Con người thuận lợi là người mà 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành 
thiên-iuệ nên thân cận gân gũi, đê làm tăng thêm đức-tin 
trong pháp-hành-thiên của hành-giả; có 2 hạng người là: 
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1- Người không nói chuyện tiracchanakatha, mà chỉ 
nói lời động viên khuyến khích làm tăng đức-tin. 

2- Người có giới, định, tuệ đây đủ, khuyên dạy rõ ràng. 

Hai hạng người này hỗ trợ cho hành-giả tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi pháp-hành-thiền, làm cho tâm an 
trụ trong đối-tượng thiền-định được, nên gọi là con người 
thuận lợi đối với hành-giả thực-hành pháp-hành-thièn. 


5- Bhojana asappäya: Món ăn bất lợi. 
Bhojana sappayd: Món ăn thuận lợi. 

* Bhojana asappäya: Món ăn bất lợi là món ăn mà 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, dùng vào không có thích hợp, nên 
làm cho thân thể cảm thấy khó chịu, có ảnh hưởng đến 
tâm hành-giả không được an-lạc. 

Đó là món ăn bất lợi mà hành-giả không nên dùng. 

* Bhojana sappäya: Món ăn thuận lợi là món ăn mà 
hành-giá đang thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, dùng vào được thích hợp, nên làm 
cho thân thê cảm thây dê chịu, khỏe mạnh, có ảnh hưởng 
đên tâm hành-giả được an-lạc. 

Đó là /hức ăn thuận lợi mà hành-giả nên dùng. 

6- Ưu asappäya: Thời tiết bất lợi. 

ƯƯu sappayad: Thời tiết thuận lợi. 

* Utu asappäya: Thời tiết bắt lợi là thời tiết quá nóng, 
hoặc quá lạnh làm cho thân thê của hành-giả đang thực- 
hành pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành thiên-tuệ 
khó chịu đựng nôi, khiên cho tâm của hành-giả không 
được an-lạc. 

Đó là /hời tiết bất lợi đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên. 
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* Utu sappäya: Thời tiết thuận lợi là thời tiết không 
nóng quá cũng không lạnh quá làm cho thân thể của 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc 
pháp-hành thiển-tuệ dễ chịu đựng nỗi, khiến cho tâm 
của hành-g1ả được an-lạc. 

Đó là /hời điết thuận lợi đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên. 


7- Iriyäpatha asappäya: Tứ oai-nghi bất lợi. 
Triyapatha sappaya: Tứ oai-nghi thuận lợi. 


* Iriyäpatha asappäya: Tứ oai-nghi bất lợi là 4 oai- 
nghi đi, đứng, ngôi, nằm, mà hành-giả đang thực-hành 
pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành thiển-tuệ, nêu sử 
dụng oai-nghi nảo, khi â Ấy, hành-giả cảm thấy thân tâm 
không được an-lạc thì oai-nghi â ây gọi là oai-nghi bất lợi 
đối với hành-giả. 

* Iryapatha sappayqd: Tứ oai-nghi thuận lợi, là 4 oai-nghi 
đi, đứng, ngôi, năm, mà hành-giả đang thực-hành pháp-hành 
thiên-định hoặc pháp-hành thiên-turệ, nêu sử dụng oai- 
nghi nào, khi â ấy, hành- -giả cảm thấy thân tâm được an-lạc 
thì oai-nghi ấy gọi là oai-nghi thuận lợi đối với hành-giả. 


Hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiên-định có 
đối-tượng pafibhäganimifa là quang-ảnh trong-sảng 
của đê mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) đã 
phát sinh rõ ở trong tâm, dù hành-giả đã tránh xa 7 điều 
bắt lợi trong việc thực-hành pháp- -hành thiên-định, và có 
đây đủ 7 điều thuận lợi trong việc thực-hành pháp-hành 
thiên-định, nhưng vẫn chưa chứng đắc đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm. 

Vậy, hành-giả cần phải thựchành 10 pháp 
Appanäkosala: Sự hiểu biết trong Appanä chứng đắc 
các bậc thiên sắc-giới, các bậc thiên vồ-sắc-giới. 
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Appanäkosala có 10 pháp 


1- Hành-giả nên làm vệ sinh thân thể, y phục cho 
sạch sẽ, quét dọn chỗ ở, đô dùng sạch sẽ, rồi sắp xếp 
gọn gàng dễ nhìn. 

2- Hành-giả nên thực-hành đông đều giữa 4 pháp-chủ 
là: Tín-pháp-chủ với tuệ pháp-chủ động đếu nhau, và 
tấn-pháp-chủ với định-pháp-chủ động đều nhau, còn 
niệm-pháp-chủ có năng lực hơn 4 pháp-chủ kia, để giữ 
gìn thiện-tâm phát triển. 

3- Hành-giả có tríi-tuệ hiểu biết cách giữ gìn các 
nimiHa thiên-định. 

4- Khi nào hành-giả biết tâm buôn chán thực-hành 
pháp-hành thiên-định, thì khi ấy hành-giả nên nâng đỡ 3 
pháp giác-chỉ: Pháp phân-tích giác-chi, pháp tỉnh-tấn 
giác-chi, pháp hỷ-giác-chỉ được phát triển, để tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-định. 

5- Khi nào hành-giả biết phóng-tâm chuyện này 
chuyện kia, thì khi ấy hành-giả nên nâng đỡ 3 pháp giác- 
chỉ: Pháp an-tịnh-giác-chi, pháp định-giác-chi, pháp xả- 
giác-chỉ được phát triển, để tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiên-định. 

6- Khi nào hành-giả biết chán nản, biếng nhác thực- 
hành pháp-hành thiên-định, thì khi ấy hành-giả nên suy 
xét đến 8 pháp-động-tâm (samvegavatthu) sinh, lão, 
bệnh, tử, khổ trong cối 4 ác-giới, khổ tử sinh luân-hồi 
trong kiếp quá-khứ, trong kiếp vị-lai, khổ trong kiếp hiện- 
tại; và nên niệm tưởng đến 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-đức- 
Pháp, 9 ân-Đức-Tăng, để phát sinh đức-tin trong pháp- 
hành thiên-định, tiếp tục thực-hành pháp-hành thiên-định. 


7-_ Khi nào hành-giả biết tâm ở trong trạng-thải ồn 
định, không buôn-chản, không phóng-tâm, không chán- 
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nản, thì khi ấy hành-giả không nên nâng tâm, không nên 
chê ngự tâm, mà chỉ nên giữ gìn đại-thiện-tâm dõi theo 
biết đê-mục thiên-định ây mà thôi. 

ổ- Hành-giả tránh xa người không có định-tâm, hành 
động không nghiêm túc. 

9- Hành-giả nên gân gũi thân cận với người có định- 
tâm vững cháắc, có thân, kháu, ý thanh-tịnh. 

10- Hành-giả cố găng tinh-tấn không ngừng, chỉ 
hướng tâm đến đối- -tượng pafibhäganimitta ây, để chứng 
đắc các bậc thiên sắc-giởi mà thôi. 

Đó là 10 pháp hiểu biết để chứng đắc các bậc thiền 
sắC-ĐIỚI. 


Khai triển đối-tượng Patibhäganimitta 


Hành-giả giữ gìn đổi-tượng pathavipatibhaganimitta 
vững chắc, rồi từ đó, nên khai triển đổi-tượng pathavĩ- 
patibhãganimitia này lớn dần từ 1 lóng tay, 2 lóng tay, 3 
HN tay, ...., Ì gang, 2 gang, 3 gang,..., Ì cùi, 2 cùi, 3 
cùi, ... dần dần lớn rộng ra chỗ ở, xóm làng, trong nước, 
`: vi cho đjnh-âm tăng trưởng có nhiều năng lực. 


Dù đổi-tượng pa(havipatibhaganimitfa được khai triển 
rộng lớn như vậy, tâm vân còn øpacarabhavana: Tâm- 
hành gân bậc thiên sắc-giới, có định-tâm là „„acära- 
samadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy cho đến khi tiên 
triển đến appanabhavana: Tâm-hành chứng đắc bậc 
thiển sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, có định-tâm 
là appanäsamadhi: An-định vững chắc trong đối-tượng 
pathavipatibhäganimitta, chứng đắc đệ nhất thiền sắc- 
giới-thiện-tâm đầu tiên (pathamajjhãnakusalaciia). 
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Pathamajjhãnakusalacitta đầu tiên phát sinh 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) tiễn triển 
theo tuần tự như trên đến giai đoạn chứng đắc đệ nhất 
thiển săc-giới-thiện-tâm (ripãvacarapathamajjhänakusala- 
cita) có đối-tượng pathavipatibhäganimiia phát sinh, 
có 5 chi-thiên, trong sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên gọi là 
(adikammikaj]hanavithicita). 


Adikammikajjhãnavthicitta: Lộ-trình thiền-tâm đầu tiên 

Đệ nhất thiên sắc-giới lộ-trình-thiện-tâm đấu tiên phát 
sinh có các loại tâm sinh rôi diệt theo tuân tự như sau: 

Đồ biểu đệ nhất thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên 


Đối-tượng cũ đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 


(eh36hsXesXdsXeme3Éer Ép? Xu Xeoƒna€oÉn») 


Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm 
Đệ nhật thiên sắc-giới lộ-trình-tầm đâu tiên 


1- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, ˆ vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt, vt (da) 
4- ManodväravajjanaciHa: Ý-môn hướng-tâm, vít (ma) 
5- Parikamma: Tâm-chuẩn-bị đệ nhất thiên, ví (parj) 


6- Upacära: Tâm-cận đệ nhất thiên, ví (upa) 
7- Anuloma: Tâm-thuận theo đệ nhất thiên, ví (anu) 
8- Gotrabhu: Tâm chuyển cỗi giới, ví (gof) 
9- Pathamajjhãnakusalacita: Đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm đầu tiên, ví (ha) 
10- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm sau, ví (bha) 


Chấm dứt đệ nhất thiền sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên. 
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Giải thích: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) tiến triển theo 
tuần tự cho đến giai đoạn chứng đắc đệ nhát thiển sắc- 
giới-thiện-tâm đâu tiên cô đối-tượng pathavipalibhäga- 
nimiffa, trong đệ nhất thiên sắc-giới lộ-trình-tâm đâu tiên 
phát sinh, có các loại tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 


* Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm trước sinh rồi diệt. 

* Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động sinh, diệt. 

* Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt sinh, diệt. 

* Manodvaravajjanacita: Ý-môn-hướng-tâm I sát-na 
có đối-tượng pathavipatibhãäganimitfa sinh tồi diệt. 

* Javanacita: Tác-hành-tâm là dục-giới thiện-tâm 
hợp với fri-fuệ làm phận sự fác-hành-tâm phát sinh liên 
tục có 5 hoặc 4 sáf-na-tâm đầu là: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikammaf): Tâm-chuẩn- 
bị cho đệ nhất thiên sắc-giới-tâm phát sinh I sát-na-tâm có 
đối-tượng pathavipatibhäganimitfa giông như ý-môn-hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sáí-na-tâm tiếp theo là: 


2- Sáf-na-tâm thứ nhì gọi là upacära: Tâm-cận đệ 
nhất thiển sắc-giỏi-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đối- 
tượng pathavipatibhäganimifa giỗng như ÿ-môn-hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sá/-na-tâm tiếp theo là: 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là qnHloma: Tám-thuận-theo 
đệ nhất thiên sắc-giới-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đối- 
tượng pathavipatibhäganimifa giỗng như ý-môn-hướng- 
tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sá/-na-tâm tiếp theo là: 





'* Đối với hành- giả thuộc về mandapuggala có trí-tuệ chậm, có 4 sát-na-tâm này. 
* Đôi với hành-giả thuộc vê hạng tikkhapuggala có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, 
chỉ có 3 sát-na-tâm mà thôi, không có sát-na-tâm parikamma. 
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4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: Tâm-chuyển từ dục- 
giới thiện-tâm chuyển lên sắc-giới thiện-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm có đổi-tượng pafhavipatibhaganimitia giống 
như /-môn-hướng-tâm, sinh rôi diệt, làm duyên cho sđ/- 
na-tâm sau tiếp theo. (4 sáf-na-tâm này thuộc về tâm 
upacarabhavana, có định-tâm là upacarasamadhi: Cán- 
định-tâm trong đệ nhất thiên sắc-giới lộ-trình-tâm đầu 
tiên sinh rồi diệt). 

5- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là jhãnacitfa đó là đệ nhất 
thiên sắc-giới-thiện-tâm (ripävacarapathamajjhãna- 
kusalacifia) phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi, có đối- 
tượng pathavipafibhaganimiita với appanabhävana có 
định-tâm là appanasamadhi: An-dinh-tâm trong đệ nhất 
thiên sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên sinh rồi diệt, tiếp theo 


* Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm sau chấm dứt đệ nhất 
thiên săc-giới lộ-trình-tâm đáu tiên. 

Như vậy, trong đệ nhất thiển sắc-giới lộ-trình-tâm 
đâu tiên với đổi-tượng pathavipafibhaganimifa có 2 
loại tâm như sau: 

1- Dục-giới thiện-tâm hợp với trí-fuệ làm phận sự 
tác-hành-tám có 4 sát-na-tầm là parikamma, upacära, 
anuloma, gotrabhu. 

2- Sắc-giới-tâm đó là đệ nhất thiên sắc-giới-thiện- 
tâm đầu tiên phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi. 

Đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm đâu tiên cô 5 chỉ- 
thiên là yiwkka, vicãra, piti, sukha, ekqggdf. 

5 chỉ-thiền chế ngự Š pháp-chướng-ngai 

* Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5Š chỉ-thiển cô 
khả năng chế ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nNarana) 
không phát sinh được. Mỗi chi-thiền có khả năng chế 
ngự được mỗi pháp-chướng-ngại như sau: 
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1- Vitakka: Hướng-tâm chê ngự được thĩna-middha: 
Buôn-chản - buôn-ngủ. 

2- Vicãra: Quan-sát chê ngự được wieikicchã: Hoài-nghi. 

3- Pñi: Hý chế ngự được byãpãda: Sân-hận. 

4- Sukha: Lạc chế ngự được wddhacca-kukkucca: 

Phóng-tâm - hồi-hận. 
5- Ekaggatñ: Nhất-tâm chế ngự được kãmacchanda: 
Tham-dục. 

Sau khi đệ nhất thiên sắc-giới lộ-trình-tâm đầu tiên 
chấm dứt, liền tiếp theo các lộ-trình-tâm paccavekkhana- 
vifhicia quán triệt 5 chi-thiền phát sinh, mỗi /6-/rình- 
tâm quản triệt mỗi chỉ-thiển. 

Hành-giả tự biết chứng đắc bậc thiền 

Sau khi đã trải qua đệ nhất thiên sắc-giới lộ-trình-tâm 
đâu tiên (adikammikajjhänavihicia) và các quản-triệt lộ- 
trình-tâm (paccavekkhanavithicita) quản triệt các chỉ- 
(hiển, cho nên hành-giả tự biết mình đã chứng đắc bậc 
thiền ây rồi, bởi vì parikamưna tâm chuẩn bị cho bậc 
thiển ấy, upacãra tâm cận bậc thiển ấy, qnuloma tâm 
thuận theo bậc thiên ấy, gotrabhu tâm chuyển từ dục- 
giới thiện-tâm lên sắc-giới thiên-tâm ấy, (hoặc từ thiên- 
tâm bậc thấp lên thiên-tâm bậc cao), thuộc về dục-giới- 
tác-hành-tâm có đồi-tượng pathavipatibhaganimiita. 

Và pathamajjhanakusalacitta: Đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm thuộc vê appanajavanacita: Sắc-giới- -tác- 
hành-tâm cũng có đối-tượng pathavipatibhäganimiila. 

Tuy 2 loại tác-hành-tâm (javanacita) là kãmajavana- 
cifa và app418javanacitta đều có đối-ượng pathavr- 
pafibhaganimiffa giông nhau, nhưng năng lực của mỗi 
tác-hành-tâm khắc nhau: 

* Kamdqjavanacitta: Dục-giới tác-hành-tâm phát sinh còn 
do năng lực của kđmaftanha: Tham-ái trong cối đục-giới. 
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* Appanajavanacifta đỗ là pathamajjhaãnakusalacitta 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền, tuy chỉ 1 
sát-na-tâm nhưng có năng lực đặc biệt chế ngự được 
kamatanha: Tham-ái trong cối dục-giới. 

Do nhờ năng lực đặc biệt này, cho nên hành-giả tự 
biết mình biết đã chứng đắc được đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 


Sắc-Giới Thiện-Nghiệp 


Túc-ý (cetanä cetasika) đồng sinh với đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện- tâm (không có kamafanha) là sắc-giới thiện- 
nghiệp thuộc về trọng-yếu thiện- nghiệp (garukakusala- 
kamma) chắc chăn cho quả tái-sinh kiếp - kế-tiếp trong cối 
trời sắc-giới. Cho nên, đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm 
này có tên là røpãvacarakusalacita: Sắc-giới thiện-tâm. 


Thực tập đệ nhất thiền sắc-giới có năng lực 


Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới thiện- 
tâm đâu tiên, hành-giả cần phải tiếp tục thực tập nhập đệ 
nhất thiên sắc-giới thiện-tâm ãy cho định-tâm có nhiều 
năng lực vững chắc, để làm nên tảng thực-hành 5 pháp 
vasibhava: Khả năng thuần thục. 

Các thiền bậc cao như đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, 
đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiên sắc-giới thiện- 
tâm, đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm đều phải nương nhờ 
5 pháp vasibhäva: Khả năng thuần thục làm nền tảng. 

Để thực tập 5 pháp vas?bhäva, trước tiên, hành-giả cần 
phải hướng tâm đến đổi-đượng pathavipatibhãäganimitta 
có parikammabhavana: Tâm-hành ban đâu với đại-thiện- 
tâm niệm thầm răng: 

“Pathavwl,... Pathav,.... Pathavr, ...” cho đến khi lộ 
trình đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm phát sinh. 
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Mỗi lô trình đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm sinh tồi 
diệt, hành-giả không nên quán triệt 5 cji-/hiên, mà chỉ 
nên hướng tâm đến đối-tượng pathavipatibhäganimita, 
cho /ô frình đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm sinh rồi điệt 
liên tục, để cho đ;nh-tâm có nhiều năng lực vững chắc 
mà thôi. 

Sau đó, hành-giả cần phải thực tập 5 pháp vas?bhãva: 
Khả năng thuần thục. 

VasTibhäva có 5Š pháp 

1- Ävajjana vasibhhäva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục quán triệt chỉ-thiên với ÿ-môn-hướng-tâm. 

2- SamapdjJjana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuần thục nhập bác thiên ấy. 

3- Adhitthäna vasibhäva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục phát nguyện ấn định thời gian nhập bậc thiên ấy. 

4- Vufthäna vasibhãäva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục ấn định thời gian xả bậc thiên ấy. 

5- Paccavekkhana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuần thục quản triệt chi-thiên với tác-hành-tâm. 

Giải thích 

1- Hành-giả có khả năng thuần thục quản triệt chỉ- 
thiên với ý-môn-hướng-tâm như thể nào? 

Hành-giả nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. rồi xả 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm ây, tiếp theo quán triệt 
từng mỗi chỉ-thiền riêng biệt trong 5 chi-thiền ấy, với 
đại-thiện-tác-hành-tâm chưa đến 7 sát-na-tâm, chỉ cần 4 
hoặc Š sát-na-tâm mà thôi, tùy theo khả năng của hành- 
giả thuộc hạng trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy (ikkha) hoặc 
thuộc hạng trí-tuệ chậm (and). 

Mỗi khi lộ-trình-tâm vừa chấm dứt, không để cho 
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bhavangacifta phát sinh nhiều sát-na-tâm, liền phát sinh 
Bhavangacalana, Bhavaigupaccheda, tiếp theo lộ-trình- 
tâm Manodvaravdjjana, mahakusalajavana 4 hoặc 5 
sáf-na-fâm làm phận sự. 

Như vậy, gọi là avajjana vasibhhava: Hành-giả có khả 
năng thuân thục quản triệt chỉ-thiên với ÿ-môn-hướng-tâm. 


2- Hành-giả có khả năng thuần thục nhập bậc thiên 
sắc-giới ấy như thế nào? 

Muốn nhập bậc thiền sắc-giới ây lúc nào, hành-giả có 
khả năng thuần thục nhập bậc thiền sắc-giới ấy ngay tức 
khắc, chỉ cần hướng tâm đến đổi-tượng pathavipdfi- 
bhãganimifa trong thời gian ngắn ngủi liền sau đó 
Bhavangacalana, Bhavangupaccheda, tiếp theo lộ-trình- 
tâm Manodvaravdjjana, parikamma, upacära, anuloma, 
gofrabhu, (hoặc upacaära, anuloma, gotrabhu) jhãnacitta 
phát sinh liên tục. 

Như vậy, gọi là samapajjana vasibhava: Hành-giả có 
khả năng thuần thục nhập bậc thiên sắc-giới ấy. 


3- Hành-giả có khả năng thuần thục phát nguyện ấn 
định thời gian nhập bậc thiển sắc-giới ấy như thể nào? 


* Dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc- giới ấy, sinh, rồi diệt 
liên tục không ngừng, gọi là nhập bác thiên .sắc-giới ấy. 

* Dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc- ĐIỚI. ẫy bị ngừng, rồi 
rơi xuống bhavaigacitta, gọi là xả bậc thiên sắc-giới ấy. 

Hành-giả có khả năng thuần thục phát nguyện định 
thời gian nhập bậc thiền sắc-giới Ấy. 

Khi có ý nguyện nhập bậc thiền săc-giới ấy thì tức 
khắc nhập bậc thiền sắc- giới ây ngay. 

Nếu cần nhập bậc thiền sắc-giới ấy suốt I giờ hoặc 2 
giờ, v.v... thì dòng lộ-trình-tâm bậc thiền sắc-giới ấy 
sinh, rồi diệt liên tục suốt thời gian ấn định. 
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Như vậy, gọi là adhifhaäna vasibhava: Hành-giả có 
khả năng thuân thục phát nguyện ấn định thời gian nhập 
bậc thiển sắc-giới ấy. 


4- Hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian 
xả bậc thiển sắc-giới ấy như thể nào? 

Hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả 
bậc thiền sắc-giới ấy lúc nào, đến đúng vào thời gian lúc 
ây, thì hành-giả có khả năng thuần thục xả bậc thiền sắc- 
giới ấy ngay, không sớm không muộn. 

Như vậy, gọi là vu/fhana vasibhava: Hành-giả có khả 
năng thuần thục ấn định thời gian xả bậc thiên ấy. 

Sự khác nhau giữa adhithaãna vasibhava với vufthãna 
vasibhaäva là: 

* Adhitthäna vasibhãva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục phát nguyện ấn định thời gian nhập bậc thiên sắc- 
giới ấy, đúng theo thời gian không trước không sau. 

* Vuithana vasibhava: Hành-giả có khả năng thuần 
thục ấn định thời gian xả bậc thiên sắc-giới ấy, đúng 
theo thời gian không sớm không muUỘI. 


5- Hành-giả có khả năng thuần thục quán triệt chỉ- 
thiên với dục-giới tác-hành-tâm như thế nào? 

Sau khi đã xả bậc thiền sắc-giới ấy, hành-giả có khả 
năng quán triệt mỗi chi-thiền với đại-thiện-tác-hành-tâm 
4 hoặc 5 sát-na-tâm phát sinh, và khoảng cách giữa mỗi 
lộ-trình-tâm có 4 hoặc 5 bhavangacitta sinh, rồi diệt, liền 
phát sinh 8havangacalana, Bhavangupaccheda tiếp theo 
lộ-trình-tâm ÄM⁄anodvaravajjana, kamajavanacitfa 4 hoặc 
5 sát-na-tâm phát sinh. 

Như vậy, gọi là paccavekkhana vasibhava: Hành-giả 
có khả năng thuần thục quán triệt chỉ-thiển với đại- 
thiện-tác-hành-tâm. 
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Avajjana vasibhhaãva và paccavekkhana vasibhãva có 
khả năng thuần thục quán triệt chi-thiền giỗng nhau 
trong cùng lộ-trình-tâm, nhưng gọi khác nhau theo khả 
năng của mỗi tâm: 

- Khả năng của manoadvaravajanacifa gọi là 
ãvajjanavasibhäva. 

- Khả năng của /avanacifa gọi là paccavekkhana 
vasibhäva. 


Thực-hành chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới 


Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện- 
tâm, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina), 
để chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, hành-giả 
cần phải thực-hành theo tuần tự như sau: 

Hành-giả nên thực tập 5 pháp vasibhava: Khả năng 
thuân thục đặc biệt đã trở nên thành thạo, sau đó, hành- 
giả nhập đệ nhất thiên sắc-giởi thiện-tâm xong, xả đệ 
nhất thiền sắc-giới thiện-tâm ấy, rồi suy xét về đệ nhất 
thiển sắc-giới thiện-tâm răng: 

“Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm này có 5 chi-thiên 
là bậc thiên gần với 5 pháp-chướng-ngại (nharapa). 

Trong 5 chi-thiên, chỉ-thiển vitakka có trạng-thải thô 
là nhân làm cho các chỉ-thiển khác như vicära, pHi, 
sukha, ekaggafä có năng lực yếu, làm cho định-tâm 
không đủ vững chắc. 

Dù 5 pháp-chướng-ngại (nharana) đã bị chế ngự rôi, 
vẫn có cơ hội phát sinh trở lại, làm cho đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm đã chứng đắc rồi, sẽ dễ bị mắt. 

Còn đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tám ấy có 4 chỉ-thiên: 
Vicära, pii, sukha, ekaggaftä có trạng-thái vi-tễ, định-tâm 
vững chắc hơn, nên cách xa với 5 pháp-chướng-ngại. 
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Khi suy xét kỹ như vậy, hành-giả phát sinh tâm n0 hđmn 
chán đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, không còn tham 
muốn trong đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm ấy nữa. 

Từ đó, hành-giả ấy bắt đầu hướng tâm đến đổi-ượng 
pathavipafibhaganimifa, có các lộ-trình-tâm parikamma- 
bhãvanä: Tâm-hành ban đâu với đại-thiện-tâm niệm thầm 
tăng: “Pa/haw,... Pathaw,.... Pathaw,....” với viakka- 
viragabhãvanã: Tâm-hành nhàm chán chỉ-thiên vitakka, 
để mong chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giởi thiện-tâm. 

Khi ấy, parikammabhävanäa: Tâm-hành ban đâu có 
đối-tượng pathavipatibhäganimita (không phải là đối- 
tượng parikammanimitta hoặc đồi-tượng ugeahanimita). 

Khi hành-giả hướng tâm đến đổi-tượng pathavipafibhä- 
ganimitta với parikammabhävanäa: Tâm-hành ban đâu 
như vậy, muốn biết tâm của hành-giả đạt đến pacãra- 
bhãvanã: Tâm-hành gần đệ nhị thiên sắc-giới hay chưa, 
hành-giả nên nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, tồi 
xả đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, hành-giả quán triệt 5 
chi-thiền theo tuần tự. 

Khi quán triệt 5 chi-thiền như vậy, nếu thấy #ạng- 
thái thô của chỉ-thiển vitakka, và thây trạng-thải vi-tễ 
của 4 chi-thiên còn lại, hành-giả biết rằng: 

“Tâm-hành của hànhgiả đã đạt đến upacära- 
bhavana: Tâm-hành gân đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tám. 

Nếu chưa thấy #rạng-thái thô của chỉ-thiển vitakÀa, 
và trạng-thái vi-tễ của chỉ-thiển vicära, v.v... thì tâm- 
hành của hành-giả vẫn còn parikammabhävanä: Tâm- 
hành ban đầu cách xa đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tám. 

Hành-giả cần phải cố gắng tinh-tấn hướng tâm đến 
đồi-hượng pathavipatibhäganimitta với parikamabhävanä: 
Tâm-hành ban đâu tiếp tục thực-hành đề đạt đến uUuDaCđrd- 
bhãvanã: Tâm-hành gân đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm. 
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Chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm 

Khi hành-giả cố găng tinh-tắn hướng tâm đến đối- 
tượng pathavipafibhaganimitta với parikammumabhaävana: 
Tâm-hành ban đâu thực-hành đạt đến upacaärabhavana: 
Tâm-hành gần đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, tiếp tục 
thực-hành tiến triển đến appanäbhävanäa: Tâm-hành 
chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm đầu tiên 
trong đệ nhị thiển sắc-giới lộ trình thiện-tâm có các tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: “Bhavangacita, 
bhavahgacalana, bhavaigupaccheda, tiếp theo manodvära- 
vajjana, parikamma”, upacära, anuloma, gotrablu, 
dutiyajjhanakusalacita (l sảf-na-tám), bhavangacita, 
chấm đứt đệ nhị thiển sắc-giới lộ trình thiện-tâm đâu tiên. 

Đệ nhị thiên sắc-giới thiện tâm có 4 chi-thiền là 
vicữra, ptti, sukha, ekqggdfữ. 

Tiếp theo các /2-rinh-tâm quản triệt (paccavekkhana- 
vifhicia) mỗi chi-thiền là vicära, pii, sukha, ekaggalã. 

Hành-giả đã chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, để 
cho đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có nhiều năng lực, 
hành-giả cần phải thực tập tương tự như đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm. 

Đệ tam thiền, đệ tứ thiền, đệ ngũ thiền sắc-giới 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm 
với để-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina), 
hành-giả tiếp tục thực-hành để chứng đắc các bậc thiền 
cao như đệ £am thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiên sắc- 
giới thiện-tâm, đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm theo tuần 
tự từ bậc thiền thấp đến bậc thiền cao. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự 
upacara, anuloma, gofrabhu mà thôi. 
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Phương-pháp thực-hành phần đầu cũng giống như 
hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm 
thực-hành đề chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, 
nhưng phần sau, mỗi bậc thiền cao có khác nhau về phần 
suy xét thấy trạng-thái thô của chi-thiền trước, thấy 
trạng-thái vi-tế của chi-thiền sau như sau: 

Chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới 
thiện-tâm có 4 chỉ- thiền là vicãra, pi, sukha, .€kaggafä, 
rồi tiếp tục thực-hành đề chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới 
thiện-tâm, hành-giả nhập đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tám, 
tồi xả đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, suy xét thấy rõ 
trạng-thải thô của chỉ-thiên vicära, và thẫy rõ trạng-thái 
vi-tễ của 3 chi-thiên piti, sukha, ekaggaiä. 

Hành-giả hướng tâm đến đối-tượng pafhavipatibhä- 
ganimia thực-hành theo tuần tự 3 loại bhãvanã: 
Parikammabhävanä: Tâm-hành ban đâu với vicãraviräga- 
bhãvanã: Tâm-hành nhàm chán chỉ-thiền vicära, đạt đến 
upacärabhävanä: Tâm-hành gân đệ tam thiển sắc-giới 
thiện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành tiến triển đến appanä- 
bhãvanã: Tâm-hành chứng đặc đệ tam thiền sắc-giới 
thiện-tâm đâu tiên trong đệ tam thiên sắc-giới lộ trình 
thiện-tâm có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo Äanodväravajjana, parikammadf”, upacära, 
anuloma, gotrabhu, tatiyajjhanakusalacita (Ì sáf-na- 
tâm), phavangacitta, châm dứt đệ fam thiển sắc-giới lộ 
trình thiện-tâm đấu tiên. 

Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là piri, 
sukha, ekqggdaf. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamma, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Tiếp theo các /ô-rình-tâm quản triệt (paccavekkhana- 
vifhiciffa) môi chi-thiên là pi, sukha, ekaggd1a. 

Hành-giả đã chứng đắc đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới 
thiện-tâm có 3 chị-thiên là piíi, sukha, ekaggafa, Tôi tiêp 
tục thực-hành để chứng đắc đệ /ứ thiên săc-giới thiện- 
tâm, hành-giả nhập đề fam thiển sắc-giới thiện-tâm, tồi 
xả đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, suy xét thấy rõ trạng- 
thái thô của chỉ-thiên păi, và thây rõ trạng-thái vi-tỄ của 
2 chỉ-thiển sukha, ekaggadä. 

Hành-giả hướng tâm đến đối-tượng pafhavipatibhä- 
ganimiia thực-hành theo tuân tự 3 loại 5hãvang: 
Parikammabhavana: Tâm-hành ban đáu, VỚI pHfiviraga- 
bhaãvang: Tâm-hành nhàm chán chỉ-thiên pữi, đạt đền 
upacarabhavana. Tâm-hành gán đệ tứ thiên săc-giới 
thiện-tâm, Tôi tiêp tục thực-hành tiên triên đên aøana- 
bhavana. Tâm-hành chứng đặc đệ tứ thiển săc-giới 
thiện-tâm đâu tiên trong đệ tứ thiên săc-giới lộ trình 
thiện-tâm có các tâm sinh rôi diệt theo tuân tự như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupacchedha, 
tiếp theo Ä#anodväravajjana, parikammadf”, upacära, 
anuloma, gotrabhu, catutthajjhanakusalacita (Ì sảt-na- 
tâm), bhavangacifa, chầm dứt đệ tứ thiên săc-giới lộ 
trình thiện-tâm đâu tiên. 

Đệ tứ thiên sắc-giới thiệntâm cô 2 chi-thiền là 
sukha, ekqggdaf. 

Tiếp theo các /ô-frình-tâm quản triệt (paccavekkhana- 
vifhiciffa) môi chi-thiên là sukha, ekaggafa. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamna, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Hành-giả đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ /ứứ thiển sắc-giới 
thiện-tâm có 2 chi-thiên là sukha, ekaggaia, tôi tiêp tục 
thực-hành đê chứng đắc đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm, 
hành-g1ả nhập đệ fứ thiên săc-giới thiện-tâm, tôi xả đệ tứ 
thiên săc-giới thiện-tám, suy xét thây rõ trạng-thải thô 
của chi-thiên sukha, và thầy tõ trạng-thái vi-tế của 2 
chỉ-thiên upekkha, ekaggdfa. 


Hành-giả hướng tâm đến đối-tượng pathavipafibhä- 
ganimia thực-hành theo tuần tự 3 loại bhãvanã: 
Parikammabhavana: Tâm-hành ban đâu, với sukhaviraga- 
bhãyanã: Tâm-hành nhàm chán chỉ-thiền sukha, đạt đến 
upacärabhävanä: Tâm-hành gân đệ ngũ thiển sắc-giới 
thiện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành tiến triển đến appanä- 
bhãvanã: Tâm-hành chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm đầu tiên trong đệ ngũ thiển sắc-giới lộ trình 
thiện-tâm có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
tiếp theo Äønodväravajjana, parikammadf”, upacära, 
anuloma, gotrabhu, pañcamajjhanakusalacitta (Ì sảf-na- 
tâm), bhavangacita, chấm dứt đệ ứứ thiên sắc-giới lộ- 
trình thiện-tâm đấu tiên. 

Đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉi-thiền là 
uHpekkhä, ekqggdf. 

Tiếp theo các /ô-frình-tâm quản triệt (paccavekkhana- 
vifhicifa) mỗi chi-thiền là upekkhä, ekaggaiä. 


Hành-giả đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamna, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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* 5 bậc thiền sắc-giới 


Đối với hành-giả thuộc hạng mandapuggala: Hành- 
giả có trí-tuệ chậm thực-hành pháp-hành thiên-định có 
khả năng chứng đăc 5 bậc thiên săc-giới thiện-tâm theo 
tuân tự như sau: 

1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tám có 3 chỉ-thiên: 
Vitakka, vicara, pii, sukha, ekagsøara do chê ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana): Kamacchanda, byãpäda, 
thĩna-middha, uddhacca-kuRkucca, viciRiccha. 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chi-thiên: Vicara, 
pưi, sukha, ekaggara, do chê ngự được chi-thiên vitakka. 

3- Đệ tam thiên thiện-tâm có 3 chi-thiễn: im, sukha, 
ekagoafa, do chê ngự được chỉ-thiên vicara. 

4- Đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tảm có 2 chỉ-thiên: 
Sukha, ekaggdía, do chê ngự được chỉ-thiên pïri. 

5- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiển: Upckkha, 
ekagsafa, do thay thê chỉ-thiên sukha băng upekkha. 


* 4 bậc thiền sắc-giới 


Đối với hành-giả thuộc hạng fikkhapuggala: Hành- 
giả có trí-tuệ sắc bến nhanh nhạy có khả năng suy xét 
thấy rõ rạng-thái thô của chỉ-thiên vitakka và chi-thiên 
wicãra cùng một lúc, nên đệ nhị thiên sắc-giới có 3 chỉ 
thiển là phi, sukha, ekaggafã. 

Cho nên, hành-giả thuộc hạng fikkhapuggala chỉ có 4 
bậc thiền sắc- giới theo tuần tự như sau: 

1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiển: 
Vitakka, vicära, pïti, sukha, ekaggarä, do chễ ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana): Kamacchanda, byãpada, 
thĩna-middha, uddhacca-kuRkucca, viciRiccha. 


2- Đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiên: Piii, 
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sukha, ekaggafa, do chế ngự được 2 chi-thiển vitakka, 
vicara cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên: 
Sukha, ekaggaiä, do chễ ngự được chỉ-thiển pïii. 

4- Đệ tứ thiển sắc-giới thiệntâm có 2 chỉ-thiển: 
Upekkhä, ekaggatä, do thay thê chỉ-thiển sukha bằng 
chỉ-thiên upekkhä. 


1.2- Đề-Mục Thiền-Định Nước (Äpokasina) 
Apokasina= Apo + kasina 


po: Nước dùng làm đề-mục thiên-định nước (ãpo- 
kasina) không phải là fhár-tảnh của nước (sabhava ãpo) 
có trạng-thái chảy hoặc đông đặc, thuộc về chán-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), mà chỉ là nước bình thường 
tự nhiên (sasambhära äpo) thuộc về chế-định-pháp 
(paññiattidhamna) mà thôi. 


Kasina: Toàn thê nước, toàn vẹn nước của đê-mục 
thiên-định, nghĩa là hành-giả hướng tâm đên trọn vẹn 
đê-mục thiên-định nước, không thiêu một phân nào. 


Apokasina là đê-mục thiên-định nước trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thiên-định có 
khả năng dân đên chứng đặc đây đủ 5 bậc thiên săc-giới. 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với để-zmục thiền-định nước, hành-giả không 
nên biết đến /hđf-tánh của thuỷ-đại (sabhava äãpo) có 
trạng-thái chảy hoặc động đặc thuộc vê chân-nghĩa- 
pháp, cũng không nên quan tâm đến màu sắc của để-mục 
thiên-định nước, mà hành-giả chỉ nên hướng tâm đến 
toàn diện trọn vẹn đồi-tượng đê-mục thiên-định nước là 
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nước bình thường (sasambhära ãpo) thuộc về chế-định- 
pháp mà thôi. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

bà Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc- ĐIỚI VỚI đê-mục thiển-định nước trong tiền- 
kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm đến 
nước bình thường tự nhiên (sasambhara ãpo) như nước 
sông hoặc nước hồ, v.v... một loại nước nào đó thuộc về 
chế-định-pháp, làm đê-mục thiên-định nước gọi là đối- 
tượng parikammanimitta là đề-mục thiên-định ban đầu, 
với parikanmabhävanäa: Tâm-hành ban đâu bằng dục- 
giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Apo,... Ảpo,... Ảpo,... hoặc Nước,... Nước,... Nước,... ” 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong đề-mục thiên-định 
nước là đối-tượng parikammanimita ban đầu ấy tiễn 
triển dần dần trở thành đổi-tượng uggahanimitfa là đối- 
tượng thô-ảnh tương-tự nhự đê mục thiên-định nước 
phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimiita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi-tượng đề- 
mục thiên-định nước bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến đối- -tượng uggahanimida của đề- -mục thiên-định 
nước ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở 
thành đổi-tượng patibhaganimita là đối-tượng quang- 
ảnh trong-sảng của đề-mục thiển-định nước phát sinh rõ 
ở trong tâm với wpacãrabhavanäa: Tám-hành cận bậc 
thiên sắc-giới, có wpacärasamadhi: Cận-định gần bậc 
thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
äpopatibhäganimitta là quang-ảnh trong-sảng của đề- 
mục thiên-định nước ấy với tâm-hành tiến triển dần đến 
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appanäbhävanä: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên sắc- 
giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm, có appanäsamddhi: An-dịnh trong 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tám. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục thiển-định nước ấy, bắt đầu hướng tâm đến đối- 
tượng ãpopafibhaganimiia là đối- tượng quang-ảnh 
trong-sáng của đê-mục thiên-định nước ấy với tâm-hành 
tiến triển dần đến appanäbhãävanã: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiển săc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, có qppanasamadhi: 
An-dịnh trong đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tám. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định nước (ãpokasina) ấy như vậy, theo 
tuần tự chứng đắc đệ tam thiển sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ 
thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 


* Nếu hành-giả là người không chứng đắc để-muục- 
thiên-định nước trong tiền-kiếp ân kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm đề-mục thiên-định nước như sau: 


Cách làm đề-mục thiền-định nước (ãpokasina) 


Hành-giả nên dùng nước thật trong sạch không có 
màu gì lẫn lộn, như hứng nước mưa từ trên hư không rơi 
xuống đồ vào trong bát hoặc trong đồ đựng nước đầy 
ngang miệng, có đường kính I gang và 4 ngón tay năm 
ngang hoặc 30 phân, làm đề-rmực thiên-định nước. 


Sau khi đã làm để-mục thiên-định nước xong, hành- 
giả cần phải tìm một nơi thanh vắng, thuận lợi cho việc 
thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả ngồi một nơi 
thích hợp đặt đề-mục thiển-định nước không xa cũng 
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không gần, có thể hướng tâm đến đề-mục thiển-định 
nước, không quan tâm đến thật-tánh của thủy-đại 
(sabhava aãpo) có trạng-thái chảy hoặc đông đặc của nước 
thuộc về chán-nghĩa-pháp, mà hành-giả chỉ hướng tâm 
đến nước thật trong sạch bình thường (sasambhãra ãpo). 
Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, với đề-mục 
thiền-định nước gọi là đối-tượng parikammanimiffa là đề- 
mục thiên-định ban đầu với parikanunabhavana: Tâm-hành 
ban đâu trong lộ-trình-tâm cô tác-hành-tâm (javanacifa) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 
“Apo,... Ảpo,... po,... hoặc Nước,... Nước,... Nước, 
” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, không nên 
niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở mắt hướng 
tâm nhìn thắng đến foàn diện trọn vẹn đê-mục thiên- định 
nước ấy, cảng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, 
làm trở ngại đổi-tượng uggahanimita: Thô-ảnh tương- 
tự của đề-mục thiên-định nước phát sinh rõ ở trong tâm. 
Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhằm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “4po,... Nước,... ” 
như vậy, cho đến khi đối-fượng parikammanimitta là đối- 
lượng đề-mục thiên-định ban đâu tiễn triển dần dần trở thành 
đối-tượng uggahanimitta là đối-tượng thô-ảnh tương-tự 
như đê-mục thiên-định nước phát sinh rõ ở trong tâm. 
Định-tâm đông sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
parikammmasamadhi: So-định ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới (mahag- 
gatajJ/hãn). 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đối- -tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như 
đê-mục thiển- định nước đã phát sinh rõ ở trong tâm, thì 
hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngồi quay 
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sang hướng khác, không còn phải mở mắt hướng tâm 
nhìn thắng đến đề-mục thiển-định nước bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm nhìn đối-tượng uggahanimitta là thô- 
ảnh tương-tự như đê-mục thiên-định nước bên trong tâm 
của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đối-tượng uggaha- 
nimitta của đề-mục thiên-định nước ấy diễn biến dần dần 
trở nên hoàn toàn trong sạch thanh khiết, trở thành đối- 
tượng patibhäganimita là đối-tượng quang-ảnh trong- 
sáng của đêề-mục thiển-định nước phát sinh rõ ở trong 
tâm của hành-giả. 

Sự khác nhau của uggahanimitta với pafibhãganimitta 


Cả 2 đối-tượng uggahanimiHa và đồi-tượng patibhäga- 
nimitta của đề-mục thiên-định nước đêu phát sinh rõ ở trong 
tâm, theo ý-môn-lộ-trình-tâm, chỉ có khác nhau như sau: 


Đối-tượng uggahanimiHa là đổitượng thô-ảnh 
tương-tự như đối-tượng parikammanimita của đê-mục 
thiên-định nước ban đâu. Còn đồi-tượng pafibhäganimitta 
là đối-tượng quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiên- 
định nước trong suốt như viên ngọc cao quỷ. 

Sau khi có đối-tượng patibhäganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của đê-mục thiên-định nước, hành-giả tiêp tục 
thực-hành hướng tâm đến đối- tượng apopafibhaga- 
nimitta của đê-mục thiên-định nước ấy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiển- định với đề- 
mục- -thiển- định nước, để chứng đắc theo tuần tự 5 bậc 
thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực- 
hành đề-mục thiến-định hình tròn đất đã trình bày ở 
phần trước. 
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1.3- Đề-Mục Thiền-Định Lửa (Tejokasina) 

TeJokasina= TeJo + kasina 

Tejo: Lửa dùng làm để-mục thiên-định lửa (tejo- 
kasina) không phải là thật-tánh của lứa (sabhävafe7o) có 
trạng-thái nóng hoặc lạnh, thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), mà chỉ là lứa bình thường tự 
nhiên (sasambhäraftejo) thuộc về chế-định-pháp mà thôi. 

Kasina: Toàn thê lửa, toàn vẹn lửa của đề-mục thiển- 
định, nghĩa là hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn đề-mục 
thiền-định lửa, không thiếu một phần nào. 

Tơjokasinua là để-mục thiên-định lửa trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với để-mục thiền-định lửa, hành-giả không 
nên biết đến fhậi-tánh của hỏa- đại (sabhavaf€jo) có trạng- 
thái nóng hoặc lạnh thuộc về chân-nghĩa-pháp, cũng 
không nên quan tâm đến màu sắc của đề-mmục thiên-định 
lửa, mà hành-giả chỉ nên hướng tâm đến ứoản điện trọn 
vẹn đối-tượng đề-mục thiên-định lửa là lửa bình thường 
(sasambhärarej/o) thuộc về chế-định-pháp mà thôi. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

Nếu. hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với để-mục thiên-định lửa trong tiền-kiếp 
gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm đến /⁄z 
bình thường tự nhiên như lứa ngọn đèn, hoặc lửa trong 
lò, hoặc lửa cháy rừng, v.v... một loại lửa nào đó, thuộc 
về chế-định-pháp làm đê-mục thiên-định lửa gọi là đối- 
tượng parikammanimita là để-mục thiên-định ban đâu, 
với parikanmabhävanäa: Tâm-hành ban đâu bằng dục- 
giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 
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“Tejo,... lejo,... Tợjo,... hoặc Lửa,... Lửa,... Lửa,... ˆ 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumnasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
lửa là đối-tượng parikammanimita ban đầu ấy tiễn triển 
dần dần trở thành đổi-fượng uggahanimitta là đồi-tượng 
thô-ảnh tương-tự như đê-mục thiên-định lửa phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

Khi đổi-tượng uggahanimita ấy đã phát sinh rõ ở 
trong tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-fượng 
đê-mục thiên-định lửa bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến đối-tượng uggahanimitta của đê-mục thiên-định lửa 
ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đối- 
tượng patibhäganimita là đối-tượng quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thiên-định lửa phát sinh rõ ở trong tâm 
với wpacärabhavana: Tâm-hành cán bậc thiên sắc-giới, 
có Hpacaärasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
tejopatibhäganimita: Đối-tượng quang-ảnh trong-sáng 
của đề-mục thiên-định lửa ấy với tâm-hành tiễn triên dần 
đên appanabhavanä: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiển săc-giới thiện-tâm, có appanäsamddhi: An-dịnh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định lửa (tejokasina) ấy, bắt đầu hướng tâm 
đến đối-tượng tejopafibhaganimitia là đổi- -ftđØng quang- 
ảnh-trong-sáng của đê-mục thiên-định lửa ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanäbhävanä: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, có qppanäsamadhi: 
An-dịnh trong đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tám. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định lửa (tejokasina) ấy như vậy, theo tuần 
tự chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sắc-giới thiện- 
tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành-giả là người không chứng đắc để-muc- 
thiên định lửa trong tiền-kiếp gân kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm đề-mục thiển-định lửa như sau: 


Cách làm đề-mục thiền-định lửa (tejokasina) 


k Dùng lửa làm đề-mục thiền-định lửa (tcjokasina), 
hành-giả nên lấy củi khô chắc, chặt ra từng đoạn, rồi 
chọn một nơi thích hợp, đốt lửa lên tại một nơi thích 
hợp, dựng phía trước một tấm ván mỏng, khoét một lỗ 
có đường kính I gang và 4 lóng tay năm ngang hoặc 30 
phân, làm đê mục thiên-định lửa. 

Hành-giả ngồi trước đề-mục thiên-định lửa ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cời 
và 1 gang fay, không nên ngôi xa quá, cũng không nên 
ngồi gần quá. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiển-định lửa, không nên quan tâm đến màu của lửa, 
cũng không nên biết trạng-thái nóng của lửa thuộc về 
chân-nghĩa-pháp, mà hành-giả chỉ hướng tâm đến /#a 
bình thường (sasambhäratejo) thuộc về chế-định-pháp 
(paññattidhamma) qua hình tròn có đường kính 7 gang 
và 4 lóng tay làm đê-mục thiên-định lửa mà thôi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, với đề-mục 
thiền-định lửa gọi là parikanunanimitta: Đối-tượng đề- 
mục thiên-định ban đâu với parikanunabhavana: Tâm-hành 
ban đâu trong lộ-trình-tâm cô tác-hành-tâm (javanacifa) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 
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Lê 


“TeJo,... Tejo,... Tẹ/o,... hoặc Lửa,... Lửa,... Lửa... 
như vậy, từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, không 
nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở mắt hướng 
tâm nhìn thắng đến foàn diện trọn vẹn đề-mục thiên- định 
lửa ấy, càng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, 
làm trở ngại đổi-tượng uggahanimitta: Thô-ảnh tương- 
tự của đê-mục thiên-định lửa phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhằm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “7 (21 TT 1.7.. 711 VÌ) 
như vậy, cho đến khi đối-tượng parikammanimitta là 
đối-tượng để-mục thiên-định ban đầu tiễn triển dần dần 
trở thành đối- -tượng Mgguhanimitfa là đối-tượng thô- 
ảnh tương-tự như đề-mục thiển-định lửa phát sinh rõ ở 
trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
parikammasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đối- -tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như 
đề- -mục thiên-định lửa đã phát sinh rõ ở trong tâm, hành- 
giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngôi quay sang 
hướng khác, không còn phải mở mắt hướng tâm nhìn 
thắng đến Z TöWE thiên-định lửa bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm nhìn đổi-ượng uggahanimiua là thô-ảnh 
tương-tự như đê-mục thiên-định lửa bên trong tâm của 
hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đổi- -tượng uggaha- 
nimitta của đề-mục thiên-định lửa ấy diễn biễn dần dần 
trở nên hoàn toàn trong sạch thanh khiết, trở thành đối- 
tượng patibhäganimita là đối-tượng quang-ảnh trong- 
sáng của đê-mục thiên-định lửa phát sinh rõ ở trong tâm 
của hành-giả. 
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Sự khác nhau của ugøahanimitta với patibhãganimitta 


Cả 2 đối-tượng uggahanimiHa và đồi-tượng patibhäga- 
nữnita của để-mục thiên-định lứa đều phát sinh rõ ở 
trong tâm, theo ý-môn-lộ-trình-tâm, chỉ có khác nhau 
như sau: 


Đối-tượng uggahanimitta là đồi-tượng thô-ảnh tương- 
tự như đối-tượng parikammanimitta của đề-mục thiên- 
định lửa ban đâu. Còn đối-tượng patibhäganimitta là đối- 
tượng quang-ảnh trong-sáng của đê-mục thiên-định lửa 
trong suốt như tấm vải nhung đỏ, hoặc tắm vàng ròng. 


Sau khi có đối-tượng patibhäganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thiên-định lửa hành-giả tiếp tục 
thực-hành hướng tâm đến đối-rượng tejopatibhäga- 
nimitta của đề-mục thiên-định lửa ấy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiên-định lửa, để chứng đắc theo tuần tự 5 bậc 
thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực- 
hành đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) đã 
trình bày ở phần trước. 


1.4- Đề-Mục Thiền-Định Gió (Vãyokasina) 
'Vayokasina= Vãyo + kasina 


Vãyo: Gió dùng làm để-mục thiển-định gió (vãyo- 
kasina) không phải là (hật-tánh của gió (sabhavavayo) 
có trạng-thái lay động hoặc căng đầy nào cả, thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), mà chỉ là gió 
bình thường tự nhiên (sasambhäraväyo) thuộc về chế- 
định-pháp (paññattidhamma) mà thôi. 
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Kasinua: Toàn thể g1ó, toàn vẹn gió của đề-mục thiền- 
định, nghĩa là hành-giả hướng tâm đến trọn vẹn đề-mục 
thiền-định gió, không thiếu một phần nào. 

Vayokasiua là đề-mục thiên-định gió trọn vẹn mà 
hành-giả dùng làm đề-mục của pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định, với đề-mmục thiên-định gió hành-giả không nên 
biết đến thật-tánh của phong-đại (sabhäãvaväyo) có trạng- 
thái lay động hoặc căng đây thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), mà hành-giả chỉ nên hướng tâm 
đến foàn diện trọn vẹn đối-tượng đề-mục thiên-định gió 
là gió bình thường tự nhiên (sasambhãraväyo) thuộc về 
chế-định-pháp mà thôi. 

Không làm đề-mục thiền-định gió (vãyokasina) 

Hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới với để-mục thiên-định gió (Vãyokasina) hoặc 
không chứng đắc các bậc thiền sắc- BIỚI VỚI đê-mục 
thiên-định gió trong tiền-kiếp gân kiếp hiện-tại, cũng 
đều không phải làm đề-mục thiên-định gió riêng biệt, mà 
hành-giả chỉ cần sử dụng gió bình thường tự nhiên 
(sasambhãravayo) thuộc về chế-định-pháp (paññaHi- 
dhamma) làm đề-mục thiên-định gió mà thôi. 

Thật ra, gió không thê thấy bằng mắt thịt được, 
nhưng có thê biết gió bằng mắt nhìn thấy ngọn cây lay 
chuyển, cành cây, lá cây lay động hoặc thân tiếp xúc với 
gió có cảm giác mát lạnh, ... một trong những đôi-tượng 
ây làm đề-mục thiên-định gió (vãyokasina). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, với đề-mục 
thiền-định gió gọi là đồi-tượng parikammanimitfa là đê- 
mục thiên-định ban đầu với parikanumabhavand: Tâm- 
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hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javana- 
citta) dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm răng: 

“ayo,... Vayo,... Vayo,... hoặc Gió,... Gió,... GIÓ,... ` 
như vậy, từng lúc khoảng 2-3 giây đồng hồ một lần, 
không nên niệm liên tục như niệm chú, nên thường mở 
mắt hướng tâm nhìn thăng đến toàn điện trọn vẹn đề- 
mục thiên-định gió (vãyokasina) ấy, càng lâu càng tốt, 
đề cho đồi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự của 
đê-mục thiên-định gió phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “ayo, 
Gió,...” như vậy, cho đến khi đối-ượng parikamma- 
nhmita là đối-tượng đê mục thiền-định ban đấu tiễn 
triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimitfa là đối- 
tượng lay động của đê-mục thiên-định gió phát sinh rõ ở 
trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
parikammasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đổi- -tượng usgahanimitta là thô-ảnh-lay-động của 
đề- -mục thiên-định gió đã phát sinh rõ ở trong tâm, hành- 
giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngôi quay sang 
hướng khác, không còn phải mở mắt hướng tâm nhìn 
thẳng đến đồ fie thiên-định gió bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm nhìn đổi-fượng uggahanimitta là thô-ảnh của 
đề-mưuục thiên-định gió bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 


Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đổi- -tượng uggaha- 
nimita của đề-mục thiên-định gió ấy diễn biến dần dần 
trở nên hoàn toàn trong sáng bất động, trở thành đối- 
tượng patibhäganimita là quang-ảnh trong-sảng bất 
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động của đề-mục thiên-định gió phát sinh rõ ở trong tâm 
của hành-giả. 
Sự khác nhau của uggøahanimitta và patibhãganimitta 


Cả 2 đối-tượng uggahanimia và đồi-tượng patibhäga- 
nimifta của đê-mục thiên-định gió đều phát sinh rõ ở trong 
tâm, theo ý-zmôn-lô-frinh-tâm, chỉ có khác nhau như sau: 

Đối-tượng uggahanimitta là đối-tượng thô-ảnh lay- 
động của đối-tượng parikammanimita, để mục thiên- 
định gió (vãyokasina) ban đầu. Còn đổi-tượng patibhäga- 
nimitta là đồi-tượng quang-ảnh trong-sáng bắt động của 
đê-mục thiên-định gió. 

Sau khi có đối-tượng patibhaganimitta là quang-ảnh 
Irong-sảng bất động của đê-mục thiên-định gió, hành- 
giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đổi-tượng vãyo- 
patibhäganimitta của đê-mục thiên-định gió ấy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với để- 
mục thiên-định gió, để chứng đắc theo tuần tự 5 bậc thiền 
sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực-hành để- 
mục thiên-định hình tròn đất đã trình bày ở phần trước. 


Ba loại nimitta của đề-mục thiền-định gió 


- Đối-tượng parikammanimita đó là gió thổi làm 
ngọn cây lay chuyển, cành cây, lá cây lay động,... 

- Đối-tượng uggahanimitta là đổi-tượng như hơi nồi 
cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc hơi thác 
nước, hoặc khói bay, ... là thô-ảnh lay động phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

- Đối-tượng patibhãganimitfa cũng là đổi-tượng như 
hơi nước sôi bốc lên, hơi nước, v.v... như đồi-tượng uggaha- 
nimifa, nhưng đối-tượng patibhäganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng bất động, định ảnh như ảnh chụp, ảnh vẽ. 
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Thật ra, gió bình thường tự nhiên không thể thây bằng 
mắt thịt được. Vì vậy, hành-giả cần phải nhờ mắt thấy 
cây lay chuyển, cành cây, lá cây lay động, ... 

Hành-giả sử dụng một trong các đối-tượng ấy làm để- 
mục thiên định gió gọi là đổi-tượng parikamma- 
nimita: Đê-mục thiên-định ban đấu. 

* Đồi-tượng uggahanimita là đối-tượng như hơi nồi 
cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc hơi thác 
nước, hoặc khói bay,... là thô-ảnh lay động của đê-mục 
thiển-định gió phát sinh rõ ở trong tâm. 

Cho nên, hành-giả thực-hành hướng tâm đến gió bình 
thường tự nhiên bên ngoài, để có /hồ-ảnh của đê-mục 
thiên-định gió đặc biệt phát sinh rõ ở trong tâm, trở nên 
đối-tượng ggahanimitta. 


Vẫn: Nếu vậy thì hành-giả trực tiếp hướng tâm đến 
hơi nôi cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc 
hơi thắc nước, hoặc khói bay,... bởi vì các loại hơi này 
là ugeahanimita: Đồi-tượng thô-ảnh lay động của đề- 
mục thiên-định gió (vãyokasina) không được hay sao? 


Đáp: Hành-giả không thể trực tiếp hướng tâm đến 
hơi nổi cơm bốc lên, hoặc hơi nước sôi bốc lên, hoặc hơi 
thác nước, hoặc khói bay,... bởi vì ugeahanimita: Đối- 
tượng thô-ảnh lay động của đê-mục thiên-định gió (vãyo- 
kasina) hiện rõ bên trong tâm với ÿý môn lộ-trình-tâm. 

Đối-tượng uggahanimiHa tiễn triển trở thành pafi- 
bhãganimitta: Đồi-tượng quang-ảnh trong-sáng bất động 
của để-mục thiên-định gió (vãyokasina) cũng hiện rõ 
bên trong tâm với ý môn lộ-trình-tâm. 

Khi có đối-tượng patibhäganimitta của đề-mục thiên- 
định gió (vãyokasina), hành-giả tiếp tục thực-hành hướng 
tâm đến đối-ượng pafibhäganimita là quang-dnh 
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trong-sáng bắt động của đê-mục thiên-định gió ấy, đề 
dân đên chứng đặăc theo tuân tự 5 bậc thiên săc-giới. 


Vannakasina: 4 Màu Kasina 
1.5- Đề-Mục Thiền-Định Màu Xanh (NTlakasina) 


NHakasina: Đề-mục thiên-định màu xanh trọn vẹn là 
đề-mục của pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến 
chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiên-định màu xanh (mlakasina) 
thuộc về chế-định-pháp (paññattidhamma). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với để-mục thiên-định màu xanh trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm 
đến màu lá xanh, hoa màu xanh, vải màu xanh, vật gì 
màu xanh,... một loại nào đó thuộc về chế-định-pháp 
(paññatidhamma), làm đê-mục thiên-định màu xanh gọi 
là đối-tượng parikammanimitta là đề-mục thiên-định 
ban đầu, với parikammabhavana: Tâm-hành ban đâu 
bằng dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“NHam,... Niam,.... Niiam,.... hoặc Màu xanh, ... 
Màu xanh, ... Màu xanh,... ” 


Định-tâm đông sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
parikanmmasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
màu xanh là đối-tượng parikammanimita ban đầu ấy 
tiến triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimiffa là 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thiên-định màu xanh phát 
sinh rõ ở trong tâm. 
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Khi đối-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-rượng để- 
mục thiển-định màu xanh bên ngoài nữa, mà chỉ “hướng 
tâm đến đói- -tượng uggahanimiita của đề: -mục thiên-định 
màu xanh ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần 
trở thành đối-ượng patbhäganimiHa là đối-tượng 
quang-ảnh trong-sáng của đê-mục thiên-định màu xanh 
phát sinh rõ ở trong tâm với wpacãrabhäavana: Tâm- 
hành cận bậc thiên sắc-giới, có Ipacñrasamadhi: Cán- 
định gân bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đổi-ượng 
nïlapatibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thiên-định màu xanh ấy với tâm-hành tiên triển dần 
đến appanabhäavanäa: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiển săc-giới thiện-tâm, có aqppanäsamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
để-mục thiên-định màu xanh (mlakasina) ấy, bắt đầu 
hướng tâm đến đối-tượng nlapatibhaganimitta là đổi- 
tượng quang-ảnh trong-sáng của đề- -mục thiên-định màu 
xanh ấy với tâm-hành tiến triển dần đến qDpanäa- 
bhãyanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong 
sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới 
thiện tâm, có appanasamadhi: An-dinh trong đệ nhị 
thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định màu xanh ấy như vậy, theo tuần tự 
chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 
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* Nếu hành-giả là người không chứng đắc để-mục thiển- 
định màu xanh trong tiên-kiêp gân kiêp hiện-tại, thì hành- 
giả cân phải làm đề-mục thiên-định màu xanh như sau: 


Cách làm đề-mục thiền-định màu xanh (mlakasina) 


Hành-giả tìm hoa màu xanh, hoặc vải màu xanh, hoặc 
tắm ván sơn màu xanh, chọn một thứ nào đó tùy theo sở 
thích của hành-giả. 

* Nếu sử dụng hoa màu xanh thì cùng loại không lấy 
nhụy, sắp hoa không thấy cuống hoa trong nắp bát hoặc đồ 
đựng hoa có đường kính 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang. 

* Nếu sử dụng vải màu xanh, hoặc tắm nhựa màu xanh, 
hoặc fẩm ván ép sơn màu xanh, thì cắt tròn có đường 
kính 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang, rồi vẽ một đường 
biên màu trắng hoặc màu đỏ 1⁄4 ngón tay vòng quanh chu 
Vi vòng tròn, đề làm nôi đề-mục thiên-định màu xanh. 

Đê-mục thiên-định màu xanh mà hành-giả sử dụng làm 
đồi-tượng để thực-hành pháp-hành thiền-định, hành-giả phải 
nên biết tôn kính, và giữ gìn sạch sẽ như tượng Đức-Phật. 


Đặt đề-mục thiền-định màu xanh 


Sau khi đã làm để-mục thiên-định màu xanh xong, 
hành-giả cần phải tìm một nơi thanh văng, thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả đặt đề: 
mục thiên-định màu xanh ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cời 
và l gang fay (Không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gân quá). Đề-mục thiền-định màu xanh này thuộc về 
chế-định-pháp (paññattidhamma). 


Thực-hành đề-mục thiền-định màu xanh (NTlakasina) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiến-định, với đề-mục 
thiên-định màu xanh sọi là đôi-tượng parikamma- 
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nimitffa là để-mục thiên-định ban đầu với parikamma- 
bhãyanã: Tâm-hành ban đấu trong lộ-trình-tâm có tác- 
hành-tâm (javanacifa) dục-giới thiện tâm niệm thầm 
trong tâm răng: 

“NHam,.... Niam,... Nilam,.... hoặc Màu xanh, 
Màu xanh, .... Màu xanh, ... ` từng lúc khoảng 2-3 giây 
đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thắng đến ứoàn điện 
trọn vẹn để-mục thiên-định màu xanh (mlakasina) ấy, 
càng lâu cảng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở 
ngại đối-tượng uggahanimiHa: Thô-ảnh tương-tự của 
đê-mục thiên-định màu xanh phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “N/zm, 
Màu xanh, ..” như vậy, cho đến khi đổi-tượng 
parihammanimiia là đê mục thiên-định ban đâu tiễn 
triển dần dân trở thành đổi-tượng uggahanimitfa là thô- 
ảnh tương-tự như đê-mục thiên-định màu xanh phát sinh 
rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammmasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp- 
hành-thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới (mahag- 
gatajjhana). 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 

Khi đối- trợng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như 
đê-mục thiên- định màu xanh đã phát sinh rõ ở trong tâm, 
hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc ngôi quay 
sang hướng khác, không còn phải mở mắt hướng tâm 
nhìn thắng đến IP Thuế thiên-định màu xanh bên ngoài 
nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đồi-tượng uggahanimitfa là 
thô-ảnh tương-tự như đê mục thiên-định màu xanh bên 
trong tâm của hành-giả mà thôi. 
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Hành-giả tiếp tục hướng tâm đối-ượng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thiên-định màu 
xanh (nilakasina) ấy tiên triền dần dần trở nên hoàn toàn 
trong sạch thanh khiết, trở thành đối-fượng pafibhäga- 
nimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiên-định 
màu xanh phát sinh rõ ở trong tâm. 


Sau khi có đổi-tượng patibhaäganimitta là quang-ảnh- 
trong-sáng của đê-mục thiên-định màu xanh, hành-giả tiếp 
tục thực-hành hướng tâm đến đối- -tượng napafibhaga- 
nimitta của đê-mục thiên-định màu xanh ấy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề. 
mục thiên- định màu xanh, để chứng đắc theo tuần tự 5 
bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương-pháp thực- 
hành đề-mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina) đã 
trình bảy ở phần trước. 


1.6- Đề-Mục Thiền-Định Màu Vàng (PTtakasina) 
1.7- Đề-Mục Thiền-Định Màu Đồ (Lohitakasina) 
1.8- Đề-Mục Thiền-Định Màu Trắng (Odäãtakasina) 


Để-mục thiên-định màu vàng (pItakasina), đêề-mục 
thiên-định màu đỏ (lohitahasia), đê-mục thiên-định màu 
trắng (odãfakasina) là những đề-mục của pháp-hành 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc đầy đủ 5 bậc 
thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiên-định màu vàng (pitakasina) 
hoặc đề-mục thiên-định màu đỏ (lohitakasina) hoặc đề- 
mục thiên-định màu trắng (odatakhasina). 
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1.6- Đề-Mục Thiền-Định Màu Vàng (PTtakasina) 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với để-mục thiển-định màu vàng (pHa- 
kasina) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành- 
giả hướng tâm đến hoa màu vàng, vải màu vàng, vật gì 
màu vâng, ... một loại nào đó thuộc về chế-định-pháp 
(pañfnattidhamna), làm đối-tượng đề-mục thiên-định màu 
vàng gọi là đối-tượng parikammanimitta là đê-mục thiên- 
định ban đâu, với parikammabhävanä: Tâm-hành ban 
đâu bằng dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Pưakam, .... Pitakam, .. Pitakam, ... hoặc Màu 
vàng, ... Màu vàng, ... Màu vàng, ... ` 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
màu vàng là đối-tượng parikammanimida ban đấu ấy 
tiến triển dần dần trở thành đối-fượng uggahanimitta là 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thiên-định màu vàng phát 
sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-rượng để- 
mục thiên-định màu vàng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến đối- -tượng ugeahanimitta của đề- -mục thiên-định 
màu vàng ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở 
thành đối-tượng patibhäganimita là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thiên-định màu vàng phát sinh rõ ở trong 
tâm với wpacarabhavana: lâm-hành cận bậc thiên sắc- 
giới, có upacñrasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
piapatibhäganimita là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thiên-định màu vàng ấy với tâm-hành tiễn triển dần 
đến appanäbhãvanä: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
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sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới thiệntâm, có appanasamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiển-định màu vàng ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
đối-tượng pưapafibhaganimitta là đồi-tượng quang-ảnh 
frong-sáng của đê-mục thiên-định màu vàng ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm-hành chứng 
đặc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đặc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanãñsamadhi: 
An-dịnh trong đệ nhị thiển sắc-giới thiện-táâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiên-định với 
đê-mục thiên-định màu vàng áy như vậy, theo tuần tự 
chứng đắc đệ tam thiển sắc-giới thiện- tâm, đệ tứ thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 


* Nếu hành-giả là người không chứng đắc để-mục- 
thiên-định màu vàng trong tiền- kiếp gần kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm đề-zmục thiên-định màu vàng. 


Cách làm đề-mục thiên-định màu vàng (pitakasina) 
tương tự như cách làm đé-mục thiên-định màu xanh 
(milakasina), chỉ có khác là chọn toàn màu vàng mà thôi. 


Đặt đề-mục thiền-định màu vàng (PTtakasina) 


Sau khi đã làm đê mục thiên-định màu vảng xong, 
hành-giả cần phải tìm một nơi thanh văng, thuận lợi cho 
việc thực-hàảnh pháp-hành thiển- định. Hành-giả đặt đề- 
mục thiên-định màu vàng ấy ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 củi 
và 1 gang fay (Không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gần quá). 
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Khi hành-giả hướng tâm đến ứrọn vẹn đối-tượng để- 
mục-thiên-định màu vàng (pitakasina) áy chỉ thuộc vê 
chê-định-pháp (paññattidhamma) mà thôi. 


Thục-hành Đề-mục thiền-định màu vàng (PTtakasina) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, với đề-mục 
thiền-định màu vàng gọi là parikamumnaniimitfa: Đồi-tượng 
đề-mục thiên-định ban đấu với parikammabhavanad: Tâm- 
hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javana- 
citta) dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm răng: 

“Pưakam, ... Pitakam, .. Pitakam, ... hoặc Màu 
vàng, ... Màu vàng, ... Màu vàng, ... ` từng lúc khoảng 2- 
3 giây đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như 
niệm chú, nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thắng đến 
toàn điện trọn vẹn đê-mục thiên-định màu vàng ây, càng 
lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại 
đối-tượng uggahanimitta: Thô-ảnh tương-tự của đê-mục 
thiên-định màu vàng phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “P7akam, ... 
Màu vàng, ... ” như vậy, cho đến khi đổi-tượng parikam- 
manimiia là đề mục thiền-định ban đầu tiễn triển dần 
dần trở thành đối-tượng usgahanimitta là thô-ảnh tương- 
tự như để-mục thiển-định màu vàng (piakasina) phát 
sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammmasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như 
đê-mục thiên-định màu vàng (pIakasina) đã phát sinh rõ 
ở trong tâm, hành-giả cân phải thay đôi chỗ ngôi, hoặc 
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ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt 
hướng tâm nhìn thắng đến đề-mục thiên-định màu vàng 
bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đối-ượng 
ugeahanimitta là thô-ảnh tương-tự như để-mục thiên- 
định màu vàng bên trong tâm của hành-g1ả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đốổi-tượng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thiên-định màu 
vàng (pïitakasina) ấy tiên triển dần dần trở nên hoàn toàn 
trong sạch thanh khiết, trở thành đối-/ượng patibhäga- 
nimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiên-định 
màu vàng phát sinh rõ ở trong tâm. 

Sau khi có đối-tượng palibhäganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thiên-định màu vàng (pitakasina), 
hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-ượng 
p†tapatibhäganimitta của đê-mục thiên-định màu vàng ấy. 

Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định VỚI đề- 
mục thiển- định màu vàng, để chứng đắc theo tuần tự 5 
bậc thiền sắc- giới, hầu hết giỗng như phương-pháp thực- 
hành để-mục thiên-định hình tròn đất đã trình bày ở 
phần trước. 


1.7- Đề-Mục Thiền-Định Màu Đỏ (Lohitakasina) 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với để-mục thiên-định màu đỏ (lohia- 
kasina) trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành- 
giả hướng tâm đến hoa màu đỏ, vải màu đỏ, vật gì màu 
đỏ, ... một loại nào đó thuộc về chế-định-pháp (pafifiatti- 
dhamima), làm để-mục thiên-định màu đỏ, gọi là đối- 
tượng parikammanimita là đê-mục thiên-định ban đầu, 
với parikammabhävanäa: Tâm-hành ban đâu bằng dục- 
giới thiện-tâm, niệm thầm trong tâm rằng: 
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“Lohitakam,... Lohitakam, ... Lohitakam,.... hoặc 
Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... Màu đỏ,.... ” 


Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
màu đỏ là đối-tượng parikammanimita ban đẩu ấy tiễn 
triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimitta là thô- 
ảnh tương-tự đê-mục thiên-định màu đỏ phát sinh rõ 
ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-rượng để- 
mục thiên-định màu đỏ bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến đối- -tượng uggahanimitta của đề- -Tục thiên-định màu 
đỏ ấy bên trong tâm mà thôi, tiễn triên dần dần trở thành 
đối-tượng patibhãäganimita là quang-ảnh trong-sảng 
của đê-mục thiên-định màu đỏ phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacãrabhävanä: Tâm-hành cận bậc thiên sắc-giới 
có Ipacarasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
lohitapatibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thiên-định màu đỏ ấy với tâm-hành tiễn triển dần 
đên appanabhäavanä: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới thiệntâm, có appanasamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-táâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định màu đỏ ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
đối-tượng /ohitapatibhäganimita là quang-ảnh trong- 
sảng của đê-mục thiên-định màu đó ấy với tâm-hành tiễn 
triển dần đến appanabhavanäa: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiển săc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
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đắc đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, có qppanasamadhi: 
An-dịnh trong đệ nhị thiển sắc-giới thiện-táâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề- -mục thiên-định màu đỏ (lohitakasina) ấy như vậy, theo 
tuần tự chứng đắc đệ tam thiên sãc-giới thiện-tâm, đệ tứ 
thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm một cách thuận lợi đôi với hành-giả ấy. 


* Nếu hành-giả là người không chứng đắc để-mục- 
thiên- định màu đỏ trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì 
hành-giả cần phải làm đề-mục thiên-định màu đỏ. 


Cách làm để mục thiển-định màu đỏ (lohitakasinq) 
tương tự như cách làm đé-mục thiên-định màu xanh 
(milakasina), chỉ có khác là chọn toàn màu đỏ mà thôi. 


Đặt đề-mục thiền-định màu đỏ (Lohitakasina) 


Sau khi đã làm đề-mục thiên-định màu đỏ xong, hành- 
giả cần phải tìm một nơi thanh vắng, thuận lợi cho việc 
thực-hành pháp-hành thiền-định. Hành-giả đặt đề-mực 
thiển-định màu đỏ ấy ngay trước mặt ngang tầm mắt, 
không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 cời và 1 
gang fay (không nên đặt xa quá, cũng không nên đặt gần 
đê-mục thiên-định màu đỏ ấy quá). 


Khi hành-giả hướng tâm đến #rọn vẹn đối-tượng đề- 
mục thiên-định màu đỏ (lohitakasina) áy chỉ thuộc vê 
chê-định-pháp (paññattidhamma) mà thôi. 


Thực-hành đề-mục thiền-định màu đỏ (Lohitakasina) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, với đề-mục 
thiền-định màu đỏ gọi là đối-tượng parikammanimiffa là 
đề-mục thiên-định ban đấu với parikammabhavanad: Tâm- 
hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javana- 
citta) dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm răng: 
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“Lohitakam, ... Lohiftakam,... LohitaRam, ... hoặc 
Màu đỏ, ... Màu đỏ, ... Màu đó, ... ˆ từng lúc khoảng 2-3 
giây đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm 
chú, nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thăng đến ứoàn 
điện trọn vẹn đê-mục thiên-định màu đỏ ấy, càng lâu càng 
tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại đổi-fượng 
ugeahanimita: Thô-ảnh tương-tự của để-mục thiên- 
định màu đỏ (lohitakasina) phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhắm mắt niệm 
thầm một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “Lohiakam, 

Màu đỏ, ..” như vậy, cho đến khi đốổi-tượng 
parikammanimiita là đê mục thiên-định ban đâu tiễn 
triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimiffa là thô- 
ảnh tương-tự như để-mục thiên-định màu đỏ (lohila- 
kasina) phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanunasamadhi: So-đinh ban đâu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đối-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như 
đề-mục thiên-định màu đỏ (lohitakasina) đã phát sinh rõ 
ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, hoặc 
ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt 
hướng tâm nhìn thăng đến đề-mục thiên-định màu đỏ 
bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đối-ượng 
ugeahanimita là thô-ảnh tương-tự như để-mục thiên- 
định màu đỏ bên trong tâm của hành-g1ả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đối-fượng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự của đê-mục thiên-định màu 
đỏ ấy tiễn triển dần dần trở nên hoàn toàn trong sạch 
thanh khiết, trở thành đổi-ượng patibhäganimiia là 
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quang-ảnh trong-sáng của để-mục thiên-định màu đỏ 
phát sinh trong tâm. 


Sau khi có đối-tượng palibhäganimitta là quang-ảnh 
frong-sảng của đê-mục thiên-định màu đỏ (lohitahasin), 
hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-fượng 
lohitapatibhäganimitta của đề-mục thiên-định màu đỏ ấy. 


Phương-pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiên-định màu đỏ (lohitakasina), đề chứng đắc 
theo tuần tự 5 bậc thiền săắc-giới, hầu hết giống như 
phương-pháp thực-hành đề-mục thiển-định hình tròn 
đất (pathavikasina) đã trình bày ở phần trước. 


1.8- Đề-Mục Thiền-Định Màu Trắng (Odãtakasina) 


* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc- ĐIỚI VỚI đề-mục thiên-định màu trắng trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm 
đến hoa màu trăng, vải màu trắng, vật gì màu trăng, àz⁄ 
một loại nào đó thuộc về chế-định pháp (paffiafii- 
dhamma), làm để-mục thiên-định màu trắng, gọi là đối- 
tượng parikammanimita là để-mục thiên-định ban đâu, 
với parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu bằng dục- 
giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Odatam, ... Odatam, ... Qdatam, ... hoặc Màu trắng, 

.. Màu trăng, ... Màu trắng,...” 


Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong đê -mục thiên-định 
màu trắng là đổi-tượng parikammanimita ban đầu ấy 
tiến triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimiffa là 
thô-ảnh tương-tự như đê-mục thiên-định màu trắng phát 
sinh rõ ở trong tâm. 
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Khi đối- -fƯỢng uggahanimitía đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-tượng đề- 
mục thiên-định màu trắng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến đối- -tượng iggahanimitta của đệ: -mục thiên-định 
màu trắng áy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần 
trở thành đổi- tượng palibhaganimiia là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thiển-định màu trăng phát sinh 
rõ ở trong tâm với wupacãrabhavand: Tâm-hành cận bậc 
thiên sắc-giới, có npacärasamadhi: Cận-định gân bậc 
thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
odätapatibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thiên-định màu trắng ấy với tâm-hành tiên triển dần 
đến appanabhäavanäa: Táâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiển săc-giới thiện-tâm, có aqppanäsamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiên-định với đề- 
mục thiển-định màu trắng (odatakasina) ấy, bắt đầu 
hướng tâm đến đối-tượng odZfapafibhäganimia là 
quang-ảnh trong-sáng của đê-mục thiên-định màu trắng 
ấy với tâm-hành tiến triển dần đến appanãbhãvanã: Tâm- 
hành chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ- 
trình-tâm, chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, có 
appanasamadhi: An-dinh trong đệ nhị thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định màu trắng (odätakasina) ấy như vậy, 
theo tuần tự chứng đặc đệ fam thiên sắc-giới thiện- tâm, 
đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 
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* Nếu hành-giả là người không chứng đắc để-mc- 
thiên-định màu trắng trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, 
thì hành-giả cần phải làm đề-mục thiển-định màu trắng. 

Cách làm đề mục thiên-định màu trắng (odatakasina) 
tương tự như cách làm đề-mục thiên-định màu xanh 
(milakasina), chỉ có khác là chọn toàn màu trắng mà thôi. 

Đặt đề-mục thiền-định màu trắng (Odãtakasina) 

Sau khi đã làm đề-mục thiên-định màu trắng xong, 
hành-giả cần phải tìm một nơi thanh văng, thuận lợi cho 
việc thực-hảnh pháp-hành thiền- định. Hành-giả đặt đề- 
mục thiên- định màu trắng ấy ngay trước mặt ngang tầm 
mắt, không cao, không thấp, cách chỗ ngồi khoảng 2 củi 
và I gang íay (không nên đặt xa quá, cũng không nên 
đặt gần với đề-mục thiên-định màu trắng ấy quá). 


Khi hành-giả hướng tâm đến #rọn vẹn đối-tượng đề- 
mục-thiên-định màu trăng (odatakasina) ấy chỉ thuộc về 
chê-định-pháp (paññattidhamma) mà thôi. 


Thực-hành đề-mục thiền-định màu trắng (odãätakasina) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, với đề-mục 
thiền-định màu trắng gọi là đổi-tượng parikamma- 
nữmitfa là để-mục thiến-định ban đầu với parikamưna- 
bhãyanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành- 
tâm dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Odatam, ... Odatam, ... Qdatam, ... hoặc Màu trắng, 

.. Màu trăng, ... Màu trắng, ... ” từng lúc khoảng 2-3 giây 
đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thắng đến ứoàn điện 
trọn vẹn đê-mục thiên-định màu trăng (odatakasina) ấy, 
càng lâu càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở 
ngại đổi-tượng uggahanimiHa: Thô-ảnh tương-tự của 
đề-mục thiên-định màu trắng phát sinh rõ ở trong tâm. 
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Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhằm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “OØđZ/ưm, ... Màu 
trắng, ...” như vậy, cho đến khi đổi-tượng parikamma- 
nimita là đề-mục thiên-định ban đấu tiễn triển dần dần 
trở thành đổi-fượng uggahanimiifa là thô-ảnh tương-tự như 
đê-mục thiên-định màu trăng phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammmasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiên sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đổi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh trơng-tự như 
đề-mục thiên-định màu trắng (odatakasina) đã phát sinh 
rõ ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, 
hoặc ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở 
mắt hướng tâm nhìn thăng đến đề-mục thiên-định màu 
trắng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đối-ượng 
ugeahanimitta là thô-ảnh tương-tự như để-mục thiên- 
định màu trăng bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đối-ượng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thiên-định màu 
trắng ấy tiên triển dần dần trở nên hoàn toàn trong sạch 
thanh khiết, trở thành đổi-ượng patibhäganimitta là 
quang-ảnh trong-sáng của đê-mục thiên-định màu trắng 
(odatfakasina) phát sinh trong tâm. 


Sau khi có đối-tượng palibhäganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của đề-mục thiên-định màu trắng, hành-giả 
tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối- -tượng odafa- 
patibhãganimitta của đê-mục thiên-định màu trắng ấy. 

Phương-pháp thực- hành pháp- hành thiền-định với đề- 
mục thiên- định màu trắng, để chứng đắc theo tuần tự 5 
bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như phương pháp thực- 
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hành để-mục thiên-định hình tròn đất đã trình bày ở 
phân trước. 


1.9- Đề-Mục Thiền-Định Hư-Không (Äkãsakasina) 


Để-mục thiên-định hư-không (akasakasina) là đê-mục 
của pháp-hành thiên-định có khả năng dân đên chứng đấc 
đây đủ 5 bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đề-rmục thiên-định hư-không (akasakasina). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiên săc-giới với đề- -mục thiên-định hư-không (akãsa- 
kasina) trong tiền- kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành- 
giá hướng tâm đến khoảng trồng cửa ra vào, khoảng 
trồng cửa số, v.v... một loại nào đó thuộc về ché-định- 
pháp (pañnattidhamma), làm đê-mục thiển- -định hư không 
gọi là đói-tượng parikammanimitta là đề-mục thiên-định 
ban đáu, VỚI parikammabhavana: Tâm-hành ban đáu 
băng dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm răng: 

“Akaso,.... Akãso,.... Akãso, ... hoặc Hu-không, ... 
Hu-không, ... Hư-không, ... ” 


Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanunasamadhi: So-dinh trong đê mục thiên-định 
hu-không là đối-tượng parikammanimita ban đầu ấy 
tiến triển dần dần trở thành đối-tượng usgahanimifta là 
thô-ảnh tương-tự như đề-mục thiên-định hư-không phát 
sinh rõ ở trong tâm. 


Khi đối-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đên đối-fượng đề- 
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mục thiên-định hư-không bên ngoài nữa, mà chỉ hướng 
tâm đến đổi-tượng uggahanimitta của đê-mục thiên-định 
lu-không ấy bên trong tâm mà thôi, tiễn triển dần dần trở 
thành đối-tượng patibhäganimita là quang-ảnh trong- 
sảng của đề-mục thiên-định hư-không phát sinh rõ ở trong 
tâm với wupacãrabhãävanä: Tâm-hành cận bậc thiển sắc- 
giới, có upacärasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
äkãsapatibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thiên-định hư-không ấy với tâm-hành tiễn triển dần 
đến appanabhäavanäa: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới thiệntâm, có appanasamadhi: An-dịnh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định hư-không ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
đối-tượng đkãsapatibhäganimita là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thiên-định hư-không ấy với tâm-hành 
tiến triển dần đến appanäbhãävanã: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiển săc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, có qppanäsamadhi: 
An-dịnh trong đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tám. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề- -mục. thiên-định hư-không (akasakasina) ấy như vậy, 
theo tuần tự chứng đặc đệ fam thiên sắc-giới thiện- tâm, 
đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 


* Nếu hành-giả là người không chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thiển-định hư-không trong 
tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì hành-giả cần phải làm 
đề-mục thiên-định hư-không (akaãsakasina) như sau: 
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Cách làm đề-mục thiền-định hư-không (Äkãsakasina) 


Nếu hành- -giả không có khả năng hướng tâm trực tiếp 
đến khoảng trồng cửa ra vào, khoảng trồng cửa số, V.V.. 
thì cần phải làm để-mục thiên-định hư-không ti XE 
kasina) bằng cách khoét lỗ vách có đường kính ¡ gang 
và 4 ngón fay nằm ngang (hoặc 30 phán), làm. đề-mục 
thiển- định hư-không (akasakasina), chiều cao ngồi ngang 
tầm mắt, không cao, không thấp, trong căn nhà kín. 


Thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- -mục thiển- 
định hư-không (akasakasina), hành-giả ngôi. vừa tầm 
mắt, khoảng cách 2 cùi l gang (không nên ngồi xa quá, 
cũng không nên ngồi gần quá). 

Khi hành-giả hướng tâm đến đề-mục thiên-định hư- 
không ấy gọi là đối-tượng parikanunanimifta là đê mục 
thiên-định ban đầu với parikammmabhãvanä: Tâm-hành 
ban đâu trong lộ-trình-tâm có tác-hành- tâm (javanacita) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 


“Akaso,.... Akaãso,.... Akãso, ... hoặc Hu-không, ... 
Hư-không,.... Hư không, .... ` từng lúc khoảng 2-3 giây 
đồng hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, 
nên thường mở mắt hướng tâm nhìn thắng đến ứoàn điện 
trọn vẹn đê mục thiên-định hưu-không (akaãsakasina) ấy, 
càng lâu cảng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở 
ngại đổi-tượng uggahanimiHa: Thô-ảnh tương-tự của 
đề-mục thiên-định hư-không phát sinh rõ ở trong tâm. 

Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhằm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm '⁄44⁄ãso, ... /-không, 

” như vậy, cho đến khi đổi-tượng parikammanimitta là 
đê mục thiên-định ban đầu tiễn triển dần dần trở thành 
đối-tượng uggahanimitfa là thô-ảnh tương-tự như đề- 
mục thiên-định hư-không phát sinh rõ ràng trong tâm. 
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Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumnasamadhi: So-dịnh ban đâu thực-hành pháp- 
hành-thiên-định còn cách xa bậc thiên săc-giới. 

Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đối- -tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như 
đê-mục thiên-định hư-không (akasakasina) đã phát sinh 
TỔ Ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, 
hoặc ngồi quay sang hướng khác, không còn phải mở mắt 
hướng tâm nhìn thắng đến đề-mục thiên-định hư-không 
(ãkãsakasina) bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đối- 
tượng uggahanimida là thô-ảnh tương-tự như để-mục 
thiên-định hur-không bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đối-ượng uggaha- 
nimita là thô-ảnh tương-tự của đề-mục thiên-định hư- 
không (äkãsakasina) ấy tiên triển dần dần trở nên hoàn 
toàn trong sạch thanh khiết, trở thành đối-fượng pafi- 
bhãganimita là quang-ảnh trong-sáng của đê-mục 
thiên-định hư-không phát sinh trong tâm. 

Sự khác nhau của 3 loại nimitta 

Ba loại nimitta của đề-mục thiên-định hư-không như sau: 

* Đối-tượng parikammanimita của để mục thiên- 
định hư-không là hu-không qua cửa sô, lỗ trông, hoặc lỗ 
trống trên vách. 

* Đối-tượng ugeahanimiHa của để-mục thiên-định 
hư-không (ãkãsakasina) là thô-ảnh tương-tự như đề-mục 
thiên-định hư-không hiện rõ trong tâm. 

* Đối-tượng palibhaganimitta của đề-mục thiên-định 
hư-không là quang-ảnh hoàn toàn trong-sảng không có 
ranh giới bao bọc, có thể khai triển rộng hay hẹp bao 
nhiễu do năng lực của định-tâm. 
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Sau khi có đối-tượng patibhäganimitta là quang-ảnh 
trong-sáng của để-mục thiển-định hư-không, hành-giả 
tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng ãkãsa- 
patibhäganimitta của đê-mục thiên-định hu-không ấy. 

Phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiển- định hư-không (akasakasina), để chứng đặc 
theo tuần tự 5 bậc thiền sắc-giới, hầu hết giống như 
phương pháp thực-hành đề-mục thiên-định hình tròn đất 
(pathavikasina) đã trình bày ở phần trước. 


1.10- Đề-Mục Thiền-Định Ánh-Sáng (Älokakasina) 


Để-mục thiên-định ảnh-sáng (alokakasina) là đề-mục 
của pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giới. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiên-định ảnh-sáng (alokakasina). 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

* Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới với đề-mục thiên-định ánh-sáng trong tiền- 
kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng tâm đến 
ảnh sáng mặt trời, ánh sảng mặt trăng, ánh sáng đèn, 
v.v... một loại ánh sáng nào đó thuộc về chế-định-pháp 
(pañfñattidhamma), làm đê-mục thiên-định ánh-sáng gọi 
là đối-tượng parihammanimitta là đề-mục thiên-định 
ban đâu, với parikammabhävanäa: Tâm-hành ban đầu 
bằng dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Ãloko,... Äloko,.... Äloko, ... hoặc Ảnh-sáng,... Ánh- 
sáng, ... Ảnh-sáng, ...” 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
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ánh-sáng là đối-tượng parikammanimita ban đầu ấy 
tiến triển dần dần trở thành đối-tượng uggahanimirta là 
thô-ảnh tương-tự nữ để-mục thiên-định ánh-sáng (äloka- 
kasina) phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimiita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-rượng để- 
mục thiên-định ánh-sáng bên ngoài nữa, mà chỉ “hướng 
tâm đến đối- -tượng uggahanimitta của đề- -mục thiên-định 
ánh-sáng ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở 
thành đối-ượng palibhäganimita là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thiên-định ánh-sáng phát sinh rõ ở trong 
tâm với wpacarabhavana: lâm-hành cận bậc thiên sắc- 
giới, có upacñrasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
älokapatibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thiên-định hư-không ấy với tâm-hành tiễn triển dần 
đến appanabhavanäa: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiển săc-giới thiện-tâm, có aqppanäsamadhi: An-dinh 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định ánh-sáng ấy, bắt đầu hướng tâm đến 
đối-tượng Zlokapatibhäganimita là quang-ảdnh trong- 
sáng của đê-mục thiên-định ánh-sáng ấy với tâm-hành 
tiến triển dần đến appanäbhävanä: Tâm hành chứng đắc 
bậc thiển săc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đặc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanãñsamadhi: 
An-dịnh trong đệ nhị thiên sắc-giới thiện-táâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định ánh-sáng (älokakasina) ấy như vậy, 
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theo tuần tự chứng đặc đệ fam thiên sắc-giới thiện- tâm, 
đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm một cách thuận lợi đối với hành-giả ấy. 

* Nếu hành- giả là người không chứng đắc các bậc thiền 
sắc- ĐIỚI VỚI đê-mục thiên-định ánh- -sáng trong tiền-kiếp 
gần kiếp hiện-tại, thì hành-giả cần phải làm đề-mục 
thiên-định ánh-sáng (ãlokakasina) như sau: 


Cách làm đề-mục thiền-định ánh-sáng (Älokakasina) 


Hành-giả làm để-mục thiển-định ảnh-sáng (äloka- 
kasina) bằng cách khoét lỗ không lớn, không nhỏ nơi 
vách nhà hoặc trên mái nhà, đề cho ánh sáng chiếu vào 
bên trong nhà, hiện rõ trên vách hoặc dưới nên nhà. 

Nếu khi không có ánh sáng thì hành-giả cần phải tạo ra 
ánh sáng bằng cách đốt đèn, dùng đèn điện, khoét lỗ trên 
vách hoặc trên màn, cho ánh sáng chiếu qua lỗ rọi trên 
vách hoặc trên màn làm đề-mục thiên-định ảnh-sảáng. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, với đề- 
mục thiên-định ánh- -sáng (alokakasina) gọi là đối- -tượng 
parikammanimitta là để-mục thiên-định ban đâu với 
parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm cô tác-hành-tâm (avanacita) dục-giới thiệnâm 
niệm thầm trong tâm rằng: 


“4loko,.... Aloko,.... Aloko, ... hoặc Ảnh-sáng, ... Ảnh- 
sáng, ... Ảnh-sáng, ...” từng lúc khoảng 2-3 giây đồng 
hồ một lần, không nên niệm liên tục như niệm chú, nên 
thường mở mắt hướng tâm nhìn thắng đến toàn điện trọn 
vẹn đề- -mục thiên-định ảnh-sáng (alokakasina) ấy, càng lâu 

càng tốt, không nên thường nháy mắt, làm trở ngại đối- 
tượng uggahanimidta: Thô-ảnh tương-tự của đê-mục thiên- 
định ánh-sáng (alokakasina) phát sinh rõ ở trong tâm. 
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Nếu hành-giả cảm thấy mỏi mắt thì nhằm mắt niệm thầm 
một lát, rồi mở mắt trở lại niệm thầm “4/oáÁo,... Ánh-sáng,...” 
như vậy, cho đến khi đối-tượng parikammanimitta là đê- 
mục thiên-định ban đầu tiễn triên dần dần trở thành đối- 
tượng uggahanimitfa là thô-ảnh tương-tự như để-mục 
thiên-định ánh-sáng phát sinh rõ ràng trong tâm. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammmasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp- 
hành-thiên-định còn cách xa bậc thiển sắc-giới. 


Đối-tượng uggahanimitta phát sinh rõ ở trong tâm 


Khi đối- -tượng Iuggahanimitta là thô-ảnh tương-tự như 
đê-mục thiên-định ánh- -súng (alokakasina) đã phát sinh 
TỐ Ở trong tâm, hành-giả cần phải thay đổi chỗ ngồi, 
hoặc ngôi quay sang hướng khác, không còn phải mở 
mắt hướng tâm nhìn thẳng đến đề-mục thiển-định ánh- 
sảng bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm nhìn đối-tượng 
uggahanimitta là thô-ảnh trơng-tự như đê-mục thiên-định 
ảnh-sáng bên trong tâm của hành-giả mà thôi. 

Hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đối-fượng uggaha- 
nimitta là thô-ảnh tương-tự của đê mục thiên-định ánh- 
sáng (ãlokakasina) ấy tiên triển dần dần trở nên hoàn 
toàn trong sạch thanh khiết, trở thành đối-fượng 
patibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đêề-mục 
thiên-định ánh-sáng phát sinh trong tâm. 

Sau khi có đối- -tượng pa{ibhhaganimitta là quang-ảnh 
trong-sảng của đê-mục thiên-định ảnh- -sáng, hành-giả 
tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng aloka- 
patibhäganimitta của đê-mục thiên-định ánh-sáng ấy. 

Phương pháp thực-hành pháp-hành thiên-định với đề- 
mục thiên- định ảnh-sáng (alokakasind), để chứng đắc 
theo tuần tự 5 bậc thiền săc-giới, hầu hết giống như 
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phương pháp thực-hành đề-zực thiên-định hình tròn đất 
(pathavikasina) đã trình bày ở phân trước. 


Tính chất đặc biệt 10 đề-mục thiền-định hình tròn 
kasina 


10 đề-mục thiên-định hình tròn kasina: Để-mục thiên- 
định đất, nước, lửa, gió, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng, hư-không, ánh-sáng, sau khi hành-giả đã 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới với l „ trong 10 đề-mưực 
thiên-định hình tròn kasina nào xong rồi. 

Nếu hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-zực 
thiên-định hình tròn kasina nào chỉ cần hướng tâm đến 
đối-tượng bình thường tự nhiên của đề-mục thiên-định 
hình tròn kasina ấy với parikan=nabhãvanä: Tâm-hành 
ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm avanacit/a) 
dục-giới thiện-fâm niệm thầm trong tâm đề-mục thiên- 
định hình tròn kasina ấy, thì đối-tượng uggahanimitta: 
Thô-ảnh tương-tự nhự đê mục thiền-định hình tròn 
kasina ấy phát sinh rõ ở trong tâm của hành-giả, mà 
không cân phải làm đề-mục thiên-định hình tròn kasina 
ây riêng biệt (giống nhự trường hợp hành-giảá đã từng 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới với đề- -mục thiên-định hình 
tròn kasina ấy trong kiếp quá-khứ gân kiếp hiện-tại). 

Khi ấy, hành-giả tiếp tục thực-hành chỉ hướng tâm 
đến đối-tượng uggahanimitta của để-mục thiên-định hình 
tròn kasina ấy phát sinh rõ ở trong tâm mà thôi, cho đến 
khi trở thành đối-tượng patibhasanimitta là quang-ảnh 
frong-sáng của đê-mục kasiia áy, tôi dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới, một cách rất thuận lợi đối với hành-giả. 

Như vậy, 10 đề-mục thiển-định hình tròn kasina có 
tính chất liên quan với nhau về đối- -tượng usggahanimita 
và đối- -tượng pafibhaganimiiia, để dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới. 
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Đề-mục thiền-định dễ chứng đắc bậc thiền 


Trong 40 đề-mục thiền-định chỉ có 302 đề-mục 
thiền-định có khả năng chứng đắc bậc thiền mà thôi. 

Trong 30 đề-mục thiền-định ấy có 10 đề-mục thiền- 
định hình tròn kasina là những đề-mục thiền-định tương 
đối dễ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới hơn các đề-mục 
thiền-định khác, bởi vì hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định hướng tâm đến đề-mục thiền-định hình tròn 
kasina dễ phát sinh đổi-tượng uggahanimitta: Thô-ảnh 
tương-tự nhự đê mục thiên-định hình tròn kasina ấy và 
dễ đạt đến „ppacärasamadhi: Cận-định, gần tâm bậc 
thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-fượng 
uggahanimitta ây cho đến khi trở thành đổi-tượng pafi- 
bhaganimia là quang-ảnh trong-sáng của đê-mục 
thiên-định hình tròn kasina ấy, đễ dẫn đến chứng đắc 
appanäsamadhi: An-định trong bậc thiên sắc-giới. 

Trong 10 đề-mục thiền-định hình tròn kasina có 4 đề- 
mục thiên-định màu vannakasina: Đề mục thiên-định 
mèu xanh, đề-mục thiên-định màu vàng, đê-mục thiên- 
định màu đỏ, đề-mục thiên-định màu trắng, là 4 đề-mục 
thiền-định dễ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới hơn các 
đề-mục thiên-định khác. 

Trong 4 đê mục thiên-định màu vannahkasina này, có 
đề-mục thiên-định màu trắng (odatakasina) là đề-mục 
thiền-định dễ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới hơn 3 đề- 
mục thiền-định màu khác. 

Thật vậy, để-mục thiển-định màu trắng mà hành-giả 
đang thực-hành hướng tâm đến đối-tượng parikamma- 


! 10 đề-mục kasina, 10 đề-mục asubha, 4 đề-mục appamañña, I đề-mục 
ãnäpãnassati, | đê-mục kãyagatäsati, 4 đê-mục ãruppa. 
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ninita đê mục thiên-định ban đâu là đề-mục thiên-định 
màu trăng, với parikamnabhavana: Táâm-hành ban đâu 
băng dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm răng: 

“Odatam, ... Qdatam, ... Qdatam, ... hoặc Màu trắng, 
... Màu trăng, ... Màu trăng, ... ` 


Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammmasamadhi: So-định trong đối-tượng đê-mục 
thiên-định màu trắng parikammanimitta ban đầu ấy tiễn 
triển dần dần trở thành đổi-tượng uggahanimitfa là thô- 
ảnh tương-tự như đê-mục thiên-định màu trắng phát sinh 
rõ trong tâm. 


Dù khi đổi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh tương-tự 
của đề-mục thiên-định màu trắng (odatfakasina) chưa 
phát sinh hiện rõ trong tâm, nhưng hành-giả cũng có khả 
năng đặc biệt ngăn được /âm buổn-chán buồn-ngủ 
(thima-middha) là phiền-não làm chướng ngại pháp-hành 
thiền-định, không thể phát sinh lên được. 


Khi đổi-tượng uggahanimitta là thô-ảnh trơng-tự như 
đê-mục thiển-định màu trăng phát sinh hiện rõ trong 
tâm, hành-giả tiếp tục hướng tâm đến đối-tượng 
uggahanimiia ây làm cho tiễn triển cho đến khi trở 
thành đối-ượng patibhäganimita là quang-ảnh trong- 
sáng của đê mục thiên định màu trắng, đạt đến 
uppacarasamadhi: Cận-định, gân đến bậc thiên sắc-giới. 

Dù chưa đạt đến appanãsamadhi: An-định, chưa chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới nào, nhưng hành-giả cũng có khả 
năng đặc biệt thấy rõ, biết rõ những điều rất phi thường 
chưa từng có. 

Đó là tính chất đặc biệt của đề-mục thiên-định màu 
trắng (odätakasina). 
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2- 10 Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Bắt-Tịnh (Asubha) 


Asubha: Bất tịnh là gì? 

Asubha có nghĩa là không tốt đẹp, trong 10 để-mục 
thiên định tử-thỉ này có ý nghĩa là tứ-thi bắt-tịnh 
(asubhaq), chỉ đề cáp đến sự biến đổi của tử-thi của mọi 
người sau khi chết mà thôi. Cho nên, Asubha nghĩa là đề- 
mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh. 

Trong 40 đẻ-mục thiền-định, 70 đề-mục thiên-định tử- 
thi bất-tịnh (asubha) này chỉ có khả năng dẫn đến chứng 
đắc đệ nhất thiển sắc-giới mà thôi, bởi vì 10 đề-mục 
thiền-định tử-thi bất-tịnh (asubha) này có đối-tượng thô, 
luôn luôn cần đến chỉ-thiển vitakka: Hướng tâm đến đối- 
tượng thiên-định, nên không thê dẫn đến chứng đắc các 
thiền săc-giới bậc cao. 


10 Đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh (asubha) 


10 loại tử-thi biến đôi làm 10 đề-mục thiên-định tử-thi 
bát-tịnh là đỗi-tượng của pháp-hành thiền-định như sau: 

1- Uddhumataha: Để-mục thiền định tử-thỉ bất-tịnh 
sình lên sau khi chết được 2- 3 ngày, thật là đáng ghê tởm. 

2- Vinilaka: Đề-mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh đặc biệt 
có màu tím thâm lẫn với màu đỏ, màu trắng, thật là đảng 
ghê tởm. 

3- Vipubbaka: Đề-mục thiên-định tỉử-thỉ bất-tịnh có 
nước vàng, mủ chảy ra từ chỗ thịt sinh nứt nẻ, thật là 
đáng ghê tởm. 

4- Vicchiddaka: Đêề mục thiên-định tỉ-thỉ bất-tịnh bị 
chặt ra làm 2 phân, thật là đáng ghê tởm. 

5- Vikkhäy¡taRq: Đề-mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh bị 
chim kên kên, quạ, diễu hâu, chó sói,... căn xé ăn bỏ rải 
rác, thật là đáng ghê tlởm. 
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6- Vikkhitaka: Đề-mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh như 
tay, chán, đâu, mình,... bị vất bỏ rải rác mọi hướng, thật 
là đáng ghê tởm. 

7- Hatavikkhitakha: Đê-mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh 
bị đâm bằng giáo, bị chặt bằng dao ra thành nhiễu mảnh 
bỏ rải rác khắp mọi nơi, thật là đáng ghê tởm. 

8- Lohitaka: Đê mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh có máu 
chảy từ các phân của tử-thi thấm ướt đây máu, thật là 
đáng ghê tởm. 

9- Pujuvaka: Đề mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh có giỏi 
bỏ ra từ tủ-thi, thật là đảng ghê tởm. 

10- Atthika: Đê-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh chỉ còn 
xương mà thôi, thật là đảng ghê tởm. 


Đó là 10 đề-mục thiền-định bắt-tịnh (Asubha). 
Thực-Hành 10 Đèề-Mục Thiền-Định Tủ-Thi 
2.1- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Uddhumätaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với đề-mục thiên-định tỉ-thỉ bất-tịnh uddhu- 
mãtaka sình lên, sau khi chết được 2-3 ngày. 

Hành-giả cần phải tìm Ø-£d uddhumaftaka đồng tính 
với mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tử-thỉ uddhumataka 
nam hoặc nữ hành-giả từn tử-thỉ uddhumataka nữ làm 
đối-tượng đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với để- 
mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh uddhumataka sình lên, sau 
khi chết được 2-3 ngày gọi là đôi-tượng parikamưna- 
nimitfa là đê-mục thiên-định ban đấu với parikqmma- 
bhãyanã: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình-tâm có tác- 
hành-tâm (javanaciHa) dục-giới thiện-tâm niệm thầm 
trong tâm răng: 
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“Uddhumatakamw pafikHlam, ... Uddhumatakam 
pafi-kuilam, ... Uddhumataham pafikilam, hoặc Tử-thi 
Uddhumataka này thật là đáng ghê tởớm, .... Tủ-thi 
Uddhumataka này thật là đáng ghê tởm, ... ` như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là pari- 
kammasamadlhi: So-định trong đê-mục thiên-định tỉ-thi 
bắt-tịnh uddhumafaka là đối-tượng parikammanimitta 
ban đầu ấy tiễn triển dần dần trở thành dỗi-tượng uggaha- 
nimiffa là thô-ảnh tương-tự như đề-mục thiên-định tử- 
thi bất-tịnh uddhumataka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đốổi-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-rượng đê-mục 
thiên-định tỉ-thi bất-tịnh uddhumataka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đổi-tượng uggahanimitta của đề- 
mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh uddhumataka ấy bên trong 
tâm mà thôi, tiễn triển dần dần trở thành đối-ượng 
patibhãganimifta là quang-ảnh trong-sáng của đêề-mục 
thiên-định tử-thi bất-tịnh uddhumataka phát sinh rõ ở trong 
tâm với wupacãrabhãävanä: Tâm-hành cận bậc thiên sắc- 
giới, có upacärasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
uddhumatakapafibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng 
của đê-mục thiên- định tử-thi bát-tịnh uddhumataka ấy với 
tâm-hành tiến triển dân đến appanabhavana: Tảm-hành 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ-trình-tám, 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanäñ- 
samñãdhi: An-định trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Ba loại nimitta của đề mục tử-thi uddhumätaka 


- Đối-tượng parikammanimiia đó là đê-mục thiển- 
định tử-thi bát-tịnh uddhumataka (đê-mục thiên-định tửứ- 
thi bát-tịnh sình lên sau khi chết được 2-3 ngày). 
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- Đồi-tượng uggahanimifa đô là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh uddhumataka sình 
lên sau khi chết được 2-3 ngày phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng palibhäganimida đô là tử-thỉ bất-tịnh 
uddhumataka sình lên sau khi chết được 2-3 ngày phát 
sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghê tớm nữa, bởi vì 
tử-thi bất-tịnh uddhumataka ấy giông như tượng to lớn 
mập mạp sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy /#-/hi bát-tịnh 
uddhumataka ấy thật là đáng ghê tởm. 


Tủ-thi uddhumataka là đề-mục thiên-định tử-thi bất- 
tịnh sình lên sau khi chết được 2-3 ngày là đề-mục- 
thiền-định khó thực-hành hơn để-mục thiền-định khác, 
bởi vì tử-thi bắt-tịnh sình lên chỉ có 1 ngày hoặc 2 ngày 
mà thôi, sau ngày đó tử-thi bất-tịnh biến đổi thành /¿-/h¡ 
bắt-tịnh vinilaka, tỉ-thi bắt-tịnh vipubbaka. 

Dù trong khoảng thời gian ngắn, /-h bẩt-dịnh 
uddhumataka ấy cũng có thê làm cho đối- -tượng usgaha- 
nimitta phát sinh rõ ở trong tâm được, rồi tiến triển đần 
dần trở thành đối-tượng patibhäganimitta phát sinh, dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới. 


Tủ-thi bắt-tịnh uddhumataka là đề mục thiên-định có 
tính chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thê chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiên-định tử- 
thi bắt-tịnh uddhumataka này cần đến chỉ-thiển vitakka: 
Hướng tâm đến đối-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới, v.v... hành-giả 
cần phải thay đối đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 
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2.2- Đề-Mục Thiền-Định Tủ-Thi VinTlaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp hành 
thiền định với đề-mục thiên-định tử-thi bất-tịnh vinilaka 
đặc biệt có mừu tím thâm lẫn với màu đỏ, màu trắng. 

Hành-giả cần phải tìm Ø#-£ vinlaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tú-thi vinlaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìm tử-thi vinlaka nữ làm đối-tượng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mực 
thiên định tỉ-thi bắt-tịnh vinilaha đặc biệt có màu tím 
thâm lẫn với màu đỏ, màu trăng gọi là đỗối-tượng 
parikammanimitfa là đề-mục thiên-định ban đâu với 
parikanunabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm có tác-hành-tâm (ïavanacita) dục-giới thiện-tâm 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Vimlakham paHkilam, .... Vinlakam patikilam, 
Vinilakam . .. hoặc Tư-thi Vinilaka này thật là 
đáng ghê tởm,.... Tlử-thỉ Vimilaka này thật là đảng ghê 
tởm,.... ` như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
parikanmmasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh vinilaka là đối-tượng parikammanimita 
ban đâu ấy tiễn triển dần dần trở thành đối-tượng 
uggahanimifa là thô-ảnh tương-tự nhự để-mục thiển- 
định tỉ-thi bất-tịnh vinilaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đốổi-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đới- -tượng đề- 
mục thiên-định tỉử-thi bất-tịnh vinilaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đổi-tượng uggahanimiita của đề- 
mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh vimlaka ấy bên trong tâm 
mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đối-fượng patibhä- 
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ganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiển- 
định tỉ-thi bắt-tịnh vinilaka phát sinh rõ ở trong tâm với 
upacarabhavand: Tâm-hành cận bác thiên sắc-giới, có 
upacñrasamadhi: Cận-định gân bậc thiển sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vimlakapatibhagamimiita là quang-ảnh trong-sảng của 
đề- -mục thiển- định tử-thi bất-tịnh vinilaka ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appunabhavanä: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có qppanäsamadhi: 
An-dinh trong đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm. 


Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vinTlaka 


- Đối-tượng parikammanimta đó là đê-mục thiển- 
định tử-thi bất-tịnh vinilaka đặc biệt có màu tím thâm 
lẫn với màu đỏ, màu trắng. 

- Đối-tượng uggahanimitta đó là thô-ảnh tương-tự như 
đê-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh vinlaka đặc biệt có màu 
tím thâm lẫn với màu đỏ phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng pafibhäganimita đó là tử-thỉ bất-tịnh 
vimlaka đặc biệt có màu tím thâm lần với màu đỏ, màu 
trắng phát sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghê tởm 
nữa, bởi vì ứ-thi bắt-tịnh vinilaka ấy giỗng như tượng 
sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy fử-th¡ bát-tịnh 
vimlaka ấy thật là đảng ghê tỏm. 

Tử-thi bắt-tịnh vinilaka là để-mục thiên-định có tỉnh 
chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì đềể-mục thiên-định tỉ-thi bắt- 
tịnh vimlaka này cần đến chỉ-thiển vitakka: Hướng tâm 
đến đồi-tượng. 
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Muôn chứng đặc đệ nhị thiên săc-giới, v.v..., hành-g1ả 
cân phải thay đôi đê-mục thiên-định khác có khả năng 
chứng đắc Š bậc thiên săc-giới. 


2.3- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vipubbaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với đề-mục thiên-định tử-thi bất-tịnh vipubbaka 
có nước vàng, mủ chảy ra từ chỗ thịt sình nứt nẻ. 

Hành-giả cần phải tìm Ø-£hi vipubbaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tử-thi vinlaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìn tử-thi vinilaka nữ làm đôi-tượng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với để-mc- 
thiên-định tử-thi bắt-tịnh vipubbaka có nước vàng, mủ 
chảy ra từ chỗ thịt sình nứt nẻ gọi là đối-tượng 
parikammanimitta là đê mục thiên-định ban đầu với 
parikanunabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm cô tác-hành-tâm (ïavanacita) dục-giới thiện-tâm 
niệm thầm trong tâm răng: 

“Vipubbakam palkuilam,... Vipubbakam pafikHlam, 
.. Vipubbakam pafikilam, ... hoặc Tử-thi Vipubbaka này 
thật là đảng ghê tớm,... Tủ-thi Vipubbaka này thát là 
đáng ghê tởm,... ` nh Vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanmasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh vipubbaka là đối-tượng parikammanimitta 
ban đầu ấy tiễn triển dần dần trở thành đối-ượng 
uggahanimifta là thô-ảnh tương-tự như để-mục thiên- 
định tử-thi bắt-tịnh vipubbaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đốổi-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-rượng để- 
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mục thiên-định tử-thi bất-tịnh vipubbaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đổi-tượng uggahanimitta của để- 
mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh vipubbaka ấy bên trong 
tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đói-đượng 
patibhãganimitta là quang-ảnh trong-sảng của đê-mục 
thiên-định tử-thỉ bất-tịnh vipubbaka phát sinh rõ ở 
trong tâm với wpacärabhavana: Tâm-hành cận bậc 
thiển sắc- giới, có upacñrasamadhi: Cận-định gần bậc 
thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vipubbakapafibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng của 
đề- -mục thiển- định tử-thi bẩt-tịnh vipubbaka ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanabhavanäa: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có qppanäsamadhi: 
An-dịnh trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tám. 


Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vipubbaka 


- Đối-tượng parikammanimta đó là đê-mục thiển- 
định tỉ-thi bất-tịnh vipubbaka có nước vàng, mủ chảy ra 
từ chỗ thịt sình nút nẻ. 

- Đồi-tượng uggahanimida đô là thô-ảnh tương-fự 
như đê-mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh vipubbakq có nước 
vàng, mủ chảy ra từ chỗ thịt sình nứt nẻ phát sinh rõ ở 
trong tâm. 

- Đối-tượng palibhäganimida đô là tỉử-thỉ bất-tịnh 
vipubbaka có nước vàng, mủ chảy ra từ chỗ thịt sình nứt 
nẻ phát sinh rõ ở trong tâm không còn đáng ghê tởm 
nữa, bởi vì ứ-thi bắt-tịnh vipubbaka ấy giỗng như tượng 
sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy /ử-/hi bár-tịnh 
vipubbaka ấy thật là đáng ghê tỏm. 
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Tủ-thi bất-tịnh vipubbaka là để-mục thiên-định có 
tính chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thê chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiên-định tử- 
thi bất-tịnh vipubbaka này cần đến chỉi-thiển vitakka: 
Hướng tâm đến đối-tượng. 


Muôn chứng đặc đệ nhị thiên săc-giới, v.v..., hành-giả 
cân phải thay đôi đê-mục thiên-định khác có khả năng 
chứng đặc 5Š bậc thiên săc-giới. 


2.4- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vicchiddaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiên-định tủử-thi bất-tịnh vicchiddaka 
bị chặt ra làm 2 phân. 

Hành-giả cần phải tìm Ø-fhi vicchiddaka đồng tính 
với mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tử-thi vicchiddaka 
nam hoặc nữ hành-giả từn tú-thi vicchiddaka nữ làm 
đối-tượng đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mực 
thiên định tử-thỉ bắt-tịnh vicchiddaka bị chặt ra làm 2 
phẩn gọi là đối-tượng parikammmanimifa là đê-mục 
thiên-định ban đầu với parikam=uabhãvanä: Tâm-hành 
ban đấu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (javanacitta) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm răng: 

“Wicchiddakam pafikilam,... Vicchiddaham patikilam, 
.. hoặc Ti-thi Vicchiddaka này thát là đáng ghê tởớm,... 
Tủử-thi Vicchiddaka này thật là đáng ghê tởm,... ` như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikammmasamadhi: So-dịnh trong đề mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh vipubbaka là đối-tượng parikammanimitta 
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ban đâu ấy tiễn triên dần dần trở thành đối-ượng 
uegahanimifa là thô-ảnh tương-tự nhự để-mục thiển- 
định tử-thi bắt-tịnh vicchiddaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi-tượng đề- 
mục thiên định tỉ-thi bất-tịnh vicchiddaka bên ngoài 
nữa, mà chỉ hướng tâm đến đổi-tượng uggahanimitta 
của đê-mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh vicchiddaka ấy bên 
trong tâm mà thôi, tiễn triển dần dần trở thành đổi-rượng 
patibhäganimifta là quang-ảnh trong-sáng của đê-mục 
thiển-định tử-thi bắt-dịnh vicchiddaka phát sinh rõ ở 
trong tâm với wpacärabhãwanä: Tám-hành cận bậc 
thiên sắc-giới, có upacärasamadhi: Cận-định gân bậc 
thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vicchiddakapatibhaganimita là quang-ảnh trong-sáng 
của đê-mục thiển- định tử-thỉ bắt-tịnh vicchiddaka ấy với 
tâm-hành tiến triển dần đến appanäbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanãñ- 
samäãdhi: An-định trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vicchiddaka 


- Đối-tượng parikammanimta đó là đê-mục thiển- 
định tứ-thi bát-tịnh vicchiddaka bị chặt ra làm 2 phân. 

- Đồi-tượng uggahanimita đô là thô-ảnh tương-tự 
như đê-mục thiến-định tử-thi bátI-tịnh vicchiddaka bị 
chặt ra làm 2 phần phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng pafibhäganimita đó là tử-thỉ bắt-tịnh 
vicchiddaka bị chặt ra làm 2 phán phát sinh rõ ở trong 
tâm không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì //-thi báf-tịnh 
vicchiddaka áy giông như tượng sạch sẽ trong sáng. 
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Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy ứử-h¡ bất-tịnh 
vicchiddaka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tủ-thi bắt-tịnh vicchiddaka là đề-mục thiên-định có 
tính chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thê chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiên-định tỉ- 
thi bắt-tịnh vicchiddaka này cần đến chỉ-thiển vitakka: 
Hướng tâm đến đồi-tượng. 


Muôn chứng đặc đệ nhị thiên săc-giới, v.v..., hành-g1ả 
cân phải thay đôi đê-mục thiên-định khác có khả năng 
chứng đắc Š bậc thiên săc-giới. 


2.5- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vikkhãyitaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với đề-mục thiên-định tử-thi bẩt-tịnh vikkhã- 
yitaka bị chữn kên kên, qua, diễu hâu, chó sói,... căn xé 
ăn bỏ rải rác. 

Hành-giả cần phải tìm ứ#-£hi vikkhãyitaka đồng tính 
với mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tủ-thi vikkhäy¡taka 
nam hoặc nữ hành-giả tìm tử-thi vikkhaäyfaka nữ làm 
đối-tượng đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với để- 
mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh vikkhäyitaka bị chỉm kên 
kên, quạ, diễu hâu, chó sói,... căn xé ăn bỏ rải rác gọi là 
đối-tượng parikammmanimitta là đệ-mục thiên-định ban 
đâu với parikammmabhãvanã: Tâm-hành ban đầu trong 
lộ-trìnhdâm cô tác-hànhtâm (javanacia) dục-giới 
thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 


“Wikkhayiakam palikhlam,...Vikkhaäy¡takam patikulam 
,. Vikkhayitakam paf{ikilam,... hoặc tử-thi Wikkhayitaka 
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này thát là đáng ghê tởớm,...tử-thì Vikkhay¡taka này thật 
là đáng ghê tởm,... ` như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong đê -mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh vikkhäyitaka là đối-tượng parikammanimina 
ban đâu ấy tiễn triển dần dần trở thành đối-fượng 
uggahanimifa là thô-ảnh tương-tự như để-mục thiển- 
định tử-thi bắt-tịnh vikkhäy¡taka phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi đối-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đổi- -tượng đê-mục 
thiên-định tử-thi bắt-tịnh vikkhäyitaka bên ngoài nữa, mà 
chỉ hướng tâm đến đổi-tượng Iuggahanimitta của đê-mục 
thiên-định tử-thi bất-tịnh vikkhäyifaka ấy bên trong tâm mà 
thôi, tiến triển dần dần trở thành đổi-tượng pafibhäga- 
nữnitta: Quang-ảnh trong-sáng của để-mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh vikkhäyitaka phát sinh rõ ở trong tâm với 
upacñrabhävanä: Tâm-hành cận bậc thiên sắc-giới, có 
upacarasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
vikkhay1ahapafibhaganimitta là quang-ảnh trong-sáng của 
đê-mục thiên-định tử-thỉ bát-tịnh vikkhäyitaka áy với 
tâm-hành tiên triên dân đên appanabhãvang: Tâm-hành 
chưng đặc bác thiên săc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, 
chứng đặc đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm, có qppana- 
samadhi: An-dịnh trong đệ nhất thiên săc-giới thiện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vikkhãyitaka 

- Đối-tượng parikammanimita đô là đềể-mục thiển- 
định tủ-thi bát-tịnh vikkhayitaka bị chỉm kên kên, quạ, 
diệu hâu, chó sói,... căn xé ăn bỏ rải rác. 

- Đồi-tượng uggahanimita đô là thô-ảnh tương-tự 
như đê-mục thiên-định tử-thỉ bát-tịnh vikkhayitaka bị 
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chim kên kên, qua, diều hâu, chó sói,... căn xé ăn bỏ rải 
rác phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng pafibhäganimita đó là tử-thỉ bắt-tịnh 
vikkhayitaka bị chữn kên kên, qua, diễu hâu, chó sói,... 
căn xé ăn bỏ rải rác phát sinh rõ ở trong tâm, không còn 
đáng ghê tởm nữa, bởi vì f-fh¡ bắt-tịnh vikkhäyitaka ấy 
giống như tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy ø-/Ùhi bất-tịnh 
vikkhäyitaka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tủ-thi bất-tịnh vikkhäy¡taka là đề-mục thiên-định có 
tính chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thê chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiên-định tử- 
thi bất-tịnh vikkhäyitaka này cần đến chỉ-thiên vitakka: 
Hướng tâm đến đồi-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.6- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Vikkhittaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đê-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh vikkhittaka 
như tay, chân, đâu, mình,... bị vất bỏ rải rác mọi hướng. 

Hành-giả cần phải tìm £ứ-£hi vikkhitaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tử-thỉ vikkhittaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìm tử-thi vikkhiftaka nữ làm đỗi-tượng 
đề-mục thiển-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mc 
thiên-định tử-thi bắt-tịnh vikkhifaka như (4ÿ, chân, đâu, 
mình,... bị vất bỏ rải rác mọi hướng gọi là đối-tượng 
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parikammanimitta là đê -mục thiên-định ban đầu với 
parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm cô tác-hành-tâm (avanacita) dục-giới thiệntâm 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Vikkhittakam paRkulam,... Vikkhittakam patikHlam,... 
Vikkhitakam paHkulam,... hoặc tử-thi Vikkhittaka này 
thật là đáng ghê tởớm,... tứ thị Vikkhittaka này thật là 
đáng ghê tởm,... ` như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
tử-thi bắt-tịnh vikkhitaka là đồi-tượng parikammanimitta 
ban đâu ấy tiễn triển dần dần trở thành đối-tượng 
ugơahanimifa là thô-ảnh tương-tự như để-mục thiên-định 
tử-thi bắt-tịnh vikkhittaka phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi đốổi-tượng uggahanimiita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-rượng đề- 
mục thiên-định tỉử-thi bất-tịnh vikkhifaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đối-tượng uggahanimitta của đê- 
mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh vikkhiHaka ấy bên trong 
tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đối-fượng 
pafibhãganimifta là quang-ảnh trong-sáng của đê-mục 
thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh vikkhiltaka phát sinh rõ ở trong 
tâm với upacãrabhãvanä: Tâm-hành cận bậc thiên sắc- 
giới, có upacñrasamadhi: Cận-định gân bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối- 
tượng vikkhiftakapafibhaganimifta là quang-ảnh trong- 
sáng của đề-mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh vikkhitaka ấy 
với tâm-hành tiến triển dần đến appanãbhãwanä: Tâm- 
hành chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ- 
trình-tâm, chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm, có 
appanäsamadhi: An-dịnh trong đệ nhất thiển sắc-giới 
thiện-tâm. 
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Ba loại nimitta của đề mục tử-thi vikkhittaka 


- Đối-tượng parikammanimta đó là đê-mục thiển- 
định tỉ-thi bắt-tịnh vikkhiHaka như tay, chân, đâu, mình, 
... bị vất bỏ rải rác mọi hướng. 

- Đồi-tượng uggahanimita đô là thô-ảnh tương-tự 
như đê-mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh vikkhiHaka như tay, 
chân, đầu, mình,... bị vất bỏ rải rác mọi hướng phát sinh 
rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng pafibhäganimita đó là tử-thỉ bắt-tịnh 
vikkhittaka như tay, chán, đâu, mình,.... bị vất bỏ rải rác 
mọi hướng phát sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghê 
tởm nữa, bởi vì f-fh¡ bắt-tịnh vikkhiftaka ấy giỗng như 
tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy /#-/hi bát-tịnh 
vikkhitaka ấy thật là đáng ghê tỏm. 

Tủử-thi bất-tịnh vikkhitaka là đê-mục thiên-định có tính 
chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thê chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì để-mục thiên-định tử-thi bất- 
tịnh vikkhiaka này cần đến chi-thiển vitakka: Hướng tâm 
đến đồi-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


2.7- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Hatavikkhittaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục thiên-định tủ-thi bắt-tịnh hafa- 
vikkhiftaka bị đâm bằng giáo, bị chặt bằng dao ra thành 
nhiêu mảnh bỏ rải rác khắp mọi nơi. 
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Hành-giả cần phải tìm ø#-£hi hafavikkhitaka đông tính 
với mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tứ-thi hatavikkhittaka 
nam hoặc nữ hành-giả từn tử-thi hatavikkhifaha nữ làm 
đối-tượng đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mc- 
thiên-định tử-thi bắt-tịnh hatavikkhitaka bị đâm bằng 
giáo, bị chặt bằng dao ra thành nhiều mảnh bỏ rải rác 
khắp mọi nơi gọi là đối-tượng parikamumanimitfa là đê- 
mục thiên-định ban đầu với parikanmunabhãvanã: Tâm-hành 
ban đâu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm 0avana- 
citta) dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 


“Hatavikkhitakham paHkilam, ... Hatavikkhittakam 
pafikilam, ... Hatavikkhittakam paHkilam, ... hoặc tử-thi 
Hatavikkhitaka này thật là đáng ghê tởm, .... tứ-thi 
Hatavikkhittaka này thật là đảng ghê tởm, ... ` như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumasamadhi: So-dịnh trong đề-mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh hatavikkhitaka là đối-tượng parikamma- 
nimita ban đâu ấy tiễn triền dần dần trở thành đối-fượng 
ugơahanimitía là thô-ảnh tương-tự như để-mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh hatavikkhitaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimifta đã phát sinh, hành-giả 
không nên hướng tâm đến đối-fượng để-mục thiên-định 
tử-thỉ bất-tịnh hafavikkhiitaka bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm đến đổi-tượng uggahanimitta của đê-mục 
thiên-định tử-thi bắt-tịnh hatavikkhifaka ấy bên trong 
tâm mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đổi-ượng 
patibhãganimifta là quang-ảnh trong-sáng của đê-mục 
thiên-định tử-thi bắt-tịnh hatavikkhitaka phát sinh rõ ở 
trong tâm với wpacãrabhavana: Tâm-hành cận bậc 
thiên sắc-giới, có wpacaärasamadhi: Cán-định gân bậc 
thiên sắc-giới. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
hatavikkhittahapatibhaganimitta là quang-ảnh trong-sảng 
của đề-mục thiển- định tử-thi bắt-tịnh hatavikkhilHaka ấy 
với tâm-hành tiến triển dần đến appanabhavanä: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanñ- 
samadhi: A1n-dịnh trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 


Ba loại nimitta của đề mục tử-thi hatavikkhittaka 


- Đổi- tượng parikammanimiifa đó là đề-mục thiển- 
định tử-thi bất-tịnh hatavikkhitaka bị đâm bằng giáo, bị 
chặt bằng dao ra thành nhiễu mảnh bỏ rải rác khắp nơi. 


- Đồi-tượng uggahanimita đô là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh hatavikkhitaka bị 
đâm bằng giáo, bị chặt bằng dao ra thành nhiễu mảnh 
bỏ rải rác khắp mọi nơi phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng pafibhäganimita đó là tứ-thỉ bất-tịnh 
hatavikkhitaka bị đâm bằng giáo, bị chặt bằng dao ra thành 
nhiều mảnh bỏ rải rác khắp mọi nơi phát sinh rõ ở trong 
tâm, không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì ứ¿-£hi bẩt-tịnh 
hatavikkhiftaka ấy giỗng như tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy ứử-hi bá-tịnh 
hatavikkhittaka ấy thật là đảng ghê tỏm. 

Tủử-thi bắt-tịnh hatavikkhittaka là đê-mục thiên-định có 
tính chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị 
thiền sắc-giới, v.v... được, bởi vì đề-mục thiên-định tử-thi 
bất-tịnh hatavikkhiitaka này cần đến chỉ-thiển vitakka: 
Hướng tâm đến đối-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 
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2.8- Đề-Mục Thiền-Định Tủ-Thi Lohitaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh lohifaka 
có máu chảy từ các phần của tử-thi thấm ưót đây máu. 

Hành-giả cần phải tìm Ø-£hi lohifaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tử-thỉ lohitaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìn tử-thi lohitaka nữ làm đối-tượng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mực 
thiên-định tủ-thỉ bất-tịnh lohfaka có máu chảy từ các 
phần của tử-thỉ thấm ướt đây máu gọi là đối-tượng 
parikammanimitfa là đề-mục thiên-định ban đâu với 
parikamunabhävanä: Tâm-hành ban đầu trong lộ-trình- 
tâm cô tác-hành-tâm (/avanacita) dục-giới thiện-tâm 
niệm thầm trong tâm rằng: 

“Lohitakam pafikilam,.... Lohitakam pafikilam, ... 
Lohitakam pa{ikulam, ... hoặc tửứ-thi Lohitaka này thật là 
đáng ghê tởm,.... tử-thỉ Lohitaka này thật là đáng ghê 
tởm,... ` như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanmmasamadhi: So-dịnh trong đê -mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh lohitaka là đối-tượng parikammanimita 
ban đầu ấy tiễn triển dần dần trở thành đối-ượng 
uggahanimitfa là thô-ảnh tương-tự như đê-mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh lohitaka phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimifta đã phát sinh, hành-giả 
không nên hướng tâm đến đối-tượng đề-mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh lohifaka bên ngoài nữa, mà chỉ hướng tâm 
đến đổi-tượng uggahanimitta của đề-mục thiên-định tử- 
thi bất-tịnh lohifaka ấy bên trong tâm mà thôi, tiến triển 
dần dần trở thành đối-tượng pafibhãganimifta là quang- 


2- 10 Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Bất-Tịnh 5ï 





ảnh trong-sảng của đê mục thiên-định tửỉ-thi bắt-tịnh 
lohifaka phát sinh rõ ở trong tâm với wpacarabhãvand: 
Tâm-hành cận bậc thiên sắc-giới, có upacärasamadhi: 
Cán-định gần bậc thiên sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
lohitakapafibhagamimitta là quang-ảnh trong-sáng của 
đê mục thiên-định tử-thỉ bất-tịnh lohitaka ấy với tâm 
hành tiến triển dần đến appanäbhãvanã: Tâm-hành 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới trong sắc-gii lộ-trình-tâm, 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có appanñ- 
samäadhi: An-định trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi lohitaka 

- Đối-tượng parikammanimita đồ là đềể-mục thiển- 
định tủ-thi bất-tịnh lohitaka có máu chảy từ các phần 
của tử-thi thấm ướt đây máu. 

- Đối-tượng uggahanimidta đô là thô-ảnh tương-tự 
như đê-mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh lohitaka có máu 
chảy từ các phần của tử-thi thấm ướt đây máu phát sinh 
TÕ ở trong tâm. 

- Đối-tượng pafibhäganimita đó là tứ-thỉ bất-tịnh 
lohitaka có máu chảy từ các phần của tử-thi thấm ướt đây 
máu phát sinh rõ ở trong tâm, không còn đáng ghê tởm 
nữa, bởi vì fử-thi bất-tịnh lohifaka ấy giống như tượng 
sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy /#-/hi bát-tịnh 
lohitaka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tủ-thi bắt-tịnh lohitaka là để-mục thiên-định có tính 
chất /hó, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đặc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì đê-mục thiển-định tử-thi 
bắt-tịnh lohitaka này cần đến chỉ-thiển vitakka: Hướng 
tâm đến đồi-tượng. 
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Muốn chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cân phải thay đôi đê-mục thiên-định khác có khả năng 
chứng đắc Š bậc thiên săc-giới. 


2.9- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Pu]uvaka 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với đề-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh pu]uvaka 
có nhiễu giòi bò ra từ tử-thi. 

Hành-giả cần phải tìm Ø#-thi pu[uvaka đồng tính với 
mình, nghĩa là nam hành-giả tìm tử-thi pu|]uvaka nam 
hoặc nữ hành-giả tìm tử-thi pujuvaka nữ làm đỗi-tượng 
đề-mục thiền-định của mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mực 
thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh pu|uvaka có nhiễu giỏi bỏ ra từ 
tử-thi gọi là đỗi-tượng parikammanimita là để mục 
thiên-định ban đâu với parikanmmabhävanä: Tâm-hành 
ban đâu trong lộ-trình-tâm có tác-hành- tâm (Javanaciffa) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 


“Puluvakam palkilam, ... Pu]uvakam pafikHlam, ... 
Puluvakam pafikHlam, ... hoặc tử-thi Puluvaka này thật 
là đảng ghê tởm, ... tứ-thi Pu[uvaka này thật là đảng ghê 
tởm, ... ` như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanumnasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh pu|uvaka là đối-tượng parikammanimita 
ban đâu ấy tiễn triển dần dần trở thành đối-tượng 
uegahanimifa là thô-ảnh tương-tự như đề-mục-thiên- 
định tỉử-thi bất-tịnh pujuvaka phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi đối-tượng uggahanimiita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đên đối-fượng đề- 
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mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh pujluvaka bên ngoài nữa, 
mà chỉ hướng tâm đến đối-tượng uggahanimitta của đề- 
mục thiển- định tứ-thi bát-tịnh pujuvaka ấy bên trong tâm 
mà thôi, tiến triển dần dần trở thành đối- -tượng pdafi- 
bhãganiimitfa là quang-ảnh trong-sáng của đê-mục thiên- 
định tử-thi bắt-tịnh pujluvaka phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacñrabhävanä: Tâm-hành cận bậc thiên sắc-giới, 
có Hpacärasamadhi: Cận-định gân bậc thiển sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
pu[uvakapafibhaganimitta là quang-ảnh trong-sảng của 
đề- -mục thiển- định tủ-thi bất-tịnh puj]uvaka ấy với tâm- 
hành tiến triển dần đến appanabhavanä: Tâm-hành chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới trong săc-giới lộ-trình-tâm, chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, có qppanäsamadhi: 
An-dinh trong đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm. 

Ba loại nimitta của đề mục tử-thi pu]uvaka 

- Đối-tượng parikammanimta đó là để-mục thiển- 
định t-thi bắt-tịnh pu|uvakq có nhiễu giỏi bỏ ra từ tử-thi. 

- Đồi-tượng uggahanimita đô là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh puluvakq có nhiễu 
giỏi bỏ ra từ tú-thi phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng patibhäganimita đó là tử-thỉ bắt-tịnh 
pu|uvaka có nhiêu giỏi bò ra từ tử-thi phát sinh rõ ở trong 
tâm, không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì //-/h¡ bắt-tịnh 
puluvaka ấy giỗng như tượng sạch sẽ trong sáng. 


Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy /-h¡ bắt-tịnh 
puluvaka ấy thật là đáng ghê tởm. 

Tủ-thi bắt-tịnh pu[uvaka là đê-mục thiên-định có tính 
chất thô, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thể chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì để-mục thiên-định tử-thi bất- 
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tịnh pu]uvaka này cần đến chi-thiên vitakka: Hướng tâm 
đên đồi-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cân phải thay đôi đê-mục thiên-định khác có khả năng 
chứng đắc Š bậc thiên săc-giới. 


2.10- Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi A{thika 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành- 
thiền-định với đề-mục thiên-định tử-thi bất-tịnh afthika 
chỉ còn bộ xương mà thôi. 

Hành-giả cần phải tìm Ø#-fh affhika làm đối-tượng 
đề-mục thiền-định. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, với để-mực 
thiên-định tỉ-thi bất-tịnh aftthika chỉ còn bộ xương mà 
thôi gọi là đỗi-tượng parikammanimitffa là để-mục thiên- 
định ban đâu với parikammabhavana: Tâm-hành ban 
đâu trong lộ-trìnhtâm có tác-hành-tâm (javanacia) 
dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm rằng: 

“Atthikham paHkilam, .. Althikam pafikilam, 
Althikam pafikuilam,... hoặc tử-thi afthika này thật là 
đáng ghê tởm, ... tử-thi afthika này thật là đáng ghê tởm, 

” như vậy. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
parikanunasamadhi: So-dịnh trong đề -mục thiên-định 
tử-thỉ bắt-tnh atthika là đồi-tượng parikammanimita 
ban đâu ấy tiễn triển dần dần trở thành đối-tượng 
uegahanimia là thô-ảnh tương-tự như để-mục thiên- 
định tỉ-thi bất-tịnh afthika phát sinh rõ ở trong tâm. 


Khi đốổi-tượng uggahanimita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đên đối-fượng đề- 
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mục thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh affhika bên ngoài nữa, mả 
chỉ hướng tâm đến đối-tượng uggahanimitta của đê-mục 
thiên-định tỉ-thi bắt-tịnh atthika ấy bên trong tâm mà 
thôi, tiến triển dần dần trở thành đối-ượng pafi- 
bhãganimifa là quang-ảnh trong-sáng của đê-mục 
thiên-định tử-thi bất-tịnh a{‡hika phát sinh rõ ở trong tâm 
với upacñrabhãävanä: Tâm-hành cận bậc thiển sắc-giới, 
có Hpacaärasamadhi: Cận-định gân bậc thiển sắc-giới. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
atthikapatibhäganimitta là quang-ảnh trong-sáng của đề- 
mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh atthika ấy với tâm-hành 
tiến triển dần đến appanäbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
bậc thiên sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc 
đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm, có appanäsamadhi: 
An-dinh trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tám. 


Ba loại nimitta của đề mục tử-thi afthika 


- Đối-tượng parikammanimta đó là đê-mục thiển- 
định tử-thi bất-tịnh afthika chỉ còn bộ xương mà thôi. 

- Đồi-tượng uggahanimita đô là thô-ảnh tương-tự 
như đề-mục thiên-định tửỉ-thi bắt-tịnh atthika chỉ còn bộ 
xương mà thôi phát sinh rõ ở trong tâm. 

- Đối-tượng palibhäganimida đô là tử-thỉ bắt-tịnh 
affhika chỉ còn bộ xương mà thôi phát sinh rõ ở trong 
tâm, không còn đáng ghê tởm nữa, bởi vì //-f bắt-tịnh 
afthika ấy giông như tượng sạch sẽ trong sáng. 

Mặc dù vậy, hành-giả vẫn cảm thấy /-h¡ bắt-tịnh 
atthika ấy thật là đáng ghê tỏm. 

Tủ-thi bắt-tịnh althika là đê-mục thiên-định có tính 
chất /hó, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sắc-giới mà thôi, không thê chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới, v.v... được, bởi vì để-mục thiên-định tử-thi 
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bất-tịnh afthika này cần đến cñi-thiên vitakka: Hướng 
tâm đến đồi-tượng. 

Muốn chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới, v.v..., hành-giả 
cần phải thay đổi đề-mục thiền-định khác có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới. 


Tính-chất của đề-mục thiền-định tủ-thi bất-tịnh 


10 đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh (asubha) nảy là 
những đối-tượng có tính-chất thô, nên chỉ có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới mà thôi. 

Tiền-kiếp chứng đắc thiền sắc-giới 

- Nếu hành-giả là người đã từng chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới với đê-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh này 
trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, thì khi hành-giả hướng 
tâm đến ứ-th¡ bắt-tịnh nào làm đồi-tượng đê-mục thiên- 
định gọi là parikammanimita: Đối-tượng để-mục thiên- 
định ban đấu, với parikammabhavana: Tâm-hành ban 
đâu trong lộ-trìnhtâm có tác-hành-tâm (javanacia) 
dục-giới thiện tâm niệm thầm trong tâm đê-mục thiên- 
định tử-thỉ bất-tịnh ấy, thì đổi-tượng uggahanimita: 
Thô-ảnh tương-tự nhự đề-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh 
ấy mau chóng phát sinh rõ ở trong tâm. 

Khi đối-tượng uggahanimiita đã phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả không nên hướng tâm đến đối-tượng đề- 
mục thiển-định tử-thi bất-tịnh ấy bên ngoài nữa, mà chỉ 
hướng tâm đến đổi- tượng uggahanimiita của đề- -mục 
thiên-định tỉ-thi bất-tịnh ấy bên trong tâm mà thôi, tiễn 
triển dần dần trở thành đối-rượng pafibhãganimitfa là 
quang-ảnh trong-sáng của đề-mục thiên-định tử-thi bất- 
tịnh áy phát sinh rõ ở trong tâm với wpacärabhävana: 
Tâm-hành cận bậc thiên sãc-giới, có upacärasamadlhi: 
Cán-định gân bậc thiên sSãăc-giới. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành hướng tâm đến đối-tượng 
patibhãganimitta là quang-ảnh trong-sảng của đêề-mục 
thiên-định tử-thi bất-tịnh ấy với tâm-hành tiễn triển dần 
đến appanabhavanä: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới trong sắc-giới lộ-trình-tâm, chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới thiệntâm, có appanasamadhi: 1n-dinh 
trong đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm với đề-mục thiên- 
định tử-thi bắt-tịnh ấy một cách dễ dàng. 

Ngoài ra, đối với các hành-giả khác thực-hành pháp- 
hành thiền-định khi hướng tâm đến để-mục thiên-định 
tử-thi bất-tịnh nào thì đồi-tượng uggahanimita và đối- 
tượng patibhaganimitía của đê mục thiên-định tử-thi 
bắt-tịnh ấy cũng có thể chậm phát sinh rõ ở trong tâm, 
nhưng không chắc chắn. 


- Nếu trường hợp hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định với để-mục thiên-định tử-thi báft-tịnh nào 
trong một thời gian lâu, mà chưa thây đốổi-fượng 
uggahanimifta của đê-mục thiên-định tử-thi bát-tịnh áy 
phát sinh rõ ở trong tâm, thì hành-g1ả nên quán xét đề- 
mục tử-thi bát-tịnh áy băng 6 cách như sau: 

1- Vanpatfo: Quán xét màu sắc nên biết rõ tử-thi ấy là 
người da vàng, da trăng, da đen. 

2- Lingato: Quán xét 3 thời nên biết rõ tử-thi ấy thuộc 
thời âu niên hoặc thời trung niên hoặc thời lão niên. 

3- Santhãnato: Quán xét bộ phận nên biết rõ mỗi bộ 
phận của tử-thi ây: Đâu, cô, ngực, tay, chân, v.v... 

4- Disafo: Quán xé về hướng nên biết rõ tử-thì ây từ 
lỗ rún trở lên là phần trên, từ lỗ rún trở xuống là phần 
dưới. Hoặc biết rõ rằng: “7a đứng phía này, tử-thi nằm 
phía kia. ” 


5- Okãsato: Quán xét nơi chốn nên biết rõ tử-thi ấy 
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rằng: Đầu, mình, tay, chân, v.v... ở nơi ấy. Hoặc biết rõ 
tăng: “7a đứng nơi này, tử-thi năm nơi kia. ” 

6- Paricchedato: Quản xét mỗi phần nên biết rõ phần 
trên đỉnh tử-thi ây đên tóc, phân dưới cùng tử-thi ây đên 
bàn chân, toàn phân tử-thi có da bao bọc. 


Dù hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiền-định /-?h¡ bất-tịnh ấy, đã quản xét về 6 cách 
như: vậy, vẫn chưa thây đốồi-tượng uggahaniimitfa và đối- 
tượng pafibhãganimitfa của để-mục thiên-định tử-thi 
bắt-tịnh ấy phát sinh rõ ở trong tâm. 

Vậy, hành-giả nên quán xét đề mục tử-thi bắt-tịnh ấy 
băng 5 cách nữa như sau: 


1- Sandhito: Quán xét chỗ kết nói nên biết rõ rằng: 
Tử-thi ây có 14 chõ kêt nôi chính là tay phải có 3 chõ, 
tay trái có 3 chô, chân phải có 3 chô, chân trái có 3 chô, 
cô I chõ, và eo I chõ. 

2- Vivarafo: Quán xét nơi có lỗ nên biết rõ rằng: Đó 
là lỗ mát, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng, mở miệng, ngậm 
miệng, v.v... 

3- Ninnato: Quán xét chỗ lõm nên biết rõ rằng: Đó là 
chỗ lõm sâu mắt, chỗ lõm sâu cô, chô lõm sâu miệng, ... 
Hoặc biệt rõ răng: 7a đứng chồ cao, tử-thi năm chỗ tháp. 

4- Thalafo: Quán xét bê mặt nên biết rõ rằng: Chỗ lồi 
ấy là đầu gồi, trán, ngực,... Hoặc biệt rõ răng: 7ø đứng 
chỗ cao, tử-thi nằm chỗ hấp. 

5- $qmantato: Quán xét toàn thể nên biết rõ toàn 
phân tử-thi, nêu nhận thây rõ tử-thi thuộc loại nào thì 
hướng tâm đên loại tử-thi ây. 


Ví dụ: Tử-thi Uddhumataka, hoặc tứ-thi Vimiaka, 
hoặc /-?h¡ Wipubbaka, v.v... với parikammabhavana: 
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Tâm-hành ban đâu trong lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm 
0avanacita) dục-giới thiện-tâm niệm thầm trong tâm 
rằng: Uddhumatakam pafikilam, .. hoặc Vinilakam 
palikilam, ... hoặc Vipubbakam pa†ikHlam, v.v... 


Xem xét tử-thi bắt-tịnh 


Khi hành-giả đứng xem xét tử-thi bất-tịnh, không nên 
đứng dưới gió, cũng không nên đứng phía trên đầu tủ-thi 
hoặc đứng phía dưới chân tử-thi. Hành-giả nên đứng 
giữa cách tử-thi một khoảng, không nên gần hoặc xa tử- 
thi bất-tịnh ấy. 

Nếu hành-giả có tánh hay sợ tử-thi khi thực-hành pháp 
hành thiền-định đề-mục thiển-định tử-thỉ bắt-tịnh, thì 
đối-tượng uggahanimida dễ phát sinh hơn hành-giả 
không có tánh sợ tủ-thi. 

Vì vậy, nếu muốn sắp đặt hoặc di chuyên tử-thi ấy thì 
hành-giả nên nhờ những người khác đến giúp làm việc 
ấy. Còn hành-giả tuyệt nhiên không đụng chạm đến tử-thi 
ấy, bởi vì thường đụng chạm đến tử-thi thì tánh sợ tử-thi 
không còn nữa. 

Nếu không sợ tử-thi thì đối-tượng uggahanimitta khó 
phát sinh rõ ở trong tâm. Ví như những người làm nghề 
liên quan đến tử-thi, thường tiếp xúc với tử-thi trải qua 
thời gian lâu, nhưng không hề có đối-£ượng uggaha- 
niniffa phát sinh trong tâm của họ. 


Uggahanimitta có hại đối với người hay sợ 

Đối với hành-giả có /ánh hay sợ “ma”? và không 
hiệu biệt rõ vê đôïi-fượng uggahanimifta thô-ảnh tương- 
tự nhự đê-mục thiên-định tứ-thi bátr-tịnmh như thê nào, 


3⁄4” là ám chỉ một loại phi nhân ác hay quấy nhiễu người tầm thường. 
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nên sau khi đối-tượng uggahanimitta của đê-mục thiên- 
định tửứ-thi bát-tịnh phát sinh rõ ở trong tâm, khi hành- 
giả đi, đứng, ngôi, năm lúc nào cũng thây rõ tử-thi ây 
phát sinh trong tâm như dính liên với mắt. 

Thật ra, đó là kết quả tốt của pháp-hành thiền-định với 
đê-mục thiên-định tử-thi bât-tịnh ây của mình, nhưng vì tự 
mình không hiệu biệt đúng đăn như vậy, nên hành-giả phát 
sinh tâm sợ hãi nghĩ răng: 

“1a đang bị Tna` theo bên mình. ” 

Do đó, hành-g1ả ngủ không được, phát sinh bệnh. 


ĐỀ tránh sự tai hại, hành-giả có fánh hay sợ “ma”, nếu 
có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành thiền-định đề- 
mục thiên-định tỉ-thi bất-tịnh nào thì hành-giả cần phải 
gần gũi, thân cận với vị Thiền sư chỉ dạy cho hiểu biết rành 
rẽ về 3 loại nimiffa là dỗi-tượng parikammmanimitta, đối- 
tượng uggahanimiffa và dỗi-tượng paftbhäganimirta 
của mỗi đê-mục thiên-định tử-thi bất-tịnh ấy. 


Dù vậy, đối với hành-giả có ánh hay sợ, khi thực- 
hành pháp-hành thiên-định đề-mục thiên-định tử-thi bắt- 
f„nh ấy, hành-giả cũng nên gần gũi, thân cận với vị Thiền 
sư, nêu khi dỗi-tượng uggahanimifta thó-ánh tương-fự 
của đê-mục thiên-định tử-thi bất-tịnh ấy phát sinh rõ ở 
trong tâm thì hành-giả nên thưa trình pháp ây cho vị 
Thiền sư biết, để được chỉ dạy phương-pháp tiếp tục 
thực-hành làm cho đỗi-trợng Hgguhanimirfa tiến triển 
tốt trở nên đổi-tượng pafibhãganimiffa để chứng đắc đệ 
nhất thiên sắc-giới. 


* Sự khác biệt giữa đồi-tượng parikammanimitta với 
đối-tượng uggahanimitta của đê-mục thiên-định tứ-thi 
bát-tịnh như thể nào? 
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Hành-giá thực-hành pháp-hành thiên-định đề-mục 
thiên-định tứ-thi bát-tịnh dễ nhằm lẫn giữa đổi- -tượng 
parikammanimitta với đối- -tượng uggahanimiita của đề- 
mục thiên-định tửỉ-thi bất-tịnh ẩ ây như sau: 


- Đối-tượng parikqanunanimiftta là đê-mục thiên-định 
ban đâu mà hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định với 
đê-mục thiên-định tứ-thi bắt-tịnh ấy, hành-giả đứng mở 
mắt nhìn xem xét kỹ lưỡng từng bộ phận của đê-mục 
thiên-định tử-thi bất-tịnh ấy, rồi ghỉ nhớ rõ ràng toàn bộ 
phận tử-thi bắt-tịnh trong tâm, đó chưa phải là đỗi-tượng 
uggahanimitta của đề-mục thiên-định tử-thi bất-tịnh ấy, 
mà chỉ là tưởng tâm-sở (sannacetasita) ghi nhớ đến đối- 
tượng quả-khứ của đê-mục thiên-định tử-thi bất-tịnh ấy 
mà thôi, nên còn là đỗi-tượng parikammanimitta. 

- Đối-tượng ugguhanimitta là đối- tượng thô-ảnh 
tương-tự của đê-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh ấy phát 
sinh rõ ở trong tâm, dù hành-giả đi, đứng, ngồi, nằm lúc 
nào đối-tượng thô-ảnh tương-tự của đê-mục thiên-định 
tử-thi bắt-tịnh ấy cũng hiện rõ trong tâm mà không phải 
nhớ tưởng đến đề-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh ấy. 

Đề-mục tử-thi bắt-tịnh với đối-tượng uggahanimitta 

Trong 10 đề-mục thiền-định tử-thi bất-tịnh chia ra 2 loại: 

1- Tủ-thi bất-tịnh thật đáng ghê tởm nhiễu. 

2- Tử-thi bất-tịnh thật đáng ghê tởm íI. 

* Đối với hành-giả, nếu đề-mục thiền-định tử-thi bất 
tịnh nào /hật đáng ghê tởm nhiêu thì đối-trợng uggaha- 
nữmitta dễ phát sinh rõ ở trong tâm. 

* Đối với hành-giả, nêu đề-mục thiền-định tử-thi bất- 
tịnh nào /hát đáng ghê tởm ít thì đối-tượng uggaha- 
nữmitta khó phái sinh rõ ở trong tám. 
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Một cách khác, đề-mục bắt-tịnh (asubha) có 2 loại: 

- Đề mục bắt-tịnh (asubha) không có sinh-mạng đó là 
10 đề-mục thiên-định tử-thỉ bát-tịnh dê phát sinh đôi- 
tượng uHggahanimitta. 

- Đê- mục bắt-tịnh (asubhaq) có sinh-mạng đó là thân 
thê của mình và của người khác khó phát sinh đôi-tượng 
uggahanimiffa. Vĩ dụ như: 

- Khi bộ phận trong thân thể bị sưng lên do nguyên 
nhân nảo đó, hành-giả niệm tưởng răng: 

Đó là đề-mục thiên-định bắt-tịnh uddhumataka. 

- Khi bộ phận trong thân thê bị thương chảy máu, bị 
nôi ung nhọt máu mủ chảy ra, hành-g1ả niệm tưởng răng: 

Đó là đề-mục thiên-định bắt-tịnh vipubbaka. 

- Khi thân thê bị đứt chân, đứt tay,... do nguyên nhân 
nào đó, hành-giả niệm tưởng răng: 

Đó là đề-mục thiên-định bắt-tịnh vicchiddaka. 

- Khi bị tai nạn có nhiều thương tích làm cho máu 
chảy thâm ướt thân thê, hành-g1ả niệm tưởng răng: 

Đó là đề-mục thiên-định bắt-tịnh lohitaka, v.v... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mc- 
thiên-định bát-tịnh có sinh-mạng đó là thán thể của 
mình và của người khác khi đang còn sông, tuy khó phát 
sinh đới-fượng uggahanimiffa, nhưng chư bậc thiện-trí 
thường thực-hành những đề-mục thiên-định bát-tịnh này. 

Cho nên, để-mục thiên-định bất-tnh này không chỉ 
con người sau khi chết, mà còn khi con người đang sống 
cũng làm đề-mục thiên-định bắt-tịnh được. 

Thật vậy, thân thể con người vốn là bất-tịnh, không 
tôt đẹp, đây ô trọc, thật đáng nhàm chán. 


2- 10 Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Bắt-Tịnh 143 





Sở dĩ không nhìn thấy thân thể con người bắt-tịnh như 
vậy, là vì nhìn thấy bên ngoài thân hình con người bị che 
kín bởi y phục, đồ trang sức quý giá. 

Nếu có trí-tuệ thấu suốt lộn ngược bên trong thân ra 
bên ngoài, bên ngoài thân vào bên trong thì thân thể con 
người này sẽ như thế nào? 


Vì vậy, bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết 
rõ sự thật của (hán này bát-tịnh, đây ô trọc, ngay khi 
thân này còn sinh-mạng. 


Nhận xét về đề-mục thiền-định tử-thi bắt-tịnh 


Đề-mục thiển-định tử-thi bất-tịnh chỉ có khả năng dẫn 
đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới mà thôi, bởi vì đề- 
mục thiền-định tử-thi bất-tịnh này là đổi-rượng thô, luôn 
luôn cần đến chi-thiển vitakka: Hướng tâm đến đê-mục 
thiên-định, nên hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ nhất 
thiên sắc-giới rồi, muỗn chứng đắc đệ nhị thiển sắc-giới, 
hành-giả cần phải thay đôi đề-mục thiền-định khác có khả 
năng dẫn đến chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới, v.v... 


Nếu hành-giả sau khi chứng đắc đệ nhất thiển sắc- 
giới với đề-mục thiền-định tử-thi bắt-tịnh này rồi, không 
muốn thay đối sang để-mục thiển-định khác, thì hành- 
giả xem xét đê-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh ấy có màu 
sắc nào hiện rõ ràng nhất, sử dụng mmàu sắc ấy trở thành 
đề-mục thiền-định vannakasina. 

Vị dụ: Màu xanh ... 

Hành-giả thực-hành pháp- hành thiền-định với đề-mục 
thiên-định màu xanh gọi là makasi„a mà phương- pháp 
thực-hành đề chứng đắc các thiền sắc-giới bậc cao giống 


như đề-mục thiên-định nĩlakasina đã trình bày trong 
phân vannakasIna. 
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Đề-mục-tử-thi bắt-tịnh có 2 pháp-hành 


Tử-thi bắt-tịnh (asubha) là đối-tượng của 2 pháp 
hành: Pháp-hành thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ. 


- Pháp-hành thiền-định: Tử-thi bắttịnh (asubha) có 
10 đề-mục thiên-định tử-thỉ bát-tinh như đã được trình 
bày trong phân trước. 


- Pháp-hành thiền-tuệ: Tử-thi bất-tịnh (asubha) có 9 
đối-tượng được Đức-Phật thuyết giảng trong phần fhân 
niệm-xứ trong bài kinh Mahasafipnafthanasufta (kinh Đại- 
tứ-niệm-xứ) phần Kãyãnupassanä navasivathikapabba. 

Chín đối-tượng /ử-h¡ bất-tịnh (asubha) trong phần 
thân niệm-xứ thuộc về sắc-pháp có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-Ìý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh- -guả và Niếr-bàn, diệt tận được mọi phiền- 
não, mọi tham-áI, trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 


(Xong 10 đê-mục thiên-định tử-thi bắt-tịnh) 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm (Anussati) 


Anussafi nghĩa là niệm-niệm liên-fục có chi-pháp là 
saficetasika: Niệm tâm-sở đông sinh với dục-giới thiện- 
tâm có 10 đề-mục thiên-định niệm-niệm làm đôi-tượng. 

AnussaH: Niệm-Hiệm có 10 đềế-mục thiên-định: 

1- Buddhanussati: Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phát. 

2- Dhammanussafi: Đê-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp. 

3- Sarnghanussafi: Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng. 

4- Silanussafi: Đê-mục niệm-niệm giới của mình. 

5- Cagaãnussafi: Đề-mục niệm-niệm sự bô-thí của mình. 
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6- Devatänussati: Để-mục niệm-niệm 5 pháp chư thiên 
CÓ nơi mình. 

7- Upasamanussafi: Để-mục niệm-niệm thật-tánh tịch 
tịnh Niết-bàn. 

8- Maranänussati: Đề mục niỆm-HIỆM sự chết. 

9- Kãyagatãsati: Đê-mục niệm 32 thể trọc (rược) 
trong thân của mình. 

10- Anãpãnassafi: Đề-mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra. 


“Đó là 10 đề mục thiên-định niệm-niệm (anussaíi) làm 
đôi-tượng của pháp-hành thiên-định. 

3.1- Buddhãnussati: Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 

Buddhãanussati là đêể-mục thiên-định niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
Buddhanussati: Đê-mục thiên-định niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, có niệm tâm-sở đồng sinh với đục-giới thiện- 
tâm có 9 ân-Đức-Phậát làm đôi-tượng. 

Thực-hành đề-mục Buddhãnussati 

Pháp-hành thiền-định để-mục thiền-định niệm-niệm 
9 ân-Đức-Phật, như Đức-Phật thuyêt dạy trong bài knh 
Dhajaggasuta) phương pháp niệm 9 ân-Đức-Phật như sau: 

“Mipi so Bhagava Araham Sammasambuddho PViIjjä- 
caranasampanno Sugato Lokavidi Anuftaro purisadam- 
masarathi Sattha devamanussanarn Buddho Bhagava. ” 

Ý nghĩa 9 ân-Đức-Phật 


1- Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-ham là 
Đức A-ra-hán có thân, khẩu, ÿ hoàn toàn trong sạch 


' Bộ Samyuttanikãya, Sagãthavagøa, kinh Dhajaggasutta. 
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thanh-tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường 
của chu-thiên, chư phạm-thiên, nhán-loại. 

2- Sammaãsambuddho: Dức-Thế-Tôn có ân-đức Sam- 
mã-sam-bud-dho là Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác tự 
mình chứng ngộ chân- tứ Thánh- đề đâu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật, (vãsang) đã 
tích-lũy từ vô số kiếp trong quả-khứ, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đấu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjãcaranasampanno: Đức-Thế- Tôn có ân-ẩức 
W†j-Ja-ca-ra-na-sam-pan-no là Đức-Minh-Hạnh-Túc có 
đây đủ tam-minh, bát-minh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Su-ga-to là Đức- 
Thiện-Ngôn thuyết pháp chân-]ý tẾ độ chúng-sinh chắc 
chắn đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài 
thật sự trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

5- Lokawidn: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lo-ka-vi-dũ là 
Đức-Thông-suốt tam-tông-pháp thấy rõ, biết rõ tổng các 
loài chúng-sinh, tổng các cõi-giới chủng-sinh, tổng các 
pháp-hành chánh-phảp. 

6- Anutffaro purisadanunasärathi: Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức A-nuf-tfa-ro pu-ri-sa-dam-rma-sa-ra-thi là Đức- Vô- 
Thượng-Giáo-Hóa chúng-sinh cải tà quy chánh, bỏ ác 
làm thiện, từ hạng phàm-nhân trở thành bậc Thánh-nhân. 

7- Satthä devamanussãänam: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
Saf-thq-de-va-ma-nus-sanam là Đức-Thiên-Nhân-Sư, 
Đức Tì hây của chu-thiên, chư phạm-thiên, nhán-loại. 

8- Buddho: Đức-Thế- Tôn có ân-đức Bud-dho là Đức-Phật 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đầu tiên không thầy chỉ 
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dạy, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, 
diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di không còn dự sói, 
đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vãsanđ), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giởi chúng- 
sinh, gọi là Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, 
bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán tùy theo năng 
lực các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ của mỗi 
hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật. 

9- Bhagava: Đức- Thế-Tôn có ân-đức Bha-ga-vã là 
Đức-Thế-Tôn có 6 Đức đặc biệt do đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Phậit. 

9 ân-Đức-Phật này chỉ có nơi chư Phật Chánh-Đẳng- 
Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy ra, không có một sa- 
môn, hoặc bà-la-môn, hoặc chư-thiên, hoặc phạm-thiên 
nào có 9 ân-Đứec-Phật này được. 

Thật vậy, chư Phật Chánh-Đăng-Giác quá-khứ, Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác hiện-tại, chư Phật Chánh-Đẳng- 
Giác vị-lai đều có đầy đủ 9 ân-Đức-Phật này. 


Giảng giải về 9 ân-Đức-Phật 
Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-Đức-Phật được 
tóm lược sau đây: 
3.1.1- Ân-Đức-Phật Araham 
Hipi so Bhagava Araharn. 
(Cách đọc: Í-/-pí xô phá-gá-voa Á-rá-hăm) 
Nghĩa: 
- So Bhagava: Đức-Thê- Tôn. 
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- Hipi: Bởi Ngài là Bác Thánh A-ra-hán cao thượng 
có thân, kháu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, 
xứng đáng thọ nhận sự lê bái cúng dường của nhân-loại, 
chu-thiên, chư phạm-thiên, ... 

Vì vậy, Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán. 

Araham có 5 ý nghĩa: 

- Araham có nghĩa là xứng đảng thọ nhận sự lễ bái 

củng dường. - 

- Araham có nghĩa là đã xa lìa vĩnh viên mọi phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã diệt tận được mọi kẻ thù là 

phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã phá hủy vòng luân-hồi trong 

ba giới bón loài. 

- Araham có nghĩa là không bao giờ làm điều ác ở nơi 

kín đáo. 

Giải thích: 

1- Araham có ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ 
bái củng dường nhự thê nào? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc-Tối-Thượng độc nhất vô nhị 
trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Thật vậy, Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 5 đức: Giới-đức, 
định-đức, tuệ-đức, giải-thoảát-đức, giải-thoát tri-kiên-đức 
hoàn toản trong sạch thanh-tịnh. 

Ngoài Đức-Thế-Tôn ra, trong toàn thê chúng-sinh không 
có một người nào, một Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, 
phạm-thiên ... nào có đây đủ 5 đc áy như Đức-Thê- Tôn. 

Chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ 5 đức ấy mà thôi, 
cho nên, Đức-Thê-Tón là Bác-Tói-Thượng nhầt trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh, là Bậc xứng đáng cho chúng- 
sinh lễ bái cúng dường. Chúng-sinh lễ bái cúng dường 
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đến Đức-Thế-Tôn rồi, sẽ được quả báu lớn, sự lợi ích 
lớn, sự tiên hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng lâu 
dài. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Bậc cao thượng độc nhất, khi xuất 
hiện trên thê gian, đê đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, sự 
an-lạc lâu dài cho phán đông chúng-sinh, đề tê độ chúng- 
sinh, nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên. Bậc-Tôi-lhượng 
độc nhát ấy là ai? 

Bậc-Tốïi-Thượng độc nhất ấy chính là Như-Lai, Đức A- 
ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai là Bậc-Tối-Thượng độc 
nhất, khi xuát hiện trên thể gian, đề đem lại sự lợi ích, 
sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài cho phán đông chúng-sinh, 
nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên Sàn 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Arahaim với ý 
nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của 
tât cả chúng-sinh. 

2- Araham có ÿ nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phiên-não 
là thê nào? 

Phiằn-não dịch từ tiêng Pä|l: Kilesa. 

Kilesa: Phiên-não là những bắt-thiện tâm-sở đồng sinh 
với 12 bár-thiện-ftâm làm cho tâm nóng nảy, khó chịu, 
khô tâm, khô thân, phiên-não còn làm cho tâm, tâm-sở bị 
ô nhiễm, khiên tạo nghiệp do thân, khâu, ý. 

Phiền-não có 10 loại 

1- Tham (lobha) đó là tham tâm-sở đồng sinh với 8 
tham-tám có trạng-thái tham muôn, hài lòng trong đôi- 
tượng. 


! Anguttaranikãya, phần Ekakanipäta. 
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2- Sân (dosa) đó là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân- 
fâm có trạng-thái sân hận, không hài lòng trong đôi- 
tượng. 

3- Sĩ (moha) là sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm, 
có trạng-thái si-mê, không hiệu biệt thật-tánh của các pháp. 

4- Tà-kiến (ditthi) là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà kiên, có trạng-thái thây sai, châp 
lâm nơi đôI-tượng. 

5- Ngã-mạn (măng) đó là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh 
vỚI 4 fham-tâm không hợp với tà-kiên, có trạng-thái so 
mình với người: Hơn người, băng người, kém thua người. 

6- Hoài-nghỉ (vicikiccha) đó là hoài-nghỉi tâm-sở 
đông sinh với s/-m hợp với hoàải-nghi, có trạng-thái 
hoải-nghi nơi các đôi-tượng. 


7- Buôn-chán (thma) đó là buồn-chản tâm-sở đồng 
sinh với 4 fham tâm và l sản tâm gôm có 5 bát-thiện- 
tâm cân tác-động, có trạng-thái không hăng hái, buông 
bỏ đôi-tượng. 

8- Phóng-tâm (uddhacca) là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh 
với l2 báf-thiện-tâm, có trạng-thái không an trụ nơi đôi-tượng. 

9- Không-biết hỗ-thẹn (ahirika) đô là không-hồ-thẹn 
tâm-sở đông sinh với 12 bát-thiện-ftám, có trạng-thải tự 
mình không biệt hô-thẹn tội-lôi khi hành ác. 

10- Không-biết ghê-sợ (anottappa) đó là không-ghê- 
sợ tâm-sở đông sinh với 12 báf-thiện-ftám, có trạng-thái 
không biêt ghê-sợ tội-lôi khi hành ác. 

Đó là 10 loại phiên-não, mỗi khi có phiền-não nào 
phát sinh ở bât-thiện-tâm nào, thì không những làm cho 
tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho thân cũng 
nóng nảy, khó chịu, mặt mày mất vẻ tự nhiên. 
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Tính chất của phiền-não có 3 loại 

- VWikkamakilesa đó là phiên-não loại thô được biêu 
hiện ra ở thân hành ác, khâu nói ác. Phiển-não loại thô 
này có thể diệt bằng pháp-hành giới. 

Hành-giả có /ác-ý thiện-tâm (cefanakusala) tránh xa 
thân hành ác và khẩu nói ác, giữ gìn giới cho thân và 
khâu được trong sạch, thì điệi-ftừng-thời phiên-não 
(tadangappahana) loại thô này. 

- Pariyufthänakilesa đó là phiên-não loại trung phát 
sinh ở trong tâm, đó là nøvarana:2Pháp-chướng-ngại có 
5 pháp làm cho tâm ô nhiễm, làm chướng ngại mọi 
thiện-pháp, nhất là pháp-hành thiền-định. 

Phiên-não loại trung này có thê diệt bằng pháp-hành 
thiên-định. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến 
chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới, nhờ có 5 chi-thiên có 
khả năng diệt bằng cách chế-ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại (vikkhambhanappahäna) phiên-não loại trung. 

- - Anusayakilesa /đó là phiên-não cực kỳ vi-tế ân tàng 
ngắm ngầm ở trong tâm, đó là 7 pháp phiển-não ngắm 
ngám trong tâm. 

Phiên-não loại cực kỳ vi-tế này có thê điệt bằng pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng đắc 4 7hánh-đạo-tuệ mới có khả năng điệt án 
được (samucchedappahana) phiên-não ngắm ngâm cực 


kb vi-tế này. 





' Nharana: pháp-chướng-ngại có 5 pháp là tham-dục, sân-hận, buôn- 
chán - buôn- _ngủ, phóng-tâm - hỗi- hận, hoài-nghi. 

ˆ Anusaya: phiên- -não ngâm ngâm trong tâm có 7 pháp là ái-dục ngắm- 
ngám, ái- -kiếp ngắm-ngám, hận-thù ngám- ngâm, ngã-mạn ngắm- ngắm, tà- 
kiến ngắm-ngâm, hoài-nghỉ ngắm-ngâm, vô-minh ngấm-ngắm. 
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Phiền-não tính rộng có 1.500 loại 


Khi 10 loại phiền-não kê trên liên quan đến đối-tượng 
làm nhân duyên để phát sinh phiền-não, tính rộng có 
1.500 loại phiền-não. Cách tính như sau: 

75 pháp có thể làm đối-tượng của phiền-não: 

- Tâm tính là I pháp (vì cùng có một trạng-thái biết 
đối-tượng). 

- Tâm-sở tính 52 pháp (mỗi tâm sở có mỗi trạng-thải 
riêng biệt). 

- Sắc-pháp chỉ có 18 sắc-pháp hiện hữu thật rõ ràng, 
và 4 pháp trạng-thái của sắc-pháp. 


Như vậy, gồm có (1+ 52+ 18+ 4)= 75 pháp có thê 
làm đồi-tượng của phiền-não. 


75 pháp này là đối-tượng của phiền-não ở bên trong 
mình, là kẻ thù bên trong. 


75 pháp này cũng là đối-tượng của phiền-não ở bên 
ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. 

Đối- -tượng của phiền-não bên trong mình có 75 pháp 
và bên ngoải mình có 75 pháp gôm cả thảy 150 pháp, 
nhân với 10 loại phiền- -não (/ham, sân, sỉ, tà-kiến, ngã- 
mạn, hoài-nghi, buôn-chán, phóng-tâm, không-hồ-thẹn 
tội-lôi, không-ghê-sợ tội-lỗi) thành 1.500 loại phiên-não. 


Thật ra, 70 loại phiên-não trong 12 bắt-thiện-tâm mới 
làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm nóng nảy, khó 
chịu, khổ tâm, khổ thân. 

Phiên não làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi ác- 
nghiệp và làm nhân duyên gián tiếp tạo mọi thiện-nghiệp 
trong tam-giới (do vô-minh làm duyên, nên tạo ác- 
nghiệp, thiện-nghiệp), để rồi cho quả của nghiệp, dẫn dắt 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài. 
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Nghiệp này bị dẫn dắt cho quả tái-sinh kiếp sau do 
bởi /ham-ái (tanh). 

Tham-ái đó là tham tâm-sở (lobhacetasika). 

Tham-ái có tất cả 108 loại. 

Cách tính 108 loại tham-ái theo 3 loại, 6 đối-tượng, 2 
bên (trong và ngoàả!), 3 thời như sau: 

* Tham-ái có 3 loại 

- Dục-ái: Tham-di trong 6 đối-tượng: Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. 

- Hữu-ái: Tham-di trong 6 đối- tượng hợp với 


thường-kiễn và tham-ái trong thiển sắc-giới, thiên vô- 
sắc-giới, trong cối sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 


- Phi-hữu-ái: Tham-di trong 6 đối-tượng hợp với 
doạn-kiên. 

* Đối-tượng của tham-ái có 6 loại 

1- Sắc-ái: Sắc đẹp là đồi-tượng của tham-ái. 

2- Thanh-ái: Thanh hay là đồi-tượng của tham-di. 

3- Hương-ái: Hương thơm là đồi-tượng của tham-di. 

4- Vị-ái: VỊ ngon là đồi-tượng của tham-ádi. 

5- Xúc-di: Xúc êm ám là đồi-tượng của tham-ádi. 

6- Pháp-ái: Pháp vừa lòng là đồi-tượng của tham-di. 

* 2 bên: 

1- Bên trong: Tham-ái phát sinh bên trong tâm của mình. 

2- Bên ngoài: Tham-ádi phát sinh bên ngoài mình, của 

người khác. 

*3 Thời: 

1- Thời quá-khứ: Tham-di đã phái sinh trong thời quá khứ. 

2- Thời hiện-tại: Tham-di đang phái sinh trong thời hiện-tại. 

3- Thời vị-lai: Tham-di sẽ phái sinh trong thời vị-lai. 
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Như vậy, tham-ái có 3 /ogi nhân với 6 đối-tượng, 
nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân với ở £hở? (quá- 
khứ, hiện-tại, vỊ-la1) (3 x 6 x 2 x 3) = 706 loại tham-ái là 
nhân sinh khổ-đễ. 


Đứúc-Bồ-tát Siddhattha chứng ngộ chân-|ÿ tứ Thánh- 
đề đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiên-não, 108 loại tham-di không còn dự sót, đặc biệt 
diệt được mọi tiên-khiên-tật (vãsanã)†? do tích lũy từ vô 
số kiếp ở quá-khứ, tại dưới cội Đại-Bô-Đề trong khu 
rừng Uruvelã, vào canh chót đêm rằm tháng z (âm 
lịch), trở thành bậc Thánh 4-ra-hán đầu tiên trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chúnh-Đẳng-Giác 
(Sammasambuddha) có danh hiệu là Đức-Phật 
Gøfama độc nhất vô nhị. 

Cho nên, Đức-7Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa xa la vĩnh viễn mọi phiên-não, mọi tham-ái và 
tiên-khiên-tật không còn dư sót. 


3- Araham có ÿ nghĩa điệt tận mọi kẻ thù là phiên-não 
như thể nào? 


Đức-Phật dạy: “Kẻ /hù nguy hiểm chính là phiên-não 
có 1.500 loại của mình. ” 

Sở dĩ gọi phiền-não là ké thù là vì kẻ thù ở trong đời 
này thường tìm cơ hội làm khô mình, sát hại mình, không 
có một kẻ thù nào mong cho mình được an-lạc. 


! Väãsanã: Tiền khiên tật này, bậc Thánh thanh-văn không thể diệt được, 
Bậc Thánh A-ra-hán chỉ có khả năng diệt tận được 1.500 loại phiền-não 
và 108 loại tham-ái mà thôi, nhưng không thể diệt được mọi tiền khiên tật 
đã tích lũy từ vô số kiếp ở quá-khứ. 
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Cũng như vậy, phiên não phát sinh trong 72 bá/- 
thiện-tâm làm cho mình khố-tâm, khổ-thân, nóng nảy, 
khó chịu và còn khiến mình tạo mọi ác-nghiệp, làm khổ 
chúng-sinh khác, để rồi phải chịu quả khổ trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự thật, chỉ có phiên-não bên trong l2 bất-thiện-tâm 
cúa mình, mới trực tiếp làm khô mình mà thôi, còn 
phiền-não bên ngoài mình, của người khác không trực 
tiếp làm khổ mình được, nếu mình không tiếp nhận. 

Ví dụ: Người ta mắng chửi, đánh đập mình, nếu mình 
có tâm nhân-nại, không sân-hận, phiên-não không sinh, 
thì mình không bị khô-tâm. 

Nếu có phiên-não sân-hận phát sinh, thì chính phiên- 
não bên trong tâm mình làm cho mình khô-tâm, hoàn 
toàn không phải phiên-não bên ngoài mình, của người 
khác làm cho mình khổ-tâm được. 


Còn phần khổ-£hân thuộc về quả của nghiệp, không 
một ai tránh khỏi, dù là Đức-Phật hay chư Bậc Thánh A- 
ra-hán. Đức-Phật và chư Bậc Thánh A-ra-hán tuy đã diệt 
tận được tất cả 1.500 loại phiền-não rồi, hoàn toàn 
không còn khổ-#âm nữa, nhưng còn có sắc-thân, nên vẫn 
còn có &Jổ-£hân cho đến khi hết tuôi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, châm dứt tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi Ấy, mới thật sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khô. 


Đứúc-Bồ-tát Siddhattha đã diệt tận tắt cả mọi kẻ thù 
là 1.500 loại phiên-não, bằng 4 Thánh-đạo-tuệ tại dưới 
cội Đại-Bồ-để trong khu rừng Uruvelã, vào canh chót đêm 
rằm tháng tư (âm lịch), trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, có danh hiệu Đức-Phật Gofama độc nhất vô nhị. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn có Ân-đức Araham với ý nghĩa 
diệt tận được mọi kẻ thù là phiền-não không còn dư sót. 


156 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





4- Araham có ý nghĩa phá hủy vòng luân-hồi trong ba 
giới bồn loài như thế nào? 

Vòng tử sinh luân-hồi đô chính là pháp “Thập-nhị- 
duyên-sinh ” (paficcasamuppad4) có 12 chi-pháp: 

- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 

- Do hành làm duyên, nên thức sinh. 

- Do thức làm duyên, nên danh-sắc sinh 

- Do danh-sắc làm duyên, nên lục-xứ sinh. 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-di sinh. 

- Do lục-ádi làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh. 

- Do tải-sinh làm duyên, nên lão, tử... sinh. 

Vòng tử sinh luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh có 12 chỉ- 
pháp, từ vó-minh đến jão, tử... Mỗi chi-pháp là quả của 
pháp trước, rồi làm øhân của pháp sau, trở nên øÈân- 
quả-liên-hoàn với nhau như vậy. Cho nên, nhân và quả 
trong /hập-nhị-đuyên-sinh, không thuần là nhân, là quả, 
bởi vì quả của chị-pháp trước, rồi lại làm nhân của chỉ- 
pháp sau, cứ tiếp diễn như vậy, trở thành cái vòng không 
có chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng. 


Nếu chỉ riêng rẻ mỗi chi-pháp thì không thể gọi là 
nhân, cũng không thê gọi là quả. 

(Vĩ dụ: Anh B là con của ông A, cũng là cha của bé C. 
Nêu chỉ riêng một mình anh B thì không thề gọi là con, 
cũng không thê gọi là cha.) 

Cho nên, vòng ứ# sinh luân-hồi thập-nhị-duyên¬sinh 
theo định luật nháân-quả-liên-hoàn trong 12 chi-pháp nôi 
dính vào nhau thành vòng không có điêm bắt đâu, cũng 
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không có điểm cuối cùng. 12 chi-pháp trong vỏng 
sinh luán-hồi thập-nhị-đuyên-sinh phân tích nhân và quả 
theo 3 thời: 

* Vô-minh, hành là nhân quáả-khử. 

* Thức, danh-sắc, lục-xứ, lục-xúc, lục-thọ là quả 

hiện-tại. 

* Tham-di, thủ, hữu là nhân hiện-tại. 

* Sinh, già, chết là quả vị-lai. 

Đối với chúng-sinh còn vô-zminh và tham-ái, thì vô- 
mïnh không phải là chi-pháp bắt đâu, và /ão, /ứ,... cũng 
không phải là chi-pháp cuôi cùng. 

Thật ra, vô-rminh chỉ là nhân-duyên quả-khứ mà thôi, 
không phải là n„hân-đduyên bát đâu, vì vô-minh còn là 
quả của 4 pháp-trâm-luân. Như Đức-Phật dạy: 


“Äsavasamudayä avjjjãsamudayo... ””) 


“Do có sự sinh của 4 pháp-trâm-luân, nên có sự sinh 
của vô-minh... ` 

Và lão, tử ... chỉ là chi-pháp cuối cùng của mỗi kiếp 
mà thôi, bởi vì chúng-sinh còn vồ-minh và tham-ái sau 
khi chết, thì z„ghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau. Kiếp sau 
như thế nảo, hoàn toàn tùy thuộc vào ngiiện? và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 


Vòng-tam-luân 


Vòng tử sinh luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh có 12 ch¡- 
pháp này được phân chia theo øw-Iuân, luân chuyên 
theo chiêu hướng nhât định như sau: 

1- Phiền-não-luân gồm có 3 chi-pháp: Vồ-minh, lục- 
ái, tú-thủ. 


' Abhidhammapitaka Bộ Vibhangapäli. 
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2- Nghiệpluân gồm có 2 chi-pháp: Hành, nghiệp- 
hữu”. 

3- Quả-luân gồm có 8 chỉ-pháp: Cảnh-hữu, thức, 
danh-sắc, lục-xưứ, lục-xúc, lục-thọ, sinh, lão tử... 

Vòng tử sinh luân-hồi “thập-nhị-duyên-sinh” luần 
chuyền theo 3 luân: Phiển-não-luân —> nghiệp-luân —> 
quả-luân —›> phiền-não-luân ... từ kiếp này sang kiếp 
khác tiếp nói với nhau, kế từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
cho đến kiếp hiện-tại, và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối 
với chúng-sinh còn phiền-não-luân. 


Biểu tượng vòng tử sinh luân-hồi và tam-luân 








/ 74 : 
Ị Vòng 


~\ tam luân 


Giải thích vòng tam-luân 

1- Phiền-não-luân tạo nghiệp-luân 

Chúng-sinh còn vồó-mỉnh, lục-ái, f/-th¿ làm nhân 
duyên khiên tạo nên Đ24/-(hiện-nghiệp, thiện-nghiệp do 
thân, khâu, ý. 


* Phiền-não làm nhân duyên tạo bắt-thiện-nghiệp 


Số chúng-sinh do vô-minh, không biết TÕ bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khô trong kiệp hiện-tại lần 
nhiêu kiêp trong vỊ-laI. 


! Bhavo: Hữu là sự sinh có 2 loại: sự sinh của nghiệp và sự sinh của quả 
của nghiệp đó là tái-sinh kiệp sau. 
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Và cũng có số chúng-sinh, tuy có hiểu biết bá-thiện- 
nghiệp cho quả khổ như Vậy, nhưng vì vồ-miỉnh, tham-di 
có nhiều năng lực quá, nên xui khiến tạo mọi báf-hiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ý ý như sau: 

- Thân hành-ác như: Sáf-sinh, trộm-cấp, tà-dâm. 

- Khẩu nói-ác như: Nói dối, nói lời đâm thọc chia rễ, 
nÓi lời thô tục, nói lời vô ích. 

- Ý nghĩ-ác như: Tham-lam, thù-hận, tà-kiến. 

Vì phiền-não-luân nên tạo nghiệp-luân đó là bấr- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) như vậy. 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo thiện-nghiệp 

Số chúng-sinh do vô-zminh không biết rõ chân-lJ tứ 
Thánh-đé, không biệt rõ ngũ-uán là khô thật. 

Vì vậy, muốn hưởng sự an-lạc tạm thời, nên tạo các 
thiện-nghiệp như sau: 

- Tạo dục-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong 7 
cối thiện-dục-giới. 

- Tạo sắc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong ló 
tầng trời săc-giới phạm-thiên. 

- Tạo vồô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong 4 
tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

Vì phiền-não-luân nên tạo nghiệp-luân đó là 3 /oại 
thiện-nghiệp như vậy. 

Như vậy, gọi là phiền-não-luân khiến tạo nghiệp-luân. 

2- Nghiệp-luân cho quả-luân 

* Chúng-sinh nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là ác-nghiệp trong I2 ác-tâm. Nêu ác- 
nghiệp ây có cơ hội cho quả khố trong kiệp hiện-tại thì 
chúng-sinh ây chịu quả khô như sau: 
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- Nhãn-thức-tâm là quả của ác-nghiệp nhìn thấy đối- 
fƯưỌng sắc xấu. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả của ác-nghiệp nghe đối-tượng 
thanh đở. 

- Tỷ-thức-tâm là quả của ác-nghiệp ngửi đối-tượng 
hương hồi. 

- Thiệt-thức-tâm là quả của ác-nghiệp nếm đối-tượng 
vị dở. 

- Thân-thức-tâm là quả của ác-nghiệp xúc giác đối- 
tượng xúc thô. 

- Y-thức-tâm là quả của ác-nghiệp được biết đối-tượng 
pháp không tốt. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu ức-nghiệp có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh trong 4 cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh), bị sinh trong cõi 
ác-giới nào tùy theo năng lực quả của ác-nghiệp. 
Chúng-sinh ấy phải chịu quả khổ trong cối ác-giới áy, 
cho đến khi mãn guả của ác-nghiệp áy (chế), mới thoát 
ra khỏi cối ác-giới ấy, rồi tái-sinh kiếp sau tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ây. 


* Chúng-sinh nảo còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là đạï-hiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm. 
Nếu đ4i-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong kiếp hiện- 
tại thì chúng-sinh ây được hưởng guả an-lạc như sau: 

- Nhãn-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp nhìn 

thấy đồi-tượng sắc đẹp. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp nghe đối- 

tượng thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp ngửi đối- 

tượng hương thơm. 

- Thiệt-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp nếm đối- 

fƯỢNG VỊ ng0H. 
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- Thán-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp xúc giác 
đối-tượng xúc mêm mại. 

- ƒ-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp biết đối- 
tượng pháp Iốt. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đgỉ-hiện-nghiệp 
trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
thì sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người và 6 cõi 
trời dục-giới, được sinh trong cõi thiện-giới nảo tùy theo 
năng lực quả của đại-thiện-nghiệp, người hoặc vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ ấy hưởng quả an-lạc trong cối thiện- 
giới, ấy, cho đến khi mãn quả của đại- thiện-nghiệp ấy 
(chết, mới rời khỏi cõi thiện-giới ấy, rồi tái-sinh kiếp 
sau tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ây. 


* Hành-giả nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiên sắc-giởi thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, được sinh trên tầng trời săc-giới phạm-thiên 
nào tùy theo quả của sắc-giới thiện-nghiệp ấy, vị phạm- 
thiên hưởng quả an-lạc vi-tễ cho đến hết tuổi thọ trên 
tầng trời ấy (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm- 
thiên ấy. 

* Hành-giả nào còn phiền-não-luân khiến đã tạo 
nghiệp-luân đó là vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc 
thiển vô- sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vồ-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời 
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vô-sắc-giới phạm- thiên, được sinh trên tầng trời nào tùy 
theo quả của vô-sắc- giới thiện-nghiệp â Ấy, vị phạm-thiên 
hưởng quả an-lạc vi- -tễ hơn cho đến hết tuôi thọ trên tầng 
trời ấy (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ây. 

Như vậy, gọi là nghiệp-luân cho quả-luân đôi với tất 
cả chúng-sinh tử sinh luân-hôi trong tam-giới gôm có 3l 
cõi-giới, cho nên, 3l cõi này chỉ là nơi trú ngụ tạm thời 
mau hoặc lâu của môi chúng-sinh trong tam-giới mà thôi. 

3- Quả-luân sinh phiền-não-luân 

Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong tam-gIói: 

- Chúng-sinh có ngñũ-uẩn: Sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uân, thức-uấn trong l1 cối dục-giới và 1Š tâng trời 
săc-giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có f/-uẩn: Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uân, (không có sác-uẩn) trong 4 tâng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có nhất-uẩn là sắc-uẩn (không có 4 danh- 
uuấn), trong tâng trời sắc-giới phạm-thiên Vô- Tưởng- Thiên. 


Nếu các chúng-sinh này chưa điệt tận được phiền- 
não, vồ-rminh, tham-ái... khi có cơ hội thì phiên-não phát 
sinh làm nhân duyên khiến tạo nên /j/ên- -nghiệp hoặc 
bắt-thiện-nghiệp, tồi trở lại vòng tam-luân chuyên biến 
không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, trong vòng f- 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Tưm-luân này chuyên biến theo định luật nhân-quả như sau: 

Phiên-não-luân là nhân, nghiệp-luân là quả; nghiệp- 
luân là nhân, quả-luân là quả; quả-luân là nhân, phiên- 


não-luân là quả cứ tiếp diễn như vậy theo ứam-luân 
trong vòng tứ sinh luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh. 
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* Đức-Thế-Tôn đã diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiền-não, nhỗ tận gốc rễ của vồ-minh và tham-ái bằng 
4 Thành-đạo-tuệ. 

Cho nên vỏng fam-Tluân bị tan rã, tách rời không còn 
luân chuyên được nữa, do đ/ệf tận được phiên-não-luân. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý nghĩa 
phá hủy vỏng ñ-sinh luân-hồi trong ba giới bỗn loài. 


5- Araham có ý nghĩa không bao giờ hành điều ác ở 
nơi kín đáo như thể nào? 


Nơi kín đáo là nơi không có một ai thấy, không có 
một ai nghe, không có một ai biết, cũng không có một aI 
nghi ngờ. Như vậy, đối với hạng phàm-nhân còn mọi 
phiền-não, nơi kín đáo ấy là nơi dễ hành-ác do thân, 
khâu, ý, bởi vì không sợ ai chê trách. 

Đức-Thế-Tôn đã diệt tận được tật cả mọi phiên-não, 
mọi tham-ái, mọi bất-thiện-tâm không còn dư sót, nên 
thân, khâu, ý của Đức-Phật lúc nào cũng hoản toàn trong 
sạch thanh-tịnh. Dù ở nơi kín đáo, không có một ai thấy, 
không có một ai nghe, không có một ai biết, cũng không 
có một ai nghi ngờ, thì Đức-7hế-Tồn cũng không bao 
giờ hành-ác do thân, khâu, ý nữa. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn cô ân-đức Araham với ý 
nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi kín đáo. 


3.1.2- Ân-Đức-Phật Sammãsambuddho 
Tipi so Bhagava Sammasambuddho. 


(Cách đọc: -1í-píxô phá-gá-voa_ Xăm-ma-xăm-bút-thô) 
Nghĩa: 
- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 
- Hipi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đê đáu tiên không tháy chỉ dạy, chứng đặc 4 


164 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và NiễI-bàn, diệt tận mọi phiên- 
não, mọi tham-ádi, mọi ác-pháp không còn dự sót, đặc 
biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vãsanđ), trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đấu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

Vì vậy, Sammasambuddho: Đức-Thế-Tôn có ân-ẩức 
Đúc-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Chân-Lý Tứ Thánh-Đề 


- Khố-Thánh-đề đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới là pháp nên biết. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đễ đó là tham-ái là pháp 
nên diệt. 

- Diệt khổ-Thánh-đễ đó là Niếr-bàn là pháp nên 
chứng ngộ. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh- để đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: Chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chẳnh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định là pháp nên 
tiến-hành đề chứng ngộ Niết-bàn, diệt khô-Thánh-đề. 

Đức-Thế-Tôn đã tự mình chứng ngộ chân-lý tử Thánh- 
để đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Thế- Tôn chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên 
không thây chỉ dạy bằng tri-tuệ thiên-tuệ siêu-việt suy xét 
pháp “?háp-nhị duyên-sinh và thập-nhị nhán-diệt” như: 

“AviJä paccayä sankhara... ” 

“Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh... ” 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ &hổ-Thánh-để và nhân 
sinh khỏ-Thánh-đề. 
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Và trí-tuệ thiền-tuệ siêu-việt suy xét pháp “2háp nhị 
nhán điệt” như: 


ớ 


“Avijjayahveva asesaviraganirodha sankhara nirodho... ` 


“Do diệt tận được vô-minh, tham-di không còn dự 
sót, nên diệt các hành... ” 


Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ diệt khố-Thánh-để và 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để. 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu 
tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phát- 
Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật đã khăng định với nhóm 5 Tỳ-khưu trong 
bài kinh Chuyển-Pháp-Luân” rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-để theo tam-tuệ-luân (trí- 
tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ-thành), thành 12 loại tri-tuệ 
siêu-việt hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh 
đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai khẳng định, 
truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác vô thượng trong toàn cỗi-giới 
chúng-sinh, nhân-loại, Vua chúa, Sa-môn, Bả-la-môn, 
Chư-thiên, ma vương, Phạm-thiên cả thảy. ” 

Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ châm-]j tử 
Thánh-để đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đấu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên Ngài có đn- 
đức Sammäsambuddho: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


' Samyuttanikäya, Mahävagøa, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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Ñeyyadhamma 

Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác đặc biệt biết đủ 5 pháp 
Ñeyyadhamma: 

- $aikhära: Tất cả pháp hành cấu tạo. 

- Vikãra: Sắc-pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng-thái sinh, trụ, diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp. 

- Pañattidhammma: Chế-định-pháp là chê định ngôn 
ngữ, đề thuyết giảng chánh-pháp tế độ chúng-sinh.t” 

- Wibbãna: Niết-bàn, pháp diệt khô-Thánh-đề. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đầy đủ 5 pháp ấy, 
nên Đức-Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ, để 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn có ân-đức Sammãsambuddho: 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


3.1.3- Ân-Đức-Phật Vijjãcaranasampanno 

lHipi so Bhagava vijjãcaranasampanno. 

(Cách đọc: l-ti-pí xô phá-gá-voa vit-cha-chá-rá-ná-xăm-păn-nô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc có đây đủ tam-minh, bát-mình 
và 15 đức-hạnh cao thượng, 

Vì vậy, Vijjacaranasampanno: Đức-Thê-Tôn có áđn- 
đực Minh-Hạnh- Túc. 





' Sở dĩ Chư Phật-Độc-Giác không thuyết-pháp tế độ chúng-sinh cùng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật là vì Đức-Phật Độc-Giác 
không có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết-pháp, như Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Còn bậc Thánh Thanh-văn giác, sở dĩ thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
được là vì nhờ nghe, ghi nhớ lời giáo huấn của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, nên bậc Thánh thanh-văn giác có khả năng thuyết-pháp tế độ 
chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật được. 
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Tam-minh 

1- Tì iên-kiếp-minh (pubbenivasanussatifana) là trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ tiền- kiếp từ hằng trăm kiếp, 
hăng vạn kiếp, hăng triệu kiếp, hăng triệu triệu kiếp. 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có khả năng ghi nhớ lại vô 
số kiếp không có giới hạn (còn Đức-Phật Độc-Giác, bậc 
Thánh Thanh-văn-giác có giới hạn). 

Tiên-kiếp-minh là trí-tuệ biết rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi nào, tạo thiện- 
nghiệp, bắt-thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hạnh ba-la- 
mật, ... tuôi thọ, ... đều ghi nhớ rõ ràng mọi chỉ tiết. 

2- Thiên-nhãn-minh (dibbacakkhunana) là trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng- 
sinh hơn mắt của chư-thiên, chư phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-mỉnh cô 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (cutipapatañana) là trí-tuệ biết rõ sự 
tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có #-sinh-minh này biết rõ chúng-sinh sau khi 
chết rồi, nghiệp nào cho quả tá¡-sinh trong cảnh giới nảo. 

- Vi-lai-kiễn-minh (anägatamsañana) là trí-tuệ thấy 
rõ những kiếp vị-lai của chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác dùng vj-/ai-kiến-minh này đề thọ ký chúng- 
sinh trong những kiếp vị-lai xa xăm, còn thời gian bao 
nhiêu đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phậi 
Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phật Độc-Giác, bậc Thánh 
thanh-văn-giác... 

3- Trâm-luân-tận-mình (ãsavakkhayañäna) là tri-tuệ 
thiên-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-đạo-fuệ diệt tận 
được 4 pháp phiên-não trầm-luân (ãsava) không còn dự 
sót, đồng thời Đức-Thế-Tôn tận diệt được tất cả mọi 
tiển-khiên-tật (vãsanã) do tích lũy từ vô lượng kiếp 
trong quá-khứ. 


168 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





Bát-minh 

1- Tiên-kiếp-minh (pubbeniväsãnussatiñäna). 

2- Thiên-nhãn-minh (dibbacakkhunana). 

3- Trâm-luân-tận-minh (ãsavakkhayañäna). 

4- Thiền-tuệ-mình (vipassanafñana) là trí-tuệ thiên- 
tuệ tam-giới thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự điệt của danh- 
pháp săc-pháp tam-giới, và /rí-fuệ thiên-tuệ siêu-fam- 
giới chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-fuệ và 
Niêt-bản. 

5- Tha-tâm-minh (cefopariyañana) là trí-tuệ có khả 
năng biệt đên tâm của người khác, chúng-sinh khác đang 
nghĩ gì, với thiện-tâm hoặc bât-thiện-tâm, ... 

6- Hóa-tâm-mình (nanomayiddhiñana) là trí-tuệ có 
khả năng hóa thân khác theo mong muôn của mình, do 
năng lực của thiên định. 

Như trường hợp Đức-Phật-Gofama thuyết tạng Vi- 
Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời Tam-thập-Tam- 
thiên suôt ba tháng. Môi ngày đên giờ đi khât thực, Đức- 
Phật hóa-thân khác như Đức-Phật tiêp tục thuyêt pháp, 
còn chính Đức-Phật thật ngự đi khât thực ở Băc-câu lưu- 
châu. Khi độ ngọ xong, Đức-Phật ngự trở lại cung trời 
thay thê Đức-Phật hóa-thân ây. 

7- Thiên-nhĩ-minh (dibbasotañana) là trí-tuệ có khả 
năng nghe được mọi thứ tiếng người, tiếng súc-sinh, 
tiếng chư-thiên gần xa, do năng lực thiền định, như tai 
của chư-thiên, chư phạm-thiên. 

ổ- Đa-dạng-mình (Iddhividhañana) là trí-tuệ có khả 
năng biên hóa nhiêu phép thân thông khác nhau, do năng 
lực thiên định, như một người hóa thành nhiêu người, 
tàng hình không ai thây, hiện hình nơi khác, đi xuyên 
qua núi, đi trên hư không, ... 
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15 đức-hạnh cao-thượng 


1- Giới đức: Hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh. 

2- Cẩn trọng lục môn thanh-tịnh: Cân trọng khi thấy 
băng mắt, nghe băng tai, ngửi băng mũi, nếm băng lưỡi, 
tiếp xúc bằng thân, suy nghĩ bằng ý hoàn toàn thanh-tịnh. 

3- Biết tri-túc trong vật thực: Nhận vật thực vừa đủ, 
khi thọ thực đàng hoàng, còn 4 - 5 miêng nữa đủ no, biệt 
ngừng lại đê dành uông nước, không dùng no quá. 

4- Tinh-tấn tỉnh-thức: Ngày, đêm tinh-tân hành phận 
sự, nghĩa là suôt ngày không ngủ, ban đêm có 3 canh: 

- Canh đầu (khoảng từ 18 đến 22 giờ): Ngồi hành đạo, 
đi kinh hành. 

- Canh giữa (khoảng từ 22 đến 2 giờ khuya): Năm 
nghỉ ngủ trong tt thê năm nghiêng bên phải, có trí nhớ, 
tri-tuệ trước khi ngủ, sẽ thức dậy lúc cuôi canh giữa. 

- Canh chót (khoảng từ 2 giờ đến rạng đông): Hành 
đạo, đi kinh hành, ... gọi là tinh-tân luôn luôn tỉnh thức. 

5- Đức-tin: Có đức-tin không lay chuyền. 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ. 

7- Hồ thẹn: Biết hỗ-thẹn tội-lỗi. 

8- Ghê sợ: Biết ghê-sợ tội-lỗi. 

9- Đa văn fúc trí: Học nhiều hiểu rộng tất cả các pháp. 

10- Tỉnh-tấn: Có tâm tinh-tấn không ngừng nghỉ. 

11- Trí-tuệ: Có trí-tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 

12- Đệ nhất thiên: Có đệ nhất thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

13- Đệ nhị thiên: Có đệ nhị thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

14- Đệ tam thiên: Có đệ tam thiền sắc-giới và vô-săc-giới. 

15- Đệ tứ thiên: Có đệ tứ thiền sắc-giới và vô-săc-giới. 


Đó là 15 Đức-hạnh cao thượng. 
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Đức-Thế-Tôn có trọn đủ tam-minh, bát-minh và 15 
đức-hạnh cao thượng hợp với tâm đại-bi tê độ chúng-sinh 
có duyên lành nên tế độ giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Vijjãcarana- 
sampanno: Đức-Minh-Hạnh- Tục. 


3.1.4- Ân-Đức-Phật Sugato 

Tipi so Bhagava Sugat0o. 

(Cách đọc: Í-ti-pÍxô phá-gá-voa Xú-gá-tô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bác thuyết pháp chán-lý đem lại 
lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

Vì vậy, Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Thiện Ngôn. 

Sugato có 4 ý nghĩa 

- Thuyết pháp chân-|ý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh. 

- Ngự theo Ti háảnh-đạo. 

- Ngự đên Niêt-bàn an-lạc tuyệt đi. 

- Neự đên mục đích cao thượng, bắt thoái chí. 

Giải thích: 

1- Sugafo có ý nghĩa thuyết pháp chán-l đem lại sự 
lợi ích cho chúng-sinh như thê nào? 

Đức-Thế-Tôn tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chắn 
đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nêu không đem lại lợi 
ích, thì Đức-Thê- Tôn không thuyêt pháp. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ 6 trường hợp, trường hợp nào 
nên thuyêt giảng và trường hợp nảo không nên thuyêt 
giảng như sau: 

- Đức- Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
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không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ, Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hý, Đức-Phát vân không thuyết giảng pháp áy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, nhưng 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hỷ, Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hý, Đức-Phật không thuyết giảng pháp ây. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, Đức- 
Phật biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức-Phật biết rõ 
tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp áy. 

Vì vậy, Đức-Ti hế-Tôn cô ân-đức Sugato với ý nghĩa 
thuyết pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh. 


2- Sugato có ý nghĩa ngự theo Thánh-đạo như thế nào? 


Đức- Thế- Tôn ngự theo Thánh-đạo hợp đủ § chánh là: 
* Chánh-kiến: Tri-tuệ chán-chính là trí-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chản-lý tứ Thánh-đề. 
* Chánh-tw-duy: Tư-duy chán-chính là: 
- Tư-duy thoát khỏi ngũ dục. 
- Tư-duy không thù oán. 
- Tư-duy không hại chúng-sinh. 
* Chánh-ngữ: Lời nói chân-chính là: 
- Không nói dối. 
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- Không nói lời đâm thọc chia rẽ. 
- Không nói lời thô tục. 
- Không nói lời vô ích. 
* Chánh-nghiệp: Hành-nghiệp chân-chính là: 
- Không sát sinh. 
- Không trộm cấp. 
- Không tà dâm. 
* Chánh-mạng: Nuôi-mạng chân-chính là không sông 
theo tà-mạng do thân, khâu hành-ác. 
* Chánh-tinh-tấn: Tình-tấn chân-chính là: 
- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho sinh. 
- Tĩnh-tân diệt ác-pháp đã sinh. 
- Tỉnh-tân làm cho thiện-pháp chưa sinh, được sinh. 
- Tỉnh-tân làm cho tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 
* Chánh niệm: Niệm chân-chính là: 
- Niệm-thân, thân là đối-tượng của chánh-niệm... 
- Niệm-thọ, thọ là đôi-tượng của chánh-niệm... 
- Niệm-tâm, tâm là đôi-tượng của chánh-niệm... 
- Niệm-pháp, pháp là đồi-tượng của chánh-niệm... 
* Chánh-định: Định chân-chính là định-tâm trong các 
bậc /h/ên siêu-tam-giới có đôi-tượng Niêt-bàn: 
- Định-tâm trong đệ nhất thiên siêu-tam-giới. 
- Định-tâm trong đệ nhị thiên siêu-tam-giới. 
- Định-tâm trong đệ tam thiên siêu-tam-giới. 
- Định-tám trong đệ tứ thiên siêu-tam-giới. 
- Định-tám trong đệ ngũ thiên siêu-tam-giới. 
Thánh-đạo hợp đủ § chánh này đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tám, 4 Thánh-quả-tâm, có đôi-tượng Niêt-bàn. 


Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự theo Thánh-đạo. 
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3- Sugato có ý nghĩa ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt 
đôi nhự thê nào? 


Đức-Thế- Tôn là Bậc đầu tiên chứng ngộ Niễt-bàn bằng 
trí-tuệ thiên-tuệ siêu- tam-giới Q6 là: 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 
Thánh-quả-tuệ, nên Đức-Thê-Tôn có ân-đức Sugdfo với 
ý nghĩa ngự đến Niết-bàn đâu tiên an-lạc tuyệt đôi. 


Về sau, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ các hàng đệ- 
tử cũng chứng ngộ Niết-bàn với 7Thánh-đạo-tuệ, Thánh- 
quả-t, nhưng những bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử này 
không có ân-đức Sugafo như Đức-Thế-Tôn, bởi vì không 
phải bậc đầu tiên chứng ngộ Niết-bản. 

Vì vậy, chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có ân-đức Sugafo 
với ý nghĩa ngự đến Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối mà thôi. 


4- Sugato có ý nghĩa ngự đến mục đích cao thượng, 
bắt thoái chí như thê nào? 


Đứúc-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gofama có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Lần đầu tiên, Ðức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha được Đức- 
Phát Dipankara thọ kỹ xác định thời gian còn 4 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp nữa, sẽ trở thành Ðức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, ÐĐức-Bổ-tát Đạo-sĩ ¡ Sumedha trở thành Đức-Bồ- 
tát cô-định (niyatabodhisaria) tiếp tục thực-hành cho đầy đủ 
30 pháp-hạnh ba-la-mát: I0 phảáp-hạnh ba-la-mát bậc 
hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc thượng, suốt khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất một cách bắt thoái chí. 

Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Siddhaftha từ bỏ ngai vàng, 
đi xuất gia đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
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Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotftama, đúng như lời 
thọ ký của Đức-Phật Dipankara. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugafo với ý nghĩa 
ngự đến mục đích cao thượng bắt thoái chí. 


3.1.5- Ân-Đức-Phật Lokavidũ 


lipi so Bhagava Lokavidi. 

(Cách đọc: /--píxô phá-gá-voa_ Lô-ká-vi-ẩu). 

Nghĩa: 

- So Bhagava: Đức- Thé- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc tháy rõ, biết rõ tông các loài 
chung-sinh, tông các cối chúng-sinh, tông các pháp-hành. 

Vì vậy, LokavidH: Đưức-Thé-Tôn có đn-đức Thông 
suốt tam-tông-phúp. 

* Loka là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự thành, sự 
hoại, ... ngñ-uân của mình gọi là loka. 

Loka có 3 loại 

1- Tổng các loài chúng-sinh (sattaloka). 

2- Tông các cõi chúng-sinh (okasalokq). 

3- Tông các pháp-hành (sankharaloka). 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-uệ đặc biệt mà chư Phật 
Độc-Gniác và bậc Thánh Thanh-văn không có là: 

- Indriyaparopariyattañãpa: Trí-tuệ thây rõ, biết rõ 5 
pháp-chủ cao thâp của môi chúng-sinh. 

- Âsayãnusayañãpa: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phiền-não 
ngâm ngâm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp của môi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có khả năng đặc biệt thông 
suôt cả 3 tông-pháp. 


1- Thể nào gọi là tổng các loài chúng-sinh (sattaloka)? 
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* Chúng-sinh có 4 loài: 

- Thai-sinh: Chúng-sinh sinh từ bụng mẹ như /oàäi 
người, voi, ngựa, trâu, bỏ, V.V... 

- Noãn-sinh: Chúng-sinh sinh từ trứng như gà, vị, chữm, .. 

- Thấp-sinh: Chúng-sinh sinh từ nơi âm thấp như con 
đòi, con giun, ... 

- Hóa-sinh: Chúng-sinh sinh hiện hữu ngay tức thì như 
chư-thiên, chư phạm-thiên, loài ngạ-quỷ, a-su-ra, chúng- 
sinh địa-ngục, con người đâu tiên xuất hiện trên trải đất 
này, .... 

* Chúng-sinh phân chia theo uân có 3 hạng: 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn: Sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn trong l1 cõi dục-giới và 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng- thiên). 

- Chúng-sinh Có tứ-uẩn: Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uẩn, thức-uẩn (không có sắc-uẩn) trong 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. 

- Chúng-sinh có nhất-uẩn là sắc-uẩn (không có 4 
danh-uẩn) trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô- 
tưởng-thiên. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ chúng-sinh nào có 5 pháp-chủ: 
Tín-pháp-chủ, tân-pháp- chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc còn non nớt, phiền- -não 
ngắm ngầm nặng hoặc nhẹ, bản tánh riêng của mỗi 
chúng-sinh, nguyện vọng cao cả của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn thẫy rõ, biết rõ chúng-sinh có 
khả năng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả trong kiếp 
hiện-tại, hoặc có nguyện vọng muốn trở thành Ðức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, hoặc Ðức-Phật Đóc-Giác, hoặc bác 
Thánh Thanh-văn-giác bậc nào, ... trong kiếp vị-lai. 
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Chúng-sinh không có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiêp hiện-tại, do nguyên nhân nào, ... 

Đức-Thế- Tôn thấy rõ, biết rõ thông suốt tất cả các loài 
chúng-sinh không còn dư sót. 


2- Thể nào gọi là tổng các cõi chúng-sinh (okãsaloka)? 


Tô ống các cõi chúng-sinh (okasaloka) là nơi tạm trú 
của tất cả các loài chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
3] cõi-giới. 

Mỗi chúng-sinh được tạm trú với thời gian mau hoặc 
lâu hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực quả của thiện- 
nghiệp, quả của ác-nghiệp hồ trợ môi kiêp chúng-sinh. 

Tam-giới có 31 cõi-giới 

- Dục-giới có TÌ cõi-giới. 

- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

- Vô-sắc-giới có 4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

* Dục-Giới có II cõi chia ra 2 cðI-gIới: 

- 4 Cối ác-giới: 

1- Cõi địa ngục: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhất định. 

2- Cõi a-su-ra: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhất định. 

3- Cối ngạ-quỷ: Chúng-sinh có tuổi thọ không nhất định. 

4- Cối súc-sinh: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhất định. 

- 7 Cõi thiện-dục-giới: 

I- Cði người (Manussa): Con người có tuổi thọ 
không nhât định. 

2- Cối trời Tứ-Đại-thiên-vương (Catumahardđjikđ): 
Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có tuôi thọ 500 tuôi trời, 
băng 9 triệu năm cõi người (bởi l ngày l đêm ở cõi trời 
này băng 50 năm cõi người). 
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3- Cối trời Tam-thập- Tam-thiên (Tavatinsa): Chư vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 1.000 tuổi trời, bằng 
36 triệu năm cõi người (bởi l ngày l đêm ở cõi trời này 
bằng 100 năm cõi người). 

4- Cối trời Dạ-ma-thiên (Yama): Chư vị thiên-nam, 
vị thiênnữ có tuối thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 triệu 
năm cõi người (bởi I ngày I đêm ở cõi trời này bằng 
200 năm cõi người). 

5- Cðõi trời Đâu-suất đà-thiên (Tusitã): Chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 
triệu năm cõi người (bởi 1 ngày I đêm ở cõi trời này bằng 
400 năm cõi người). 

6- Cối trời Hóa-lạc-thiên (Nữnmanarafij): Chư vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 
2.304 triệu năm cõi người (bởi l ngày 1 đêm ở cõi trời 
này bằng 800 năm cõi người). 

7- Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên (Paranimmilavasavaffi) 
chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có tuổi thọ 16.000 tuổi 
trời, băng 9.216 triệu năm cõi người (bởi I ngày 1 đêm ở 
cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người). 

* Cõi sắc-giới phạm-thiên có l6 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên được phân chia theo 4 bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm: 

1- Tầng trời đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng: 

- Tầng trời săc-giới phạm-thiên Phạm- -Chúng-thiên 
(Brahmapärisaj/a): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 1⁄3 a- 
tăng- "kỳ kiếp trụ”. 

- Tầng trời sắc-giới phạm-thiên Phạm-Phụ-thiên 
(Brahmapurohitä): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 1/2 a- 
tăng-kỳ kiếp trụ. 


! VivattathãyT asaäkhyeyyakappa: a-tăng-kỳ kiếp trụ của trái đất. 
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- Í âng trời sắc-giới phạm-thiên: Đại-Phạm-thiên 
(Mahabrahma): Chư phạm-thiên có tuôi thọ I a-tăng-kỳ 
kiệp trụ. 

2- Tầng trời đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng: 

- Tầng trời săc-giới phạm-thiên Thiểu-Quang-thiên 
(Parittabha): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 2 đại-kiệp 
trái đất.“ 

- Tầng trời sắc-giởi phạm-thiên ô- hượng-Quang- 
thiên (Appamanabha): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 4 
đại- kiếp trái đất. 

_. Tầng trời sắc-giới phạm-thiên Quang-Âm-thiên 
(Abhassara): Chư phạm-thiên có tuôi thọ § đại-kiệp trái đât. 
3- Tầng trời đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng: 

- Tầng trời sắc-giỏi phạm-thiên Thiểu-Tịnh-thiên 
(Parittasubha): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 16 đại-kiêp 
trái đât. 

- Tầng trời săc-giới phạm-thiên Vô- lượng-Tịnh-thiên 
(Appamanasubha): Chư phạm-thiên có tuổi thọ 32 đại- 
kiếp trái đất. 

- Tầng trời sắc-giới phạm-thiên Biến-Tịnh-thiên 
(Subhakinha): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 64 đại-kiệp 
trái đât. 

4- Tầng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 tầng: 

- Tầng trời sắc-giới phạm-thiên Quảng-Quả-thiên 
(Vehapphala): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 500 đại-kiêp 
trái đất. 


" Đại-kiếp (mahakappa): trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không là I đại- 
kiệp trái đât. 
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- Tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô- Tưởng-thiên 
(Asañfñasafa): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 500 đại- 
kiệp trái đât. 

* Tổng trời sắc-giới phạm-thiên Tịnh-cw-thiên 
(Suddhavasa): Có 5 tầng trời chỉ dành riêng cho vị 
phạm-thiên là bậc Thánh Bât-lai chứng đặc đệ /ứ thiên 
sac-giới thiện-tâm mà thôi. 

- Tầng trời sắc-giới Vô-Phiên-thiên (Aviha): Chư 
phạm-thiên Thánh Bât-lai có íín-pháp-chủ nhiều năng 
lực, có tuôi thọ 1.000 đại-kiệp trái đât. 

- Tầng trời sắc-giới Vó-Nhiệt-thiên (Afappa): Chư 
phạm-thiên Thánh Bắt-lai có tắn-pháp- chủ nhiều năng 
lực, có tuôi thọ 2.000 đại- kiếp trái đất. 

- Tầng trời sắc-giới_ Thiện-Hiện-thiên (Sudassa): 
Chư phạm-thiên Thánh Bât-lai có niệm-pháp-chủ nhiêu 
năng lực, có tuôi thọ 4.000 đại-kiệp trái đât. 

- Tầng trời sắc-giới Thiện-Kiến-thiên (Sudassr): Chư 
phạm-thiên Thánh Bât-lai có định-pháp-chủ nhiêu năng 
lực, có tuôi thọ 8.000 đại-kiệp trái đât. 

- Tầng trời sắc-giới Sắc-Cứu-Cánh-thiên (Akaniftha): 
Chư phạm-thiên Thánh Bât-lai có /uệ-pháp-chủ nhiều 
năng lực, có tuôi thọ 16.000 đại-kiệp trái đât. 

* Cõi vô-sắc-giới phạm-thiên có 4 tầng trời: 

=" vấn ẩng trời vô-sắc-giới Không-vô-biên-xứ-thiên 
(Akasanancayafana): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 
20.000 đại-kiệp trái đât. 

- Tầng trời vô-sắc-giới Thức-vô-biên-xứ-thiên (Vin- 
ñãnañicãyafana): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 40.000 
đại-kiêp trái đât. 
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- Tổng trời vô-sắc-giới Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên (ÄMiñ- 
cañnayafana): Chư phạm-thiên có tuôi thọ 60.000 đại- 
kiệp trái đât. 

- Tầng trời vô-săc-giới Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiên (Nevasanfanasanñayafana). Chư phạm-thiên có 
tuôi thọ lâu nhât 84.000 đại-kiệp trái đât. 

- 1 tam-giới gồm có 31 cỗi-giới.. 

- I tiêu-thê-giới gôm có 31.000 cõi-giới. 

- Il tung-thê-giới gôm có 3Ï triệu cõi-giới. 

- l dạithê-giới gôm có 3Ì triệu triệu cõi-giới (31.000 tỉ 
Cối-giới). 

Đứúc-Thế- Tôn không những thông suốt 31.000 rỉ cối- 
giới mà còn thông suôt không tận cùng cõi-giới (ananfa- 
cakkavaja). 

3- Thế nào gọi là tổng các pháp-hành (sankhäraloka)? 

Pháp-hành là pháp do nhân duyên cấu tạo, có sự sinh, 
sự diệt, ví dụ: Ngñ-uân, sắc-pháp, danh-pháp, v.v... 

Tổng các loài chúng-sinh (saffaloka) và tổng các cối- 
giới chúng-sinh (okasaloka) thuộc vê chê-đjnh-pháp 
(paññattidhamma), còn tổng các pháp-hành thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đức-Thê-Tôn thông suốt ứổng các phảáp-hành, có 
nhiêu pháp như sau: 

- Pháp-hành có 1l pháp: Tất cả chúng-sinh được tôn 
tại do nhờ nhân (ahaãrng). 

- Pháp-hành có 2 pháp: Danh-pháp và sắc-pháp. 

- Pháp-hành có 3 thọ: Thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. 

- Pháp-hành có 4 pháp: Vật thực, xúc, tác ý, tâm đem 
lại quả. 
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- Pháp-hành có 5 uấn: Sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: Nhãn-xứ, nhĩ-xứ, fƒ- 
xứ, thiệt-xưứ, thân-xư, ÿ-Xứ. 

Và có 6 xứ bên Đào: Sắc-xứ, thanh-xứ, hương-xứ, vị-xứ, 
xúc-xứ, pháp-xứ, v.v.. 

Đức-Ti hế-Tô ôn. tin suốt cả vô số pháp-hành bắt 
nguồn từ ngữ- uẩn. 

Cho nên, Đức- Thé- Tôn có ân-đức Lokavidu: Đức- 
Thông- -Suốt Tam-tồng- -pháp (tổng các loài chúng-sinh, 
tổng các cõi chúng-sinh, tổng các pháp-hành). 


3.1.6- Ân-Đức-Phật Anuttaro Purisadammasãärathi 


liipi so Bhagava Anuttaro Purisadammasarathi. 

(Cách đọc: l-H-pí xô phá-gá-voa A-núl-tárô pú-ri-xá-đăm- 
máả-xa-rá-thi) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên bậc 
Thánh-nhân. 

- Anuttaro purisadammasarathi: Do đó, Đức-Thế-Tôn 
có ân-đức V0-Thượng-Giáo-Hóa chúng-sinh. 

Giáo hóa người ác trở thành bậc thánh-nhân 

Kẻ cướp sát nhân cắt ngón tay xâu thành vòng đeo ở 
cô có biệt danh 4ngulimala. Y có võ nghệ cao cường, 
sống một mình ở trong rừng, dù từng đoàn người 20 - 30 
người đi qua khu rừng ấy, cũng không một ai thoát chết. 

Một hôm, Ðức-7hế-Tôn một mình đi vào khu rừng, 
nơi trú ấn của Adgulimala, để giáo hóa tế độ y. 
Angulimala thức tỉnh, từ bỏ sát nhân, xin xuất gia trở 
thành ty-khưu nơi Đức-Phật. 
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VỀ sau không lâu, Ø)-khưu Angulimiia thục-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng ... 


Giáo hóa dạ-xoa ác trở thành bậc thánh-nhân 


Tích Dạ-xoa Alavaka ăn thịt người. rất hung ác, tàn 
bạo, có nhiều phép mâu cực kỳ nguy hiểm. 


Một hôm, biết Dạ-xoa ÃJavaka đi văng, Đứúc- Thế-Tôn 
ngự đi đên lâu đài của y, ngự trên bảo tọa trong lâu đài 
của Dạ-xoa Alavaka. 


Nghe tin Đức-T hế- Tôn ngự trên bảo tọa của y, Dạ-xoa 
Älavaka nổi cơn giận dữ, vô cùng bực tức, liền trở về 
ngay, y dùng mọi phép mâu cực kỳ nguy hiểm, để xua 
đuôi ĐÐức-Thế-Tôn xuông khỏi bảo tọa, rời khỏi cung 
điện của y ngay tức khắc, nhưng y hoàn toàn bất lực, 
không xua đuôi Ðức-Ti hế-T: ôn được. 

Cuối cùng, có một bài kệ khó mà y quên câu giải đáp, 
y đã hỏi nhiều Sa-môn, Bả-la-môn mà không một ai có 
thê giải đáp đúng, để làm cho y hài lòng. 

Nay y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu Đức-Thế-Tôn 
không giải đáp đúng thì phải rời khỏi lâu đài của y ngay. 

Thật ra, Đức-Thế-Tôn ngự đến cốt yếu giải đáp bài kệ 
ấy, để tế độ Dạ-xoa ÄÃlavaka. Cho nên, sau khi Dạ-xoa 
Alavaka hỏi câu kệ xong, Đức-Thế-Tôn liền giải đáp 
đúng ý nghĩa sâu sắc của câu kệ ấy làm cho Dạ-xoa 
Alavaka vô cùng hoan hỷ. Ngay khi ây, Dạ-xoa Älavaka 
chứng ngộ chân-lý ứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, có đức-tin trong sạch và không lay chuyên 
trong Tam-bảo. 
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Giáo hóa phạm-thiên tà-kiến trở thành chánh-kiến 


Phạm-thiên Baka ở cung trời sẵc-giới cõi Quang-Âm- 
thiên phát sinh thường-kiến mê lầm. Đức-Thế-Tôn từ 
ngôi chùa Jetavana, xuất hiện lên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Quang-Âm-thiên, đề tễ độ Phạm-thiên Baka 
từ bỏ /-kiến trở lại chánh kiến, v.v... 

Giáo hóa loài súc-sinh 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài súc-sinh như rồng 
chúa Apalala, rồng chúa Cũịodara, rồng chúa Mahodara, 

.. trở thành rồng hiển lành. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa tễ độ voi chúa Nãlãgiri rất 
hung đữ, trong cơn say, chạy đến đề hại Đức-Thé-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn rải tâm từ đến voi chúa Nalagiri, ngay 
tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến quỳ mọp xuống hai 
bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa tễ độ voi chúa Nalãgiri hung 
dữ này trở thành voi hiền lành, biết guy y Tam-bảo, biết 
thọ trì ngh-giới. 

Kế từ đó về sau, voi chúa Nalägiri rất hiền lành dễ 
thương, Đức-Thế- Tôn đặt tên là voi chúa Dhanapäla... 

Đức- Thé- Tôn giáo hóa tê độ chúng- sinh có duyên 
lành nên tế độ, nghĩa là, những chúng-sinh â ây tiền-kiếp 
có liên quan với Đức-Thế-Tôn, hoặc tiền-kiếp đã từng 
gieo duyên lành nơi Chư Phật trong quá-khứ, hoặc đã 
từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, có đủ 5 pháp- 
chủ, đã từng gieo phước duyên trong giáo pháp của chư 
Phật quá-khứ. 

Nay kiếp hiện-tại, chúng-sinh ấy được Đức- Thế-Tôn 
quan tâm đến để giáo hóa tế độ chúng-sinh ấy (nghĩa là 
không phải Đúc-T' hé- Tôn Sắp chúng-sinh nào cũng đêu 
giáo hóa tế độ chúng-sinh ấy được). 
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Đức-Thế-Tôn giáo hóa những chúng-sinh mà không 
có một ai có thể giáo hóa tế độ được, không có một vị nào 
có thể sánh được với Đức-Thế-Tôn. 

Cho nên, Ðức-Thề-Tôn cô ân-đức Ánuffaro purisa- 
dammasarathi: Đựức-Wó- Thượng-Œiảo-Hóa chúng-sinh. 


* Riêng đn-Đức-Phật Anuttaro purisadammasardthi: 
Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo (Visuddhimagga), phần 
giảng dạy An-Đức-Phật, thì An-Đức-Phật này phân chia 
làm hai An-đức riêng biệt: 
- Anuftaro: Đức-Vô- Thượng. 
- Purisadamnasarathi: Đức-GŒiảo-Hóa chúng-sinh. 
Giải thích: 
1- Ẩn-đức Anuttaro: Đức-Wô-Thượng như thế nào? 


Đức-Thế- Tôn có silaguna: Giới-đức trong sạch thanh- 
tịnh không một aI trong toàn cõi-giới hơn Đức- Thê-Tôn. 

Cũng như vậy, ÐĐức-Thế-Tôn cô samadhiguna: Định- 
đức trong sạch thanh-tịnh... có aññaguna: Tuệ-ẩức 
trong sạch thanh-tịnh... có vửwwffiguna: Giải-thoát-ẩựức 
trong sạch thanh-tịnh... có vimwwfftianadassana. Giải- 
thoát-tri-kiên-đức trong sạch thanh-tinh không một ai 
trong toàn cõi-giới hơn Đức- Thê-Tôn. 

Cho nên, Đức-7hé-Tôn có ân-đức Anuttaro: Đức-Vô- 
Thượng. 

2- Ân-đức Purisadammasarathi: Đức-Giáo-Hóa chúng- 
sinh như thê nào? 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loải chúng-sinh có duyên 
lành, mà không có một aI trong toàn cõi-giới chúng-sinh 
có khả năng giáo hóa tê độ chúng-sinh như Đức-Thê- Tôn. 

Cho nên, Ðức-Thé-Tôn có ân-đức Purisadammasarathi: 
Đức-Giáo-Hóa chúng-sinh. 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 185 





3.1.7- Ân-Đức-Phật Satthãä Devamanussänam 


lipi so Bhagava Sattha Devamanussanam. 

(Cách đọc: ]-tí-pí xô phảá-gá-voa Xặt-tha-đê-voá-má-nủf-xa-năng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc Thấy của nhâm-loại, chư- 
thiên, chư Phạm-thiên,... 

- Satthä devamanussanzm: Do đó Đức-Thế-Tôn có 
ân-dức Thiên-Nhân-Sư. 

Sự lợi ích an-lạc kiếp hiện-tại 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
để đem lại những sự lợi ích, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại”. 

4 pháp là: 

- Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp, công việc. 

- Biết giữ gìn của cải tài sản. 

- Có bạn lành, bạn tốt là bậc-thiện-tri. 

- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình. 

Giải thích: 

1- Biết siêng năng cần mẫn trong nghê nghiệp, trong 
công việc như thể nào? 


Trong cuộc sống mỗi người nên chọn cho mình một 
nghề nghiệp lương thiện, không làm khổ mình, không 
làm khổ người, không làm khổ cả mình lẫn người?) Biết 
siêng năng cân mân trong nghề nghiệp ấy, trong công việc 
ấy, có trí-tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghề nghiệp để 
tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. 


` Ahguttaranikãya - Atthakanipata, kinh Dighajanusutta. 

° Tránh 5 nghề: Nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người hoặc súc vật, 
nghề buôn bán rượu, bia và các chất say, nghề buôn bán các loại thuốc 
độc sát hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia cầm đề bán thịt. 
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2- Biết giữ gìn của cải tài sản như thế nào? 

“Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng năng cần 
mẫn trong nghề nghiệp, trong công việc một cách hợp 
pháp. Người ây nghĩ răng: “Ta nên giữ gìn cẩn thận 
những của cải tài sản này, tránh không để lửa cháy, 
nước ngập lụt cuôn trôi, bọn trộm cướp chiếm đoại... 
giữ gìn của cải tài sản không bị hư mái. ” 

3- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí như thể nào? 


Muốn được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài, 
cần phải sống gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí, làm 
bạn thân thiết, để học hỏi những thiện-pháp nên hành, 
những ác-pháp nên tránh xa. 

Bác thiện-frí là người có đức-tin chân-chính, có giới- 
hạnh đầy đủ trọn vẹn, là bậc đa-văn túc-trí, học nhiều 
hiểu rộng, có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết các pháp, là bậc 
thường hoan hý trong sự bố-thí. 

Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc thiện- 
trí, nên mình mới có cơ hội học tập, để có đức-tin trong 
sạch, có giới trong sạch, học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ 
hiểu biết các pháp, hoan hỷ trong sự bố-thí. Và học hỏi 
hiểu biết cách làm cho của cải phát triển”?, và tránh xa 
cách làm cho của cải tiêu hao. 


4- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình như thê nào? 

Biệt sử dụng của cải có chừng mực trong cuộc sông: 

- Không nên phung phí của cải quá mức. 

- Không nên hà tiện quá mức. 


! Cách làm cho của cải phát triển: Kết bạn với bậc thiện trí, không ăn chơi 
đàng điềm, không uống rượu, bia, không chơi cờ bạc. 

Cách làm cho của cải tiêu hao: Kết bạn với người ác, ăn chơi đàng điểm, 
uống rượu, bia, chơi cờ bạc. 
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Nên nghĩ rằng: “Phần thu của ta hơn phần chỉ, hoặc 
phán chỉ của ta kém hon phán thức-uân. ” 

Trong cuộc sống, nếu phần thu tiền bạc của cải nhiều 
hơn mức phần chỉ thì tiền bạc của cải còn có phần dư 
dật, để dành lúc bệnh hoạn ốm đau, lúc tuổi già sức yếu 
không thể tạo ra của cải được, nhờ có của cải tiền bạc dư 
dật, thì cuộc sông mới được an-lạc. 

Ngược lại, nếu phần chỉ tiền bạc, của cải nhiều hơn 
mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị thiếu thốn, nên 
cuộc sông lâm vào cảnh túng thiếu khổ cực. 

Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng 
của mình là lúc nào cũng “phân thu hơn phân chỉ ”. 

Đó là 4 pháp thực-hành đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc trong kiêp hiện-tại. 

Sự lợi ích an-lạc những kiếp vị-lai 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
đê đem lại những sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc những 
kiệp vị-laI. 

4 pháp là: 

- Có đức-tin trọn vẹn. 

- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

- Có sự bô-thí trọn vẹn. 

- Có frí-fHỆ frỌH VẸH. 

Giải thích: 

1- Có đức-tin trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử có đ/c-tin trong sạch nơi 
9 án-Đúc-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 án-Đức-Tăng, có 
đức-tin hoàn toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Có đức-tin trong sạch, nơi 9 ân-ĐÐức-Phật rằng: 
“Đức-Thê- Tôn: 
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- Là Đức A-ra-hán xứng đáng thọ nhận sự lễ bải cúng 
dường của nhân loại, Chư-thiên, Phạm-thiên. 

- Là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ háảnh-quả trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

- Là Đức Minh-Hạnh-Tụuc có trọn đủ tam-minh, bát- 
mình và 15 đức-hạnh cao thượng. 

- Là Đức Thiện-Ngôn giáo huấn sự thật chân-]ÿ đem 
lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Là Đức Thông-Suốt tam-tồng-pháp. 

- Là Đức Vô-Thượng-Giảo-Hóa chúng-sinh. 

- Là Đức Thiên-Nhân-Sư. 

- Là Đức-Phật tự mình chứng ngộ chân-hý tứ Thánh- 
để đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên, rôi 
giáo huấn chúng-sinh có phước duyên cũng chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-để y theo Đức-Phật, ... 

- Là Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất trong toàn cỗi- 
giới chúng-sinh, do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. ” 

Và có đức-tin trong sạch nơi 6 án-Đức-Pháp, nơi 9 
ân-Đức- Tăng. 

Bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử có đức-tin hoàn toàn nơi 
nghiệp và quả của nghiệp răng: 

“Đúc-Phật dạy: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kama- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 


kalyãnam vã pãpakarm vã, tassa dãyãdo bhavissãmi "0. 





'Aủg., phần Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta sẽ tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta 
SẼ là người thừa hưởng quả amlạc của thiện- km 
hoặc quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Như vậy, chỉ ứim nghiệp và quả của nghiệp của mình 
mà thôi, hễ đại-thiện-nghiệp có cơ hội thì cho quả an- 
lạc, hễ ác-nghiệp có cơ hội thì cho quả khổ, cho nên, 
không tin vào số-mạng an bài. 

Nếu mỗi chúng-sinh đêu có số-mạng an bài thì thử 
hỏi qÌ có khả năng an bài số-mạng của mỗi chúng-sinh 
dù lớn dù nhỏ trong 3] cõi-giới chúng-sinh này??? 


2- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử là bậc xuất gia hoặc hàng 
tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có giới-hạnh 
trong sạch và trọn vẹn theo giới-hạnh của mình. 

- Người cận sự nam, cận sự nữ có ngũ-giới, hoặc bát- 
giới, ... trong sạch và trọn vẹn. 

- VỊ sa-di có 10 sa-di giới, 10 pháp hoại, 10 pháp hành 
phạt, 75 điêu học, 14 pháp hành, ... trong sạch trọn vẹn. 

- VỊ ty-khưu có /ứ fhanh-tịnh giới, cô tf)-khưu-giới 
227 điêu-giới, l4 pháp-hành, tỳ-khưu-giới kê đây đủ có 
91.805.036.000 điều-giới. 

3- Có sự bấ-thí trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử có tâm-từ, tâm-bi tế độ, 
hoan hỷ trong sự bô-thí tùy theo khả năng của mình, có 
tác-ý thiện-tâm trong sạch hoan hỷ trước khi tạo phước- 
thiện bô-thí, hoan hỷ đang khi tạo phước-thiện bô-thí, 
hoan hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí xong rôi. 
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Các hàng Thanh-văn đệ-tử không nên có tâm bủn xin, 
keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của mình, có ít thì 
bố-thí ít, có nhiều thì bố-thí nhiều tùy theo khả năng, tùy 
theo người thọ thí. 

Người thí chủ nên có sự suy tư đúng đắn răng: 

“Được tạo phước-thiện bế-thí là một cơ hội tốt cho 
mình, bởi vì của cải nào mà mình đem ra tạo phước- 
thiện bô-thí rôi, thì của cải ấy thật sự trở thành đại- 
thiện-nghiệp bô-thí của riêng mình, không có một ai có 
thể chiếm đoạt được. Còn những phân của cải còn lại 
không chắc là của mình, mà thuộc về của chung đổi với 
MỌI người. 

Nếu ta không biết sử dụng của cải đem ra tạo phước- 
thiện bô-thí, qua thời gian thì của cải ấy cũng bị hư mắt, 
không tôn tại lâu dài được. 

Nếu ta biết sử dụng của cải ấy, đem ra tạo phước- 
thiện bô-thí, thì trở thành đại-thiện-nghiệp bế-thí của 
mình sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và những 
kiếp vị-lai nữa. 

Hơn nữa, chỉ có con người ở cối Nam-thiện bộ-châu 
(trải đất chúng ta đang sống) này mới có cơ hội thuận lợi 
tạo phước-thiện bô-thí mà thôi. Các chúng-sinh ở cõi 
khác khó hoặc không có cơ hội thuận lợi tạo phước thiện 
bố-thí được. 

Vì vậy, nếu có cơ hội thì ta không nên bỏ lỡ cơ hội tạo 
phước-thiện bố-thí. ” 


4- Có trí-tuệ trọn vẹn như thế nào? 

Mỗi khi các hàng Thanh-văn đệ-tử tạo phước-thiện 
bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 
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Thật ra, có frí-tuệ trọn vẹn đó là có trí-tuệ thiên-tuệ 
tam-giới thẫy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 rgạng-thái- 
chung: Trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp dẫn đến chứng ngộ 
chán-hý tứ Tì hánh-để, và cô trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam- 
giới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niếễt-bàn 
làm đối-tượng. Hành-giả trở thành bậc Thánh-nhân. 


Đó là 4 pháp thực-hành sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiền hóa, 
sự an-lạc lâu dải cho kiệp hiện-tại, lần nhiêu kiệp vị-laI. 

Sự lợi ích an-lạc cao thượng niết-bàn 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

- IndriyaparopariyattaRäpa: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ 5 
pháp-chủ: Tĩn-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già giặn hoặc non nớt của 
môi chúng-sinh, ... 

- Âsayãnusayañãna: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phiên-não 
ngắm ngâm, thiện-nghiệp, dc-nghiệp? của môi chúng-sinh. 

Hai loại trí-tuệ đặc biệt này chỉ có nơi Đức-Phật 
Chánh-Đăng-GIiác mà thôi, còn các bậc Thánh Thanh- 
văn hoàn toàn không thê có 2 loại trí-tuệ này. Cho nên, 
mỗi khi thuyêt pháp tê độ các chúng-sinh nào, Đức-Phật 
suy xét phước duyên của các chúng-sinh ây. 

Chúng-sinh nào đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật 
nhiêu đời, nhiêu kiêp trong quá-khứ, đã từng gặp Chư 
Phật ở quá-khứ rôi. Đức-Phật thuyêt pháp giáo huân tê độ 
chúng-sinh hợp với phước duyên của các chúng-sinh ây. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, chắc 
chăn các chúng-sinh ây chứng ngộ chán-]ý tứ Thánh-đề, 
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chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn tùy theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Có số chứng đặc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

- Có sô chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bấrlai 
Thánh- -guả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Có sô chứng. đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Bốn bậc Thánh-Nhân này đều chứng đạt đến sự lợi 
ích, sự an-lạc cao thượng Niết-bàn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ chúng-sinh không chỉ 
nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên được sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài, mà còn có loài súc-sinh cũng 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài nữa. 


3.1.8- Ân-Đức-Phật Buddho 


Tipi so Bhagava Buddho. 

(Cách đọc: Í-/-píxô phá-gá-voa Búf-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ chân-hý tứ 
Thánh-để đâu tiên không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên, trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, 
rồi Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có phước 
duyên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn tùy theo năng lực ba-la-mát, 5 pháp-chủ (indriyq): 
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Tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ và hạnh nguyện của môi chúng-sinh. 
Vì vậy, Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Đức-Phật. 


Ân-đức “Sammasambuddho "với ân-đức “Buddho ”khác 
nhau như thê nào? 


* Ân-đức Sammmäsambuddho nghĩa là chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để đấu tiên không thây chỉ dạy, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 T' hánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammasambuddho. 

Ẩn-đức Sammasambuddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

- Trí-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên. 

- Trí-tuệ-thành (pa†ivedhañnana). 


* Ân-đức Buddho nghĩa là tự mình chứng ngộ châm-lÿ 
tứ Thánh-để đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và NiễI-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đâu tiên, trong toàn cõi-giới chúng-sinh, và Đức- 
Phật còn thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để y theo Đức-Phậit. 

- Có số chúng-sinh trở thành bậc Thánh Nhập-lưu; có 
số chúng-sinh trở thành bậc Thánh Nhấr-lai; có số 
chúng-sinh trở thành bậc Thánh Bắt-lai; có số chúng-sinh 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Chúng-sinh trở thành Thánh-nhân bậc nào do năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật, 5 pháp-chủ (ndriya): 
Tín-pháp-chủ, tân-pháp- chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh ấy. 


Ẩn-đức Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 
-Tri-tuệ của bậc Toàn-Giác (Sabbafñfutanana). 
- Tri-tuệ thuyết pháp giảo-hóa chúng-sinh (desanañaa). 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là Bậc có đầy đủ trọn 
vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 fri-tuệ phán-tích (pa†isambhidanana). 

- 6 tri-tuệ cá-biệt (asadharanañnanad). 

- 10 trí-tuệ-lực (dasabalañaia), ... 

Tất cả các loại trí-tuệ này được thành tựu cùng lúc với 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, A-ra-hẳản Thánh-quả-tâm. 


3.1.9- Ân-Đức-Phật Bhagavä 


Tipi so Bhagava Bhagava. 

(Cách đọc: l-1-píxô phá-gá-voa Phá-gá-voq) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- liipi: Bởi Ngài là Bậc có 6 ân-đựức đặc biệt do thực- 
hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Ngài. 

Vì vậy, Bhagavã: Ngài có ân-đức Đức-Thế- Tôn. 


Ẩn-đức Bhagavä: Ân-đức Đức-Thế-Tôn thật vô cùng 
cao thượng nhất trong toản cõi-giới chúng-sinh. 4n-đức 
Bhagava này, không phải do Phụ vương, Mẫu hậu của 
Ngài tôn vinh, cũng không phải do chư-thiên, chư Phạm- 
thiên nảo suy tôn Ngài. 

Sự thật, ân-đức Bhagavä này là kết quả qua một quá 
trình tiến triển thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
3 thời-kỳ của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác. 

Trường hợp Đức-Phật Œofama thuộc về Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có frí-ftuệ siêu-việt. Cho nên, những 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác CÓ frí-tuệ siêu-việt, nghĩa là trí-tuệ có nhiều 
năng lực hơn đ/c-fin và tinh-tấn. Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ. 
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1- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việi đã phát nguyện trong tâm, có ý nguyện 
muốn trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đề tế độ, 
cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác có tri-fuệ siêu-việt thực-hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt thời gian khoảng 7 a-făng-kỳ. 


2- Thời-kỳ giữa: Đúc-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tri-tuệ siêu-việi đã phát nguyện bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh nghe biết ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, đễ tế độ chúng- 
sinh, rồi tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
thêm suốt 9 a-ăng-k}Í? nữa. 


Qua 2 thời-kỳ này vẫn còn là Ðức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác bát-định (aniyatabodhisaffa), nghĩa là có thê 
thay đôi ý nguyện muôn trở thành Đức-Phát Độc-Giác, 
hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác CÓ frÍ-fHỆ siếu-ViỆt 
vân giữ nguyên ý nguyện tiêp tục thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật dân đên thời-kỳ cuôi. 

3- Thời-kỳ cuối: Sau khi đã trải qua 2 thời-kỳ (phái 
nguyện trong tâm và bằng lời, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tri-tuệ siêu-việt có đây đủ năng lực mạnh, 
có thiện-tâm bất thoái chí, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Có frí-fuệ siêu-việt có duyên lành đên hâu Đức-Phật. 

Trường hợp Ðức-Bô-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, đên hầu Đức-Phát Dipankara. 

Với Phật-nhãn thấu suốt vị-lai, Ðức-Phật Dipanhara 
biết rõ ý nguyện của Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha sẽ được 


! A-tăng-kỳ dịch âm từ Pãli: Asañkhyeyya nghĩa là vô só. 
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thành tựu như ý, nên Đức-Phát Dipankara thọ kỹ vị Đức- 
Bồ-tát Đạo sĩ Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất”) nữa, Đức-Bô-tát Đạo-sĩ Sumedha này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đựức-Phát Gotama. ” 


Sau khi được Đức-Phát Dipankara đầu tiên thọ ký, 
xác định thời gian còn lại 4 a-íăng-kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp trái đất, Đức-Bô-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama trở thành Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có trí-tuệ siêu-việt cô-định (niyatabodhisatta) bất 
thoái chí, tiếp tục thực-hành, bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật: 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, l0 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc thượng, suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp tử sinh luân-hồi. 

Từ đó về sau, mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện trên 
thế gian, thì Đức-Bê-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đều đến hầu Đức-Phật ây và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại. 

Trong khoảng thời gian 4 a-íăng-kÈ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất ãy, có 24 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tiệ- 
siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama lần đầu tiên đã 
được Đức-Phật Dipankara thọ ký và tiếp theo tuần tự 
các Đức-Phật khác, cho đến Đức-Phật thứ 24 là Đức- 
Phật Kassapa thọ ký cuối cùng. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt tiễn 
kiếp cúa Đức-Phật Gotama đã thực-hành đầy đủ trọn 


' Đại-kiếp trái đất dịch từ danh từ Pãli: mahãkappa: Thời gian kiếp trái đất trải 
qua 4 a tăng kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, suốt 3 thời-kỳ gồm có 20 z- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đó là khoảng thời 
gian bằng một nửa (1⁄2 ) thời gian của Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt và băng một phần tư (4) 
thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnh-tấn 
SiẾu-VIỆt. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt kiếp 
chót là Đức-Bâ-tát Siddhattha là thái-tử của Đức-vua 
Suddhodana và Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr 
tại kinh-thành Kapilavatthu. 

- Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6, Đức-Bồ-rát 
Siddhattha trôn ra khỏi kinh-thành Kapilavatthu, ngự đi 
xuất gia. 

- Năm 35 tuổi, vào đêm rằm tháng tư, Đức-Bổ-fát 
Siddhatftha ngự đi đến ngồi dưới cội cây Assaffhaf? tại 
khu rừng Uruvelã, Đức-Bồ-tát Siddhaffha thực-hành 
pháp-hành thiền-định, và pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, điệt 
tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm 
tháng tư, tại cội cây Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvelä. 

Cho nên, Đức-Phật Gotama cô ân-đức Bhagava: 
Đúc-Thế-Tôn. 


Ân-đức Bhagavä: Đức-Thế-Tôn có 6 đức-tính: 
Issariya, Dhamma, Yasa, Siri Kama, Payatta. 


' Cây Assattha đó là cây Đại-Bồ-đề đồng sinh với Đức-Bồ-tát Siddhattha 
trong ngày răm tháng tư, cách nay tròn đúng 35 năm. 


198 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





1- Thể nào gọi Issariya: Tự chủ? 

Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các tam-giới pháp 
và siêu-tam-giới pháp. 

- Tâm tự chủ trong tam-giới pháp: Đức-Thế-Tôn hóa 
phép (hẩn thông song hành (yamakapatihariya), có 2 
luồng nước và lửa phát xuất từ kim thân của Đức-Phật: 
Một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng 
lửa phát ra từ lỗ mũi bên trái, rồi thay đôi, một luồng lửa 
phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ 
mũi bên trái; cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai... 

- 1m tự chủ trong siêu-tam-giới pháp: Đức-Phật 
thuyết pháp xong, các hàng Thanh-văn đệ-tử đồng thanh 
nói lên lời hoan hỷ “S4dhu! Sadh„!l” trong thời gian 
khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đức-Thế-Tôn có thê nhập 4- 
ra-hán Thánh-quả để hưởng sự an-lạc Niễt-bàn. 

Cho nên, gọi là /ssariya: Tự chủ. 

2- Thế nào gọi là Dhamma: Chánh-pháp? 

Đức-Thế-Tôn đã chứng đắc 9 siêu-tam-giới pháp đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niếi-bàn đầu tiên, trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh, diệt tận tất cả 1.500 loại phiền- 
não, 108 loại tham-ái, và tất cả mọi tiền khiên tật đã tích 
lũy từ vô lượng kiếp quá-khứ. 

Cho nên, gọi là Dhamưna: Chánh-pháp. 

3- Thể nào gọi là Yasa: Tiếng tốt lành? 

Ân-đức của Đức-Thế-Tôn được lan truyền khắp toàn 
cõi chúng-sinh, từ cõi người cho đến cõi Long vương, 
đến Chư-thiên ở 6 cõi trời dục-giới, đến chư Phạm-thiên 
ở lŠ cõi trời sắc-giới (trừ cõi Vô-Tưởng-Thiên). Và 
thậm chí ngay cả chư Phạm-thiên ở cõi vô-sắc-giới cũng 
niệm tưởng đến ân-Đức-Phật. 

Cho nên, gọi là Yasa: Tiếng tốt lành. 
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4- Thể nào gọi là Siri: Hạnh phúc? 

Kim-thân của Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc Đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang mát 
mẻ phát ra từ kim-thân của Đức-Phật, nên nhân-loại, 
chư-thiên, Phạm-thiên đến hầu đảnh lễ cúng dường đến 
Đức-Thế-Tôn, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc an-lạc, 
phát sinh hỷ lạc. Những chúng-sinh đến hầu Đức-Thế- 
Tôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ. 

Cho nên, gọi là Si: Hạnh phúc. 

5- Thể nào gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu? 

Đức-Thế-Tôn khi còn là Đức-Bồ-tát Sumedha có 
nguyện ước rằng: 

“Buddho bodheyyam ”: Như-Lai tự mình chứng ngộ 
chân-lÿý tử Thánh-đề, chứng đắc thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, rồi sẽ giáo hóa chúng-sinh cùng chứng ngộ 
chân-lý t Thánh-để, chứng đắc thành bậc Thánh-Nhân 
(tự Siác - giác tha). 

Điều ước nguyện ây đã thành tựu. 


“Mưiio moceyyam ”: Như-Lai tự mình giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi sẽ giáo huấn 
chúng-sinh cũng được giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài (tự độ - độ tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

“Tinno tareyyam”- Như-Lai tự mình vượt qua biển 
khổ luân-hôi, đạt đến Niết-bàn an-lạc, rồi sẽ dân dắt 
chúng-sinh cùng vượt qua biển khổ luân-hồi, đạt đến 
Niết-bàn an-lạc (tự đáo - đáo tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 
Cho nên, gọi là Kđma: Nguyện ước thành tựu. 


6- Thể nào gọi là Payatta: Tình-tần không ngừng? 
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Hằng ngày Đức-Thế-Tôn có sự tinh-tắn không ngừng 
thực-hành Buddhakiccaf?: 5 phận sự của Đức-Phật: 

5 phận sự của Đức-Phật: 

- Phận sự buổi sảng trước khi độ ngọ (purebhaftakicca). 

- Phán sự sau khi độ ngọ (pacchaãbhaftakicca). 

- Phận sự canh đâu đêm (pathamayama). 

- Phận sự cạnh giữa đêm (majjhimayämad). 

- Phận sự canh chót đêm (pacchimayämd). 

Giải Thích 

1- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ như thế nào? 

Mỗi buổi sáng đến giờ đi khất thực, khi thì Đức-Phật 
ngự đi khất thực một mình đề tế độ chúng-sinh nào đó, 
khi thì Đức-Phật ngự cùng với chư tỳ-khưu Tăng đi vào 
xóm làng, kinh-thành đê khât thực. 

Khi Đức-Phật thọ thực xong, số dân chúng thỉnh Đức- 
Phật thuyết pháp, số xin thọ phép quy y Tam-bảo, số xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia, rồi Đức-Phật ngự trở về chùa. 


2- Phán sự sau khi độ ngọ như thế nào? 

Khi ngự trở về chùa, Đức-Phật rửa chân xong, đứng 
trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“Bhikkhave appamadena sampadetha, 

Dullabho Buddhuppado lokasmim, 

Dullabho manussaftapafilabho, 

Dullabhä khanasampdtti, 

Dullabhä pabbajjä, 

Dullabham saddhammassavana1n. 

- Này chư f)-khưu! Các con hãy nên cố găng hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thánh- để, bằng pháp không dể 
duôi (thất-niệm), tiễn hành Tú-niệm-xưứ. 


3# 


! Bộ Chú-giải Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta... 
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* Đứúc-Phật xuất hiện trên thể gian là một điều khó. 

* Được sinh làm người là một điễu khó. 

* Có được cơ hội thực-hành phạm-hạnh cao thượng 

là một điều khó. 

* Được xuất gia trở thành t)-khưu là một điều khó. 

* Được nghe chánh-pháp là một điều khó. ” 

Đó là những điều khó mà Đức-Phật hăng ngày thường 
khuyên dạy chư tỳ-khưu chớ nên đê duôi (thất-niệm). 


Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào cốc 
GandhakutfI, còn chư ty-khưu môi vị ở một nơi, đê thực- 
hành pháp-hành thiên-định, hoặc thực-hành pháp-hành- 
thiên-tuệ. 

- Phận sự canh đâu đêm như thể nào? 

Canh đâu: Đức-Phật giáo huấn chư tỳ-khưu, có số tỳ- 
khưu hỏi pháp, luật; có sô tỳ-khưu xin thọ pháp-hành 
thiên-định, xin thọ pháp-hành thiên-tuệ; có sô ty-khưu 
nghe Đức-Phật thuyêt pháp. 

. Qua hết canh đầu, chư tỳ-khưu đảnh lễ Đức-Phật trở 
về chỗ ở của mình. 


4- Phận sự canh giữa đêm như thế nào? 

Canh giữa: Đức-Phật cho phép chư-thiên, chư Phạm- 
thiên trong 10.000 cõi-giới đên hâu Đức-Phật, đảnh lê 
xong đứng một nơi hợp lẽ bạch hỏi pháp. Đức-Phật 
giảng giải những câu hỏi của chư-thiên, chư Phạm-thiên 
xong, hêt canh giữa, chư-thiên, chư Phạm-thiên đảnh lê 
Đức-Phật trở về cảnh giới của mình. 

5- Phận sự canh chót đêm như thế nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian đầu: Đức-Phật đi kinh hành. 
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- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào cốc Gandhakuti 
nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có chánh niệm, trí-tuệ 
tỉnh giác, định giờ tỉnh dậy. 

- Thời gian chói: Đúc-Phật nhập thiên đại-bi, khi xả 
thiền, Đức-Phật xem xét chúng-sinh trong 10.000 cõi- 
giới bằng Phật-nhãn-tuệ, thấy rõ, biết rõ chúng-sinh nào 
đã từng gieo duyên lành với Đức-Phật, hoặc đã từng 
thực-hành các pháp hành ba-la-mật từ Chư Phật quá-khứ 
đến kiếp hiện-tại này, chúng-sinh ấy có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, chúng-sinh ấy đù ở gần, dù ở 
xa, trong cõi người này hay cõi giới khác, Đức-Phật vẫn 
ngự đến nơi, đê tế độ chúng-sinh ấy. 

Mỗi ngày, mỗi đêm Đức-Thế-Tôn thực-hành đầy đủ 5 
phận sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến giây phút cuối 
cùng tịch diệt Niết-bàn. 


An-đức Bhagavã còn có nhiêu ý nghĩa khác. 


Cho nên, Đức-Phật Gotama có án-đức Bhagava: Đức- 
Thê- Tôn. 


Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành để-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật này, trước tiên hành-giả cần phải 
học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ 9 ân- 
Đức-Phật. Mỗi khi niệm đến ân-Đức-Phật nào, nên hiểu 
biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giả nên 
ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật hoặc trước cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi thanh văng, để thực-hành 
đê-mục thiên-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật này. 


Phương pháp thực-hành có nhiều cách: 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 203 





I- Cách phố thông: Miệm-niệm 9 ân-Đức-Phật theo 
bài kinh như sau: 

“Himi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, VT†jjä- 
caranasampamno, Sugato, Lokavidi, Ánuffaro purisadam- 
masarafthi, Satthä devamanussanam, Buddho, Bhagava... ” 


Hành-giả thực-hành niệm đến đn-Ðức-Phật nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Ðức-Phật ấy, định- 
tâm theo dõi mỗi án-Ðức-Phật như vậy, hăng trăm lần, 
hăng ngàn lần,... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, đề làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 


2- Cách tách câu: 9 ân-Đức-Phát tách từng câu như 
sau: 

]- Hipi so Bhagava Araham. 

2- Hipi so Bhagava Sammasambuddho. 

3- Hripi so Bhagava W]JJjacaranasampanno. 

4- ltipi so Bhagava Suga1o. 

3- liipi so Bhagava Lokavidi. 

6- lripi so Bhagavaã Anuffaro purisadammasarathi. 

7- Hipi so Bhagava Sattha deVamanussanam. 

ổ- Iiipi so Bhagava Buddho. 

9- Jiipi so Bhagavaä Bhagava, 

Hành-giả thực-hành niệm mỗi câu ân-Ðức-Phật nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu án-Đức- 
Phật ấy, định-tâm theo dõi mỗi câu án-Ðức-Phật như 
vậy, hằng trăm lần, hằng ngàn lần.... trong suốt thời gian 
thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, để làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một câu ân-Đức-Phật nào trong 
9 ân-Đức-Phật làm đối-tượng, để thực-hành niệm ân- 


204 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





Đức-Phật ấy, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân- 
Đức-Phật ây, luôn định-tâm nơi ân-Đức-Phật ây. 

Ví dụ: Niệm ân-Đức-Phật thứ nhất: /ip¡ so Bhagavä 
Araham, ... liipi so Bhagava Araha1m, ... 

Hoặc: Niệm ân-Đức-Phật thứ tám: !⁄¡ so Bhagava 
Buddho,... ltipi so Bhagavaä Buddho, ... 

Hoặc: Niệm ân-Đức-Phật thứ chín: 1⁄¡ so Bhagava 
Bhagava,... lipi so Bhagava Bhagava, ... 


Hành-giả tâm niệm câu ân-Đức-Phật Ấy, đồng thời 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy, định- 
tâm theo dõi ân-Đức-Phật ấy hăng trăm lần, hằng ngàn 
lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm ân-Đức-Phật, 
để làm tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 


3- Cách niệm một ân-Đức-Phật: 

Hành-giả có thể chọn một án-Ðức-Phật nào trong 9 
ân-Đức-Phật làm đôi-tượng, đê thực-hành øiệm án-Đức- 
Phát ây, nên hiệu rõ ý nghĩa và chi-pháp của danh từ ẩn- 
Đức-Phát ây, luôn định-tâm nơi ân-Đức-Phật áy: 

Ví dụ: Niệm-niệm: 4raham, ... 4raham, ... lraharm, ... 

Hoặc: Niệm-niệm: Buddho, ... Buddho, ... Buddho, ... 

Hoặc: Niệm-niệm: Bhagava, ... Bhagava, ... Bhagavä, ... 

Hành-giả niệm-niệm đn-Ðức-Phật ấy, đồng thời hiểu 
rõ ý nghĩa và chi-pháp của đn-Đức-Phật ây, định-tâm 
theo dõi án-Đức-Phát ầy hăng trăm lân, hăng ngàn lân ... 
trong suôt thời gian thực-hành niệm ân-Ðức-Phát ây, đê 
làm tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Để-mục niệm-niệm 9 ân-ĐÐức-Phật là một đề-mục 
thiên-định dê làm cho phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
mà đức-tin là nên tảng cho mọi thiện-pháp từ đc-giới 
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thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tễ, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô lượng vô biên, nên hành-giả không thể 
định-tâm một nơi nào nhất định. Cho nên, để-mmục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacarasamadji) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanasamadi), nên không thê 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nảo. 

Vì vậy, ứđm cận-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm có đục-giới thiện-nghiệp, có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là người đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Tuy nhiên, âm cận-định này có thể làm nền tảng, 
làm đối-tượng để thực-hảnh pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến sự nhàm chán trong ngũ-uân, diệt tận tham-ái, 
phiền-não, chứng ngộ chân-lý ứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn được. 

Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tf}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã tiễn hành, đã hành thuần thục, chắc chăn dẫn đến 
phát sinh tri-tuệ thiển-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp, để diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê, 
để làm vắng lặng mọi phiên-não, để phát sinh trí-tuệ 
thiên-tuệ thấy rõ trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 


trạng-thái vô-ngã, để chứng ngộ chân-]ÿý tử Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 


Pháp-hành ấy là pháp gì? 


Pháp-hành ấy là Buddhänussati: Pháp-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đưức-Phật. 
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- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật, mà hành-giả đã tiến hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dân đến phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán 
trong ngĩ-uẩn, sắc- pháp, danh-pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân-hận, si-mê, để làm vắng lặng mọi phiên-não, để phát 
sinh tri-tuệ thiểntuệ thấy rõ trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã, để chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn ”). 

Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì để-mục 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật thuộc về pháp-hành thiền- 
định mà có khả năng chuyên sang làm nên tảng, làm đối- 
tượng thiền-tuệ của pháp-hành thiên-tuệ nữa. 


Đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 


Đê-mục nệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có 2 giai đoạn: 


- Giai đoạn đầu: Đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
thuộc về pháp-hành thiển-định, hành-giả thực-hành 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có khả năng đạt đến cận-định 
(upacarasamadhi) (Phương pháp đã được trình bày ở 
phân trước). 


- Giai đoạn sau: Sau khi thực-hành đê -mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật đã đạt đến cận-định rồi, nêu muôn 
tiếp tục chuyển sang /hực-hành pháp-hành thiển-tuệ thì 
hành-giả cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đồi-tượng 
của pháp-hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp là đồi-tượng của pháp-hành 
tứ-niệm-xứ: Thân niệm-xư, thọ niệm-xưứ, tâm niệm-xưứ, 
pháp niệm-xứ. 


! Anguttaranikãya, phần Ekadhammapäli. 
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Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Cận-định của đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật làm 
nên tảng, làm đồi-tượng thiên-tuệ, đề thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ như thể nào? 


Sau khi hành-gii đã thực-hành đê mục thiên-định 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, đã đạt đến cận-định trong 
đê-mục niệm-niệm 9 án-Đức-Phậi, nếu hành-giả có ÿ 
nguyện muốn tiếp tục chuyển sang thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
là đổi-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: Thân niệm-xứ, 
thọ niệm-xư, tâm niệm-xứ, pháp niệm-xứ. 

Cận-định là nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với dục-giới 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ thuộc về chân-nghĩa-pháp. 


Thật-tánh niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật như thế nào? 


Đứng theo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp thì không có 
hành-giả nào thực-hành niệm-niệm 9 án-Đức-Phát, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở động sinh với dục-giới thiện- 
tâm làm phận sự thực-hành niệm-niệm 9 án-Đức-Pháit, 
đạt đên tâm cận-định trong đê-mục niệm-niệm 9 án- 
Đức-Phật mà thôi. 

* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tượng thiền-tuệ 

Tâm cận-định này thuộc trong phần ểâm niệm-xvứ của 
pháp-hành tú-niệm-xứ, và tâm cận-định là dục-giới 
thiện-tâm phân tích theo danh-pháp, săc-pháp như sau: 

- Dục-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp, và dục-giới 
thiện-tâm này phát sinh do nương nhờ haädayavafthuripa: 
Săc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm thuộc vê săc-pháp. 
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Như vậy, danh-pháp và sắc-pháp liên quan với nhau 
làm đồi-tượng thiên-tuệ. 


* Phân tích theo ngũ-uẫn 


- Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm có 38 tâm-sở 

đông sinh với tâm này, phân tích theo n0gñ-„án như sau: 

- Dục-giới thiện-tâm này thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với đục-giới thiện-tâm này 
thuộc về /ho-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với đực-giới thiện-tâm này 
thuộc về /ởng-uẩn. 

- Các tâm-sở Côn lại đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
này thuộc vê hành-uän. 

- Hadayavatthurupa: Sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm thuộc vê sãc-uán. 


Ngũ-uẩn này trong phần pháp niệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ thuộc về danh-pháp, săc-pháp. 


Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có đối-tượng thiên-tuệ 
danh-pháp, sắc-pháp này hoặc ngũ-uẩn này thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhammna) từ “tâm cận-định ” 
của đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, hành-giả có chánh- 
niệm trực nhận ngay đối- -tượng danh-pháp (hoặc sắc-pháp) 
hoặc ngũ-uẩn thuộc về chân-nghĩa-pháp, có trí-tuệ tỉnh- 
giác, trực giác thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi danh- 
pháp (hoặc sắc-pháp) hoặc ngũ-uẩn hiện-tại ấy đếu là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, không phải 
người nam, không phải người nữ, không phải chúng- 
sinh, ... mà sự-thật chỉ là đanh-pháp, sắc-pháp mà thôi. 
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Trí-íuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ /hậ/-tánh của mỗi 
danh-pháp, môi sắc-pháp như vậy, làm đối- -tượng thiền- 
tuệ cho các frí-£uệ thiền-tuệ phát triển thấy rõ, biẾt rõ sự 
sinh, sự diệt của danh-pháp, sắc-pháp, thây rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp; trí-tuệ 
thiên-tuệ phát triển theo tuần tự dẫn đến chứng ngộ 
chán-Hý tứ Tỉ hánh- đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niếr-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Như vậy, đâm cận-định trong để-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật làm nền tảng, làm đối-tượng thiên-tuệ để 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Như Đức-Phật dạy: 

'Này chư t}-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật, mà hành-giả đã tiễn hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dân đến phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chắn 
trong ngĩ-uẩn, sắc- pháp, danh-pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân-hận, si-mê, để làm vắng lặng mọi phiên-não, để phát 
sinh tríituệ thiểntuệ thấy rõ trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã, để chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn. ” 


Quả-báu đặc biệt đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 


Hành-giả thực-hành để-mựục niệm- niện 9 ân-Đức- 
Phật này dẫn đạt đến cận-định thuộc về pháp-hành 
thiên-định, mà có khả năng chuyền sang làm nên tảng, 
làm đối- -ftỢng thiên-tuệ, hành- -p1ả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng thiền-tuệ ấy dẫn đến 
chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán trong kiếp hiện-tại. 

Nếu hành-giả chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán, thì 
hành-giả hưởng được quả-báu đặc biệt của để-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp VỊ- 
lai như sau: 

- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Lúc lâm chung gân chết, có đại-thiện-tâm tỉnh táo. 

- Sau khi hành-giả chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân cao quý hoặc vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ tam-nhân cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể đêu xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thán hình có mùi thơm toả ra. 

- Miệng có mùi thơm tho toả ra. 

- Có nhiễu tri-tuệ. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có tri-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phong phú. 

- Có tri-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có ích lợi. 

- Kiếp vị-lai có duyên lành đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, dễ dàng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niễi-bàn, ... 

Đó là những quả-báu đặc biệt của đề-mục niệm-niệm 
9 án-Đức-Phật. 


(Xong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đưc-Phát) 
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3.2- Dhammãnussati: Đề-Mục Niệm-niệm 6 Ân-Đức-Pháp 


Dhammãnussati là đệ mục thiên-định niệm-niệm 6 
ân-Đức-Pháp. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 
đề-mục Dhammanussati: Đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp, cô niệm tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
có 6 ân-Đức-Pháp làm đối-tượng thiền-định. 


Thực-hành đề-mục thiền-định Dhammänussati 


Hành-giả có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiển- 
định với đề-mục thiền-định niệm-niệm 6 ân-Đức- HU, 
như Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Dhajaggasuttat 
về phương pháp niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như sau: 

_9VAkkhato Bhagavata dhammo Sandifthiko AAaliko 


. xxx — ” 


Ý nghĩa 6 ân-Đức-Pháp 


1- §wãkkhãto dhammmo: Chánh-pháp gôm có 10 pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, phần 
giữa, phân cuối, có ý nghĩa đây đủ sâu sắc, văn chương 
trong sảng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 

- Pháp-học chánh-pháp (Pariyatftisaddhamma). 

- 9 siêu-tam-giới-pháp (Navalokuttaradhamma) đó là 
4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả + 1 Niễt-bàn. 

2- Sandifthiko dhanữmo: Chánh-pháp đó là 9 siêu- 
tam-giớipháp mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niếễt-bàn nào, rồi tự thấy, tự 
biết Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn ấy bằng trí-tuệ 
thiên-tuệ của mình. 

3- Akaliko dhanuno: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 


' Bộ Samyuttanikäya, Sagäthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liền cho quả Thánh-quả ấy sau 1 sát-na-tâm sinh rôi diệt. 

4- Ehipassiko dhanuno: Chánh-pháp đó là 9 siêu-fam- 
giới-pháp thuộc chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dám mời đến 
chứng kiến, để thực chứng thực đắc. 

3- Qpaneyylko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu- 
tam-giới-pháp là chánh-pháp nên hướng tâm đến chứng 
đắc trước tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


6- Paccaftan vedifabbo viñfiiuhi: Chánh-pháp đó là 9 
siêu-tam-giới-pháp mà chư bác thiện trí Thánh-nhán đã 
chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập Thánh-quả 
hưởng an-lạc Niết-bàn tịch tịnh. 

Đó là 6 ân-Đức-Pháp mà chỉ có bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật mới có đầy đủ 6 ân-Đức-Pháp này mà 
thôi. Còn các hạng phàm-nhân Thanh-văn đệ-tử có ân- 
Đức-Pháp giới hạn về phần pháp-học cháảnh-pháp và 
pháp-hành chánh-pháp, chưa đạt đến phần pháp-thành 
chánh-pháp (9 siêu-tam-giởi-pháD). 


Giảng giải về 6 ân-Đức-Pháp 
Trong bộ Chú-giải giảng giải về 6 ân-Đức-Pháp được 
tóm lược sau đây: 


3.2.1- Ân-Đức-Pháp Sväkkhãto Dhammo 


Svakkhato Bhagavata dhammo. 

(Cách đọc: Xoa-kha-tô phá-gá-voa-ta thăm-mô) 

Sväkkhãto dhammo: Pháp gôm có 10 chánh-pháp mà 
Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, phân giữa, 
phân cuối, có ý nghĩa đây đủ, văn chương trong sáng, rõ 
ràng và thanh-tịnh. 
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10 chánh-pháp là: 

- Pháp-học chánh-pháp. 

- 9 siêu-tam-giới-pháp (4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 
+ I Niêt-bàn). 

Trong Chú-giải S27yufftanikaya, phần Sagathavagga 
trình bày 10 chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuối như sau: 


1- Pháp-học chánh-pháp hoàn hảo phần đâu, phân 
giữa, phần cuối như thế nào? 
* Đức-Phật thuyết một bài kệ gồm có 4 câu: 
- Câu đầu: Hoàn hảo ở phần đâu. 
- Hai câu giữa: Hoàn hảo ở phân giữa. 
- Cáu cuối: Hoàn hảo ở phân cuôi. 
* Khi Đức-Phật thuyết một bài Kinh ngăn: 
- Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phân đầu. 
- Phân thân bài: Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Phân kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 
* Đức-Phật thuyết một bài Kinh dài gồm có nhiều đoạn: 
- Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 
- Phân thân bài có nhiễu đoạn: Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Phân kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 
* Đức-Phật thuyết về Tạng Luật, Tạng Vi-Diệu-Pháp, 
sự hoàn hảo cũng tương tự như Tạng kinh. 


2- Chín siêu-tam-giớipháp hoàn hảo ở phần đâu, 
phần giữa, phân cuối như thể nào? 
9 Siêu-tam-giới-pháp gồm có: 
* 4 Thánh-đạo: 
- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotapattimagga). 
- Nhát-lai- Thánh-đạo (Sakadägamimagea). 


214 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





- Bát-lai Thánh-đạo (Anägãmimagga). 
- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

* 4 Thánh-quả: 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhát-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 
- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphala). 

* ] Niễt-bàn là đồi-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tám. 

4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm chỉ có đối- 
tượng M/ế/-bản mà thôi, ngoài ra không có đôi-tượng 
nào khác. 

9 siêu-tam-giới-pháp thuộc về pháp-thành chánh- 
pháp là quả của pháp-hành chánh-pháp. 

Pháp-hành chánh-pháp và pháp-thành chánh-pháp 
hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối như sau: 

- Pháp-hành giới: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, 4 Thánh- 

đạo, 4 Thánh-quả: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Hay trình bày một cách khác: 

- Pháp-hành giới, Pháp-hành thiên-định: Hoàn hảo ở 

phần đầu. 

- Pháp-hành thiển-tuệ, 4 Thánh-đạo: Hoàn hảo ở 

phân giữa. 

- 4 Thánh-quả và Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Một cách trình bày khác: 

Pháp-học chánh-pháp: Ban đầu lắng nghe, học hỏi, 
nghiên cứu đề hiêu rõ vê phương pháp thực-hành pháp- 
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hành giới, thực-hành pháp-hành thiên-định, thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Đó gọi là pháp-học chánh-pháp hoàn hảo ở phần đầu. 

Pháp-hành chúnh-pháp có 3 pháp: 

- Pháp-hành giới: Hành-giả cô tác-ý thiện-tâm giữ gìn 
thân và khẩu tránh xa mọi hành ác, giữ gìn giới cho 
được trong sạch và trọn vẹn, đề làm nên tảng cho pháp- 
hành thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ. 

- Pháp-hành-định: Hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định dần đên chứng đặc 5 bậc thiên săc-giới, 4 bậc 
thiên vô-săc-giới. 

- Pháp-hành-(uxệ: Hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-fuệ làm cho phát sinh /rí-fuệ thiên-tuệ thây TỐ, biệt 
TỔ sự sinh, sự điệt của danh-pháp sắc-pháp; thây rõ, biệt 
1Õ 3 frạng-thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái 


khổ, trạng-thái vô-ngã, dân đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để. 


Đó là pháp-hành chánh-pháp hoàn hảo ở phần giữa. 

Pháp-thành chánh-pháp: Hành-giả chứng đắc 4 
Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêf-bản, diệt tận được mọi 
phiên-não, mọi tham-áI, mọi ác pháp. 

Đó là pháp-thành chánh-pháp hoàn hảo ở phần cuối. 

Cho nên, ân-Đức-Pháp này gọi là Šyakkháatfo dhanưmo. 


3.2.2- Ân-Đức-Pháp Sanditthiko Dhammo 
Sanditthiko dhammo. 
(Cách đọc: Xăn đít thí-cô thăm-mô) 


Sanditthiko dhammo: Cháảnh-pháp gồm 9 siêu-fam- 
giới-pháp mà chư Thánh-nhân đã chứng đặc 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn nào, rồi tự thấy, tự biết 
bằng tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới của mình. 

Sandifthiko có 3 ý nghĩa: 

1- Chứng đắc bằng tri-tuệ thiên-tuệ của mình 

- Bậc thiện-trí phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- -guả: và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Bậc Thánh Nhắt-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng 
đặc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai T, hánh-quả và Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Bậc Thánh Báắtlai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc A-ra-hún Thánh-đạo, A-ra-hán Ti hánh-quả và Niết- 
bản, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Mỗi bậc Thánh-nhân tự thấy, tự biết bằng #/-/¿ê 
thiên-tuệ siêu-tam-giới của mình. 

2- Cách diệt phiên-não 

* 4 Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt điệt tận được 
(samucchedappahäna) phiền-não tùy theo mỗi Thánh- 
đạo-fệ như sau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 2 
loại phiền-não là ứà-kiến (difthi) và hoài-nghi (vicikicchä). 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng điệt tận được 1 
loại phiền-não là sản (dosa) loại thô. 
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- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được l 
loại phiền-não là sân (dosa) loại vi-tế. 

- A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại là /hazm (lobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn (mãna), phóng-tâm (uddhacca), buôn chán (thma), 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ 
tội-lỗi (anoffappa). Mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp đều bị diệt tận không còn dư sót. 


* 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng đặc biệt diệt bằng 
cách làm an tịnh (palipassadhippahana) được loại 
phiền-não mà 4 Thánh-ấao-tuệ đã diệt tận rồi. 

* Niết-bàn là đối-tượng giải thoát khổ, điệt #6 sinh 
luân-hồi (nissaranappahäna). 

Theo định luật tự nhiên, sau khi đã chứng đắc 7hánh- 
đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn nào tồi, thì bậc Thánh-nhân 
có frí-tuệ quản-triệt (paccavekkhanafñäna) suy xét 5 điều: 

- Quán triệt biết rõ Thánh-đạo nào đã chứng đắc. 

- Quán triệt biết rõ Thánh-quả nào đã chứng đắc. 

- Quản triệt biết rõ Niết-bàn đã chứng ngô. 

- Quản triệt biết rõ phiên-não nào đã bị diệt tận được. 

- Quán triệt biết rõ phiên-não nào chưa diệt tận được. 

Ba bậc Thánh-nhân là bác Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhấtlai, bậc Thánh Báắt-lai có trí-tuệ quán triệt 
suy xét 5 điều. Riêng bậc Thánh A-ra-hán chỉ suy xét 4 
điều mà thôi, không có điều “Quán triệt biết rõ phiên- 
não nào chưa bị diệt tận ” bởi vì bậc Thánh A-ra-hán đã 
diệt tận được mọi phiền-não không còn dư sót nữa. 


3- Tự khẳng định 


- Bậc Thánh Nhập-lưu tự biết, tự khẳng định sẽ không 
còn tá1-sinh trong 4 cõi ác-giới (đj4-1!gục, 1øq-quỷ, a-su- 
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ra, súc-sinh), chỉ còn tái-sinh ở cõi người, cõi trời dục- 
giới nhiêu nhât là 7 kiếp, rôi sẽ chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niêt-bàn. 

- Bậc Thánh Nhất-lai tự biết, tự khẳng định chỉ còn tái- 
sinh I kiêp trong cõi người hoặc cõi trời dục giới, rôi sẽ 
chứng đặc thành bậc 7ánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niêt-bàn. 

- Bậc Thánh Bất-lai tự biết, tự khẳng định không trở 
lại tái-sinh trong cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh ở tầng 
trời săc-giới phạm-thiên, rồi sẽ chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ây. 

- Bậc Thánh A-ra-hán tự biết, tự khẳng định ngay 
kiêp hiện-tại này là kiêp chót, sẽ tịch diệt Niêt-bàn châm 
dứt tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Sandithiko dhammo. 


3.2.3- Ân-Đức-Pháp Akäliko Dhammo 

Akaliko dhammo. 

(Cách đọc: 4-ca-lí-cô thăm-mô) 

Akaliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo cho 
quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian ngăn 
cách, nghĩa là sau khi chứng đặc Thánh-đạo nào liên 
cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm điệt rồi sinh. 

Akäliko có 2 ý nghĩa: 

l- Thánh-đạo diệt Thánh-qguả sinh không có thời 
gian ngăn cách: 

lhánh-đạo-tâm, Thánh quả-tấm cùng trong một 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavfthiciría). Ví dụ: 

Trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trìinh-tâm (Sotãpaffi- 
maggavifthiciff4a) các tâm sinh diệt theo tuân tự như sau: 
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Bhavangacitta, Bhavangacalana, Bhavangupaccheda, 
Manodvarava†janacita, Parihamma, Upacara, 
Anuloma, ŒotrabhuH, Sotãapaftimaggacilta, Sotäpdfti- 
phalacita (2 - 3 sảt-na-tâm), Bhavangacia châm dứt 
Nháp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotapattimaggavithicitta) 


























ĐT HỢNETGR ý ốc gayháf Đối tượng Niết Bàn ĐT HE/mp r8 
kiếp trước ch Phấn lún: uờn kiếp trước 
fhò(h8X/As ým3)§„)p)n)(@obi#ab/@ha 6s)§hà 
Anulomañana 
⁄Ỷ 
Gotrabhuñana 
Sotäpattimaggañana 
Sotapattiphalalñana 
Giải thích: 
1- Bhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm, (việt tắt bha) 


2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, (vt. na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt,  (vt. da) 
4- Manodvaravajjanacita: Y-môn-hướng-tâm, — (vt. ma) 
5- Parikamma: Chuẩn-bị Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm sẽ 

phái sinh, (vt. parI) 
6- Upacara: Cận Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm sẽ phái sinh (vt. upa) 
7- Anuloma: Thuận-dòng theo 37 pháp để chứng đắc 


Nhập-lưu Thánh-đạo (vt. anu) 
8- Gotrabhi: Chuyển-dòng từ phàm-nhân lên Thánh-nhân, 
(vt. got) 

9- Sofãpaftimageacitta: Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm, 
1 sảf-na-tám) (vt. mag) 

10- Sotapattiphalacitta: Nhập-lưu Thánh-quả-tâm, 
2-3 sảf-na-tám) (vt. pha) 
11- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm, (vt. Bha) 


Chấm dứt Nhập-hưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Qua Nháp-Lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm nhận thấy: 

Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm diệt, Nhập-lưu Thánh-quả- 
tâm liên sinh, không có thời gian ngăn cách. 

Tương tự như vậy trong Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình- 
tạm, BátI-lai Tì háảnh-đạo lộ-trình-tâm, A-ra-hán Thánh- 
đạo lộ-trình-tám, môi Thánh-đạo lộ-trình-tâm, khi Thánh- 
đạo-tâm nào diệt, liên Thánh-quả-tâm áy sinh không có 
thời gian ngăn cách. 

Như vậy, Thánh-quả-tâm liền sinh sau Thánh-đạo-tâm 
chỉ có I sát-na-tâm mà thôi. 

Cho nên, 4 Thánh-đạo là pháp cho 4 Thánh-qguả tương 
xứng không có thời gian ngăn cách gọi là 41kalikadhamma. 


2- Bốn Thánh-đạo cho bốn Thánh-quả không có 
thời gian chờ đợi. 

Tam-giới thiện-nghiệp 

- Dục-giới thiện-nghiệp có khả năng cho quả ngay 
trong kiêp hiện-tại sớm nhât trong khoảng thời gian 7 ngày 
và còn cho quả trong những kiệp vỊ-la1. 

Nghiệp này cho quả có thời gian chờ đợi. 

- Săc-giới thiện- -_nghiệp và vồ- sắc-giới thiện-nghiệp 
không cho quả trong kiếp hiện-tại mà chờ cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc 
trên tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên tùy theo bậc thiền 
sở đắc của hành-giả. 

- SiêM-fam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
trong 4 Thảánh-đạo-tâm liên cho quả là 4 Thánh-quả- 
tâm tương xứng, ngay trong kiêp hiện-tại, không có thời 
gian chờ đợi, nghĩa là khi Thánh-đqo-tâm nào sinh tôi 
diệt, liên 7áảnh-qguả-tâm áy sinh, chỉ sau một sát-na-tâm 
mà thôi, không có thời gian chờ đợi. 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 221 





Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Akaliko dhanumo. 


3.2.4- Ân-Đức-Pháp Ehipassiko 


Ehipassiko dhammo. 

(Cách đọc: É-hi pát-xi-cô thăm-mô) 

Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-fam- 
giới-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramafthadhamma) 
hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dám mời đến để 
chứng kiến, để thực chứng, thực đắc. 

Ehipassiko có 2 ý nghĩa: 

1- 9 siêu-tam-giới-pháp có thát-tánh chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) nên thực chứng. 

9 siêu-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo-m, 4 
Thánh-quả-tâm và Niết-bàn thuộc về chân- nghĩa-pháp 
có thật-tánh-pháp rõ ràng, thật-tánh không biến đổi theo 
thời gian, không gian, ñgia là 9 siêu-tam-giới-pháp đã 
phái sinh trong thời quả-khứ như thể nào, đang phát sinh 
trong thời hiện-tại và sẽ phát sinh trong thời vị-lai cũng 
như thể ấy. Cho nên, 9 siêu-fam-giới-pháp có thật-tánh 
chân-thật rõ ràng. 

Do có thật-tánh TỐ ràng chân-thật như vậy, nên mới 
dám gọi đên, mời đên thực-hành đúng theo pháp-hành- 
trung-đạo, đê thực chứng, đê chứng đặc Thánh- đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn băng trí-tuệ thiên-tuỆ siêu-fam- 
giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong hộp có viên ngọc quý, nên mới dám mời 
người khác đên xem, ... 

2- 9 siêu-tam-giới-pháp có thát-tánh hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh. 

9 siêu-tam-giới-pháp äó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niếf-bản thuộc chánh-pháp hoàn toàn trong sạch và 
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thanh-tịnh, bởi vì 2 siêu-£am-giới-pháp này không hề bị 
ô nhiễm bởi phiền- -não, nên dám mời đến, động viên 
khuyến khích đến, để chứng kiến, thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo, thì sẽ chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, băng trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam- 
giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong đời này, những vật có thật, đang hiện 
hữu, nếu những vật ấy là thứ bất tịnh, ô ué, hôi thối, bẩn 
thỉu đáng tránh xa thì không có một ai dám mời, dám 
động viên khuyến khích người khác đến để xem. 

Còn 9 siêu-tam-giới-pháp này thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) hoàn toàn trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời, dám động viên khuyến khích 
người khác đến để chứng kiến, để chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, để chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niếễt-bàn, đề mong giải thoát khô tử sinh luân-hỗi trong 
ba giới bốn loài. 


Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Ehipassiko dhanumo. 


3.2.5- Ân-Đức-Pháp Opaneyyiko 


Opaneyyiko dhammo 

(Cách đọc: Ó-pá-náy-di-cô thăm-mô) 

Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-tam-giới- 
pháp là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước tiên, để mong 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Những hạng phàm-nhân chắc chắn chưa từng chứng 
ngộ chân-lý  7hánh-để, chưa từng chứng đắc 7hánh- 
đạo, Thánh-quả nào, cũng chưa từng chứng ngộ Niếr- 
bàn lần nào, trong kiếp tử sinh luân-hồi trong tam-giới, 
nên những hạng phàm-nhân thường bị lI thứ lửa và 
1.500 loại phiền-não thiêu đốt, làm cho thân tâm nóng 
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nảy, chăng bao giờ được an-lạc thật sự. Cho nên, dập tắt 
lửa phiền-não “là việc cần kíp, không nên chậm trễ. 

Để điệt tận được phiên-não một cách hữu hiệu chỉ có 
9 siêu-tam-giới-pháp mà thôi. 

- 4 Thánh-đạo-fuệ có khả năng đặc biệt diệt tận được 
phiên-não (samucchedappahäna). 

- 4 Thánh-qguá-fuệ có khả năng làm an-tịnh được 
phiên-não (palipassaddhippahäna). 

- Miễf-bàn là pháp giải thoát khố, điệt tử sinh luân-hồi 
(missaranappahand). 

* Bậc Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt tận 
được 2 loại phiền-não là fà-kiến và hoài-nghỉ, vĩnh viễn 
không bao giờ khổ do /à-kiến và hoài-nghỉ nữa. 

Bậc Thánh Nhập-lưu không còn tái-sinh trong 4 cõi 
ác-giới, mà chỉ còn tái-sinh trong 7 cõi thiện-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch điệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

* Bậc Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 1 loại phiền-não là sáø /oại thó, vĩnh viễn không 
bao giờ bị khổ do sân loại thô nữa. 

Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa mà 
thôi. Kiếp ấy chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

* Bậc Bát-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng điệt tận được 
1 loại phiền-não là sân loại vi-tế, vĩnh viễn không bao 
giờ bị khổ do sản loại vi-tế nữa. 

Bậc Thánh Bất-lai không còn tái-sinh trở lại cõi dục- 


! 11 thứ lửa: Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, 
lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô cùng cực. 
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giới nữa, mà chỉ tái-sinh trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên mà thôi, rồi chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hãn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bồn loài. 

* Bậc A-ra-hản Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt tận 
được 7 loại phiền-não còn lại là /ham, sỉ, ngã mạn, 
phóng-tâm, buôn-chán, không biết hồ thẹn tội lôi, không 
biết ghê sợ tội lỗi và tất cả mọi tham-ái, mọi ác-pháp 
không còn dư sót. 

Vì vậy, bác Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn 
khổ-tâm, chỉ còn khô-thân mà thôi. 

Ngay kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết 
tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Đối với các hạng phàm- nhân còn đầy đủ mọi phiền- 
não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, thì còn phải khổ-tâm, khô 
thân từ kiếp này sang kiếp khác. 


Hễ còn tử sinh luân-hôi trong tam-giới, thì khó tránh 
khỏi khô trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh). 

Muốn giải thoát khỏi khổ-/¿i-sinh, thì chỉ có chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn mà thôi. 

Vì vậy, hành-giả quyết tâm tinh-tân không ngừng, đặt 
ưu tiên hàng đầu là hướng tâm đến sự chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễr-bàn mà thôi. Dù cho 
lửa cháy trên đầu cũng không quan tâm, bởi vì, họ suy 
xét răng: “Lửa cháy trên đầu chỉ làm khổ (nóng nảy) 
một kiếp hiện-tại này, nhưng phiên-não chưa diệt tận 
được không chỉ làm khổ (nóng nảy) trong kiếp hiện-tại, 
mà còn khổ lâu dài trong vô số kiếp vị-lai nữa. ” 
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Sự chết là điều chắc chắn, nhưng không biết chắc sẽ 
chêt khi nào, nên hành-giả đặt ưu tiên hàng đâu là hướng 
tâm cô găng tinh-tần không ngừng, thực-hành pháp- 
hành thiên tuệ, đề chứng ngộ chân-ý tứ Thánh-đề, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàản. 

Cho nên, 4 7ánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niếr-bàn là 9 
siêu-fam-giới-pháp mà hành-giả nên đặt ưu tiên hướng 
tâm của mình đê chứng đắc trước tiên. 

Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là Qpaneyyiko dharmmo. 


.x~— 


.~x~— 


đó là 9 siêu- -tam-giới-pháp mà chư bậc thiện. trị Thánh- 
nhân đã chứng đác rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập 
Thánh-quả hưởng an-lạc Niêt-bàản. 

Bậc thiện-trí có 3 bậc: 

1- Bác thiện-trí có tri-tuệ bậc thượng: 

Bác thiện-trí có trí-tuệ bậc thượng (ugghatitanfñu) này 
có trí-tuệ bậc-thượng sắc bén, nhanh nhạy, khi lắng nghe 
một bài kệ có 4 câu, chỉ cần nghe 2 câu đầu, bậc thiện-trí 
này thực-hành pháp-hành thiến-fuệ, có khả năng chứng 
ngộ chân-lý # Thánh-đề, chứng đặc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niêf-bản, trở thành bậc Thánh-nhân ngay khi ây, 
không cân chờ nghe tiêp đên 2 câu sau. 

2- Bậc thiện-trí có trí-tuệ bậc trung: 

Bác thiện-trí có trí-tuệ bậc trung (Vipancifannu) này 
có trí-tuệ bậc trung, khi lắng nghe pháp đầu đề xong, 
lắng nghe tiếp theo lời giảng giải, khai triển, bậc thiện-trí 
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này thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, có khả năng chứng 
ngộ chân-lý # Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn ngay khi ấy. 

3- Bậc thiện-trí có trí-tuệ bậc hạ: 

Bậc thiện-trí có trí-tuệ bậc hạ (neyya) này có trí-tuệ 
bậc hạ, khi lắng nghe pháp đầu. đề, lắng nghe tiếp theo 
lời giảng giải, khai triển xong rồi, bậc thiện trí này còn 
cần phải gân gũi, thân cận với chư Thánh Thanh-văn đề 
được giúp đỡ, hỗ trợ. 

Bậc thiện-trí này cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ trải qua một thời gian, mới có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niễt-bàn trong kiếp hiện-tại ấy. 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tám. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

3- Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tám. 

Sau mỗi Thánh-đạo lộ-trình-tâm trở thành mỗi bậc 
Thánh-nhân, theo định luật tự nhiên liền tiếp theo sau có 
5 lộ-trình-tâm (0accavekkhanavithicita) phát sinh tuần 
tự, mỗi /ô-rình-tâm làm phận sự quán triệt 7Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào đã chứng đắc rồi, Niễt-bàn đã chứng 
ngộ rôi; phiên-não đã bị diệt tận được rôi; và mọi phiên- 
não chưa bị diệt tận được như sau: 

- Sau Nhập-Lưu Thánh-đạo lộ-trìmh-tâm có 5 lộ-trình- 
tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán triệt Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, phiên- 
não đã bị diệt tận được, phiên-não chưa diệt tận được. 

- Sau Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 lộ-trình- 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 331 





tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán triệt Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhát-lai Thánh-quả, Niết-bảàn, phiên-não 
đã bị diệt tận được, phiên-não chưa diệt tận được. 

- Sau Bá-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 lộ-trình-tâm 
phát sinh theo tuân tự làm phận sự quán triệt Bái-lai Thánh 
đạo, Bát-lai Thánh-quả, Niêt-bản, phiên-não đã bị diệt 
tận được rồi, phiên-não chưa diệt tận được. 

- Sau 4-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tám có 4 lộ-trình- 
tâm phát sinh theo tuân tự làm phận sự quán triệt 4-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hdn Thánh-quả, Niết-bàn, mọi 
phiên-não còn lại đã bị diệt tận được không còn dự sót. 

Cho nên, mỗi bậc Thánh-nhân chắc chắn tự mình biết 
rõ Thánh-đạo, Thánh-quả mà mình đã chứng đắc. 


Khả năng đặc biệt của mỗi bậc Thánh-nhân 


Những bậc Thánh-nhân ngang hạng với nhau, có thê 
biêt nhau qua đàm đạo hoặc băng /ha-fâm-thông. 

Những Thánh-nhân bậc thấp không có khả năng biết 
được Thánh-nhân bậc Cao, mà chỉ có Thánh-nhân bậc 
cao mới có khả năng biêt được Thánh-nhân bậc thâp mà 
thôi, cũng qua cuộc đàm đạo hoặc băng /ha-£âm-thông. 

Những hạng phàm-nhân hoàn toàn không thể biết 
được các bậc Thánh-nhân. 


Bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả 


Bậc Thánh-nhân có khả năng nhập Thánh-quả (phala- 
samapaíí) mà Ngài đã chứng đắc, để hưởng sự an-lạc 
Niết-bản. 

Bậc Thánh-nhân nào đã chứng đắc bậc thiên siêu- 
tam-giới có đối-tượng Niết-bàn, thì bậc Thánh-nhân ấy 
có khả năng nhập Thánh-quả-tâm với bậc thiền siêu- 
tam-giới ấy, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 
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* Bạc Thánh Nhập-lưu có khả năng nhập Nhập-lưu 
Thánh-quả-tâm, đề hưởng sự an-lạc Niễt-bàn. 

* Bậc Thánh Nhấr-lai có khả năng nhập Nhắr-lai 
Thánh-quả-tâm, đề hưởng sự an-lạc Niễt-bàn. 

* Bậc Thánh Bất-Lai có khả năng nhập Bất-lai Thánh- 
quả-tâm, đễ hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

* Bậc Thánh A-ra-hản có khả năng nhập A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm, đề hưởng sự an-lạc Niễt-bàn. 

Bậc Thánh-nhân đã chứng đắc đến Thánh-quả-tâm nảo 
thì bậc Thánh-nhân ấy chỉ có thê nhập Thánh-quả-tâm 
ây mà thôi, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Như vậy, bậc 7hánh-nhân bậc thấp không có khả 
năng nhập Thánh-quả-tâm bậc cao, và Thánh-nhân bậc 
cao cũng không nhập Thánh-quả-tâm bậc thấp. 

9 siêu-tam-giới-pháp mà bậc Thánh-nhân đã chứng 
đắc, tự mình biết rõ, tự mình an hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Vì vậy, ân-Đức-Pháp này gọi là paccdfamm~ vedifabbo 
VIINHI. 

Ân-Đức-Pháp-bảo được thực chứng 

Trong bài kinh Brahmanasuta?, Đức-Phật thuyết về 
ân-Đức-Pháp-bảo được thực chứng, tự thấy, tự biết do 
chính mình, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, một vị Bà-la-môn đến đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nhân nào mà ân-đức- 
Pháp-bảo gọi là Sandithiko, Akaliko, Ehipassiko, 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


! Anguttaranikãya, phần Tikanipäta, kinh Brahmanasutta. 
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- Này Bả-la-môn! Người có tâm tham-dục phát sinh, 
tâm tham-dục không chê, tâm tham-dục băt buộc xui 
khiến tự làm khô mình, làm khô người, tự làm khô cả 
mình lân người, chịu nôi khô-tâm, nội khô-thán. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm tham- 
dục rồi, người ấy không còn tự làm khô mình, không làm 
khô người, không tự làm khô mình lân cả người, không 
còn chịu khô-tâm, khô-thán nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, ân-Đức-Pháp-bảo 
gọi là Sandifthiko, Akaliko, Ehipassiko, (Opaneyyiko, 

- Này Bàả-la-môn! Người có tâm sân-hận phát sinh, 
tâm sán-hận không chế, tâm sân hận băt buộc xui khiên 
tự làm khô mình, ... 

- Này Ba-la-môn! Người có tâm si-mê phát sinh, tâm 
si-mê không chê, tâm si-mê băt buộc xui khiển tự làm 
khô mình, làm khô người, tự làm khô cả mình lần người, 
chịu nôi khô-tâm, nổi khô-thân. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phái sinh diệt tận được tâm si-mê 
rồi, người ây không còn tự làm khô mình, không làm khô 
người, không tự làm khô mình lân cả người, không còn 
chịu nôi khô-tám, nồi khô-thân nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, Ẩn-Đức-Pháp-bảo gọi 
là sSandithiko, Akalko, Phipassiko, (paneyyiko, 


. xxx — 


Nghe Đức-Phật thuyết giảng như vậy, ông Bả-la-môn 
vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy y nơi 
Đức-Pháp-bảo, xin quy y nơi tỳ-khưu Tăng-bảo. 

Ông kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận- 
sự-nam đã quy y Tam-bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. 
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Niết-bàn là pháp để chứng ngộ 


Trong bài kinh Nibbwrasuia'”, Đức-Thế-Tôn thuyết về 
Niêt-bàn là pháp đê chứng ngộ, được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, ông Bà-la-môn JãnusasonT đến đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Niế-bàn gọi là pháp 
Sandiftthikam, ... Do nhân nào mà Niễt-bàn gọi là Pháp 
Sanditikam, Akalikam, Fhipassikam, (@)paneyyikam, 


.x.~— 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Bả-la-môn! Người có tâm tham-dục, tâm sân- 
hận, tâm si-mê phát sinh, tự làm khổ mình, làm khổ 
người, tự làm khổ mình lẫn cả người, chịu nỗi khổ-tâm, 
nỗi khô-thân. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh có đối-tượng Niết-bàn, 
diệt tận được tâm tham-dục, tâm sân-hận, tâm si-mê 
xong rôi, người ấy không còn tự làm khổ mình, không 
làm khổ người, không làm khổ mình lẫn cả người, không 
chịu nỗi khổ-tâm, nỗi khổ-thân nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, Niễt-bàn gọi là pháp 
Sandi‡tikam, Akalikam, Ehipassikam, (@)paneyyikam, 


Nghe Đức-Phật thuyết giảng như vậy, ông Bả-la-môn 
vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy y nơi 
Đức-Pháp-bảo, xin quy y nơi tỳy-khưu-Tăng-bảo. 

Ông kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận 
sự nam đã quy y Tam-bảo, kê từ đó cho đến trọn đời. 


! Anguttaranikãya, phần Tikanipäta, kinh Nibbutasutta. 
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6 ân-Đức-Pháp 


Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử Đức-Phật có khả năng 
đạt đến 6 ân-Đức-Pháp trọn vẹn, bởi vì quý Ngài đã hiểu 
biết rõ pháp-học chánh-pháp lời giáo huấn của Đức- 
Phát, đã thực-hành đúng theo pháp-hành chánh-pháp là 
thực-hành pháp-hành giới, thực-hành pháp-hành thiên- 
định, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đã chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-để, đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, đó là pháp-thành chánh-pháp. 

Còn các hàng phảm-nhân thanh-văn đệ-tử có khả 
năng đạt đến ân-Đức- Pháp có giới hạn về phần pháp- 
học chánh-pháp và phần pháp-hành chánh-pháp đang 
thực-hành pháp-hành giới, đang thực-hành pháp-hành 
thiển-định, đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ còn 
thuộc về fam-giới-pháp. 

Các hàng phàm-nhân thanh-văn chưa chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết Bàn, nên chưa đạt đến 
pháp-thành cháúnh-pháp thuộc về 9 siêu-tam-giới-pháp. 


Thực-hành đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành để-mục niệm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp này, trước tiên hành-giả cần phải 
học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ ó ân- 
Đức-Pháp. Mỗi khi niệm đến ân-Đức-Pháp nào, nên 
hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Pháp ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giả nên 
ngôi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật hoặc trước cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi thanh văng, để thực-hành 
đê-mục thiên-định niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp này. 


Phương pháp thực-hành có nhiều cách: 
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1- Cách phố thông: Niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp theo 
bài kinh DhaJaggasutta như sau: 
_Svakkhato .. dhammo, Sandit[hiko, Akaliko, 


.~x~— ” 


Hành-giả thực- hành niệm đến ân-Đức-Pháp nảo, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chỉ-pháp của án-Đức-Pháp ấy, định- 
tâm theo dõi môi án-Đức-Pháp như vậy, hằng trăm lần, 
hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 6 ân-Đức- Pháp, để làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 


2- Cách phán tích câu: 6 ân-Đức-Pháp phân tích từng 
câu như sau: 

1- Svakkhato Bhagavata dhammo. 

2- Sanditthiko dhammo. 

3- Akaliko dhammo. 

4- Ehipassiko dhammo. 

5- Qpaneyyiko dhammo. 


.~~— 


Hành-giả tiếp 1Y niệm mỗi câu u ân-Đức-Pháp nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu đn-Đức- 
Pháp ấy, định tâm theo đõi mỗi câu ân-Ðức-Pháp như 
vậy, hằng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian 
thực-hành niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, để làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một câu ân-Đức-Pháp nào trong 
6 ân-Đức-Pháp làm đối-tượng, để thực-hành niệm ân- 
Đức-Pháp ấy, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân- 
Đức-Pháp ấy, luôn định-tâm nơi ân-Đức-Pháp ấy. Ví dụ: 

* Niệm ân-Đức-Pháp thứ nhất: Svãkkhãto Bhagavatä 
dhammo, ... Sväkkhato Bhagavata dhammo, ... 
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Hoặc: Niệm ân-Đức-Pháp thứ ba: 4k4l/ko dhammo,... 
Akaliko dhammo, ... 

Hành-giả tâm niệm câu ân-Đức-Pháp ấy, đồng thời 
hiểu rõ ý nghĩa và chỉ- pháp của ân-Đức-Pháp Ấy, định- 
tâm theo dõi ân-Đức- Pháp â ấy hằng trăm lần, hằng ngàn 
lần ... trong suốt thời gian thực-hành niệm ân-Đức-Pháp, 
đề làm tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi 7zzn-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- -bảo, Đức-Tăng-bảo, mà đức- 
tin là nên tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tễ, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô lượng vô biên, nên hành-giả không thê 
định-tâm một nơi nào nhất định. Cho nên, đề-mục riệm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacarasamadh¡) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến zn- -định (appanasamad¡), nên không thể 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nảo. 

Vì vậy, f4m cán-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm có dục-giới thiện-nghiệp, có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là người đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Tuy nhiên, /âm cận-định này có thê làm nên tảng, làm 
đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến sự 
nhàm chắn trong ngũ-uân, diệt tận tham-áI, phiền-não, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn được. 

Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư t}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
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đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc chăn dân đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp, để diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê, để làm vắng 
lặng mọi phiên-não, để phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã, 
để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 

Pháp-hành ấy là Dhammãnussali: Pháp-hành niệm- 
niệm 6 ân-Đức-Phảp. 

- Này chư t)-khuu! Pháp-hành niệm 6 ân-Đức-Pháp, 
mà hành-giá đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc 
chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp, để diệt tận tham-ái, sân-hận, si- 
mê, để làm văng lặng mọi ¡ phiên-não, để phát sinh tri-tuệ 
thiển-tuệ thấy rõ trạng-thái vồ-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã, để chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì để-mục niệm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp thuộc về pháp-hành thiền-định mà 
có khả năng chuyển sang làm nên tảng, làm đối-tượng 
thiền-tuệ của pháp-hành thiên-tuệ nữa. 


Đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 
Đê-mục nệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp có 2 giai đoạn: 


- Giai đoạn đầu: Đê-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 
thuộc về pháp-hành thiển-định, hành-giả thực-hành 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp có khả năng đạt đến cận- 
định (upacarasamadhi) (Phương pháp đã được trình 
bày ở phần trước). 


! Añguttaranikäya, phần Ekadhammapäli. 
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- Giai đoạn sau: Sau khi thực-hành đề-mục niệm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp đã đạt đến cận-định rồi, nêu muốn 
tiếp tục chuyên sang /c-hành pháp-hành thiên-tuệ thì 
hành-giả cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đồi-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp là đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm- 
xứ: Thân niệm-xư, thọ niệm-xứ, tâm niệm-xư, pháp niệm-xử. 


Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Cận-định của đê-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp làm 
nên tảng, làm đôi-tượng-thiên-tuệ, đê thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ như thể nào? 


Sau khi hành-gid đã thực-hành đê mục thiên-định 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, đã đạt đến cận-định trong 
đê-mục niệm-niệm 6 áân-Đức-Pháp, nếu hành-giả có ÿ 
nguyện muốn tiếp tục chuyển sang thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là 
đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: Thân niệm-xứ, 
thọ niệm-xứ, tâm niệm-xú, pháp niệm-xứ. 

Cận-định là nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với dục-giới 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ thuộc về chân-nghĩa-pháp. 


Thật-tảnh niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như thể nào? 


Đứng theo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp thì không có 
hành-giả nào thực-hành niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở đông sinh với dục-giới thiện- 
tâm làm phận sự thực-hành niệm-niệm 6 ân-Đức-Phảp, 
đạt đến tâm cận-định trong đề -mục niệm-niệm 6 ân- 
Đức-Pháp mà thôi. 
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* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tượng thiền-tuệ 


Tâm cận-định này thuộc trong phần ứâm niệm-xứ của 
phảáp-hành tú-niệm-xứ, và tâm cận-định là dục-giới thiện- 
tâm phân tích theo danh-pháp, săc-pháp như sau: 

- Dục-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp và dục-giới 
thiện-tâm này phát sinh do nương nhờ hadayavafthuripa: 
Săc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm thuộc về săc-pháp. 

Như vậy, danh-pháp và sắc-pháp liên quan với nhau 
làm đối-tượng thiên-tuệ. 


* Phân tích theo ngũ-uẫn 
- Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm có 3ö tâm-sở 

đông sinh với tâm này, phân tích theo „gñ-„án như sau: 

- Dục-giới thiện-tâm này thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với đục-giới thiện-tâm này 
thuộc về /ho-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với đục-giới thiện-tâm này 
thuộc về /wởng-uẩn. 

- Các fâm-sở còn lại đồng sinh với dự/c-giới thiện-tâm 
này thuộc vê hành-uán. 

- Hadayavatthurupa: Sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâmg thuộc về sác-uắn. 


Ngũ-uẩn này trong phần pháp niệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ thuộc vê danh-pháp, sắc-phủp. 


(Phần thực-hành pháp-hành thiên-tuệ về phương 
pháp thực-hành pháp-hành thiên-tuệ trong đê-mục niệm- 
niệm 6 ân-Đức-Pháp tương tự như thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ trong đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã 
được trình bày ở phần trước.) 
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Quả-báu đặc biệt đề-mục niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 


Do năng lực của đ/c-giới thiện-nghiệp đề-mục niệm-niệm 
6 ân-Đức-Pháp cho quả-báu hâu hệt cũng giông như đê- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã trình bày ở phân trước. 


(Xong đề-mục thiên-định niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp) 


3.3- Samghãnussati: Đề-Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đúc-Tăng 


Samehãnussafi là đề-mục thiền-định niệm-niệm 9 
ân-Đức-Tăng. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục Samghänussadi: Để-mục thiên-định niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng, có niệm tâm-sở đồng sinh với dục- 
giới thiện-tâm, cô 9 ân-Đức- Tăng làm đôi-tượng. 

Thực-hành đề-mục thiền-định Samghãnussati 

Hành-giả có ý nguyện thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, như Đức- 
Phật thuyết dạy trong bài kinh Dhajaggasuua? về 
phương pháp niệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng như sau: 

“Suppafipanmo Bhagavafto sãvakasamgho, Ljup- 
palipanno Bhagavato sãvakasamgho, Ñãyappafipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho, Samicippafipanno Bhagavafo 
saävakasamgho, yadidam caHãri purisayugani a{tha- 
purisapuggalãa esa Bhagavato sãvakasamgho huneyyo, 
Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Añjahkarawiyo, Ánufftaram 
punnakkhettam lokassa. ” 


Ý nghĩa 9 ân-Đức-Tăng 


T- Suppafipanno: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huận của Đức- Thê- Tôn. 


' Bộ Samyuttanikäya, Sagäthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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2- Ujuppafipanno: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo Pháp-hành Trung-đạo, không quanh co lâm lạc. 

3- Ñãyappatipanno: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo phảáp-hành bát-chánh-đạo chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

4- Samicinpafipanno: Chư Thánh Thanhvăn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành pháp-hành 
giới, pháp-hành định, pháp-hành tuệ đúng đăn xứng đáng 
để chúng-sinh tôn kính, lễ bải, cúng dường đến quÿ Ngài. 


Yadidam caftãri purisayugani afthapurisapugsala esa 
Bhagavatfo sãvakasamgho: Chự Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tính theo 
siêu-tam-giới-tâm). 


Chư Thánh Thanh-văn có 4 đôi: 


- Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả. 
- Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai TÌ hánh-quả. 

- Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Tì hánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 


Chư Thánh Thanh-văn có 8 bậc Thánh: 


- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotapattinagøq). 

- Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadägamimagga). 
- Bắt-lai Thánh-đạo (Anägãmimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (ArahattAamagga). 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhất-lai Thánh-quả (Sakadägamiphala). 
- Bắt-lai Thánh-quả (Anägãmiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (ArahatIaphala). 
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Š- 4huneyyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đúc- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật 
dụng quý báu mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quỷ Ngài, để mong được quả báu lớn. 

6- Pahuneyyo: Chự Thánh Thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật 
dụng quỷ báu mà thí chủ dành cho những vị khách quý 
như quý Ngài. 

7- Dakkhineyyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng quý bảu mà thí chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảáo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng 
cúng đến quý Ngài, để mong được phước-thiện lớn và 
quả bđu nhiễu cho mình và những người thân quyền. 

ổ- Afñjalikaramiyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kính, lễ bái, cúng dường. 

9- Anuftaram puññnakkhettam lokassa: Chư Thánh 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điển cao 
thượng của chúng-sinh không đáu sánh được. 


9 ân-Đức-Tăng chia ra làm 2 phần: 


I- Ẩn-Đức-Tăng Suppafipanno, Ujuppafipanno, 
Ñãyappafipanno, Sãmicippafipanno gồm có 4 ân-Đức- 
Tăng này là nhán đã thực-hành đúng theo 7ánh-đao 
(Ariyamagga) hợp đủ § chánh (chánh-kiến, chánh-tr-du), 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định), trở thành bậc Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh. 


2- Ân-Đức-Tăng-Bảo Ahuneyyo, Pãhunẽyyo, Dakkhi- 
neyyo, AfJjahkaranyo, Anuttaram puñfñakkhettatm lokassa 
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gồm có 5 ân-Đức-Tăng này là guđ của 4 ân-Đức-Tăng 
nhân trước. 

Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn đã chứng 
ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân mới có đủ 9 
ân-Đức- Tăng này. Còn chư tỳ-khưu phàm-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn chưa chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh-đạo, TÌ hánh-quả nào, thì 
chỉ có giới hạn một phần án-Ðức-Tăng nào mà thôi. 


Giảng giải vê 9 ân-Đức- Tăng 


Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-Đức-Tăng được 
tóm lược sau đây: 


3.3.1- Ân-Đức-Tăng Suppatipanno 


Suppafipanno Bhagavato sãvakasamngho. 
(Cách đọc: Xúp-pá-tí păn-nô phá-gá-vóa-fô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Suppafipanno: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh đúng 
theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn đã thực-hành nghiêm chỉnh, đúng đắn 
hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, thực- 
hành không tự làm khổ mình, không làm khổ người, 
không tự làm khô mình lẫn người, thực-hành đúng theo 
pháp-hành giới, pháp-hành định, pháp-hành tuệ. 

- Pháp-hành giới: Chư Thánh thanh-văn có đức-tin vững 
chắc hoàn toàn trong sạch nơi Tam-bảo, tôn trọng thực- 
hành các điều-giới, các pháp-hành Tăng-sự mà Đức-Phật 
đã chế định ban hành, nên quý Ngài nghiêm chỉnh thực- 
hành đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 
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Chư tỳ-khưu thực-hành pháp-hành giới nghiêm chỉnh, 
thây lỗi rât nhỏ, xem như lỗi lớn mà tránh xa, thà dám 
chịu hy sinh sinh-mạng, chứ không đê phạm điêu-giới. 


Như tích vị /}-khưu trong bộ Visuddhimagsa: Thanh- 
1ịnh-Đạo, được tóm lược như sau: 


Một bọn cướp gặp vị tỳ-khưu ở ven rừng, chúng nghĩ 
rằng: “Gặp Ngài là điều xui xẻo ”. Bọn chúng bắt vị tỳ- 
khưu ấy trói buộc bằng một sợi dây dài gốc còn dưới đất, 
rồi để Ngài Trưởng-lão nằm tại đó. 

Chăng may, một đám lửa rừng cháy lan đến, nếu Ngài 
Trưởng-lão vùng dậy để tránh ngọn lửa thì làm đứt sợi 
dây còn tươi. Như vậy, Ngài Trưởng-lão sẽ bị phạm 
điều-giới pãciiya, mà Đức-Phật đã chế định ban hành 
đến chư tỳ-khưu. 


Ngài Trưởng-lão nghĩ rằng: “Sự chết là điểu chắc 
chắn không thể tránh được, nếu ta thoát chết hôm nay 
thì ta phạm điêu-giới, giới của ta không trong sạch. Thà 
hôm nay ta chịu chết, để giữ gì giới được trong sạch, 
chứ không để phạm điêu-giới.” 


Do nhờ giới trong sạch, Ngài Trưởng-lão thực-hành 
pháp-hành thiên-tiệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý rứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Khi ấy, ngọn 
lửa rừng lan đến thiêu cháy Ngài Trưởng-lão tịch diệt 
Niết-bàn tại nơi ấy. 


Nếu trường hợp vị tỳ-khưu nào phạm giới nhẹ, thì nên 
tìm đến một vị tỳ-khưu khác xin sám hỗi Zpzífi. Đó là 
cách làm cho giới của mình trở lại trong sạch, làm nên 
tảng để thực-hành pháp-hành thiển-định, hoặc thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 
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- Pháp-hành định: Đó là thực-hành pháp-hành thiển- 
định, chư tỳ-khưu thanh-văn thực-hành pháp-hành 
thiến-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 


Khi nhập bậc thiền, hành-giả hưởng sự an-lạc trong bậc 
thiền ấy, hoặc đề làm nền tảng cho pháp-hành thiên-tuệ. 


- Pháp-hành tuệ: Đó là thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, 
chư ty-khưu thanh-văn thực-hành pháp-hành thiên-uệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát, gọi là chư Thánh- Tăng. 

Nếu các hàng thanh-văn đệ-tử đang thực-hành đúng 
theo lời giáo huấn của Đức-Phật, mà chưa chứng ngộ 
chân-lý / Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào thì còn là hạng phàm thanh-văn, gọi là 
chư phàm- Tăng. 

Cho nên, ân-Đức-lăng này gọi là S⁄afipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


3.3.2- Ân-ĐÐức-Tăng Ujuppatipanno 


Ujuppafipanno Bhagavafo sävakasamgho. 

(Cách đọc: Ú-chúp pá-ti-păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Ujuppafipanno: Chư Thánh thanh văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lâm lạc. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, đã /hc-hành trung thực nghĩa là khi 
mình đã phạm lỗi, thì không giấu lỗi của mình; không 
hành lừa dối nghĩa là mình không có đức, không có tài, 
thì không làm ra vẻ như người có đức, có tải, v.V... 
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Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn không 
thực-hành theo tâm tham đăm trong ngũ dục, cũng không 
thực-hành theo pháp-hành khổ hạnh, tự làm khổ mình, 
mà Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn đã 
thực-hành theo pháp-hành trung-đạo đó là pháp-hành 
bát-chánh-đạo, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niếễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Nếu đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả tồi, 
thì trở thành 4 bác Thánh thanh-văn đệ-từử của Đức-Phật, 
gọi là chư 7hánh-Tăng. 

- Nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, thì 
vẫn còn là phàm thanh-văn, gọi là chư phàm- Tăng. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Ư7uppafipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


3.3.3- Ân-Đức-Tăng Ñãyappatipanno 


Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho. 
(Cách đọc: Nha-giáp-pá-ti-păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Ñãyappdtipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bát-chánh-đạo, chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức- Thế-Tôn đã nhận thức rằng: “Tam-giới: Dục-giới, 
sắc-giới, vô-săc-giới như là ba hẳm lửa ngùn ngụt cháy 
không ngừng thiêu đốt tất cả chúng-sinh. ” 

Trong tam-giới này không có một nơi nào thực sự 
được mát mẻ an-lạc. Tất cả chúng-sinh phải chịu cảnh nóng 
nảy do II thứ lửa: Lửa tham-dục, lứa sân-hận, lửa si-mê, 
lửa sinh, lửa già, lứa chết, lửa sâu-não, lửa khóc-than, lửa 
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khổ-thân, lửa khô-tâm, lửa thông-khô cùng cực, cùng với 
1.500 loại phiên-não. Chỉ có Niễt-bàn là pháp dập tắt được 
mọi thứ lửa, làm vắng lặng mọi phiền-não, giải thoát 
mọi cảnh khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn đó là pháp- 
hành báf-chánh-đạo. Hành-giả thực-hành pháp-hành bđi- 
chánh-đạo hợp đủ § chánh: Chánh-kiến, chánh-tưr-duy, 
chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định. Đó là pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Niết-bàn, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả, diệt 
tận được mọi phiên-não, đồng thời dập tắt mọi thứ lửa. 

Cho nên, chư Thánh thanh-văn đã coi trọng phận sự 
chứng ngộ Niết-bàn lên ưu tiên hàng đầu. Dù lửa cháy 
trên đầu cũng xem thường, không quan tâm, vì quý Ngài 
nghĩ rằng: “Lửa cháy trên đấu chỉ thiêu đốt một kiếp 
hiện-tại, còn các thứ lứa tham-dục, lứa sán-hận, lứa sỉ- 
mê, ... không chỉ thiêu đối, làm nóng nảy trong kiếp 
hiện- lại, mà còn thiêu đốt làm nóng nảy nhiêu kiếp trong 
vị-lai võ cùng, vô tận. ” 

Vì vậy, chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn đã đặt ưu tiên hàng đầu thực-hành pháp-hành 
bát-chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Ñãyappafipanno 
Bhagavato sãvakasamgho. 


3.3.4- Ân-Đức-Tăng SãmTeippatipanno 


Samicippafipanno Bhagavdafo sãvakasamgho. 
(Cách đọc: Xa-mi-chíp-pá-tI-păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cảd-xăng-khô) 
SãmIcippafipanno: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tôn là những bậc đã thực-hành pháp-hành 
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giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ đúng đản, 
xứng đáng để cho chúng-sinh tôn kính lễ bải cúng dường. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, đã thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, thực-hành pháp-hành 
bát-chánh-đạo, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận mọi phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán là bậc xứng đáng được chúng-sinh 
lễ bải cúng đường. 

Những thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
cung kính lễ bái cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư 
Thánh-Tăng, đề mong được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 

Để đáp ứng lại lòng mong ước của thí chủ cho được 
thành tựu như ý. Chư Tăng phải là bậc Thánh-Tăng là 
bậc Thánh thanh-văn có giới-đức hoàn toàn trong sạch, 
có định-đức hoàn toàn, có tuệ-đức hoàn toàn, ... 

* Như tích Ngài Trưởng-lão Ayyamittat hành đạo 
trong động Kassaka gần một xóm nhà. Hăng ngày, Ngài 
Trưởng-lão đi khất thực trong xóm nhà ấy, một gia đình 
nghèo khổ chỉ có hai mẹ con có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo. 

Hai mẹ con hằng ngày hộ độ để bát cúng dường đến 
Ngài Trưởng-lão Ayyamiffta và xem Ngài Trưởng-lão 
như là người thân trong gia đình. 

Một hôm, người mẹ vào rừng, đi làm sớm, trước khi 
đi bả căn dặn con gái rằng: 

- Này con gái yêu quý! Gạo ngon, sữa bỏ, bơ, đường 
thốt nốt, ... mẹ để ở kia. Khi sư huynh con đến khát thực, 


' Bộ Chú-giải Dĩghanikäya, Mahävagga, kinh Mahäsatipatthãnasutta. 
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con hãy lấy những thứ đó nấu đề bát cho sư huynh, phần 
cỏn lại, con ăn nhé! 

Người con gái hỏi: 

- Thưa mẹ! Còn mẹ ăn gì? 

Bà mẹ trả lời: 

- Con à! Mẹ đã ăn cơm nguội ngày hôm qua còn lại 
với nước canh chua rồi. 

Người con gái hỏi tiếp: 

- Thưa mẹ! Còn buổi trưa mẹ ăn gì 

Bà mẹ bảo đứa con gái: 

- Này con gái yêu quý! Buổi trưa, con nấu cháo hạt 
tắm trộn với rau, để mẹ về ăn nghe! 

Trong khi hai mẹ con bà thí chủ đang nói chuyện với 
nhau, khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ayyamifia đi khất thực 
đứng nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con. 

Ngài tự dạy mình răng: 

- Này Ayyamitta! Ngươi hãy lắng nghe đây! Sáng nay, 
bà thí chủ ăn cơm nguội còn lại với nước canh chua. 
Trưa nay, bà ăn cháo hạt tấm với rau. Còn những thứ 
gạo ngon, sữa bò, bơ, đường thốt nốt,... bà lại đề dành 
nấu đề bát cúng dường cho ngươi. 

Làm như vậy, không phải bà mong được những thứ 
của cải gì nơi ngươi, mà thật ra, bà mong thành tựu được 
quả bảu an-lạc trong cối người, quả báu an-lạc frong 
Cối trời và thành tựu được quả báu an-lạc Niết-bàn. 

Những quả bảu mà bà mong ước, ngươi có thể đáp 
ứng được hay không? 

Vì vậy, nếu ngươi chưa diệt tận được phiên-não trâm 
luân, thì người không xứng đáng thọ nhận vật thực của 
bà thí chủ ấy! 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 247 





Sau khi tự dạy mình xong, Ngài Trưởng-lão không đi 
khất thực, mà Ngài Trưởng-lão trở về động cất bát, ngồi 
phát nguyện răng: 

“Arahattamn apapuifva na nikkhamissami. `” 

“Chưa chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, ta sẽ không rời khỏi nơi này. ” 

Do nhờ giới-đức trong sạch làm nền tảng, Ngài 
Trưởng-lão thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, trong khoảng 
thời gian không lâu, Ngài Trưởng-lão đã chứng ngộ 
chán-Hý tứ Tỉ hánh- đề, chứng đắc 4 Ti hành-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên-não trâm-luân, 
mọi tham-di, mọi ác-pháp không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hẳn cao thượng. 

Sau khi trở thành bậc 7ánh A-ra-hán xong, thời gian vẫn 
còn sớm, nên Ngài Trưởng-lão đi vào trong xóm khất thực. 

Đang chờ đợi Ngài Trưởng-lão đến, đứa em gái cung 
kính để phần vật thực vào bát cúng dường đến Ngải 
Trưởng-lão Ayyamitia. 

Đứa em gái cảm nhận rằng: “Hôm nay, sư huynh của 
fqa có gương mặt trong sáng lạ thưởng, thật xứng đáng 
tôn kinh lễ bái cúng dường biết dường nào!” 

Buổi chiều, khi người mẹ vừa về đến nhà, cô gái liền 
chạy ra đón, và thưa với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ! Hôm nay sự huynh có gương mặt trong 
sáng lạ thường hơn mọi ngày. Thật là xứng đáng tôn 
kính lễ bái cúng dường biết dường nào! Mẹ à. 

Nghe đứa con gái yêu quý thưa như vậy, bà thí chủ 
cảm thấy vô cùng sung sướng, hoan hý nghĩ rằng: 

“Hôm nay, Ngài Trưởng-lão, con trai cao quý của ta 
chắc đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia t)- 
khưu rồi thì phải! 
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Qua tích này hiểu được rằng: Thật ra, hàng phàm-nhân 
chắc chắn không thể nào biết được âm của bậc Thánh- 
nhân, song về sắc diện của bậc Thánh-nhân được biểu 
hiện trên gương mặt trong sáng lạ thường, hành vi cử chỉ 
đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng....trang nghiêm phi thường. 

Vì vậy, phàm-nhân có trí-tuệ nhận thức tỉnh tế cũng 
có thê biết được đó là những Bậc đáng được tôn kính. 


Tương tự như trường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripufa khi còn là vị đaạo-sĩ Upafissa, đệ-tử của vị Đạo 
sư Sañcaya. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão Assaji đang đi vào kinh 
thành Rãjagaha để khất thực, với dáng đi nghiêm trang, 
đôi mắt nhìn xuống,... Vị đạo-sĩ Upatissa phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão Assa/i, nên thầm 
nghĩ rằng: 

“Vị tỳ-khưu này chắc là bậc Thánh A-ra-hán, Bậc xứng 
đáng tôn kính trong đời này. Vậy, ta nên đến gần gũi 
thân cận với Ngài, rồi thỉnh Ngài thuyết pháp tế độ ta. ” 

Vị đạo-sĩ Upatissa đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Assaji, phục vụ Ngài Trưởng-lão độ vật thực. Sau khi 
Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, vị đạo-sĩ Upatissa 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão thuyết pháp. 

Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết một bài kệ gồm có 4 
câu, vị đạo-sĩ Upatissa vừa mới nghe 2 câu đầu, liền 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Như vậy, hạng thiện-trí phàm-nhân có trí-tuệ tỉnh tẾ, 
có nhận thức sâu sắc cũng có thể suy đoán biết được bậc 
Thánh-nhân thật xứng đáng tôn kính, qua phân giới-hạnh 
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được biểu hiện ra bên ngoài nơi thân vả khẩu của bậc 
Thánh-nhân ây. 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những 
bậc xứng đáng được tôn kính, đê cho chúng-sinh nhân- 
loại, Chư-thiên, Phạm-thiên lễ bái cúng dường. 

Vì vậy, ân-Đức-Tăng này gọi là S4/m7ci2pafipanno 
Bhagavato sãvakasamgho. 


* Caflari purisayugani dilha purisapuggala, esa 
Bhagavafo sãvakasamgho: 

Chủ Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có 4 
đôi thành bậc Thánh (tính theo siêu-tam-giới-tâm). 


Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 


- Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả. 
- Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh- -quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả. 
Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

- Nhập-hưu Thánh-đạo (Sofapaftimagga). 

- Nhát-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagga). 

- Bát-lai Thánh-đạo (Anagamimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (ArahattAamagga). 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhát-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala). 

- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphalq). 

4 bậc Thánh-nhân 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bác Thánh Nhát-lai (Sakadagami). 

- Bậc Thánh Bát-lai (Anagaml). 

- Bác Thánh A-ra-hán (Arahaniq). 
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3.3.5- Ân-Đức-Tăng Ähuneyyo 


Ahuneyyo Bhagavato sãvakasamgho 
(Cách đọc: 4-h-nây-dô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Ahunepyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thể- 
Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật 
dụng mà thi chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý 
Ngài, để mong được quả báu lớn. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng thọ nhận những vật dụng mà 
thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý Ngài, để 
mong được những quả báu, sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc lớn lao và lâu dài. 


Tạo phước thiện trong Phật-giáo, ngoài Phật-giáo 


Các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đã tạo mọi 
phước-thiện trong thòi-kỳ Phật-giáo. Sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trong các cõi trời dục-giới. Những vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ ấy có nhiều oai lực hơn các chư- 
thiên đã tạo phước-thiện ngoài Phật-giáo. 


Như vị (hiên-nam Indakat” và vị thiên-nam Ahkura 
trong cõi Tưm-thập-tam-thiên được tóm lược như sau: 


* Tiền-kiếp của vị /biên-nam Indaka này sinh trong 
cõi người trong thời-kỳ Phật-giáo, đã từng tạo phước- 
thiện bố-thí cung-kính cúng dường đến Ngài Trưởng-lão 
Anuruddha chỉ có một muông cơm, mà sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị /h/ên-nam Indaka trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 


' Bộ Dhammapadatthakathä trong tích Devorohanavatthu. 
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* Tiền-kiếp của vị fhiên-nam Ankura này sinh trong 
cõi người trong thời-kỳ không có Phật-giáo, đã từng lập 
trại bố-thí suốt quãng đường dài 12 do-tuần, để tạo 
phước-thiện bố-thí đến cho những người nghèo khổ, 
người đi đường suốt thời gian 10 ngàn năm. Sau khi 
chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị fhiên-nam Indaka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 


Trong hạ thứ 7 , Đức-Phật ngự lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên thuyết Tạng Vi-diệu-pháp. Ban đầu, vị /hiên- 
nam Indaka ngồi bên phải của Đức-Phật, còn vị /h/ên- 
nam Ankura ngồi bên trái của Đức-Phật. Mỗi khi có vị 
thiên-nam hoặc vị phạm-thiên có nhiều oai lực đến, vị 
thiên-nam Ankura phải lùi ra sau, nhường chỗ cứ như 
vậy cách xa Đức-Phật 12 do-tuàn”). Còn vị £hiên-nam 
Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ của mình, do nhờ oai lực 
phước-thiện bố-thí cung-kính cúng dường đến Ngải 
Trưởng-lão Anuruddha trong tiền-kiếp ở cõi người. 

Cho nên, phước-thiện bố-thí cung-kính cúng dường 
đến bậc Thánh A-ra-hán, dù ít dù nhiều cũng có nhiều 
oai lực hơn người thường gấp bội không sao kể được. 


* Đức-vua trời Sakka?được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của Đức-vua trời Sakka tạo mọi phước- 
thiện trong thời-kỳ không có Phật-giáo, sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
Đức- Vua- Trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, những thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến chư tỳ-khưu-Tăng, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy 


' Mỗi do-tuần khoảng 20 cây só. 
? Dhammapadatthakathä trong tích Mahãkassapattherapindapätadinnavatthu. 


252 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên, có hào quang sáng ngời, có 
nhiều oai lực làm cho Đức-Vua-Trời Sakka thấy mình 
thua kém, Đức-Vua-Trời Sakka cảm thấy tủi phận. 


Một hôm, ĐÐức-vua trời Sakka dùng thiên nhãn thấy 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 mới xả. Đức-vua trời Sakka 
biết Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bi tế độ những người 
nghèo khổ, nên chờ ngày Ngài xả điệf-thọ-tưởng. 

Đức-vua trời Sakka truyền gọi bà Hoàng-hậu Sujã, cả 
hai cùng hiện xuống cõi người, hóa làm người già nghèo 
khổ, sống trong một cái chòi lá nhỏ bên ven đường mà Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa đi khất thực ngang qua. 

Đồ ăn đã sửa soạn sẵn, Đức-vua trời Sakka hóa làm 
một cụ già đáng thương, đứng chờ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa đi khất thực tế độ người nghèo khổ. 


_ Vừa thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa từ xa đi 
đên, cụ già (Đức-vua trời Sakka) bèn gọi Hoàng-hậu 
sua biên hóa thành một bà già răng: 

- Bà ơi! Ngài Đại- Trưởng-lão đang đến trước cổng 
chòi mình, bà có gì đem ra làm phước đề bát cúng dường 
đên Ngài Đại- Trưởng-lão hay không? 

Bà già (Hoàng-hậu Suja) bèn tâu lại với ông cụ (Đức- 
vua trời Sakkq) răng: 

- Ông à! Ông kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão dừng 
lại tê độ chúng ta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão đứng lại, ông cụ già cung kính 
nhận cái bát của Ngài Đại-Trưởng-lão đem vào chòi lá, đặt 
đô ăn vào bát, rôi hai ông bà già đem ra cung-kính dâng 
cúng dường đên Ngài Đại-Trưởng-lão. Khi vừa nhận cái 
bát, Ngài Đại-Trưởng-lão cảm nhận mùi hương của vật 
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thực tỏa ra thơm ngát, Ngài Đại-Trưởng-lão suy xét biết rõ 
hai vợ chồng già này chính là Đức-vua trời Sakka và 
Hoàng-hậu Sujã, Ngài Đại-Trưởng-lão liền quở trách 
Đức-vua trời Sakka và Hoàng-hậu Sujã rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakkal Lão Tăng tế độ người 
nghèo khổ, tại sao Đức-vua trời và Hoàng-hậu hóa làm 
người già giành của người nghèo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm bi tế độ chúng con. Tiên-kiếp của chúng con làm 
mọi phước-thiện trong thời-kỳ không có Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng xuất hiện trên thể gian. Chúng con cảm 
thấy tủi phận nghèo nàn, vì quả báu, oai lực không sánh 
được với chư vị thiên-nam, Vị thiên-nữ, mà tiên-kiếp đã 
từng tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật, 
đến chư tỳ-khưu Đại-Đức-Tăng. 

Đức-vua trời Sakka vô cùng hoan hý tự thốt lên rằng: 

Aho! Danamụ paramadanam Kassape suppaftifthitam. 

Ô! Được làm phước thiện bố thí cúng dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa, thật là phước-thiện bố- 
thí võ cùng cao thượng! 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
những bậc có 5 đức cao quý: GŒïới-đức, định-đức, tuệ-đức, 
giải-thoảt-đức, giải-thoát-tri-kiến-đức đầy đủ, xứng đáng 
thọ nhận những vật dụng mà thí chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, từ phương xa đem đến tạo phước-thiện bồ- 
thí, cũng dường dù ít dù nhiều đến chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn, cũng được quả báu của phước- 
thiện ấy lớn lao vô lượng không sao kề xiết. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là 4jneyyo 
Bhagavafo sãvakasamgho. 
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3.3.6- Ân-Đức-Tăng Päãhuneyyo 


Pahuneyyo Bhagavato sãvakasamgho. 
(Cách đọc: Pa-hu-nây-giô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Pãhunepyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đúức-Thế- 
Tôn là những bác xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng 
mà thí chủ dành cho những vị khách quỷ như quỷ Ngài. 

Khách quý có 2 hạng: 

- Khách quý hạng thưởng đó là bà con thân quyền, 
bạn bè, những người ân nhân, ... của mình trong mỗi kiếp. 


- Khách quý hạng đặc biệt đó là chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác rất hiếm có trong thế gian, bởi vì Đức-Phát Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó có, 
khi nào có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trên thế gian, 
khi ấy mới có chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu 
phảm-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Thật vậy, có khi suốt 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất trải qua 
4 thòi-kỳ thành-trụ-hoại-không, mà không có một Đức- 
Phật nào xuất hiện trên thế gian, thì cũng không có chư tỳ- 
khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu phàm-Tăng trên thế gian. 

Thí chủ tạo phước-thiện bố-thí đến khách hạng 
thường sẽ được quả báu trong kiếp hiện-tại và trong kiếp 
vị-lai có giới hạn. Còn thí chủ làm-phước bố-thí đến 
khách hạng đặc biệt là chư tỳ-khưu Thánh- Tăng, chư tỳ- 
khưu phảm-Tăng sẽ được quả báu lớn lao trong kiếp 
hiện-tại và trong vô lượng kiếp vị-lai, không có giới hạn. 

Hơn nữa, phước-thiện ấy lại còn làm phước-duyên 
cho sự giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Đối với hạng khách quỷ là chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, 
chư tỳ-khưu phàm- Tăng, người thí chủ có đức-tin trong 
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sạch nơi Tam-bảo, nên tôn kính đón rước, lễ bái cúng 
dường đên chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu phàm- 
Tăng sẽ được nhiêu quả báu cao quý lớn lao vô lượng. 


Trong bài kinh Kulasuta) Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Chư tỳ-khưu có giới-đức đến gia 
đình, thì những người trong gia đình sẽ được 5 quả báu 
lớn như sau: 

1- Tỳ-khưu có giỏi-đức đến gia đình, những người 
trong gia đình nhìn thấy và phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch. Những người trong gia đình ấy đã tạo 
phước-thiện, để được tái-sinh lên cõi trời dục-giới. 

2- Khi họ đón tiếp cung kính lễ bái tỳ-khưu ấy, thỉnh 
ngồi trên những chỗ cao quý. Những người trong gia 
đình ấy đã tạo phước thiện, để được tải-sinh vào trong 
gia đình thuộc dòng dõi cao quỷ. 

3- Sau khi tỳ-khưu ấy ngôi chỗ cao quý, những người 
trong gia đình tiếp đãi mọi thứ vật dụng cần thiết như 
dâng cơm nước, thuốc trị bệnh,... với đại-thiện-tâm 
trong sạch, hoan hỷ, không có tâm keo kiệt bỏn xẻn, ... 
Những người trong gia đình ấy đã tạo phước-thiện, để 
được quả bu quyên cao chức trọng. 

4- Khi họ làm phước bô-thí đến t)-khưu ấy tùy theo 
khả năng của mình. Những người trong gia đình ấy đã 
tạo phước-thiện, để có được nhiễu của cải tài sản, giàu 
sang phú quỷ. 

5- Khi họ lắng nghe vị t)-khưu thuyết giảng chảnh- 
pháp, hoặc vấn đạo, ... Những người trong gia đình ấy 
đã tạo phước-thiện, để phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thát-tảnh của các phảp, ... 


! Anguttaranikäya, kinh Kulasutta. 
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- Này chư tỳ-khưu! Khi tỳ-khưu có giới-đức đến gia 
đình, thì những người trong gia đình sẽ tạo được 5 
phước-thiện, và được 5 quả-báu cao quj lớn lao như vậy. 

Khách quỷ hạng thường là bà con thân băng quyến 
thuộc, bạn hữu, ... mỗi kiếp tử sinh luân-hồi đều có 
được, đều gặp được. 

Còn khách quỷ hạng đặc biệt là chư tỳ-khưu Thánh- 
Tăng, chư phàm-Tăng không phải kiếp nào cũng có thê 
gặp được, gần gũi, thân cận được. 

Những chúng-sinh nào có đầy đủ phước duyên mới có 
được cơ hội tốt, có duyên lành gặp được chư tỳ-khưu 
Thánh-Tăng, chư tỳ-khưu phàm- Tăng, là chư khách quý 
hạng đặc biệt cao thượng, những chúng-sinh ây có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo đón tiếp, tôn kính, lễ bái 
cúng dường dù ít dù nhiều, chắc chắn cũng sẽ tạo được 
nhiều phước-thiện lớn lao vô lượng, cũng có được quả 
báu lớn lao vô lượng, đáng hài lòng cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô số kiếp vị-lai, và còn tạo được duyên lành để 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Vì vậy, ân-Đức-Tăng này gọi là Pahuneyyo Bhagavafo 
sãvakasamngho. 


3.3.7- Ân-Đức-Tăng Dakkhineyyo 


Dakkhineyyo Bhagavato sãvakasamgho 

(Cách đọc: Đắc-khí-nây-giô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Dakkhineyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đựức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến quý 
Ngài, để mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyền. 
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Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng 
mà thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nơi 
thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp. Người thí chủ tin 
tưởng răng: 

'Khi tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu Thánh-Tăng, chư f}-khưu phàm-Tăng, thì họ đã 
tạo được mọi phước-thiện thanh cao, chắc chắn sẽ phát 
sinh những quả báu tốt lành, lớn lao vô lượng đến cho 
họ trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Và họ còn có thể hồi hướng phân phước-thiện thanh cao 
ấy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, những ân 
nhân của họ và và tất cả chúng-sinh khác đã quả vãng. 

Nếu những chúng-sinh nào hay biết mà phát sinh đại- 
thiện-tam hoan hỷ thốt lên lời “sãdhu” thì những chúng- 
sinh ấy hưởng được › phân phước-thiện thanh cao hoan hỷ 
(patanumodana) ây sẽ cho quả báu an-lạc đến với họ. 


Nếu chúng-sinh ấy đang sống trong cảnh khổ thì được 
thoát khỏi cảnh khổ ấy, liên tái-sinh trong cõi thiện-giỏi: 
Cõi người hoặc cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc. 

Và họ còn có thể kính dâng phân phước-thiện thanh 
cao ấy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con thân quyến, bạn 
hữu, và tất cả chúng-sinh đang hiện hữu trong cõi người. 

Nếu những người nào phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ 
thốt lên lời “sadhu” thì những người ấy hưởng được phần 
phước-thiện thanh cao hoan hỷ (paftänumodana) ấy sẽ cho 
quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại, và vô số kiếp vị-lai. ” 

Muốn thành tựu được những quả báu thật sự, thì thí 
chủ nên tạo phước-thiện bố-thí cúng đường hướng đến 
chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, chư ty-khưu phàm-Tăng, bởi 
vì chư Thánh-Tăng có ân-đức Dakkhineyyo. 
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* Như tích phước-thiện bố-thí cơm cháy. 

Trong bộ Vimanavatthu, tích 44cãmadaäyikavimana, 
được tóm lược như sau: 

Một bà già nghèo khổ ăn mày, sống nhờ đăng sau 
hiên nhà người khác, người ta nhìn thây bà đáng thương, 
nên thường cho nước cơm, cháo, miêng cơm cháy, ... đê 
bà ăn sông qua ngày. 


Một hôm, Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa vừa xả 
diệt-thọ-tưởng, rồi xem xét nên đi khất thực, để tế độ 
người nào. Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn thấy một bà già 
nghèo khô, gân chết, nếu bà chết thì có thể đọa vào cõi 
địa-ngục. 

Với tâm bi tế độ bà tránh khỏi cõi địa-ngục, do nhờ 
phước-thiện bố-thí miếng cơm cháy, bà sẽ tái-sinh lên 
cõi trời dục-giới thứ Š gọi là Hóa-Lạc-thiên. 

Xem xét thấy như vậy, buổi sáng hôm ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão mặc y mang bát đi đến chỗ ở của bà. Trong 
khi đó, Ðức-vua trời Sakka biễn hóa thành người già 
đem vật thực đến để cúng dường, Ngài Đại-Trưởng-lão 
biết người già đó là Ðức-vua trời Sakka, nên bảo rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Đức-vua không nên giành 
phước-thiện của người nghèo khổ. 

Ngài không chịu mở nắp bát, vẫn đứng yên trước bà 
già nghèo khô kia. Bà nghĩ rằng: 

“Ngài Đại- Trưởng-lão là bậc có giới-đức cao thượng 
được phần đông tôn kinh, phận ta nghèo khổ không có gì 
quý giá để tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến Ngài 
Đại- Trưởng-lão. 

Hằng ngày, ta chỉ có nước cơm và miếng cơm cháy 
không ngon lành gì cả. Vả lại, còn đựng trong một đô 
dùng không sạch sẽ, ta nào dám tạo phước-thiện bồ-thí 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 259 





cúng dường để bát đến Ngài Đại-Trưởng-lão được. ” Bà 
bạch răng: 

- Kính thính Ngài Đại-Trưởng-lão đi nơi khác, con 
không có gì xứng đáng đê cúng dường đên Ngài Đại- 
Trưởng-lão cả. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn đứng yên không đi nơi khác, 
những người khác đem vật thực đên đê bát dâng cúng, 
Ngài Đại- Trưởng-lão vần không mở nắp bát đê nhận. 

Bà già nghĩ rằng: “Chắc chắn Ngài Đại-Trưởng-lão 
đứng đáy đề tế độ ta. ” 

Bà phát sinh đại-thiệntâm có đức-tin trong sạch 
muôn tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đên Ngài Đại- 
Trưởng-lão, nên bà đem miệng cơm cháy đên, Ngài Đại- 
Trưởng-lão liên mở nặp bát, bà thành kính cúng dường, 
đặt miêng cơm cháy vào trong bát của Ngài Đại-Trưởng- 
lão một cách tôn kính. 

Ngài Đại-Trưởng-lão tỏ vẻ muốn thọ thực để cho bà 
nhìn thây, làm cho bà càng phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan hỷ trong việc phước-thiện bô-thí của bà. 

Mọi người hiểu được ý Ngài Đại-Trưởng-lão, nên sửa 
soạn trải chô ngôi, rôi kính thỉnh Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Khi â Ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa ngồi thọ 
thực miêng cơm cháy ây, uông nước xong, rôi Ngài Đại- 
Trưởng-lão thuyết pháp tế độ bà già nghèo khổ ăn mày. 


Ngài Đại-Trưởng-lão cho bà biết rằng: Bà đã từng là 
thân mâu của Ngài trong tiễn- kiếp. 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa cho bà biết 
như vậy, bả già nghèo khổ phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến với Ngài Đại-Trưởng-lão với đức-tin trong 
sạch nơi Ngài Đại-Trưởng-lão. 
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Về sau, không lâu bà chết, phước-thiện bố-thí thanh 
cao ấy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trong 
cõi Hóa-Lạc-Thiên (cỗi thứ 5 trong 6 cối trời dục-giới) 
có nhiều oai lực, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 


+ Tích Sãriputtattheramätupeta? 


Ngạ-quỷ thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
được tóm lược như sau: 

Nữ ngạ-quỷ mà tiền-kiếp của bà đã từng là thân mẫu 
của tiền-kiếp thứ 5 của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
(kế từ kiếp hiện-tại). 

Tiền- kiếp của nữ ngạ- quỹ là vợ của ông Bà-la-môn 
giàu có nhiều của cải. Ông Bà-la-môn có đức-tin trong 
sạch, có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm thường tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường vật thực, đồ uống, y phục, 
đến Sa-môn, Bà-la-môn; bố-thí, phân phát đến những 
người nghèo khổ, người qua đường, ... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi nơi 
khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ phong tục 
truyền thống gia đình, lo công việc tạo phước-thiện bố- 
thí cũng dường đến Sa-môn, Bà-la-môn và phân phát vật 
thực, đồ dùng đến những người nghèo khổ đói khát, ... 

Người vợ ở nhà không làm theo lời dạy bảo của 
chồng. Hề CÓ aI đến nhà, bà ta buông lời mãng nhiếc ăn 
phân, uống nước tiểu, liễm máu mủ, nước miếng, ... 


Sau khi bà ta chết, ác- -_nghiệp â ây cho quả tái-sinh vào 
hàng ngạ-quỷ đói khát, ăn uông đồ dơ bn, ăn phần, uống 
nước tiêu, mủ, nước miếng, ... chịu bao nỗi khổ cực đói 
khát, lạnh lẽo do quả của ác- nghiện của mình đã tạo trải 
qua thời gian lâu dải. 





' Bộ Petavatthu, tích Sãriputtattheramãtupeta. 
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Kiếp này nữ ngạ-quỷ nhớ lại tiền-kiếp đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa, muốn đến 
nương nhờ nơi Ngài Đại-Trưởng-lão, vị thiên-nam giữ 
công ngăn cản không cho nữ ngạ-quỷ vào. Nữ ngạ-quỷ 
thưa với vị thiên-nam rằng: 

- Thưa vị thiên-nam, tiên-kiếp tôi đã từng là thân mẫu 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, xin vị thiên-nạm 
cho phép tôi được vào hầu Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ được phép vào đứng khép nép, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripuiia nhìn thấy nữ ngạ-quỷ, với tâm bị, 
bèn hỏi: 

- Này nữ ngạ-quỷ! Ngươi có thản trần truồng, hình 
dáng đáng thương, ôm yêu da bọc xương, đứng run rấy. 
Ngươi là ai, lão Tăng tế độ ngươi thế nào? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi, nữ ngạ-quỷ thưa rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiền-kiếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm ngạ-quỷ chịu cảnh đói khát, 
đành phải ăn uống những đồ dơ như nước miỄng, nước 
mũi, đàm người ta nhỏ bỏ, uống nước vàng chảy ra từ 
xác chết, ăn uống đô dơ của đân bà, uông mắu múi của 
đàn ông bị chặt tay chân, uống máu mủ các loài động 
vật, sống không có nơi nương tựa, trong các nghĩa địa, 
bãi tha ma. 

- Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài tạo phước-thiện bố- 
thí, rôi hồi hướng phân phước-thiện ấy đến cho con. 
Nhờ phước-thiện ấy, may ra con mới thoát khỏi cảnh 
khô kiếp ngạ-quỷ như thể này. 

Lắng nghe lời than văn của nữ ngạ-quỷ đã từng là thân 
mẫu của Ngài trong tiền-kiếp, Ngài Đại-Tì rưởng-lão 
Sãrijpuia phát sinh tâm bi, tìm cách cứu khổ nữ ngạ-quỷ ấy. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa thuật lại chuyện này 
với Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana, Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha và Ngài Trưởng-lão Mahakappina giúp 
cứu nữ ngạ-quýỷ thoát khỏi cảnh khổ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãämoggalläna đi khất thực 
vào cung điện gặp Đức-vua Bimbisara. Đức-vua thỉnh 
cầu Ngài Đại-Trưởng-lão cần những thứ vật dụng nào 
để Đức-vua tạo phước-thiện dâng cúng. 

Nhân dịp ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãämoggallãna 
thưa cho Đức-vua biết chuyện nữ ngạ-quỷ đã từng là 
thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta, sông 
trong cảnh đói khổ không có nơi nương nhờ. 

Nghe vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc chỗ 
ở của chư tỳ-khưu-Tăng. Khi xây cất xong, Đức-vua làm 
lễ dâng đặc biệt đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 4 
cái cốc ấy. 


Một lần nữa, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta làm lễ 
dâng 4 cốc ấy đến chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, có 
Đức-Phật chủ trì, rồi hồi hướng phần phước thiện này 
đến cho nữ ngạ- quỷ đã từng là thân mâu của Ngài Đại- 
Trưởng-lão trong tiền-kiếp. 


Nữ ngạ-quỷ ấy phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ phần phước-thiện bố-thí ấy, rồi nói lên lời hoan hỷ 
“Sadhul Sadhu! Lành thay! Lành thay!”. Ngay khi ây 
liền thoát khỏi kiếp ngạ-quý, tái-sinh làm vị thiên-nữ có 
hào quang sáng ngời, có thân hình xinh đẹp, y phục lộng 
lẫy, có lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ của cải của 
vị thiên-nữ, hưởng mọi sự an-lạc cao quý trong cối trời. 


Hôm sau, vị thiên-nữ ấy hiện xuống cõi người cùng 
lâu đài, đến đảnh lễ Ngài 7Trướng-lão Mahämoggalläna. 
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Ngài Trưởng-lão Mahämoggalläna hỏi thiên-nữ rằng: 

- Này thiên nữ! Ngươi có sắc đẹp tuyệt trân, nhiều oai 
lực đặc biệt, có hào quang sảng chói khặắp mọi nơi nhự 
váng trăng sáng, có lâu đài nguy nga tráng lệ. 

Do nhờ phước-thiện gì mà ngươi có được những quả 
báu trong cõi trời, đáng hài lòng như vậy? 


VỊ thiên-nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Mahamog- 
gallãna rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, trong tiên-kiếp con 
từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, 
do ác-nghiệp cho quả tải-sinh làm nữ ngạ-quỷ chịu cảnh 
khổ đói khát đành phải ăn uống đồ dơ như máu, mủ,... 

Vừa qua, con đã đến hấu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta, câu xin Ngài có tâm bì tế độ cứu con thoát 
khổ. Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo phước-thiện bố-thí 
xong, rồi hôi hướng đến cho con. Con đã phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phân phước-thiện ấy, nên con 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được hóa-sinh làm thiên-nữ 
trên cối trời, hưởng được tất cả mọi sự an-lạc nhự Ngài 
đã thấy. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con hiện xuống 
đây để đánh lễ dưới chân Ngài và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripufta là chư bậc Thánh thiện-tri, có tám bị, cứu khổ 
chúng-sinh trong đời. 


Những tích như trên có rất nhiều trong Kinh-Tạng và 
trong bộ Petavatthu, bộ Vimanavatthu. 


Nếu chính mình chưa có cơ hội làm phước thiện, mà 
mình phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ phần phước-thiện 
của người khác, thì cũng được quả báu không kém, như 
tích V¡hãravừnana được tóm lược như sau: 
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* Tích Vihãäravimäna 


Một thuở nọ, Ngài Trưởng-lão Anuruddha ngự lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên nhìn thấy một thiên-nữ 
xinh đẹp có hào quang sáng ngời chiếu tỏa khắp mọi 
hướng, có một lâu đải nguy nga tráng lệ, ... nên Ngài 
Trưởng-lão hỏi vị thiên nữ răng: 

- Này thiên-nữ! Ngươi đã từng tạo đại-thiện-nghiệp 
nào mà nay có được quả bảu đáng hài lòng như vậy? 


Vị thiên nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Anuruddha rằng: 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, tiền-kiếp của con là 
người bạn thân của bà đại-thí-chủ Wisakhäa trong kinh- 
thành Savatthi. Bà Visakha cho người xây cát ngôi chùa 
Pubbaärama, sau đó, bà làm lễ kính dâng ngôi chùa ấy 
đến chư t-khưu Đại-đức-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


Con đã tham dự buổi lễ đó, con phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện kính dáng ngôi chùa 
Pubbãrama ấy. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, do nhờ đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan hỷ phần phước-thiện bố-thí cúng dường 
kính dâng ngôi chùa Pubbãrama ấy, mà sau khi con 
chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên này, trở thành một thiên nữ có 
những quả báu như vậy. 


Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh. Quý Ngài xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng của thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nơi thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp. 

Thí chủ làm phước thiện bố-thí cúng dường đến chư 
ty-khưu-Tăng, để tạo được phước-thiện thanh cao, mong 





! Bộ Vimãnavatthu, tích Vihãravimãna. 
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được quả báu tốt lành đến cho mình và những người 
thân quyên của mình. 


Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Dakkhineyyo 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


3.3.8- Ân-Đức-Tăng AñjalikaranTyo 

AñJalikaranyo Bhagavato sãvakasamgho. 
(Cách đọc: 4nh-chả-li-cảá-rá-mi-giô phá-gá-vóa-fô xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Añjalikarayo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chấp tay cung kính lê bài cúng dường. 


Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng cho chúng-sinh chắp tay cung 
kính lễ bái cúng dường, để cầu mong được sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

Chư Thánh-Tăng là những bậc có đầy đủ 5 đức cao 
thượng là giới-đức hoàn toàn trong sạch, định-đức vững 
vàng không lay chuyển, tuệ-đức thấu triệt các pháp, 
giải-thoát-đức chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, giải- 
thoát-tri-kiến-đức quản triệt hoàn toàn, đã diệt tận được 
mọi phiền-não, nên thân, khẩu, ý của quý Ngài hoàn 
toàn trong sạch thanh-tịnh, không còn bị ô nhiễm bởi 
phiền-não. Cho nên, chư Thánh-Tăng xứng đáng cho tất 
cả chúng-sinh: Nhán-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên tôn 
kính, chắp tay lễ bái cúng dường. 


* Đức Vua trời Sakka đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng trong 
kinh Samghavandanäsuttat?, được tóm lược như sau: 


- Này chư tÈ-khưu! Khi Đức-vua trời Sakka cối Tam- 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Sanghavandanäsutta. 
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thập-tam-thiên ngự xuống từ lâu đài Vejayanta, hướng 
tâm đảnh lê chư t)-khưu- Tăng. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, thiên-nam Mãtali đánh xe 
của Đức-vua Sakka tâu răng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-Vương, loài người sinh từ nơi 
Ô frọc, có sắc thân Ô trọc, thường đói khát nghèo hèn, 
đáng lề nên cung kính Đúc-Thiên- Vương. Vì sao Hoàng- 
Thượng lại đảnh lê chư t}-khưu- Tăng áÿ. 

Vậy, kính xin Hoàng-Thượng giảng giải cho hạ thân 
hiểu rõ phạm-hạnh của chư t}-khưu- Tăng ấy như thê nào? 

Đức-vua trời Sakka giảng giải cho Mãtali rằng: 

- Này Maiali! Tì râm thành kính đánh lễ chư t)-khưu- 
Tăng ây, bởi vì, quý Ngài sông trong rừng, không có 
nhà, không cát giữ lúa gạo trong kho. 

Quý Ngài sống bằng hạnh đi khất thực, thọ dụng 
những vật thực đã chí và độ trước giờ ngọ. 

Ouy Ngài là bậc thiện-trí, thuyết pháp chân thật đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sinh, quỷ Ngài sông nơi thanh- 
tịnh với đời sông phạm hạnh cao thượng. 

- Này Matalil Nhóm chư-thiên có oan trái với nhóm 
thiên Asura, và ngược lại nhóm thiên sura cũng Có oan 
trải với nhóm chư-thiên, nhân loại có oan trái lân nhau. 
Còn chư tỳ-khưu-Tăng sông không oan trải, không thù 
hán. Chư-thiên, nhán-loại còn chấp thủ, còn chư Thánh- 
Tăng không còn chắp thủ. 

- Này Matal! Vì vậy, Tỉ râm cung kinh đảnh lễ chư tỳ- 
khưu- Tăng áy. 

Khi nghe lời giảng giải của Đức-vua Sakka như vậy, 
Matali bèn tâu răng: 

- Muôn tâu Đức- Thiên- Vương, Hoàng-Thượng cung 
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kính lễ bái đến chư t)-khưu-Tăng nào, thì kẻ hạ thân 
cũng cung kính lễ bái đến chư tỳ-khưu- Tăng ấy. 

Đức-vua trời Sakka cao cả nhất trong cõi Tam-thập- 
tam-thiên giảng dạy xong, cung kính đảnh lễ chư tỳ- 
khưu-Tăng, rồi lên xe ngự đi. 

Chư Thánh-Tăng là những bậc xứng đáng cho nhân- 
loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cung kính lễ bái cúng 
dường, và chư phàm-Tăng cũng là những bậc đang thực- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ, duy trì chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn cũng 
xứng đáng được cung kính lễ bái cúng dường. 

Những chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, thường lễ bái cúng dường đến bậc có giới-đức 
thanh-tịnh sẽ được 4 pháp lành: Sống lâu, sắc đẹp, an- 
lạc, khỏe mạnh. 

Như trong íích Ayuvaddhanakimaravatthuf”, Đức- 
Phật thuyết dạy câu kệ răng: 


“Abhivadanasilissa, niccam vuddhapacäyimo. 
Caftaro dhamma vaddhamti, ãyu vanno sukham balam. 
Đối với người thường lễ-bái cúng-đường, 

Tỏ lòng tôn kính đến bậc Trưởng-lão, 

Người ấy thường tăng trưởng bồn quả báu, 

Sống lâu, sắc đẹp, an-lạc, sức mạnh. 

Hoặc chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
hết lòng thành kính lễ bái cúng dường đến 7øm-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Phảáp-bảo, Đức-Tăng-bảdo, thì sẽ 
được 5 quả báu tốt lành là: 

- Ấyu: Sống lâu trường thọ. 

- Vanna: Có sắc đẹp khả ải. 

- Sukha: Thân tâm thường được an-lạc. 


. 


! Dhammapadagäthä, tích Äyuvaddhanakũmäravatthu. 


268 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





- Bala: Có sức mạnh thân tâm. 

- Patibhana: Có trí-tuệ sắc bén, nhanh trí. 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là 4ñ7alikaraniyo 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


3.3.9- Ân-Đức-Tăng Anuttaram Puññakkhettam 


AnuttIaram puññakkhettam lokassa Bhagavafo 
sãvakasangho. ÐÐ 

(Cách đọc: 4-m-ftá-răng pun-nhăc-khết-tăng lô-cdt-xá phá-gá 
vóa-fô xa-vóa-cá-xăng-khô) 

Anuttarmn puññakkheftamn: Chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thê-Tôn là phước điên cao thượng của 
chúng-sinh không đâu sánh được. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tôn, có đây đủ 5 đức cao thượng là giới-ẩức 
(silaguna), định-đức (samadhigunad), tuệ-đức (pañña- 
guua), giải-thoát-đức (vimuttiguna), giải-thoát-tri-kiên- 
đức (vùinutiñanadassanaguna) là phước điên cao thượng 
của chúng-sinh không nơi nào sánh được. 

Thật vậy, khi gieo giống phước-thiện dù ít dù nhiều, 
cũng sẽ được quả báu vô lượng trong kiệp hiện-tại và cả 
nhiêu kiêp vị-laI. 

Một ví dụ để so sánh: 

- Chư Thánh- Tăng, ví như thửa ruộng màu mỡ. 

- Thi-chủ có chánh-kiến, ví như nông dân tài giỏi. 

- Tác-ÿ thiện-tâm bô-thi, ví như hạt giống tốt. 

Người nông dân tài giỏi biết rõ thời vụ mùa màng, 
gleo hạt giông tôt trên thửa ruộng màu mỡ, chắc chăn 
khi thu hoạch sẽ được nhiêu gâp bội. 

Cũng như vậy, thíchủ có chánh-kiến-sỏ-nghiệp 
kammassakalä sammddihi: Tri-tuỆ chánh-kin thây 
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đúng nghiệp là của riêng mình biết gieo giỗng hợp pháp 
phước-thiện dù ít dù nhiều nơi chư tỳ-khưu Thánh- Tăng, 
hoặc chư tỳ-khưu phàm-Tăng là phước điền cao thượng 
của chúng-sinh, không nơi nảo sánh được, họ chắc chắn 
được phước-thiện nhiều vô lượng, sẽ được quả báu vô 
lượng ngay cả trong kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Hơn thế nữa, gieo được duyên lành nơi Tam-bảo, để 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn siêu-tam-giới, hầu mong 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

* Tích thiên-nữ Lajãdevadhitã? 

Tích £hiên-nữ Lajadevadhira được tôm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama đang hiện hữu trên 
thế gian, một cô bé nghèo được thuê giữ ruộng, cô mang 
theo một gói bắp rang đề ăn trong ngày. 

Sáng hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa xả 
diệt-thọ-trởng xong, xem xét thây nên tế độ cô bé nghèo, 
nên Ngài Đại-Trưởng-lão đã mặc y mang bát đi thắng 
đến chỗ cô bé đề kht thực. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa từ xa 
đến, cô bé vô cùng hoan hỷ liên ra đón và đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão xong, đem phần bắp rang để ăn trong 
ngày, cô xin tạo phước-thiện bố-thí để bát cúng-dường 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Trong khi cô đang phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ với phước-thiện bố-thí cúng-dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão, trên đường trở lại chỗ ở, cô bị một con 
rắn độc cắn chết. Do nhờ phước-thiện cúng-dường ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm thiênnữ có tên là 
Lajadevadlra trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Lajãdevadhita. 
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Sau đó, khi nhớ lại tiền-kiếp của mình, vị thiên-nữ 
Lajãdevadhiữa vô cùng biết ơn Ngài Đại-Trưỡng-lão, cô hiện 
xuống chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão quét dọn, đem nước 
dùng, ... cho Ngài, nhưng Ngài Đại-Trưởng-lão không 
cho phép cô làm những công việc ấy, cô buôn tủi khóc. 

Đức-Thế-Tôn thấy vậy, liền hiện đến thuyết pháp tế 
độ thiên-nữ. Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, /hiên-nữ 
Lajãdevadhiä chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết- 
bản, trở thành bác Thánh Nháp-lưu. Cô vô cùng hoan hỷ 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời. 


* Tích ông Punna 


Tích ông Puppa” là người làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama đang hiện hữu trên 
thê gian, có gia đình ông Punna nghèo khô, làm ruộng 
thuê của ông phú hộ Sumana, mọi người trong gia đình 
đêu có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng ông đi cày ruộng, cũng vào buổi sáng 
hôm ây, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta xả diệt-thọ-tưởng 
(sau 7 ngày đêm), đi khât thực đê tê độ gia đình ông 
Pumna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đi vê hướng ông Punna 
đang cày ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa từ xa đến, 
ông Punna liên bỏ cày, đên hâu đảnh lê Ngài Đại- 
Trưởng-lão, dâng cúng cây tăm xỉa răng và nước dùng, 
nước uông. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufía thọ nhận xong, ổi 
theo đường hướng về nhà ông Pumna, gặp vợ ông Punna 


' Chú-giải Dhammapadatthakathã, trong tích Uttarã upãsikã. 
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đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãripuffa xong, bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ thọ nhận phần vật thực nghèo nàn này của gia đình 
chúng con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta có tâm từ tế độ thọ 
nhận tất cả phần vật thực. Bà phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Do nhờ phước-thiện bố-thí cúng dường thanh cao 
này của chúng con, câu mong cho gia đình chúng con 
được một phần chánh-pháp mà Ngài Đại-Trưởng-lão đã 
chứng đắc. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta chúc lành rằng: 

- Mong cho gia đình các con được nhự : nguyện. 

Bà vô cùng hoan hỷ quay trở về nhà, nấu lại phần cơm 
khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra đồng 
ruộng, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến Ngài Trưởng-lão Sãripuffa, làm 
cho thân tâm của bà cảm thấy nhẹ nhàng, nhu nhuyễn 
không sao giấu được. 

Còn phần ông Punna, trễ giờ ăn, đói bụng, thả bò đi 
ăn cỏ, ông lên bờ ngồi dưới bóng mát, chờ đợi vợ, tuy 
đói bụng, nhưng đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ niệm 
tưởng lại việc tạo phước-thiện bố-thí tăm xiỉa răng và 
nước đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa. 

Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
ngày, nhưng bà có vẻ khác thường, chắc chắn bà có điều 
hoan hỷ gì đó. 

Thật vậy, vừa đến nơi, bà liền thưa với chồng rằng: 

- Thưa anh kính yêu, hôm nay, xin anh phái sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ thật nhiễu! 
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Sáng nay, em đem cơm cho anh, giữa đường gặp Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputa đang đi khất thực, em phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ có đức-tin trong 
sạch, đem phân cơm của anh để bát cúng dường đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sãriputta. 

Không chê vật thực nghèo khó của chúng ta, Ngài 
Đại- Trưởng-lão có tám từ tế độ thọ nhận tất cả phần váf 
thực của anh. 

Vậy, xin anh nên phát sinh đại-thiệntâm hoan hỷ 
phân phước-thiện bô-thi cúng dường thanh cao này. 

Ông Punna vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu làm 
cho ông phát sinh đại-thiện-tâm hỷ-lạc đến cực độ, nên 
không thể theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính mình 
nghe đúng sự thật là như vậy hay không, nên ông bảo 
với vợ rằng: 

- Này em! Em hãy nói lại cho anh nghe một lần nữa! 

Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe 
rõ biết chắc chăn đúng sự thật như vậy rồi, ông phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ phước-thiện bố-thí của 
vợ, bà đã đem phần cơm của mình tạo phước-thiện cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết, cũng sáng nay, ông đã 
tạo phước-thiện bố-thí cúũng-dường cây tăm xỉa răng và 
nước dùng đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Nghe xong, bà cũng phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ việc phước-thiện bố-thí của chồng. 

Hai vợ chồng cùng nhau phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ phước thiện cúng dường đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Dùng cơm xong, ông nằm niệm tưởng đến phước- 
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thiện bố-thí cúng dường của mình, mới thiu thiu giấc 
ngủ, ông bừng tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất ruộng 
vừa cày buôi sáng nay, đã hóa thành những thỏi vàng 
ròng, làm cho ông hoa cả mắt, và vợ của ông cũng cảm 
thấy như ông vậy. 

Ông lây lại bình tĩnh đi xuống ruộng, lấy lên một thỏi, 
đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đến khoe và nói 
với vợ rằng: 

- Này em! Vợ chông chúng ta đã tạo phước-thiện bố- 
thí cúng-dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, 
phước-thiện bô-thi cúng dường ấy liên cho quả bảu đến 
vợ chông chúng ta ngày hôm nay. 

Chúng ta không thể nào giấu một số vàng lớn như thế 
này được! 

Ông Punna lây một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua và tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua, sáng nay tiện dân đi cày ruộng, 
tất cả đất cày đêu hóa thành những thỏi vàng ròng. 

Kinh xin Đức-vua truyên lệnh cho bình lính đem xe 
đến chở số vàng ấy về cất trong kho bảu của Đức-vua. 

Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Nhà ngươi là ai? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dân là Punna, một nông 
dán nghèo khó làm thuê. 

- Này Puụna! Sáng nay, nhà ngươi đã tạo phước-thiện 
øì đặc biệt? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dân tạo phước- -thiện cúng 
dường cây tăm xa răng và nước dùng, nước uống đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputfa, còn phân vợ tiện dán 
tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường phần cơm của tiện 
dân đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 
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Đức-vua truyền rằng: 

- Này Punna! Vợ chồng ngươi đã tạo phước-thiện bó- 
thí cúng-dường đên Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta, cho 
nên, quả bảu phái sinh ngay trong ngày hôm naÿ. 

Vậy, ngươi muốn Trâm làm gì? 

- Muôn tâu Đức-vua, tiện dân kính xin Đức-vua 
truyền lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia, để 
khuân tất cả số vàng ấy về cung điện. 

Đức-vua truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc xe đến chở 
vàng ròng, quân lính trong triêu nghĩ và nói răng: “fảng 
của Đức-vua ”, tức thì những thỏi vàng trở lại thành đât 
như cũ. Quân lính trong triêu trở vê tâu lên Đức-vua sự 
việc xảy ra như vậy. 

Đức-vua sáng suốt bèn truyền rằng: 

- Các ngươi nghĩ như thế nào, khi nhặt lấy những thỏi 
vàng ây? 

- Tâu Bệ hạ, chúng hạ thân nghĩ và nói rằng: “Vàng 
của Đức-vua. ” 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này các ngươi! Số vàng ròng kia không phải của 
Trâm. Các người hãy trở lại nghĩ và nói răng: “Vàng 
của ông bà Punna ” rồi khuân số vàng ấy về đây. 

Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi ây. Thật vậy, 
lân này quân lính khuân toàn bộ sô vàng ây đem vê, chât 
giữa sân rông thành một đông vàng cao 80 hặc tay. 

Ông Punna trở thành đại phú hộ 

Đức-vua cho truyền dân chúng trong thành hội họp tại 
sân rồng, bèn truyền hỏi rằng: 


- Này toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này, 
người nào có số vàng lớn như thê này không? 
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Toàn thể dân chúng trong thành tâu: 

- Tamw Hoàng-Thượng, trong kinh-thành không có 
người nào có số vàng lớn như thế này cả. 

Đức-vua truyền hỏi tiếp. 

Vậy, Trâm nên tấn phong ông Punna như thể nào mới 
xứng đáng? 

- Tâu Hoàng-Thượng, xin Hoàng-Thượng tấn phong 
ông Punna địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua phán răng: 

- Này Punna, từ nay ngươi là Đại phú hộ, có tên 
Bahudhanasefthi: Đại phú hộ nhiêu của cải. 

Sau khi trở thành đại phú hộ Pugna, gia đình ông 
càng có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, làm phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suốt 7 ngảy. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông bà Punna và đứa con gái tên Udaräa đều chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niễt-bàn, cả 3 đều trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Vợ chồng ông Punna tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa sau khi xả 
điệt-thọ-tưởng, do năng lực phước-thiện bố-thí cúng 
dường trong sạch và hội đủ nhân duyên ấy, liền cho quả 
báu trong ngày hôm ấy, đã (hành tựu đại phú hộ nhiễu 
của cải trong cối người (manussasampaffi) và đặc biệt 
thành tựu Niết-bàn (Nibbãänasampati) là chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, 
toàn gia đình trở thành bác Thánh Nhập-lưu nữa. 

Những trường hợp trên, có không ít trong Phật-giáo. 

Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của tất cả 
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chúng-sinh: Nhán-loại, chư-thiên, phạm-thiên, ... tạo phước 
thiện bô-thí cúng dường đên chư Thánh-Tăng với thiện- 
tâm trong sạch, sẽ được /hành tựu quả báu cối người, 
thành tựu quả báu cối trời (devasampaffi) và đặc biệt 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niêt-bản. 

Quả báu phước-thiện bố-thí đến tỳ-khưu-Tăng 

Thí chủ phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch có đức-tin 
nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, dù tạo 


phước-thiện bố-thí cúng dường đến ch phàm-Tăng vẫn 
được thành tựu quả báu không kém. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Änanda răng: 

- Này Ananda! Trong thời vị-lai, sẽ có hạng người có 
tên “bhikkhU: Tỳ-khưu ”, chỉ còn mảnh y quần cô (hoặc 
cột ở cổ tay), là người phạm-giới, hành ác-pháp. Song 
những thí chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ÿý trong đại-thiện-tâm trong sạch tạo phước-thiện bố- 
thí hướng tâm đến cúng dường chư tỳ-khưu-Tăng, dù có 
số t)-khưu phạm-giới ấy. 

- Này Ananda! Người thí chủ tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường đến chư t)-khưu-Tăng trong thời vị-lai ấy, 
Như-Lai dạy rằng: 

Thí chủ vẫn có phước-thiện vô-lượng và quả báu vồ- 
lượng không sao kể xiết được. 

Như-Lai không hê dạy trực tiếp hoặc gián tiếp rằng: 

Thí chủ tạo phước-thiện bồ-thí cúng đường đến cả 
nhân thọ thí, sẽ có phước-thiện nhiễu hơn và có quả báu 
nhiễu hơn tạo phước-thiện bô-thi cúng dường đến chư 
t)-khuưu- Tăng thọ thí”). 

Cho nên, ân-Đức-Tăng này gọi là Amuftaram puññak- 
khettarn lokassa Bhagavafo sävakasangho. 


' Majjhimanikäya, Uparipannäsa, kinh Dakkhinavibhañgasutta 
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Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành để-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng này, trước tiên hành-giả cần phải 
học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp đầy đủ 9 ân- 
Đức-Tăng. Mỗi khi niệm đến ân-Đức-Tăng nào, nên 
hiểu biết rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Tăng ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành-giả nên 
ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật hoặc trước cội 
cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi thanh văng, để thực-hành 
đê-mục thiên-định niệm-niệm 9 ân-Đức-T: ăng này. 


Phương pháp thực-hành có nhiều cách: 


1- Cách phổ thông: Niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng theo 
bài kinh DhaJaggasutta như sau: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, Ujuppafi- 
panmo Bhagavao  sãvakasamgho, NÑãyappafipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho, Samicippafipanno Bhagavafo 
saãvakasamgho, yadidam cafãri purisayugani a{tha- 
purisapugsalãa esa Bhagavato sãvakasamgho, Ảhuneyyo, 
Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afñjahkaranio, Anuttaram 
pufinakkhettam lokassa. ” 

Hành-giả thực-hành niệm đến ân-ĐÐức-Tt ăng nảo, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Tăng ấy, định- 
tâm theo dõi mỗi đn-Ðức-Tăng như vậy hằng trăm lần, 
hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng, để làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Tăng-Bảo. 

2- Cách tách cáu: 9 ân-Đức-Tăng tách từng câu như 
sau: 


1- Suppafipanno Bhagavato sävakasangho. 
2- U7uppafipanno Bhagavafo sãvakasarngho. 
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3- Ñäyappatipanno Bhagavato sãvakasaingho. 

4- Samicippafipanno Bhagavafo sãvakasamgho. 

Š- Ahuneyyo Bhagavato sãvakasarngho. 

6- Pahuneyyo, Bhagavato sãvakasammgho. 

7- Dakkhineyyo, Bhagavafo sãvakasamgho. 

8- AñJjahkaraniyo, Bhagavato sävakasarngho. 

9- Ánuttaram puñnakkhettamn lokassa Bhagavafo 
sãvakasarngho... 


Hành-giả thực-hành niệm mỗi câu ân-Đức-Tăng nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của mỗi câu đn-Đức- 
Tăng ấy, định-tâm theo dõi mỗi câu ẩn-ĐÐức-Tăng như 
vậy hăng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian 
thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, để làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 


Hành-giả cũng có thể chọn 1 hoặc 2 - 3,... câu đø- 
Đức- Tăng nào trong 9 câu An-Đức-Tăng làm đôi-tượng, 
đê thực-hành niệm-niệm câu ân-ĐÐức- Tăng ây. Vĩ dụ: 


* Niệm-niệm ân-Đức-Tăng thứ nhất: “S%ppafipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho, ... ” 

* Niệm-niệm ân-Đức-Tăng thứ ba: ÑZyappafipanno 
Bhagavato sãvakasamgho, ...” hằng trăm lần, hằng ngàn 
lần, trong suốt thời gian thực-hành niệm-niệm Ân-Đức-Tăng 
ấy, để làm tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 


Hành-giả thực-hành niệm đến ân-ĐÐức-Tt ăng nảo, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-ĐÐức-Tăng ấy, định- 
tâm theo dõi mỗi đn-Ðức-Tăng như vậy hằng trăm lần, 
hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng, để làm tăng trưởng đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 


Đê-mục riệm-niệm 9 án-Đức-Tăng là một đê-mục 
thiên-định dê làm cho phát sinh đức-tin nơi 727n-bảo: 
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Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, mà đức- 
tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ đ/c-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-giới thiện-pháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tễ, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô lượng vô biên, nên hành-giả không thê 
định-tâm một nơi nào nhất định. Cho nên, đề-mục riệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng này chỉ có khả năng chứng đạt đến 
cận-định (upacarasamadh¡) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến a- -định (appanasamad¡), nên không thê 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Vì vậy, fđm cán-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm có dục-giới thiện-nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với hành-giả là người đã gieo duyên lành, nhân tốt 
sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Tuy nhiên, /đm cận-định này có thể làm nên tảng, làm 
đối-tượng đề thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến sự 
nhàm chắn trong ngũ-uân, diệt tận tham-áI, phiền-não, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niễt-bàn được. 

Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tf}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã tiến hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp, để diệt tận tham-di, sân-hận, si-mê, để làm vắng 
lặng mọi phiên-não, để phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, 
để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 
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Pháp-hành ấy là Samghänussati: Pháp-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đức- Tăng. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Tăng, mà hành-giả đã tiễn hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dân đến phát sinh sự nhàm chản trong ngĩũ- 
uấn, sắc-pháp, danh-pháp, để diệt tận tham-ái, sân-hận, 
si-mê, để làm vắng lặng mọi phiên-não, để phát sinh trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ trạng-thải vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ”) 


Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mục niệm 
niệm 9 ân-Đức-Tăng thuộc về pháp-hành thiền-định mà 
có khả năng chuyển sang làm nên tảng, làm đối-tượng 
thiền-tuệ của pháp-hành thiển-tuệ nữa. 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng 
Đê-mục nệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng có 2 giai đoạn: 


- Giai đoạn đầu: Để-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-T. ăng 
thuộc về pháp-hành thiên-định, hành-giả thực-hành 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng có khả năng đạt đến cận- 
định (upacarasamadhi) (Phương-pháp đã được trình 
bày ở phần trước). 


- Giai đoạn sau: Sau khi thực-hành đê -mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng đã đạt đến cận-định rồi, nễu muốn 
tiếp tục chuyên sang /bực-hành pháp-hành thiển-tuệ thì 
hành-giả cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đồi-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp là đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: 
Thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm niệm-xứ, pháp niệm-Xứ. 


! Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli. 
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Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Cận-định của đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tt ăng làm 
nên tảng, làm đôi-tượng-thiên-tuệ, đê thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ như thể nào? 


Sau khi hành-giải đã thực-hành đê mục thiên-định 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, đã đạt đến cận-định trong 
đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, nếu hành-giả có ÿ 
nguyện muiốn tiếp fục chuyển sang thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì cần phải có sắc-pháp, danh-pháp là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
là đối-tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: Thân niệm-xứ, 
thọ niệm-xư, tâm niệm-xứ, pháp niệm-xứ. 

Cận-định là nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với dục-giới 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ thuộc về chân-nghĩa-pháp. 


Thát-tánh niệm-niệm 9 ân-Đúc- Tăng như thế nào? 

Đứng theo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp thì không có 
hành-giả nào thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng, mà 
sự thật chỉ có niệm tâm-sở động sinh với dục-giới thiện- 
tâm làm phận sự thực-hành niệm-niệm 9 án-Đức- Tăng, 
đạt đên tâm cận-định trong đê-mục niệm-niệm 9 án- 
Đứúc- Tăng mà thôi. 

* Phân tích đối-tượng tứ-niệm-xứ và đối-tượng thiền-tuệ 


Tâm cận-định này thuộc trong phần ứẩâm niệm-xứ của 
phảáp-hành tú-niệm-xứ, và tâm cận-định là dục-giới thiện- 
tâm phân tích theo đanh-pháp, sắc-pháp như sau: 

- Dục-giới thiện-tâm thuộc về danh-pháp, và dục-giới 
thiệntâm này phát sinh do nương nhờ haäaya- 
vatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm thuộc 
về săc-pháp. 
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Như vậy, đanh-pháp và sắc-pháp liên quan với nhau 
làm đồi-tượng thiên-tuệ. 

* Phân tích theo ngũ-uẫn 

Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm có 3Š tâm-sở 
đông sinh với tâm này, phân tích theo „0gñ-„án như sau: 

- Dục-giới thiện-tâm này thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm này 
thuộc về /ho-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với đực-giới thiện-tâm này 
thuộc về /ởng-uẩn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
này thuộc vê hành-uän. 

- Hadayavatthuripa: Săc-pháp là nơi sinh của ý-thức- 
tâm thuộc vê sãc-uán. 

Ngũ-uẩn này trong phần pháp niệm-xứ của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ thuộc về danh-pháp, săc-pháp. 


(Phần thực-hành pháp-hành thiên-tuệ về phương 
pháp thực-hành pháp-hành thiên-tuệ trong đê-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức- lăng tương tự như thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ rong để-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã 
được trình bày ở phân trước.) 


Quả-báu đặc biệt đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng 


Do năng lực của đ/c-giới thiện-nghiệp đề-mục niêm 
niệm 9 ân-Đức-Tăng cho quả-báu hầu hết cũng giống 
như đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật đã được trình bày 
ở phần trước. 


(Xong đề-mục thiên-định niệm-niệm 9 ân-Đức-T\ ăng) 
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3.4- STlãnussati: Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 
Giới Trong Sạch Của Mình 


Silãnussafi là đề-mục thiền-định niệm-niệm giới 
trong sạch của mình. Hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định đề-mục thiên-định silãnussati: Đề-mục niệm- 
niệm giới trong sạch của mình, không bị đứt, không bị 
thủng, không bị đốm, không bị đứt lan, giữ gìn giới hoàn 
toàn trong sạch và trọn vẹn, có niệm tâm-sở đồng sinh 
với đục-giới thiện-tâm có tác-ÿ-giới trong sạch ấy của 
mình làm đối-tượng. 

Giới Không Trong Sạch Và Giới Trong Sạch 


Giới của mình không được hoàn toàn trong sạch và 
trọn vẹn do 4 nguyên nhân: 

- Giới bị đứt (khandasila). 

- Giới bị thủng (chiddasila). 

- Giới bị đồm (sabalasila). 

- Giới bị đứt lan (kammasas11a). 


Giới của mình được hoàn toàn trong sạch vả trọn vẹn 
do 4 nguyên nhân: 

- Giới không bị đứt (akhangdasi1q). 

- Giới không bị thủng (achiddasila). 

- Giới không bị đốm (asabalasila). 

- Giới không bị đứt lan (akammasasila). 

1- Thế nào goi là giới bị đứt (khangdasila) và giới 
không bị đứt (akhandasila)? 

Nếu hành-giả phạm điêu-giới đâu và điều-giới cuối 
thì gọi là giới bị đứi (khandasiia). Ví như tâm vải đài có 
phần đầu và phần cuối bị đứt rời ra. 


Và nếu hành-giả giữ gìn điều-giới đầu và điều-giới cuối 
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được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn thì gọi là giới 
không bị đứt (akhandasila). 

Ví dụ: Ngñ-giới có 5 điều-giới. 

- Trong ngũ-giới, nếu hành-giả phạm điểu-giới thứ 
nhất và điêu-giới thứ năm thì gọi là ngũ-giới bị đút. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn điểu-giới thứ nhất và điểu- 
giới thứ năm được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là ngũ-giới không bị đưt. 

2- Thế nào gọi là giới bị thủng (chỉddasila) và giới 
không bị thủng (achiddasila)? 

- Trong ngũ-giới, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuôi (Š) ra, nêu hành-giả phạm Ì trong những điêu- 
giới còn lại ở khoảng giữa (2,3,4) thì gọi là giới bị thủng 
(chiddasila). Ví như tâm vải dài bị thủng lỗ ở giữa. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn những điều-giới ở khoảng 
giữa (2,3,4) được hoản toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là giới không bị thủng (achiddasila). 


3- Thể nào gọi là giới bị đốm (sabalasila) và giới 
không bị đôm (asabalasila) ? 

- Trong ngũ-giới, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuôi (5) ra, nêu hành-giả phạm các điêu-giới cách 
khoảng nhau (2 - 4) thì gọi là giới bị đôm (sabalasila). 
Vị như con bò bị đôm từng châm, từng châm. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn những điều-giới cách 
khoảng nhau (2 - 4) được hoàn toàn trong sạch và trọn 
vẹn thì gọi là giới không bị đôm (asabalasila). 

4- Thể nào gọi là giới bị đứt lan (kammäsasila) và 
giới không bị đứt lan (akammasasila) ? 

- Trong ngũ-giới, ngoại trừ điều-giới đầu (1) và điều- 
giới cuôi (Š) ra, nêu hành-giả phạm những điêu-giới liên 
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theo với nhau ở khoảng giữa (2,3) hoặc (3,4) hoặc 
(2,3,4) thì gọi là giới bị đứt lan (kammasasila). Ví như 
con bò có từng vệt vá. 

- Và nếu hành-giả giữ gìn những điều-giới ở khoảng 
giữa (2,3,4) được hoản toàn trong sạch và trọn vẹn thì 
gọi là giới không bị đứt lan (akammasasila). 

(Để hiểu biết rõ giới trong sạch và giới không trong sạch, 


hànhggiả. nên xem “Nên-T: ảng-Phật-Giáo ” quyên LH, “Pháp- 
hành giới ” cùng soạn giả, phân “Phân tích 4 tính chất của giới. ”) 


Phương pháp thực-hành đề-mục niệm-niệm giới trong 
sạch của mình 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với để-mục niệm-niệm giới (silãnussaii) trong 
sạch của mình. Trước tiên, hành-giả cân phải thực-hành 
5 điều căn bản như sau: 

1- Hành-giả cần phải thực-hành, giữ gìn giới của 
mình cho hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn là giới không 
bị đứi, giới không bị thủng, giới không bị đốm, giới 
không bị đứt lan. 

2- Hành-giả giữ gìn giới của mình với dục-giới thiện- 
tâm hoàn toàn trong sạch, không bị nô lệ bởi tham-di, 
không mong cầu quả bảu nào trong thể gian. 


3- Hành-giá Thực-hành pháp-hành giới là giữ gìn thân 
và khẩu ở trong các điểu-giới của mình một cách nghiêm 
khắc, cho nên, tự mình không chê trách và chư bác 
thiện-trí cũng không chê trách về giới của mình được. 

4- Hành-giả thực-hành Pháp-hành giới là giữ gìn thân 
và khẩu của mình không phạm điêu-giới, giữ gìn các 
điểu-giới hoàn toàn trong sạch, tuy những kẻ thù không 
hài lòng, nhưng chư bậc thiện-trí đêu tán dương ca tụng. 
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5- Hành-giả nên hiểu biết rõ rằng: Giới trong sạch 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ cho pháp-hành 
thiên-định đạt đến cận-định (upacarasamadhi), an-định 
(appanasamadhi); giới trong sạch làm nên tảng, làm 
nhân-duyên hỗ trợ cho pháp-hành thiên-tuệ dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niễt-bàn. 


Sau khi đã thực-hành 5 điều căn bản, hành-giả là bậc xuất 
gia hoặc hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên tìm đến 
một nơi thanh văng, đề thực-hành đề-zực niệm-niệm giới 
của mình hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, với 
parikanmabhävanäa: Tâm-hành ban đâu bằng dục-giới 
thiện-tâm niệm rằng: 

“4ho vatfa me silãni aqkhandani acchiddani asabalani 
akammasani bhujissãni viññuppasafthani aparama{thani 
samadhisamvattanikãnT ti t 

- Tốt lành thay! Giới này của ta không bị đứt, không 
bị thủng, không bị đốm, không bị đứt lan, hoàn toàn 
trong sạch và trọn vẹn, thật đáng hài lòng hoan hỷ! 

- Tốt lành thay! Giới này của ta là hoàn toàn trong 
sạch, thoát khỏi sự nô lệ của tham-ái, chư bậc thiện-trí 
đêu tán dương, khen ngọi. 

- Tốt lành thay! Giới này của ta là hoàn toàn trong 
sạch, không bị ô nhiễm bởi mọi phiên-não nhất là tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến không nương nhờ được, nên không 
có một ai có thể chê trách về giới của ta được. 

- 1 Ốt lành thay! Giới này của ta là hoàn toàn trong sạch 
làm nên tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ cho pháp- -hành 
thiên-định, để đạt đến cận-định, an-định, hoặc làm nên 


! Bộ Visuddhimagga, Phần 4- STlãnussatikathä. 
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tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ cho pháp-hành thiên-tuệ, 
đê chứng ngộ chân-|) tứ Thánh-để, chứng đặc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bản... ” 


Đề-mục niệm-niệm giới trong sạch của mình này là 
đối-tượng vô cùng sâu sắc rộng lớn. Vì vậy, định-tâm 
không thể an-định nơi một đối-tượng nào nhất định được, 
cho nên, để-mục niệm-niệm giới trong sạch của mình 
nảy chỉ có khả năng đạt đến cậân-định (upacärasamadhi) 
mà thôi, không thể đạt đến an-định (appanäsamadhi), 
nên không thê chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 


Tâm cận-định trong để-mục niệm-niệm giới trong 
sạch của mình này vẫn còn dục-giới thiện-tâm, có dục- 
giới thiện-nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
hành-giả là người biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
có đại-thiện-tâm kính trọng các điều-giới, thường thấy 
tai hại trong lỗi dù nhỏ. 


Giới trong sạch này làm nền tảng cho mọi thiện-pháp 
phát sinh từ đuc-giới thiện-pháp, săc-giới thiện-pháp, vô 
sac-giới thiện-pháp cho đên Siêu-tam-giới thiện-phảp. 


(Xong đề-mục niệm-niệm giới trong sạch của mình) 


3.5- Cägãnussati: Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 
Sự Bô-Thí Của Mình 


Caganussafi là đểề-mục thiên-định niệm-niệm sự bố- 
thí của mình. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-định 
đề -mục thiên-định cãgãnwussafi: Để-mục niệm-niệm sự 
bố-thí của mình, không bị ô nhiễm bởi mọi phiên-não nhất 
là tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến, cô niệm tâm-sở đồng sinh 
với dục-giới thiện-tâm có tác-ÿ bồ-thí ấy làm đôi-tượng. 
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Hành-giả đã từng tạo phước-thiện bố-thí ấy hợp đủ 3 
tính chât như sau: 


1- Dhamumiyaladdhavathu: Vật bố-thí được phát 
sinh một cách hợp pháp. 


2- Cefanädãnasampadãä: Tác-ÿý (cetanä) có đây đủ 
trong 3 thởi-k}: 

- Pubbacetanä: Túc-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tạm hoan hỷ trước khi tạo phước-thiện bô-thí. 

- Muiicacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hoan hỷ đang khi tạo phước-thiện bô-thi. 

- Aparacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hoan hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí xong rồi. 

3- Muttacägr: Phước-thiện bô-thí thoát khỏi tâm bún 
xin, keo kiệt trong của cải tài sản của mình, không bị ô 
nhiêm bởi tâm tham-di (Ianha), tâm ngã-mạn (mãmng), 
tâm tà-kiên (difthi). 

(Đề hiểu biết rõ phước-thiện bố-thi, hành-giả nên xem 
quyên “Tìm hiểu phước-thiện bô-thí ` cùng soạn giả.) 


Hành-giả có phước-thiện bố-thí hợp đủ 3 đức tính như 
vậy, có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục niệm-niệm bố- 
thí của mình, nên tìm nơi thanh vắng, ngôi suy xét rằng: 

- Nếu người có tâm bún xin, keo kiệt trong của cải 
của mình thì không muốn đem của cải ra tạo phước- 
thiện bô-thi đến cho những người khác, để tạo phước- 
thiện bô-thí thuộc về của riêng mình. 

Họ lại đem của cải ra để tiêu xài phung phí do năng 
lực của tâm tham-ái muốn an-lạc, tâm ngã-mạn muốn 
hơn mọi người, tâm tà-kiến chấp thủ, nên thật sự không 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc rong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai, chỉ đem lại sự khổ mà thôi. 
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Còn ta đã chế ngự được tâm bún xỉn, keo kiệt trong 
của cải, ta vô cùng hoan hỷ đem của cải tài sản ra tạo 
phước-thiện bồ-thí đến người khác, chúng-sinh khác, ta 
đã tạo được phước-thiện bố-thí thuộc về của riêng mình 
một cách trong sạch, chắc chắn sẽ đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài rong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. ” 

Sau khi suy xét như vậy, hành-giả phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện bố-thí của mình, 
nên thực-hành niệm phước-thiện bố-thí ấy, gọi là 
cñgãnussafi: Đề-mục niệm-niệm sự bô-thí của mình, với 
parikammabhävanäa: Tâm-hành ban đâu với dục-giới 
thiện-tâm hoan hỷ niệm rằng: 

“Labha vata me! Suladdham vata me! 

Yo ham maccheramalapariyufthitaya pajãya vigafa- 
maccherena cefasa viharami, Imulfaqcago paydafqpar 


vossaggarato yãcayogo dãnasamvibhägarato "tí. 


“Tốt lành thay! Ta được lợi. T: ốt lành thay! Ta được 
sinh làm người trong thời đại Phát-giáo. 

“Có số người bị ô nhiễm do tâm bún xin, keo kiệt 
trong của cải tài sản của họ. Còn ta đã chế ngự được 
tâm bún xi, keo kiệt trong của cải tài sản, đã thoát khỏi 
tâm bún xỉn, keo kiệt ấy, ta có đôi bàn tay sạch sẽ đem 
của cải tài sản tạo phước-thiện bồ-thí mà không hê tiếc 
rẻ, đã hài lòng hoan hỷ tạo phước-thiện bố-thí đến các 
người khác, đem của cải tài sản phân phát đến người khác. 


“Suladdham vata me: Tốt lành thay! Ta được sinh 
làm người trong thời đại Phật-giáo. ” 


Thật vậy. Đức-Phật dạy rằng: 


! Bộ Visuddhimagga, Phần 5- Cãgãnussatikathã. 
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“Manussattabhavo dullabho... `” 

(Được sinh làm kiếp người là một điêu khó, ...) 

Vậy, ta đã sinh làm kiếp người trong thời đại giáo 
pháp của Đức-Phật hiện còn đang duy trì trên thời gian, 
đó là cơ hội tôt hy hữu biêt dường nảo! 


Suy xét như thể nào mà chế ngự được tâm bún xin, keo 
kiệt trong của cải tài sản của mình? 

Bậc thiện-trí có tri-tuệ sáng suốt suy xét rằng: 

* Đức-Phật dạy: “Kanunassako *mh” fa có nghiệp là 
của riêng ta, nghĩa là ta đã tạo thiện-nghiệp nào hoặc 
bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) nào, thì nghiệp áy chỉ là 
của riêng ta mà thôi. Ta là người thừa hưởng quả của 
nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Như vậy, chỉ có mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp là 
của riêng ta mà thôi, ngoài ra, tất cả của cải tài sản 
trong đời này đêu có tính chất của chung cả. 

- Nếu người nào có đại-thiện-nghiệp bô-thí nào có cơ 
hội cho quả thì người ấy có được nhiễu của cải tài sản, 
hưởng sự an-lạc, và duy trì phần của cải tài sản ấy trong 
thời gian lâu dài hoặc ngắn ngủi tùy thuộc vào quả của 
đại-thiện-nghiệp bố-thi ấy, cho đến lúc mãn quả của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu người nào có ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả 
thì người ấy phải chịu quả khô trong thời gian lâu hoặc 
mau tùy thuộc vào quả của ác-nghiệp ấy, cho đến lúc 
mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Bác thiện-trí tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên 
chế ngự được tâm bún xi, keo kiệt trong của cải tài sản 
của mình, bậc thiện-trí biết sử dụng của cải tài sản có 
tính chất tạm thời thuộc về của chung mà bậc thiện-trí 
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đang sở hữu, đem của cải tài sản ấy ra tạo phước-thiện 
bố-thí đến người khác, tạo đại-thiện-nghiệp bố-thí, để 
trở thành của riêng của bậc thiện-trí có tính chất lâu dài 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai của mình. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm sự bố-thí của 
mình với dục-giới thiện-tâm có đỗi-tượng là tác-ÿ bồ-thí 
(cetanädãng) vô cùng sâu sắc rộng lớn. Vì vậy, định-tâm 
không thê an-định một đồi-tượng nào nhất định được, cho 
nên, để-mục niệm-niệm sự bố-thí của mình này chỉ có 
khả năng đạt đến cận-định (upacärasamadhi) mà thôi, 
không thể đạt đến an-định (appanäsamadli), nên không 
thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Tâm cận-định trong đê-mục niệm-niệm sự bố-thí của 
mình này vẫn còn dục-giới thiện-tâm, có dục-giới thiện- 
nghiệp bố-thí đặc biệt cho quả báu có nhiều của cải, giàu 
sang phú quý đối với hành-giả. Cho nên, hành-giả có 
nhiều thuận lợi thực-hành mọi thiện-pháp, nhất là các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 


(Xong đề-mục niệm-niệm sự bô-thí của mình) 


3.6- Devatãnussati: Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 
Các Pháp Chư-Thiên Hiện Hữu Nơi Mình 

Devatãnussati là đệ mục thiên-định niệm-niệm các 
pháp của chư-thiên hiện hữu nơi mình. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định để-+mực 
thiên-định devatänussati: Đề-mục niệm-niệm các pháp 
của chư-thiên hiện hữu nơi mình, cô niệm tâm-sở đồng 
sinh với đục-giới thiện-tâm cô các pháp của chư-thiên 
hiện hữu nơi mình áy làm đôi-tượng. 


Hành-giả là người có 5 pháp là: 
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- Saddha: Đúc-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp. 

- SIla: Giới của mình trong sạch và trọn vẹn. 

- §ufa: Đa-văn túc-trí, học nhiễu hiểu rộng trong giáo 
pháp của Đúc-Phát. 

- Cñ—ga: Phước-thiện bồ-thí với đại-thiện-tâm trong sạch. 

- Paññã: Tri-tuệ sáng suốt hiểu biết giáo-pháp của 
Đức-Phát. 

Đó là 5 pháp của chư-thiên hiện hữu nơi mình. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với để mục niệm-niệm các pháp của chư- 
thiên hiện hữu nơi mình, với dục-giớiL thiện-tâm 
parikammabhävanä rằng: 

“SSanti devã catumahardjika, santi devä tavatimsa, 
yưma, Íusifa, HIMmAH@TrdfIHO, DãrqAHI1favasavafino, 
sani deva brahmakaviha santi devaä tatutiari, 
yatharipaya saddhaya samannagafa tà devata ifo cufã 
tatha tupapanna mayhampi tatharipa saddha 
Saqvjjati, yatharipena silena, yatharipena suiena, 
yatharnpena cagcna, yatharipDayad paññaya saman- 
nãgafã tà devaftä ifo cutã tattha upapanna, mayhamDpi 
tathãripä paññã samvijjat ti). 

“Chư-thiên sinh trụ tại các cối trời dục-giới: Cỗi trời 
tứ-Đại-Thiên-vương-thiên, cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 
cõi trời Dạ-ma-thiên, cõi trời Đâu-suất-đà-thiên, cõi trời 
Hóa-lạc-thiên, cõi trời Tha-hóa-tựr-tại-thiên. 

Và chư Phạm-thiên đã sinh tại tầng trời sắc-giởi 
phạm-thiên tầng thứ nhất do đệ nhất thiển sắc-giới quả- 
tâm, cho đến tâng trời sắc-giới phạm-thiên tầng thứ 16 
tột đỉnh do đệ tử thiên sắc-giới quả-tâm. 


! BộVisuddhimagga, Phần 6- Devatãnussatikathã. 
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- Chư-thiên ở cối trời dục-giới, chư Phạm-thiên ở 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên đêu có đây đủ saddhã: 
Đức-tin trong sạch, sau khi chết, dục-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hoặc sắc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tẳng trời sắc-giới phạm-thiên như thể nào. 

Nay chính ta cũng có saddhãa: Đức-tin trong sạch 
cũng như thể ấy. 

- Chư-thiên ở cối trời dục-giới, chư Phạm-thiên ở 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên đều có đầy đủ sila: Giới 
trong sạch, ... 

- Chư-thiên ở cối trời dục-giới, chư Phạm-thiên ở 
tầng trời sắc-giỏi phạm-thiên đếu có đây đủ suta: Đa 
văn túc trí trong sạch, ... 

- Chư-thiên ở cối trời dục-giới, chư Phạm-thiên ở 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên đều có đây đủ cñãga: 
Phước-thiện bố-thí trong sạch, ... 

- Chư-thiên ở cõi trời dục-giới, chư Phạm-thiên ở 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên đêu có đây đủ paRñã: Tri- 
tuệ sáng suốt hiểu biết các pháp, sau khi chết, dục-giới 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hoặc 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên như thể nào. 

Nay chính ta cũng có pañññ, tri-tuệ sáng suốt hiểu 
biết các pháp cũng như thể ấy. ” 

Hành-giả thực-hành để mực niệm-niệm 5 pháp chư- 
thiên: Saddha, sila, sutfa, caøa, pañña hiện hữu nơi mình 
với dục-giới thiện-tâm có đôi-tượng là 5 pháp chư-thiên 
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vô cùng sâu sắc rộng lớn. Vì vậy, định-tâm không thê 
an-định nơi một đối-tượng nào nhất định được, cho nên, 
đề mục niệm-niệm các pháp chư-thiên hiện hữu nơi mình 
này chỉ có khả năng đạt đến cận-định (upacãra- 
samadh¡) mà thôi, không thê đạt đến an-đjnh, nên không 
thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Tâm cận-định trong đê-mục niệm-niệm 5 pháp chư- 
thiên hiện hữu nơi mình này vẫn còn dục-giới thiện-tâm, 
có dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trên 
Cối trời dục-giới. 


(Xong đề-mục niệm-niệm các pháp chư-thiên ...) 


3.7- Upasamänussati: Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 
Thật-Tánh Tịch-Tịnh Niêt-Bàn 


Upasamanussafi là đê mục thiên-định niệm-niệm 
thát-tảnh tịch-tịnh Niết-bàn. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định để-mục 
upasamanussafi: Đê-mục niệm-niệm thật-tánh tịch-tịnh 
Niết-bản, có niệm tâm-sở đông sinh với đục-giới thiện- 
tâm có thát-tảnh Niết-bản là đôi-tượng bên ngoài. 

Upasama nghĩa là fịch-fịnh đó là Niễt-bàn là pháp 
tịch-tịnh khỏi mọi phiên-não và ngữ- un. 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đề mục upasamanussafti niệm-niệm thật- 
tánh tịch-tịnh Niét-bản. 

Trong kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh 
Chuyên-Pháp-Luán, Đúc-Phật thuyêt dạy tứ Thánh-đê, 
phân “Diệt khô Thánh-đề` đó là Niêf-bản răng: 
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“ldam kho pana bhikkhavel dukkhanirodham ariya- 
Saccđm. Yo fassaä yeva tanhãya asesaviraganirodho cago 
pafinissaggo mudti anälayo. ”0 


“- Này chư tỳ-khưu! Diệt khổ Thánh-để là chân-lÿ mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Niễt-bàn là pháp- 
diệt tận mọi dục-vọng do tâm tham-ái không còn dự sót 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ sự chấp-thủ trong 
ngũ-uẩn, giải thoát khổ, không còn luyễn-ái, không còn 
dinh-mắc nữa. ” 


Niết-bàn thuộc về pháp vô-vi 


Đức-Phật dạy rằng: 

“Yavatä bhikkhave dhamma sankhatã và asankhata 
vã virãgo tfesam dhammanam aggøamakkhaydri, yadidam 
madanimmadano pipäsavinayo äãlayasamugghafo vaffu- 
pacchedo tanhakkhayo virägo nirodho nibbãnan tỉ. ' 

“- Này chư t)-khưu! Những thát-táảnh pháp nào là các 
pháp bị cấu tạo do 4 nhân duyên ”gọi là pháp-hữu-vi, và 
pháp nào không bị cấu tạo do 4 nhân duyên gọi là pháp- 
vồ-vi; trong các pháp-hữu-vi và các pháp-vồ-vi ấy, Như- 
Lai gọi Niễt-bàn, pháp-vô-vi, pháp-ly-dục là pháp cao 
thượng nhất. 

Pháp-ly-dục (virago) ấy là pháp diệt các tâm say mê, 
pháp diệt tâm khao khát trong ngũ dục, là pháp diệt bỏ 
tâm luyễn ải trong ngũ-dục, là pháp cắt đứt tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, là pháp đoạn-tuyệt tham-ái, là pháp- 
Iy-dục, là pháp diệt dục, là pháp Niễt-bàn. ” 


Hành-giả thực-hành đề-mmục upasamanwssafi niệm- 
' Bộ Samyuttanikãya, Mahävagga, kinh Dhammacakkappavaftanasutta. 


*“ Bộ Visuddhimagsa, phần 7- pasamanussatikathä. 
3 4 nhân duyên là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 
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niệm thật-tánh tịch-tịnh Niết-bàn, nên tìm hiểu rõ 29 đức 
tính đặc biệt của Niêt-Bàn như sau: 


1- Madaninmadano: Niễt-bàn là pháp diệt các tâm 
Say mê. 

2- Pipäsavinayo: Niết-bàn là pháp hủy diệt tâm khao 
khát trong ngũ dục. 

3- Älayasamugghato: Niết-bàn là pháp diệt bỏ tâm 
luyễn ái trong ngũ dục. 

4- Vattupacchedo: Niết-bàn là pháp cắt đứt tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

5- Tanhakkhayo: Niết-bàn là pháp đoạn tuyệt tham-ái. 

6- Virägo: Niễt-bàn là pháp ly dục. 

7- Nirodho: Niết-bàn là pháp diệt dục. 

8- Dhuvam: Niễt-bàn là pháp vĩnh cửu. 

9- Ajaram: Niễt-bàn là ' pháp bắt lão. 

10- Nippapañcam: Niễt-bàn là pháp không trì hoãn 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

11- Saccam: Niết-bàn là pháp chân thật. 

12- Päram: Niễt-bàn là pháp bên kia bờ tử sinh luân 
hồi tam-giới. 

13- Sududdasam: Niễt-bàn là pháp mà người thiểu trí 
khó chứng ngộ được. 

14- Sivam: Niết-bàn là pháp yên ồn, mát mẻ. 

15- Amatam: Niết-bàn là pháp bất tử. 

16- Khemam: Niết-bàn là pháp an tịnh tuyệt đối. 

17- Abbhutam: Niễt-bàn là pháp thật phi thường. 

18- Anrtikam: Niết-bàn là pháp vô hại. 

19- Tanam: Niết-bàn là pháp hộ trì chúng-sinh không 

rơi vào cảnh khổ tử sinh luận- hồi. 
20- Lenam: Niết-bàn là pháp ẩn náu an toàn tuyệt đối. 
21- Dipam: Niết-bàn là hòn đảo an toàn trong biển 
khô luân-hôi trong tam-giới. 
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22- Visuddhi: Niễt-bàn là pháp thanh-tịnh khỏi mọi 
phiên-não. 

23- Varam: Niết-bàn là pháp mà chư bậc thiện-trí 
mong mỗi. 

24- Nipunam: Niễt-bàn là pháp vô cùng vi-tẻ. 

25- Asankhãtam: Niễt-bàn là pháp không bị cấu tạo 
do 4 nhân duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 

26- Mokkham: Niết-bàn là pháp thoát khỏi mọi phiên-não. 

27- Seltham: Niễt-bàn là pháp cao thượng. 

28- Anuttaro: Niễt-bàn là pháp vô thượng không gì 
sảnh được. 

29- Lokassando: Niết-bàn là pháp tận cùng của tam-giỏi. 


* Đức tính đặc biệt của Niết-bàn có các pháp khác: 


1- Asesaviräganirodho: Niễt-bàn là pháp diệt tham-ái 
không côn dự sói. 

2- Asesabhavanirodho: Niễt-bàn là pháp diệt kiếp tái- 
sinh không còn dư sói. 

3- Cãgo: Niễt-bàn là pháp diệt bỏ mọi tham-ái. 

4- Patinissaggo: Niễt-bàn là pháp thoát khỏi mọi kiếp. 

5- Muito: Niễt-bàn là pháp giải thoát khỏi mọi phiên-não. 

6- Analayo: Niễt-bàn là pháp không còn luyễn ải. 

7- Rãgakkhayo: Niết-bàn là pháp diệt tâm tham dục. 

8- Dosakkhayo: Niết-bàn là pháp diệt tâm sân. 

9- Mohakkhayo: Niễt-bàn là pháp diệt tâm sỉ. 

10- Tanhakkhayo: Niễt-bàn là pháp diệt tham-ái. 

11- Anuppädo: Niễt-bàn là pháp điệt ngữ- uẩn. 

12- Apavattam: Niễt-bàn là pháp diệt sắc-pháp, danh-pháp 

13- Animitam: Niết-bàn là pháp không có hiện tượng 

của các pháp-hữu-Vi. 

14- Appanihitam: Niễt-bàn là pháp không còn tham-ái. 

15- Suññatam: Niễt-bàn là pháp không phải ta và của ta. 

16- Appatisandhi: Niễt-bàn là pháp không tải-sinh. 
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17- Anuppatti: Niễt-bàn là pháp không còn sinh. 

18- Anäayhhanam: Niết-bàn là pháp không có găng sức. 

19- Ajãtam: Niết-bàn là pháp không sinh. 

20- Ajaram: Niết-bàn là pháp không già. 

21- Abyadhi: Niễt-bàn là pháp không bệnh. 

22- Agati: Niễt-bàn là pháp không có nơi đến. 

23- Amatam: Niễt-bàn là pháp bắt tử. 

24- Asokam: Niết-bàn là pháp vô ưu. 

25- Aparidevam: Niết-bàn là pháp không than khóc. 

26- Anupäyäso: Niết-bàn là pháp không khổ tâm. 

27- Asankilitham: Niết-bàn là pháp không ô nhiễm. 

28- Asankhätam: Niết-bàn là pháp không do nhân 
duyên cấu tạo. 

29- Nivãnam: Niễt-bàn là pháp thoát khỏi mọi pháp 
ràng buộc. 

30- Samii: Niễt-bàn là pháp vắng lặng mọi sự khổ. 


Sau khi hiểu rõ các đức tính đặc biệt của Niết-bàn như 
vậy, hành-giả thực-hành đề-mục thiển-định upasamäa- 
nussafi niệm-niệm thát-tảnh tịch-tịnh Niết-bàn, nên tìm 
một nơi thanh văng, để thực-hành để-mục niệm-niệm 
thật-tánh tịch-tịnh Niễết-bàn với parikammabhavana: 
tâm-hành ban đấu với dục-giới thiện tâm niệm-niệm 
thật-tánh Niễt-bàn rằng: 

“Yavata bhikkhave dhamma sankhatä va asankhata 
vã virãgo tfesam dhammanam agøamakkhaydri, yadidam 
madanimmadano pi0äsavinayo äãlayasamugghafo vaffu- 
dã tieu tanhakkhayo virãgo nirodho nibbãnan "t. 


ˆ~ Này chư t)-khưu! Những thát-tánh pháp nào là các pháp 
bị cấu tạo do 4 nhân duyên “)gọi là pháp-hữu-vi, và pháp 


' Bộ Visuddhimagga, phần 7- pasamanussatikath. 
? 4 nhân duyên là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. 
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nào không bị cấu tạo do 4 nhân duyên gọi là pháp-VÔ-Vi. 
Trong các pháp-hữu-vi và các pháp-vô-vi ấy, Như-Lai gọi 
Niễt-bàn, pháp-vồ-vi, pháp- -Iy-dục là pháp cao thượng nhất. 

Pháp-lIy-dục (virägo) ấy là pháp diệt các tâm say mê, 
pháp diệt tâm khao khát trong ngũ dục, là pháp diệt bỏ 
tâm luyễn ái trong ngũ dục, là pháp cắt đứt tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, là pháp đoạn-tuyệt tham-ái, là pháp- 
Iy-dục, là pháp-diệt-dục, là pháp Niết-bàn. ” 

Hành-giả thực-hành để-mục upasamãnussafi niệm- 
niệm thật-tánh tịch-tịnh Niết-bàn, khi niệm đến ân-đức 
Niết-bàn nào nên hiểu rõ đến ân-đức Niết-bàn ấy. 

Thật ra, hành-giả là bậc Thánh-nhân mới có thê hiểu 
rõ sâu sắc đến các ân-đức Niết-bàn được, bởi vì đã từng 
chứng ngộ Niết-bàn; còn hành-giả là hạng phàm-nhân 
cũng có thê hiểu được các ân-đức Niết-bàn nhờ ứí-„ệ 
học do nghe nhiêu hiểu rộng (sufamayapañna), nên cũng 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi các ân-đức Niết-bàn ấy. 


Đức-Phật dạy: 


“Nibbanam paramam sukham ... 
“Niêt-bàn là pháp-an-lạc tuyệt đổi ... 


»(1) 


„ 


Niễt-bàn là pháp-an-lạc tuyệt-đổi như thể nào? 

Niễt-bàn là pháp-an-lạc tuyệt-đối, bởi vì Niễt-bàn là 
pháp-vô-vi (asankhatadhamma), nên tất cả pháp-hữu-vi 
đêu không hiện hữu (sabbasankhatavivitatta), hòan toàn 
không có khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới (sakala- 
vaftadukkhabhava0o). 

Cho nên, Niễt-bàn là pháp-an-lạc tuyệt-đối. 

“NatHhi santiparaim sukham.” 
Pháp-an-lạc cao thượng hơn Niêf-bàn không có. 


' Bộ M.M.Kinh Mãgandiyasuttavannana, Dhammapadagäthä thứ 203-204. 
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= #3 


“Nibbanan paramain vadanti Buddhaä 

Chư Phật-Chánh-Đẳng-Giác thuyết J9 rằng: Niết- 
bàn là pháp cao thượng bậc nhất. 

Để-mục thiên-định upasamanussati niệm-niệm thật- 
tánh tịch-tịnh Niết-bàn. 

Danh từ upasưma nghĩa là fch-fịnh đó là Niết-bàn là 
pháp tịch-tịnh khỏi mọi phiển-não và ngũ-uẩn. Vì vậy, 
Niễt-bàn có santisukha là pháp-an-lạc không liên quan 
đến sự thọ hưởng các đổi- -IưỢng trong tam-giới nào cả. 

Thọ-lạc (sukhavedana) đồng sinh với /ưm-giới-tâm 
thọ hưởng những đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp trong tam-giới gọi là vedayifasukha. Còn đổi- 
tượng Niết-bàn thuộc về siêu-tam-giởi-pháp, không có 
đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong tam- 
giới, nên gọi là sanfisukhu. 

Hành-giả là bậc 7hánh-nhân đã chứng ngộ Niết-bàn 
biết rõ sưwsukha, còn hành-giả là hạng phàm-nhân 
không thể biết được sanmfisukha. 

Đề-mục thiền-định HDdSainữnussafi niệm-niệm thực- 
tánh tịch-tịnh Niết-bàn này là đối-tượng vô cùng vi-tễ, 
sâu sắc. Vì vậy, định-tâm không thể an-định nơi một 
đối-tượng nhất định được, cho nên, để-mục niệm-niệm 
thực-tánh tịch-tịnh Niễt-bàn này chỉ có khả năng đạt đến 
cận-định (upacarasamadhi) mà thôi, không thê đạt đến 
an-dịnh (appanasamadl¡), nên không thể chứng đắc bậc 
thiển sắc-giởi nào. 

Tâm cận-định trong để-mục thiển-định upasamä- 
nussati niệm-niệm thật-tánh tịch-tịnh Niễt-bàn này vẫn 
còn đựục-giới thiện-tâm, có dục-giới thiện-nghiệp có tầm 
quan trọng đặc biệt đối với hành-giả là người đã gieo duyên 
lành, nhân tốt sâu sắc trong giáo pháp của Đức-Phật. 

(Xong đề-mục thiên-định upasamänussati.) 
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3.8- Maranänussati: Đề-Mục Niệm-Niệm Sự Chết 


Marananussdfi: Để-mục thiên-định niệm-niệm sự chết 
chăc chăn sẽ xảy đên với hành-g1ả, không thê tránh được. 

Để-mục thiên-định maranänussai có chỉ-pháp là 
niệm tâm-sở (saficefasika) đông sinh với đại-thiện-tâm 
có đồổi-tượng Jậitindriyupacchedamarana, sự chết do bị 
cất đứt săc-mạng-chủ. 

Marana: Sự chết cô 4 loại: 

1- Samucchedamarana: Sự tịch diệt Niễt-bàn của chư 
bậc Thánh A-ra-hán, chám dứt khô tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bồn loài. 

2- Khanikamarana: Sát-na diệt (bhangakkhana) của 
môi pháp-hữu-vi săc-pháp, danh-pháp (sát-na-sinh, sảáf- 
na-frụ, sáf-na-diệt). 

3- Sammutimarana: Sự chết do người chế-định như 
cây chết khô, xe ô tô chêt máy giữa đường, v.V... 

4- JIviindriyupacchedamarana: Sự chết do bị cắt đứt 
săc-mạng-chủ, danh-mạng-chủ của môi kiêệp chúng-sinh. 

Trong 4 loại marana này, marapa sử dụng làm đối- 
tượng đề-mục marananussafi chỉ có /itindriyupaccheda- 
marana mà thôi. Còn samuwcchedamarapua chỉ dành 
riêng cho ch bác Thánh A-ra-hán mà thôi, không thê 
chung cho tât cả chúng-sinh, khaikamarapa là sảf-na- 
điệt của mỗi danh-pháp, sắc-pháp quá vi-tê, hành-giả 
không có khả năng biệt được, và samunuwfimaraa là sự 
chêt không thê làm cho hành-giả phát sinh động tâm. Vì 
vậy, 3 loại marana này không thê làm đôi-tượng đề-mục 
thiên-định marananussafi được. 

Jivitindriyupacchedamarana là marana liên quan đến 
tât cả mọi người, marana này có 2 loại: 
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- Kalamarana: Chết đúng thời. 

- Akalamarana: Chết không đúng thời. 

* Kñlamarana: Chết đúng thời có 3 trường hợp: 

- Ayukkhayamarana: Chết vì hết tuổi thọ. - 

- Kammakkhayamarana: Chét vì tận nghiệp hô trợ. 

- Ubhayakkhayamarana: Chết vì hêt tuôi thọ và tận 

nghiệp hồ trợ. 

*A kãlamarana: Chết không đúng thời có I trường hợp: 

- Upacchedakamarana: Chết vì nghiệp khác cắt đứt 
sinh-mạng, như trường hợp chết vì bị tai nạn, v.V... 


Chư Phật Chánh-Đắng-Giác và chư Phật Độc-Giác 
đều tịch diệt Niết-bàn đúng thời, còn lại tất cả mọi người 
chết có 4 trường hợp, ví như chiếc đèn dầu bị tắt có 4 
trường hợp là: 

1- Ngọn đèn bị tắt vì hết tim. 

2- Ngọn đèn bị tắt vì cạn dẫu. 

3- Ngọn đèn bị tắt vì hết tim và cạn dầu. 

4- Ngọn đèn bị tắt vì gió thối tắt hoặc đèn bị bề. 

Mỗi người chết I trong 4 trường hợp như sau: 

- Có người chết vì hết tuổi thọ, nhưng nghiệp hỗ trợ 
chưa tận cùng, ví như ngọn đèn bị tắt vì hết tim, nhưng 
dâu chưa cạn. 

- Có người chết vì tận nghiệp hỗ trợ, nhưng tuổi thọ chưa 
hết, ví như ngọn đèn bị tắt vì cạn dấu, nhưng tìm chưa hết. 

- Có người chết vì hết tuổi thọ và tận thiện-nghiệp hỗ 
trợ, ví như ngọn đèn bị tắt vì hết tìm và cạn dầu. 

- Có người chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng, như 
chết vì bị tai nạn, nhưng tuổi thọ chưa hết và thiện- 
nghiệp hỗ trợ chưa tận cùng, vi như ngọn đèn bị gió thổi 
tắt, hoặc bị bể, nhưng tìm chưa hết và dẫu chưa cạn. 
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Sau khi học hiểu về sự chết, hành-giả có ý nguyện 
muốn thực-hành đề-mục thiên-định maranänussafi niệm- 
niệm sự chết, hành-g1ả nên hướng tâm đến người đã chết 
năm trước mặt, hoặc ở một nơi thanh văng niệm tưởng 
đến người đã chết là người đã từng là Đức-vua, đã từng 
là người có chức trọng quyền cao, hoặc đã từng là đại 
phú hộ, v.v... với parikammabhavand: Tâm-hành ban 
đâu với dục-giới thiện-tâm niệm-niệm thầm rằng: 


“Marauamụ me  bhavissdftlU, jJIVHIndrÿdtđ  Hpac- 
chÿJjissati. ” 

“Sự chết sẽ xảy đên với ta, săc-mạng-căn, danh- 
mạng-căn sẽ bị tách rời nhau. ” 


Hoặc “Maratan me dhuvadmm, JIVifdtt<\ me dqÌhHVd1H". ” 


“Sự chết đổi với ta là điêu chắc chăn, còn sinh-mạng 
của ta là điêu không chắc chăn. ” 


Hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định maranänussati 
niệm-niệm sự chết không phải niệm khơi khơi, hời hợi, 
mà cân phải có yonisomasikara: Tri-tuệ hiệu biết trong 
tâm đúng theo sự thật về sự chết như vậy, đê phát sinh 
động tâm (samvega), mà không dám dê duôi (thât-niệm), 
sao lãng mọi thiện-pháp. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định maranänussati 
niệm-niệm sự chết, nều không có yonisomasikara thì sẽ 
phát sinh những điêu bât lợi như sau: 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của người thân yêu thì 
phát sinh tâm thương tiếc sẵu não. 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của kẻ thù thì phát sinh 
tâm vui mừng hoan hỷ. 

- Nếu tưởng nhớ đến sự chết của người không thương 
không ghét thì phát sinh tâm xả thản nhiên. 
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- Nếu nghĩ đến sự chết của mình thì phát sinh tâm sợ 
hãi, không dám thực-hành đê-mục thiên-định maranä- 
nussati niệm-niệm sự chết nữa. 

Đó là những điều bất lợi, bởi vì không có yoniso- 
manasikãra. 

Vì vậy, hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định maranä- 
nussati niệm-niệm sự chết, cần phải có yonisomasikãra: 
Trí-tuệ hiểu biết trong tâm đúng theo sự thát vỀ sự chết, 
chỉ niệm-niệm sự chết mà thôi, không liên quan đến sự 
chết của người nào cả, để phát sinh động tâm (samvega). 

Hành-giả thực-hành niệm-niệm răng: “Sự chết đối 
với ta là điều chắc chắn, còn sinh-mạng của ta là điều 
không chắc chắn. ” Sự chết sẽ xảy đến với ta, ta không 
thể nào trốn tránh khỏi sự chết được. 


Thật vậy, sự chết không chỉ có xảy đến một mình ta, mà 
còn tất cả chúng-sinh khác cũng đều có sự chết là cuối cùng 
của mỗi kiếp, không thê nào trôn tránh khỏi sự chết được. 

Tất cả chúng-sinh đều có sự chết là điều chắc chắn, 
tất cả chúng-sinh đã từng chết trải qua vô số kiếp trong 
thời quá-khứ, đang chết trong thời hiện-tại, và sẽ chết 
trong thời vị-lai, chính ta cũng vậy, ta cũng đã từng chết 
trải qua vô số kiếp trong thời quá-khứ, rồi ta cũng sẽ 
chết trong thời vị-lai, đó là điều chắc chắn, không thể 
nảo trỗn tránh khỏi sự chết được, bởi vì khi mỗi kiếp đã 
sinh ra, rồi đến sự chết là cuối cùng của mỗi kiếp. 


Năm điều không biết 

Đối với các hạng phàm-nhân bình thường có 5 điều 
không thê biết là: 

l1- JIyia: Sinh-mạng sẽ chết lúc tuổi ấu niên, hoặc 
trung niên, hoặc lão niên, điêu này không thê biêt được. 
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2- Byadhi: Sẽ chết do bệnh gì hoặc nguyên nhân gì, 
điêu này cũng không thê biết được. 

J- Kala: Sẽ chết vào lúc ban ngày hoặc lúc ban đêm, 
điêu này cũng không thê biết được. 

4- Dehanikkhepana: Sẽ chết tại trong nhà hoặc ngoài 
nhà, điêu này cũng không thê biết được. 


5- Gai: Sau khi chết rồi, nghiệp nào cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cối nào, điêu này cũng không thê biết được. 

Đó là 5 điều mà các hạng phàm-nhân bình thường 
không biêt được. 


Sinh-mạng con người là điều không chắc chắn. Thật 
Vậy, có người sông với nhau vào buổi sáng, đến buổi 
chiều, nghe tin người Ấy, đã chết; hoặc có người sông với 
nhau vào buổi chiều, đến buổi sáng hôm sau, nghe tin 
người ấy đã chết. 

Kiếp hiện-tại, sinh-mạng con người nương nhờ vào 
hơi thở vào, hơi thở ra. Nếu có hơi thở ra, mà không có 
hơi thở vào thì kiếp hiện-tại người ấy đã chết rồi, nghiệp 
liền cho quả tái-sinh kiếp sau. 

Kiếp sau của người nào như thế nào là hoàn toàn tùy 
thuộc vào /hiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp của người ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau, không hề liên quan đến một ai 
khác cả. 

Kiếp sinh tử và kiếp tử sinh của mỗi chúng-sinh là 
như thể nào? 

Kiếp sinh tử: Tất cả chúng-sinh đã sinh ra rồi ắt phải 
có Ø#, đó là sự thật hiển nhiên mà không một ai tránh 
khỏi được. 


Đối với Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán khi tử (chết) 
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gọi là fịch diệt Niễf-bàn, đồng thời giải thoát khô tử sinh 
luân-hôi trong tam-gIới. 

Ngoài Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán ra, còn lại các 
chúng-sinh phàm nhân khác, sau khi £# (chế£), nghiệp 
nào (/hiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp) của riêng chúng-sinh 
ấy có cơ hội cho quả fái-sinh kiếp sau, thuộc loài chúng- 
sinh nảo, trong cõi nào hoàn toàn tùy thuộc vào quả của 
nghiệp áy. 

Kiếp tử sinh: Nghĩa là kiếp tử - kiếp sinh. 

* Kiếp tử đó là tủ-tâm (cuticita: Chuyển-kiếp-tâm) là 
quả-tám cuôi cùng của kiếp hiện-tại này diệt, gọi là chốt. 

° Kiếp sinh đó là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) là 
quả-tám bắt đầu của kiên sau mới sinh ra. 

Nêu cứ tiếp tục diễn tiên không ngừng như vậy thì gọi 
là kiếp tử sinh luân-hỗi” trong ba giới bốn loài, hoàn 
toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp riêng của 
mỗi chúng-sinh, không hê liên quan đến một ai cả. 


Để tìm hiểu sự thật về #ø# và sinh như thế nào, hành- 
giả nên tìm hiểu trong cận-fử lộ-frình-tâm (maranä- 
sannavithicitta) là lộ-trình-tâm giáy phút lâm chung, các 
tâm sinh rôi diệt liên tục nhau từ kiếp hiện-tại này sang 
kiếp sau kia cùng trong cận-tử lộ-trình-tâm. 


Ví dụ: Ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm (manodvaramarana- 
sannavithiciffa) là lộ-trình-tâm giây phút lâm chung phát 
sinh trong ý-môn, sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục từ 
cuticitta (ứ-tâm) quả-tâm cuối cùng của kiếp hiện-tại 
nảy điệt Ì sát-na-tâm sang pafisandhicitta (tái-sinh-tâm) 
quả-tâm bắt đầu của kiếp sau sinh 1 sát-na-tâm trong ý- 
môn cận-tứ lộ-trình-tám như sau: 


' Đề hiểu rõ “tử sinh luân-hồi” nên tìm hiểu quyền “Tìm Hiểu Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ” cùng soạn giả, trong phần tử sinh luân-hồi. 
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“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvaravajjanacitta, javanacitta, tadãrammanacita, 
cuticitta, pafisandhicita, bhavangacita, ...” chấm dứt 
ÿ-môn cận-tử-lộ-trình-tâm. 


Đồ biểu ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm 
(Manodvaramaranäsannavithicitta) 














Kiếp hiện tại 
4_ 5 
tề@9đo:8) JeX4eẢa4eXe)4a)4a3eV@@hà 
KRƯợNn.G 
Kiếp sau 


Giải thích: 

1- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có đối- 
tượng cũ quá-khứ, theo hộ trì, giữ gìn kiếp hiện-tại này, 
sinh rôi diệt (viết tắt bha), làm duyên cho tâm tiếp theo. 


2- Bhavangacalana: Hộ-kiểp-tâm rung động do I trong 
3 đối-tượng mới là kamưa, hoặc kammanimiiía, hoặc gafi- 
nimiIta, nhưng vẫn còn giữ đồi-tượng cũ quá-khú, phát sinh 7 
sát-na-tâm tồi diệt, (viết tắt na), làm duyên cho tâm tiếp theo. 


3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếểp-tâm bị ngưng đôi-tượng 
cũ quá-khứ, bởi vì 1 trong 3 đối-tượng mới là kamưna, 
hoặc karmmanimifta, hoặc gafinimiffa phát sinh ï sáf-na- 
tâm tồi điệt, (viết tắt da), làm đuyên cho tâm tiếp theo. 

4- Manodväravajjanacita: Ý-môn hướng-tâm tiếp 
nhận 1 trong 3 đối-tượng mới là &azưna: Thiện-nghiện 
hoặc ác-nghiệp, hoặc kammnanimitta: Hiện tượng của thiện- 
nghiệp? hoặc ác-nghiệp, hoặc gatimimifta: Cối ác-giới hoặc 
cối thiện-giới phát sinh 1 sáf-na-tâm tồi diệt, (viết tắt ma), 
làm duyên cho tâm tiếp theo. 
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5- Javanacitta: Tác-hành-tâm là tâm làm phận sự tạo 
nghiệp (thiện- nghiệp hoặc ác-nghiệp) có 1 trong 3 đỗi- 
tượng giông như j-môn hướng-tâm trước, phát sinh chỉ 
có 5 sáí-na-tâm yêu ớt rồi diệt, (viết tắt ja), làm duyên cho 
tâm tiếp theo: 

6- Tadärammanacitta: Tiếp-đối-tượng-tâm là tâm tiếp 
đối-tượng thừa của /ác-hành-tâm, phát sinh 2 sáf-na tâm 
rồi diệt, (viết tắt ta), làm đuyên cho tâm tiếp theo: 


7- Cuficifa: Tử-tâm là quả-tâm cuối cùng của kiếp 
hiện-tại có đỗi-tượng cũ quá-khứ, làm phận sự chuyển 
kiếp (chếr), chăm dứt kiếp hiện-tại, phát sinh J sáí-na tâm 
rôi diệt, (viết tắt cu) làm duyên cho tâm tiếp theo: 


ổ- PafIsandhicifa: Tải-sinh-tâm là quả-tám làm phận 
sự fái-sinh bắt đâu của kiếp kếtiếp, có 1 trong 3 đối- 
tượng là kamma hoặc kammanimiia hoặc gaftinimiita 
giống như ý-môn hướng-tâm, phát sinh 1 sát-na-tâm tồi 
diệt, (viết tắt pa), làm duyên cho tâm tiếp theo: 

9- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có đỗi- 
tượng giông như /đi-sinh-tâm (kiếp hiện-tạ¡), theo hộ trì, 
giữ gìn kiếp hiện-tại này, sinh rôi diệt,... (viết tắt bha), 
chấm dứt ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

Theo maranãsannavithicita: Cán-tử lộ-trình-tám thì 
cuticitta: Tử-tâm đó là quả-tâm cuối cùng của kiếp hiện- 
tại diệt, liền tiếp theo sau pafisandhicita: Tái-sinh-tâm 
đó là quả-tâm bắt đầu của kiếp kế-tiếp (kiếp sau) sinh chỉ 
có cách nhau / sđí-na-fâm sinh rồi diệt mà thôi, không 
có thời gian khoảng cách chờ đợi. 

Như vậy, cuficifa: Tử-tâm đó là quả-tâm cuối cùng 
kiếp hiện-tại làm phận sự chuyền kiếp ## (chết) điệt, liền 
tiếp theo sau pafisandhicita: Tái-sinh-tâm đó là quả-tâm 
nào bắt đầu làm phận sự tái-sinh kiếp sau chỉ có l sát-na- 
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tâm sinh rồi diệt, liền tiếp theo sau chính guảđ-£âm ấy biễn 
chuyên thành bhavangacifa: Hộ- kiếp- đảm làm phận sự 
hộ kiếp, bảo hộ giữ gìn kiếp chúng-sinh â ấy cho đến khi 
mãn kiếp, rồi cũng chính guả-fâm Ấy biến chuyên. thành 
cuficiffa: Tử-tâm làm phận sự chuyên kiếp ## (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh. 

Nếu hành-giả hiểu biết rõ về kiếp hiện-tại tử và kiếp 
sau sinh chỉ có cách nhau 7 sđ/-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, thì hành-g1ả thực-hành đề-mục thiên-định niệm-niệm 
sự chết (maranänussafi) sẽ không sợ chết, mà lại phát 
sinh động-tâm (samvega), nên không dám dê duôi quên 
mình sao lãng trong mọi thiện-pháp, cố găng tinh-tấn 
trong mọi thiện-pháp theo khả năng của mình. 


Đề-mục thiên-định maranänussati niệm-niệm sự chết 
nảy là đối-tượng vô cùng vi-tế, rộng lớn. Vì vậy, định- 
tâm không thể an-định nơi một đối-tượng nhất định 
được, cho nên, đề-mục thiên-định maranänussati niệm- 
niệm sự chết này chỉ có khả năng đạt đến cận-định 
(upacärasamadhi) mà thôi, không thể đạt đến an-định 
(appanäsamadhi), nên không thê chứng đắc bậc thiền sắc- 
giới nào. 

Tâm cận-định trong đề- "mục thiên-định maranänussati 
niệm-niệm sự chết này vẫn còn là dục-giới thiện-tâm, có 
dục-giới thiện-nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
hành-giả là người không dám dễ duôi, có trí-tuệ biết 
mình, cố găng tinh-tấn trong mọi thiện pháp. 


(Xong đề-mục thiên-định marananussafi niệm-niệm 
sự Chết.) 
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3.9- Kãyagatäsati: Đề-Mục Thiền-Định Niệm 32 
Thê Trọc Trong Thân 

Kayagafasafi: Kaãya + gafã + safi 

Kaya: Thân nghĩa là gì? 

Kãya: Thân nghĩa là nơi tổng hợp 32 thể trọc (Irược). 

Kãyagatäsati là niệm theo 32 thể trọc trong thân. 

Kayagafasari là đê-mục thiên-định niệm theo 32 thể 
trọc trong thân. Đê-mục kãyagatfäsafi này còn có tên gọi 
là duafftinsakayakammafthana: Để-mục thiên-định niệm 
32 thể trọc trong thán, hoặc kofthäsakammafthana: Đề- 
mục thiên-định niệm 32 phần thể trọc. 

Đê-mục thiên-định käyagatfäsati có chi-pháp là saii- 
cetasika: Niệm tám-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện- 
tâm có đồi-tượng là 32 thể trọc. 

Để-mục thiên-định kãyagafäsafi này đặc biệt được 
chư Thánh-nhân tiền bối tán đương ca tụng, bởi vì đề- 
mục này có khả năng dẫn đến chứng đắc bậc /hiển sắc- 
giới và chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễết-bàn, 
trở thành vô số bậc Thánh-nhân. 

32 thể trọc (trược) là: 

1- Kesã: Tóc mọc trên da đầu. 

2- Loma: Lông mọc trên da thán. 

3- Nakhã: Móng mọc 10 đâu ngón tay, 10 ngón chân. 

4- Danta: Răng mọc 2 hàm răng trên và dưới. 

5- Taco: Da bao bọc toàn thán. 

6- Marmnsam: Thịt dính với xương. 

7- Naharu: Gán có toàn thân. 

ổ- Afthi: Xương các bộ phán. 

9- Afthimifñjam: Tủy trong Ông xương. 

10- Vakkam: Thận. 

1I- Hadayam: Trải tim. 
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12- Yakanam: Œan. 

13- Kilomakam: Màng phổi. 

14- Pihakam-: Bao tử. 

15- Papphäsam: Buông phối. 

ló- Antam: Ruột giả. 

17- Antagunam: Ruột non. 

18- Udariyam: Vật thực mới. 

19. Karisam: Phần. 

20- Mattalungam: Óc (não). 

2]1- Pitam: Mát. 

22- Semham: Đàm. 

23- Pubbo: Mũ. 

24- Lohitam: Máu. 

25- Sedo: Mô hồi. 

26- Medo: Mỡ đặc. 

27- Assu: Nước mắt. 

28- Vasa: Mỡ lỏng. 

29- Khelo: Nước miễng (bọt). 

30- Singhamika: Nước mũi. 

3I- Lasika: Nước nhớt trong các khớp xương. 

32- Muttam: Nước tiểu. 

32 thể trọc này gồm có 2 loại dhãtu: 

- Pathavidhãtu: Địa-đại có 20 thê trọc, kê từ kesã cho 
đến maftaluigatm. 

- Äpodhãfu: Thúy-đại có 12 thê trọc, kế từ piffam cho 
đến muitam. 

Phương pháp thực-hành đề-mục Kãyagatãsati 

Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-zục thiên- 
định käyagatäsaii, trước hết, hành-giả cần phải thực- 
hành 2 phận sự đầu tiên là: 

- Uggahakosalla: Tỉnh thông trong 7 điều học. 
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- Manasikärakosalla: Tỉnh thông trong 10 điễu suy 
xét thực-hành. 

* Uggahakosalla: Tinh thông trong 7 điều học 

- Vacasä: Suy xét bằng lời. 

- Manasä: Suy xét bằng tâm. 

- Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, trắng, đỏ). 

- San†hanafo: Suy xét hình dáng. 

- Disãto: Suy xét nơi sinh (phân trên, giữa, dưới). 

- Okãsato: Suy xét chỗ ở trong thân. 

- Paricchedato: Suy xét bằng cách quy định giới hạn. 


+ Manasikãrakosalla: Tỉnh thông trong 10 điều suy 
xét thực-hành 


1- Anupubbato: Suy xét theo tuân tự mỗi thể trọc. 

2- Natisiehato: Suy xét không nhanh quả. 

3- Natisanikato: Suy xét không chậm quả. 

4- Vikkhepappatibähanato: Định-tâm suy xét mỗi thể 
trọc theo tuân tự, không để phóng-tâm đến đối-tượng khác. 

5- Pannaftisamatikhamato: Suy xét thoát khỏi pháp- 
chế-định. 

6- Anupubbamuncanato: Suy xét bỏ thể trọc không 
hiện rõ màu sắc, hình dáng, nơi sinh, nơi chốn. 

7- Appanato: Suy xéí một thể trọc duy nhất dẫn đến 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới. 

ổ- AdhicittIasufta: Suy xét theo bài kinh Adhicittasutia. 

9- S1fibhävasufta: Suy xét theo bài kinh Siibhavasutta. 

10- Bojjhangakosallasuta: suy xét theo bài kinh 
Bojhangakhosallasutia. 


1- Giảng giải phận sự Uggahakosalla 


Giảng giải phận sự #ggahakosalla: Tỉnh thông trong 7 
điều học đê-mục thiên-định kayagdtasafi niệm 32 thê trọc. 
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1- Vacasä: Suy xét bằng lời. 
2- Manasä: Suy xét bằng tâm. 


Trong 7 điều học tinh thông này, điều thứ nhất vacasä 
và điều thứ nhì manasä là 2 điều chính, 5 điều còn lại là 
điều phụ hỗ trợ cho điều manasã. 

Cho nên, trước tiên hành-giả nên học 32 thể trọc theo 
lời dạy của Đức-Phật như sau: 


“Aithi „masmim kãye, 

Kesa, loma, nakha, dantã, taco;, mamsam, nahãru, 
di, afthimmimjam, vakkam, hadayam, yakanam, 
kilomakam, pihakam, papphãsam, dania1, qnfíagunam 
udarimram, karisam, mattalungam”); pưtam, semham, 
pubbo, lohiam, sedo, medo, assu, vasa, khelo, 
singhanika, lasikä, muitam. “ 

Ý nghĩa 

“Trong thân này của fa có: 

Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, XƯƠNG, túy, thận; 
tim, gan, màng phổi, bao tử, buồng phổi; ruột già, ruội 
non, vật thực mới, phần, óc; mật, đàm, mủ, máu, mô hồi, 
mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, 
nước nhớt, nước tiểu. ” 

Đề-mục thiên-định Kayagafasafi: Niệm 32 thể trọc 
này được phân chia ra làm 6 đoạn như sau: 

1- Tacapafñcaka có 5 thê trọc là kesa, loma, nakhã, 
dam1a, taco. 


2- Vakkapafñcaka có 5 thê trọc là zmưmnsam, nahãru, 
a{thi, afthiminJam, vakkam. 


' Mattalungam không có riêng, vì được ghép chung với af{himinjam. Về 
sau tách maffalungamn ra đặt sau karisam cho đủ 32 thê trọc. 
? Bộ Dĩ, Mahävaggapäli, Mahãsatipatthanasutta, Patikũlamanasikãrapabba. 


314 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





3- Papphãsapañcaha có 5 thể trọc là hadayam, 
yakanam, kilomakam, pihakam, papphaãsa1. 

4- Mattalungapañcaka có 5 thê trọc là anfam, amfa- 
gunam, udariram, karisam, mattalungam. 


5- Medachakha có 6 thê trọc là am, semham, 
pubbo, lohitam, sedo, medo. 


6- Muttachakka có 6 thê trọc là assu, vasã, khelo, 
singhanika, lasikä, muftam. 


Phương pháp thực-hành đề-zực thiển- định kãyagafa- 
sati: Niệm 32 thể trọc này, hành-giả cần phải /hực-hành 
niệm bằng lời (vacasä) mỗi phần đúng theo phương- 
pháp một cách thành thạo theo tuần tự, để được thuận lợi 
cho việc /c-hành niệm bằng tâm (manasä). 

32 thể trọc được phân chia ra làm 6 đoạn, phương 
pháp thực-hành mổi đoạn có 3 cách, mỗi cách Š ngày. 

- Theo chiêu thuận (anuloma) suốt 5 ngày. 

- Theo chiêu nghịch (paliloma) suốt 5 ngày. 

- Theo chiêu thuận - nghịch (anuloma - pafiloma) suốt 
5 ngày. Theo 3 cách thức gôm có 15 ngày. 


I- Tacapañcaka có 5 thể trọc theo 3 cách £lức: 

- Theo chiêu thuận (anuloma): Køsa, loma, nakha, 
dan(ã, taco, suôt Š ngày. 

- Theo chiêu nghịch (patloma): Taco, dama, nakha, 
loma, kesa, suôt Š ngày. 

- Theo chiêu thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesã, lomä, nakha, dama, taco - taco, dantaã, nakha, loma, 
kesa, suôt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 


2- Vakkapañeaka có 5 thể trọc theo 3 cách thức: 
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- Theo chiều thuận (anuloma): Ä⁄4msưm, naharu, 
a{thi, afthiminJam, vakkam, suôt Š ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Vakkam, a{thiminjam, 
a{‡hi, nahãru, marnsam, suôt Š ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Mamsam, nahãru, afthi, a{thiminjam, vakkai - Wakkqm, 
a{thiminJam, a{thi, naharu, marnsam, suôt Š ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

- Gom 2 đoạn (1+2) gồm có 10 thể trọc theo 3 cách thức: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, lomä, nakhä, 
dama, taco, mamsam, nahäaru, dfthi dfthiminjam, 
vakkđmn, suôt Š ngày. 

- Theo chiều nghịch (patlloma): akkam, a{†himif7am, 
a{thi, nahãru, mamsam; taco, danta, nakha, loma, kesä, 
suôt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, danfã, taco, mamsam, nahãru, a{thi, 
a{thimifJam, vakkamụ - vakkam, a{thimijam, a{thi, naharu, 
ma1nsam; taco, danta, nakha, loma, kesa, suôt Š ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

3- Papphãsapañcaka có 5 thê trọc theo 3 cách fhức: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Hadayam, yakanam, 
kilomnakam, pihakam, papphaãsam, suôt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Papphasam, pihhakam, 
kilomakam, yakanam, hadaydm, suôt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphãsam - 
papphasarm, phhakam, kilomakam, yakanam, hadaydm, 
suôt Š ngày. Theo 3 cách thức gôm có IŠ ngày. 
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* Gom 3 đoạn (1+2+3) gồm 15 thể trọc theo 3 cách tức: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, lomäã, nakhä, 
damaä, taco, mamsam, nahäaru, dfthi, dfthiminjam, 
vakkam, hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, 
papphäsarm; suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Papphãsam, pĩhakaim, 
kilomnakam, yakanam, hadaydm, vakkam, afthiminjam, 
afthi, nahãru, mamsam; taco, danta, nakha, loma, kesa, 
suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, danfã, taco, mamsam, nahãru, a{thi, 
a{thimi/am, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
pihakam, papphãsam - papphasam, pihakam, kilomaka1m, 
yakanam, hadayam; vakkam, a{thimijam, d{thi, nahäru, 
mamsam; taco, danä, nakhã, loma, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 


4- Mattaluhgapañcaka có 5 thê trọc theo 3 cách fhức: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Amam, anfagunam 
udariran, kariSaim, maffalungam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): M⁄afalungatmn, karisam, 
udariram, qníagunam, anfq1n, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Antam, anfagunam, udariram, karisam, maftaqlungam- 
maftalungam, karisam, udariram, qnfaqgunam, qnia1m, 
suốt 5 ngày. Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 4 đoạn (1+2+3+4) gồm có 20 thê trọc theo 3 
cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesã, lomä, nakhã, dam, 
taco; mamsam, nahãmu, afthi, athimiam, vakkam; hadaya, 
yakanam, kilomakam, pihakam, papphaãsaụ, dniam, 
qnfaguam, udariram, karIsam, maflalungam, suốt R) ngày. 
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- Theo chiều nghịch (patiloma): M⁄a#alungam, karisam, 
udariramn, qniagundm, qaniam, papphasam, pihaRam, 
kilomakam, yakanam, hadayadm; vakkam, afthiminjam, 
afthi, nahãru, mamsam; taco, danta, nakha, loma, Resã, 
suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, dantã, taco; marnsam, nahãru, athi, 
a{thimiam, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
phhakam, papphasam, daniam, anftaeunam  udarữam, 
karisam, maftalungamụ - mattalungam, karisam, udariram, 
anfagunam, anfam,; papphasam, pihakam, kilomakam, 
yakanam, hadayam; vakkam, a{thimimjam, a{thi, nahäru, 
marnsam, taco, damta, nakhã, loma, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 


5- Medachakka có 6 thể trọc theo 3 cách thức: 


- Theo chiều thuận (anuloma): Piam, semham, pubbo, 
lohitam, sedo, medo, suột 5 ngày. 

-_ Theo chiều nghịch (patiloma): Ä⁄edo, sedo, lohitam, 
pubbo, semham, pilarm, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Đitam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo - medo, 
sedo, lohitam, pubbo, semham, piftam, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 5 đoạn (1+2+3+4+5) gồm có 26 thê trọc theo 
3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesa, lomä, nakhä, 
dama, taco, mamsam, nahäaru, dfthi, dfthiminjam, 
vakkam, hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, 
papphasam, danfatm, daniagunam, udariram, karisam, 
maflalungam, pidam, semham, pubbo, lohiam, sedo, 
medo, suốt 5 ngày. 
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- Theo chiều nghịch (patiloma): M⁄edo, sedo, lohitam, 
pubbo, semham, pitam,; matIAalungam, karisam, udariram, 
anfagunam, antam, papphasam, pihakam, kilomakRam, 
yakanam, hadayam; vakkam, a{thimimjam, a{thi, nahäru, 
mamsam; taco, dan, nakhã, loma, kesã, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, dantã, taco; marnsam, nahãru, athi, 
a{thimiam, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
phhakam, papphaãsam, qnfam, qnifagunadm, udarữam, 
karisam, maftalungam,; pidam, semham, pubbo, lohitam, 
sedo, medo — medo, sedo, lohiam, pubbo, semham, 
pidtam,; maftaqlungam, karisam, udariram, qniaguam, 
aqntamụ, papphasam, pihakam, kilomakam, yakanam, 
hadayam,; vakkam, afthimifjam, a{thi, naharu, ma1msam; 
taco, darmã, nakhã, lomä, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

6- Muttachakka có 6 thê trọc theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): 4ssu, vasa, khelo, 
singhanika, lasikã, muftam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Mufứam, lasikä, 
singhanika, khelo, vasa, assu, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Assu, vasa, khelo, singhanika, lasikä, muflqn - muffam, 
lasika, singhawihka, khelo, vasã, assu, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 

* Gom 6 đoạn (1+2+3+4+5+6) gồm có 32 thê trọc 
theo 3 cách thức: 

- Theo chiều thuận (anuloma): Kesz, lomä, nakhã, 
damta, taco; mamsam, nahaãmu, a{thi, afthiminJam, vakhamn; 
hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam; 
qnfam, qníagunam, udarưram, karisam, matffaluneam; 
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pưtam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, vasa, 
khelo, singhanika, lasika, muftam, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều nghịch (patiloma): Mufứam, lasikä, 
singhanlka, khelo, vasa, assu¿ medo, sedo, lohitam, 
pubbo, semham, pitam,; matIAalungam, karisam, udariram, 
anfagunam, anfam,; papphasam, pihakam, kilomakam, 
yakanam, hadayamm; vakkam, a{thimijam, a{thi, naharu, 
marnsam, taco, damta, nakhã, loma, kesã, suốt 5 ngày. 

- Theo chiều thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Kesa, loma, nakha, danfã, taco; marnsam, nahãru, athi, 
a{thimi/am, vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, 
phhakam, papphasam, qaniam, qniagunam, udariram, 
karisam, maftalungam,; pidam, semham, pubbo, lohitam, 
sedo, medo; assu, vasa, khelo, singhanika, lasika, 
muttamn, — muftam, lasika, singhawika, khelo, vasãä, assu; 
medo, sedo, lohiam, pubbo, semham, pidam; 
maftalungam, karisam, udariram, qnfagunam, aniam; 
papphasam, pihakam, kilomakam, yakanam, hadaydam; 
vakkam, a{thiminjam, d{thi, naharu, mamsam, tfaco, 
daniä, nakhã, lomä, kesã, suốt 5 ngày. 

Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày. 


Như vậy, đề-mục thiên-định kãyagatäsati: Niệm 32 thể 
trọc được chia ra làm 6 đoạn riêng và 5 đoạn ghép chung 
đoạn trước và đoạn sau, gom lại thành II đoạn, hành-giả 
thực-hành đề-mực thiển- định kãyagaífaäsaii niệm mỗi 
đoạn 15 ngày, nên gồm có tất cả 165 ngày hoặc 5 tháng 
và l5 ngày. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiển-định kãyagafäsaH: 
Niệm 32 thể trọc theo parikammabhavanad: Tâm-hành 
ban đâu với dục-giới thiện-tâm niệm 32 thể trọc băng 
ngôn ngữ Päli (vacasä) 6 đoạn, mỗi đoạn đúng theo 3 
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cách: Theo chiêu thuận, theo chiêu nghịch, theo chiêu 
thuận - nghịch, suốt 5 tháng và 15 ngày” 


Trong 32 thể trọc ấy, nếu có /hể frọc nào phát sinh 
hiện rõ trong tâm thì khi ấy, hành-giả không còn ứưởng 
safttasafña ghi nhớ chúng-sinh, nghĩa là hành-giả không 
còn nhớ mình là người (đàn ông hoặc đản bà), mà chỉ có 
biết /hể trọc ấy mà thôi. 

Như vậy, hành-giả đã /hực-hành đúng theo phương pháp 
của đê-mục thiên-định kayagatasafi: Niệm 32 thỂ trọc này. 

Khi hành-giả thực-hành để-mục thiển-định kãyagatã- 
sai: Niệm 32 thể trọc theo parikammabhavana. Tâm- 
hành ban đầu với dục-giới thiệnfảm niệm 32 thể trọc 
bằng ngồn ngữ Päli (vacasä) như vậy, suốt 5 tháng và 
15 ngày, mà không có thể trọc nào phát sinh hiện rõ 
trong tâm, vẫn còn sz/fasaññä ghỉ nhớ chúng-sinh hiện 
hữu nhự bình thường, do không hiểu ý nghĩa sâu sắc của 
những danh từ Pa]I ây. 


Chuyển đổi ngôn ngữ Päli sang nghĩa tiếng Việt 


Nếu hành-giả cảm nhận niệm 32 thể trọc bằng ngôn 
ngữ Pali không thích hợp, thì hành-giả có thể niệm 32 
thể trọc bằng ngôn ngữ nghĩa tiếng Việt của mình cũng 
được, bởi vì phương pháp thực-hành đề-mục thiên-định 
kãyagatäsati: Niệm 32 thể trọc này cốt yếu cho một thể 
trọc nào phát sinh hiện rõ trong tâm, để diệt tưởng 
safttasafñna ghi nhớ chúng-sinh. 

Hành-giả thực-hành đê-mục thiên-định kãyagatäsati: 
Niệm 32 thể trọc này cốt yếu diệt subhasaiiid tưởng- 
đảo-điên cho răng thân này là xinh đẹp, nhưng sự thật 
thân này là đây ô trọc. 


! Trình bày theo Bộ Sammohavinodanï atthakathäpã]i, phần Satipat(hãna-vibhaga. 
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Phương pháp thực-hành để-mục thiên-định kãyagaiä- 
sati: Niệm 32 thể trọc bằng ngôn ngữ Pali như thế nào, 
khi chuyên sang thực-hành đề-mục thiên-định kãyagafä- 
safi: Niệm 32 thể trọc bằng ngôn ngữ nghĩa tiếng Việt 
cũng như thế ấy, mọi cách thức hoàn toàn không thay 
đôi. Ví dụ: 


* Tacapañcaka có 5 thê trọc theo 3 cách fhức: 

- Theo chiêu thuận (anuloma): Tóc, lông, móng, răng, 
đa, suôt 5 ngày. 

- Theo chiêu nghịch (paHloma): Da, răng, móng, 
lông, tóc, suôt Š ngày. 

- Theo chiêu thuận - nghịch (anuloma - patiloma): 
Tóc, lông, móng, răng, da - da, răng, móng, lông, lóc, 
suốt 5 ngày. Theo 3 cách thức gồm có 15 ngày, v.v.. 


Các đoạn còn lại cũng chuyền đổi sang ngôn ngữ nglĩA 
tiếng Việt giống như vậy. 


Quy định thời gian 5Š thắng và 1Š ngày 


Có 3 hạng hành-giả thực-hành để-mực kãyagatãsati: 
Niệm 32 thể trọc: 

1- Tikkhapuggala: Hành-giả là hạng người có đủ tam 
nhân (tihetukapugøgala) có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy, có 
ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn, có đủ 5 pháp-chủ: Tín-pháp- 
chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ, khi nghe vị Thiển-sư chỉ dạy đoạn thứ nhất 
rằng: “Kesa, loma, nakhã, damã, taco,... ” theo cách thức 
anuloma, patiloma, anuloma - pafIloma, hành-giả ấy thực- 
hành theo liền thấy rõ, biết rõ thật-tánh của thân là sắc- 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đé, cứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 
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Như vậy, hành-giả thuộc về hạng người tikkhapuggala 
trở thành bác Thánh A-ra-hản trước thời gian quy định 
5 tháng 15 ngày. 


2- Majjhinmapuggala: Hành-giả là hạng người có đủ 
tam-nhân (tihetukapuggala) có trí bậc trung, có ba-la- 
mật đầy đủ, có đủ 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, khi 
nghe vị Thiền sư chỉ dạy 32 thể trọc được chia ra làm 6 
đoạn riêng và 5 đoạn ghép chung đoạn trước và đoạn 
sau, gom lại thành I1 đoạn. 

Thực-hành niệm mỗi đoạn theo 3 cách thức gồm có 
15 ngày nhân với 11 đoạn gồm có tất cả 165 ngày hoặc 5 
tháng và 1Š ngày, hành-giả có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Như vậy, hành-giả thuộc về hạng người majjhimapug- 
gala trở thành bác Thánh A-ra-hán theo thời gian quy 
định 5 tháng 15 ngày. 


3- Mandapuggala: Hành-giả là hạng người có đủ tam 
nhân (tthetukapuggala) có trí bậc thường, có ba-la-mật 
bậc thường, có 5 pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ bậc thường, 
khi nghe vị Thiền Sư chỉ dạy 32 thể trọc được chia ra 
làm 6 đoạn riêng và 5 đoạn ghép chung đoạn trước vả 
đoạn sau, gom lại thành 11 đoạn. 

Dù thực-hành niệm mỗi đoạn theo 3 cách thức gồm có 
15 ngày nhân với II đoạn gôm có tất cả 165 ngày hoặc 5 
tháng và I5 ngày, hành-giả vân chưa có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, nên hành-giả cần phải thực- 
hành niệm mỗi đoạn như trước, như vậy, trải qua 5 tháng 
và 15 ngày, một hoặc hai lần như vậy mới có khả năng dẫn 
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đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niêt-bản, trở thành bậc Thánh-nhân. 

Như vậy, hành-giả thuộc về hạng người manda- 
puggala trở thành bác Thánh-nhán theo thời gian quy 
định quả 5 tháng l5 ngày. 


Phương pháp thực-hành đề-mục kãyagatãsati 


* Đối với hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định 
kãyagatäsati: Niệm 32 thể trọc, khi bắt đầu niệm bằng 
lời mỗi đoạn rằng: “Kesa, loma, nakha, danta, taco ” 
hoặc “óc, lông, móng, răng, da”, hành-giả chỉ niệm 
bằng lời đến tính chất của mỗi thể trọc mà thôi, không 
nên hướng tâm đến vapnanimiia: Mừu sắc hoặc 
palikHlanimiHa: Tỉnh chất đáng ghê tởm hoặc 
dhãtunimitta: Tự tánh của mỗi thể trọc. 


* Đối với vị Thiền-sự chỉ dạy để-mục thiên-định 
kãyagatãsati: Niệm 32 thể trọc, không nên hướng dẫn 
hành-giả hướng tâm đến vapnanimiHa: Màu sắc hoặc 
pafikilanimiHa: Tỉnh chất đáng ghê tởm hoặc dhãti- 
nimiHa' Tự tánh của mỗi thể frọc, mà chỉ nên hướng dẫn 
hành-giả niệm bằng lời mỗi đoạn rằng: “Kesg, jomä, 
nakha, danta, taco ” hoặc “tóc, lông, móng, răng, đa”, 
niệm đến tính chất của mỗi thể trọc mà thôi. 

Khi vị Thiền-sư dạy đề-mục thiển-định kãyagatãsati: 
Niệm 32 thể trọc, chỉ dẫn hành-giả thực-hành hướng tâm 
đến vannanimita: Màu sắc của mỗi thể frọc. 

Nếu hành-giả thực-hành niệm 32 hể irọc bằng lời mỗi 
đoạn, đồng thời hướng tâm đến vapnanimitta: Màu sắc 
của mỗi thể trọc nhưng vannanimifa không phát sinh, 
mà ?a(ikilanimitta hoặc dhafunimiiia phát sinh thì hành- 
giả hiểu lầm rằng: “7a /hực-hành không đúng như vị 
Thiên sư đã dạy. ” 


324 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





Bởi vậy cho nên, vị Thiền sư chỉ nên hướng dẫn hành- 
giả niệm bằng lời mỗi đoạn rằng: “Kesa, loma, nakha, 
damtä, taco,... ` hoặc “tóc, lông, móng, răng, đa,... ` niệm 
đến tính chất của mỗi thể trọc mà thôi. Còn 3 loại nimitta: 
Vannanimitta, pafikHlanimirta, dhatunimitfa, loại nimiffa 
nào phát sinh tùy theo năng lực của pháp-hành thiền-định 
mà hành-giả đã từng thực-hành trong tiền-kiếp, do năng lực 
của 5 pháp-chủ và các pháp-hạnh ba-la-mật của hành-giả. 


* Khi hành-giả thực-hành đê-mục thiên-định kãyagaiä- 
sati: Niệm 32 thể trọc, niệm bằng lời đến tính chất của 
mỗi thể trọc như vậy, nếu yaaanimiffa: Màu sắc của thể 
trọc nào phát sinh, bởi vì tiền-kiếp của hành-giả đã từng 
thực-hành đề mục thiên-định vannakasina, nên vamna- 
nữmnitta: Màu trắng hoặc màu đỏ phát sinh, thì vannakam- 
mafthãna là đề-mục thích hợp đôi với hành-giả. 

Vậy, hành-giả nên tiếp tục thực-hành để-mực thiển- 
định vannakammafthana ây dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiên sắc-giới. 

* Khi hành-giả thực-hành để-mục thiên-định kãyagafã- 
sati: Niệm 32 thể trọc, niệm bằng lời đến tính chất của mỗi 
thể trọc như vậy, nếu pafikilanimiffa: Tính chất đáng ghê 
tớm của thể trọc nào phát sinh, bởi vì tiền-kiếp của hành-giả 
đã từng thực-hành đê-mục thiên-định pafikilamanasihara, 
nên ?aƒikilanimifía phát sinh, thì pa†ikhla-kammnaffhana là 
đê-mục thiên-định thích hợp đối với hành-giả. 

Vậy, hành-giả nên tiếp tục thực-hành đề-mục pa/ikữia- 
kamnafthana ấy dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới. 

* Khi hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định kãyagatä- 
safi: Niệm 32 thể trọc, niệm bằng lời đến tính chất của 
mỗi thể trọc như vậy, nêu đhãfunimiffa: Tự tánh của thể 
trọc địa-đại (pathavi) hoặc thủúy-đại (äpo) nào phát sinh, 
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bởi vì tiền-kiếp của hành-giả đã từng thực-hành để-mục 
thiên-định phân tích tứ-đại (catudhãtuvavatthäna) nên 
dhãtunimitta, tự tảnh của thể trọc ấy phát sinh, thì đhãtu- 
kammaffhäna là đề-mục thích hợp đối với hành-giả. 

Vậy, hành-giả nên tiếp tục thực-hành đề-mục thiển-định 
dhãtukammafthäna ây đạt đến cận-định, chưa chứng đắc bậc 
thiền sắc-giỚi nào, bởi vì đề-mục dhãtukammafthäna này chỉ 
có khả năng đạt đến cận-định (upacarasamadlï) mà thôi. 


Đề-mục kãyagatäsati có ba loại nimitta 


Đề-mục thiên-định kaãyagafaäsafi: Niệm 32 thể trọc cô 
thể có 3 loại nimitta là vannanimiHa, pafikHlanimiiia, 
dhat†unimiffa. Trong 3 loại nimitta này có 2 loại nimitta là 
van—animiita và pafiktlanimitta dễ nhận biết, dễ phân 
biệt, bởi vì 2 loại nimitta này còn là đối-tượng ché-định- 
pháp (paññatIidhamma). 

Riêng Dhafunimiffa, dha£u đó là 20 thể trọc thuộc 
pathavidhätu (địa-đại), và 12 thể trọc thuộc ãpodhän 
(iúy-đạ¡) thuộc đối- -tượng chán-nghia-pháp (paramattha- 
dhamưna) rất vi-tễ, nên hành-giả khó nhận biết, khó phân 
biệt được. 


Đề nhận biết, phân biệt đhZfunimifta, tự tánh của 20 
thể trọc pathavidhäu, và 12 thể trọc äpodhäiu, trong khi 
hành-giả đang thực-hành đề-mục thiên-định kãyagafãsati: 
Niệm 32 thể trọc, đang niệm bằng lời mỗi đoạn như: 

“Kesa, loma, nakha, damta, taco, ... hoặc “tóc, lông, 
móng, răng, da, ... `, khi loại đhafunimiiía phát sinh, thì 
atthapaRfiatti: Hình dáng của thể trọc tóc, lông, móng, 
răng, da, ... thuộc pathavidhatu (địa-đại) không hiện rõ, 
và tưởng sattasafña ghi nhớ chúủng-sinh, ta, người, đàn 
ông, đàn bà,... không còn tưởng nhớ nữa, chỉ có thát-tánh 
của thể trọc pathavidhãtu (ấja-đại) hiện rõ mà thôi. 
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Khi ấy, hành-giả có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh dhatunimiita, tự tánh của thể trọc pathavidhatu 
(địa-đại) rằng: “Kesã: Tóc không phải là sợi tóc đài, ngăn 
mọc trên da đâu nữa, v.v... kesã: Tóc không phải ta, không 
phải của ta. Thật-tảnh của kesa: Tóc chỉ là địa-đại mà thôi. 

Cũng tương tự như vậy, /ømã: Lông không phải là sợi 
lông dài, ngắn mọc toàn thân nữa, v.v... /ømã: Lông 
không phải ta, không phải của ta. Thật-tánh của ?2ma: 
Lông chỉ là địa-đại (oathavidhaiu) mà thôi... 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
dhãtunimitta, tự túnh của thể trọc pathavidhafu có 20 loại 
thể trọc kế từ &esã, lomaä, lakhã, damia, taco, ... cho đến 
maftalungamn; và tự tảnh của thể trọc ãpodha£u có L2 loại 
thê trọc kề từ pitam, semham, pubbo, ... cho đến muttam. 

Thậttánh của 32 thể trọc này đều chỉ là địa-đại 
(pathavidhatu) và thúy-đại (ãpodhafu) mà thôi. 


Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Sau khi hành-giả thực-hành đê-mục thiên-định kãya- 
gatãsati: Niệm 32 thể trọc, có khả năng chứng đắc đến 
appanäsamadhi: An-định trong bậc thiên sắc-giới hoặc đạt 
đến uoacärasamadhi: Cận-định trong dục-giới thiện-tâm. 

Hành-giả sử dụng aøpanasamadhi: An-định trong bậc 
thiển sắc-giới hoặc upacärasamadhi: Cận-định trong 
dục-giới thiện-tâm làm nền tảng và sử dụng sắc-giới 
thiệntâm hoặc dục-giới thiệntám (có cận-định ấy) 
thuộc đanh-pháp và bậc thiển sắc-giới-tâm hoặc tâm 
cận-định thuộc dục-giới thiện-ftấm nương nhờ nơi 
hadayavatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm 
thuộc về sắc-pháp làm đối-tượng thiền-tuệ, để /#c- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
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Thánh-quả, hoặc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả, hoặc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Ti hánh-quả, hoặc 4- 
ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hẳn Thánh-quả. 

Hành-giả chứng đắc 7Thánh-đạo, Thánh-quả bậc nào 
hoàn toàn tùy thuộc vào các pháp-hạnh ba-la-mát, và 5 
pháp-chủ: Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả ây. 


Giảng giải tiếp theo 5 điều Uggahakosalla 


Phận sự ögeahakosalla: Tỉnh thông trong 7 điểu học đã 
giảng giải 2 điều Vacasa: Suy xét bằng lời và manasa: Suy 
xét bằng tâm xong, tiếp theo giảng giải 5 điều còn lại là: 


3- Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, trăng, đỏ). 
4- Santhanato: Suy xét hình dáng. 

5- Disãto: Suy xét nơi sinh, (phân trên, giữa, dưới). 
6- Okãsato: Suy xét chỗ ở trong thân. 
7-Paricchedato: Suy xét bằng cách quy định giới hạn. 


Trong phận sự øggahakosalla có 7 điểu học tỉnh 
thông, điểu thứ nhất vacasä: Suy xét bằng lời và điều 
thứ nhì manasã: Suy xét bằng tâm, 2 điều này đóng vai 
trò chính yếu trong khi đang thực-hành đề-mục thiên- 
định kayagatasaHl, niệm 32 thể trọc. Và 5 điều học tỉnh 
thông còn lại là những điều phụ, hỗ trợ cho điều 
manasä: Suy xét bằng tâm, niệm đọc bằng lời đến tỉnh 
chất của mỗi thể trọc ấy. 

Thật vậy, khi đang thực-hành để-mục thiển-định 
kãyagatäsati, niệm 32 thể trọc, hành-giả thực-hành suy 
xét bằng tâm, niệm đọc bằng lời đến tỉnh chất của mỗi 
thể trọc nào, khi Ấy, đồng thời biết rõ 5 điều học tỉnh 
thông còn lại của /hể frọc ây như sau: 


3- Vannato: Suy xét màu sắc của thể trọc ấy trong thân. 
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4- Santhänato: Suy xét hình dáng của thể trọc ấy 

trong thán. 

5- Disato: Suy xét nơi sinh của thể trọc ấy trong thân. 

6- Okãsato: Suy xét chỗ ở của thể trọc ấy trong thân. 

7- Paricchedato: Suy xét bằng cách quy định giới hạn 

của thể trọc ấy trong thân. 

Vị dụ: Kesã: Tóc 

* annato: Màu sắc của tóc: Tóc có màu đen, hoặc 
màu trăng, hoặc màu vàng, ... 

* Santhanatfo: Hình dáng của fóc: Tóc có hình dáng 
là sợi nhỏ dài, ngăn. 

* Disãto: Nơi sinh của tóc: Tóc mọc trên da đầu phần 
trên của thân. 

* Okãsato: Chỗ ở của tóc: Tóc nằm bao bọc trên da 
đầu, bao từ vành trán vòng quanh 2 mép tai ra sau ót. 

* Paricchedato: Giới hạn của tóc: Gốc tóc mọc sâu 
vào da đầu, ngọn tóc nằm bên ngoài thân. Mỗi sợi tóc 
đều mọc riêng rẽ với nhau, v.V... 

Trong thân gồm có 32 thể trọc đó là Kesã, lomä, 
nakhä, damiä, taco,... cho đến muifam. Suy xét đúng theo 
sự thật, thì 32 thê trọc này là paƒikulanimifta có tính chất 
thật đáng ghê tởm. 


Sự lợi ích của đề-mục Kãyagatäsati 


Theo bình thường các hạng phàm-nhân còn cô tà-kiến 
trong ngũ-uẩn (sakkäyadifthi) mỗi khi gặp nhau, thấy 
sai, hiểu lầm rằng: “7ø, người, đàn ông, đàn bà, đẹp, 
không đẹp, v.v... ” nên phát sinh fâm tham, tâm sân, tâm 
sỉ, tâm tà-kiến, tâm ngã-mạn, v.v... là những phiền-não 
làm cho tâm ô nhiễm. 

Hành-giả thực-hành để-mục thiển-định kãyagatãsati, 
niệm 32 thể trọc băng lời với trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, 
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biết rõ tỉnh chất của thê trọc, khi ấy ứưởng safasaññä 
ghỉ nhớ chúng-sinh, ta, người, đàn ông, đàn bà không 
hiện hữu, mà chỉ biết thể trọc ấy hiện hữu mà thôi, nên 
phát sinh vawmanimiftta: Màu sắc của thể trọc, hoặc 
patikilanimita: Tính chất đáng ghê tởmn của thể trọc, 
hoặc dhãfunimiua: Tự tánh của thể trọc địa-đại, thủy- 
đại, làm cho đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, tâm không 
bị ô nhiễm bởi phiền-não /ham, sân, sỉ,... 

Đó là nguyên nhân quan trọng hỗ trợ dẫn đến chứng 
đắc bậc thiển sắc-giới, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niếễt-bàn, trở thành bác Tháảnh-nhán. 

Nếu hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định kãyagalã- 
sati, niệm 32 thể trọc bằng lời mỗi đoạn đúng theo 3 
cách: Theo chiều thuận, theo chiêu nghịch, theo chiểu 
thuận - nghịch, suốt 5 tháng và I5 ngày, mà chưa phát 
sinh vanpanimitta: Màu sắc của thể trọc, hoặc pafikila- 
nimita: Tỉnh chất đáng ghê tởm của thể trọc, hoặc 
dhãtunimita: Tự tánh của thể trọc địa-đại, thuúy-đại, thì 
hành-giả chớ nên thoái chí nản lòng, nên cô gắng tỉnh- 
tấn tiếp tục thực-hành đề-mục thiên-định kãyagatãsali, 
niệm 32 thể trọc thường thường, bởi vì chư đại-đức 
thiện-trí tiền bối (poranattherä) khuyên dạy các hàng hậu 
sinh nên thực-hành để-mục thiên-định kãyagatãsati, 
niệm 32 thể trọc này chắc chăn sẽ đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và kiếp vị- 
lai, sẽ chứng ngộ chân-lý ứ Thánh-để, sẽ chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, sẽ trở thành bác 
Thánh-nhân trong Phát giáo. 


Trong Chú-giải dạy rằng: “Hành-giả thực-hành đề- 
mục thiên-định kaãyagafasafi, niệm 32 thể trọc này, thực- 
hành theo uggahakosalla, tỉnh thông 7 điều học, đã trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán rất đông. ” 
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Hành-giả thực-hành để-mục thiển-định kãyagatãsati, 
niệm 32 thể trọc này, dù đã hành đúng theo phận sự thứ 
nhất ggahakosalla, trong 7 điều học tỉnh thông mà vẫn 
chưa chứng ngộ chân-lý # Thánh-để, chưa chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào, thì hành-giả nên tiếp tục 
hành theo phận sự thứ nhì manasikaãrakosalla, tỉnh thông 
trong 10 điễu suy xét thực-hành. 


2- Manasikärakosalla: Tỉnh thông trong 10 điều suy xét 
thực-hành 


1- Anupubbato: Suy xét theo tuần tự mỗi thể trọc. 


Sau khi đã thực-hành Z7 điều học tình thông Iuggaha- 
kosalla xong tồi, hành-giả không cần niệm băng lời 
(vacasä) 32 thê trọc ấy nữa, mà nên suy xét 32 thể trọc ấy 
theo tuân tự môi thê trọc băng tâm (manasđ) với Š điêu: 

* Vannato: Suy xét màu sắc (màu đen, trăng, đỏ). 

* Sanfhanato: Suy xét hình dáng. 

* Disafo: Suy xét nơi sinh (phân trên, giữa, dưới). 

* ()kaãsato: Suy xét chỗ ở trong thân. 

* Paricchedato: Suy xét băng cách quy định giới hạn. 

2- Natisiehato: Suy xét không nhanh quả. 

Khi đang suy xét 32 thể trọc ấy theo tuần tự mỗi thê 
trọc băng tâm ây, hành-giả không nên suy xét nhanh quá, 
nêu suy xét nhanh quá thì Vawnato, Sanfhanafo, Disafo, 
Okasato, Paricchedafo của thê trọc ây sẽ không hiện rõ. 

3- Natisanikato: Suy xét không chậm quả. 

Khi đang suy xét 32 thể trọc ấy theo tuần tự mỗi thê 
trọc băng tâm ây, hành-giả không nên suy xét chậm quá, 
nêu suy xét chậm quá thì vanzfo, san†hana0o, disãio, 
okasatfo, paricchedafo của thê trọc ây sẽ thầy xinh đẹp, 
làm cho đê-mục thiên-định không tiên triên, không dân 
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đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới và Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niêt-bản. 


4- Vikkhepappatibahanato: Định-tâm suy xét mỗi thể 
trọc theo tuân tự, không đề phóng-tám đên đồi-tượng khác. 

Hành-giả thực-hành để-mục kãyagafäsati, niệm 32 thể 
frọc theo tuân tự với định-tâm suy xét môi thê trọc một cách 
rât thận trọng, không đê phóng-tâm đên đôi-tượng khác. 


5- Pannaftisamatikhamato: Suy xét thoát khỏi pháp- 
chế-định. 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiển-định kãyagatãsati, 
niệm 32 thể trọc theo tuần tự với định-tâm suy xét 
namapannaHi: Danh từ chế-định và san†hanapannat1Hi: 
Hình dáng chế-định, cốt yêu cho patikilanimitta phát sinh. 
Khi pa/ikilanimiiia đã phát sinh lên rôi, hành-giả không 
cần suy xét đến nữmapafñfñadHi: Danh từ chế-định rằng: 
Kesa, loma, nakha, damiaä, taco, ... và san‡hãnapafatti: 
Hình dáng chế-định hình đáng của mỗi thể trọc ây nữa. 

Hành-giả nên suy xét thoát ra khỏi các chế-định-pháp 
(pañfiattidhammna). 


6- Anupubbamufcanato: Suy xét bỏ thể trọc không 
hiện rõ màu sắc, hình dáng, nơi sinh, chổ ở, giới hạn. 

Khi suy xét theo chiều thuận từ kesa, loma, nakha, 
damã, taco,.... cho đến muiam; theo chiều nghịch từ 
Muttam, lasika, singhanika, khelo, vasa, assu, ... cho đến 
Kesã, hành-giả có trí-tuệ sáng suốt quan sát, nếu thấy fhể 
trọc nào hoặc đoạn nào không hiện rõ  vamtnaio, 
sanfhana0o, đisãto, okãsafo, paricchedafo của thê trọc ấy 
thì bỏ thể trọc ấy hoặc đoạn ấy, tiếp tục suy xét đến /hể 
trọc khác hoặc đoạn khác hiện rõ. 

Trong các thể trọc hiện rõ hoặc các đoạn hiện rõ, 
hành-giả suy xét thấy fhể trọc hoặc đoạn hiện rõ hơn, bỏ 
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thể trọc hoặc đoạn hiện không rõ. Và tiếp tục như vậy, 
cho đến khi chỉ còn lại 2 £hể frọc hiện rõ nhất mà thôi. 

Hành-giả suy xét thấy trong 2 /hể trọc ấy, thể trọc 
nào hiện rõ nhiều nhất, suy xét fhể trọc ấy, bỏ thể trọc 
hiện rõ ít ấy, bởi vì, sự suy xét thể trọc này khi đến cuối 
cùng chỉ còn duy nhất một thể trọc hiện rõ nhiều nhất 
mà thôi, không phải cả 32 thê trọc. 


7- Appandato: Suy xét một thể trọc duy nhất dẫn đến 
chứng đặc bậc thiên sắc-giới. 

Khi hành-giả suy xét 32 thể trọc, bỏ những thể trọc 
hiện rõ ít dần dần theo tuần tự cho đến khi cuối cùng chỉ 
còn duy nhất zmột thể trọc hiện rõ nhiều nhất ây mà 
thôi. Tiếp theo hành-giả suy xét rhể trọc ấy làm đối- 
tượng thiền định, dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới, 
mà không cần suy xét các thể trọc khác nữa. 


Sự lợi ích niệm bằng lời 32 thể trọc 


Ban đầu thực-hành đề-mục kãyagatãsati, niệm 32 thể 
frọc bằng lời trong 6 đoạn, hành-giả có thể nhận được l 
trong 2 sự lợi ích là: 

- Trong khi hành-giả đang niệm 32 thể trọc bằng lời 
trong 6 đoạn, mỗi đoạn theo chiêu thuận (anuloma), 
theo chiêu nghịch (pafiloma), theo chiêu thuận - nghịch 
(anuloma - patiloma), đệ nhất thiền sắc-giới có khả 
năng phái sinh. 

- Nếu đệ nhất thiển sắc-giới chưa phát sinh thì hành- 
giả suy xét thấy trong 32 thể trọc, thể trọc nào hiện rõ 
nhiễu, bỏ những thể trọc hiện rõ ít dẫn dân theo tuần tự 
cho đến khi cuối cùng chỉ còn duy nhất một thể trọc 
hiện rõ nhiều nhất mà thôi. Tiếp theo hành-giả suy xét 
thể trọc ấy làm đối-tượng thiên định, dẫn đến chứng đắc 
bậc thiền sắc-giới. 
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ổ- AdhicittIasufta: Suy xét theo bài kinh Adhicittasutia. 

Thực-hành theo bài ki Adhicitasuta, hành-giả cần 
phải xem xét trong 3 loại nimitta là: 

- Samadhinimitta: Trạng-thảái định-tâm. 

- Paggahanimitta: Trạng-thải tỉnh-tân. 

- Upekkhanimitta: Trạng-thải xả. 

Nếu xem xét thấy trạng-thái nào nhiều quả hoặc ít 
quá thì hành-giả cân phải giảm bớt hoặc tăng thêm, đề 
cho 3 trạng-thái ây đông đêu nhau, làm cho đjnh-tâm 
vững chắc trong đôi-tượng thiên định ây. 

Trong 3 trạng-thái (nimitta) này: 

- Nếu samadhinimiia: Trạng-thái định-tâm có nhiễu 
quả thì dê phát sinh kosajja: Tâm lười biếng. 

- Nếu paggahanimiita: Trạng-thải tinh-tấn có nhiễu 
quả thì dê phát sinh uddhacca: Phóng-tâm. 

- Nếu upekkhänimita: Trạng-thái xả có nhiều quá thì 
không thê chứng đặc bác thiên săc-giới, Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niêt-bàn được. 

Vì vậy, hành-giả không nên quan tâm đặc biệt đến 
nimitta: Trạng-thái nào nhiêu quá, mà sự thật nên quan 
tâm làm cho cả 3 nimitta: Trạng-thái đông đêu nhau, đê 
cho pháp-hành thiên-định được tiên triên, dân đên chứng 
đặc bậc thiên sắc-gi1ới. 

9- S1fibhavasufta: Suy xét theo bài kinh Siibhavasutta 

Thực-hành theo bài kinh Si/ibhãvasufa, hành-giả cần 
phải thực-hành theo 6 pháp, đê làm cho chứng ngộ Niệt- 
bàn gọi là S/bhava: Tĩnh tĩnh lặng. 6 pháp là: 

- Chế ngự tâm trong lúc nên chế ngự nghĩa là khi có 
tinh-tân nhiêu quá thì nên chê ngự giảm bớt lại. 

- Nâng đỡ tâm trong lúc nên nâng đố nghĩa là khi tâm 
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buôn-chán, buồn-ngủ, thoái chí nản lòng thì nên nâng đỡ 
trở nên tinh-tân tiếp tục thực-hành thiền-định. 

- Khuyến khích tâm trong lúc nên khuyến khích nghĩa 
là khi tâm không hoan hỷ trong pháp-hành thiền-định thì 
nên khuyến khích tâm có đức-tin trong pháp-hành. 

- Tâm đang tiến triển tốt trong pháp-hành, không 
phóng-tâm, không buôn-chán - buồn-ngủ, không thoái 
chí nản lòng, nên giữ tâm quân bình. 

- Tâm hướng đến chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Tâm hướng đến chứng ngộ Niết-bàn. 


10- Bojjhangakosallasuta: Suy xét theo bài kinh 
Bojhangakhosallasutta. 


Thực-hành theo bài kinh Bojjhangakosallasutia, 
hành-giả suy xét thây khi nào ứđzn buôn- chán - buôn-ngủ, 
thoái chí nản lòng, không có sự tinh-tấn, khi ấy, hành-giả 
nên hành đhammavicayasambojjhansa, viriyasamboj- 
jhanga, piiisambojjhanga, cả 3 pháp sambojjhanga này 
cần được tăng thêm năng lực. 

Và suy xét thấy khi nào có sự finh-tấn nhiễu, nên phát 
sinh phóng-tâm, khi ấy, hành-giả nên hành passsadhi- 
sambojjhanga, samadhisambojjhanga, upekkhasamboj- 
jhanga, cả 3 pháp sambojjhanga này cần tăng thêm 
năng lực. 


Tính chất đặc biệt đề-mục Kãyagatäsati 


Trong 40 đề-mục thiền-định, để-mục kãyqgafãsdfi: 
Niệm 32 thể trọc trong thân được chia ra làm 6 đoạn 
riêng và 5 đoạn chung gom đoạn trước và đoạn sau, gồm 
có I1 đoạn cả thảy, hành-giả thực-hành niệm bằng lời 
mỗi đoạn theo chiếu thuận, theo chiếu nghịch, theo chiêu 
thuận - nghịch, gồm có 15 ngày, nhân với 11 đoạn thành 
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165 ngày hoặc 5 tháng và 15 ngày. Cho nên, để-zưực 
Kãyagatãsati: Niệm 32 thể trọc này là khó học và 
phương pháp hành khó hơn các đề-mục thiền-định khác. 
Song hành-giả thực-hành đề-mục kãyagafãsati: Niệm 32 
thể trọc này, có được quả báu thật đáng hài lòng hoan hý. 


Thật vậy, trong bộ Chú-giải SammohavinodarT attha- 
kathapali tắn dương ca tụng vê đề-rmục kãyagafasdfi răng: 
“lmam kammafthanam bhãvetva Arahaftam pattãnam 
bhikkhunamụ vũ bhikkhunmam và upaãsakanam vã 
upasikanam vã gananaparicchedo nãma nafthi. ” 
“Yo hỉ imam pafipafttin pafipajjafi so bhikkhu nãma 
hofi, pafpannako hỉ devo vã manusso vã bhikkhũ tỉ 
sankhayarn gacchatiyeva. ”0 


Chư tỳ-khưu, chư f}-khưu nỉ, các cận-sự-nam, các 
cận-sự-nữ đã thực-hành đề-mục thiên-định kayagafasafi 
này dân đên trở thành bậc Thánh A-ra-hán nhiễu không 
sao kê được. 

Hành-giả nào thực-hành đề-mục thiên-định kaãyagdf4- 
safi này, hành-giả ấy gọi là “fÈ-khưu ` thật sự. Dù hành- 
giả là chư-thiên hoặc nhán-loại cũng được kê là t)È-khưu 
cả thảy. 

Tính chất đặc biệt của nhóm Tacapañcaka 

Nhóm Tacapafñcaka đặc biệt làm đề-mục thiền-định 
trong nghi lễ cạo tóc đê xuât gia sa-dI. 

* Tích Ngài Trưởng-lão Salĩ”)được tóm lược như sau: 

Trước khi hoàng-£? SIivali ra đời, Ngài đã ở trong 


lòng bà hoàng-hậu Suppaväsä dòng vua Koliya suốt thời 


' Sammohavinodanï atthakathä, Satipatthanavibhanøa, SuttantabhajJanTya. 
? Tóm lược tích Sĩvalittheravatthu, trong Ang. atthakatha, Ekakanipatatthakathä. 
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gian 7 năm tròn và 7 ngày”. Gần tới ngày sinh, bà 
hoàng-hậu chịu bao nỗi đau đớn tưởng chừng không qua 
khỏi, nên bà tâu với Ðức-vua phu quân rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, trước khi chết thân thiếp muốn 
tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến Đức-Thế- Tôn. 

Kính xin Hoàng-thượng ngự đến hẳu Đức-Thế-Tôn 
mà bạch rằng: “Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Suppavãsa 
công-chủa dòng Koliya kính thỉnh Ngài ngự đến cung 
điện để tạo phước-thiện bô-thi cúng đường. ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như thế nào, xin Hoàng- 
thượng ghi nhớ, rồi truyền lại cho thân thiếp rõ. ” 

Theo lời tâu của hoàng-hậu Suppavasa, Đức-vua ngự 
đến hầu Đức-Thế-Tôn, bạch theo lời của bà. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“SSuppavasä Koliyadhia, sukhimï qaroga  arogam 
puftam vjayaqfu. ” 

(Công-chúa Suppavasa dòng Koliya được an-lạc, không 
bệnh hoạn, sinh hoàng-tử an toàn, không bệnh hoạn.) 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, tại cung 
điện hoàng-hậu Suppaväsã sinh hoàng-tử một cách dễ 
dàng như nước chảy ra khỏi bình, giữa số đông người 
trong hoàng tộc hớn hở vui mừng. 

Đức-vua ngự trở về vô cùng vui mừng nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quá!” 

Đức-vua ngự đến thăm hoàng-hậu, truyền lại lời dạy 
của Đức-Thế-Tôn cho hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-hậu tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng ngự đến 


' Dhammapadatthakathã, tich Khadiravaniyarevatattheravatthu, Hoàng-tử Sivali 
ở trong lòng hoảng hậu Supaväsä suôt thời gian 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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hẳu Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Ngài ngự. đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, để thân thiếp tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường suốt 7 ngày. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng thọ thực suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi 
hoàng-tử Svali răng: 

- Này hoàng-tứ! Con đã chịu đựng nổi khổ ở trong 
lòng mẫu hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia để 
giải thoát khổ hay không? 

Hoảng-tử STvali bạch rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn xuất gia, 
nếu con được mẫu hậu và phụ vương cho phép. 

Thấy hoàng-í bạch chuyện với Ngài Đại-Trưởng- 
lão, bà hoàng-hậu Suppaväsä muốn biết, nên đến bạch 
hỏi Ngài rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hoàng-tử của con 
bạch điêu gì với Ngài vậy? 

- Này hoàng-hậu! Hoàng-tứ của bà bạch về nồi khổ 
nằm trong lòng mẫu hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu mẫu hậu và 
phụ vương cho phép. ” 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói như vậy, bà hoàng- 
hậu Suppavasa vô cùng hoan hỷ đồng ý cho phép hoàng- 
tử đi xuất gia, bà bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài từ bi 
tế độ hoàng-tử của con được xuất gia. 


Hoàng-tử Sĩvali xuất gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputia dẫn hoàng-tử trở về 
chùa. Khi làm /Ê cạo fóc, Ngài Đại-Trưởng-lão truyền 


338 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





dạy hoàng-ñ#ử S7vaili thực-hành đề-mục facapafñcaka- 
kammafthana: Để-mục thiên-định nhóm facapañcaka 
đó là “kesa, loma, nakkhq, danfã, faco, ... - faco, danfã, 
nakkhã, lomäã, kesã, ...” theo chiều thuận, theo chiều 
nghịch, theo chiều thuận - nghịch. 

Hoàng-fứ Sivali thực-hành đê mục thiên-định nhóm 
tacapafñcaka ấy, trong khi đang làm l cạo fóc như sau: 

- Khi cạo những sợi tóc đâu tiên rơi xuống, hoàng-tử 
Siali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, và Niết-bàn, trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ hai rơi xuống, hoàng-tử 
chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-tử 
chứng đắc Báắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai T hánh-quả, và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, hoàng- 
tử chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, 
và Niết-bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng một lúc 
với lễ cạo fóc không sau không trước. 

Khi ấy, Hoàng-tử Sivali trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán kế từ khi tái-sinh đầu thai vào bụng hoàng-hậu 
Suppaväsä suốt 7 năm 7 ngày cộng với 7 ngày sinh ra đời, 
tổng cộng 7 năm 14 ngày (hoặc 7 năm 7 tháng 14 ngày). 

* Tịch Ngài Trưởng-lão Dabbafthera”được tóm 
lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Dabbafthera thật là đặc biệt, khi 
Ngài tái-sinh đầu thai trong lòng mẹ thuộc hoảng tộc 
Malla, tại kinh thành Anupiya, nước Malla. 


! Tóm lược tích Dabbattheravatthu, trong Aủg. atthakatha, Ekakanipatatthakathã. 
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Khi thai nhi gần đến ngày sinh, thì mẹ của Ngài chết, 
bà con dòng họ đem thi hài ra nghĩa địa, đưa lên giàn 
hỏa, châm lửa thiêu cháy, lửa bị tắt, cái bụng của thi thể 
bị nứt làm đôi, Ngài rơi ra bên ngoài, bà con ẫm Ngài 
trao cho bà nội đem về nuôi dưỡng, đặt tên Ngài là 
Dabbakurmara: Công-tử Dabba. 

Công-tử Dabba lên được 7 tuôi, khi ấy Đức-Thế-Tôn 
ngự đến nước Malla, cùng với số đông chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, trú tại vườn xoài gần kinh thành Anupiya. 

Nhìn thấy Đức-Thế- Tôn, công-tử Dabba liền phát 
sinh đức-tin trong sạch muốn xuất gia, nên trở về gặp bà 
nội thưa rằng: 

- Kính thưa bà nội, cháu muốn xuất gia trong giáo 
pháp của Đức-Phật. Xin bà nội cho phép chẳu xuất gia. 

Nghe cháu xin như vậy, bà nội vô cùng hoan hỷ bảo: 

- Này cháu yêu quý! Bà đồng ý cho chẳu xuất gia. 

Bà dẫn công £ử Dabba đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài từ bi tễ độ 
chảu của con, cho phép nó xuất gia nơi Ngài. 

Chấp thuận cho công-#ử Dabba xuất gia, Đức-Thế-Tôn 
truyền bảo vị tỳ-khưu làm /Ê cgoø fóc cho công tử Dabba. 

Vâng lời dạy của Đức-Thế-Tôn, vị tỳ-khưu truyền dạy 
Công-tử Dabba đề-mục facapaRcakakanunafthäna: Đề- 
mục thiên-định nhóm T: acapañcaka đó là “kesa, loma, 
nakkhã, dantä, taco - taco, dantfã, nakkha, lomd, kesa, 

” theo chiều thuận, theo chiều nghịch, theo chiều thuận 
- nghịch. 

Công-tử Dabba thực-hành đề-mục thiên-định nhóm 
tacapaficaka ấy, trong khi đang làm /Ê cạo tóc, công-tử 
Dabba chứng đắc thành 4 bậc Thánh-nhân theo tuần tự: 
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- Khi cạo những sợi tóc đấu tiên rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để chứng đắc Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, và Niễt-bàn, trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ hai rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả, và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả, 
và Niễ¡-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, công-tử 
Dabba chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả, và Niết-bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng 
một lúc với /Ế cạo fóc không sau không trước. 


Công-tử Dabba trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc lên 
7 tuôi. 


* Tích Samkiccasñmaneravatthu được tóm lược 
như sau: 

Sarmmkiccasamanera: Sa-di Samkicca lên 7 tuôi là đệ- 
tử của Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 

Khi Ngài tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ (con của gia 
đình khá giả) trong kinh-thành SãvatthI. Thai nhị đang 
nằm trong bụng mẹ gần ngày sinh, thì mẹ của Ngài bị 
lâm bệnh chết. Bà con đem thi thể ra nghĩa địa, đưa lên 
giàn hỏa, châm lửa thiêu các phần khác đều cháy, chỉ 
còn phần bụng có thai nhi nằm thì lửa bị tắt không cháy 
mà thôi. 

Nhóm thợ thiêu dùng câu móc đem thi thể bỏ vào 
đống lửa than hồng, rồi trở về nhà. Thai nhi như thỏi 


' Bộ Dhammapadatthakathã, Tích Samkiccasãmanravatthu. 


3- 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm 341 





vàng (savannabimbasadiso) nằm trên đồng lửa ấy, sinh- 
mạng an toàn như năm trong bọc hoa sen. 

Thật vậy, kiếp chót của chúng-sinh chưa trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, dù núi sineru đè cũng không thê 
chêt được. 

Sáng ngày hôm sau, bà con đến chỗ giàn hỏa, lửa đều 
dập tắt, nhìn thây đứa bé an toàn năm trong đông tro tàn. 

Thật là phi thường chưa từng có! Đứa bé nằm trên 
đông lửa mà không bị chết thiêu! Bà con vào ăm đứa bé 
trở về nuôi dưỡng, đặt tên là Šazwkiccakumara: Công-tử 
Samkicca. 


Khi Công-fử Samkicca lên 7 tuôi biết đời sống khốn 
khô của mình đã thoát chêt như vậy, nên nghĩ răng: 

“ham kia cvaripad bhayä muưtfO, km me 
gharävasena pabbajissami.) ” 

Ta đã thoát nạn chết như vậy, ích lợi gì đời sống của 
người tại gia, tốt nhát ta sẽ xuất gia. 

Sau khi nghĩ như vậy, công-tử Samkicca vào thưa 
những người bà con, xin đi xuât g1a. 

Tất cả bà con đều đồng nói lời “Sãđu!” Lành thay! 

Những người bà con dẫn công-fử Samkicca đến đảnh 
lê Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa, xin Ngài có tâm từ tê 
độ cho phép công f Sarnkicca xuât gia với Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy công tử Samkicca 
đê-mục føcapaficakakammaffhana: Đé-mục thiên-định 
nhóm Tacapafñcaka đó là “kesaq, loma, nakkha, danta, 
tạco - taco, danfã, nakkhq, loma, kesa,... ` theo chiêu 
thuận, theo chiêu nghịch, theo chiêu thuận - nghịch. 


Công-tử Samkicca thực-hành đề-mục thiên-định nhóm 
Tacapaficaka ây, trong khi đang làm /ê cgø fóc cho đên khi 
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cạo tóc xong, công-ñ? Sainkicca chứng ngộ chân- |) tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tú-tuệ-phán- 
tích (patisambhid4) cùng một lúc, không trước không sau. 

Công-tử Sainkicca trở thành bác Thánh 4-ra-hán lúc 
Ngài lên 7 tuôi. 

Vì vậy, nhóm facapaficaka này là đê-mục thiên-định 
căn bản gốc theo tuyển thống trong nghỉ / cạo tóc để 
xuất gia sa-di từ xưa cho đến nay. 


Đề-mục Kãyagatäsati trong Phật-giáo 


Trong bộ Visuddhimagga dạy rằng: “Đề-mục thiển- 
định: Niệm 32 thể trọc này chỉ có trong Phật-giáo mà 
thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Đức-Phật chỉ dạy phương pháp thực-hành để mục 
thiên-định kãyagatãsati: Niệm 32 thể trọc này, ngoài 
Đức-Phật ra, không có vị đạo-sự nào có khả năng chỉ dạy 
phương pháp thực-hành đề-mục thiên-định kãyagatãsati 
này được. ” 

Trong Chi-bộ-kinh, Đức-Phật dạy răng: 

“- Ekadhammo bhikkhave, bhavito bahuhWato pañña- 
pafilabhäya samvdftati, panñavuddhiya samuvattaii, pañña- 
vepullaya samvatftadti, mahãpaññaya samvatftdti, puthu- 
pañndläya  samvaftali vipulapafñfadtlaya  samvatidti, 
gambhirapannadaya  samwdfiafl, qsamanfapafnataya 
samvattadti, bhữripañfatava samvatati pañnabahullaya 
samvattdti, siehapafñnatäya samvattatl, lahupañnataya 
Samnvatat, hasapaññafaya saimaffdti, javanapañnataya 
samvattati, tikkhapaññataya samwaHall, nibbedhika- 
pannataya saụvdtiati. 

Katamo ekadhammo? Kayagdfã safi. 
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- Ayam kho bhikkhave, ekadhammo bhaãvito bahulikafo 
paññapaHlabhaya samwvatta, paññavuddhiya samvattati, 
pañnavepullaya samwattaHi, mahäpaññaya samvatidHi 
puthupafñnataya samwdftafl, vipulapafñfñataya samvatidti, 
gambhrapannaaya  samwadfiafllH, asamaniapafnataya 
samvattati, bhữripañfatava samvatati pañnabahullaya 
samvattadti, siehapafñnatäya samvattati, lahupañnataya 
samvafttati, hasapafñfataya samvaffdti, javanapañnataya 
samvattati tikkhapañnatava samvaHai, nibbedhika- 
paññatãya samvattati. "02 

- Này chư t}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả đã 
thực-hành rồi, đã thường thực-hành trở nên thuần thục, để 
đạt được các loại trí-tuệ, để phái triển tri-tuệ, để tăng 
trưởng trí-tuệ, để có đại trí-tuệ, để có tri-tuệ vĩ đại, để có 
tri-tuệ rộng lón, để có trí-tuệ sâu sắc, để có trí-tuệ vô song, 
để có trí-tuệ rộng lớn bao la, để có trí- -fuệ nhiễu, để có trí- 
tuệ nhanh nhạy, để có tri-tuệ mau lẹ, để có tri-tuệ hân 
hoan, để có trí-tuệ tiến triển, để có tri-ệ sắc bén, để có 
trí-tuệ thấu suốt. 

Một pháp ấy là pháp gì? Một pháp ấy là “kãäyagatãsati `. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành kayagdfasafi này mà 
hành-giả đã thực-hành rồi, đã thực-hành nhiễu rồi, để đạt 
được các loại tri-tuệ, để phát triển tri-tuệ, để tăng trưởng 
trí-tuệ, để có đại trí-tuệ, đề có tri-Mệ vĩ đại, để có trí-tuệ 
rộng lớn, để có trí-tuệ sâu sắc, để có tri-tiệ vô SONG, để có 
tri-tuệ rộng lớn bao la, để có tri-tuệ nhiễu, để có trí-tuệ 
nhanh nhạy, để có trí-tuệ mau lẹ, để có trí-tuệ hân hoan, 
để có trí-mệ tiến triển, để có trí-ệ sắc bén, để có trí-tuệ 
thấu suốt. 


(Xong đề-mục thiên-định Kãyagatäsati) 


' Añguttaranikãya, Ekakanipäta, Kãyagatäsativagga. 
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3.10- Ẩnãpãnassati: Đề-Mục Thiền-Định Niệm 
Hơi Thớ Vào, Hơi Thở Ra 

Anapänassati nghĩa là gì? 

Ảnñpãnassati: Ana + apãna + sati 

- Ana: Hơi thở vảo, 

- Apana: Hơi thở ra, 

- Safi: Niệm. 

Anapanassafi là đê mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra 
có iệm tâm-sở (saficefasika) đông sinh với dục-giới 
thiện-tâm có đồi-tượng hơi thở vào - hơi thở ra. 

Để-mục aãnaãpanassafi: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra 
là đề-mục thiên-định mà hành-g1ả thực-hành có khả năng 
dân đên chứng đăc đây đủ 5 bác thiên săc-giới. 

* Trong Chú-giải Suttantapitakapäli giải thích rằng: 

Ana: Hơi thở vào; 

Apana hoặc păna: Hơi thở ra. 

Đó là cách giải thích theo pavaffikkamanaya: Cách 
phát sinh theo thứ tự trước sau của hơi thở. 

Theo bình thường mọi người /hở vào trước, rồi thở ra 
sau, nên khi hành-giả thực-hành đế-mục thiên-định 
Anapanassafi: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra, theo cách 
bình thường ây. 

* Trong Chú-giải Vinayapitakapäli giải thích rằng: 

Ana: Hơi thở ra. 

Apana hoặc păng: Hơi thở vào. 

Đó là cách giải thích theo paffikkamanaya: Cách 
phát sinh theo thứ tự hơi thở ra, rồi hơi thở vào của đứa 
trẻ sơ sinh đâu tiên ra khỏi lòng mẹ. Đó là theo cách tự 
nhiên như vậy. 
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Thai nhi khi đang ở trong bụng mẹ, không có hơi thở 
của chính mình, được tăng trưởng do nương nhờ hơi thở 
của mẹ, đên khi trẻ sơ sinh đâu tiên ra khỏi lòng mẹ, theo 
tự nhiên /hở ra trước, rồi thở vào sau. 

Danh từ “ãnapãnga ” này còn gọi là assãsap?assaäsa. 

- Assasa: Hơi thở vào. 

- Passasa: Hơi thở ra. 

Assasapassasa: Hơi thở vào - hơi thở ra. 


Phương pháp thực-hành đề-mục ÄAnãpãnassati 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề-mục thiền- 
định ãnapãnassafi: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra. Trước tiên 
hành-giả cần phải tìm đến vị Thiền-sư là người tỉnh thông 
về pháp-học Phật-giáo và pháp-hành Phật-giáo, nhất là 
có đầy đủ kinh nghiệm về pháp-hành thiền-định đề-mục 
thiền-định aãnãpanassafi: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra. 

Hành-giả xin được thọ giáo với vị Thiển-sư Ấy, để học 
hỏi hiểu biết rõ 5 pháp cơ bản? của đề-mục thiên-định 
ãnãpãnassaíi như sau: 

1- Uggaha: Học hiểu biết rõ ý nghĩa của đê-mục 
thiên-định ãnäpãnassaii. 

2- Paripuccha: Học hỏi nghiên cứu rõ ràng phương 
pháp thực-hành. 

3- Upalthana: Ghỉ nhớ 3 nimi11q: đối-tượng của đề- 
mục thiên-định ãnãpänassdlfi. 

4- Appanä: Ghỉ nhớ 5 bậc thiên của đê-mục thiên- 
định anapãnassafi. 

5- Lakkhana: Ghi nhớ trạng-thải thát-tảnh của pháp- 
hành thiên-định ãnãpãnassali. 


! Bộ Visuddhimagga, phần Änãpãnassatikathä. 
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Phần pháp-học của đề-mục thiền-định Ẩnãpãnassafi 

Đề thực-hành đề-mục thiên-định ãnãpãnassafi: Niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra, hành-giả cần phải học hỏi rành rẽ: 

- 5 cách hành trong kinh, phần ãnãpãnassati. 

- 4 cách hành thuộc về pháp-hành thiên-định. 

- 4 cách hành thuộc về pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong kinh Mahasatipaffhanasutta: Kinh Đại-niệm- 
xứ, Đức-Phật thuyết dạy phân thân niệm-xứ, đối-tượng 
Anapanapabba có đoạn răng: 

“ldha bhikkhave, bhikkhu araññagato va rukkha- 
mũlagato vã suñfñagaragafo và nisidafi pallankam 
abhujiva ujuụ kayam panidhaya parinukham satim 
upa{‡häpetva. 

l- So safo va assasdfi, safO va passasd1i: 

2- Digham va assanto digham assasãml tỉ pajãnaH, 

Digham va passanto digham passasãml tỉ pajãndíi. 

3- RÑassan vã asSanfo rassa1m rassasaml Tỉ pajãndH, 

Rassam va passanfo rassa1 passasaãml Tỉ pajandH. 
4- SabbakayapafisamwedlT assasissaml Tỉ sikkhati, 
SabbakayapdfisamvedIl passasissami tỉ sikkhati, 
5- Passambhayan kayasankharam assasissämT Tỉ 
sikkhaH, 
Passambhayam kãyasankharam passasissami Tỉ 
sikkhati. 

- Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, t-khưu đến 
khu rừng văng, hoặc đến gốc cây, hoặc đến nơi thanh 
văng, ngôi xếp bằng đặt thân hình ngay thẳng, có tâm 
niệm thăng đề mục thiên-định hơi thở vào, hơi thở ra. 

1- T)-khưu hành-giả ấy chỉ có tâm niệm hơi thở vào 
mà thôi, chỉ có tâm niệm hơi thở ra mà thôi. 


' Bộ Dighanikãya, Mahãvagsa, kinh Mahäsatipat(hãnasutta. 
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2- Hành-giả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở vào dài, 
ta thở vào đài. ” 

Hành-giả nên biết rõ răng: “Khi đang thở ra đải, ta 
thở ra đài. ” 

3- Hành-giả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở vào ngắn, 
tq thở vào ngãm. ” 

Hành-giả nên biết rõ răng: “Khi đang thở ra ngăn, ta 
thở ra ngăn. ” 

4- Hành-giả nên thực tập rằng: “Biết rõ đâu, giữa, 
cuối toàn hơi thở vào, ta sẽ thở vào. ” 

Hành-giả nên thực tập răng: “Biết rõ đấu, giữa, cuôi 
toàn hơi thở ra, ta sẽ thở ra. ” 

5- Hành-giả nên thực tập rằng: “Làm hơi thở vào, ra 
thô trở nên thanh-tịnh vi-tê, ta sẽ thở vào. ” 

Hành-giả nên thực tập răng: “Làm hơi thở vào, ra thô 
trở nên thanh-tịnh vi-tê, ta sẽ thở ra. ” 

Đoạn kinh trên, Đức-Phật dạy 5 pháp căn bản của đề- 
mục thiên-định ãnãpãnassafi. 

Pháp thứ nhất là pháp căn bản của pháp-hành thiên- 
định đê-mục ãnäpänassafi: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra. 

Pháp thứ 2 cho đến pháp thứ 5 là cách thực tập để tiến 
triên dân đên chứng đắc bác thiên săc-giới. 

Hơi thở vào - hơi thở ra phát sinh do tâm. Tâm có khả 
năng phát sinh hơi thở vào - hơi thở ra bình thường gôm 
có 75 tâm, đó là 72 b4f-thiện-tâm, Š vô-nhân-tâm (trừ 10 
thức-tâm), Š đại-thiện-tâm, 8 đại-quả-tám, 8 đại-đduy-tác- 
tâm, l5 sác-giớitâm, Š vô-săc-giới-tâm (trừ 4 vô-sác- 
giới-quả-tám), 8 siêu-tam-giới-tâm, và đặc biệt trừ quả- 
tâm khi làm phận sự tải-sinh kiếp sau của tất cả chúng- 


sinh, khi làm phận sự cuti, và tịch diệt Niết-bàn của bậc 
Thánh A-ra-hán. 
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Pháp thứ nhất: Hành-giả có ziệm tâm-sở (saticeftasika) 
ghi nhớ khi hơi thở vào — hơi thở ra tiếp xúc tại đầu lỗ 
mũi, hoặc vành môi trên (tùy theo hành-giả nhận biết rõ 
hơi thở vào, hơi thở ra tại nơi nào). 

Hành-giả có niệm £âm-sở luôn luôn ghi nhớ, biết rõ 
đối-tượng hơi thở vào và hơi thở ra tiếp xúc tại đầu lỗ 
mũi, hoặc vành môi trên, để cho tâm không biết đến 
những đồi-tượng khác, mà chỉ biết đến đồi-tượng hơi thở 
vào và hơi thở ra của mình mà thôi. 

Đó là cách thực tập định-tâm (samadbhi) trong đối- 
tượng hơi thở vào và hơi thở ra, bởi vì bình thường tâm 
nhận biết nhiều đối-tượng khác nhau, nên tâm không có 
định trong một đối-tượng nào cả. 

Tính chất đặc biệt của đề-mục anäpanassafi: Niệm 
hơi thở vào - hơi thở ra là một đề-mục thiên-định luôn 
luôn sẵn có trong mình, không phải vất vả tạo ra đề-mục 
mới, hoặc tìm kiếm đề-mục bên ngoài như một số đề- 
mục thiền-định khác. 

Trong bộ Visuddhimagga dạy cách thực-hành đê-mục 
thiên-định nãpãnassari tăng: 


Ganana anubandhana, phusana, thapana, sallakkhana. 

Vivattanä pärisuddhi,  tesañca patipassana ” 

Cách thực-hành ganana, anubandhana, phusamg, 
thapana, sallakkhana, vivaffana, păarisuddhi, tesañca 
PafIpassana. 

Giảng giải: 

* 4 cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-định: 

1- Ganana: Cách hành niệm đếm hơi thở vào, hơi thở ra 
theo 6 nhóm. 


'Bộ Visuddhimagga, Anussatikammatthãnaniddesa, Änãpãnassatikathä. 
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2- Anubandhanä: Cách hành niệm đếm hơi thở vào, 
hơi thở ra liên tục tuần tự từng nhóm. 

3- Phusanã: Cách hành biết hơi thở vào, hơi thở ra 
tiếp xúc đầu lỗ mũi. 

4- Thãpanã: Cách hành đặt định-tâm vững chắc trong 
bậc thiển sắc-giới của đề-mục Ânäpãnassati. 

* Bốn cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-tuệ: 

1- Sallakkhanäa: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung. 

2- Vivattana: Tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng đắc 
Thánh-đạo. 

3- Parisuddhi: Tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đặc Thánh-quả. 

4- Tesafica pafipassana: Trí-tuệ quản triệt Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn, phiên-não đã bị diệt tận, và chưa 
bị diệt tận. 


Bồn cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-định 


1- Gananänaya: Cách hành đếm hơi thở vào, hơi thở 
ra theo 6 nhóm: Từ nhóm pañcaka cho đên nhóm dasaka. 

- Hành-giả bắt đầu thực-hành niệm nhóm thứ nhất: Hơi 
thở vào, hơi thở ra đêm l, 2 cho đền 5. 

- Tiếp theo niệm nhóm thứ nhì: Hơi thở vào, hơi thở ra 
đêm l1, 2 cho đến 6. Và tiêp tục như vậy theo tuân tự đên: 

Niệm nhóm thứ sảu: Hơi thở vào, hơi thở ra đếm 1, 2 
cho đến 10. 


Hành-giả thực-hành đếm bơi (hở vào, hơi thở ra 
không nên đếm dưới số 5 và cũng không nên đếm quá số 
10. Bởi vì nếu hành-giả đếm dưới số 5 thì cảm nhận như 
chật vật khó chịu, và nếu hành-giả đếm quá số 10 thì 


350 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





cảm nhận như buông lỏng. Cho nên hành-giả chỉ nên 
niệm đêm trong khoảng từ 5 cho đên 10 mà thôi. 


ŒGatananaya có 2 loại: 


1I- Dhaññamamakaganananaya: Cách hành niệm 
đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở ra, ví nh người 
đong lúa đếm chậm chậm từng ô (lon) lúa, nghĩa là 
hành-giả chỉ niệm đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở 
ra, để tâm nhận biết rõ ràng mà thôi, không đếm hơi thở 
mà tâm không nhận biết rõ ràng. Cho nên, hành-giả nên 
thở vào, thở ra chậm chậm, để cho tâm nhận biết kịp hơi 
thở và đếm đúng theo cách hành từng mỗi nhóm. 

Cách hành tiếp theo là: 

12- Gopälakagananäanaya: Cách hành niệm đếm 
nhanh hơi thở vào, hơi thở ra, ví như người giữ bò đếm 
nhanh đàn bò chen lấn nhau ra nhanh khỏi công 
chuông, nghĩa là sau khi hành-giả đã thực-hành theo 
cách hành Dhaññamämakaganananaya đếm rành rẽ 
từng mỗi hơi thở vào, hơi thở ra, và tâm niệm nhận biết 
rõ ràng từng hơi thở vào, hơi thở ra theo từng mỗi 
nhóm, nên tâm không còn bỏ quên hơi thở nào nữa. 

Vì vậy, hơi thở vào, hơi thở ra nhanh, tâm niệm nhận 
biết cũng nhanh theo hơi thở vào, hơi thở ra, và niệm 
đếm đúng theo từng hơi thở. 

2- Anubandhananaya: Cách hành niệm ghi nhớ hơi 
thở vào, hơi thở ra liên tục trong từng mỗi nhóm hơi thở. 

3- Phusanãnaya: Cách hành biết tiếp xúc hơi thở vào, 
hơi thở ra tại đâu lỗ mũi theo cách hành gananänaya và 
cách hành anubandhananaya. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 
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4- Thapanänaya: Cách hành đặt định-tâm vững chắc 
trong đồi-tượng patibhaganimitta, thay thê tâm niệm đêm 
hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anubandhananaya 
và cách hành phusananaya, đê chứng đặc các bậc thiên 
sac-giới của đề-mục thiên-định ãnäpãnassali. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Phương pháp thực-hành đề-mục ÄAnãpãnassati 


Muốn thực-hành đề-mục thiên-định ãnãpãnassafi: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra, hành-giả tìm đên nơi 
thanh văng thích hợp cho pháp-hành thiên-định, ngôi 
xếp bằng ngay thăng”, chú tâm niệm hơi thở vào, hơi 
thở ra tại đáu lô mũi (hoặc tại vành môi trên), nơi tâm 
nhận biệt hơi thở vào, hơi thở ra rõ ràng nhât. 

Hành-giả thực-hành đề-rục thiên-định ãnãpãnassati: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra theo 5 pháp căn bản trong 
bài kinh Mahãsatipatthanasutta. 

Pháp căn bản thứ nhất, Đức-Phật dạy rằng: 

l- So safo Vva assasdfi, safo va pdSssasdfi: 

* T)-khưu hành-giả ấy chỉ có tâm niệm hơi thở vào 
mà thôi, chỉ có tâm niệm hơi thở ra mà thôi. 

Thực-hành đề-mục thiên-định ãnãpanassafi: Niệm hơi 
thở vào - hơi thở ra, hành-giả thực-hành theo tuân tự 4 
cách hành thuộc về pháp-hành thiên-định: 

1- Cách thực-hành thứ nhất: Ganananaya: Cách 
hành niệm đêm hơi thở, niệm đêm từ nhóm thứ nhát 
pañcaka: nhóm 5, hành-giả thở vào, thở ra niệm đêm Ï, 
tiếp tục thở vào, thở ra niệm đêm 2, 3 cho đên 5. 


' Nữ hành-giả không nên ngôi bắt tréo 2 chân, nên ngồi để 2 chân sang một bên. 


KhJh/ 
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Tiếp theo nhóm chakka (nhóm 6), nhóm saHaka 
(nhóm7), nhóm afthaka (nhóm 6), nhóm navaka (nhóm 9), 


dasaka (nhóm 10), như sau: 


1.1- Cách thực-hành Dhaññamapakagatanaya 


Hành-giả thực-hành theo cách hành dhaññamapaka- 
gananaya: Cách hành niệm đếm chậm chậm hơi thở 
vao, hơi thở ra từng nhóm, có 6 nhóm: Bắt đâu hơi thở 
vào, hơi thở ra, ví như người đong lúa đếm chậm chậm 


từng ô (lon) lúa như sau: 
1- Nhóm pañcaka (nhóm SŠ) 


- Hơi thở vào niệm đếm 1, 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, 


2- Nhóm chakka (nhóm 6) 


- Hơi thở vào niệm đếm l, 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, 
3- Nhóm sattaka (nhóm 7) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, 
- Hơi thở vào niệm đếm 7, 


hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 


hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 
hơi thở ra niệm 


hơi thở ra niệm 


đếm l1; 
đếm 2; 
đếm 3; 
đếm 4; 
đếm 5. 


đếm l1; 
đếm 2; 
đếm 3; 
đếm 4; 
đếm 5; 
đếm 6. 


đếm l1; 


hơi thở ra niệm đếm 2; 
hơi thở ra niệm đếm 3; 
hơi thở ra niệm đếm 4; 
hơi thở ra niệm đếm 5, 
hơi thở ra niệm đếm 6; 
hơi thở ra niệm đếm 7. 
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4- Nhóm atthaka (nhóm 8) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, hơi thở ra niệm đếm l; 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, hơi thở ra niệm đếm 2; 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, hơi thở ra niệm đếm 3; 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, hơi thở ra niệm đếm 4; 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, hơi thở ra niệm đếm 5, 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, hơi thở ra niệm đếm 6; 
- Hơi thở vào niệm đếm 7, hơi thở ra niệm đếm 7; 
- Hơi thở vào niệm đếm 8, hơi thở ra niệm đếm 8. 
5- Nhóm navaka (nhóm 9) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, hơi thở ra niệm đếm l; 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, hơi thở ra niệm đếm 2; 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, hơi thở ra niệm đếm 3; 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, hơi thở ra niệm đếm 4; 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, hơi thở ra niệm đếm 5, 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, hơi thở ra niệm đếm 6; 
- Hơi thở vào niệm đếm 7, hơi thở ra niệm đếm 7; 
- Hơi thở vào niệm đếm 8, hơi thở ra niệm đếm 8; 
- Hơi thở vào niệm đếm 9, hơi thở ra niệm đếm 9. 
6- Nhóm dasaka (nhóm 10) 

- Hơi thở vào niệm đếm 1, hơi thở ra niệm đếm l; 
- Hơi thở vào niệm đếm 2, hơi thở ra niệm đếm 2; 
- Hơi thở vào niệm đếm 3, hơi thở ra niệm đếm 3; 
- Hơi thở vào niệm đếm 4, hơi thở ra niệm đếm 4; 
- Hơi thở vào niệm đếm 5, hơi thở ra niệm đếm 5, 
- Hơi thở vào niệm đếm 6, hơi thở ra niệm đếm 6; 
- Hơi thở vào niệm đếm 7, hơi thở ra niệm đếm 7; 
- Hơi thở vào niệm đếm 8, hơi thở ra niệm đếm 8; 
- Hơi thở vào niệm đếm 9, hơi thở ra niệm đếm 9; 
- Hơi thở vào niệm đếm 10, hơi thở ra niệm đếm 10. 


Hành-giả thực-hành niệm “hơi thở vào, hơi thở ra đếm 


354 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





từ nhóm 5 cho đến nhóm 10, rồi tiếp tục bắt đầu lại từ 
nhóm 5 cho đến nhóm 10 như vậy, trong suốt thời gian 
thực-hành đề-mục thiển-định ãnãpãnassati: Niệm hơi 
thở vào - hơi thở ra này. 

Hành-giả đang thực-hành niệm trong tâm hơi thở vào, 
hơi thở ra theo cách hành dhaññamamakaganananaya 
niệm đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi thở ra, ví như 
người đong lúa đếm chậm chậm từng ô (lon) lúa, nghĩa 
là hành-giả chỉ niệm đếm chậm chậm hơi thở vào, hơi 
thở ra mà tâm nhận biết rõ ràng mà thôi, không đếm hơi 
thở mà tâm không nhận biết rõ ràng. 

Cho nên, phương pháp niệm đếm số như đã trình bày 
trong 6 nhóm chỉ làm mẫu mực mà thôi. 


1.2- Cách thực-hành Œ@opalakqgauananaya 


Hành-giả sau khi đã thực-hành theo cách hành 
dhaññamãmakagananaänaya rành rẽ, thuằần-thục, niệm 
đếm hơi thở vào, hơi thở ra, từng mỗi nhóm không còn 
sai nữa, có định-tâm vững vàng trong đối-tượng hơi thở 
vào, hơi thở ra nhanh hơn, định-tâm niệm nhận biết cũng 
nhanh theo đối-tượng hơi thở vào, hơi thở ra ấy. Đó là 
sự tiến triển đến cách hành Gopälakagananänaya. 

Cách thực-hành gopälakagananãnaya niệm đếm hơi 
thở vào, hơi thở ra hầu hết giỗng cách hành dhañña- 
mãmakagananänaya, nhưng hành-giả niệm đếm hơi thở 
vào, hơi thở ra nhanh hơn, định-tâm niệm nhận biết 
nhanh trong từng mỗi nhóm bơi (hở vào, hơi thở ra một 
cách thuần thục, không lộn, không sai, có định-tâm vững 
vàng, rõ ràng trong đối-tượng hơi thở vào, hơi thở ra ấy. 


2-3- Anubandhananaya và Phụusanãngaya 


- Anubandhananaya: Cách hành niệm ghỉ nhớ hơi thở 
vào, hơi thở ra liên tục trong từng môi nhóm hơi thở, và 
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- Phusanãnaya: Cách hành biết tiếp xúc hơi thở vào, 
hơi thở ra tại đâu lỗ mũi theo cách hành gananänaya và 
cách hành anubandhananaya. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Thực-hành theo cách hành anubandhananaya và cách 
hành phusananaya này, hành-giả thực-hành theo pháp thứ 
2 đến pháp thứ 5 là những pháp căn bản trong bài kinh. 


Pháp căn bản thứ 2 và 3, Đức-Phật dạy răng: 


2- Digham va assanto đdigham assasãml tỉ pajãndH, 
Digham vã passanto digham passasaml tỉ pajãndii. 
- Hành-giả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở vào dài, 
ta thở vào đải. ” 
- Hành-giả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở ra dài, ta 
thở ra đài. ” 
3- Rassan va assanfo rassa1m rassasaml Tỉ pajãndH, 
Rassam vã passanfo rasSaI] passasaml Ti pajandli. 
- Hành-giả nên biết rõ răng: “Khi đang thở vào ngắn, 
ta thở vào ngắn. ” 
- Hành-giả nên biết rõ rằng: “Khi đang thở ra ngắn, 
ta thở ra ngăn. ” 

Bình thường, mọi người có hơi thở khác nhau, số 
người có hơi thở vào, hơi thở ra đải, như hơi thở vào, 
hơi thở ra dài của loài răn, bò, voi, .... Số người có hơi 
thở vào, hơi thở ra ngắn, như hơi thở vào, hơi thở ra 
ngắn của loài chó, mèo, chim, ... 

Dù trong một người, cũng có khi hơi thở vào, hơi thở 
ra ngăn, khi hơi thở vào, hơi thở ra dài, tùy theo lúc. Cho 
nên, khi hơi thở vào, hơi thở ra dải thì hành-g1ả nên biết 
hơi thở vào, hơi thở ra dài; khi hơi thở vào, hơi thở ra 
ngắn thì hành-giả nên biết hơi thở vào, hơi thở ra ngắn. 
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Pháp căn bản thứ 4, Đức-Phật dạy rằng: 

4- SabbakayapafisamwedT assasissaml Tỉ sikkhati, 
SabbakayapdfisamvedIl passasissaml tỉ sikkhati. 

* Hành-giả nên thực tập rằng: “Biết rõ toàn hơi thở 
đâu, giữa, cuôi, rồi ta sẽ thở vào. ” 

* Hành-giả nên thực tập rằng: “Biết rõ toàn hơi thở 
đâu, giữa, cuối, rồi ta sẽ thở ra. ” 


Sau khi niệm hơi thở vào, hơi thở ra đài, hơi thở vào, 
hơi thở ra ngăn, định-tâm nhận biết rõ ràng mỗi hơi thở 
vào, hơi thở ra dài, mỗi hơi thở vào, hơi thở ra ngắn tiễn 
triển tốt, từ đó hành-giả nên thực-hành đến pháp căn bản 
thứ tư rằng: 

“Biết rõ toàn hơi thở đâu, giữa, cuối, rôi ta sẽ thở vào. 

“Biết rõ toàn hơi thở đâu, giữa, cuối, rồi ta sẽ thở ra. ” 


„ 


Hành-giả nhận biết toàn hơi thở nghĩa là: 

- Khi hơi thở vào: Biết rõ đâu hơi thở tại đâu lỗ mũi, 
giữa hơi thở tại ngực, cuối hơi thở tại lỗ rún. 

- Khi hơi thở ra: Biết rõ đầu hơi thở tại lỗ rún, giữa 
hơi thở tại ngực, cuối hơi thở tại đầu lỗ mũi. 

Dù định-tâm nhận biết đầu hơi thở, giữa hơi thở, cuối 
hơi thở như vậy, hành-giả cũng chỉ đặt niệm fâm-sở tại 
đâu lỗ mãi là nơi tiếp xúc của hơi thở vào, hơi thở ra mà 
thôi, định-tâm không nên dõi theo hơi thở vào, hơi thở ra. 

Trong khi hành-giả đang tinh-tân thực-hành liên tục 
theo pháp căn bản thứ 2-3-4, hơi thở vào, hơi thở ra từ thô 
trở nên vi-tế dân dân, bởi vì định-tâm càng vi-tễ thì hơi 
thở vào, hơi thở ra cũng càng vỉ- -tế theo định-tâm ấy, cho 
nên tiễn triển đến pháp căn bản thứ 5 theo trong kinh. 


Pháp căn bản thứ 5, Đức-Phật dạy rằng: 


5- Passambhayan kaãyasankharam assasissamT Tỉ 
sikkhati, 
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Passambhayam kãyasankharam passasissami Tỉ 
SIkkhaHi. 


- Hành-giả nên thực tập rằng: “Làm hơi thở vào, hơi 
thở ra thô trở nên thanh-tịnh vi-tế, rồi ta sẽ thở vào. ” 

- Hành-giả nên thực tập răng: “Làm hơi thở vào, hơi 
thở ra thô trở nên thanh-tịnh vi-tế, rồi ta sẽ thở ra. ” 

Nếu khi hơi /hở vào, hơi thở ra trở nên càng vi-tễ thì 
đối với số hành-giả có niệm tâm-sở, định-tâm, trí-tuệ 
nhiều năng lực có thể nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra vi- 
tế ấy được, nhưng đối với hành-giả có niệm tâm-sở, định- 
tâm, tri-tuệ không có đủ năng lực, thì không thể nhận biết 
hơi thở vào, hơi thở ra vi-tế ấy, thậm chí không còn biết 
hơi thở, tưởng chừng hành-giả không có hơi thở nữa. 

Nếu không có khả năng nhận biết hơi thở vào, hơi thở 
ra vi-tễ ấy thì hành-giả không nên lo ngại, chỉ cần đặt 
niệm tâm-sở tại nơi đầu lỗ mũi, không lâu, định-tâm sẽ 
nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra ấy trở lại như trước. 

Sở đĩ hơi thở vào, hơi thở ra càng trở nên vi-tễ là vì 
định-tâm của hành-giả càng vi-tế, nhưng iệm fâm-sở, 
định-tâm, trí-fuệ của hành-giả không có đủ khả năng, 
nên không thể nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra vi-tễ ấy. 


Thật ra, hơi thở vào, hơi thở ra phát sinh do tâm gọi 
là ciajaruipa. Người không có hơi thở vào, hơi thở ra 
chỉ có 8 hạng chúng-sinh mà thôi, đó là: 

1- Thai nhỉ nằm trong bụng mẹ. 

2- Người lặn xuống nước. 

3- Người chết ngất xỉu. 

4- Người chết. 

5- Hành-giả nhập đệ ngũ thiên. 

6- Phạm-thiên ở cõi trời sắc-giới. 

7- Phạm-thiên ở cõi trời vô sắc-giới. 
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ổ- Bậc Thánh A-ra-hán nhập điệt-thọ-tưởng. 

Ngoài § hạng chúng-sinh ấy ra, còn lại tất cả chúng- 
sinh đêu có hơi thở vào, hơi thở ra bình thường. 

Hành-giả không thuộc về 1 trong § hạng chúng-sinh 
ây, chắc chăn có hơi thở vào, hơi thở ra, cho nên hành-giả 
chỉ cân đặt niệm tám-sở tại đáu lô mãi mà thôi, định-tâm 
sẽ nhận biệt hơi fhở vào, hơi thở ra ầy trở lại như trước. 


Tính chất đặc biệt của Anubandhanãnaya 


Hành-giả thực-hành để-rục thiên-định ãnãpãnassati: 
Niệm hơi thở vào - hơi thở ra bắt đầu từ cách hành 
gananänaya tiên triển đúng đắn dẫn đến cách hành 
anubandhananaya và cách hành phusanãnaya làm lăng 
địu sự nóng nảy trong thân, do định-tâm có khả năng 
làm cho hơi thở vào, hơi thở ra loại thô dẫn dẫn trở nên 
vi-fế theo tuần tự, làm cho thân và tâm có trạng-thái an- 
tịnh làm nhân dẫn đến cách hành thứ 4 là: 


4- Thapanaänaya: Cách hành đặt định-tâm vững chắc 
trong đồi-tượng pafHbhaganimitta, thay thê tâm niệm 
đêm hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành qnu- 
bandhananaya và cách hành phusananaya, đê chứng 
đặc các bậc thiên săc-giới của đê-mục thiên-định 
anaDanassaH. 

(Đây không phải là cách hành riêng biệt, mà là cách 
hành theo 2 cách hành trước.) 

Anubandhanänaya đến cách hành thapanänaya 

Đề-mục thiên-định qnãpanassdíi: Niệm hơi thở vào - 
hơi thở ra có đủ 3 loại nữmifía, 3 loại bhavang, 3 loại 
samahï liên quan với nhau, có khả năng dân đên chứng 
đặc theo tuân tự 5 bác thiên săc-giới. 
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Ba loại nimitta, 3 loại bhãvanä, 3 loại samädhi của 

đê-mục ãnäãpãnassati 

Đê-mục thiên-định aãnäpäãnassafi có 3 loại nimiffa mà 
mồi loại nimiffa có nhiêu loại phát sinh tùy theo hành- 
giả, hoàn toàn khác với 3 loại mmifía của đê-mục thiên- 
định hình tròn kasina, cho nên hành-giả không chỉ cân 
phải học hỏi, ghi nhớ rõ các loại ø/a ây, mà còn phải 
gân gũi thân cận với vị Thiên sự đây kinh nghiệm về 
đề-mục thiên-định ãnãpãnassaíi này, đê trình pháp-hành 
của mình, mới tránh được điêu hoài-nghi trong pháp- 
hành thiên-định với đề-rmục thiên-định ãnãpãnassafi này. 

Ba loại nimitta 

I- Parikqmmanimitfa: Đối-tượng đê mục thiên-định 
ban đâu là hơi thở vào - hơi thở ra làm đôi-tượng của 
parikammabhavana: Tám-hành ban đâu thực-hành pháp- 
hành thiên-định. 

2- Uggahanimitta: Đốồi-tượng của đê-mục thiên-định 
aãnaãpanassafi: Niệm hơi thở vào - hơi thở ra hiện rõ 
trong tâm có nhiêu loại như là đậy nước, làn khói, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyên động. 

3- Pafibhãganimitta: Đối-tượng của để-mục thiển- 
định anäpanassaii, hơi thở vào - hơi thở ra hiện rõ trong 
tâm có nhiêu loại như là mmặf trăng, mặt trời, vòng ngọc 
mat, vòng ngọc muddã,... hoàn toàn trong sáng bát động. 

Ba loại bhãvanä, ba loại samädhi 


1- Parikammabhãvana: Tâm-hành ban đấu thực- 
hành pháp-hành thiên-định: 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-định với 
các dục-giới lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm (avanacitfa) 
dục-giới thiện-tâm có đồi-tượng parikammanimida: Đề- 
mục thiên-định ban đấu, hơi thở vào, hơi thở ra, hành- 


360 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





giả niệm đếm hơi fhở vào - hơi thở ra theo cách hành 
gananänaya mỗi nhóm, kế từ nhóm 5 pañcaka cho đến 
nhóm 10 dasaka, rồi trở lại niệm đếm từ nhóm 5 
pañcaka cho đến nhóm 10 dasaka như vậy, trong suốt 
thời gian thực-hành đề-mục thiên-định ãnäãpãnassati. 

Hành-giả thực-hành niệm đêm hơi hở vào, hơi thở ra 
theo cách hành gananänaya mỗi nhóm, tiến triển theo 
tuần tự đến cách hành anubandhanãnaya và cách hành 
phusananaya đúng theo 5 pháp-căn-bản trong kinh mà 
Đức-Phật đã thuyết giảng, cho đến khi tiến triển diễn 
biến tốt đến đối-tượng uggahanimitta của đề-mục thiên- 
định anäpanassafi (dáy nước, làn khói, bột bông vải, 
vòng hoa, ... chuyển động) phát sinh rõ ở trong tâm. 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiệntâm gọi là 
parikammmasamadhi: Sơ định ban đâu trong đê-mục-thiển 
định ãnäpãnassati ấy còn cách xa bậc thiên sắc-giỏi. 

2- Upacarabhavana: 1ám-hành cận bác thiên 

Sau khi có đổi-ượng uggahanimita của đêề-mục 
thiên-định ãnäpãnassaii như là dây nước, làn khỏi, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyển động phát sinh rõ ở trong 
tâm, hành-giả tiếp tục thực-hành theo cách hành 
anubandhananaya và cách hành phusananaya với các 
dục-giới ý môn lộ-trình-tâm có tác-hành-tâm dục-giới thiện- 
tâm phát sinh liên tục có đổi-tượng uggahanimiHa của 
đê-mục thiên-định aãnãpanassati (dây nước, làn khói, bột 
bông vải, vòng hoa, ... chuyển động), tiễn triển tốt diễn 
biến đến đối-tượng pafibhãganimitta của để-mục thiên- 
định anãpãnassdafi (mặt trăng, mặt trời, vòng ngọc mai, 
vòng ngọc muddä,... hoàn toàn trong sáng bắt động). 

Định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là 
upacñrasamadhi: Cận-định trong đê-mục thiên-định ấy, 
đạt đến gân bậc thiên sắc-giới (mahaggatajjhäna). 
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3- Appanäbhävanã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên 


Sau khi đổi-tượng patibhäganimita của để-mục 
thiên-định ãnãpänassafi như là mặt trăng, mặt trời, 
VÒHg HgØỌC di, vòng ngọc rudda,... hoàn toàn trong 
sáng bất động đã hiện rõ trong tâm (thay thể tâm niệm 
đếm hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anu- 
bandhananaya và cách hành phusanãnaydg), hành-giả 
tiếp tục thực-hành theo cách hành anubandhanãnaya và 
cách hành phusanänaya tiên triên đến cách hành 
thapanãänaya với sắc-giới lộ-trình-thiên-tâm, trong tác- 
hành-tâm (javanacifa) có sắc-giới-thiện-tâm phát sinh 
có đối-tượng pafibhãganimitta của đê-mục thiên-định 
ãnãpanassdafi (mặt trăng, mặt trời, vòng ngọc mai, vòng 
ngọc muddä, ... hoàn toàn trong sảng bất động), chứng 
đặc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. 


Định-tâm đông sinh với đệ nhất thiển sắc-giới thiện- 
tâm ấy gọi là qppanäsamadhi: An-định trong đê-mục 
thiên-định ấy, chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới thiện- 
tâm (pathamaJjhãnakusalacitf4). 

Đề chứng đắc từ đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm cho 
đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm của để-mục thiên- 
định ãnãpãnassafi này, phương pháp thực-hành hầu hết 
giống như để-mục thiên-định pathavikasina đã trình 
bày ở phần trước. 


Tóm lại hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định ãnã- 
pănassati: Niệm hơi thở vào, hơi thở ra, hành-giả thực- 
hành theo tuần tự 4 cách hành (naya): 

1- Cách thực-hành gananänaya niệm đếm hơi thở 
vào, hơi thở ra từng nhóm, có 6 nhóm: Bắt đầu đếm từ 
nhóm pañcaka cho đến nhóm dasaka. 
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2- Tiếp theo cách thực-hành anubandhananaya, niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra liên tục trong từng môi nhóm hơi 
thở vào, hơi thở ra. 


3- Tiếp theo cách thực-hành phusananaya, biết tiếp 
xúc hơi thở tại đấu lô mũi theo cách hành gananãnaya 
và cách hành anubandhananaya. 


4- Tiếp theo cách thực-hành thapanänaya, đặt tâm 
vững chắc trong đổi-ượng pafibhäganimifa thay thể 
niệm hơi thở vào, hơi thở ra theo cách hành anu- 
bandhannaya và cách hành phusanänaya, dẫn đến 
chứng đắc theo tuần tự 5 bác (hiển sắc-giới thiện-tám. 


Bồn cách thực-hành thuộc về pháp-hành thiền-tuệ 


1- Sallakkhana: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung. 

2- Vivaffanäa: Tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đặc Thánh-đạo. 

3- Pãrisuddhi: Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đắc Thánh-quả. 

4- Tesañca palipassand. Trí-tuệ quản triệt Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, phiên-não đã bị diệt tán, và 
chưa bị diệt tận. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm của 
đề-mục thiên-định ãnãpanassaíi, hoặc chứng đắc bậc thiển 
sắc-giới nào, hành-giả có ý nguyện muốn tiếp tục thực- 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 

Trước tiên, hành-giả nhập bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm ây, rồi xả bậc thiên sắc-giới thiện-tâm áy, sau đó, 
hành-giả sử dụng bác thiên săc-giới thiệntâm của đề- 
mục thiên-định ãnãpãnassafi ấy làm nền tảng, làm đối- 
tượng của pháp-hành tú-niệm-xứ là thân, thọ, tâm, 
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pháp, hoặc làm đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ là 
danh-pháp, sắc-pháp như sau: 

- 5 chỉ-thiền của bậc thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 loại 
thọ: Thọ lạc (sukha), thọ xả (upekkhaä), thuộc về phần niệm 
thọ của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc thọ fâm-sở thuộc 
về danh-pháp là đồi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 

- 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm thuộc về trong phần 
niệm tâm của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc 5 sắc-giới 
thiện-tâm thuộc về danh-pháp và 5 sắc-giới thiện-tâm 
nương nhờ nơi ađdayavatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tâm, thuộc về sắc-pháp, là đổi-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

- Hơi thở vào, hơi thở ra là vãyophofthabbarammaia: 
Đối-tượng xúc là phong-đại thuộc về ãyafana trong 
phần niệm pháp của pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc hơi 
thở vào, hơi thở ra là vãyophofthabbarammana: Đối- 
tượng xúc là phong-đại thuộc về sắc-pháp là đối-tượng 
của pháp-hành thiên-tuệ. 

16 loại trí-tuệ của pháp-hành thiền-tuệ 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ có niệm 
thọ, niệm tâm, niệm pháp, hoặc thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ có đối-tượng thiên-tuiệ là danh-pháp, sắc- 
pháp, trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh tuần tự trải qua 1ó loại 
trí-tuệ thiên-tuệT) theo 4 cách hành rong đề-mục thiên- 
định ãnãpãnassati thuộc về pháp-hành thiên-tuệ như sau: 

1- Sallakkhanä: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thảái chung: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí-tuệ 
thiền-tuệ tuần tự phát sinh như sau: 


' Nên tìm hiểu rõ trong quyên X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ của bộ Nền- 
Tảng-Phật-G1áo, cùng soạn giả. 
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- Tri-tuệ thứ nhất gọi là nãmariipaparicchedanana 
phát sinh thấy ì rõ, biết rõ phân biệt rõ thậi-tánh của môi 
danh-pháp, mỗi sắc-pháp, ... đến 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayänupas- 
sanañana phát sinh thầy rõ, biệt rõ sự sinh, sự điệt của 
môi danh-pháp môi săc-pháp, nên /7-íuệ thiên-ftuệ này 
tháy rõ, biết rõ 3 trạng-thảáichung: Trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khô, trạng-thải vô-ngã của danh- 
pháp, săc-pháp hiện-tại. 

Trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới phát sinh theo tuần tự đến 
tri-tuệ thiên-tuỆ siêu-tam-giới là: 

2- Vivaffanä: Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi 
là Maggaiadua: Thánh-đạo-tfuệ trong Thánh-đạo-lộ-trình- 
tạm (Maggavithicita). 

Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ (Sotäpattimagøañaiad). 

- Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ (Sakadagamimagsañaa). 

- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ (Anãgãmimagsañana). 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ (Arahattamaggañaia). 

Mỗi Thánh-đạo-lộ-trình-tâm, khi trí-tuệ thiên-tuệ siêu- 
tam-giới thứ l4 Thánh-đạo-tuệ trong Thánh-đạo-tâm diệt 
liên tiêp theo sau Ørí-uệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 
phát sinh là: 

3- Pãrisuddhi: Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
gọi là Phalañadtq: Thánh-quả-fuệ trong cùng Thánh-đạo- 
lô-trình-tám. 

Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ (Sotapattiphalanana). 

- Nhát-lai Thánh-quả-tuệ (Sakadaägamiphalañaa). 
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- Bắt-lai Thánh-quả-tuệ (Anägämiphalafñana). 
- A-ra-hán Thánh-quả-tuệ (Arahattaphalañand). 


Mỗi Thánh-đạo-lộ-trình-tâm châm dứt, theo định luật 
tự nhiên liền theo sau #i-uệ thứ l6 gọi là paccavek- 
khanañana phát sinh trong lô-frinh-tâm paccavekkhana- 
vifhiciffa là: 

4- Tesaica pafipassana: Tri-tuệ thứ l6 gọi là pacca- 
vekkhanañana trong lộ-trình-tâm paccavekkhanavihi- 
citta, làm phận sự quản triệt Thánh-đạo, Thánh-quả nào 
đã chứng đắc, Niễt-bàn nào đã chứng ngộ, phiên-não 
nào đã bị diệt tận rồi, và phiên não nào chưa bị diệt tận. 

Đó là 4 cách hành trong đề-mục thiên-định ãnãpđnas- 
sai, thuộc về pháp-hành thiên-tuệ 


Quả báu của đê-mục thiên-định Anäpãnassati 


Để-mục thiên-định aãnãpaãnassafi: Niệm hơi thở vào - 
hơi thở ra không chỉ dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc- 
giới, mà còn có thể làm nền tảng, làm đối-tượng dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi 
tham-di, trở thành bác Thánh A-ra-hản, sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Đối với bậc Thánh A-ra-hán ấy có khả năng đặc biệt 
biết được tuổi thọ của mình còn sống được bao lâu nữa, 
đến khi nào sẽ tịch diệt NiễI-bàn. 

- Đổi với hạng phàm-nhân chứng đắc các bậc thiên 
sắc-giới với đê-mục thiên-định anapanassati này, có khả 
năng đặc biệt biết được thời gian chết, rồi sắc-giới 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên tâng trời 
sắc-giới Phạm-thiên ấy. 


(Xong đê-mục niệm hơi thở vào - hơi thở ra.) 
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4- Đề-Mục Thiền-Định Vô-Lượng-Tâm (Appamaññä) 


1- Đề-mục niệm rải tâm-từ (mettã) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 
2- Đề-mục niệm rải tâm-bi (karuna) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 
3- Đề-mục niệm rải tâm-hỷ (muditä) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 
4- Để-mục niệm rải tâm-xả (upekkhä) đến chúng-sinh 
vô-lượng. 
Đó là 4 đề-mục vô-lượng-tâm (appamaññã) là pháp- 
hành thiền-định. 
Định nghĩa: Appamaññä 
Appamainesu saftesu bhavaHi: Áppamafna. 
Thiện-tâm phát triển đến chúng-sinh vồ-lượng, không 
có giới hạn, gọi là appamafnna. 
Hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định tứ vồ-lượng-tâm: 
- Đê-mục niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh vô-lượng. 
- Đê mục niệm rải tâm-bỉ đến chúng-sinh vô-lượng. 
- Đề-mưục niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh vồ-lượng. 
- Đề-mục niệm rải tâm-xả đến chúng-sinh vồ-lượng. 
Đề-mục tứ vô-lượng-tâm, khi bắt đầu thực-hành, hành- 
giả chỉ có thể chọn 1 trong 3 đề-mục vồ-lượng-tâm là đê- 
mục niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh vô-lượng hoặc đề- 
mục niệm rải tâm-bi đến chúng-sinh vô-lượng hoặc đề- 
mục niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh vô-lượng, dẫn đến 
chứng đắc từ đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiển sắc-giới thiện-tâm xong, rồi tiếp theo thực-hành 
đề -mục niệm rải tâm-xả đến chúng-sinh vô-lượng, đề 
chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 
Nếu khi hành-giả thực-hành ziệm rải tâm-từ, hoặc 
niệm rải tâm-bi, hoặc niệm rải tâm-hÿỷ, hoặc niệm rải 
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tâm-xả đến chúng-sinh có giới hạn, đến nơi chốn có giới 
hạn thì không gọi là thực-hành để-rmục thiền-định tứ vô- 
lượng-tâm, không thê chứng đắc các bậc thiên sắc-giới, 
chỉ gọi là riệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bi, niệm rải 
tam-hÿ, niệm rải tâm-xả bình thường mà thôi. 

Mặc dù hành-giả miệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bi, 
niệm rải tâm-hý, niệm rải tảm-xả như vậy cũng có được 
quả báu lớn lao trong kiếp hiện-tại, hành-giả thân tâm 
thường được an-lạc, được các chúng-sinh yêu mến. 

Kiếp vị-lai, sau khi hành-giả chết, đ/c-giới thiện- 
nghiệp ây sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện- 
dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc cao quý. 

Appamaññä: Đẻ-mục thiển-định tứ vô-lượng-tâm cô 
tên gọi là Brahưmavihara, bởi vì hành-giả nào đang thực- 
hành đề-mục vô-lượng-tâm nào, hành-giả ây có thiện- 
tâm như vị phạm-thiên. Định nghĩa: 

“Brahmanam vihãro tỉ Brahmaviharo. ” 

Thực-hành đề-mục vô-lượng-tâm nào, hành-giả có 
thiện tâm như vị phạm-thiên. Vì vậy, đề-mục vô-lượng- 
tâm ấy gọi là brahmavihära. 

Ý nghĩa khác như: 

Brahmavihara: Sự thực-hành của bậc cao thượng. 

“Brahmanaw (sefthanam) viharo (selthabhuto) tỉ 
Brahmaviharo. ” 

Đời sống cao thượng với vô-lượng-tâm của bậc cao 
thượng, gọi là brahmavihara. 

Giảng giải 4 đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm (appamaññä) 

4.1- Đề-mục thiền-định niệm rải tâm-từ (mettä) 


Đề-mục thiền-định niệm rải tâm-từ là đề-mục thiền- 
định chỉ có khả năng dân đên chứng đặc từ đệ nhát thiên 
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sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tảm 
mà thôi, bởi vì đề-rmục thiên-định niệm rải tâm-từ cần có 
chỉ-thiên lạc (sukha), nên không có thê chứng đặc đệ 
ngũ thiên săc-giới thiện-tâm. 

Mettä: Tâm-từ thương yêu chúng-sinh 


=- 3ã 


Định nghĩa: “Mejjafi sinehafi 1ì mefa. 

Đại-thiện-tâm nào thương yêu chúng-sinh, mong ước 
điều an lành đến tất cả chúng-sinh, thiện-tâm ấy gọi là 
metfd: Tâm-từ, có chỉ pháp là adosaceftasikqa: Vô-sân 
tám-sở đồng sinh với đại-thiện-tắm có đối-tượng là 
pùamanapasafqpafiidtfI: Chúng-sinh đẳng yêu, đảng kính. 

Piyamanapapuggala: Người đảng yêu, đáng kính có 2 
nhóm người: 


1- Nhóm người đảng yêu, đáng kính bình thường. 

2- Nhóm người đáng yêu, đáng kinh làm đối-tượng 
của pháp-hành thiên-định đê-mục niệm rải tâm-từ. 

Ban đầu hành-giả thực-hành riệm rải tâm-từ đến đối- 
tượng nhóm người đáng yêu, đáng kính bình thường, khi 
tiễn triển đến tâm-hành cận-định (upacarabhavana), rồi 
hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ đến đối-tượng 
tất cả chúng-sinh không thương không ghét gồm cả những 
kẻ thù cũng được ghép chung vào nhóm người đáng yêu, 
đáng kính bình thường ấy, tâm sân không phát sinh, mà 
chỉ có /đm-từ vô sân (adosacefasika) phát sinh mà thôi. 

- Nếu trường hợp vó-sân tâm-sở (adosacetasika) đồng 
sinh với đục-giới thiện-tâm trong khi lễ bái Tam-bảo, 
tụng kinh, nghe pháp, làm các phước-thiện, v.v... không 
có đôi-tượng piyamanäpasaftapafñfñatti: Chúng-sinh đáng 
yêu, đáng kính thì không gọi là tâm-từ (meffä). 

Tám-từ (metIa): Tì hương yêu, qu/ mến mọi HGưỜi, Ong 
ước những điều an lành đến mọi người, có 2 loại tâm-từ: 
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1- Metfä adosa: Tâm-từ vô-sân là thương yêu, quý mến, 
mong ước những điêu an lành với đại-thiện-tâm trong 
sạch không cháp thủ răng: “Người này là cha tôi, mẹ lôi, 
tháy, cô giáo, anh chị em, vợ, chông, con cái, bà con thán 
quyên, bạn hữu, người thán của lôi, V.V... nào cả. ” 

Dù người ấy đi nơi khác, hoặc chết, người có tâm-từ 
vô sân cũng không phát sinh tâm thương tiệc, buôn khô. 

Đó là fâm-từ thật có chỉipháp là vô-sáản tâm-sở 
(adosacefasikq). 

2- Tanhapema: Tham-ái yêu thương là yêu thương, 
quý mên đên mọi người với /âm tham-ái cháp thủ răng: 

“Người này là cha tôi, mẹ tôi, thây, cô giáo, anh chị em, 
vợ, chồng, con cái, bà con thân quyến, bạn hữu, người 
thân của tôi, V.V... ” 

Khi người thân ấy đi nơi khác, hoặc chết, người có 
tham-ádi yêu thương phát sinh tâm thương tiệc, buôn khô, 
khóc than thảm thiệt. 

Đó là /âm-ft giá, có chípháp là (ham tftâm-sở 
(lobhacetasikq). 

Tanhãpema: Tham-ái yêu thương đù là tâm-từ giả vẫn 
có năng lực bảo vệ sinh-mạng khỏi mọi điêu nguy hiêm. 

Như trong bộ Visuddhimagga, một con bò mẹ đang 
cho bê con bú sữa với tâm-từ yêu thương con của mình, 
ở trong rừng sâu. Một người thợ săn dùng giáo phóng 
mạnh đến con bò mẹ ấy, lưỡi giáo không bay đến con bò 
mẹ, mả găm xuống đất, do năng lực tâm-từ của con bò 
mẹ yêu thương con của mình. 


- Hành-giả có ý nguyện muốn giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, nếu có tanhapema thì sẽ 
bị trở ngại trong việc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
không dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, không 
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chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễr-bàn, không 
thê giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Như trường hợp Ngài Trưởng-lão Channa có tanhaã- 
pema, yêu thương tha thiết nơi Đức-Thế-Tôn. Khi Đức- 
Thế-Tôn còn hiện hữu trên thế gian, Ngài Trưởng-lão 
Channa thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh- -quả nào, nhưng sau khi Đức-Thế-Tôn 
tịch diệt Niết-bàn rồi, Ngài Trưởng-lão không còn có 
tanhapema nơi Đức- Thế-Tôn nữa, nên thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -gquả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau đó, Ngài Trưởng-lão Channa tịch diệt Niết-bàn, 
chấm dứt khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, người có /zhãpema làm cản trở chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 


Thận trọng đến 6 hạng người 


Hành-giả thực-hành đê-mục thiên-định niệm rải tâm- 
fừ, cân phải thận trọng trong 6 hạng người: 


A- Không nên niệm rải tâm-từ trước tiên đến 4 hạng 

người: 

1- Appiyapuggala: Hạng người không thương VÊu. 

2- Atipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiễu. 

3- Majjhattapugseala: Hạng người không thương 

không ghét. 

4- Veripugeala: Hạng người là kẻ thù của mình. 

Đó là 4 hạng người mà hành-giả không nên thực-hành 
niệm rải tâm-từ trước tiên, bởi vì tâm-từ khó phát sinh, 
chỉ làm cho tâm hành-giả cảm thấy không hài lòng, thậm 
chí còn làm cho /âm sân dễ phát sinh mà thôi. 
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- Nếu niệm rải tâm-từ đến appiyapuggala trước tiên 
thì hành-giả cảm tháy không hài lòng, bởi vì hạng người 
ây là người không thương yêu. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến atipiyapuggala trước tiên, 
khi người ây đang bị đau khô thì hành-giả phát sinh khô 
tâm lo âu, bởi vì hạng người ấy là người thương yêu quỷ 
mên nhiễu. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến majjhatapuggala trước 
tiên thì hành-giả cảm thấy không hải lòng, bởi vì hạng 
người ấy là người không thương không ghét. 

- Nếu niệm rải tâm-từ đến verTipuggala trước tiên thì 
hành-giả dê phát sinh tâm sân, bởi vì hạng người áy là 
kẻ thù của mình. 

B- Không nên niệm rải tâm-từ đến 1 hạng người 

5- Lingavisabhagapuggala: Hạng người khác phái 
với hành-giả. 

- Nếu hành-giả là người nam thì không nên niệm tải 
tâm-từ đên người nữ nảo; hoặc nêu hành-giả là người nữ 
thì không nên niệm rải tâm-từ đên gởi nam nào, bởi vì 
đôi với người khác phái thì tâm-từ không sinh mà tâm 
tham phát sinh. 

C- Không nên niệm rải tâm-từ đến người đã chết 

6- Kãlankatapuggala: Hạng người đã chết rồi. 

- Nếu hành-giả niệm rải tâm-từ đến hạng người đã chết 
thì tâm-từ không phát sinh, cận-định và an-định cũng 
không thê phát sinh được, bởi vì hạng người đã chết rôi. 

Hạng người cần phải niệm rải tâm-từ trước tiên 

Muốn thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ (metiä), đề 
mong chứng đắc /ừ đệ nhát thiên săc-giới cho đến đệ tứ 
thiên săc-giới, hành-giả cần phải niệm rải tám-từ cho 
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chính mình trước tiên, bởi vì tâm-từ thương yêu người 
khác dù nhiều bao nhiêu đi nữa, chắc chăn cũng không 
bằng tâm-từ thương yêu mình. 
Thật vậy, Đức-Phật dạy rằng: 
Natthi attasamam pemaimt : 
Không có tâm-từ thương yêu ai bằng thương yêu 
chính mình. 
Niệm rải tâm-từ cho mình 
Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ cho chính 
mình trước tiên với 4 pháp như sau: 
1- ham avero homi: Xin cho tôi không có oan trải 
với tất cả chúng-sinh. 
2- Aham abyäpajjo homi: Xin cho tôi không có khổ 
tâm sâu não. 
3- Aham anigho homi: Xin cho tôi không có khổ thân. 
4- Aham sukhT attãnam pariharami: Xin cho tôi giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc. 
Sau khi tâm-từ phát sinh, tiễn triển có nhiều năng lực 
đối với chính mình, rồi hành-giả nên suy xét rằng: 
“Tâm-từ mong ước những điễu an lành đối với chính 
mình như thế nào, tâm-từ đối với tất cả chúng-sinh khác 
dù lớn dù nhỏ cũng như thể ấy. ” 
Đó là tâm-từ cơ bản làm nền tảng hỗ trợ cho tâm-từ 
dễ dàng phát sinh lên đối với các chúng-sinh khác. 
Đức-Phật dạy rằng: 
“Sabba disã anuparigamma cefasã, 
Nevajjhaga piyataramaftana kvaei. 
Evarmn pịyo puthu atta paresa1n, 


Tasmä na himse paramattakãämo. ”0 


! Sam. Bộ Sagãthäãvagsapäli, phần Devatãsamyutta. 
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Bậc thiện-trí xem xét, 
Tắt cả mọi phương hướng, 
Không thấy một ai cả, 
Yêu người hơn yêu mình, 
Bất cứ trường hợp nào, 
Chính mình yêu quỷ nhất, 
Chúng-sinh khác cũng vậy, 
Cho nên, tự yêu mình, 
Chớ nên gây đau khổ, 
Chúng-sinh lớn nhỏ khác. 
Cách Niệm Rải Tâm-Từ Đến Chúng-sinh 
- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ đến 
một người (số íf) với 4 pháp như sau: 
1- So avero hotu: Xin cho người ấy không có oan trải 
với tất cả chúng-sinh. 
2- So abyäpajjo hotu: Xin cho người ấy không có khổ 
tâm sâu não. 
3- So anigho hotu: Xin cho người ấy không có khổ thân. 
4- So sukhT atãnam pariharatu: Xin cho người ấy giữ 
gừn thân tâm thường được an-lạc. 
- Nếu hành- giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ đến 
2 người trở lên (số nhiều) với 4 pháp như sau: 
1- Te averä hontu: Xin cho những người ấy không có 
oan trái với tất cả chúng-sinh. 
2- Te abyãpdjjä hontu: Xin cho những người ấy không 
có khổ tâm sâu não. 
3- Te anighä honfu: Xin cho những người ấy không có 
khổ thân. 


' Sam. Bộ Sagãthävaggapäli, Kosalasamyutta, Mallikãsutta. 
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4- Te sukhi attanam pariharantu: Xin cho những người 
ây giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


Niệm rải tâm-từ đến 4 hạng người theo tuần tự 


Sau khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ cho chính 
mình, tâm-từ phát triển tốt, có nhiều năng lực vững 
vàng, hành-giả có thể tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ 
đến 4 hạng người theo tuân tự như sau: 

1- Piapuggala: Hạng người thương yêu. 

2- Atipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiễu. 

3- Majhattapugseala: Hạng người không thương 

không ghét. 

4- Veripugeala: Hạng người là kẻ thù của mình. 


1- Piyapuggala: Hạng người thương yêu 


Hạng người thương yêu đó là những người bạn thán, 
những người thương yêu nhau, những người bạn cùng 
làm chung công việc với nhau, những người cùng sống 
chung với nhau, ... 

Đó là những hạng người mà hành-giả nên thực-hành 
niệm rải tâm-từ trước tiên. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến một người 
hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều 
năng lực. 

Tiếp theo, hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến 
một người hoặc nhiều người đã fừng là những người bạn 
thán, đã từng là những người thương yêu nhau, đã từng 
là những người bạn cùng làm chung công việc với nhau, 
đã từng là những người cùng sống chung với nhau,... 
với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên 
thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều năng lực. 
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2- Atipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiều 

Hạng người thương yêu nhiễu đô là cha mẹ, thầy cô 
giáo, anh chị em, bà con thân quyền, bạn hữu thân thiết, 

. đó là những người thương yêu, kính yêu nhiều mà 
hành-giả nên thực-hành niệm rải tâm-từ tiếp theo sau 
hạng người thương VÊu. 

Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến một 
người hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi 
lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có 
nhiều năng lực. 

3- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 

không ghét 

Hạng người không thương, không ghét đỗ là những 
người quen biết bình thường không ân không oán với 
nhau, mà hành-giả nên thực-hành niệm rải tâm-từ tiếp 
theo sau hạng người thương yêu nhiễu. 

Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến một người 
hoặc nhiều người với 4 pháp như vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-từ phát triển có nhiều 
năng lực. 

4- VerIpuggala: Hạng người là kẻ thù của mình 

Hạng người là kẻ thù của mình đó là người đã từng 
làm khổ mình, gây tai hại đến cho mình hoặc đến gia 
đình bà con thân quyễn của mình, đến những người thân 
yêu, kính mễn nhất của mình. 

Nay hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ, đề mong 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, nên cần phải niệm rải 
tâm-từ đến hạng người là kẻ thù của mình cuỗi cùng, sau 
hạng người không thương, không ghét. 

Nếu khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 
người là kẻ thù của mình, tâm-từ không phát sinh, mà 
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tâm sân phát sinh thì hành-giả nên suy xét đến lời giáo 
huấn trong fích Kãlayakkhinivatthuf) Đức-Phật dạy: 

“Na hi verena verãmi, sammafT dha kudãcanam. 

Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano. ” 

Sự thật trong đời này, 

Chẳng bao giờ oan trải, 

Dập tắt bằng oan trái, 

Oan trải dập tắt được, 

Băng sự không oan trải, 

Đó thát sự là pháp, 

Bác trí từ ngàn xưa. 

- Suy xét rằng: “Sau khi chúng-sinh chết, rồi bị sa 
vào trong cõi-địa ngục không phải do kẻ thù, mà sự thật 
là do tâm-sân của chúng-sinh áy. Ta vẫn còn phát sinh 
sán-tâm thù ghét đối với kẻ thù, sau khi ta chết, nếu ác- 
nghiệp sân-tâm có cơ hội cho quả thì khó tránh khỏi tải- 
sinh kiếp sau trong cõi địa ngục. ” 

Suy xét như vậy, nên hành-giả phát sinh đại-thiện-tâm 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, hoặc suy ngẫm 
lời giáo huấn của Đức-Phật về 5 điểu tai hại của sân-tâm 
không nhân-nại và 5 quả báu lợi ích của pháp nhân-nại 
vô-sản như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! 5 điều tai hại đối với người không 
có pháp nhẳn-nại: 

1- Là người không được phân đông yêu mến. 

2- Là người gáy oan trải với người khác. 

3- Là người tạo nên nhiễu tội ác. 

4- Là người mê muội lúc lâm chung. 

5- Sau khi chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 

trong cõi ác-giới: Địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, súc sinh. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Kã|ayakkhinvatthu, câu kệ thứ 5. 
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- Này chư tỳ-khưu! 5 quả bảu lợi ích đối với người có 
pháp nhân-nại vồ-sân: 

1- Là người được phân đông yêu mến. 

2- Là người không gây oan trải với người khác. 

3- Là người tạo nên nhiều phước-thiện. 

4- Là người không mê muội, có đại-thiện-tám tỉnh táo 

lúc lâm chung. 

5- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 

sau trong cối thiện giới: Cối người, cối trời dục-giới. 

- Suy xét một cách khác theo Samyuttanikayapäli, bộ 
Nidãnavagsa, phần Anamatagsasamyutta. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Na so bhikkhave, sao sulabharipo yo na mãtã 
bhữtapubbo, ... yo na piã bhữfapubbo, ... yo na bhátã 
bhutapubbo,.... yo na bhaginT bhữfapubba,... yo na 
putto bhutapubbo, ... yo na dhữa bhitapubbo, ... ` 

“- Này chư t)-khưu! Người nào không từng là mẹ, ... 
người nào không từng là cha;.... người nào không từng 
là anh; ... người nào không từng là chị;... người nào 
không từng là con trai; ... người nào không từng là con 
gái của mình; ... Chúng-sinh ấy như vậy không dễ có 
được, bởi vì kiếp tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này. ” 

Như vậy, hạng người gọi là kẻ thù của mình cũng có 
thể vốn là người thân, thậm chí là mẹ, cha, ... ân nhân 
của ta trong những tiền-kiếp. 

Vậy, ta không nên chấp lỗi, thù hận người ấy nữa. 

Sau khi suy xét đúng đắn như vậy, hành-giả phát sinh 
đại-thiện-tâm thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
gọi là kẻ thù ây một cách tự nhiên, tâm-từ phát triển tốt, 
có nhiều năng lực. 
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Tuy hành-giả đã cố găng suy xét bằng nhiều cách như 
vậy, đề thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người gọi là 
kẻ thù của mình, nhưng /đm-rz không phát sinh, mà chỉ 
có âm sân phát sinh mà thôi. 

Nếu như vậy thì hành-giả nên tạm ngưng thực-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng người gọi là kẻ thù của mình, 
nên bắt đầu thực-hành niệm tải tâm-từ lại theo tuần tự 
đến hạng người thương yêu, đến hạng người thương yêu 
nhiều, đến hạng người không thương không ghói, đê cho 
tâm-từ phát triển tốt, có nhiều năng lực, rồi mới tiếp theo 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người gọi là ké hủ 
của mình, một cách tự nhiên, để cho tâm-từ phát triển 
tốt, có nhiều năng lực. 

Simãsambheda: Xóa ranh giới tâm-từ 

Sở dĩ hành-giả cần phải cố gắng bằng mọi cách, để 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người gọi là kẻ thù 
của mình, là vì hành-giả muốn cho tâm-từ của mình đạt 
đến sữmãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, để cho 
tâm-từ đồng đều nhau, không nhiều không ít đối với 4 
hạng người, tâm-từ trở nên sưmacifatã: Tâm-từ đồng 
đêu dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Trạng-thái của tâm-từ Simãsambheda 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đang ngồi 
chung với 3 hạng người: Pùapuggala: Hạng người 
thương yêu, majjhafqpuggala: Hạng người không 
thương không ghét, veripugeala: Hạng người gọi là kẻ 
thù của mình. Khi ấy, bọn cướp đến bắt buộc hành-giả 
phải chỉ cho chúng bắt I trong 3 hạng người ấy, để 
chúng giết chết, lẫy máu tế thần lửa. 

Gặp trường hợp như vậy, nếu hành-giả còn có tâm 
thiên vị chỉ cho bọn cướp bắt veripuggala hoặc majjhatfa- 
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puggala hoặc piyapuggala thì tâm-từ của hành-giả chưa 
đạt đến sĩmäsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, thậm 
chí hành-giả chịu hy sinh sinh-mạng của mình cho bọn 
cướp bắt giết chết, lấy máu tế thần lửa, để cho 3 hạng 
người kia được an toàn sinh-mạng. 

Như vậy, tâm-từ của hành-giả cũng chưa đạt đến 
sunaãsambheda: Xóa bỏ ranh giới fâm-fừ, bởi vì tâm-từ 
của hành-giả vẫn còn phân biệt ranh giới. 

Nếu khi hành-giả có tâm-từ đồng đều với 3 hạng 
người kia và cả chính mình nữa thì Zđm-fữ của hành-giả 
mới đạt đến sĩmasãmbheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ. 

Trong bộ Visuddhimagsa: Thanh-tịnh-đạo trình bày 3 
bài kệ rằng: 

“Attami hitamajjhatte, qhite ca catubbidhe. 

Yadä passafi nãnaftam, hifqciffova pãIHa1" ... Nấu 

- Khi nào hành-giả còn thấy khác biệt 4 hạng người 
là chính mình, người thương yêu, người không thương 
không ghét, và kẻ thù. 

Hành-giả nói rằng: Chỉ có đại-thiện-tâm mong ước sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, đến tất cả chúng-sinh mà thôi. Khi ấy, 
chưa dám nói răng: Hành-giả có tâm-từ phát sinh theo ÿ 
của mình và thuần thục niệm rải tâm-từ đến 4 hạng người. 

- Khi nào tâm-từ trong 4 hạng người của vị tỳ-khưu 
hành-giả đông đêu nhau, không còn có ranh giới của 
tâm-từ, vị tỳ-khưu hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh vô-lượng trong toàn cối-giới chúng-sinh, 
gồm cả chư-thiên phạm-thiên cả thảy, không còn có 
ranh giới tâm-từ nữa. Khi ấy, vị tỳ-khưu hành-giả là 
người đặc biệt cao thượng hơn vị tf}-khưu ở trên chưa 
xóa được ranh giới của tâm-từ. 


! Bộ Visuddhimagga, phần Mettäbhãvanäkathã. 
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- Khi nào tâm-từ phát sinh rộng rãi đến Diyapugsgdla, 
majJhaftapuggala đồng đêu với chính mình, khi ấy tâm- 
từ của hành-giả có đồi-tượng trung-dung, xóa được ranh 
giới tâm-từ trong veripuggala, bởi vì đại-thiện-tâm của 
hành-giả đặt trung-dung trong hạng người là kẻ thù của 
mình, nên veripuggala không còn nữa. 


Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
nào, hạng người ây hiện rõ trực tiếp đến đại-thiện-tâm 
của hành-giả, làm cho tâm-từ phát sinh trong đối-tượng 
hạng người ấy. 

Vì vậy, phương pháp thực-hành niệm rải tâm-từ không 
chỉ niệm rải tâm-từ bằng tâm, mà còn phải định-tâm 
niệm tưởng biết rõ đối- -tượng, rồi hành-giả niệm rải tâm- 
từ đến hạng người ấy. 

Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ này được. 


Đề cho tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phương-pháp thực-hành riệm rải tâm-từ cho 
chính mình trước tiên làm nền tảng, rồi tiếp theo thực- 
hành niệm rải tâm-từ theo tuần tự 3 hạng người: 
Piyapuggala, majjhatfapuggala, veripuggala cho đến 
khi đạt đến sữnãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, khi 
tâm-từ đồng đêu đối với 4 hạng người (chỉnh mình và 3 
hạng người theo tuân tự). 


Niệm rải tâm-từ theo Pafisambhidãmagøa 

Hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-từ với 4 
pháp-từ đên 12 loại chúng-sinh trong I0 phương hướng, 
theo phương pháp trong bộ Pafisambhidamagsa. 
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Bồn pháp rải tâm-từ 

1- Sabbe safia avera hontu: Xin cho tất cả chúng-sinh 
không có oan trái lân nhau. 

2- Sabbe sattä abyäpajja honfu: Xin cho tất cả chúng- 
sinh không có khô tâm sâu não. 

3- Sabbe satfäa anigha hontu: Xin cho tất cả chúng-sinh 
không có khô thân. 

4- Sabbe sattä sukhT atãnam pariharantu: Xin cho tất 
cả chúng-sinh giữ gìn thán tâm thường được an-lạc. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ 

đên 12 loại chúng-sinh. 

12 loại chúng-sinh 

12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhóm: 

A- Anodhisapuggala: Hạng chúng-sinh chung không 

có chỉ định, có Š loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-từ đến 5 loại chúng-sinh không chỉ định: 

1- Sabbe safta: T: ái cả chúng-sinh. 

2- Sabbe panã: Tát cả chúng-sinh có sinh-mạng. 

3- Sabbe bhutã: Tái cả chúng-sinh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalãa: Tái cả hạng chúng-¬sinh. 

5- Sabbe aftabhavapariyapanna: Tải cả chúng-sinh có 

ngũ uãm. 
5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 


nhưng ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 


B- Qdhisapuggala: Hạng chúng-sinh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 
Niệm rải tâm-từ đến 7 loại chúng-sinh có chỉ định: 


1- Sabbä itthiyo: Tất cả người nữ. 
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2- Sabbe purisã: Tất cả người nam. 

3- Sabbe ariyä: Tất cả bậc Thánh-nhân. 

4- Sabbe anariyä: Tất cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe devã: Tất cả chư-thiên. 

6- Sabbe manussä: Tất cả nhân-loại. 

7- Sabbe vinipätikã: Tất cả nhóm ngạ-qMỷ, a-su-ra. 
10 phương hướng 

Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh trong 10 hướng: 
1- Puratthimaya disäya: Hướng Đông. 

2- Pacchimäaya đisäya: Hướng Táy. 

3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

4- UtHaräya disăya: Hướng Bắc. 

3- Puratthinaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 
6- Dakkhinaya anudisaya: Hướng Táy Nam. 

7- Pacchimäya anudisãya: Hướng Tây Bắc. 

8- UHaräya anudisäya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hefthimaya disãya: Hướng dưới. 

10- Uparimaya disãya: Hướng trên. 


Phương-pháp thực-hành niệm rải tâm-từ đến 12 loại 

chúng-sinh 

5 loại chúng-sinh (anodhisapugsala) 

_Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ theo tuần tự đến 
mỗi loại chúng-sinh không chỉ định như sau: 

1- Sabbe saftä avera hontu, abyapajja honfu, anighaä 
honfu, sukhT attãna1n pariharantu. 

2- Sabbe panã averä hontu, abyäpajjä honfu, anigha 
honfu, sukhT aftãna1n pariharantu. 

3- Sabbe bhutã averaä honfu, abyäpajjä hontu, anigha 
honfu, sukhT aftãna1n pariharantu. 

4- Sabbe puggalãä avera honfu, abyapajja honfu, 
anighä hontu, sukhï aftãnam pariharantu. 
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)- Sabbe aftabhavaparWapannd qaverä honfu, 
abvãpdjä hontu, aniehäa hontu, sukhT qianam 
pariharantu. 

7 loại chúng-sinh (odhisapugøala) 

Hành-giả thực-hành đè-mục niệm rải tâm-từ theo tuần 
tự đến mỗi loại chúng-sinh có chỉ định như sau: 

1- Sabbaä itthiyo avera hontu, abyãpajja honfu, anighaä 
honfu, sukhT attãna1n pariharantu. 

2- Sabbe purisa avera hontu, aqbyãpajjä hontu, anigha 
honfu, sukhT aftãna1n pariharantu. 

3- Sabbe ariya avera honfu, abyäpdajja honfu, anigha 
honfu, sukhT attãna1n pariharantu. 

4- Sabbe anariyaä averä hontu, abyäpdjjä honfu, 
anighä hontu, sukhï aftãnam pariharantu. 

5- Sabbe devaã avera hontu, abyãpajjã hontu, anigha 
honfu, sukhT aftãna1n pariharantu. 

6- Sabbe manussä avera hontu, abyäpajja honfu, 
anighä hontu, sukhT aftãnan pariharantu. 

7- Sabbe vinipaHka averä hontu, abyäpdjjä hontu, 
anighä hontu, sukhT aftãnam pariharantu. 

10 phương hướng 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến mỗi loại 
chúng-sinh trong mỗi phương hướng như sau: 

1.1- Purathimaya disãya, sabbe saftã avera hontu, 
abyvãpaja hon, qaniehäa hontu, sukh qianam 
partharantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông, 
không có oan trải lẫn nhau, không có khổ tâm, không có 
khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

1.2-12- Puratthimaya disãya, sabbe pang,... sabbe 
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bhữIta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9g—bbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa... sabbe 
vimipatika avera hontu, abyäpajjä honfu, anieha honfu, 
sukhT attanam pariharantu. 

2.1- Pacchimaya disaya, sabbe saftä averä honfu, 
abyvãpaja hon, qanieha hontu, sukhT qifanam 
pariharaniu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây, không 
có oan trái lần nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thán, giữ gìn thân tâm thưởng được an-lạc. 


2.2-12- Pacchimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9gbbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 
anarijä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika avera honfu, abyäpajjä honfu, anieha honfu, 
sukhi attanam pariharantu. 

3.I- Dakkhinaya disaya, sabbe saft4 avera hontu, 
abyvãpdaja hon, qaniehäa hontu, sukh qianam 
partharantu. 

Mong cho tắt cả chúng-sinh trong hướng Nam, không 
có oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thán, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


32-12- Dakkhimaya disãya, sabbe pang,.... sabbe 
bhữta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9gbbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika avera hontu, abyäpajja honfu, anieha hontu, 
sukhi attanam pariharantu. 
4.I- Uitaraya disaya, sabbe satta avera hontu, abya- 
pqja hontu, anigha hontu, sukhT attäna1m pariharantu. 


4- Đề-Mục Thiền-Định Vô-Lượng-Tâm 385 





Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Bắc, không 
có oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thán, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

4.2-12- UItaraya disaya, sabbe pang,... sabbe bhữi4, 

. gbbe puggala,... sabbe aftabhävapariyapamna,... 
sabbäa iithiyo, ... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika avera honfu, abyäpajjä honfu, anieha honfu, 
sukhT attänamụn pariharantu. 


3.1- Puratthimaya anudisäya, sabbe sattã avera honfu, 
abyäpaJJa honfu, anighä honfu, sukh1 aftãnaụu parthantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Nam, 
không có oan trải lẫn nhau, không có khổ tâm, không có 
khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


3.2-12- Puradthimaya qanudisaya, sabbe pama,... 
sabbe bhữ1ta,.. sabbe puggala,... sabbe attabhhava- 
pariyapamma,... sabbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe 
qrừa,... sabbe anariyd,.. sabbe deva,... sabbe 
manussa,... sabbe vinipatika qavera hontu, abyäpajja 
hontu, anigha hontu, sukhi attäna1m partharantu. 


6.I- Dakkhinaya anudisaya, sabbe saftã avera honfu, 
abyäpdJja honfu, aniehä hontu, sukh1T aftanam pariharanu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Nam, 
không có oan trải lẫn nhau, không có khổ tâm, không có 
khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


6.2-12- Dakkhinaya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe attabhaãvapariyapanma, 
... 9gÐbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa... sabbe 
vimipatika avera honfu, abyäpajjä honfu, anieha hontu, 
sukhi attanam pariharantu. 
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7,l- Pacchimaya anudisaya, sabbe saftã avera hontu, 
abyäpdJja honu, aniehä hontu, sukh1T affAnam pariharanu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Bắc, 
không có oan trải lẫn nhau, không có khổ tâm, không 
có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

7.2-]12- Pacchimaya anudisaya, sabbe pang,... sabbe 
bhữIta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika avera hontu, abyäpdajJjä honfu, anighä hontu, 
sukhT attanam pariharantu. 


ổ.I- Uiftaraya anudisaya, sabbe saft4 avera honfu, 
abyäpdJja honfu, anieha hontu, sukh1T affAnam pariharanu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Bắc, 
không có oan trái lần nhau, không có khô tâm, không có 
khô thán, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


&8.2-12- Uiftaraya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữ1a,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarja,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika avera hontu, abyäpdajJjä honfu, anighä hontu, 
sukhT attanam pariharantu. 


9]- Hefthimaya dđisäya, sabbe safã averä hontu, 
abyäpdJja hontu, aniehäa hontu, sukh1T affAnam pariharanu. 

Mong cho rất cả chúng-sinh trong hướng dưới, không: 
có oan trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thán, giữ gìn thân tâm thưởng được an-lạc. 

92-I2- Hefthimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
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anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika avera honfu, abyäpajjä honfu, aniehä hontu, 
sukhT attänanụ pariharanfu. 


10.1- Uparimaya disaya, sabbe sattä aqverad hontu, 
abyäpdJja honfu, aniehä hontu, sukh1T affAnam pariharanu. 

Mong cho rất cả chúng-sinh trong hướng trên, không 
có oan trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thán, giữ gìn thân tâm thưởng được an-lạc. 


10.2-I2- Uparimaya disãya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gđDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika avera hontu, abyäpdajJjä honfu, anighä hontu, 
sukhi attanam pariharantu. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ đến 12 chúng- 
sinh từ sabbe safã, v.v... cho đến sabbe vinipãtikã trong 
10 phương hướng từ hướng Purafthimaya disaya: Hướng 
Đông, v.v... cho đến hướng Uparimäya disãya: Hướng trên. 

Như vậy, niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tông cộng như sau: 

* PueơgalavarapharanamefttA có 4 x l2 = 48 phương 
pháp niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ đến 12 loại chúng-sinh. 

* Disapharanametttä có 10 x 48 = 480 phương-pháp 
niệm rải tâm-từ với 4 pháp-từ đến 48 loại chúng-sinh 
trong I0 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-từ 48 + 480 
= 528 pharanamettä phương pháp niệm rải tâm-từ. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ là đề-mục thiền-định có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm: 
Từ đệ nhất thiên săc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiển 
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sac-giới thiện-tâm (trừ đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm), 
cho nên đề-mục niệm rải tâm-từ có 3 loại nhmitta, 3 loại 
bhaãvanga, 3 loại samadlhi. 


Ba loại nimitta 


- Khi hành-giả ban đầu thực-hành niệm rải tâm-từ cho 
atffa: Chính mình làm nền tảng, tiếp theo niệm rải tâm-từ 
theo tuần tự đến pjyapuggala: Hạng người thương yêu, 
majjhattapuggala: Hạng người không thương không 
ghét, veripuggala: Hạng người là kẻ thù của mình gồm 
có 4 hạng người gọi là đổi-tượng parikanunaniimitta. 

- Khi tâm-từ của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 4 hạng người: 4a, 2iyapuggdla, majjhafftapuggala, 
veripugsala, nhưng chưa đạt đến sữmãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-từ, gọi là đối-tượng uggahanimita. 

- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ đến 4 hạng 
người: 4a, piyapuggdla, maj]hafttapuggøadla, veripugsdla, 
đã đạt đến smäsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, nên 
tâm-từ đông đêu đối với chính mình và 3 hạng người, 
gọi là đổi-tượng pafibhãganimitfa. 

Trong 3 loại đối-tượng nimitta ấy, đổi- -tượng ugsaha- 
nimia và đối- -tượng pa{ibhaganimiiia là đối-tượng nimitta 
gián tiếp, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-từ này là đề-mục 
thiền-định mà hành-giả thực-hành chỉ ziệm biết bằng 
tâm mà thôi, không thể dùng mắt để nhìn, hoặc dùng 
thân tiếp xúc, nên đối-fượng uggahanimitta và đối-tượng 
patibhãganimitta thuộc đồi-tượng nimitta gián tiếp. 


Ba loại bhãvanä, ba loại samädhi 


- Khi hành-giả ban đầu thực-hành đề-mực niệm rải 
tâm-từ cho chính mình (atffa) với dục-giới thiện-tâm 
niệm rải tâm-từ răng: 
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“Aham avero homi, abyäpdjjo homi, anigho homi, 
sukhT attänan pariharaämi.) ” 

- Niệm rải tâm-từ theo tuần tự đến hạng người 
pÙapuggdla, hạng người majjhattapuggala, hạng người 
verIpugøala răng: 

“§Sabbe safta avera hontu, abyäpajjä honfu, anighaä 
honfu, sukhT aftäna1n parihardqnfu, V.V... ” 


Như vậy, gọi là parikammmabhavana: Tám-hành ban 
đấu, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy 
gọi là parikqrmmasamadhi. 

- Khi hành-giả tiếp tục thực-hành øiệm rải tám-từ Với 
dục-giới thiện-tâm có đối-tượng uggahanimitta và đối- 
tượng pafibhãganimifa, chưa đạt đến sữmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-từ, vẫn còn dục-giới thiện-tâm, 
nên gọi là wpacarabhavand: Tâm-hành cận đến bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm, và định-tâm đồng sinh với dục- 
giới thiện-tâm ấy gọi là upacärasamadhi. 

- Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ cô đối-tượng 
pafibhñganimifta đã đạt đến sữmäsambheda: Xóa bỏ ranh 
giới tâm-từ, chứng đắc bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, nên 
gọi là appanabhãavanäa: Tám-hành chứng đắc đệ nhất 
thiên săc-giới thiện-tâm và định-tâm đồng sinh với đệ 
nhất thiên-sắc-giới thiện-tâm ấy gọi là qnpanãsamadhi. 


* Phương pháp thực-hành đề chứng đắc từ đệ nhị thiên 
săc-giới thiện-tâm cho đên đệ tứ thiên săc-giới thiện-tâm 
hâu hệt giông như đê-mục thiên-định hình tròn đât 
pathavikasia đã trình bày phân trước. 

Nên biết 8 điều về đề-mục niệm rải tâm-từ 


Hành-giả thực-hành đê-mục niệm rải tâm-từ, nên biệt 
S điêu vê đề-mmục niệm rải tâm-từ: 
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1- Lakkhana: Tâm-từ có trạng-thải biểu hiện bằng 
hành động, lời nói, ý nghĩ đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc đến tất cả chúng-sinh. 

2- Rasa: Tâm-từ có phận sự làm cho chúng-sinh được 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc. 

3- Paccupafthana: Sự hiện hữu của tâm-từ làm tiêu 
diệt tâm sân-hận. 

4- Padatthäna: Chỉ thấy những điêu tốt, điều thiện 
của chúng-sinh mà thôi, không quan tâm đến điễu xấu 
của chúng-sinh là nguyên nhân gần của tâm-từ. 

5- SampdafH: Sự thành tựu của tâm-từ là sự lắng dịu 
tâm thù-hán. 

6- Vippatti: Sự thất bại của tâm-từ là sự phát sinh tâm 
tham-ái say mề. 

7- Äsannapaccatthika: Thù nghịch gần của tâm-từ là 
tham-dục. 

8- Durapaccafthika: Thù nghịch xa của tâm-từ là tâm 
sân hận. 


Quả-báu của đê-mục niệm rải tâm-từ 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ, có được 
I1 quả-báu: 

1- Sukham supati: Ngủ được an-lạc. 

2- Sukham pafibuj]hati: Thức dạy được an-lạc. 

3- Na pãparmn supinan passati: Không thấy ác mộng. 

4-Manussanam piyo hoti: Được mọi người thương yêu. 

5- Amanussanarmm pịyo hofu: Được các hàng phi nhân 

thương yêu. 

6- Devata rakkhati: Được chư-thiên hộ trì. 

7- Nassa agøi va visam va saftham và kamafi: Lửa hoặc 
chất độc hoặc các loại khí giới không thể làm hại được. 
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ổ- Tuvafarmn citam samadhiydti: Tâm dễ dàng an-dịnh. 

9- Mukhavanụo vippasidafi: Gương mặt tươi sáng. 

10- Asammulho kalam karoti: Lúc lâm chung không 
mê muội, đại-thiện-tâm tỉnh tảo sảng suối. 

l1I- UUarimappaHvVjhanto brahmalokupago hofi: 
Đề-mục niệm rải tâm-từ có khả năng dẫn đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiên sắc-giới cho đến đệ tứ thiên sắc-giới 
(rừ đệ ngũ thiên săc-giới), nếu chưa trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán thì sau khi hành-giả chết, sắc-giởi 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, ty theo 
sắc-giới quả-tâm của bậc thiên sở đắc của hành-giả. 


(Xong để-mục niệm rải tâm-từ.) 
4.2- Đề-Mục Thiền-Định Niệm Rải Tâm-Bi (Karunäã) 


Đề-mục niệm rải tâm-bi là đề-mục thiền-định chỉ có 
khả năng dân đên chứng đặc từ đệ nhát thiên săc-giới 
thiện-tâm cho đền đệ tứ thiên săc-giới thiện-tâm mà thôi, 
bởi vì đề-mục thiên-định niệm rải tâm-b¡ cần có chỉ- 
thiên lạc (sukha), nên không có thê chứng đặc đệ ngũ 
thiên săc-giới thiện-tâm. 

Karuna: Tâm-bi thương xót chúng-sinh. 

Định nghĩa: “Paradukkhe sati sadhuinam hadaya- 
kampanam karofi tỉ karuna. ” 

Khi thấy chúng-sinh khác đang bị đau khổ, đại-thiện- 
tâm nào của bậc thiện-trí cảm tháy thương xót chúng- 
sinh, đại-thiện-tâm áy gọi là karuua: Tâm-bi. 

“Kimati vã paradukkham hiữmsafi vinasefT tỉ karuna. ” 

Đại-thiện-tâm nào muốn cứu giúp chúng-sinh khác 
thoát khỏi cảnh khó, đại-thiện-tâm ấy gọi là karuua: 
Tâm-bi, có chỉ-pháp là karupacetasika: Bì tâm-sở đồng 
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sinh với thiện-tâm có đối-tượng dukkhitasaffapaRiñati: 
Chúng-sinh đang khô. 

Karuna: Tám-bi có 2 loại: 

1- Tâm-bi thật vô lượng. 

2- Tâm-bi giả. 

Tâm-bi vô-lượng thật như thế nào? 

1âm-bi vô-lượng thát là tâm-b1 thương xót chúng-sinh 
đang bị đau khô do bịnh hoạn ôm đau, bị tai nạn, v.v... 
trong hiện-tại, hoặc chúng-sinh sẽ gặp cảnh đau khô 
trong tương lai. 

Hành-giả có ứâm-b¡ đồng sinh với đi-thiện-tâm trong 
sạch thương xót, dù có thê cứu giúp chúng-sinh ây thoát 
khỏi cảnh khô, dù không thê cứu giúp chúng-sinh ây thoát 
khỏi cảnh khô, cũng không hê phát sinh tâm lo âu sâu 
não, không làm cho tâm của mình bị ô nhiễm bởi phiên- 
não nào cả. 

Khi ấy, chỉ có ứâm-bi động sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch đôi với chúng-sinh đang bị khô mà thôi. 

Đó là trạng-thái của ứâm-b¡ vô-lượng thật (karuna 
qappamañna). 

Tâm-bi giả như thể nào? 

1âm-bi giả là tâm-bi thương xót chúng-sinh đang bị đau 
khô do bịnh hoạn ôm đau, bị tai nạn, v.v... trong hiện-tạI, 
hoặc chúng-sinh sẽ gặp cảnh đau khô trong tương lai. 

Hành-giả có tâm-bIi thương xót, cứu giúp chúng-sinh 
ây thoát khỏi cảnh khô, nêu không thê cứu giúp chúng- 
sinh ây thoát khỏi cảnh khô thì phát sinh tâm lo lăng, 
nóng nảy, sâu não, làm cho tâm bị ô nhiễm bởi phiên-não. 


Đó là trạng-thái của âm-bi giả. 
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Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi vô-lượng 
có đối-tượng đukkhitapugeala: Người đang bị đau khổ, 
có 2 nhóm: 

1- Người ấy đang bị đau khổ do gặp phải 1 trong 5Š 
điêu thiệt hại (byasana): 

- Ñãtibyasana: Sự thiệt hại thân quyền như cha, mẹ 

chết, vợ, chồng chết, con cái chết, V.V... 
- Bhogabyasana: Sự thiệt hại của cải tài sản đo bị 
thiêu hủy, mắt mát, mắt danh lợi, v.v... 

- Rogabyasana: Sự thiệt hại vì mắc bệnh nan y, gặp 

phải tai nạn, ... 

- Silabyasana: Sự thiệt hại vì phả giới, đứt giới, ... 

- Difthibyasana: Sự thiệt hại do tà-kiến thấy Sa1, chấp 

lâm, làm mắt chánh kiến, ... 

2- Người ấy sẽ bị đau khổ do gặp phải 1 trong 5 điều 
thiệt hại (byasana) trong thời vị-lai, hoặc bị khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bồn loài, chắc chắn phải chịu khổ 
sinh, lão, bệnh, tử mà không thể tránh khỏi được. 

Hành-giả thực-hành để-mục niệm rải tâm-bi, nêu không 
gặp đối-tượng dukkhitapuggala, người bị đau khổ nhóm 
thứ nhất thì thực-hành niệm rải tâm-b¡ đến đối-tượng 
dukkhitapuggdla, người bị đau khổ nhóm thứ nhỉ cũng được. 

Hành-giả nên nghĩ rằng: “Hiện-rại, tuy người ấy đang 
hưởng mọi sự an-lạc do nhờ của cải tài sản, quyển cao 
chức trọng trong đời, nhưng chắc chắn sẽ gặp phải 1 
trong 5 điễu thiệt hại trong thời vị-lai, hoặc sẽ phải chịu 
cảnh khổ sinh, lão, bệnh, tử trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vị-lai không sao tránh khỏi được. ” 


Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi 


Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải tâm- 
bi đên 4 hạng người theo tuân tự như sau: 
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]1- Thực-hành niệm rải tám-b¡ cho chính mình. 

2- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người majjhaftapugsala. 

3- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người piyaDuggala. 

4- Dukkhitapugeala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người verIpuggala. 

Hành-giả không nên niệm rải tâm-bi đến người khác 
phải với mình và người chết. 

Hành-giả ban đầu thực-hành để-mục niệm rải tâm-bi 
cho chính mình trước tiên, bởi vì mình hiện-tại là người 
đang bị khô thân, khổ già, khổ bệnh và cuối cùng khô 
chết không sao tránh khỏi được, và chắc chắn cũng sẽ 
gặp phải điều thiệt hại, cho nên, chính mình là người 
đáng thương xót, mong thoát khỏi khô. 

Sau khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bỉ cho chính 
mình (afia), tâm-bi phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều 
năng lực. 

Khi ấy, tiếp theo hành-giả nên thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-bi đến hạng người majjhattapusgala: 
Người không thương không ghớt, tâm-bi thật dễ dàng 
phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều năng lực. 


- Nếu hành-giả thực-hành đê-mục niệm rải tâm-b¡ đến 
hạng người pỳapuggala: Người đảng thương yêu trước 
thì âm-b¡ thật không phát sinh, Zđm-b¡ giả phát sinh, bởi 
vì tâm nóng nảy lo lắng mong sao cho người đáng thương 
yêu ấy mau chóng khỏi đau khô. 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 
hạng người veripugseala: Người là kẻ thù của mình trước 
thì Zđm-b¡ sẽ không phát sinh, mà phát sinh /ham-tâm 
động sinh với hỷ hài lòng thấy kẻ thù của mình đang khô. 
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Vì vậy, hành-giả nên thực-hành đề-mục niệm rải tâm- 
bị theo tuân tự 3 hạng người: M4//haftapuggala: Người 
không thương không ghét trước, tiêp theo piyapuggala: 
Người đảng thương yêu, cuôi cùng veripuggala: Người 
là kẻ thù của mình, cho đên khi đạt đên sữmnasambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-bi. 

Khi hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 
hạng người veripuggala nhóm thứ nhất đang bị ẩau khổ 
thì không để cho /ham-tâm đồng sinh với hỷ hài lòng 
phát sinh, và hạng người veripuggala nhóm thứ nhì sẽ bị 
đau khó, thì không đê cho £âm-sán phát sinh. 

Phương pháp thực-hành đề-mmục niệm rải tâm-b¡ phần 
lớn cũng tương tự như phương pháp thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-fừ đã trình bày, chỉ có khác nhau về đôi- 
tượng và các phân nhỏ khác mà thôi. 

Hạng người cần phải niệm rải tâm-bi trước tiên 

Muốn thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi (karuna), để 
mong chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới- -tâm cho đến 
đệ tứ thiển sắc-giới-tâm, hành-giả cần phải niệm rải 
tâm-bi cho chính mình trước tiên (afq), bởi vì tâm-bi 
thương xót người khác dù nhiêu bao nhiêu đi nữa, chắc 
chăn cũng không băng tâm-bi thương xót chính mình. 

Niệm rải tâm-bi cho mình 

Hành-giả thực-hành thiền-định đề-mục niệm rải tâm- 
bi cho chính mình trước tiên như sau: 

“A4ham dukkhaã muccami.) ” 

Mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

Sau khi tâm-bi phát sinh, rồi tiến triển có năng lực 


nhiều, hành-giả nên suy Xét rằng: “7âm-bi mong muốn 
giải thoát khỏi khổ đối với ta như thể nào thì tâm-bi 
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mong muốn giải thoát khỏi khổ đối với tất cả chúng-sinh 
khác dù lớn dù nhỏ cũng như thê ấy. ” 

Đó là tâm-bi cơ bản làm nền tảng hỗ trợ cho tâm-bi có 
thê phát sinh lên đôi với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-bi đến người khác 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 
một người (số íí) thì như sau: 

So dukkha muccafu. 

Mong cho người ấy thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi đến 2 
người trở lên (số nhiều) thì nệm như sau: 

Te dukkhä muccqnfu. 

Mong cho những người ấy thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

Niệm rải tâm-bi đến 3 hạng người theo tuần tự 

Sau khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi cho chính 
mình (afa), tâm-bi phát triên tôt, có năng lực vững vàng, 
hành-giả tiêp tục thực-hành niệm rải tâm-bi đên 3 hạng 
người theo tuân tự như sau: 

1- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người majjhaftapugsala. 

2- Dukkhitapuggala nhóm thứ nhát và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người papuggala. 

3- Dukkhitapugeala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người verIpuggala. 

l- Majjhattapuggala: Hạng người không thương 
không ghét. 

Hành-giả thực-hành ziệm rải tâm-bi đến một người 
hoặc nhiêu người thuộc hạng người không thương không 
ghét, được lặp đi lặp lại nhiêu lân trở nên thuân thục, 
tâm-bi phát triên có nhiêu năng lực. 
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2- Piyapuggala: Hạng người đảng thương xót 
Tiếp theo, hành-giả thực-hành siệm rdi râm-b¡ đến 
một người hoặc nhiều người thuộc hạng người đảng 


thương xói, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần 
thục, tâm-bi phát triển có nhiều năng lực. 


3- Veripuggala: Hạng người là kẻ thù 


Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành riệm rái tâm- 
b¡ đến một người hoặc nhiễu người thuộc hạng người là 
ké thù, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, 
tâm-bI phát triển có nhiều năng lực, để đạt đến sữnäã- 
sambheda: Xóa ranh giới tâm-bi, như đã trình bày trong 
đề-mục niệm rải tâm-từ. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-b¡ đến hạng người 
nảo, hạng người ấy hiện rõ trực tiếp đến đại-fhiện-tâm 
của hành-giả, làm cho ứâm-b¡ phát sinh trong đối-tượng 
hạng người ấy. Vì vậy, phương pháp thực-hành zệm rải 
tâm-bi không chỉ niệm rải tâm-bi bằng tâm, mà còn phải 
định-tâm niệm tưởng biết rõ đối-tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tâm-bi đến hạng người ấy. 

Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-bi này được. 

Đề cho /đm-bi phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phương pháp thực-hành niệm rải tâm-b¡ cho 
chính mình trước tiên (afa) làm nền tảng, rồi tiếp theo 
thực-hành niệm rải tâm-bi theo tuần tự 3 hạng người: 
Majjhatapuggala, piyapuggala, veripuggala cho đến 
khi đạt đến sữnãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-bi, khi 
tâm-bi động đêu đổi với 4 hạng người (chính mình và 3 
hạng người theo tuân tự). 
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Niệm rải tâm-bi theo Patisambhidãmagga 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-bi 
VỚI lI pháp-bỉ đên 12 loại chúng-sinh trong I0 phương 
hướng, theo phương pháp trong bộ Pafisambhidamaggsa. 

1 pháp niệm rải tâm-bi 

Sabbe saftã dukkhã muccanfu 

Mong cho tất cả chúng¬sinh thoát khỏi khô tâm khô thân. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi với l 
pháp-bi đên 12 loại chúng-sinh. 


12 loại chúng-sinh 
12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhóm: 


A- Anodhisapuggala: Hạng chúng-sinh chung không 
có chỉ định, có Š loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-bi đến 5 loại chúng-sinh không chỉ định: 

1- Sabbe satã: Tất cả chúng-sinh. 

2- Sabbe panä: Tất cả chúng-sinh có sinh-mạng. 

3- Sabbe bhitã: Tất cả chúng-sinh hiện hữu. 

4- Sabbe puggalã: Tất cả hạng chúng-sinh. 

5- Sabbe atabhävapariyäpannä: Tất cả chúng-sinh 
có ngũ uẩn. 

5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 
nhưng ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 


B- Odhisapuggdla: Hạng chúng-sinh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-bi đến 7 loại chúng-sinh có chỉ định: 

1- Sabbä itthiyo: Tắt Cả người nữ. 

2- Sabbe purisa: Tái cả người nam. 

3- Sabbe ariya: Tát cả bậc Thánh-nhân. 
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4- Sabbe anariyä: Tất cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe devä: Tất cả chư-thiên. 

6- Sabbe manussä: Tất cả nhân-loại. 

7- Sabbe vinipätikä: Tất cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra. 

10 phương hướng 

Niệm rải tâm-bi đến chúng-sinh trong 10 phương: 

1- Puratthimaya disäyq: Hướng Đông. 

2- Pacchimäaya đisäyq: Hướng Táy. 

3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

4- UHaräya disăya: Hướng Bắc. 

3- Puratthinaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhinaya anudisaya: Hướng Táy Nam. 

7- Pacchimäya anudisãya: Hướng Tây Bắc. 

8- Utaräya anudisãya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hefthimaya disãya: Hướng dưới. 

10- Uparimaya disãya: Hướng trên. 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi 

đên 12 loại chúng-sinh 

5Š loại chúng-sinh (anodhisapugøala) 

Hành-giả thực-hảnh niệm rải tâm-bi theo tuần tự đến 
mỗi loại chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe sattä dukkhaä muccqnIu. 

2- Sabbe panã dukkhä muccanfu. 

3- Sabbe bhuta dukkhãä muccqntu. 

4- Sabbe puggalãä dukkhãä muccanfu. 

5- Sabbe aftabhavapariyäpanna dukkha Imuccqntu. 

7 loại chúng-sinh (odhisapugøala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi theo tuần tự đến 
mỗi loại chúng-sinh như sau: 

1- Sabbä itthiyo dukkha muccqntu. 

2- Sabbe purisä dukkhãä muccanfu. 
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3- Sabbe ariyä dukkhä muccanfu. 

4- Sabbe anariyä dukkhãä muccantu. 
5- Sabbe deva dukkha muccantu. 

6- Sabbe manussa dukkha Imuccqntu. 
7- Sabbe vinipatikä dukkhãä muccantu. 


10 phương hướng 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-bi đến mỗi loại 
chúng-sinh trong môi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthimmaya disaãya, sabbe safttA dukkhã muccqnfu. 

Mong cho tắt cả chúng-sinh trong hướng Đông, thoái 
khỏi khô tâm khô thán. 

12-12- Purathimaya disãya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhavapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyäa,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkhã muccqnu. 


2.1- Pacchimaya đisãya, sabbe saftã dukkhảä Immuccanfu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây, thoát 
khỏi khổ tâm khổ thân. 

2.2-12- Pacchimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữ1a,... sabbe puggala,... sabbe aftabhavapariyapannä, 
... 9gĐbđ ffthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
aqnariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika dukkha muccqntu. 


3.1- Dakkhinaya đisaãya, sabbe saftA dukkhã muccqntu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Nam, thoát 
khỏi khô tâm khô thán. 

32-12- Dakkhinmaya disaya, sabbe pang,... sabbe 


bhữ1a,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanna, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
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anariä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkha muccaqntu. 


4.I- Uttaraya đisaya, sabbe sattä dukkha muccantu. 

Mong cho tắt. cả chúng-sinh trong hướng Bắc, thoát 
khỏi khô tâm khô thân. 

42-12- UHaraya dđisãya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkhã muccqnu. 


3.I- Puratthmmaya anudisaya, sabbe saftã dukkha 
I1MCCqHÍH. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Nam, 
thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

3.2-12- Puradthimaya qanudisaya, sabbe pama,... 
sabbe bhu1a,.. sabbe puggala,... sabbe dtfabhava- 
pariyapamma,... sabbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe 
ariyaä,... sabbe anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussã, 
... Sgbbe vinipdtika dukkha muccqntu. 


6.I- Dakkhimaya qnudisaya, sabbe sadta dukkha 
I1MHCCqHÍU. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Nam, 
thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

6.2-12- Dakkhinaya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gĐbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika dukkha muccqntu. 


7l- Pacchinaya qnudisaya, sabbe sata dukkha 
I1MCCqHH. 
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Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Bắc, 
thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

7.2-12- Pacchimaya anudisaya, sabbe pang,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhavapariyapannä, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarija,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkhã muccaqnu. 


ổ.I- Uaraya anudisaya, sabbe saftä duhkhã mucCqnfu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Bắc, 
thoát khỏi khổ tâm khổ thân. 

&8.2-12- Uiftaraya qnudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarja,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkhã muccaqnu. 


9_1- Hefthimaya disaãya, sabbe saftA dukkhã muccqntu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng dưới, thoát 
khỏi khổ tâm khổ thân. 

92-12- Hefthimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữ1a,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarja,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika dukkhã muccaqnu. 


10.1- Uparimnaya disãya, sabbe sattä dukkhã Ituccqnu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng trên, thoát 
khỏi khổ tâm khổ thân. 

10.2-12- Uparimaya disaãya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhavapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa... sabbe 
vinipatika dukkhã muccaqnu. 
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Hành-giả niệm rải tâm-bi với l pháp-bi đến 12 chúng- 
sinh từ sabbe saffä, v.v... cho đên sabbe vinipafika trong 10 
phương hướng từ hướng Puraffimaya disaya: Hướng Đông, 

v... cho đên hướng Uparrmaya disãya: Hướng trên. 

Như vậy, niệm rải tâm-bi với I pháp-bi đến 12 loại 
chúng-sinh trong I0 phương hướng tông cộng như sau: 

* Puggalavarapharanamettäa có 12 phương pháp niệm 
rải tâm-bi với l pháp-b¡ đến 12 loại chúng-sinh. 

* Disapharanametta có 10 x I2 = 120 phương pháp 
niệm rải tám-bỉ với l pháp-bi đến 12 loại chúng-sinh 
trong I0 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-từ 12 + 
120= 132 pharanamettä phương pháp niệm rải tâm-bi. 


Đề-mục niệm rải tâm-bi là đề-mục thiển- định có khả 
năng dẫn đến chứng đặc 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
từ để nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ f thiển 
sắc-giới thiện-tâm (trừ đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm), 
cho nên đề-mục niệm rải tâm-bi có 3 loại nimita, 3 loại 
bhaãvang, 3 loại samddlhi. 


Ba loại nimitta 


- Khi hành-giả ban đầu thực-hành niệm rải tâm-bi cho 
atta: Chính mình làm nền tảng, tiếp theo niệm rải tâm-bi 
theo tuần tự đến majjhafiapuggala: Hạng người không 
thương không ghét, piyapuggala: Hạng người thương 
yêu, veripuggala: Hạng người là kẻ thù của mình gồm 
có 4 hạng người gọi là đổi-tượng parikanunanimitta. 

- Khi /đm-b¡ của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 4 hạng người: 4a, majJJ/haftapuggøala, piyapuggadla, 
veripugsala, nhưng chưa đạt đến sữnãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-bi, gọi là đối-tượng uggahanimitta. 
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- Khi hành-giả thực-hành ziệm ri tâm-b¡ đến 4 hạng 
người: 7a, maJjhaftapuggdla, piyaqDuggdla, veripugsdla, 
đã đạt đến sữnãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-bi, nên 
tâm-bi đông đêu đổi với chính mình và 3 hạng người, gọi 
là đổi-tượng pafibhãganimita. 

Trong 3 loại đối-tượng nimitta ấy, đổi-tượng uggaha- 
nimitta và đối-tượng patibhãganimitfa là đôi-tượng nimitta 
gián tiếp, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-bi này là đề-mục 
thiền-định mà hành-giả thực-hành chỉ niệm biết bằng 
đâm mà thôi, không, thể dùng mắt để nhìn, hoặc dùng 
thân tiếp xúc, nên đối- -IƯỢNg ugøahanimitfa và đổi -ftỢng 
patibhãganimitta thuộc đối-tượng nimitta gián tiếp. 


Ba loại bhãvanä, ba loại samädhi 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành đề-mực niệm rải 
tâm-bỉ cho chính mình (afa) với dục-giới thiện-tâm 
niệm rải tâm-bi răng: 

“A4ham dukkhaã muccami.) ” 

- Niệm rải tâm-bi theo tuần tự đến hạng người majjhatia- 
puggdla, hạng người piyapuggala, hạng người verI- 
puggala tăng: 

“Sabbe safta dukkhã MUuCCqaHfu, V.V... 


La 


Như vậy, gọi là parikanunabhavand: lâm-hành ban 
đâu, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy gọi là 
parihanunasamadlhi 

- Khi hành-giả tiếp tục thực-hành riệm rải tâm-bỉ với 
dục-giới thiện-tâm có đối-tượng uggahanimita và đổi- 
tượng pafibhãganimiffa, chưa đạt đến simãsambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-bi, vẫn còn đục-giới thiện-tâm, nên gọi 
là upacarabhavanäd: Tâm-hành cận đến bậc thiên sắc- 
giới, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy 
gọi là upacarasamadhi. 
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- Khi hành-giả thực-hành riệm rải tâm-bi cô đổi- 
tượng pafibhäganimitfa đã đạt đến sữmãsambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-bi, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm, nên gọi là aqppanäbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm và định-tâm đồng sinh với 
đệ nhất thiên-sắc-giới thiện-tâm ấy gọi là qnpanäsamadlhi. 

* Phương pháp thực-hành để chứng đắc từ đệ nhị thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm 
hầu hết giống như đề-mục thiền-định hình tròn đất 
pathavikasina đã trình bày phần trước. 

Nên biết 8 điều về đề-mục thiền-định niệm rải tâm-bi 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-bi, nên biết 
8 điều về đề-mục niệm rải tâm-bi: 

1- Lakkhana: Tâm-bi có trạng-thải biểu hiện bằng 
thân hành động, lời nói, ý nghĩ cứu giúp chúng-sinh thoát 
khỏi khổ thân, khổ tâm. 

2- Rasa: Tlâm-b¡ có phận sự cứu giúp chúng-sinh 
thoát khỏi cảnh khổ. 

3- Paccupa{thana: Sự hiện hữu của tâm-bi không làm 
khổ chúng-sinh. 

4- Padalthäana: Xét thấy chúng-sinh đang rơi vào 
trong cảnh khổ không nơi nương tựa. 

5- SampafH: Sự thành tựu của tâm-bỉ là sự lắng dịu 
được tâm sân làm khổ chúng-sinh. 

6- Vippatti: Sự thất bại của tâm-bi là sự phát sinh tâm 
sẵu não. 

7- Äsannapaccatthika: Thù nghịch gân của tâm-bi 
liên hệ đến gia đình. 

8- Durapaccafthika: Thù nghịch xa của tâm-bi là làm 
khổ chúng-sinh. 
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Quả-báu của đề-mục niệm rải tâm-bi 
Hành-giả thực-hành đê-mục niệm rải tâm-bi có II quả- 
báu tương tự như I1 quả báu của đê-mục niệm rải tâm-từ. 
(Xong đề-mục niệm rải tâm-bi.) 


4.3- Đề-Mục Thiền-Định Niệm Rải Tâm-Hỷ (Mudi(ä) 


Đề-mục niệm rải tâm-hÿ là đề-mục thiền-định chỉ có 
khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm mà thôi, 
bởi vì đề-mục thiên-định niệm rải tâm-hỷ cần có chỉ- 
thiển lạc (sukha), nên không có thể chứng đắc đệ ngũ 
thiên sắc-giới thiện-tâm được. 

Mudita: Tam-hÿ vui mừng sự an-lạc của chúng-sinh. 

Định nghĩa: 

“Tam samangino modanii etäyä Tỉ muditä. `” 

Bậc thiện-trí phát sinh đại-thiệntâm hoan hỷ vui 
mừng sự an-lạc sung túc của chúng-sinh, gọi là mudi1tã: 
Tâm-hỷ, có chỉ-pháp là muditãcefasika: Hỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm có đổi-hượng sukhifasaffaqpafifidtfi: 
Chủng-sinh an-lạc. 

Muditä: Tâm-hÿ có 2 loại: 

1- Tâm-hÿ thật vô lượng. 

2- Tâm-hỷ giả. 

Tâm-hỷ thật vô-lượng như thể nào? 


1am-hỷ thật vô-lượng là đại-thiện-tâm hoan hỷ vui 
mừng đối với chúng-sinh đang hưởng mọi sự an-lạc 
sung túc, hoặc chúng-sinh sẽ được mọi sự an-lạc sung 
túc trong thời vị-lai, hành-giả phát sinh đại-thiện-tâm 
không chấp nhất, không khoe khoang, chỉ có đgi-thiện- 
tâm đồng sinh với hỷ trong sáng mà thôi. 
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Đó là trạng-thái của /đm-hỷ thát vô-lượng (mudita 
qappamañna). 

Tâm-hỷ giả như thế nào? 

Tâm-hỷ giá là đại-thiện-tâm vui mừng hoan hỷ đối 
với chúng-sinh đang hưởng mọi sự an-lạc sung túc, hoặc 
chúng-sinh sẽ được mọi sự an-lạc trong thời vị-lai, có 
tham-tâm hoan hỷ chấp nhất, muốn được hãnh diện đối 
VỚI mỌI người. 

Tâm-hÿ giả phát sinh do thấy, biết tin cha mẹ, anh em 
được chức trọng quyền cao, được giàu sang phú quý, 
hoặc con trai, con gái học hành giỏi, thi đậu bằng. câp 
cao, v.v... chấp nhất, khoe khoang rằng: “Người ấy là 
cha của tôi, mẹ của tôi, con của tôi,... ” 

Đó là trạng-thái của âm-hỷ giả. 

Hành-giả thực-hành đề-mục riệm rải tâm-hỷ thật vô- 
lượng có đỗi-tượng sukhitapuggala: Người đang hưởng 
sự an-lạc có 2 nhóm: 

1- Người đang hưởng mọi sự an-lạc, hoặc sẽ được 
mọi an-lạc trong thời vị-lai. 

2- Người đã từng hưởng mọi sự an-lạc trong quá-khứ. 
Trong hiện-tại, nêu người ấy đang gặp phải sự thiệt hại 
thì hành-giả nên nghĩ về quá-khứ của người ấy. 


Hành-giả thực-hành đê mục niệm rải tâm-hỷ, nếu 
không gặp đổi-tượng sukhitapuggala, người đang hưởng 
mọi sự an-lạc nhóm thứ nhất thì thực-hành niệm rải tâm- 
hỷ đến đối-tượng sukhitapuggala, người đã từng hưởng 
mọi sự an-lạc nhóm thứ nhì cũng được. 

Hành-giả nên suy xét rằng: “Hiện-tại, tuy người ấy 
đang gặp phải sự thiệt hại, nhưng trong quá-khứ, người 
ấy đã từng là người có chức trọng quyên cao, giàu sang 
phú quỷ, đã từng hưởng mọi sự an-lạc trong đời. `” 
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Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ 


Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải tâm- 
hỷ đến các hạng người theo tuần tự như sau: 

]1- Thực-hành niệm rải tâm-hÿ đến chính mình. 

2- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người afipiyapugsala. 

3- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người papuggala. 

4- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người majjhattapuggala. 

5- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 

thuộc hạng người verIpugsala. 

Hành-giả không nên niệm rải tâm-hỷ đến người khác 
phải với mình và người chết. 

Hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ 
cho chính mình trước tiên, bởi vì mình hiện-tại là người 
đang hưởng sự an-lạc. 

Sau khi thực-hành niệm rải tám-hÿ cho chính mình 
(a#a), tâm-hỷ phát sinh, rồi tiến triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm- 
hỷ đến hạng người _afipiyapuggala: Người thương yêu 
nhiễu, tâm-hÿ thật dễ dàng phát sinh, rồi tiễn triển tốt, có 
nhiều năng lực. 


- Tiếp theo, hành-giả thực-hành để-mụec niệm rải tâm- 
hỷ đến hạng người Dpừapugsdla: Người thương yêu, 
tâm-hỷ thật phát sinh, rồi tiễn triển tốt, có nhiều năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm- 
hỷ đến hạng người majjhafapuggala: Người không 
thương không ghét, tâm-hÿý thật phát sinh, rôi tiễn triển 
tốt, có nhiều năng lực. 


- Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành đề-mục niệm 
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rải tâm-hỷ đến hạng người veripuggala: Người là kẻ thù 
của mình, đề cho tâm-hỷ thật phát sinh, rồi tiễn triên tốt, 
có nhiều năng lực. 

Vì vậy, hành-giả cần phải thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-hý theo tuần tự 4 hạng người: 4a, afipiyapuggadla, 
piùyapuggala, majjhaftapuggala, và cuỗi cùng đến hạng 
người veripuggala: Người là kẻ thù của mình, đề đạt đến 
simãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-hỷ, giỗng như đã 
trình bày trong đề-mục niệm rải tâm-từ. 

Khi hành-giả thực-hành để-mục niệm rải tâm-hÿ đến 
hạng người veripuggala đang hưởng sự an-lạc nhóm thứ 
nhất, không để cho tâm-sân phát sinh, và hạng người 
veripugeala đã từng hưởng sự an-lạc nhóm thự nhì, 
không đề cho ứâm ganh ty phát sinh. 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ phần 
lớn cũng tương tự như phương-pháp thực-hành đề-zưực 
niệm rải tâm-từ đã trình bày, chỉ có khác về đôi-tượng 
và các phần nhỏ mà thôi. 

Hạng người cần phải niệm rải tâm-hỷ trước tiên 

Muốn thực-hành đề-mực niệm rải tâm-hỷ (mudia), để 
mong chứng đặc từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
đến đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, hành-giả cần phải niệm 
rải tâm-hỷ cho chính mình trước tiên (afia), bởi vì tâm-hỷ 
vui mừng người khác dù nhiều bao nhiêu đi nữa, chắc 
chăn cũng không bằng tâm-hỷ vui mừng chính mình. 


Niệm rải tâm-hỷ cho mình 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ cho chính 
mình trước tiên như sau: 

“Aham yatha laddhasampattito mã vieacchdmi.) ” 

Mong cho tôi đừng mắt đi sự an-lạc, sự tiến hóa đã 
có được. 
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Sau khi tâm-hỷ phát sinh, rồi tiễn triển có nhiều năng 
lực, hành-giả suy xét rằng: “7âm-hỷ mong muốn đừng 
mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được, đổi với ta như 
thê nào, thì tâm hỷ mong muốn đừng mắt đi sự an-lạc, 
sự tiên hóa đổi với tất cả chúng-sinh khác dù lớn dù nhỏ 
cũng như thê ấy. ” 

Đó là tâm-hỷ cơ bản của mình làm nên tảng hỗ trợ 
cho tâm-hỷ phát sinh lên đôi với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-hỷ 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải 
tâm-hỷ đên một người (số í/) thì như sau: 

“Yatha laddhasampaftfito mã vigacchatu. ” 

Mong cho người áy đừng mát đi sự an-lạc, sự tiến 
hóa đã có được. 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hÿ 
đên 2 người trở lên (sô nhiều) thì như sau: 

“Yatha laddhasampaffito mã vigacchantu. `” 

Mong cho những người ấy đừng mát đi sự an-lạc, sự 
tiên hóa đã có được. 

Niệm rải tâm-hỷ đến 4 hạng người theo tuần tự 

Sau khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ cho 4/4: 
Chính mình, tâm-hỷ phát triên tôt, có năng lực vững 
vàng, hành-giả có thê tiêp tục thực-hành niệm rải tâm-hỷ 
đên 4 hạng người theo tuân tự như sau: 

1- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người ati?iyapugsdala. 

2- Sukhitapugeala nhóm thứ nhát và nhóm thứ nhỉ 
thuộc hạng người piyaDuggala. 

3- Sukhitapugseala nhóm thứ nhát và nhóm thứ nhỉ 
thuộc hạng người majjhafaqpuggala. 
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4- Sukhitapuggala nhóm thứ nhất và nhóm thứ nhì 
thuộc hạng người verIpugsala. 

1- Atipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiễu: 

Hành-giả thực-hành niệm rải ứâm-hỷ đến một người 
hoặc nhiêu người thuộc hạng người thương yêu nhiều 
như vậy, được lặp đi lặp lại nhiêu lân trở nên thuân thục, 
tâm-hỷ phát triên có nhiêu năng lực. 

2- Piyapuggala: Hạng người thương yêu: 

Tiếp theo hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hý đến 
một người hoặc nhiều người thuộc hạng người thương 


yéu như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần 
thục, tâm-hỷ phát triển có nhiều năng lực. 


3- Majjhattaqpuggdla: Hạng người không thương, 
không ghét: 

Tiếp theo, hành-giả thực-hành niệm rẻi Zâm-hỷ đến 
một người hoặc nhiễu người thuộc hạng người không 
thương, không ghé: như vậy, được lặp đi lặp lại nhiêu lân 
trở nên thuân thục, tâm-hỷ phát triên có nhiêu năng lực. 

4- Veripuggala: Hạng người là kẻ thù: 

Cuối cùng tiếp theo, hành-giả thực-hành ziệm rải 
tâm-hý đên một người hoặc nhiêu người thuộc hạng 
người là ké thù như vậy, được lặp đi lặp lại nhiêu lân trở 
nên thuân thục, tâm-hỷ phát triên có nhiêu năng lực. 


Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến hạng người 
nào, hạng người ấy hiện rõ trực tiếp đến thiện-tâm của 
hành-giả, làm cho tâm-hỷ phát sinh trong đối-tượng hạng 
người ấy. Vì vậy, phương- pháp thực-hành riệm rải tâm- 
hỷ không chỉ niệm rải tâm-hỷ bằng tâm, mà còn phải 
định-tâm niệm tưởng biết rõ đối- -tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tâm-hÿỷ đến hạng người ấy. 
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Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ này được. 

Để cho /âm-hÿ phát sinh và tiến triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phương pháp thực-hành niệm rải tâm-hỷ cho 
chính mình trước tiên (ata) làm nên tảng, rỗi tiêp theo 
thực-hành niệm rải íam-hỷ theo tuân tự tới 4 hạng người: 
Atipiyapuggala: hạng người thương yêu nhiễu; pụa- 
puggala: Hạng người thương yêu; majjhaffaqpuggala: 
Hạng người không thương, không ghét; veripuggdla: 
Hạng người là kẻ thù cho đến khi đạt đến sữmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-hỷ. 

Như vậy /âm-hỷ đồng đêu đối với 5 hạng người 
(chính mình và 4 hạng người theo tuần tự). 

Niệm rải tầâm-hỷ theo pafisambhidämagøa 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm- 
hỷ với 1 pháp-hỷ đên 12 loại chúng-sinh trong 10 phương 
hướng, theo phương pháp trong bộ Pafisambhidamaggsa. 

1 pháp niệm rải tâm-hỷ 

“Yatha laddhasampaffito mã vieacchanfu. ” 
"Mong cho tất cá chúng-sinh đừng mát đi sự an-lạc, sự 
tiên hóa đã có được. 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ với I pháp-hỷ 
đên 12 loại chúng-sinh. 

12 loại chúng-sinh 

12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhóm: 

A- Anodhisapuggala: Hạng chúng-sinh chung không 
có chỉ định, có 5 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-hỷ đến 5 loại chúng-sinh: 
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1- Sabbe satã: Tất cả chúng-sinh. 

2- Sabbe panã: Tất cả chúng-sinh có sinh-mạng. 

3- Sabbe bhitã: Tất cả chúng-sinh hiện hữnu. 

4- Sabbe puggalã: Tất cả hạng chúng-sinh. 

5- Sabbe aftabhävapariyäpamnä: Tất cả chúng-sinh 
có ngũ uẩn. 

5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 
song ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 


B- QOdhisapuggdla: Hạng chúng-sinh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-hỷ đến 7 loại chúng-sinh: 

1- Sabbä itthiyo: Tất cả người nữ. 

2- Sabbe purisã: Tất cả người nam. 

3- Sabbe ariyä: Tất cả bậc Thánh-nhân. 

4- Sabbe anariyä: Tất cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe devã: Tất cả chư-thiên. 

6- Sabbe manussä: Tắt cả nhân-loại. 

7- Sabbe vinipätikã: Tất cả nhóm ngạ-qMỷ, a-su-ra. 

10 phương hướng 

Niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh trong 10 phương: 

1- Puratthimaya disäya: Hướng Đông. 

2- Pacchimäaya đisäya: Hướng Táy. 

3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

4- UHaräya disăya: Hướng Bắc. 

3- Puratthinaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhinaya anudisäya: Hướng Táy Nam. 

7- Pacchimäya anudisãya: Hướng Tây Bắc. 

8- UHaräya anudisäya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hefthimaya disãya: Hướng dưới. 

10- Uparimaya disãya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ 
đên 12 loại chúng-sinh 


5 loại chúng-sinh (anodhisapugsala) 


Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải tâm- 
hỷ theo tuần tự đến mỗi loại chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe safta yatha laddhasampaffito mã vigacchanfu. 

2- Sabbe pana yatha laddhasampattilo mã vigacchantu. 

3- Sabbe bhuta yatha laddhasampattifo mã vieacchanfu. 

4- Sabbe puggala yatha laddhasampaftito mã 
vigacchanfu. 

5- Sabbe aftabhavapariyäpanna yathä laddhasam- 
paftito mã vigacchanu. 


7 loại chúng-sinh (ođdhisapugøala) 


Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1- Sabba itthiyo yatha laddhasampaffito mã vieacchanfu. 

2- Sabbe purisa yatha laddhasampaftftito mã vieacchanu. 

3- Sabbe ariya yatha laddhasampdftito mã vigacchanfu. 

4- Sabbe anariya yatha laddhasampaftito mã 
vioacchanfu. 

5- Sabbe deva yatha laddhasampdattito mã vieacchanfu. 

6- Sabbe manussa yatha laddhasampaftito mã 
vioacchanf. 

7- Sabbe vinipdtika yatha laddhasampaftito mã 
vieacchanfu. 


10 phương hướng 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-hỷ đến mỗi loại 
chúng-sinh ở trong môi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthimaya disäya, sabbe sattã yatha laddha- 
Ssampdftito mã vieacchantu. 
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Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông, đừng 
mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 
12-12-  PuraHhimaya disäya, sabbe pana,... sabbe 
bhữta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhavapariyapannä, 
.. 9—bbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatiha yatha laddhasampaftito mã vigacchanu. 


2.1- Pacchimaya dđisaya, sabbe sattä yatha laddha- 
sampdftito mã vieacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây, đừng 
mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

2.2-12- Pacchiữmaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữ1a,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9—bbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yatha laddhasampdafito mã vigacchantu. 


3.I- Dakkhinaya disaya, sabbe saftãä yathä laddha- 
Sampaffito ma vigacchaniu. 

Mong cho tắt cả chúng-sinh trong hướng Nam, đừng 
mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 


32-12- Dakkhimmaya disaya, sabbe pang,... sabbe 
bhữIta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanna, 
.. 9g—bbä ffthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathaä laddhasampaftito mã vigacchanfu. 


4.I- U1taraya đisãya, sabbe sattä yatha laddhasam- 
paftito mã vigacchanu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Bắc, đừng 
mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 


4.2-12- Uttaraya đisaya, sabbe pana,... sabbe bhữ1a, 


416 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





.. 9gbbe puggala,.... sabbe aftabhävapariyapanna, 
sabbaä itthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathä laddhasampafttito mã vigacchanu. 


3.l- Puratthimaya anudisava, sabbe sada yatha 
laddhasampafito mã vigacchanfu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Nam, 
đừng mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 


3.2-12- Puratthinaya anudisaya, sabbe pang,...sabbe 
bhữIta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9gbbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yatha laddhasampaftito mã vigacchanfu. 


6.I- Dakkhinaya anudisaya, sabbe sattä yatha laddha- 
Ssampdftito mã vieacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Nam, 
đừng mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

6.2-12- Dakkhinaya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIta,... sabbepuggala,... sabbe attabhävapariyapanna, 
.. 9—bbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathä laddhasampaftito mã vigacchanfu. 


7l- Pacchimaya qnudisaya, sabbe salda yatha 
laddhasampafttito mã vigacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Bắc, 
đừng mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

7..2-12- Pacchimaya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9gbbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathä laddhasampaftito mã vigacchanfu. 
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ổ.I- Uitaraya anudisaya, sabbe saftã yatha laddha- 
sampdftito mã vieacchantu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Bắc, 
đừng mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

&8.2-12- Uiftaraya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9—bbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarja,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika yatha laddhasampattito mã vieacchantu. 


9.]- Hefthimmaya disäya, sabbe sattä yatha laddha- 
Sampdffito mã vigacchan. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng dưới, đừng 
mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 

92-1I2- Hefthimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9—bbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarja,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika yatha laddhasampattito mã vigacchantu. 


10.1- Uparimaya disãya, sabbe sattä yathä laddha- 
Sampaffito ma vigacchanu. 

Mong cho tất cả chúng-sinh trong hướng trên, đừng 
mắt đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được. 


10.2-12- Uparimaya disaãya, sabbe pana,... sabbe 

bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
.. 9—bbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 

anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika yathä laddhasampafttito mã vigacchanfu. 

Như vậy, niệm rải tâm-hÿ với 1 pháp-hÿỷ đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tông cộng như sau: 

* Pusgalavarapharanamettäa có 12 phương pháp niệm 
rải tâm-hÿỷ với l pháp đến 12 loại chúng-sinh. 
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* DisapharanamefttIa có 10 x I2 = 120 phương pháp 
niệm rải tâm-hỷ với 1 pháp đến 12 loại chúng-sinh trong 
10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-hỷ 12 + 
120= 132 pharanamettä phương pháp niệm rải tâm-hỷ. 


Để-mục niệm rải tâm-hỷ là đề- -mục. thiền-định có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 4 bác thiên sắc-giới: Từ đệ nhất 
thiên sắc-giới cho đến đệ /ứ thiên sắc-giới (rừ đệ ngũ 
thiên sắc-giới), cho nên đề-mục niệm rải tâm-hỷ có 3 
loại nimitta, 3 loại bhãvanđ, 3 loại samadhi. 

Ba loại nimitta 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành niệm rải tâm-hỷ 
cho z4: Chính mình làm nền tảng, tiếp theo niệm rải 
tâm-hỷ theo tuần tự đến afipiyapuggala: Hạng người 
thương yêu nhiêu, piyapuggala: Hạng người thương yêu, 
majjhattapugeala: Hạng người không thương không 
ghét, veripuggala: Hạng người là kẻ thù của mình gồm 
có 4 hạng người gọi là đổi-tượng parikammaniimitta. 

- Khi /âm-hỷ của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 5 hạng người: 4a, afipiyapuggala piyapuggala, 
majjhattapuggala, veripuggala, nhưng chưa đạt đến 
simãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-hÿ, gọi là đối- 
tượng HIggahantimi1a. 

- Khi hành-giả thực-hành zsiệm rải tâm-hỷ đến 4 hạng 
người: 4/4, đfipniyapuggala piyapuggala, majjhaffa- 
puggdala, veripugsala, đã đạt đến sữmãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm- -hỷ, nên tâm-hỷ đông đêu giữa mình với 4 
hạng người, gọi là đồi-tượng pafibhãganimita. 

Trong 3 loại đối-tượng nimitta ấy, đổi-tượng uggaha- 
nimia và đổi-tượng palHbhäganimiia là đối-tượng 
nimitta gián tiếp, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-hÿỷ này là 
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đề-mục thiền-định mà hành-giả thực-hành chỉ niệm biết 
bằng tâm mà thôi, không thể dùng mắt để nhìn, hoặc 
dùng thân tiếp xúc, nên đối-fượng uggahanimitta và đối- 
tượng patibhäganimitta thuộc đối-tượng nimitfa gián tiếp. 


Ba loại bhãvanä, ba loại samädhi 


- Khi hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-hỷ cho chính mình (aia) với dục-giới thiện-tâm 
niệm rải tâm-hÿ răng: 

“Aham yatha laddhasampafttito mã vigacchami. ” 

- Niệm rải tâm-hÿ theo tuần tự đến hạng người majjhatfa- 
puggdla, hạng người piyapuggala, hạng người verI- 
puggala tăng: 

“Sabbe saftaä yatha laddhasampattito mã vieacchanu, 


xã 


V.V... 


Như vậy, gọi là parikammumabhavanad: Tâm-hành ban 
đâu, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy 
gọi là parikqmmasamadhi. 

- Khi hành-giả tiếp tục thực-hành ziệm rái tâm-hỷ với 
dục-giới thiện-tâm có đối-tượng uggahanimita và đối- 
tượng patibhäganimiia, chưa đạt đến simãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-hỷ, vẫn còn dục-giới thiện-tâm, 
nên gọi là wpøcãrabhavana: Tâm-hành cận đến bậc 
thiển sắc-giới, và định-tâm đồng sinh với dục-giới 
thiện-tâm áy gọi là upacaãrasamadhi. 

- Khi hành-giả thực-hành riệm rải tâm-hỷ cô đối- 
tượng patibhäganimifta đã đạt đến simäsambheda: Xóa 
bỏ ranh giới tâm-hỷ, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm, nên gọi là appanäbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc 
đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm và định-tâm đồng sinh với 
đệ nhất thiên-sắc-giới thiện-tâm ấy gọi là aqnpanäsamadlhi. 
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* Phương pháp thực-hành để chứng đắc từ đệ nhị 
thiển sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiển sắc-giới 
thiện-tâm hầu hết giỗng như đề-mục thiền-định hình tròn 
đất pathavTkasina đã trình bảy phần trước. 

Nên biết 8 điều về đề-mục niệm rải tâm-hÿỷ 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-hỷ, nên biết 
8 điều về đề-mục niệm rải tâm-hý: 

1- Lakkhana: Tâm-hỷ có trạng-thái vui mừng hoan hỷ 
trong mọi sự an-lạc, chức trọng quyển cao, giàu sang 
phú quý, ... của người khác. 

2- Rasa: Tâm-hỷ có phận sự không ganh ghét với mọi 
sự an-lạc, chức trọng quyển cao, giàu sang phú quỷ của 
người khác. 

3- Paccupa{fhana: Sự hiện hữu của tâm-hÿ làm tiêu 
diệt tâm ganh ghét. 

4- Padafthana: Ti hấy mọi sự tiễn hóa, sự an-lạc của 
người khác là nguyên nhân gân của tâm-hÿ. 

5- Sampdffi: Sự thành tựu của tâm-hÿ là sự lắng dịu 
tâm ganh ghét. 

6- Vippati: Sự thất bại của tâm-hỷ là sự phát sinh 
tâm tham hãnh diện, khoe khoang. 

7- Äsannapaccatthika: Thù nghịch gần của tâm-hỷ là 
tâm hoan hỷ liên quan đến gia đình. 

8- Durapaccafthika: Thù nghịch xa của tâm-hÿ là tâm 
không hải lòng thấy mọi sự tiễn hóa, mọi sự an-lạc của 
người khác. 

Quả báu của đề-mục niệm rải tâm-hỷ 

Hành-giả thực-hành đề-mựục niệm rải tâm-hÿ có 11 quả- 
báu tương tự như II quả báu của đề-mục niệm rải tâm-từ. 

(Xong đê-mục niệm rải tâm-hỷ. ) 
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4.44- Đề-Mục Thiền-Định Niệm Rải Tâm-Xả (Upekkhä) 


Đề-mục niệm rải tâm-xả là đề-mục thiền-định có khả 
năng đặc biệt chỉ dẫn đến chứng đắc đệ ngñ thiên sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao nhất mà thôi, bởi vì để-mục niệm 
rải tâm-xả này cần có 2 chỉ-thiên là upekkhä và 
ekaggaíä, nên không thê chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm bậc thấp được. 


Như vậy, đề-mục niệm rải tâm-xả là đề-mục thiền- 
định mà hành-giả không thể thực-hành ban đầu, mà chỉ 
có thê thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả này sau khi đã 
chứng đắc đệ fứ thiển sắc-giới thiện-tâm với l trong 3 
đề-mục thiền-định là niệm rải tâm-từ, hoặc niệm rải 
tâm-bi, hoặc niệm rải tâm-hÿ mà thôi, bởi vì để-mục 
niệm rải tâm-xả cùng có đỗi-tượng chúng-sinh giống 
như 3 đề-mục niệm rải tâm từ, bi, hỷ (Chắc chắn không 
phải từ các đề-mục thiền-định khác). 

Upekkha: Tám xả trung-dung giữa tâm-từ, tâm-bi, 
tâm-hỷ đổi với tất cả chúng-sinh. 

Định nghĩa: 

“Averä honfh 1Ì dibyaparappahanena majjhaffa- 
bhaãvipagamanena ca upekkhafi 1ỉ upekkha. ” 

Thiện-tâm nào đặt trung-dung giữa tâm-từ, tâm-bi, 
tâm-hỷ đối với tất cả chúng-sinh, không quan tâm đến 
niệm rải tâm-từ với “avera hontu,.... ”, niệm rải tâm-bi 
với “dukkhãä muccant4”, niệm rải tâm-hý với “yatha 
laddhasampaftito mã vigacchanfu ”, mà chỉ có trạng-thái 
trung-dung đối với tất cả chúng-sinh. Thiện-tâm ấy gọi 
là upekkhAq: Tâm-vd, có chi-pháp là taftaramaj}hatfafd- 
cefasika: Trung-dung tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm có 
đối-tượng là majjhatfasatapaRñatti: Chúng-sinh trung- 
dung không thương không ghét. 
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Majjhattapuggala là đôi-tượng của upekkhä tâm xả, 
có 2 nhóm: 

1- Nhóm người bình thường là những người không 
thương không ghét, nên có tâm trung-dung. 

2- Nhóm người làm đồi-tượng-thiên-định của đề-mục 
niệm rải tâm-xả đó là hạng người pỳapuggala và hạng 
người veripuggala mà hành-giả vẫn có tâm trung-dung 
đối với 2 hạng người ấy. 

Trạng-thái trung-dung có 2 loại: 

1- Trạng-thải trung-dung do năng lực của taffara- 
majjhatfatäcetasika: Trung-dung tâm-sở đồng sinh với 
thiệntâm không liên quan với tâm-từ (meft4), tâm-bi 
(karunä), tâm-hỷ (muditä), có đồi-tượng majjhattasata- 
pañnatri: Chúng-sinh trung-dung không thương không ghới. 

Đó là trạng-thải của tâm xả thật. 


2- Trạng-thải trung-dung do năng lực của sỉ fâm-sở 
(mohacetasika), như khi gặp vật quỷ giá mà không biết 
vật quý giá, gặp bậc đáng tôn kinh mà không biết bậc 
đáng tôn kính. 

Ví dụ: 7am-bảo là nơi đáng tôn kinh, mà không biết 
tôn kính Tam-bảdo, do năng lực của tâm si-mê, nên có 
trạng-thái trung-dung không biết Tam-bảo cao thượng. 

Đó là trạng-thải của tâm xả giả, còn gọi là aqñãna 
Hpekkhä: Si-mê tâm-xả. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả thật đến 
tất cả chúng-sinh thuộc đỗi-tượng majjhafapuggala: 
Hạng người không thương không ghét. 


Tính chât đặc biệt của đề-mục niệm rải tâm-xả 


Đề-mục niệm rải tâm-xảá là đê-mục thiên-định có 
những tính chât đặc biệt như sau: 
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* Đề-mục niệm rải tâm-xả có khả năng đặc biệt chỉ 
dẫn đến chứng đắc được đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
bậc cao nhất mà thôi, không thể chứng đắc được 4 bậc 
thiền săc-giới thiện-tâm bậc thấp. 

Cho nên, để-mục niệm rải tâm-xả này hạn chế hành- 
giả và còn hạn chế đề-mục thiên-định. 

Hạn chế hành-giả và đề-mục thiên-định như thế nào? 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả này phải 
là hành-giả đã chứng đắc đầy đủ 4 bác thiển sắc-giới 
thiện-tâm bậc thấp là đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, 
đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, đệ tam thiên sắc-giới 
thiện-tâm, đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm với l trong 3 
đề-mục thiền-định là niệm rải tâm-từ, hoặc niệm rải 
tâm-bi, hoặc niệm rải tâm-hÿ mà thôi, chắc chắn không 
phải là các đề-mục thiền-định khác như 70 đề-mục thiên- 
định hình tròn kasina, đề-mục thiên-định ãnapanassaii. 


Tại sao đê-mục niệm rải tâm-xả bị hạn chê hành-giả 
và còn bị hạn chê đề-mục thiên-định nữa? 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả, chắc 
chắn phải là hành-giả đã chứng đắc đệ tứ thiển sắc-giới 
thiện tâm với Ï trong 3 đê mục thiên-định là niệm rải 
tâm-từ hoặc niệm rải tâm-b¡ hoặc niệm rải tâm-hỷ mà 
thôi, mới có thể tiếp tục thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-xả, để chứng đắc đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm, 
bởi vì để mục niệm rải tâm-xả cùng có một loại đối- 
tượng chúng-sinh (satapafññaHi) giống như 3 đê-mục 
niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bi, niệm rải tâm-hỷ. 

Thật vậy, đề-mục niệm rải tâm-xả có đối-tượng 
majjhattasattapañfñati, đề-mục niệm rải tâm-từ có đối- 
tượng piyamanäpasattapafñfiati, đê-mục niệm rải tâm-bi 
có đồi-tượng dukkhitasattapafñfati, đê-mục niệm rải tâm- 
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hỷ có đối-tượng sukhitasatapaffatii. Đê-mục thiên-định tứ 
vồ-lượng-tâm này đêu có đối-tượng chúng-sinh chế-định. 

Nếu hành-giả đã chứng đắc đệ tử thiên sắc-giới thiện- 
tâm với 10 đề-mục thiên-định hình tròn kasina có đổi- 
tượng kasitapafifNdtti, hoặc đê-mục thiên-định ãnãpđ- 
nassati, có đối-tượng ñnãpñãnapafññati thì không thể 
tiếp tục thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả, để chứng 
đặc đệ ngũ thiên sắc-giới được, bởi vì đối-tượng kasina- 
pañfiatti, đối-tượng ãnãpãnapañfaHi của đệ tứ thiên 
sắc-giới hoàn toàn khác với đối-tượng majjhatffasatfa- 
paññdffI của đê-mục niệm rải tâm-xả. 

Vì vậy, đề-mục niệm rải tâm-xả bị hạn chế hành-giả 
và bị hạn chế đối-tượng thiên-định. 


Phận sự trước khi hành đê-mục niệm rải tâm-xả 


Trước khi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả này, 
hành-giả cần phải tập luyện 5 pháp-thuẩn-thục (vasr- 
bhãva) trong đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm trước, rồi suy 
xét thây đính chất thô đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm của 
đề-mục niệm rải tâm-từ, hoặc niệm rải tâm-bi, hoặc niệm 
rải fâm-hỷ, và suy Xét thấy tính chất vi-tễ đệ ngũ thiển 
sắc-giới thiện-tâm của đề- -mục #/Êm rải tâm-xả răng: 

“Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm của đề-mục niệm rải 
tâm-từ, hoặc niệm rải tâm-bi, hoặc niệm rải tâm-hÿ, có 
chỉ-thiển sukha thô, và có sự thương yêu đến tất cả 
chúng-sinh, gần với phiên-não. 

Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm của đề-mục niệm rải 
tâm-xả có chỉ-thiển upekkhã rất vitễ, có tâm trung- 
ẩung đổi với tất cả chúng-sinh, không thương không 
ghét trong tất cả chúng-sinh, nên xa với phiên-não. 


Sau khi hành-giả suy xét thấy điều bất lợi của đệ tứ 
thiên săc-giới thiện-tâm của đề-mục niệm rải tâm-từ, 
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hoặc riệm rải tâm-bi, hoặc niệm rải tâm-hý, và suy xét 
thấy điều thuận lợi của đệ ngữ thiển sắc-giới thiện-tâm 
của đê-mục niệm rải tâm-xả. 

Tiếp theo, hành-giả suy xét về ø# sinh luân-hồi của 
chúng-sinh do nghiệp của mỗi chúng-sinh rằng: 

“Mỗi chúng-sinh được sinh ra trong đời này như thể 
nào là hoàn toàn do quả của nghiệp mà họ đã tạo trong 
kiếp quả-khứ, và sẽ tái-sinh kiếp sau thuộc hạng chúng- 
sinh nào trong 4 loài, cối nào trong tam-giới cũng chỉ 
tùy thuộc vào quả của nghiệp mà họ đã tạo trong kiếp 
hiện-tại hoặc kiếp quá-khứ của họ mà thôi. 

Chính ta cũng như vậy, ta được sinh ra trong đời này 
là do quả đại-thiện-nghiệp của ta, và sẽ tải-sinh kiếp sau 
như thể nào cũng chỉ do quả của nghiệp của ta mà thôi. 

Như vậy, ta mong cho họ thân tâm thường được an- 
lạc, hoặc mong cho họ thoát khỏi khổ tâm khổ thân, đó 
là điểu không thể làm được, bởi vì, tất cả chúng-sinh đêu 
có nghiệp là của riêng họ, và họ thừa hưởng quả của 
nghiệp của họ. ” 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả đến các 
hạng người theo tuần tự như sau: 

1- Thực-hành niệm rải táâm-xd cho chính mình. 

2- Hạng người majjhaftapugsala. 

3- Hạng người piyaDuggala. 

4- Hạng người atipiyapugsala. 

5- Hạng người veripugsala. 

Hành-giả ban đầu thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả cho 
chính mình trước tiên, bởi vì ta có nghiệp là của riêng ta. 

Sau khi thực-hành rệm rải tâm-xả cho chính mình 
(atta), tâm xả phát sinh, rồi tiễn triển tốt, có năng lực. 
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- Khi ấy, tiếp theo hành-giả thực-hành để-mục niệm rải 
tâm-xả đến hạng người majjhafiapusgala: Người không 
thương không ghét, tảm-xả phát sinh, rôi tiễn triển tốt, có 
nhiều năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-xảd đên hạng người piyapuggala: Người thương 
yêu, fâm-xả phát sinh, rôi tiên triên tôt, có nhiêu năng lực. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành đề-mmục niệm rải 
tam-xảd đền hạng người atipiyapugeala: Người thương yêu 
nhiễu, tâm-xả phát sinh, rôi tiên triên tôt, có nhiêu năng lực. 

- Tiếp theo cuối cùng, hành-giả thực-hành đề-mc 
niệm rải tâm-xả đền hạng người veripuggala: Người là 
kẻ thù của mình, đê cho ftám-xả phát sinh, rôi tiên triên 
tôt, có nhiêu năng lực. 

Để /âm-xả phát sinh, hành-giả nên thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-xả theo tuân tự 5 hạng người: 4a, 
majjhattapugedla, piyapuggdla, afipiyapuggala, và cuôi 
cùng đên hạng người veripuggala: Người là kẻ thù của 1a, 
cho đên khi đạt đên s7masambheda: Xóa bỏ ranh giới 
tâm-xả, như đã trình bày trong đề-mmục niệm rải tâm-từ. 

Khi hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả đến 
hạng người veripugseala, không đê cho tâm sân và tâm 
ganh ghéí phát sinh. 

Phương pháp thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả phần 
lớn cũng tương tự như phương-pháp thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-tử đã trình bày phân trước, chỉ có khác biệt 
về đôi-tượng và phân nhỏ mà thôi. 

Cách thực-hành niệm rải tâm-xả 

Muốn thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả (upekkhä), 
đê mong chứng đắc 7 đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm, 
hành-giả cân phải niệm rải tâm-xả cho chính mình 
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trước tiên, bởi vì tâm-xảá phát sinh với mình làm nên 
tảng, rôi niệm rải tâm-xả đến người khác. 

Niệm rải tâm-xả cho mình 

Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định niệm rải tâm- 
xả cho chính mình trước tiên như sau: 

“Aham kammassako. ” 
“Tôi có nghiệp là của riêng tôi. ” 

Sau khi /đmn xả thát phát sinh lên với ta, rôi tiên triên 
có năng lực, hàảnh-giả suy xét răng: “Tâm xả đổi với ta 
như thê nào, thì tâm xả đôi với tát cả chúng-sinh khác dù 
lớn dù nhỏ cũng như thê ây. ” 

Đó là /âm-xả cơ bản làm nên tảng hỗ trợ cho /âm-xả 
phát sinh lên đôi với các chúng-sinh khác. 

Cách niệm rải tâm-xả đến người khác 

- Nêu hành-giả thực-hành để-mục niệm rải tâm-xả 
đên một người (số íí) thì như sau: 

So kammassako. 

Người áy có nghiệp là của riêng họ. 

- Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả 
đên 2 người trở lên (sô nhiều) thì như sau: 

Te kammassakä. 

Những người ây có nghiệp là của riêng họ. 

Niệm rải tâm-xả đến 4 hạng người theo tuần tự 

Sau khi thực-hành để-mục niệm rải tâm-xả cho chính 
mình (aft4), tám-xả phát triên tôt, có năng lực vững 
vàng, hành-giả có thê tiêp tục thực-hành øiệm rải tâm-xả 
đên 4 hạng người theo tuân tự như sau: 

1- Hạng người majJjhattapuggala: Người không thương 

không ghét. 
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2- Hạng người piyapuggala: Người thương yêu. ` 

3- Hạng người atipiyapuggala: Người thương yêu nhiêu. 

4- Hạng người veripuggala: Người là kẻ thù của mình. 

1- Majjhatffapuggala: Hạng người không thương 
không ghét. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành zưệm rái fâm- 
xả đên một người hoặc nhiêu người thuộc hạng người 
không thương, không ghét (majjhafapugsala) như vậy, 
được lặp đi lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-xả 
phát triển có nhiều năng lực. 

2- Piyapuggala: Hạng người thương yêu. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành zưệm rải tâm- 
xả đên một người hoặc nhiều người thuộc hạng người 
thương yêu (piyapuggala) như vậy, được lặp đi lặp lại 
nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-xả phát triển có nhiều 
năng lực. 

3- Afipiyapuggala: Hạng người thương yêu nhiễu. 

- Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành zệm rái fâm- 
xá đên một người hoặc nhiêu người thuộc hạng người 
thương yêu nhiễu (atipiyapusgaia) như vậy, được lặp đi 
lặp lại nhiều lần trở nên thuần thục, tâm-xả phát triển có 
nhiều năng lực. 

4- Veripuggala: Hạng người là kẻ thù. 

- Cuối cùng tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm 
rải tâm-xả đền một người hoặc nhiễu người thuộc hạng 
người là kẻ thù như vậy, được lặp đi lặp lại nhiều lần trở 
nên thuần thục, tâm-xả phát triển có nhiều năng lực. 

Hành-giả thực-hành riệm rải tâm-xả đến hạng người 
nào, hạng người ây hiện rõ trực tiêp đên đại-thiện-tâm 
của hành-giả, làm cho tâm-xả phát sinh trong đôi-tượng 
hạng người ây. Vì vậy, phương pháp thực-hành niệm rải 
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tâm-xả không chỉ niệm rải tâm-xả bằng tâm, mà còn 
phải định-tâm niệm tưởng biết TỐ đối-tượng, rồi hành-giả 
niệm rải tâm-xả đến hạng người ấy. 

Cho nên, hành-giả là người có đầy đủ 5 pháp-chủ: 
Tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ có nhiều năng lực, mới dễ dàng thực- 
hành đề-mục niệm rải tâm-xả này được. 

Đề cho ứâm-xả phát sinh và tiễn triển tốt, hành-giả cần 
phải theo phương pháp thực-hành iệm rải fâm-xả cho 
chính mình trước tiên (ata) làm nên tảng, rỗi tiêp theo 
thực-hành niệm rải tâm-xả theo tuân tự đên 4 hạng 
người: Majjhaffapuggdla, piapuggdla, atipjapuggala, 
veripuggala: Hạng người là kẻ thù cho đến khi đạt đến 
sinasambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-xả: Khi có tâm-xả 
động đều đôi với 5 hạng người (chính mình và 4 hạng 
người theo tuần tự). 

Niệm rải tâm-xả theo pafisambhidämagga 

Tiếp theo, hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tâm-xả 
vỚI 1 pháp-xd đên 12 loại chúng-sinh trong I0 phương 
hướng, theo phương pháp trong bộ Pafisambhidamagsa. 

1 pháp niệm rải tâm-xả 

Kammassaka. 

Nghiệp là của riêng họ. 

_Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả với ] pháp-xả 
đên 12 loại chúng-sinh. 

12 loại chúng-sinh 

12 loại chúng-sinh được chia ra làm 2 nhóm: 

A- Anodhisapuggala: Hạng chúng-sinh chung không 
có chỉ định, có Š loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-xả đến 5 loại chúng-sinh: 
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1- Sabbe satã: Tất cả chúng-sinh. 

2- Sabbe panä: Tất cả chúng-sinh có sinh-mạng. 

3- Sabbe bhitã: Tất cả chúng-sinh hiện hữau. 

4- Sabbe puggalã: Tất cả hạng chúng-sinh. 

5- Sabbe aftabhãävapariyäpannä: Tất cả chúng-sinh có 

ngũ uẩn. 

5 loại chúng-sinh này có danh từ riêng gọi khác nhau, 
song ý nghĩa chung giống nhau, bởi vì tất cả đều là 
chúng-sinh như nhau cả. 


B- Qdhisapuggala: Hạng chúng-sinh riêng có chỉ 
định, có 7 loại chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-xả đến 7 loại chúng-sinh: 

1- Sabbä itthiyo: Tất cả người nữ. 

2- Sabbe purisã: Tất cả người nam. 

3- Sabbe ariyä: Tất cả bậc Thánh-nhân. 

4- Sabbe anariyä: Tất cả hạng phàm-nhân. 

5- Sabbe devã: Tất cả chư-thiên. 

6- Sabbe manussä: Tất cả nhân loại. 

7- Sabbe vinipätikä: Tất cả nhóm ngạ-qMỷ, a-su-ra. 

10 phương hướng 

Niệm rải tâm-xả đến chúng-sinh trong 10 phương: 

1- Puratthimaya disäyq: Hướng Đông. 

2- Pacchimäaya đisäyd: Hướng Táy. 

3- Dakkhinaya disaya: Hướng Nam. 

4- UHaräya disăya: Hướng Bắc. 

3- Puratthinaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 

6- Dakkhinaya anudisäya: Hướng Táy Nam. 

7- Pacchimäya anudisãya: Hướng Tây Bắc. 

8- UHaräya anudisäya: Hướng Đông Bắc. 

9- Hefthimaya disãya: Hướng dưới. 

10- Uparimaya disãya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành niệm rải tâm-xả đến 12 

loại chúng-sinh 

5 loại chúng-sinh (anodhisapugsala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1- Sabbe sattã kammassahä. 

2- Sabbe panã kamnassakä. 

3- Sabbe bhuùtã kammassakä. 

4- Sabbe puggala kamnassaRä. 

5- Sabbe aftabhavapariyäpanna kammassakä. 

7 loại chúng-sinh (odhisapugøala) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh như sau: 

1- Sabbä itthiyo kammassaka. 

2- Sabbe purisä kamnassakaä. 

3- Sabbe ariya kammmassakä. 

4- Sabbe anariyä kamnassaRä. 

5- Sabbe deva kammassakd. 

6- Sabbe manussä kammassakä. 

7- Sabbe vinipatika kammassakä. 

10 phương hướng 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả đến mỗi loại 
chúng-sinh ở trong mỗi phương hướng như sau: 

1.1- Puratthimaya disaya, sabbe sattã kammassakd. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Đông, có nghiệp là 
của riêng họ. 

12-12-  PuraHhimaya disäya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhavapariyapanma, 
... 9gĐbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 


anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammassaha. 
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2.1- Pacchimaya disaya, sabbe satfta kammassakd. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Tây, có nghiệp là của 
riêng họ. 

2.2-I2- Pacchimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữta,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatikä kamnassakä. 

3.I- Dakkhinaya đisäya, sabbe sattä kamnassakä. 

Tắt cả chúng-sinh trong hướng Nam, có nghiệp là của 
riêng họ. 

32-12- Dakkhimmaya disaya, sabbe pang,... sabbe 
bhữ1a,... sabbe puggala,... sabbe attabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 


anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vimipatika kammassaha. 


4.I- Uttaraya đisaya, sabbe satta kammassaka. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Bắc, có nghiệp là của 
riêng họ. 

4.2-12- U1taraya disaya, sabbe pana,... sabbe bhữi4, 

. sgbbe puggala,... sabbe aftabhävapariyapamna, ... 

sabbaä itthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariyd,... sabbe 
anariya,.... sabbe deva,... sabbe manussa,.... sabbe 
vimipatika kammassahä. 

3.1- Puratthimaya anudisaya, sabbe saftä kammassakä. 

Tắt cả chúng-sinh trong hướng Đông Nam, có nghiệp 
là của riêng họ. 

3.2-12- Puratthimaya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 


bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe attabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
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anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammassahä. 

6.]- Dakkhinaya anudisaya, sabbe saftä kammassaka 

Tắt cả chúng-sinh trong hướng Tây Nam, có nghiệp là 
của riêng họ. 

6.2-12- Dakkhinaya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhuta.. sabbe puggala,.. sabbe  attabhäava- 
pariyapamna,... sabbä ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe 


ariya,... sabbe anariyd,... sabbe deva,... sabbe manussa, 
... 9gbbe vinipdtika kammassakä. 


7.I- Pacchimaya anudisäya, sabbe saftãä kammassaRä. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Tây Bắc, có nghiệp là 
của riêng họ. 

7.2-]12- Pacchimaya anudisaya, sabbe pang,... sabbe 
bhữ1a,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gĐbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyäa,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammassaRä. 


ổ.I- UItaraya anudisäya, sabbe saftä kamnassakä. 

Tất cả chúng-sinh trong hướng Đông Bắc, có nghiệp 
là của riêng họ. 

&8.2-12- Uiftaraya anudisaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữta,... sabbe puggdla,... sabbe aftabhävapariyapanna, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarija,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammassaRä. 


9_1- He{thimaya đisäya, sabbe satftä kamnassakä. 


Tắt cả chúng-sinh trong hướng dưới, có nghiệp là của 
riêng họ. 
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92-1I2- Hefthimaya disaya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe aftabhaãvapariyapanma, 
... 9gDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anarja,... sabbe deva,.. sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammassaRä. 


10.1- Uparimaya disaya, sabbe sattã kammassakd. 

Tắt cả chúng-sinh trong hướng trên, có nghiệp là của 
riêng họ. 

10.2-I12- Uparimaya disãya, sabbe pana,... sabbe 
bhữIa,... sabbe puggala,... sabbe attabhaãvapariyapanna, 
... 9gđDbđ ifthiyo,... sabbe purisa,... sabbe ariya,... sabbe 
anariyä,... sabbe deva,... sabbe manussa,... sabbe 
vinipatika kammmassaRä. 

Như vậy, niệm rải tâm-xả với 1 pháp-xả đến 12 loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng tông cộng như sau: 

* Puggalavarapharanamettä có 12 phương-pháp niệm 
rải tâm-xả với l pháp đến 12 loại chúng-sinh. 

* Disapharanameftta có 10 x I2 = 120 phương-pháp 
niệm rải tâm-xả với Ï pháp đên I2 loại chúng-sinh trong 
10 phương hướng. 

Tổng cộng 2 phương-pháp niệm rải tâm-xả 12 + 
120= 132 pharanamettä phương pháp niệm rải tâm-xả. 


Đề-mục niệm rải tâm-xả là đề-mục thiền-định có khả 
năng đặc biệt chỉ dân đên chứng đặc đệ ngũ thiên săc- 
giới mà thôi, cho nên đề-mục niệm rải tâm-xả có 3 loại 
nưmitta, 3 loại bhãvana, 3 loại samdadlhi. 

Ba loại nimitta 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành niệm rải tâm-xả 
cho affa: Chính mình làm nên tảng, tiêp theo niệm rải 
tâm-xả theo tuân tự đên ma/7hafftapugsala: Hạng người 
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không thương không ghét, pụapuggala: Hạng người 
thương yêu, atipiyapuggala: Hạng người thương yêu 
nhiễu, cho đến cuối cùng hạng người veripuggala: Hạng 
người là kẻ thù của mình gồm có 5 hạng người gọi là 
đồi-tượng parikammanimitra. 

- Khi £âm-xả của hành-giả phát triển tốt, có năng lực, 
trong 5 hạng người: 4a, maJJhafftapuggøala, piyapuggadala, 
atipiyapuggala, veripuggala, nhưng chưa đạt đến 
simãsambheda: Xóa bỏ ranh giới tâm-xả, gọi là đổi- 
tượng Hggahantimitia. 

- Khi hành-giả thực-hành ziệm rải tâm-xả đến 5 hạng 
người: 4a, majjhaffaqpuggala, piyapuggala, datipiyd- 
puggdala, veripugsala, đã đạt đến sữmãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-xả, nên tâm-xả đông đêu giữa mình với 4 
hạng người, gọi là đối-tượng BI HHHGGHHES 

Trong 3 loại đối-tượng nimitta ấy, đổi-tượng uggaha- 
nimiúa và đối- tượng palibhaganimita là đối-tượng 
nimitta gián tiếp, bởi vì để- -mục niệm rải tâm-xả này là 
đề-mục thiền-định mà hành-giả thực-hành chỉ siệm biết 
bằng tâm mà thôi, không thể dùng mắt để nhìn, hoặc 
dùng thân tiếp xúc, nên đổi-tượng uggahanimitta và đối- 
tượng patibhäganimitia thuộc đôi-tượng nimitta gián tiếp. 

Ba loại bhãvanä, ba loại samädhi 

- Khi hành-giả ban đầu thực-hành đề-mực niệm rải 
tâm-xả cho chính mình với đựục-giới thiện-fảm niệm tải 
tâm-xả rằng: 

Aham kammassaRo. 

- Niệm rải tâm-xả theo tuần tự đến hạng người majjhatfa- 
puggala, hạng người pịapuggadla, hạng người verT- 
puggala rằng: 

Sabbe saftä kammassakä. V.V... 
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Như vậy, gọi là parikanunabhavanad: Tâm-hành ban 
đâu, và định-tâm đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy gọi 
là parikammasamadhi. 

Khi hành-giả tiếp tục thực-hành niệm rải tám-xả VỚI 
dục-giới thiện-tâm có đối-tượng uggahanimita và đối- 
tượng patibhäganimiia, chưa đạt đến sữmãsambheda: 
Xóa bỏ ranh giới tâm-xả, vẫn còn dục-giới thiện-tâm, 
nên gọi là upacãrabhavanä: Tâm-hành cận đến bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, và định-tâm đồng sinh với đục-giới 
thiện-tâm ấy gọi là upacãrasamadhi. 

Khi hành-giả thực-hành niệm rải tâm-xả có đối-tượng 
patibhäganimita đã đạt đến simãsambheda: Xóa bỏ 
ranh giới tâm-xả, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm, nên gọi là aqnpanãbhãvanä: Tâm-hành chứng đắc 
đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm và định-tâm đồng sinh với 
đệ ngũ thiên-sắc-giới thiện-tâm ấy gọi là qppanñsamadlhi. 


Nên biêt 8 điêu về đê-mục niệm rải tâm-xả 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả, nên biết 
8 điều về đề-mục niệm rải tâm-xả: 

1- Lakkhana: Tám xả có trạng-thải trung-dung trong 
tất cả chúng-sinh. 

2- Rasa: Tâm xả có phận sự thấy tất cả chúng-sinh 
đồng đều nhau. 

3- Paccupafthana: Sự hiện hữu của tâm xả là lắng dịu 
tâm thương, tâm ghét trong tất cả chúng-sinh. 

4- Padatthäna: Tri-tuệ suy xét thấy tất cả chúng-sinh 
rằng: “Tất cả chúng-sinh có nghiệp là của riêng của 
họ”, sự an- -lạc hoặc sự thoát khỏi khô thân khổ tâm, 
hoặc đừng mất đi sự an-lạc, sự tiễn hóa do tâm mong 
muốn của người khác, đó là điều không thể được, là 
nguyên nhân gán của tâm-xả. 
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5- Sampdffi: Sự thành tựu của tâm-xả là sự lắng dịu 
tâm thương và tâm ghét. 

6- Vippatii: Sự thất bại của tâm-xả là sự phát sinh 
tâm-xả sỉ mê do liên quan đến gia đình. 

7- Äsannapaccatthika: Thù nghịch gần của tâm-xả là 
tâm-xả sỉ mê do liên quan đến gia đình. 

8- Durapaccafthika: Thù nghịch xa của tâm-xả là tâm 
tham và tâm sân. 

Tâm-xả vô-lượng khác với tâm-xả ba-la-mật 

- Hành-giả thực-hành riệm tâm-xả vô-lượng, đặt 
thiện-tâm trung-dung đối với tất cả chúng-sinh, không 
liên quan đến tâm-từ, tâm-bi, tâm-hỷ. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật 
đặt đại-thiện-tâm trung-dung với người dù đôi xử tốt dù 
đối xử xấu với mình, hành-giả vân không thương người 
đối xử tốt, vẫn không ghét người đối xử xâu, vận giữ 
thiện-tâm trung-dung đối với hai hạng người ấy, đề thực- 
hành pháp hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


Quả-báu của đề-mục niệm rải tâm-xả 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả được II 
quả-báu tương tự như I1 quả báu của đề-mục niệm rải 
tâm-từ. 

(Xong đề-mục niệm rải tâm-xả.) 


Nhận xét về đề-mục thiền-định tứ vô-lượng-tâm 


Tứ vô-lượng-tâm là 4 đề-mục thiền-định: Niệm rải 
tâm-từ (mett4), niệm rải tâm-bỉ (karuI), niệm rải tâm- 
hỷ (muditã), niệm rải tâm-xả (upekkhä) có khả năng dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền săc-giới thiện-tâm, cách 
thực-hành như đã trình bày ở phần trước. 
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Tứ vô-lượng-tám là 4 đức-tính cao thượng mà các bậc 
thiện-trí thực-hành trong đời sống cao thượng, bởi vì 4 
đức-tính cao thượng là đ/c-fính tám-từ, đức-tính tám-bỉ, 
đức-tính tâm-hý, đức-tính tâm-xả là thiện-pháp có khả 
năng diệt được 4 ác-pháp là thù-hận (byapada), làm-hại 
(vihimsa), ganh-ghét (arati), tham-dục (ragq). 

4 ác pháp bị diệt bằng 4 đức-tính cao thượng 

- Người có ác-tâm thù-hận (byãpäda) đỗi với chúng- 
sinh, làm cho tâm ô nhiễm, tâm thù-hận này bị diệt 
bằng pháp niệm rải tâm-từ (mefã) mong sự an-lạc, sự 
tiến hóa cho mình và người, làm cho đại thiện-tâm trở 
nên trong sạch thanh-tịnh. 

- Người có ác-fâm làm-hại người (vihimsa), làm cho 
tâm ô nhiễm, tâm làm-hại này bị diệt bằng pháp niệm 
rải tâm-b¡ (karuna) mong cho mình và người thoát khỏi 
khổ tâm khổ thân, làm cho đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch thanh-tịnh. 

- Người có ác-fâm ganh-ghét (arafi) làm cho tâm ô 
nhiễm, tâm ganh-ghét này bị diệt băng pháp niệm rải 
tâm-hỷ (muảitã) mong cho mình và người đừng mất đi 
sự an-lạc, sự tiễn hóa đã có được, làm cho đại-thiện-tâm 
trở nên trong sạch thanh-tịnh. 

- Người có ác-fâm tham-dục (raga) làm cho tâm ô 
nhiễm, /đm (ham-dục này bị diệt bằng pháp niệm rải 
tâm-xả (upekkha) đặt đại-thiệntâm trung-dung không 
thương không ghét đối với tất cả chúng-sinh, làm cho 
thiện-tâm trở nên trong sạch thanh-tịnh. 


Tứ vô-lượng-tâm đối với tất cả chúng-sinh 


- Pháp niệm rải tâm-từ (meff) có đối- -fư0ng DỤqinanapa- 
puggala: Người đáng yêu, đẳng mến, mong sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 
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- Pháp niệm rải tâm-bi (karunä) có đối-tượng duÄ- 
khitapuggala: Người đang khổ, mong cho tất cả chúng- 
sinh vô lượng thoát khỏi khô tâm khổ thân. 

- Pháp niệm rải tâm-hỷ (muditä) có đồi-tượng sukhita- 
puggala: Người đang hưởng mọi an-lạc, mong cho tất cả 
chúng-sinh vô lượng đừng mất đi sự an-lạc, sự tiễn hóa đã 
có được. 


- Pháp niệm rải tâm-xả (upekkhä) có đối-tượng 
majjhattapuggala: Người không thương không ghét, đặt 
đại-thiện-tâm trung-dung không thương không ghét đối 
với tất cả chúng- sinh vô lượng, bởi vì mỗi chúng-sinh có 
nghiệp là của riêng mình. 


Như vậy, /âm-/ử, tâm-bi, tâm-hỷ, tâm-xả, mỗi tâm 
phát sinh đêu có đôi-tượng riêng biệt chúng-sinh chê- 
định (sattapaññatti) của mỗi tâm, cho nên 4 tâm này 
không thê đông sinh với nhau được. 

Cha mẹ có 4 đức tính từ, bi, hỷ, xả 

Cha mẹ có 4 đức tính /ữ, bi, hỷ, xả đỗi với các con. 

- Khi đứa con còn nhỏ dễ thương, cha mẹ có /âm-f 
thương yêu nuôi dưỡng các con nên người tôt. 

- Khi đứa con bị bệnh hoạn ốm đau, cha mẹ có /âm-b¡ 
thương xót, lo săn sóc chữa bệnh cho đứa con ây chóng 
khỏi bệnh hoạn ôm đau. 

- Khi đứa con khôn lớn nên người, học hành đỗ đạt, 
công thành danh toại, cha mẹ có /đn-hÿ vui mừng hoan 
hỷ đôi với con. 

- Nếu khi có đứa con nào bị hư hỏng, thì cha mẹ tìm 
mọi cách khuyên răn dạy dõ đứa con ây trở nên người tôt. 

- Nếu đứa con nào ngỗ nghịch không chịu vâng lời 
khuyên dạy thì cha mẹ không thê có tâm-từ, cũng không 
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thể có tâm-bi, cũng không có tâm-hỷ đối với đứa con hư 
hỏng ấy, cha mẹ chỉ còn có tâm xả đối với đứa con hư 
hỏng ấy mà thôi. 

Người cha mẹ có trí-tuệ suy xét rằng: 

Sabbe satä kammassakä. Tất cả chúng-sinh đêu có 
nghiệp là của riêng họ. 

Thật ra, mỗi người con sinh ra đời là do nghiệp của 
nó, còn cha mẹ chỉ là nơi nương nhờ của người con mà 
thôi, cho nên người con trở nên tốt hoặc xấu phân lớn là 
do nghiệp và quả nghiệp của nó, cha mẹ chỉ là người hỗ- 
trợ giúp cho đứa con mà thôi. 

Nếu cha mẹ có 4 đức tính ứờ, bi, hỷ, xả mà hiểu biết rõ 
sự-thật như vậy thì cha mẹ không có khổ tâm vì con. 

Cách niệm rải tâm-từ, bi, hỷ, xả khép kín tóm tắt 

Hằng ngày hành-giả nên thực-hành ziệm rái tâm-từ, 
niệm rải tám-bi, niệm rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả cho 
mình và đến cho 12 loài chúng-sinh trong 10 hướng 
khép kín tóm tắt. 

* Cách niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bi, niệm rải 
tâm-hÿ, niệm rải tâm-xả cho chính mình trước như sau: 

Aham avero homi, abyäpajjo homi, anigho homi, 
sukhl qiãnam pariharami, dukkhã muccami, yatha 
laddhasampafttito mã vigacchämi, kammnassako. 

Mong cho tôi không có oan trái với tất cả chúng-sinh, 
không có khô tâm, không có khổ thân, giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc; mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm, 
khổ thân; mong cho tôi đừng mắt đi sự an-lạc, sự tiễn 
hóa đã có được; tôi có nghiệp là của riêng tôi. 

- Tiếp theo cách niệm rải tâm-từ, niệm rải tám-bi, 
niệm rải tâm-hÿ, niệm rải tâm-xả đến cho 12 loại chúng- 
sinh trong 10 hướng khép kín tóm tắt như sau: 
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Purathimava disãya, puratthimaya  qnudisaya, 
dakkhinaya disãya, dakkhinaya anudisaya, pacchimäãya 
disãya, pacchimaya dqnudisaya, tfaräya địsaya, 
uftaraya anudisãya, puratthimaya disaya, hefthimaya 
disãya, uparimaya disaya, sabbe sat, sabbe panã, 
sabbe bhữt4 sabbe puggala sabbe dafabhava- 
pariyapamna, sabba ifthiyo, sabbe purisa, sabbe ariđ, 
sabbe anariya, sabbe deva, sabbe manussa, sabbe 
vinipatika, avera honfu, abyäpajja hontfu, anigha hontu, 
sukhl aftanam pariharantu; dukkhãä muccantu, yatha 
laddhasampafttito mã vigacchantu; kammassakaä. ” 

Mong cho tất cả chúng-sinh, tất cả chúng-sinh có sinh- 
mạng, tất cả chúng-sinh hiện hữu, tất cả hạng chúng- 
sinh, tất cả chúng-sinh có ngũ uẩn; tất cả Hgười Hữ, tất 
cả người nam, tất cả bậc Tháảnh-nhân, tất cả hạng 
phàm-nhân, tất cả chư-thiên, tất cả nhâm-loại, tất cả 
nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra trong hướng Đông, trong hướng 
Đồng Nam, trong hướng Nam, trong hướng Tây Nam, 
trong hướng Tây, trong hướng Tây Bắc, trong hướng 
Bắc, trong hướng Đông Bắc, trong hướng Đông, trong 
hướng dưới, trong hướng trên, không có oan trải với tất 
cả chúng-sinh, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc; mong cho thoát 
khỏi khổ tâm, khổ thân; mong cho đừng mắt đi sự an-lạc, 
sự tiễn hóa đã có được; họ có nghiệp là của riêng họ. 

Đây là cách niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bi, niệm 
rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả tông hợp lại cho chỉnh mình 
và cho 12 loại chúng-sinh trong 10 hướng khép kín mà 
hành-g1ả nên thực-hành hăng ngày, đề đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc cho mình và tất cả mọi chúng-sinh. 


(Xong đề-mục thiên-định tứ vô-lượng-tâm.) 
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5- Đề-Mục Thiền-Định Vật Thực Đáng Nhờm Góm 
(Ahärepatikkilasaññä) 


Ahãrepatikkilasaññã: Suy tưởng về vật thực phát 
sinh tâm nhờm gớm trong vật thực. 

Ahãrepatikkilasaññä là một đề-mục thiền-định có 
chi-pháp là đưởng tâm-sở (saññãcetasika) đồng sinh với 
dục-giới thiện-tâm. 

Trong bộ Visuddhimagga trình bày cách thực-hành 
đề-mục thiên-định đhãrepaf{ikkHlasañna, hành-giả ở nơi 
thanh văng suy tưởng về vật thực, để phát sinh tâm ghê 
tởm nhờm gớm trong vật thực có 10 cách như sau: 

1- Gamanato: Do đi đến nơi có vật thực. 

2- Pariyesanato: Do đi tìm kiếm vật thực. 

3- Paribhogato: Do dùng vật thực. 

4- Äsayato: Do chỗ vật thực nương nhờ. 

5- Nidhanato: Do bao tử chứa đựng vật thực. 

6- Aparipakkato: Do vật thực chưa tiêu hóa. 

7- Paripakkato: Do vát thực đã tiêu hóa rồi. 

ổ- Phalato: Do hiệu quả của vật thực trong cơ thể. 

9- Nissandato: Do thải trừ chất cặn bã ra khỏi cơ thể. 

10- Sammakkhanato: do dính bẩn. 


Giải thích: 

1- Gamanato: Suy tưởng về vật thực đảng nhờm gớm 
do đi đến nơi có vật thực: 

- Hảành-giả là tỳ-khưu, sa-di thường trú nơi thanh 
văng, môi ngày đên giờ đi khât thực, hành-giả mặc y, 
mang bắt đi vào xóm làng từng nhà đê khât thực vât vả, 
phải tiêp xúc với đủ hạng người, cho đủ một bữa ăn. 

- Đối với người tại gia cần phải đi làm lụng cực nhọc 
vât vả mới có đủ ăn đủ mặc. 
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Vậy, để có được vật thực nuôi sống hăng ngày là điều 
khô cực. Thật đáng nhàm chán. 


2- Pariyesanato: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm 
gớm do đi tìm kiếm vật thực: 

- Khi đến xóm nhà, hành-giả đi khất thực xin ăn từ 
nhà này sang nhà khác, từ con đường nảy sang con 
đường khác, chỉ tìm kiếm vật thực cho đủ một bữa ăn 
trong ngày hôm ấy mà thôi. 

- Đối với người tại gia cần phải đi mua sắm đem về nâu 
nướng đề có được một bữa ăn cũng vất vả không kém. 

Vậy, tìm kiếm được vật thực nuôi sống hằng ngày là 
điều khổ cực. Thật đáng nhàm chán. 


3- Paribhogato: Suy tưởng về vật thực đáng tởm do 
dùng vật thực: 

- Khi dùng vật thực, hành-giả bỏ vào miệng, 2 hàm 
răng nhai nhỏ vật thực, món ăn bị nhai nhỏ lẫn với nước 
bọt, thật đáng tởm, do không nhìn thấy nên nuốt vào bụng. 

Nếu trước khi nuốt miếng ăn ấy vào bụng, hành-giả 
nhả ra trên bàn tay sạch hoặc cái đĩa sạch, đề nhìn thấy 
rõ ràng miếng ăn ấy, thì hành-giả có thê nuốt lại miếng 
ăn ấy vào bụng được hay không? 

Vậy, vật thực là thật đáng ghê tởm. 


4- Äsayato: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm gớm do 
xét chô vật thực nương nhờ: 

Vật thực được nuốt vào bên trong, nương nhờ nước 
mật, nước đàm, nước mủ, máu. Nêu người nào có thứ 
nước nảo nhiêu thì vật thực trộn lân với nước ây nhiêu. 

Vậy, vật thực là thật đáng nhờm gớm. 

5- Nidhänato: Suy tưởng về vật thực đảng nhờm gớm 
do vật thực chứa đựng trong bao tử: 
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Những món ăn được nuốt vào gọi là vậ/ fực mới trộn 
lẫn với mật, đàm, mủ, máu chứa chất chung trong bao tử 
đầy hôi thối. Người sống bao nhiêu năm tháng, thì vật 
thực cũng chứa đựng bấy nhiêu, mà không hề làm sạch. 

Vậy, vật thực mới chứa đựng trong bao tử thật đáng 
nhòờm gớm. 


6- Aparipakkato: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm 
gớm do vật thực chưa tiêu hóa: 

Vật thực mới từ ngày hôm qua và hôm nay chứa đựng 
trong bao tử, chất lửa (pãcakatejo) chưa kịp tiêu hóa vật 
thực Ấy, nên có trạng-thái sình lên. 

Vậy, vật thực mới chứa đựng trong bao tử, chưa kịp 
tiêu hóa thật đáng nhờm gớm. 


7- Paripakkato: Suy tưởng về vật thực đảng nhờm 
gớm do vật thực đã tiêu hóa rồi: 

Vật thực mới được tiêu hóa do chất lửa trong bao tử, 
(pacakatejo) một phân bô dưỡng đem nuôi cơ thê, phân 
thải ra biên thành phân chứa trong bọc phân, và biên 
thành nước tiêu chứa trong bọc nước tiêu. 

Vậy, vật thực đã tiêu hóa TÔI, phần thải ra chất cặn bã 
thành phân, nước tiêu thật đáng nhờm gớm. 

8- Phalato: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm gớm do 
biết hiệu quả của vật thực trong cơ thê: 

Vật thực mới đã tiêu hóa do chất lửa trong bao tử, rồi 
đem lại hiệu quả cho máu, thịt, xương, tóc, lông, móng, 
răng, đa, v.V... 

Nếu phần vật thực nào không tiêu hóa được thì sẽ sinh 
ra các thứ bệnh. Đó là hậu quả do vật thực. 

Vậy, hiệu quả của vật thực có lợi và cũng có hại, thật 
đáng nhờm gớm. 
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9- Nissandafo: Suy tưởng về vật thực đáng nhờm gớm 
do thải trừ các chất cặn bã ra khỏi cơ thê: 

Vật thực được nuốt vào chỉ có một đường là cửa 
miệng. Sau khi vật thực được tiêu hóa, phân thải trừ các 
chât cặn bã ra khỏi cơ thê băng 9 môn (cửa) và lỗ chân 
lông như sau: 

- 2 nhãn môn (mắt) là nơi chảy ra nước mắt, ghèn. 

- 2 nhĩ môn (1ai) là nơi chảy ra ráy tai, mủ tai. 

- 2 ÿ môn (mũi) là nơi chảy ra nước mũi. 

- Khẩu môn (miệng) là nơi chảy ra nước bọt, đàm,... 

- Hậu môn là nơi chảy ra phân. 

- Đường tiểu là nơi chảy ra nước tiểu. 

- Lô chân lông là nơi chảy ra mô hôi ... 


Vật thực là những món ăn ngon hoặc dở nuốt vào 
miệng, sau khi vật thực đã tiêu hóa xong, rồi thải trừ 
chất cặn bã ra qua các môn (cửa) đều là những chất ô 
trọc, hôi thối, thật đáng nhờm gớm. 


10- Sammakkhanafo: Suy tưởng về vật thực đáng 
nhờm gớm do vật thực dính bản: 


Vật thực là các món ăn, khi dùng các món ăn dính bàn 
tay, bỏ vào miệng dính lưỡi, răng,... sau khi ăn xong, 
cần phải súc miệng, đánh răng bằng những thứ kem có 
mùi thơm, để tránh mùi hôi tanh. 


Khi thải trừ các chất cặn bã ra khỏi cơ thê bằng 9 môn 
(cửa) và các lô chân lông toàn thân đây hôi hám. 

Hằng ngày, người ta cần phải tắm rửa sạch sẽ bằng 
những thứ nước thơm, đê làm cho dê chịu đôi với chính 
mình và mọi người. Vật thực vôn thật là đáng nhờm gớm. 
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Nimitta, bhävanã của đề-mục thiền-định 

ahãrepafikkilasaññäa 

Thực-hành để-mục thiên-định đahãrepafikkhlasañna: 
Suy tưởng trong vật thực phát sinh tâm ghê tởm vật thực, 
sau khi hành-giả suy fưởng về vật thực đảng nhờm gớm 
băng 10 cách như đã trình bày. 

Ba loại nimitta 

Đề-mục thiên-định đhãrepafikkhlasañna có đối-tượng 
thật-tánh kabaliharahara: Món vật-thực thuộc vẽ chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), nên chỉ có parikam- 
manimitta: Đồi-tượng ban đầu thực-hành mà thôi, đó là 
các món vật thực liên quan đến szññã suy tưởng về vật- 
thực thật đảng nhờ gớm. 

Đề-mục thiền-định này không thể phát sinh đổi-zượng 
ugoahanimitta và đồi-tượng palbhaganimitia. 


Ba loại bhãvanä, ba loại samädhi 


Để-mục thiên-định đahãrepafikkulasanna chỉ có 2 loại 
bhavana, 2 loại samadhi là parikammabhavanad: Tâm- 
hành ban đầu, parikammasamadhi: So-định ban đâu, 
và upacärabhävanäa: Tâm-hành cận bậc thiển, upacära- 
samaädhi mà thôi, không có khả năng dẫn đến appanä- 
bhãvanäã: Tâm-hành chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm, appanäsamadhi: An-định trong bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 

Để-mục thiên-định đhãrepafihkilasanna này chỉ có 
khả năng đạt đến upacarasamadhi: Cận định mà thôi, mà 
không có khả năng chứng đắc appanäsamadhi: An-định 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào cả, bởi vì đề- 
mục thiền-định này không có đối-ượng uggahanimitta 
và đối-tượng này tâm vẫn còn là dục-giới thiện-tâm, có 
dục-giới thiện-nghiệp. 
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Tính chất của đề-mục ãhãrepatikkñlasaññä 


Hành-giả thực-hành đê mục thiềnđịnh hãre- 
pafikkilasañna này có khả năng đặc biệt diệt /đm tham- 
đi trong vị món ăn (rasatanha). 


Khi hành-giả dùng vật thực, các món ăn như thể nào? 


Ví dụ: Hai vợ chồng ăm đứa con nhỏ yêu quý đi lánh 
nạn, giữa đường trên bãi sa mạc, hết sạch lương khô đi 
đường, đứa con nhỏ đói khát không chịu nối, nên bị chết, 
hai vợ chồng vô cùng đau khổ vì thương tiếc đứa con 
yêu quý. 

Khi ấy, hai vợ chồng bàn bạc với nhau rằng: 

“Đứa con yêu quỷ đã chết, chúng ta hết sạch lương 
khô, khoảng đường còn xa, dù cố găng hết sức chúng ta 
cũng chỉ đi được một đoạn đường nữa mà thôi, rồi chắc 
chắn chúng ta sẽ ngã gục chết ở phía trước, vì đói khát. 

Bây giờ, đứa con yêu quý đã chết rồi, chúng ta nên 
dùng thịt của đứa con, để có thể tiếp tục đi khoảng 
đường còn lại. ” 

Sau khi bàn bạc như vậy, hai vợ chồng đành phải ăn 
thịt đứa con yêu quý đã chết ấy, không ham thích chút 
nảo cả, nhưng phải ăn để duy trì sinh-mạng tiếp tục đi 
vượt qua khỏi sa mạc như thế nảo. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành đề-mục thiên-định 
ahãrepatikkilasañña phát sinh trí-tuệ sáng suốt suy 
tưởng về vật thực thấy rõ, biết rõ các món ăn thật đáng 
ghê tởm, đáng nhờm gớm, nên diệt được âm tham-ádi 
trong vị (rasatanha) của vật thực, nhưng cũng phải dùng 
vật thực để duy trì sinh- -mạng tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, giống như trường hợp hai vợ chồng 
đành phải ăn thịt đứa con yêu quý đã chết như thế ấy. 
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Hành-giả thực-hành đê mục thiên-định đhaãrepdfik- 
khlasaññã suy tưởng về vật thực thật đáng ghê tởm, 
đáng nhờm gớm cũng như hành-giả thực-hành đề-mục 
thiên-định kãyagatãsati, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 32 thê 
trọc (trược) trong thân thể, hoặc thực-hành đề-mục thiên- 
định asubha tử-thi, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ tử-thi thật đáng 
ghê tởm như vậy. 

Hành-giả thực-hành đê mục thiên-định đhaãrepdfik- 
kilasaññä này, nếu chưa chứng đắc thành bậc Thánh A- 
ra-hán thì sau khi chết, dục-giới thiện-nghiệp của đề-mục 
thiền-định này sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-giới là cõi người hoặc Ï trong 6 cối trời dục-giới. 


(Xong đê-mục thiên-định ãhãrepatikkilasafññä.) 


6- Đề-Mục Thiền-Định Phân Tích Tứ-Đại 
(Catudhãtuvavatthäna) 


Catudhatuvavatthana: Phán tích tứ-đại trong thân 
thể để trí-tuỆ thấy rõ, biết rõ chỉ có tứ-đại (đái, nước, 
lửa, giỏ) mà thôi, thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), không phải người, không phải người nam, 
người nữ, không phải chúng-sinh nào cả. 

Catudhãtuvavathäna là một đề-mục thiên-định, có 
chỉ-pháp là paññãcetasika: Tri-tuệ tâm-sở đồng sinh với 
dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Hành-giả thực-hành đê mục thiên-định catudhätu- 
vavatthäna: Phân tích tứ-đại trong thân thể. 

Trong thân thể con người có tứ đại (ca/udhãmu): 

1- Pathavidhät: Địa-đại là chất đất. 

2- Äpodhatu: Thủy-đại là chất nước. 

3- Tejodhätu: Hỏa-đại là chất lửa. 

4- Vayodhätu: Phong-đại là chất gió. 
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Tứ-đại trong thân thê con người, nếu tính theo chỉ tiết 
thì tống cộng gôm có 42 pháp. 

1- Pathavidhatu: Địa-đại có 20 pháp. 

2- Apodhatu: Thủy-đại có 12 pháp. 

3- Tejodhatu: Hỏa-đại có 4 pháp. 

4- Vayodhatfu: Phong-đại có 6 pháp. 


Tứ-đại: Địa-đại, thủy-đại, hỏa-đại, phong-đại này 
luôn luôn nương nhờ lân nhau, không thê tách rời nhau. 
Trong 4 đại này, nêu đại nào có sô lượng nhiêu thì gọi 
tên đại ây. 

1- Pathavidhatu: Địa-đại chất đất có trạng-thải cứng 
hoặc mêm. 

Trạng-thải cứng: Nếu địa-đại có lượng nhiều trong vật 
nảo thì vật ấy có cảm giác cứng như xương, đá, sắt, . 


Trạng-thái mêm: Nếu địa-đại có lượng Ít trong vật nào 
thì vật ây có cảm giác mêm như da, thịt, bông gòn, ... 

Địa-đại nương nhờ nơi (hy-đại, hỏa-đại, phong-đại, 
cũng làm nơi nương nhờ của tât cả các săc-pháp. 

Địa-đại trong thân thê có 20 thê trọc (trược) là: 

Kesa, loma, nakha, dantã, taco; mamsam, naharu, 
ai qafthimiam, vakkam, hadayam, yakandm, 
kilomakam, pihakam, papphasam, qnfam, anfaguna1m 
wudariram, karisam, matftalunga1. 

Tóc, lông, móng, răng, da; thịt, gân, xương, tủy, thận; 
tim, gan, màng phổi, bao tử, buông phổi; ruột già, ruột 
non, vật thực mới, phần, óc. 


2- Apodhatu: Thủy-đại chất nước cô trạng-thải chảy 
hoặc đông đặc: 

Trạng-thải chảy: Nếu một vật nào có nhiều chất nước 
thì vật ây có thê chảy được. 
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Khi nhìn thấy vật chảy không phải là ãpodhzfu: Chất 
nước, mà chính là chất đất chảy, bởi vì sự thát chất nước 
không thê nhìn thấy bằng mắt, cũng không thẻ tiếp xúc 
bằng thân được. 

Thật vậy, khi nhìn thấy chát: đất ít trong nước chảy đô 
là phong-đại, khi tắm rửa, thân tiếp xúc chất đất mềm đó 
là đia-đại, khi hán xúc giác nóng hoặc lạnh đó là hỏa- 
đại. Còn thủy-đại chất nước vi-tê chỉ biết được bằng ý- 
thức-tâm mà thôi.” 

Nếu một vật nào có ít chất nước có nhiều chất đất thì 
chất nước làm cho vật ấy kết dính lại với nhau. 

Trạng-thái đông đặc: Nêu chất nước có nhiều ở trong 
nhiệt độ bình thường thì chất nước chảy qua lại được, 
nhưng gặp nhiệt độ lạnh dưới 0°C thì chất nước ấy bị 
đông đặc biến thành nước đá. 

Nếu chất nước ít ở trong chất sáp, chất chì, chất đồng, 
khi gặp nhiệt độ cao thì chất sáp, chất chì, chất đồng ấy 
chảy tan ra thành nước, khi gặp nhiệt độ thấp bình thường 
trở lại đông đặc như trước. 

Thúy-đại trong thân thê có 12 thê trọc (trược) là: 

Pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, 
vasa, khelo, sinehanika, lasika, muttam. 


Mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc; nước mắt, mỡ 
lỏng, nước miếng, nước mũi, nước nhớt, nước tiểu. 

3- Tejodhatu: Hỏa-đại có trạng-thải nóng hoặc lạnh. 

Hơi nóng hoặc hơi lạnh là trạng-thái của hỏa-đại 
(tejodhatu). Hơi nóng, hơi lạnh làm chín các món ăn, 
thức uống, làm cho thân thê tăng trưởng và suy giảm. 


: Apodhatuyä sukhumabhavena asaRkuneyyaffan vuttam ... 
Cho nên, đôi-fượng xúc chỉ có 3 đại là địa-đại, hỏa-đại, phong-đại mà thôi. 
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Tejodhätu: Hỏa-đại trong thân thể con người có 4 
pháp là: 

- Sanfappanafejo: Hỏa-đại hơi nóng làm tăng nhiệt 
độ trong thân thể. 

- Dahanatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm tăng cao nhiệt 
độ trong thân thể. 

- Jiranatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm cho thân thể trở 
nên già yếu dân. 

- Pacakatejo: Hỏa-đại hơi nóng trong bụng làm phận 
sự tiêu hóa vát thực. 


Còn Usmatdjo: Hỏa-đại hơi nóng ở trong thân thể 
của tất cả chúng-sinh này ghép chung vào 3 loại hỏa-đại 
là sanfappanatejo, dahanafejo, jiranafe/o nên không kê 
riêng biỆt. 

4- Vayodhatu: Phong-đại có trạng-thái căng phông 
hoặc đi chuyên: 

Trạng-thái căng phông: Chất g1ó trong quả bóng tròn, 
trong bánh xe, làm căng phông lên. 

Trạng-thái di chuyển: Chất gió trong thân thê làm cho 
thân cử động, đi, đứng, ngôi, năm, v.v... 

Väyodhãtu: Phong-đại trong thân thể con người có 
6 pháp là: 

- Uddhangamavayo: Phong-đại bốc lên phía trên. 

- Adhogamavayo: Phong-đại đây xuống phía dưới. 

- Kucchifthavayo: Phong-đại ở trong bụng. 

- Kojthasayavayo: Phong-đại ở trong ruột già. 

- Angamanganusarivayo: Phong-đại ở khắp thán thê. 

- Assasapassasavayo: Phong-đại hơi thở vào,hơi thở ra. 

Thân thể của mỗi chúng-sinh nói chung, con người nói 
riêng chỉ có f/-đại: Địa-đại, thúy-đại, hỏa-đại, phong-đại 
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mà thôi, nhưng mà khác nhau về hình thê thô hoặc vi-tế 
phát sinh do nghiệp riêng của mỗi chúng-sinh ây. 

Nhìn thấy /hân thể của mỗi chúng-sinh mà gọi rằng: 

“Ta, người, người nam, người nữ, loài gia súc, chư- 
thiên, phạm-thiên, v.v... ” 

Theo sự thật chân-nghia-pháp (paramatthadhamma) 
đó chỉ là sác-pháp t-đại mà thôi, còn hình thê tứ-đại khác 
nhau phát sinh do nghiệp của riêng mỗi chúng-sinh ây. 

Thực-hành đề-mục thiền-định Catudhãtuvavatthãna 


Hành-giả thực-hành đê mục thiên-định catumdhätu- 
vavatthäna: Phân tích tú-đại trong thân thể của mình có 
2 hạng hành-giả: 

I- Nếu hành-giả là hạng người /ikkhapuggala có trí- 
tuệ sắc bén nhanh nhạy, khi thực-hành đê-mục cafu- 
dhãtuvavafthäana, hành-giả có trí-tuệ sắc bén suy xét 
phân tích tứ-đại theo 4 dhafu: PathavidhatIu (địa-đại), 
apodhatu (ihúy-đại, tejodhafu (hỏa-đại), vayodhatu 
(phong-đại) là sắc-pháp tứ-đại thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma), trí-tuệ thây rõ, biết rõ thật- 
tánh của sắc-pháp tứ-đại (đja-đai, thủy-đại, hỏa-đại, 
phong-đại) là pháp-vô-ngã, nên diệt được (à- kiến thấy 
sai, chấp lầm rằng: 

“Ta, người, người nam, người nữ, chúng-sinh,... ” 

2- Nếu hành-giả là hạng người mandapugsala có trí- 
tuệ chậm, khi thực-hành để-mục cafudhätuvavatthäna, 
hành-giả có trí-tuệ suy xét phân tích tứ-đại theo 4 đhãfu 
chỉ tiết gồm có 42 pháp: 

1- Pathavidhäu: Địa-đại có 20 thê trọc (trược). 

2- Äpodhãtu: Thủy-đại có 12 thể trọc (trược). 

3- 7Tejodhatfu: Hỏa-đại có 4 pháp. 

4- Vayodhatu: Phong-đại có 6 pháp. 
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Hành-giả thực-hành đề-mựục catudhãtuvavafthäna suy 
xét phân tích tứ-đại theo chi tiết gồm có 42 sắc-pháp tứ- 
đại thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), tri- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sốc-pháp tứ-đại (địa- 
đại, thúy-đại, hỏa-đại, phong-đại) là pháp-vồ-ngã, nên 
diệt được /à-kzến thấy sai, châp lầm rằng: 

1a, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, ... 


* Phương pháp thực-hành tứ-đại 


Hành-giả là hạng người /ikkhapuggala có trí-tuệ sắc 
bén nhanh nhạy, khi thực-hành để-mục catudhäi- 
vavfthäna này, hành-giả có trí-tuệ sắc bén suy xét phân 
tích tứ-đại (địa-đai, thủy-đại, hỏa-đại, phong-đại) trong 
thân này như sau: 

1- Đại nào trong thân thể có trạng-thải cứng hoặc 
mêm, đại ấy gọi là địa-đại (pathavidhätu). 

2- Đại nào trong thân thể có trạng-thái chảy hoặc 
đông đặc, đại ấy gọi là thúy-đại (äpodhät). 

3- Đại nào trong thân thể có trạng-thải nóng hoặc 
lạnh, đại ấy gọi là hỏa-đại (tejodhätu). 

4- Đại nào trong thân thể có trạng-thái căng phông 
hoặc làm cho thân thể cử động, đại ấy gọi là phong-đại 
(vãyodhaãtu). 

Trí-tuệ phân tích trong thân này, thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của tứ-đại (địa-đại, thuỷ-đại, hoả-đại, phong-đạn) là 
sắc-pháp tú-đại thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), sắc-pháp tứ-đại ấy là pháp-vô-ngã, không 
phải /a, người, người nam, người nữ, chúng-sinh, v.V... 

Ví dụ: Gọi là “chiếc xe” 

Trong chiếc xe, nếu người ta tháo rời bánh xe, sườn 
xe, mui xe, v.v... ra từng phần thì không còn gì gọi là 
chiếc xe nữa. 
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Cũng như vậy, nếu hành-giả có trí-tuệ sắc bén nhanh 
nhạy phân tích trong thân này ra thành mỗi đại thuộc vê 
mỗi sắc-pháp có trạng-thái khác nhau, trong thân này chỉ 
có 4 đại mà thôi, thì không phải là £ø, cũng không phải là 
người, cũng không phải là người nam, người nữ, chúng- 
sinh, v.v... nào cả. 

Trong Chú-giải Pä|i giải răng: Thân này ví như chiếc 
xe, fâm ví như người lái xe. 

Thật ra, chiếc xe không thể chạy nhanh, chạy chậm, 
chạy tới, chạy lui, rẽ trái, rẽ phải được, sở dĩ chiêc xe 
chạy nhanh, chạy chậm, ... là nhờ 0gười lái xe. 

Cũng như vậy, sở dĩ hân này đi, đứng, ngôi, nằm, cử 
động, nói năng được là do nhờ Zđ điều khiến. 

Hành-giả có trí-tuệ suy xét rằng: 

“Hi ayam kãyo qcefano qbyäkaftO suñño nissaffto 
nÿ1vo dhatfusamuhoyeva, ... ” 

Thân này không có tâm thức, không phải pháp thiện, 
ác, không phải là ta, không phải là người, không phải 
là chúng-sinh, không có jwa đáng thiêng liêng điêu 
hành, mà là tứ-đại hợp thành mà thôi. 

* Phương pháp thực-hành tứ-đại 42 pháp 

Hành-giả là hạng người mandapuggala có trí-tuệ 
chậm, khi thực-hành đề-mục catudhafuvavatthana này, 
hành-giả có trí-tuệ suy xét phân tích tứ-đại trong thân 
này theo chi tiêt gôm có 42 pháp: 

- Pathavidhau: Địa-đại có 20 thể trọc (trược). 

- Apodhatu: Thủy-đại có 12 thê trọc (trược). 

- Tejodhatu: Hỏa-đại có 4 pháp. 

- Vayodhatu: Phong-đại có 6 pháp. 


! Thân là sắc-pháp sinh từ thiện-nghiệp hoặc ác nghiệp. 
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I- Pathavĩdhãtu: Địa-đại có 20 thê trọc (trược) là: 


Kesa, loma, nakha, dantã, taco; mamsam, naharu, 
ai dafthimiam, vakkam, hadayam, yakandm, 
kilomakam, pihakamm, papphasa1m, qnfam, anÍaguna1m, 
udariram, karisam, matftalungam. 

Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, màng phối, bao tử, buông phôi; ruột già, ruột 
non, vật thực mới, phản, óc. 

2- Äpodhãtu: Thủy-đại có 12 thể trọc (trược) là: 

Pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, 
vasa, khelo, sinehanika, lasika, muttam. 

(Mật, đàm, mũ, máu, mô hôi, mỡ đặc; nước mắt, mỡ 
lỏng, nước miệng, nước mũi, nước nhớt, nước tiêu.) 

3- Tejodhãtu: Hồa-đại có 4 pháp là: 

1- Santappanaftejo: Hỏa-đại hơi nóng làm tăng nhiệt 
độ trong thản thế. 

2- Dahanaftejo: Hỏa-đại hơi nóng làm tăng cao nhiệt 
độ trong thân thế. 

3- Jiranatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm cho thân thê trở 
nên già yếu dân. 

4- Pacakatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm phán sự tiêu 
hóa vát thực. 

4- Vayodhätu: Phong-đại có 6 pháp là: 

1- Uaddhangamavayo: Phong-đại bốc lên phía trên. 

2- Adhogamavayo: Phong-đại đây xuống phía dưới. 

3- Kucchitthavayo: Phong-đại ở trong bụng. 

4- Kofthasayavayo: Phong-đại ở trong ruột giả. 

5- Angamanganusarivayo: Phong-đại ở kháăp thân thê. 

6- Assaäsapassasavayo: Phong-đại hơi thở vào, hơi thở ra. 
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Suy xét phân tích tứ-đại 


I- Hành-giả suy xét phân tích địa-đại có 20 pháp 
theo tuần tự từng mỗi pháp từ kes: Tóc cho đến 
maftalungsam: Óc như sau: 

Kesa: Tóc mọc trên da đầu, không biết mình mọc trên 
đa đầu, và da đầu cũng không biết có tóc mọc trên mình. 

Tóc chỉ thuộc về địa-đại (pathavidhãtu) mà thôi, tóc 
có hình dáng sợi. 

Tóc thuộc về đ/a-đại là nơi nương nhờ của /úy-đại, 
hỏa-đại, phong-đại và 4 sắc- -pháp là vapya (màu sắc), 
gandha (mùi), rasa (vị), ojäã (chất bổ) gồm có 8 sắc-pháp 
được gọi là avwinibbhogaripa: Đó là 8 sắc-pháp không 
tách rời nhau được. 

Tuần tự /ømã: Lông cho đến maffaluigan: Óc thuộc 
về địa- đại, suy xét phân tích tương tự như kesa: Tóc mỗi 
địa-đại gồm có 8 sắc-pháp gọi là avinibbhogaripa: Đó 
là 8 sắc-pháp không tách rời nhau được. 


2- Hành-giả suy xét phân tích /y-đại có 12 pháp 
theo tuần tự từng mỗi pháp từ øiưm: Mậi cho đến 
muitam-: Nước điểu thuộc vê thủy-đại, suy xét phân tích 
mỗi thủy-đại gồm có 8 sắc-pháp gọi là awinibbhogariipa: 
Đó là 8 sắc-pháp không tách rời nhau được. Suy xét 
phân tích tương tự như kesa: Tóc vậy. 


3- Hành-giả suy xét phân tích hỏa-đại có 4 pháp 
theo tuần tự từng mỗi sắc-pháp từ saappanatejo: Hỏa- 
đại hơi nóng làm tăng nhiệt độ trong thân thể cho đến 
pacakatejo: Hỏa-đại hơi nóng làm phận sự tiêu hóa vật 
thực thuộc về hỏa-đại, suy xét phân tích mỗi hỏa-đại 
gồm có 8§ sắc-pháp gọi là avinibbhogaripa: Đó là 8 sắc- 
pháp không tách rời nhau được. Suy xét phân tích tương 
tự như kesa: Tóc vậy. 
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4- Hành-giả suy xét phân tích phong-đại có 6 pháp 
theo tuần tự từng mỗi pháp từ uddhangamavayo: Phong- 
đại bốc lên phía trên cho đến đSSãSa0aSSäSaVäyO: 
Phong-đại hơi thở vào, hơi thở ra thuộc vê phong-đại, 
suy xét phân tích mỗi phong-đại øồm có 8 sắc-pháp gọi 
là avinibbhogaripa: Đó là 8 sắc-pháp không tách rời 
nhau được. Suy xét phân tích tương tự như kesa: Tóc vậy. 

Như vậy, hành-giả suy xét phân tích trong thân gồm 
có 42 pháp, có 8 sắc-pháp là địa-đại (pathavi), thúy-đại 
(apo), hỏa-đại (t@jo), phong-đại (vayo), màu sắc (vang), 
mùi (gandha), vị (rasa), chất bố (ojä) gọi là avinibhoga- 
rũpa: Đó là 8 sắc-pháp không tách rời nhau được. 

Hành-giả suy xét phân tích biết 8 sắc-pháp gọi là 
avinibbhogaripa như sau: 

- Biết 3 đại là địa-đại (pathav), hỏa-đại (tejo), 
phong-đại (vãyo) bằng thân-thức-tâm xúc giác cứng, 
mềm, nóng, lạnh, căng phòng, cử động, ... 

- Biết fhúy-đại (apo) bằng ÿ-thức-tâm. 

- Biết màu sắc (vanna) bằng nhãn-thức-tâm thấy sắc. 

- Biết mùi (gandha) bằng tý-thức-tâm ngửi mùi. 

- Biết vị (rasa) bằng thiệt-thức-tâm nễm VỊ. 

- Biết chát bồ (ojä) bằng ý-thức-tâm. 


Suy xét phân tích 42 pháp bằng 13 cách 


Nếu thực-hành suy xét phân tích tứ-đại gồm có 42 
pháp theo tuần tự mỗi pháp như đã trình bày, thế mà trí- 
tuệ vẫn chưa thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ-đại thì 
hành-giả cần phải suy xét phân tích thêm 13 cách như sau: 

1- Vacanatthato: Ý nghĩa của mỗi đại. 

2- Kaläpato: Nhóm sắc-pháp vi-tế. 

3- Cunnato: Tế bào vi-tễ. 
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4- Lakkhanadito: Trạng-thải v.V... 

5- Samu{thanato: Nơi phái sinh. 

6- Nănaftekattato: Trạng-thái riêng, trạng-thái chung. 

7- Vinibbhogavinibbhogato: Tách rời, không tách rời. 

8- Sabhaägavisabhagato: Hợp nhau, không hợp nhau. 

9- AJjhattikabahiravisesato: Bên trong, bên ngoài. 

10- Sangahato: ŒGom vào, ghép vào. 

1I- Paccayato: Làm duyên với nhau. 

12- Asamannähärato: Không biết đồi-tượng. 

13- Paccayavibhagato: Phân chia nhân duyên họp 

mỗi đại. 

Giải thích 

1- Vacanatthato: Ý nghĩa của mỗi đại: 

Địa-đại (pathavidhafu) có nghĩa là rộng lớn, thúy-đại 
(apo) có nghĩa là lưu chuyên, thâm ướt, hỏa-đại (fejo) có 
nghĩa là nóng, lạnh, hơi âm; phong-đại (vãyo) có nghĩa 
là chuyển động, căng phông. Mỗi đại đều có thật-tánh 
riêng của mình. 

Toàn thân của mình phần lớn là đja-đại, phần lưu 
chuyền, thấm ướt là /y-đại, phần nóng, lạnh âm áp là 
hỏa-đại, phần căng phông, chuyển động là phong-đại. 

2- Kaläpato: Nhóm sắc-pháp vi-tễ: 

Nhóm sắc-pháp gồm có /¡ sắc-pháp: Avinibbhoga- 
rùpa Š + kaya + bhãva + JTVvifaripa. 

- Pãcakatejo có nhóm 9 sắc-pháp: Avinibbhogaripa 8 
+ JIViIfarupa. 

- Tejodhäfu và vãyodhãm¿z có nhóm 8 sắc-pháp: 
Avinibbhogaripa có 8 sắc-pháp. 

Thân này chỉ có các nhóm sắc-pháp mà thôi. 


3- Cunnatfo: TẾ bào vi-tế: 
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Thân này nếu thật sự phân tích ra thành tế bào nhỏ thì 
pathavidhatfu: Địa-đại được bao nhiêu cân, nhưng sự- 
thật tứ-đại không thê phân tích ra được, sở dĩ thân này 
hiện hữu là nhờ ãpodhaiu: Thủy-đại có phận sự làm kêt 
dính tât cả đ/a-đạ¡ lại với nhau, nhờ /ejodhatfu: Hỏa-đại 
có phận sự nuôi dưỡng, nhờ vãyodhãfu: Phong-đại có 
phận sự giữ gìn, bảo vệ thân này. 

4- Lakkhaunadito: Trạng-thải, phận sự, quả hiện hữu: 

- Pathavidhafu có trạng-thái cứng, mềm, có phận sự 
làm nơi nương nhờ của 3 đại khác, tiêp nhận 3 đại khác 
là quả hiện hữu. 

- Apodhaifu có trạng-thái lưu chuyên và đông đặc, có 
phận sự làm cho 3 đại khác phát triên, kêt dính gom 3 
đại khác thành hình dáng là quả hiện hữu. 

- 1ejodhafu có trạng-thái hơi âm, nóng, lạnh, có phận 
sự làm cho 3 đại khác già dặn, làm cho 3 đại khác mêm 
mại là quả hiện hữu. 

- Vãyodhãt¿ có trạng-thái nâng đỡ 3 đại khác bền 
vững, có phận sự làm tác động 3 đại khác, làm cử động, 
đi lại 3 đại khác là quả hiện hữu. 

5- §amufthäãnato: Nơi phát sinh sắc-pháp: 

Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên là kamna: 
Nghiệp, cidta: Tâm, utu: Thời tiết, ahãra: Vật thực. 

Sắc tứ-đại gồm có 42 pháp thuộc về sắc-pháp: 

- Một số sắc-pháp phát sinh do nghiệp. 

- Một sô sắc-pháp phát sinh do tâm hoặc thời tiết. 

- Một sô sắc-pháp phái sinh do tâm. 

- Một sô săc-pháp phái sinh do thời tiết. 


6- NanafIekqatffafo: Trạng-thái-riêng, trạng-thải-chung: 
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Mỗi đại của sắc tứ-đại này đều có rạng-thái-riêng, 
phán sự, quả hiện hữu riêng biệt khác nhau. 

Sắc tứ-đại là sắc-pháp có sự sinh, sự điệt, nên có 3 
trạng-thái-chung là trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khó, trạng-thái vô-ngã. 

7- Vimibbhogavinibbhogafto: Phân tích được, phân 
tích không được: 

Sắc tứ-đại này chỉ có thê phân tích mỗi đại theo ứrgng- 
thái, phận sự, quả hiện hữu, nên gọi là vinibbhogaripa. 

Sắc tứ-đại luôn luôn liên kết với nhau, nên không thể 
phân tích ra được gọi là avinibbhogaruipa. 

8- .Sabhãgavisabhagato: Hợp nhau, không hợp nhau: 

- Pathavidhãtu với äpodhãtu là 2 đại nặng hợp với nhau. 

- TeJodhatu với vãyodhãtu là 2 đại nhẹ hợp với nhau. 

- Pathavidhatu, aäpodhãtu với teJodhatu, vayodhatu là 
2 nhóm đại không hợp với nhau, bởi vì, nhóm đại nặng 
với nhóm đại nhẹ. 

9- 4JjhatfIkabahiravisesafo: Bên trong, bên ngoài: 

- Sắc tứ-đại phát sinh bên trong thân thể của tất cả 
chúng-sinh, khi phát sinh có đây đủ 4 duyên sinh sắc- 
pháp là kamma, ciffa, ufu, ahãra thuộc vê ajj/hafftika- 
visesa: Bên trong. 

- Sắc tứ-đại phát sinh bên ngoài thân thể của tất cả 
chúng-sinh, khi phát sinh chỉ có I duyên sinh sắc- -pháp 
là wfusamufthäna: Nguồn gốc uíu mà thôi, thuộc về 
bahiravisesa: Bên ngoài. 


10- Sangahatfo: Gom vào nhau, ghép vào nhau: 


- Pathavrdhaãtu phát sinh do kamma thì gom vào, ghép 
vào với äpodhatu, teJodhatu, vayodhatu cũng phát sinh do 
kamma. 
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- Pathavidhãatu phát sinh do citta, utu, ahãra thì gom 
vào, ghép vào với äpodhatu, tejodhãtu, vayodhatu cũng 
phát sinh do cifta, utu, ahãra. 

1I- Paccayato: Làm duyên với nhau: 

- Pathavidhaiu là nền tảng của 3 đại khác là äpodhãtu 
liên kết không tách rời, tejodhãtu giữ gìn, vãyodhãtu 
giúp nâng đỡ do năng lực của các duyên như saha/ãfa- 
paccaya, aññamanñapaccayda, nisSayaDaccayd, V.V... 

- Äpodhäiu liên kết 3 đại khác không tách rời là pathavT- 
dhãtu làm nên tảng, tejodhãtu giữ gìn, vãyodhãtu giúp 
nâng đỡ do năng lực của các duyên như saj4/a/a- 
paccaya, qññanannapaccaya, nïSSayaDqCCđVđ, V.V... 

- Tejodhãíu làm cho 3 đại khác già đặn, mềm mại là 
pathavidhãtu làm nền tảng, äpodhãtu liên kết không tách 
rời, vayodhãtu giúp nâng đỡ do năng lực của các duyên 
như saJ4j/afapaccaya, aññamañfñapaccaya, nissayd- 
DacCq/đ, V.V... 

- Vãyodhafu giúp nâng đỡ cho 3 đại khác là pathavI- 
dhãtu làm nền tảng, ãpodhãtu liên kết không tách rời, 
tejodhatu giữ gìn do năng lực của các duyên như sah4/41a- 
paccaya, qññainañnapaccaya, niSSayaDqCCđVđ, V.V ... 

12- Asamannahãrato: Không biết đối-tượng: 

- Pathavidhäiu không biết mình là địa-đại, và cũng 
không biết mình làm nền tảng cho 3 đại khác. 

- Äpodhãiu không biết mình là thủy-đại, và cũng 
không biết mình liên kết 3 đại khác không tách rời. 

- Tejodhäi+ không biết mình là hỏa-đại, và cũng 
không biết mình làm cho 3 đại khác già dặn, mềm mại. 

- Vãyodhãu không biết mình là phong-đại, và cũng 
không biết mình giúp nâng đỡ cho 3 đại khác. 
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Mỗi đại có tự-tánh-riêng của mình đều là pháp-vô- 
ngã, không phải ta, không phải người, không phải người 
nam, không phải người nữ, không phải chúng-sinh, v.v... 


13- Paccayavibhagato: Phán chia nhân duyên hợp 
môi đại: 

Thân thẻ của tất cả chúng-sinh được hiện hữu đều do 
4 nhân-duyên phát sinh là kamưa (nghiện), citta (tâm), 
ufu (thời tiết), ahãra (vật thực). 

- Một số săc-pháp phát sinh do nghiệp (kamma) gọi là 
kqam1majaripa, còn citta, ufu, ãhara theo giúp hỗ trợ sự 
sinh của kammaJarupa ây. 

- Một số sắc-pháp phát sinh do ww, ãhãra gọi là 
ufujarupa, ahãrajarupa, còn kamma, citta, theo giúp hô 
trợ sự sinh của utuJarũpa, ahãraJarũpa ây. 

- Một số sắc-pháp phát sinh do cita gọi là cif4jarupa, 
còn kamma, utu, ãhãra theo giúp hỗ trợ sự sinh của 
cittaJaripa ây. 

- Pathavidhaiu (địa-đại) phát sinh do kamma làm 
duyên hồ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do nghiệp 
với nhau do năng lực của các duyên như sah4/4ía- 
paccaya,  añfñiamafiapaccaya, nissayapaccaya, adfhi- 
paccaya, avigafapaccaya,... làm nên tảng cho 3 đại khác. 

- Apodhau (thúy-đại) phát sinh do kamma làm duyên 
hồ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do nghiệp với nhau 
do năng lực của các duyên như sưJhaj/ãfapaccaya, añña- 
man"apaccaya, ISSayapaccayd, aithipaccaya, avigafa- 
paccaya,... liên kêt không tách rời. 

- Tejodhafu (hỏa-đại) phát sinh do kamna làm duyên 
hồ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do nghiệp với nhau 
do năng lực của các duyên như sưJha/ãfapaccaya, añña- 


6- Đề-Mục Thiền-Định Phân Tích Tứ-Đại 463 





manñapaccaya, nissayapaccaya, afthipaccaya, avigafa- 
paccaya,... làm cho già đặn, mềm mại. 

- Vãyodhatu (phong-đại) phát sinh do kamma làm 
duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do nghiệp 
với nhau do năng lực của các duyên như sah4/4ía- 
Daccaya, añffamafiiapaccaya, nissayapaccaya, daíthi- 
paccaya, avigatapaccaya, giúp hỗ trợ cho được vững chắc. 

- Pathavidhatu (địa-đại) phát sinh do cifta, ufu, aãhara 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do ca, 
ufu, ahãra với nhau... 

- podhatu (thủy-đại) phát sinh do cifa, uữu, ahãra 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do ca, 
ufu, ahãra với nhau... 

- Tejodhatu (hỏa-đại) phát sinh do citfta, uữu, ahara 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do ca, 
ufu, ahãra với nhau... 

- Vayodhatu (phong-đạ¡) phát sinh do cifta, uứu, ahãra 
làm duyên hỗ trợ cho 3 đại khác cũng phát sinh do citta, 
uíu, ahãra với nhau do năng lực của các duyên như 
sahajäfapaccaya, aññamaññapaccaya, nissayapaccaya, 
aithipaccaya, avigafapaccaya. 

Trong sắc tứ-đại này, khi chân bước tới, bước lui, thì 
phong-đại với hỏa-đại làm nhân duyên của sự dở chân 
lên, bước tới, bước luI, và /y-đại với địa-đại làm nhân 
duyên của sự thả chân xuống. 

Khi tay đưa lên, tay thả xuống, sắc tứ-đại cũng cử 
động tương tự như chân vậy. 


Nimitta, bhãvanä, samädhi và Magøa, Phala 


Để-mục thiên-định catudhãttvavathäna này có đối- 
tượng sáăc-pháp tứ-đại thuộc vê chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 
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Ba loại nimitta 


Để-mục thiên-định catudhätuvavatHhäna cô đối-tượng 
sắc-pháp tứ-đại thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), nên chỉ có parikammanimidta: Đồi-tượng ban 
đâu là tứ-đại (địa-đại, thủy-đại, hỏa-đại, phong-đạ¡) mà thôi. 

Đề-mục thiền-định này không thể phát sinh đổi-zượng 
uggahanimitta và đối-tượng patibhäganimitta. 


Ba loại bhãvanä, ba loại samädhi 


Đề-mục thiên-định catudhãtuvavatthäna chỉ có 2 loại 
bhãvanã là parikammabhävanä: Tâm-hành ban đầu với 
dục-giới thiện-tâm hợp với tri-tuệ, định-tâm đồng sinh 
với đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ ây gọi là parikam- 
masamadhi: So-định trong đê-mục tứ-đại ấy, và Hpdacñrd- 
bhãyanã: Tâm-hành cận bậc thiên, định-tâm đồng sinh 
với đại-thiệntâm hợp với trí-tuệ ấy gọi là upacära- 
samadhi: Cán-định trong để-mục tứ-đại ấy. 

Để-mục thiển-định này không có khả năng dẫn đến 
appanabhavanä: Tâm-hành chứng đặc bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm, và không thể đạt đến aqppanäsamadhi: 
An-dinh chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào, bởi 
vì đề-mục thiền-định này không có đối-tượng uggaha- 
nimila và đối-tượng palibhäeanimitta. Cho nên, tâm vẫn 
còn là dục-giới thiện-tâm họp với trí-tuệ . 

Magøa, Phala 

Hành-giả thực-hành đê mục thiên-định catudhatu- 
vavaffhäna này có đỗi-tượng sắc-pháp tứ-đại thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Nếu hành- giá. chuyên sang thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ với đối- -ÍƯỢNE- -thiên-tuệ là sắc-pháp tứ-đại 
này, trí-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ /hậ/-tánh của sắc- 
pháp tứ-đại, tiếp tục trí-tuệ thiển-tuệ phát sinh thấy rõ, 
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biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp tứ-đại, hiện rõ 3 
trạng-thải- chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vồô-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -qguả và Niễt-bàn. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào là hoàn toàn 
tùy thuộc vào các phảáp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ 
của hành-giả. 

Quả báu của đề-mục catudhãtuvavatthãna 


Hành-giả thực-hành đề-mục thiền-định ca#udhãii- 
vavatthäna có đối-tượng sắc-pháp tứ-đại là đối-tượng 
thiên-định và cũng là đối-tượng-thiên-tuệ, nên có được Ø9 
quả báu? đặc biệt như sau: 

1- Suñfñatam avagähati: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp. 

2- Safttasañnam samugghatel: Diệt được tâm tưởng 
Sai, chấp lâm rằng: “Chúng-sinh, fq, người, người nam, 
HGƯỜI HữỮ, V.V... ” 

3- Safftasannaya samuhatatt4: Diệt được tưởng sai 
lâm cho là chúng-sinh, ... 

4- Valamigayakkharakkhasadivikappan anãpajjamano, 

.. không xảy đến những tai hoạ từ các loài thú đữ, dạ- 
xoa, v.v... nên chế ngự được tai họa lớn nhỏ. 

5- Aratiratisaho hoti: Chế ngự được sự say mê trong 
ngũ-dục, ham thích thực-hành pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Ó- l/(hanithesu ugghafanigghatan na päpunati: 
Không coi trọng đối-tượng tốt, cũng không coi khinh 
đối-tượng xấu. 

7- Mahapañnño ca hofi: Có đại trí-tuệ. 


! Bộ Visuddhimagga, đề-mục Catudhãtuvavatthãänabhävanä. 
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8- Amafapariyosäno vã hoti: Hoặc cuối cùng sẽ chứng 
ngộ Niết-bàn. 

9- Sueaftiparäyano vã hoti: Hoặc nếu kiếp hiện-tại 
chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì sau khi chết sẽ 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện giới. 


(Xong đê-mục thiên-định catudhãtuvavatthäna.) 


7- Bốn Đèề-Mục Thiền-Định Vô-Sắc (Aruppa) 


Đề-mục thiền-định vô-sắc có 4 đề-mục, mà mỗi đề- 
mục thiền-định vô-sắc chỉ có khả năng dẫn đến chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt mà 
thôi như sau: 

1- Đề-mục thiên-định vồ-sắc thứ nhất gọi là ãkãsq- 
paññatti chỉ có thể dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiển vô- 
sắc-giới thiệntâm gọi là äkãsãnañcñyafanakusala- 
citta: Không-vô-biên-xứ thiện-tâm mà thôi. 

2- Đêmục thiênđịnh vô-sắc thứ nhì gọi là 
pa{hamñruppaviññãna chỉ có thể dẫn đến chứng đắc đệ 
nhị thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là viññãnañcäyatana- 
kusalacitta: Thức-vô-biên-xưứ thiện-tâm mà thôi. 

3- Đề-mục thiên-định vô-sắc thứ ba gọi là nafthi- 
bhãyapaRñatti chỉ có thể dẫn đến chứng đắc đệ tam thiên 
vô-săc-giới thiệntâm gọi là ñkiñcaññãyatanakusala- 
citta: Vô-só-hữu-xứ thiện-tâm mà thôi. 

4- Đê-mục thiên-định vô-sắc thứ tư gọi là fafiyãruppa- 
viiñãna chỉ có thể dẫn đến chứng đắc đệ tứ thiên vô-sắc- 
giới thiệntâm gọi là nevasaNfanasaiñaydtanakusala- 
citta: Phi-ttởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm mà thôi. 


7- Bốn Đề-Mục Thiền-Định Vô-Sắc 467 





Phương pháp thực-hành 4 đề-mục thiền-định vô-sắc 


Sau khi đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 
xong, hành-giả có ý nguyện muốn tiếp tục chứng đắc 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 


Ví dụ: Hành-giả đã chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm với đề-mục thiên-định hình tròn đất “pathavĩ- 
kasipa” xong, rồi tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định với 4 đề-mục thiền-định vô-sắc, đề chứng đắc 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. Hành-giả có 2 nhóm, 
mà mỗi nhóm suy xét khác nhau như sau: 


* Nhóm thứ nhất trong thời-kỳ không có Phật-giáo 
trên thế gian, những hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm với đề- -mục thiển-định hình 
tròn đất “pathavikasipa” suy xét rằng: 

“Các thứ bệnh hoạn ôm đau đêu phát sinh từ sắc- 
thân này, sự đói khát cũng phát sinh từ sắc-thân này, 
thậm chí mọi sự tranh giành lẫn nhau cũng phát sinh từ 
sắc-thân này. 

Vả lại, sắc-thân này vốn sinh từ máu huyết của cha 
mẹ, Ôô frọc (Irưọc) đảng ghê tởm. Còn cối trời vồ-sắc- 
giới, chư phạm-thiên không có sắc-thân, chỉ có tâm mà 
thôi, mọi sự khổ thân là hoàn toàn không có, cho nên, 
chỉ có tâm an-lạc mà thôi. ” 

Do suy xét như vậy, nên hành-giả phát sinh âm nhằm 
chán sắc-thân này, chỉ mong muôn được tái-sinh kiếp 
sau trên /ẩng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, các vị phạm- 
thiên ấy không có sắc-£hân chỉ có tâm mà thôi. 

Hành-giả cảm thấy nhàm chán đối- tượng pathavF- 
pafibhaganimiffa: Quang-ánh trong-sáng đê-mục thiên- 
định hình tròn đất của đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả cố gắng tinh-tấn tiếp tục thực-hành 4 để-mực 


468 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





thiên-định vô-sắc, đề chứng đặc 4 bậc thiên vô-săc-giới 
thiện-tám. 


* Nhóm thứ nhì trong thời-kỳ có Phật-giáo trên thế 
gian, những hành-giả nhóm nảy sau khi đã chứng đắc đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm với để-mục thiên-định hình 
tròn đất “pathavikasina ”, không suy xét thấy lỗi nào của 
sắc-thân cả, mà chỉ suy xét rằng: 

“Định-tâm (ekaggatä) trong đệ ngũ thiển sắc-giới 
thiện-tâm có ít năng lực, còn định-tâm trong 4 bậc thiên 
vồ-sắc-giới thiện-tâm có nhiễu năng lực và vô cùng vi- 
tế, có khả năng luyện các phép thân-thông (abhiññä) 
được; hoặc nếu là bậc Thánh Bátr-lai (Anagami) hoặc 
bậc Thánh A-ra-hán (Arahamta) có khả năng nhập diệt- 
thọ-tưởng (nrodhasamapaffi) được. ” 

Do suy xét như vậy, nên hành-giả tiếp tục cố gắng 
tinh-tắn thực-hành 4 đề-mục thiên-định vô-sắc, để chứng 
đắc 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tám. 


7.1- Thiền vô-sắc-giới không-vô-biên-xứ thiện-tâm 


Đề chứng đắc đệ nhất thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi 
là akãasãnañcãyatanakusalacitfa: Không-vô-biên-xứ thiện- 
tâm, hành-giả cả 2 nhóm đều bắt đầu thực-hảnh 5 pháp 
thuân-thục (vasibhäva) liên quan đến đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm có đầy đủ năng lực, cho đến giai đoạn 
chót, nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ 
thiên sắc-giới thiện-tâm ra, nêu thây đối-tượng pathavĩ- 
patibhãganimitta: Quang-ảnh trong-sáng đề-mục thiên- 
định hình tròn đất của đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
nhỏ thì hành-giả nên khai triển rộng lớn bao nhiêu theo 
năng lực samadhi của mình. 

Nếu thấy đổi-tượng pathavipatibhäganimifta lớn quá 
thì thâu nhỏ lại cho vừa cũng được. 


7- Bốn Đề-Mục Thiền-Định Vô-Sắc 469 





Khi ấy, hành-giả thực-hành không quan tâm nhiều 
đến đối-tượng pathavipatibhäganimita mà có ý buông 
bỏ đối-tượng pafhavipafibhäganimiffa, hướng định-tâm 
đến đề-mục ãkãsapafññati: Hư-không chế-định đề thay 
thể đổi-tượng pathavipatibhäganimifa với tâm nghĩ 
rằng: “Không có đồi-tượng pathavipatibhäganimitta mà 
chỉ có để-mục hư-không chế-định ãkãsapaññatii” mà 
thôi, đồng thời parikamnabhãvanä: Tâm-hành ban đầu 
với dục-giới thiện-tâm niệm tưởng rằng: 

“Akãso ãnamto, Akãso ãnamo, Akãso ãnamo,....” 

Hự không vô biên, Hư không vô biên, ... ” 

Akaso ãnanto: Hu-không vô-biên. 

- Akaãso nghĩa là hư không không phải chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) mà thuộc về chế-định-pháp 
(paññattidhamma), nên không có bắt đầu sự sinh, và 
cũng không có cuối cùng sự diệt. 

- Anamto: Vô-biên. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là pari- 
kammasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp-hành 
thiên-định còn cách xa bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tám. 

Khi hành-giả (có đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm) 
thực-hành hướng tâm niệm tưởng “ãkãso ãnamfo ” (hư- 
không vô-biên) như vậy, cho đến khi nào tâm của hành- 
giả nhàm chán đệ ngũ thiền sắc-giới-thiện-tâm, không 
còn tham muốn trong đệ ngũ thiền sắc- giới thiện-tâm ây 
nữa, khi ấy, tâm-hành của hành-giả tiến triển đến 
upacñrabhavanäa: Tâm-hành cận bậc thiển vô sắc-giới 
thiện-tâm, đạt đến upacãrasamadhi: Cận-định gán bác 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
“ãkãso änanto ”(hư-không vô-biên) như vậy, thì đối- 
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tượng pathavipatibhäganimitta của đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm mắt dần đi, đề-mục hư-không chế định ãkãsa- 
paññiatti hiện rõ thay thế đối-tượng pathavipatibhäga- 
nữIHa ẫy. 


Vị dụ như người nhìn một cách chăm chú tấm vải màn 
che nơi cửa số, khi tắm vải bị gió thôi bay mắt, chỉ còn 
nhìn khung cửa số trống không mà thôi. 

Cũng như vậy, hành-giả buông bỏ đối-fượng pathavT- 
patibhãganimitta ra khỏi tâm, nhưng không giống như 
tấm vải bị gió thôi bay mất khỏi khung cửa, mà sự thật, 
hành-giả không còn quan tâm đến đổi-tượng pathawr- 
pafibhaganimiffa nữa, mà chỉ quan tâm thích định-tâm 
đến đề-mục hư-không chế-định ãkãsapafññarti mà thôi. 

Nếu khi nào hành-giả có khả năng buông bỏ hắn đối- 
tượng pathavipatibhaganimitia khỏi tâm, thì ngay khi â ẫy 
đê-mục hư-không chế-định _akãsapannatti liền phát sinh 
lên thay thế ngay tức thì tiến triển đến appanäbhãvanã: 
Tâm-hành chứng đắc đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm 
gọi là ãkãsãnañcãyatanakusalacitta: Không-vô-biên-xứ 
thiện-tâm đâu tiên phát sinh, có appanasamadhi: An-định 
vững chắc trong vồ- săc-giới lộ-trình đệ nhất thiên thiện- 
tâm đầu tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 


“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupacchedha, 
tiếp theo manodväravajjana, parikaimma, upacñra, anu- 
loma, gotrabhu, äkãsanañcaãydtanakusalacitfa (Ì sái- 
na-tâm), bhavangaciia. Chấm dứt vô-sắc-giới lộ-trình 
đệ nhất thiên thiện-tâm đâu tiên). 


Đệ nhất thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là ãkãsã- 
nañcãyqfanakusalaciffa có 2 chị-thiên là upekkhä và 
ekagod1ä. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamna, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Tiếp theo các /ô-rình-tâm quản-triệt (paccavekkhana- 
vifhicifa) mỗi chi-thiền là upekkhä, ekaggaiä. 

Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đệ nhất thiển vồ-sắc- 
giới thiệntâm gọi là ãkãsãnañcayatanakusalacitta: 
Không-vô-biên-xứ thiện-tám. 

AkãsãnaRcäyatanakusalacitfa có 3 tên là: 

- Aripajjhanacitta- Tì hiển vô- sắc-giới thiện-tâm, bởi 
vì vô-săc-giới thiển-tâm này không có sắc, do đó gọi là 
qripaj)hanacitta. 

- Akãsñnañcñyatanakusalacitfa: Không-vô-biên-xứ 
thiện-tâm bởi vì, bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm này rất 
vững chắc, không lay chuyên phát sinh do đề-mực ãkãsa- 
pafiiatti không có bắt đầu sự sinh, và ì cũng không có cuối 

- Pathamaruppaj]hãna: Đệ nhất thiển vô-săc-giới 
thiện-tâm, bởi vì, bậc thiền vô-sắc- giới thiện-tâm này có 
đê-mục ãkãsapafñfñatti: Hư-không chế-định là bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm phát sinh trước tiên trong 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, do đó gọi là pafhamã- 
ruppdjjhãnacitta: Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 


7.2- Thiền vô-sắc-giới thức-vô-biên-xứ-thiền 


Sau khi đã chứng đắc đệ nhát thiên vô-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là akasãnañcayatanakusalacita: Không-vô-biên- 
xứ thiện-tâm xong, hành-giả muốn tiếp tục thực-hảnh đề 
chứng đắc đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiệntâm gọi là 
viIianaficayatanakusalacifa: Thức-vô-biên-xư thiện-tâm. 

Trước tiên, hành-giả thực-hành 5 pháp thuân- thục 
(vasrbhäva) liên quan đến đệ nhất thiển vô-sắc-giới 
thiện-tâm: Äkãsãnañcäyatanakusalacitta có đầy đủ năng 
lực, cho đến giai đoạn chót, nhập đệ nhất thiển vô-sắc- 
giới thiện-tâm, rôi xả đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm 
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ra, suy xét thấy nhược điểm của đệ nhất thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm: Äkãsãnañcäyatanakusalacita rằng: 

Đệ nhất thiền vồ-sắc-giới thiệntâm: Akãsãnañcä- 
yatanakusalacita này là bậc thiển vô-sắc-giởi thiện- 
tâm gần với đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. Nếu không 
thường nhập đệ nhất thiển vô-sắc-giới thiện-tâm này thì 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm này dễ bị mắt, trở xuống 
đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm như trước. 

Hơn nữa định-tâm của đệ nhất thiên vồ-săc-giới 
thiện tâm này là còn thô so với định-tâm của đệ nhị 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm viññãnañcäyatanakusalacitta: 
Thức-vô-biên-xưứ thiện-tâm. 

Sau khi suy xét thấy nhược điểm của đệ nhất thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm: kãsãnañcäyatanakusalacifa như 
vậy, nên hành-giả thực-hành làm cho đệ nhất thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm: Äkãsãnañcäyatanakusalacifa này 
mắt đi khỏi tâm của mình, bằng cách cố gắng buông bỏ 
đê-mục ãkãsapaññadi: Hu-không chế-định ấy đi, rồi trở 
lại cố găng hướng tâm đến đệ nhất thiên vồ-sắc-giới 
thiện-tâm: Äkãsãnañcäyatanakusalacia làm đề-mục thay 
thê đề-mục äkãsapafññati: Hư-không chế-định, đồng thời 
parikammnmabhãvanä: Tâm-hành ban đâu với dục-giới 
thiện-tâm niệm tưởng rằng: 

“Wimnanamw qnantam, .. Vinnanam qnantam, 
VWinnauam  qnantam, ... Thức-vô-biên, Thưc-vô-biên, 
Thưc-vô-biên, ... ” 

- Viãñãnam đó là đệ nhất thiên vồ-săc-giới thiện-tâm: 
Akasãnañcäyatanakusalacitta. 

- Ananfam là vô-biên. 

Định-tâm động sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là pari- 
kammasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp-hành 
thiên-định còn cách xa bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tám. 
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Khi hành-giả cố găng tinh-tắn thực-hành với tâm-hành 
niệm tưởng “vifñãnam anamtam: Thức-vô-biên ” như vậy, 
cho đến khi nào tâm của hành-g1ả nhàm chán đệ nhất thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm ãkãsãnañcãyatanakusalaciita không 
còn muốn trong đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm: 
Äkãsãnañcãyatanakusalacitta ây nữa. Khi ấy, tâm-hành 
của hành-giả tiễn triển đến „pacärabhävanä: Tâm-hành cận 
với đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm: Vinñanañcayatana- 
kusalacita: Thức-vô-biên-xứ thiện-tâm, đạt đến Hupacqra- 
samadhi: Cận-định gắn bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-táâm. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
“winnanamn aqnamtam: Thức-vô-biên” như vậy, thì đề- 
mục ãkãsapañfñati: Hư-không chế-định mất dần đi, tồi 
mắt hắn trong tâm khi nào, khi ấy, để-mục ãkãsãnañcã- 
yatanakusalacitta hiện rõ thay thê đê-mục ãkãsapaññatri 
ngay tức thì tiến triển đến appanãbhãvanä: Tâm-hành 
chứng đắc đệ nhị thiên vô-săc-giới thiệntâm gọi là 
viñnanañcayatanakusalacita: Thức-vô-biên-xứ thiện- 
tâm đâu tiên phát sinh, có appanäsamadhi: An-định vững 
chắc trong vồ-sắc-giới lộ-trình đệ nhị thiên thiện-tâm 
đầu tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavangacita  bhavangacalana, bhavangupac- 
cheda, tiếp theo manodväravdjjana, parikamma”), 
upacära qnuloma, gotrabhu, villãnañicaydfana- 
kusalacitfa (1 sát-na tâm), bhavangacita. Châm đứt vô- 
sắc-giới lộ-trình đệ nhị thiên thiện-tâm đâu tiên. 

Đệ nhị thiển vồ-săc-giới thiện-tâm gọi là viññãnañcaä- 
yafanakusalacita có 2 chỉ-thiền là upekkhã và ekaggaiä. 

Tiếp theo các /ô-ình-tâm quản-triệt (paccavekkhana- 
vifhicifa) mỗi chi-thiền là upekkhä, ekaggaiä. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamna, chỉ còn lại 3 phận sự. 


474 PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 





Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đệ nhị thiển vô-sắc- 
giới thiệntâm gọi là viiianañcayatanakusalacitta: 
Thức-vô-biên-xưứ thiện-tám. 


Vẫn: Tại sao hành-giả suy xét thấy nhược điểm của 
đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm äkãsãnañcäydtana- 
kusalacita, nhưng lại sử dụng đệ nhất thiển vô-sắc-giới 
thiện-tâm: Kaãsaãnañcayatanakusalacita làm đề-mục thiên- 
định của đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiện-tám, vinnananca- 
yatanakusalacitta2 

Đáp: Bởi vì, để chứng đắc đệ nhị thiển vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là viãññãnañcäyatanakusalacita chỉ có đề- 
mục đệ nhất thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm akãsãnañca- 
yatanakusalacita mà thôi. Vì vậy, dù suy xét thấy nhược 
điểm của đệ nhất thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm akãsã- 
nañcãyatanakusalacila, mà vẫn phải sử dụng làm đề- 
mục thiên vồ-săc-giới, để chứng đắc đệ nhị thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm: Vinñanañcayatanakusalacitia. 


7. 3- Thiên vô-sắc-giới vô-sở-hữu-xứ-thiên 


Sau khi đã chứng đắc đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là viññanañcayatanakusalacitta: Thức-vô-biên- 
xứ thiện-tâm xong, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành để 
chứng đắc đệ tam thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
gkiñcaiñayatanakusalacifa: Vô-sỏ-hữu-xứ thiện-tâm. 

Trước tiên, hành-giả thực-hành 5 pháp thuần-thục 
(vasĩbhãva) liên quan đến đệ nhị thiên vô-sắc-giới thiện- 
tâm: Viñnanaficayatanakusalacitta có đầy đủ năng lực, 
cho đến giai đoạn chót, nhập đệ nhị thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, rồi xả đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm ra, 
suy xét thấy nhược điểm của đệ nhị thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm: Viññãnañcãyatanakusalacita rằng: 
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Đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm: Vinñanañcaydtana- 
kusalacita này là bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm gân 
với đệ nhất thiên vô-sắc-giới akãsãnañcäydfanakusala- 
ciua. Nếu không thường nhập đệ nhị thiển vồ- sác-giới 
thiện-tâm này thì bậc thiển vô- sắc-giới. thiện-tâm này dễ 
bị mất, trở xuống đệ nhất thiển vô- săc-giới thiện-tâm: 
Akasaãnañcaäyatanakusalacitta như trước. 

Hơn nữa định-tâm của đệ nhị thiển vồ-sắc-giới thiện- 
tâm này là còn thô so với định-tâm của đệ tam thiên vồ- 
sắc-giới thiện-tâm: Äkiñcaññäyatanakusalacita: Vô-sỏ- 
hữu-xưứ thiện-tám. `” 

Sau khi suy xét thấy nhược điểm của đệ nhị thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm: Viñfñänañcäyatanakusalacita như Vậy, 
nên hành-giả thực-hành hướng tâm đến ãkãsãnañcã- 
yatanakusalaciffa đã diệt khỏi tâm của hành-giả một 
cách không còn dư sót nữa. Dù tối thiểu chỉ sát-na diệt 
của thiền-tâm ấy cũng không còn sót lại. 

Hành-giả cô găng tinh-tân hướng tâm ra khỏi đề- -mục 
akãsanaficayatanakusalacita ây, tôi cố gắng tinh- tấn 
hướng tâm đến để+mục nafthibhävapaññaffi xuất hiện 
thay thế đề-mục äãkãsãnañcäyatanakusalacita ây, đồng 
thời parikammabhävanãä: Tâm-hành ban đầu với dục- 
giới thiện-tâm niệm tưởng răng: 

“Natthi kiñci, Natthi kiñci, Natthi kiñci,... Không còn 
øì cả, Không còn gì cả,... ` 

- Natthi kiñci: Đó là ãkasanañcäyatanakusalacitta dù 
ít nhất 1 sát-na-tâm cũng không còn dư sót lại nữa, 
nghĩa là không nói đến upädakhana: Sát-na-sinh, thĩr- 
khana: Sát-na-trụ của äkãsãnañcãyatanakusalacitta mà 
chỉ nói đến bhangakhana: Sát-na-diệt của ãkãsãnañcã- 
yafanakusalacitta cũng không còn dự sót lại nữa. Cho 
nên gọi là “Nafthi kiñci: Không còn gì cả ”. 
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Định-tâm đồng sinh với dục- -giới thiện tâm gọi là 
parikammmasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp- 
hành thiên-định còn cách xa bậc thiển vồ-sắc-giới 
thiện-tâm. 

Khi hành-giả cố găng tinh-tắn thực-hành với tâm-hành 
niệm tưởng “Ø4ffhi kiñci” (không còn gì cả) như vậy, 
cho đến khi nào tâm của hành-giả nhàm chán đệ nh; 
thiển vô-sắc-giới thiệntâm viññãnañcäyatanakusala- 
cia, không còn muốn trong đệ nhị thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm: Viññãnañcäyatanakusalacita ấy nữa, khi ấy, 
tâm của hành-giả tiến triển đến upacãrabhãvanä: Tâm- 
hành cận với đệ tam thiên vồ-săc-giới thiện-tâm: 
Akiñcañlayatanakusalacita: Vô-sỏ-hữu-xứ thiện-tâm 
đạt đến upacarasamadhi: Cận-định gân bậc thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
“nathi kiãci” (không còn gì cả) như vậy, thì đề-mục 
äkãsãnañcäyatanakusalacita mất dần đi, rồi mất hắn 
trong tâm khi nào, khi ấy, để-mục natthibhävapafñfñatii 
hiện rõ thay thế đề-mục ãkãsãnañcäyatanakusalacitta 
ngay tức thì tiến triển đến appanãbhãvanä: Tâm-hành 
chứng đắc đệ tam thiển vô-sắc-giới-thiện-tâm gọi là 
äkiñcaññãyatanakusalacita: Vô-sỏ-hữu-xứ thiện-tâm đâu 
tiên phát sinh, có appanäsamadhi: An-định vững chắc 
trong vồ-sắc-giới lộ-trình đệ tam thiên thiện-tâm đấu 
tiên, các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupacchedha, 
tiếp theo manodväravajjana, parikammaf”, upacära, 
anuloma, gotrabhu, ãkilcañiayatanakusalacifa (l sát- 
na tâm), bhavangacifa. Châm đứt vô-sắc-giới lộ-trình 
đệ nhị thiên thiện-tâm đâu tiên. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamna, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là äkiñcañ- 
ñiaydtanakusalaciffa có 2 chị-thiên là upekkha và ekaggdfd. 

Tiếp theo các /ô-rình-tâm quản-triệt (paccavekkhana- 
vifhicifa) môi chi-thiên là ekkha, ekaggdf1a. 

Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đệ fam thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm gọi là ãkincafñfiaydtanakusalacifa: Vô- 
sở-hữu-xưứ thiện-tâm. 


7.4- Thiền vô-sắc-giới phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền 


Sau khi đã chứng đắc đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là akiicafffayaftanakusalaciIta: Vô-sỏ-hữu-xự thiện- 
tâm Tôi, hành-giả muôn tiếp tục thực-hành để chứng đắc đệ 
tứ thiển vồ-săc-giới thiện-tâm gọi là nevasaiiãnäsaññã- 
yadfanakusalacifta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xư thiện tâm. 


Trước tiên, hành-giả thực-hành 5 pháp thuần-thục 
(wasibhãva) liên quan đến đệ tam thiển vô-sắc-giởi 
thiện-tâm: AkiñcaRRiäyatanakusalacitta có đây đủ năng 
lực, cho đến giai đoạn chót, nhập để fam thiển vồ-sắc- 
giới thiện-tâm, rồi xả đệ tam thiển VÕ- sắc-giới thiện-tảm 
ra, suy xét thấy nhược điểm rằng: 

“Đệ tam thiển vồ-sắc-giới thiện tâm akiñcañna- 
yatanakusalacita này là bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm 
gân với đệ nhị thiên vồ-săc-giới thiện-tám: Vinnananca- 
yatanakusalacitta. Nếu không thường nhập đệ nhị thiên 
vô-sắc-giới này thì bậc thiên vô-sắc-giới này để bị mắt, 
trở xuống đệ nhị thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm: Viñfñananca- 
yatanakusalacitta như trước. 

Hơn nữa định-tâm của đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện- 
tâm này là không thanh-tịnh, không vi-tễ như định-tâm 
của đệ tứ thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm: Nevasafñfnanasañna- 
yaftanakusalacitta: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xư thiện-tâm. 
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Xét về saiñã: Tưởng, v.v... trong bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm: Nevasafñfanasaññayatanakusalacitta thật 
là vô cùng thanh-tịnh, vô cùng vi-tễ, cho nên đệ tứ thiên 
vồ-săc-giới này là bậc thiên vô-sắc-giới vô cùng thanh- 
tịnh, võ cùng vi-tễ bậc nhất. ” 

Khi suy xét thấy nhược điểm của đệ fam thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm: Äkiñcaññãyatanakusalacita như vậy, để 
phát sinh tâm nhàm chán đkifñcaññayatanakusalacia. 
Thát ra, đệ tam thiển vô- sắc-giới thiện-tâm cũng có vi- 
tế, có văng lặng, tuy không bằng đệ tứ thiên vồ-sắc-giới 
thiện-tâm, nhưng đệ tam thiên vô-săc-giới thiện-tâm: 
Äkiñcaññäyatanakusalacita có khả năng nhận biết được 
đê-mục natthibhãvapafñifiatti. 

Khi suy xét như vậy, hành-giả tưởng đến đkiãcaññã- 
yatanakusalacia đã diệt rồi không còn trong tâm của 
mình, bằng cách buông bỏ để-mực natthibhävapaññatii 
ấy, cô găng tinh-tấn hướng tâm trở lại ãkiñcaññãyatana- 
kusalacitta hiện rõ thay thê để-mục natthibhãvapañfñatti 
ây, đồng thời parikammabhãvanä: Tâm-hành ban đầu 
với đục-giới thiện-tâm niệm tưởng rằng: 

“Sanfametam pPaIIIametam, Santametam pania- 
mefam, Santametam panttametam,... `: “Bác thiên ây võ 
cùng thanh-tịnh, vô cùng vi-tế. Bậc thiên ấy vô cùng 
thanh-tịnh, võ cùng vi-tễ,....” 

Sanfamefan panitametam 

- Sanfametamn đó là ãkiñcañfñiaäyatanakusalacita có 
định-tâm vô cùng thanh-tịnh. 

- Pantametam: Akiñcaññäyatanakusalacita có định- 
tâm vô cùng vi-tễ. 

Định-tâm đông sinh với dục-giới thiện-tâm gọi là pari- 
kammasamadhi: So-định ban đâu thực-hành pháp-hành 
thiên-định còn cách xa bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tám. 
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Khi hành-giả cố găng tinh-tắn thực-hành với tâm-hành 
niệm tưởng “sa#amefan pawitametam ” “bậc thiển ấy võ 
cùng thanh-tịnh, vô cùng vi-tế, ... ” như vậy, cho đến khi nào 
tâm của hành-giả nhàm chán đệ /am thiển vồ¬săc-giới thiện- 
tâm: Äkiñcañfñäyatanakusalaciita, không còn tham muôn 
trong đệ /am thiên vô-sắc-giới thiện-tâm: Äkiñcañfñãyatana- 
kusalacitta ãy nữa, khi ấy, tâm của hành-giả tiễn triển đến 
upacñrabhävanä: Tâm-hành cận với đệ tứ thiển vồ¬sắc- 
giới thiện tâm nevasañfanasanñayatanakusalacita: Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiệntâm, đạt đến Hpacära- 
samadhi: Cán-định gân bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-táâm. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành với tâm-hành niệm tưởng 
“sanmtametamụw_ paniametarn” “bậc thiên ấy võ. cùng 
thanh-tịnh, vô cùng vi-tế,... ” như vậy, thì để-mục natthi- 
bhãvapafñifñatii mất dần đi, rồi mất hắn trong tâm khi nào, 
khi ấy, đề-mục äkiñcaññãyatanakusalacitia hiện rõ thay 
thế đề-mục natthibhävapaññafri ngay tức thì tiễn triển 
đến appanäbhãvanã: Tâm-hành chứng đắc đệ tứ thiên 
vồô-săc-giới thiện-tâm gọi là nevasaññänäsaññãyqtana- 
kusalacita: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xử thiệntâm đâu 
tiên phái sinh, có appanasamadlhi: An-định vững chắc 
trong vỏ- sắc-giới lộ-trình đệ tứ thiên thiện-tâm đầu tiên, 
các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupacchedha, 
tiếp theo manodväravajjana, parikammaf”, upacära, 
anuloma, gotrabhi, nevasaiiianasafñayatanakusalacitta 
(1 sát-na-tâm), bhavangacita. Châm đứt vô-sắc-giới lộ- 
trình đệ tứ thiên thiện-tâm đâu tiên. 

Đệ tứ thiên vồ-sắc-giới thiện tâm gọi là nevasañid- 
nãsaññãyafanakusalaciffa có 2 chỉ-thiền là upekkhã và 
ekagodfä. 


' Nếu là tikkhapuggala thì không có parikamna, chỉ còn lại 3 phận sự. 
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Tiếp theo các /ô-rình-tâm quản-triệt (paccavekkhana- 
vifhiciffa) môi chi-thiên là ekkha, ekaggdf1a. 

Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đệ /ứ thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm gọi là nevasaiiidnasañfñiayatanakusala- 
cifa: Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm. 


Vấn: Hành-giả suy xét thấy nhược điểm của đệ tam 
thiên vồ-săc-giới thiện-tâm: Äkiñcaññäyatanakusalacita 
khi bắt đầu thực-hành để chứng đắc đệ /ứ thiên vô-sắc- 
giới thiện tâm: Nevasafñfñanasañnayatanakusalacifa, thì 
hành-giả lại thấy w-điểm của để-mục ãkiñcafññãyafana- 
kusalaciffa, nên tán dương ca tụng với tâm-hành niệm 
tưởng rằng: 

“Santametama paqtametam, Bác thiển ấy võ cùng 
thanh-tịnh, vô cùng vi-t, ... Bậc thiển ấy rất văng lặng, 
rất vi-tế,...” 


Tại sao hành-giả thực-hành như vậy? 


Đáp: Để chứng đắc đệ /ứ thiên vô-sắc-giới thiện- 
tâm: Nevasafñfñanasañnayatanakusalacitfa, thì chỉ có đề- 
mục akiñcaññayatanakusalacifa mà thôi. Cho nên, 
hành-giả dù cho thấy nhược điểm của để-mục 
äkiñcaññäyatanakusalacita, khi thực-hành để chứng 
đắc đệ thiên vồ-sắc-giới thiện-tảm nevasaffnana- 
safñfñãyafanakusalacirta, thì hành-giả cũng phải thấy ưw- 
điểm của để-mục đãkiñcañfñayatanakusalaciffa, nên tán 
dương ca tụng với tâm-hành niệm tưởng rằng: 
“Santametan panfametam, ...” không phải muốn nhập 
trở lại đệ tam thiền vô-săc-giới thiện-tâm Ấy, mà sự thật, 
hành-giả chỉ muốn vượt lên trên đệ tam thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm ấy mà thôi, để chứng đắc đệ # thiên vô-sắc- 
giới thiện tâm gọi là nevasañfñanasaññayatanakusala- 
citta: Phi-ttởng-phi-phi-ttởng-xứ thiện-tâm. 
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Thật vậy, ngoài đề-mục đệ tam thiên vô sắc thiện-tâm: 
Akiñcaññãyatanakusalacifa ra, không có đề-mục nào 
khác có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ tứ thiển vô-sắc- 
giới thiện-tâm: Nevasaffanasanñayatanakusalacitfa được. 


Nhận xét 5 bậc thiền sắc-giới và bậc 4 thiền vô sắc-giới 


* 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm có thể trong cùng 
một đê-mục thiên-định, còn bậc thiên sắc-giới thiện-tảâm 
thấp hoặc cao căn cứ theo chi-thiền như sau: 

1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiển là 
vitakka, vicara, piti, sukha, ekaggdfa. 

2- Đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ-thiển là 
vicara, pïíi, sukha, ekaggdafa. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiên là 
pưi, sukha, ekaggdfa. 

4- Đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiển là 
sukha và ekaggdafd. 

5-_ Đệ ngũ thiên sắc-giới thiệntâm có 2 chỉ-thiên là 
upekkhä và ekaggaia. 


* 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm mỗi bậc thiền có 
mỗi đối-tượng thiền-định vô-sắc riêng biệt khác nhau, và 
mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 chi-thiền là 
upekkhä và ekaggatã giỗng nhau như sau: 

1- Đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là ãkasa- 
nañcãyatanakusalacita có 2 chỉ-thiển là upekkhä và 
ekaggdfä. 

2- Đệ nhị thiển vồ-săc-giới thiện tâm gọi là viñña- 
nañcãyatanakusalacita có 2 chỉ-thiển là upekkhä và 
ekagod1ä. 

3- Đệ tam thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là akiñcañna- 
yatanakusalacita có 2 chỉ-thiên là upekkhä và ekaggatä. 
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4- Đệ tứ thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là nevasañna- 
nãsañnayatanakusalacita có 2 chỉ-thiên là upekkha và 
ekagodfä. 


Nhận xét 40 đề-mục thiền-định 


Trong 40 đề-mục thiền-định, một số đề-mục thiền- 
định có trong Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo. Song đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, đề-mục niệm-niệm 6 ân- 
Đức-Pháp, đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng, đê mục 
niệm-niệm về trạng-thái tịch tịnh an-lạc Niếễt-bàn 
(upasamanussati), để-mục kãyagatäsati, đê-mục catudhätu- 
vavafthäna là những đề-mục thiền-định chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-g1áo. 


(Xong 40 đê-mục thiên-định. ) 


Tính Của Hành-Giảá 


Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục thiền-định, hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-định, ban đầu nếu biết 
chọn được đề-mục thiền-định phù hợp với ứính (carifa) 
của mình, rồi thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiền-định ấy thì rất thuận lợi, để cho pháp-hành 
thiền-định đễ dàng phát triển tốt, dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiền sắc-giới, tùy theo mỗi đề-mục thiên-định. 


Trong bộ Visuddhimagsa, bậc Tiền-bối phân chia tính 
của hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định có 6 loại 
tính gôc căn bản như sau: 

Tính của hành-giả có 6 tính gốc căn bản: 

1- Tĩnh-tham (rãgacari1a). 

2- Tĩính-sân (dosacari1a). 
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3- Tĩnh-sỉ (tnohacar1a). 

4- Tĩnh-tín (saddhacaria). 

5- Tĩnh-giác (buddhicaria). 

6- Tính-suy-diễn (vitakkacarita). 


Thật ra, mỗi người có nhiều loại tính xen lẫn vào 
nhau, nhưng nếu người nào có tính nào thường hay phát 
sinh, dễ phát sinh hơn hết thì xem người ấy có tính ấy. 


Ví dụ: Nếu người nào thường hay phát sinh ứâm tham, 
dễ phát sinh Zâm fham trong các đối-tượng tốt đẹp đáng 
hài lòng thì xem người ấy có fính-tham (rãgacarita). 

Cho nên, phân chia 6 loại zính gốc căn bản của hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-định, cốt yếu phân loại 
40 đề-mục thiền-định, các đề-mục thiền-định nào phù 
hợp với fính gốc căn bản của mỗi hành-giả. 

- Nếu hành-giả nào chọn đề-mục thiên-định nào phù 
hợp với tính của mình thì hành-giả ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định với để-mục thiên-định ấy tất thuận lợi, 
để cho pháp-hành thiền-định dễ dàng phát triển tốt. 

- Nếu hành-giả nào chọn đê mục thiên định nào 
không phù hợp với tính của mình thì hành-giả ấy thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiển-định ấy 
không được thuận lợi, pháp-hành thiền-định khó phát 
triển được. 

Tính (Carifa) của mỗi hành-giả là điều khó xác định 
chính xác, bởi vì mỗi người có nhiều loại tính. Cho nên 
mỗi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định chọn cho 
mình một đề-mục thiền-định phù hợp với mình không 
phải là điều đễ dàng đâu! 

Tỉnh gốc căn bản có 6 loại tính, nêu phân loại tính chi 
tiết thì có 2 nhóm tính: 
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1- Suddhacarifa: Tính thuần là tính xâu hợp với tính 
xấu, tính tốt hợp với tính tốt có 14 loại tính là zagacaria, 
dosacarita, mohacaria, rãgadosacarita, rãgamoha- 
caria, dosamohacarita, rãgadosamohacarita, saddhaä- 
carita, buddhicarita, vitakkacarita, saddhabuddhicaria, 
saddhavitakkacarita, buddhivitakkacarita, saddhabuddhi- 
vitakkacaria. 


2- Missakacarita: Tính tạp là tính xấu và tính tốt lẫn 
lộn với nhau có 49 loại tính là rãgasaddhäcarita, rãga- 
buddhicaria, rãgavitakkacaria, rägasaddhabuddihi- 
carita, rãgasaddhavitakkacaria, V.V... 


Đề biết hành-giả nào thuộc loại bản tính nào, nên 
thực-hành đề-mục thiền-định nào cho phù hợp, thì chỉ có 
những bậc Thiền-sư có phép-tha-tâm-thông (cetopariya- 
ñang) mà thôi. Ngoài ra, không có một ai có khả năng 
biết được người khác thuộc loại tính nảo. 

Tuy nhiên, trong bộ Wisuddhimagga, chư bậc Tiền- 
bối dạy căn cứ vào 5 điều để phân biệt bản tính của 
hành-giả thuộc loại bản tính nào trong 6 bản tính gốc căn 
bản băng câu kệ rằng: 

Triyapathato kicca, bhojna dassanadito. 

Dhammappavattito ceva, cariyäyo vibhãvayef”. 


Chư bậc thiện-trí biết phân biệt hành-giả có bản tính 
nào do căn cứ vào 5 điều là: 

1- Iriyäpatha các oai nghỉ ẩi, đứng, ngôi, nằm, v.v... 

2- Kicca công việc làm. 

3- Bhojana các món ăn uống. 

4- Dassanadi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, v.v... 

5- Dhammappavafti các pháp thường ngày. 


! Visuddhimagga, Kammatthänaggahananidesa, Cariyävannanä. 
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1- Người có tính-tham (rãgacarita) 


Người có tính-tham (rãgacarifa) là người dễ phát sinh 
tâm tham hơn các tâm khác, thường hay phát sinh /án 
tham trở thành thói quen, nên gọi là người có tính-tham. 

Người có tính tham thường thê hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghỉ: Người có tính-tham (ragacariq) 
trong 4 oai nghĩ như kj¿ đi, bước đi khoan thai nhẹ 
nhàng; khi đứng, khi ngôi nghiêm chỉnh đàng hoàng; khi 
nằm, nằm trên chỗ sạch sẽ, sang trọng, thân hình năm 
đàng hoảng. 

Khi bị đánh thức, từ từ thức dậy, trả lời như người 
còn ngáp ngủ, ... 

Các oai nghỉ phụ khác cử động cũng đàng hoàng. 


Trong Chú-giải Suttanipãta giải về tư thế đi của 4 
hạng người như sau: 

- Người có tính-tham nhón bàn chán đi nhẹ nhàng, 

- Người có tính-sân đi kéo bàn chân. 

- Người có tính-sỉ đi nhân gót bàn chân. 

- Bậc không còn mọi phiên-não đi đạp bàn chân băng 

phang. 

2- Các công việc: Người có tính-tham khi làm công 
việc nào đều cố găng tận tụy trong công việc ây cho 
được hoàn thành tốt đẹp, có tính mỹ thuật cao. 

3- Các món ăn uống: Người có tính-tham thích dùng 
những món ăn ngon miệng, khi ngôi ăn đàng hoàng, ăn 
uông thong thả, không vội vàng, thường thích những 
món ngon vật lạ miệng. 

4- Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, ... Người có 
tính-tham, mặt thích nhìn thây những hình ảnh, cảnh vật 
xinh đẹp; tai thích nghe những âm thanh, tiêng hát hay; 
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mũi thích ngửi những mùi hương thơm tho ngào ngạt; 
lưỡi thích nêm những vị ngon bỏ; thân thích xúc giác 
chỗ êm ấm sang trọng. ... 

Người có tỉnh-tham say mê trong các đỗi-tượng tốt, 
khi đồi-tượng tốt ấy không còn nữa, cảm thấy tiếc. 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-tham thường 
phát sinh tâm tham được thể hiện là người xảo trả, người 
khoe khoang, người có ác tâm muốn làm ác, người muốn 
được người khác khen ngợi, tán dương ca tụng mình, 
người không hài lòng những gì mà mình đã có, ... là 
người thích điểm trang những đồ trang sức quỹ giá, vv.. 


2- Người có tính-tín (Saddhãcarita) 


Người có tính-tín (saddhacaria) là người dễ phát sinh 
đức-tin hơn các tính khác, thường hay phát sinh đ/c-fin 
trở thành thói quen, nên gọi là là người có tính-tín. 

Người có tính-tín thường thể hiện ra 5 điều: 

1I- Các oai nghĩ, 2- các công việc, 3- các món ăn 
uống, 4- khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác,... Người 
có tính-tín gần giỗng như người có tỉnh-tham, nhưng chỉ 
có điều thứ 5 là các pháp thường ngày hoàn toàn khác 
hắn với người có tính-tham như sau: 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-tín hoàn 
toàn khác hẳn với người có tỉnh tham. 

Người có tính-tín là người trung thực, không xảo trá, 
không khoe khoang, v.V... 

Người có tính-tín là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, thích tạo mọi phưóc-thiện, 
hoan hỷ tạo phước-thiện bồ-thí, có giới đức trong sạch, 
mong gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, mong nghe 
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chánh-pháp của bậc thiện trí, có đại-thiện tâm cung 
kính, lê bái cúng dường cha mẹ, tháy tô, tôn kính những 
bậc đáng tôn kính. 


3- Người có tính-sân (dosacarita) 


Người có tính-sân (dosacariia) là người dễ phát sinh 
tâm sân hơn các tâm khác, thường phát sinh ứâm sân trở 
thành thói quen, nên gọi là „gưởi có tính-sân. 

Người có fính-sân thường thê hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghỉ: Người có tính-sán (dosacarrfa) trong 
4 oai nghi như k7 đi, bước đi nặng nê, dở bàn chân lên, 
rôi đạp bàn chân xuông mau lẹ, dáng đi vội vã; khi đứng, 
khi ngồi không nghiêm chỉnh; kh; năm, nắm trên chỗ 
không sắp đặt gọn gàng, thân hình năm không đàng hoàng. 

Khi bị đánh thức, vội vàng thức dậy, trả lời như người 
bực bội, ... 

Các oai nghỉ phụ cử động không đàng hoàng. 

2- Các công việc: Người có tính-sân khi làm công 
việc đêu vội vàng, dù có hoàn thành cũng không tôt đẹp. 

3- Các món ăn uống: Người có tính-sân dùng món ăn 
côt đỡ đói, no bụng là đủ. Món ăn có vị mặn, vị đăng, vị 
cay. Khi ngồi ăn không đàng hoàng, ăn miếng đồ ăn lớn, 
ăn uống vội vàng, khi gặp món ăn không thích dễ phát 
sinh tâm sân cau có. 


4- Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác,... Người có 
tính sân mắt nhìn thấy những hình ảnh xấu, cảnh vật 
xâu; tai nghe những âm thanh, tiếng hát không hay; mũi 
ngửi những mùi hôi hám; lưỡi nếm vị đở, thân xúc giác 
chỗ thô cứng, dù những đối-tượng ấy có xấu chút đỉnh, 
cũng phát sinh tâm sân bực bội. 
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Dù những đối- -tượng ấy có phần tốt, cũng không quan 
tâm đến phần tốt ấy. Những đối-tượng ấy bị mất, cũng 
không luyến tiếc. 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-sân thường 
phát sinh tâm sân được thê hiện là người hay giận hờn, 
người hay thù hận, hay quên ơn người khác, người có 
tính ganh tị tài đức của người khác. 

4- Người có tính-giác (buddhicarita) 

Người có tính-giác (buddhicarita) là người dễ phát 
sinh 7z7-/„ê hơn các tính khác, thường phát sinh //-/uệ 
trở thành thói quen, nên gọi là người có tính-giác. 

Người có tính-giác thường thê hiện ra 5 điều: 

1- Các oai nghĩ, 2- các công việc, 3- các món ăn uống, 
4- khi thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc giác, ... Người có tinh- 
giác gần giông như người có tính-sân, nhưng chỉ có điều 
thứ 5 là các pháp thường ngày hoàn toàn khác hắn với 
người có tính sân như sau: 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-giác hoàn 
toàn khác hẳn với người có tính-sân. 

Người có tính-giác là người có đức-tính nhẫn-nại, 
không hay giận-hờn, không hay thù-hận, v.V... 

Người có tính-giác là người dễ dạy, khi nghe người 
nào chỉ dạy đúng theo chánh-pháp, dù người áy không 
phải là thầy, cha mẹ, thân quyến, bạn hữu,... cũng biết 
cung kính nghe và thực-hành theo lời dạy của người ấy. 

Người có tính-giác là người biết tìm đến bậc thiện-trí 
làm bạn, mà không phân biệt dòng dõi, giai cấp, già trẻ, 
là người có trí-tuệ thấy rõ sự khô sinh, lão, bệnh, tử, là 
người có sự tinh-tấn trong mọi thiện-pháp, để làm duyên 
lành cho sự giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài. 
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5- Người có tính-sỉ (mohacarita) 

Người có tính-sỉ (mohacari1a) là người dễ phát sinh 
tâm sỉ hơn các tâm khác, thường phát sinh âm sỉ trở 
thành thói quen, nên gọi là người có tính-si. 

Người có tính si thường thê hiện ra 5 điều: 

]1- Các oai nghỉ: Người có tính-sỉ (mohacarifa) trong 
4 oai nghi như ki đi, bước đi dáng đi thẫn thờ như người 
mất trí, dở bản chân lên, rôi đạp bản chân xuống nặng 
gót chân; khi đứng, khi ngôi nghĩ lung tung như người 
mất trí; khi năm, năm trên chỗ không sắp đặt gọn gảng, 
thân hình năm co quắp, phần đông thích nằm sắp. 

Khi bị đánh thức, thức dậy chậm chạp, ngái ngủ, hoặc 
có trạng-thái ngáp ngủ, ... 

Các oai nghỉ phụ khác cử động chậm chạp. 

2- Các công việc: Người có tính-s¡ khi làm công việc 
nảo dù tầm thường cũng được không kỹ càng, hoặc bỏ 
đở công việc, dù có hoàn thành công việc cũng không 
đạt yêu cầu. 

3- Các món ăn uống: Người có tính-sỉ dùng món ăn 
có vị không chắc chắn. Khi ngồi ăn không đàng hoàng, 
ăn miếng đồ ăn nhỏ, đồ ăn rơi rớt ra ngoài, vừa ăn vừa 
phóng-tâm chuyện này CHHYẾH kia. 

4- Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, . . Người có 
tính-sỉ mắt nhìn thấy những hình ảnh đẹp hoặc xâu, cảnh 
vật đẹp hoặc xâu thế nào, cũng không biết. Nếu nghe 
người ta khen đẹp thì cũng khen đẹp theo, nếu nghe 
người ta chê xấu thì cũng chê xấu theo. 

Cũng như vậy, khi tai nghe những âm thanh, khi mũi 
ngửi những mùi, khi lưỡi nêm vị, khi thân xúc giác chỗ 
cứng hoặc mềm, người có tính-si vẫn không nhận thức 
được tốt xấu. 
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5- Các pháp thưởng ngày: Người có tính-s¡ là người 
thường hay phát sinh tâm hoài-nghỉi các pháp, hoài-nghi 
nơi Đức-Phạt, Đưức-Pháp, Đức-Tăng, hoài-nghỉ nơi 
nghiệp và quả của nghiệp, là người thường hay nghĩ 
lung tung, phóng-tâm chuyện này, chuyện khác; là người 
thường hay buồn-chán, buồn-ngủ, hay có tính hối hận, 
đặc biệt là người khó dạy. 


6- Người có tính-suy-diễn (vitakkacarita) 


Người có tính-suy-diễn (vitakkacarita) là người dễ 
phát sinh đâm suy-điền hơn các tính khác, thường suy-diễn 
trở thành thói quen, nên gọi là ?øười có tính-suy-diên. 

Người có tính-suy-diễn thường thê hiện ra 5 điều: 

1I- Các oai nghỉ, 2- Các công việc, 3- ác món ăn 
uống, 4- Khi thấy, "nghe, ngửi, nêm, xúc giác, .... Người 
có tính-suy-điễn gần giỗng như người có tính-sỉ, nhưng 
chỉ có điêu thứ Š là các pháp thường ngày hoàn toàn khác 
hăn với người có tính sĩ như sau: 

5- Các pháp thường ngày: Người có tính-suy-diễn 
hoàn toàn khác hăn với người có tính-si. 

Người có tính-suy-diễn hay nói nhiều, hay phóng- 
tâm, nói lung tung, là người thích chung chạ nhiêu 
người, không thích bô-thí, g1ữ-giới, hành-thiên, tâm tính 
hay thay đôi, không vững tâm, khi thê này thê khác, ban 
đêm nghĩ thê này, đên ban ngày thay đôi thê khác, không 
biệt nhận thức đúng saI. 

Người có tính-suy-diễn là người hay nghĩ lung tung 
không có cơ sở. 


Hành-giả với tính 


Bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo cũng dạy răng: 
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“Sự phân biệt hành-giả có tính nào do căn cứ vào 5 
điều đã trình bày không có trong Tam-tạng PaÌi, cũng 
không có trong các bộ Chú-giải Pali (neva Paliyam na 
Aithakathayamn agatam), mà đó chỉ là 5 điểu dạy của 
bậc Tiên- -bối phân biệt hành-giả thuộc tính nào, rồi 
truyền dạy đê-mục thiên-định cho phù hợp với tỉnh của 
hành-giả mà thôi. ” 

Tuy nhiên, căn cứ vào 5 điều ấy chỉ hỗ trợ một phần 
để xác định hành-giả bình thường thuộc tính nào mà 
thôi, nhưng thật ra, mỗi hành-giả không những chỉ có I 
tính gốc căn bản, mà còn có 2, 3, 4 tính khác lẫn lộn với 
nhau, cho nên căn cứ vào 5 điều ấy, để xác định hành- 
giả thuộc về tính nào là chưa đủ. 

Hơn nữa, nêu hành-giả vốn là bậc thiện-trí, dù có tính 
xâu cũng có thê chế ngự tính xâu ấy không cho phát sinh 
do trí-tuệ sắc bén của vị ấy. 

Cho nên, đề biết rõ tính của hành-giả không phải việc 
dễ dàng. Vậy, chỉ có bậc chứng-đặc fha-fâm-thông 
(cetopariyafñäna) mới có khả năng biết chính xác được 
tính của hành-giả mà thôi. 

Nguyên nhân của mỗi tính 


Phàm sinh ra làm người giông nhau, mà mỗi người 
môi tính khác nhau, thậm chí anh em, chị em, sinh đôi 
cùng cha mẹ, nhưng tính cũng hoàn toàn khác nhau. 


Ván: Do nguyên nhân nào mà môi người có tính khác 
nhau như vậy? 


Đáp: Theo Phật-giáo, mỗi chúng-sinh đêu do nghiệp 
riêng của họ (sabbe sattä kammassakä), thì mỗi người 
cũng có nghiệp riêng của mỗi người, cũng có quả của 
nghiệp riêng môi người, cho nên mổỗi người có môi tính 
khác nhau. 
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Ván: Do nguyên nhân nào mà môi người có tính khác 
nhau vậy? 


Đáp: - Người nào khi tạo phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên- 
định, v.v... rôi phát sinh tâm tham-ái mong ước được 
giàu sang phú quỷ, danh thơm tiếng tối, chức trọng 
quyên cao, quả báu cối người, quả báu cối trời, ... 

- Phát sinh tâm ngã-mạn tự cho mình cao thượng hơn 
người, hoặc bằng người, hoặc thấp hơn người, ... 

- Phát sinh tâm tà-kiến chấp ngã, ... 

Khi người ấy đã tạo phước-thiện ấy, rồi tâm tham- -ái, 
tâm ngã-mạn, tâm tà-kiến nương nhờ nơi phước-thiện ấy 
phát sinh. 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-tham (ragacarita). 

- Người nào khi tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện giữ 
giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, rồi 
phát sinh tâm sân, hồi tiếc, ganh tị, keo kiệt, bón xín, 
bực bội một điễu nào đó, nên làm cho phước-thiện ấy bị 
ô nhiễm bởi phiên-não tâm sân, hồi tiếc, ganh tị, keo 
kiệt, bực bội, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-sân (dosacaria). 

- Người nào khi tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
giữ-giới mà không hiểu biết về phước-thiện của mình đã 
tạo, chỉ làm theo phong tục, theo người khác, hoặc phát 
sinh tâm hoài-nghi trong sự bố-thi, sự giữ-giỏi, hoặc 
phát sinh phóng-tâm chuyện khác, không quan tâm hoan 
hỷ đến phước-thiện của mình đã tạo. 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-sỉ (tmohacaria). 
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- Người nào khi tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ, rồi phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-tín (saddhacaria). 


- Người nào khi tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ, rồi phát sinh trí-tuệ biết rõ nghiệp 
là của riêng mình (kammassakatañana), tri-tuệ thiển-tuệ 
(vipassanafñana) thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp, sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh- 
pháp, sắc-pháp, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-giác (buddhicaria). 


- Người nào khi tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, 
rồi phát sinh tâm tham nghĩ trong ngũ-dục (kãma- 
vitakka) hoặc nghĩ đến làm khổ chúng-sinh khác 
(byãpädavitakka) hoặc nghĩ đến làm hại chúng-sinh 
khác (vihinsavitaRka). 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-suy-diễn (vitakkacarifq). 


Tóm lại, mọi người có íính (caria) khác nhau: Tĩnh 
tốt, tính xấu đều do từ đại-thiện-nghiệp đã tạo trong 
kiếp quá-khứ của họ, có liên quan đến đgỉ-thiện-tâm 
hoặc ác-fẩm của họ suy nghĩ làm ảnh hưởng trực tiếp 
đến đại-thiện-nghiệp ây cho quả tái-sinh làm người 
trong kiếp hiện-tại. 
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Đó là nguyên nhân khiến cho mọi người có các tính 
khác nhau. 

Như vậy, nêu mỗi người muốn cho mình có fnh-giác 
buddhicarita trong kiếp vị-lai, thì ngay trong kiếp hiện- 
tại khi tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ, nên có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ nghiệp là của 
riêng mình, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp, sắc-pháp; thấy rõ, biết rõ trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, ... 

Đó là nguyên nhân mà người ấy trở thành người có 
tính-giác (buddhicaria) trong kiếp vị-lai. 

Kiếp hiện-tại được sinh làm người, gặp được Phật- 
giáo đang còn tôn tại trên thế gian, đó thật là điều diễm 
phúc vô cùng hy hữu. 

Vậy, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội tốt, nên cố găng 
tinh-tân tạo mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành thiên-tuệ, 
cô găng tinh-tấn tạo các pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm 
được đây đủ, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


Tính của hành-giả với đề-mục thiền-định 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 6 loại 
tính là: 7ính-tham, tính-sán, tính-si, tính-tin, tính-giác, 
tính-suy-diễn. Trong 6 loại tính này chia ra làm 2 loại: 

1- Tính-tham, tính-sân, tính-sỉ, tính-suy-điển, 4 loại 
tính này thuộc loại fính xấu. Hành-giả có loại tính xấu 
nào cần phải biết tránh đề-mục thiền-định nào không 
phù hợp với tính của mình, và biết chọn sử dụng đề-mục 
thiền-định nào phủ hợp với tính của mình, để cho pháp- 
hành thiền-định được phát triển tốt dẫn đến chứng đắc 
các bậc thiền sắc-giới. 
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2- Tính-tín, tính-giác, 2 loại tính này thuộc loại fính 
fốí. Hành-giả có loại tính tôt này cân phải biệt sử dụng 
đề-mục thiên-định phù hợp với tính của mình, đê cho 
pháp-hành thiên-định được phát triên tôt dân đên chứng 
đắc các bậc thiên sắc-giới. 

* Tính-tham (rãgacarIta): 

- Hành-giả có /ính-tham hài lòng trong các đối-tượng 
đáng hài lòng, nên tránh ở đề-mục thiến-định này: 

- 4 đề-mục thiên-định tứ vô-lượng-tâm. 

- 4 đề-mục thiên-định màu sắc kasina (màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trăng). 

Nếu hành-giả có /íøh-tham mà sử dụng 8 để-mựục 
thiến-định này làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành 
thiên-định thì /đm ham càng tăng trưởng, pháp-hành 
thiên-định không thê phát triên. 

Vì vậy, 8 để-mục thiên-định này không phù hợp đối 
với hành-giả có fính-tham. 

- Hành-giả có fính-tham nên sử dụng 71 đề-mục thiển- 
định này: 

- 10 đề-mục thiên-định bắt tịnh. 

- 1 đê-mục thiên-định niệm 32 thê trọc trong thản. 

Nếu hành-giả có ứính-tham sử dụng 11 để-mục thiên- 
định này làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành thiên- 
định thì chê ngự được /đm tham không cho phát sinh, 
pháp-hành thiên-định được phát triên. 

Vì vậy, 11 đề-mục thiên-định này phù hợp đỗi với 
hành-giả có fính-tham. 

* Tính-sân (DosacarIta): 


- Hành-giả có fính-sân không hài lòng trong các đối- 
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tượng không đáng hài lòng, nên tránh 77 để-mục thiên- 
định này: 

- 10 đề-mục thiên-định bắt tịnh. 

- 1 đề-mục thiên-định niệm 32 thể trọc trong thán. 

Nếu hành-giả có ứính-sân sử dụng 11 để-mục thiên- 
định này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì âm sân càng tăng trưởng, pháp-hành thiền-định 
không thê phát triển. 

Vì vậy, 11 để-mục thiên-định này không phù hợp đối 
với hành-giả có fính-sán. 

- Hành-giả có ứính-sân nên sử dụng ở để-mục thiển- 
định này: 

- 4 đề-mục thiên-định tứ vô-lượng-tâm. 

- 4 đê mục thiên-định màu sắc kasina (màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trắng). 

Nếu hành-giả có fính-sân sử dụng 8 đề-mục thiên- 
định này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì chế ngự được /đm sán không cho phát sinh, 
pháp-hành thiền-định được phát triên. 

Vì vậy, 8 đề-mục thiển-định này phù hợp đối với 
hành-giả có tính sân. 


* Tính-sỉ (mohacarita) và tính-suy-diễn (vitakkacarita) 


- Hành-giả có //h-s¡ thường phát sinh tâm sĩ không 
hiểu biết rõ các thật-tánh của các pháp, tâm hoài-nghi 
trong chánh-pháp, hay phóng-tâm nghĩ chuyện này chuyện 
kia, và hành-giả có tỉnh-suy-diễn đủ điều, nói năng lung 
tung đủ chuyện, nên tránh 4 để-mục thiên-định này: 

- Đề-mục thiên-định niệm về sự chết. 

- Đê mục thiên-định niệm trạng-thái tịch tịnh an-lạc 
Niễt-bàn. 
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- Đề-mục thiên-định vật thực đáng ghê tởm. 

- Đê-mục thiên-định phán tích tú-đại. 

Nếu hành-giả có fính-sỉ và hành-giả có ứính-suy-diễn 
mà sử dụng 4 đề+mục ?hiển-định này làm đôi-tượng để 
thực-hành pháp-hành thiền-định thì Z2 sỉ càng thêm tối 
tăm, và ứâm suy-diễn càng thêm phóng- tâm nhiều, pháp- 
hành thiền-định không thể phát triên. 


Vì vậy, 4 đề-mục thiên-định này không phù hợp đối 
với hành-giả có /ính-sỉ và hành-g1ả có fính-suy-diên. 

- Hành-giả có ứính-s7 và hành-giả có ứính-suy-điễn nên 
sử dụng đề-mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra rõ tàng 
không có gì đáng hoải-nghi. 

Nếu hành-giả có fính-sỉ và hành-giả có ứính-suy-dđiễn 
sử dụng đề-mục thiên-định niệm hơi thở vào, hơi thở ra 
này làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành thiên-định 
thì chê ngự được /ám-s¡ hoặc âm suy-điên không phát 
sinh, pháp-hành thiên-định được phát triên. 

Vì vậy, đề-mục thiên-định niệm hơi thở vào, hơi thở 
ra này phù hợp đôi với hành-giả có /ính-s¡ và hành-giả 
có fính-suy-diên. 


* Tính-tín (saddhãcarIta): 


- Hành-giả có íính-n thường có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phát-Bảo, Đức-Pháp-Bảo, Đức-Tăng-Bdo, có 
giới trong sạch, in nghiệp và quả của nghiệp, nên phù 
hợp với 6 đề-mục thiên-định này: 

1- Đề-mục thiên-định niệm-niệm 9 Ẩn-Đức-Phật. 

2- Đê-mưuục thiên-định niệm-niệm 6 Ẩn-Đức-Pháp. 

3- Đề-mục thiên-định niệm-niệm 9 Ẩn-Đức- Tăng. 

4- Đề-mục thiên-định niệm-niệm về giới trong sạch 

của mình. 
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5- Đề-mục thiên-định niệm-niệm về sự bô-thí của mình. 
6- Đề mục thiên-định niệm-niệm về 5 pháp chư-thiên 
CÓ nơi mình. 

Nếu hành-giả có fính-tín sử dụng 6 đề-mục thiển-định 
này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền-định 
thì đức-fin càng thêm tăng trưởng, nên pháp-hành thiển- 
định được phát triển. 

Vì vậy, 6 đề-mục thiển-định này phù hợp đối với 
hành-g1ả có fính-tín. 

* Tính giác (BuddhicarIta): 

- Hành-giả có ứính-giác có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của các pháp, trí-tuệ có khả năng hiểu biết rõ các 
pháp vi-tễ, nên phù hợp với 4 để-mục thiển-định này: 

- Đê mục thiên-định niệm về sự chết. 

- Đê-mục thiên-định niệm về trạng-thải tịch tịnh an- 

lạc Niết-bàn. 

- Đề-mục thiên-định vật thực đáng ghê tởm. 

- Đê- mục thiên-định phán tích tứ-đại. 

Nếu hành-giả có fính-giác sử dụng 4 để-mục thiên- 
định này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì Z/-/zệ càng thêm tăng trưởng, nên pháp-hành 
thiền-định được phát triên. 

Vì vậy, 4 để-mục thiển-định này phù hợp đối với 
hành-giả có fính-giác. 

6 tính đều phù hợp các đề-mục thiền-định 

Hành-giả có bất cứ tính nào trong 6 tính cũng đều phù 
hợp với 70 đề-mục thiên-định này là: 

- 4 đê mục thiên-định hình tròn kasina đất, nước, 
lửa, gió. 

- Đê-mục thiên-định hưu-không akãsakasina. 
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- Đê-mục thiên-định ảnh-sảáng aãlokakasina. 

- 4 đề-mục thiên-định vồ-sắc. 

Hành-giả có bắt cứ tính nào đều có thê sử dụng 70 đề- 
mục thiển-định này làm đối- -tượng, để thực-hành pháp- 
hành thiền-định, đều có thê chế ngự được mọi phiền-não 
bậc trung là 5 pháp-chướng-ngại (nwarana), chứng đắc 
5 bậc thiên săc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới 
thiện-tâm. 

Đặc biệt, đối với hành-giả có tính-si, nếu sử dụng đề- 
mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina)... làm đối- 
tượng, để thực-hành pháp-hành thiền-định thì nên làm 
đêề-mục thiên-định hình tròn đất có đường kính lớn rộng 
hơn bình thường, làm cho tâm trí hành-giả không cảm 
thấy khó chịu, để cho định-tâm an trú trong đề-mục 
thiên-định hình tròn đất được dễ dàng. 

Và đỗi với hành-giả có tính-suy-điễn, nêu sử dụng đề- 
mục thiên-định hình tròn đất (pathavikasina)... làm đỗi- 
tượng, để thực-hành pháp-hành thiền-định thì nên làm đề- 
mục thiên-định hình tròn đất có đường kính nhỏ hẹp hơn 
bình thường, làm cho tâm trí hành-giả không phóng-tâm 
nghĩ ngợi, để cho định-tâm an trú trong đề-mực thiên- 
định hình tròn đất dễ dàng. 


Đối với hành-giả có tính-tham, tính-sân, tính-tin, 
tính-giác, nêu sử dụng đề-mục thiển-định hình tròn đất 
làm đối-tượng, để thực-hành pháp-hành thiền-định thì 
nên làm đề-mục thiên-định hình tròn đất,.... có đường 
kính trung bình 1 gang và 4 lóng tay nằm ngang để cho 
định-tâm an trú trong đê mục thiên-định hình tròn đất 
được dễ dàng. 


Tóm lại, sự phân loại đề-mục thiền-định phù hợp với 
tính của mỗi hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định 
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như đã trình bày, chỉ cốt yếu cho hành-giả hiểu biết đề- 
mục thiên-định nào phù hợp với tính nào và không phù 
hợp với tính nào mà thôi. 

Nếu hành-giả có fính xấu nào thì nên sử dụng đề-mục 
thiên-định chê ngự được ífính xảu áây của mình, đề cho 
pháp-hành thiên-định được dê dàng phát triên. 

Nếu hành-giả có /ính ứốf nào thì nên sử dụng đề-mục 
thiên-định phù hợp với tính tốt ấy của mình, đề cho 
pháp-hành thiên-định được dê dàng tăng trưởng. 

Thật ra, trong 40 đê-mục thiên-định, đề-mục nào cũng 
có khả năng chê ngự được íính xáu là tính-tham, tính- 
sán, tính-si, tính-suy-điên được, và hồ trợ tính tốt là tính- 
tín, tính-giác thực-hành pháp-hành thiên-định được phát 
triên và thêm tăng trưởng. 

Phân loại 40 đề-mục thiền-định theo cõï-giới (bhũmi) 

40 đề-mục thiền-định phân loại theo các cõi-giới: 

* Trong cối người, có đủ 40 đề-mục thiền-định. 

* Trong 6 cối trời dục-giới, có 28 đề-mục thiền-định 
(trừ l2 đê-mục thiên-định là 10 đê-mục thiên-định 
asubha + 1 đề-mục thiên-định kãyagafasafii + đề-mục 
thiên-định aharepafikilasañna), bởi vì, chư-thiên chêt 
rôi, săc-thân tiêu mật ví như ngọn đèn tắt; sốc-£hân của 
chư-thiên có /óc, lông, móng, v.v... thật là xinh đẹp, nên 
không thây đáng ghê tởm gì cả; vậf £hực của chư-thiên 
phát sinh do phước-thiện, không vât vả tìm kiêm, khi 
hưởng xong, không có thải ra chât dơ. 

Vì vậy, 12 đề-mục thiên-định này không có trong cõi 
trời dục-gIới. 

Tuy nhiên, một số chư-thiên trong cõi trời /-Đại- 
thiên-vương bậc thầp (bhuữmadevarđ) sông cùng chung 
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trong cõi người, hạng chư-thiên này sau khi chết cũng để 
lại //-(hi; săc-thán, vát-thực cũng là đăng ghê tởm như 
loài người. 


* Trong 15 đẳng trời sắc-giới phạm-thiên, có 27 đề- 
mục thiền-định (rừ 13 đê-mục thiên-định là 10 đê-mục 
thiên-định asubha + 1 đề-mục thiển-định kaäyagafasafi + 
1 đê mục thiển-định aharepatikilasañna + I đề-mục 
thiên-định anãpänassdfi), bởi vì, 12 đê mục thiên-định 
là 10 để-mục thiên-định asubha + 1 đê-mục thiển-định 
kayagalasati + 1 đê-mục thiển- định aharepafikulasañna 
giông như 5 cõi trời dục-giới tầng cao; và / để-mục 
thiên-định anãpãnassaii, bởi vì chư phạm-thiên trong 
các tầng trời sắc-giới phạm-thiên không có hơi thở vào- 
hơi thở ra. 

Vì vậy, 13 đề-mục thiên-định này không có trong 15 
tầng trời sắc-giới Phạm-thiên. 


* Trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, mỗi tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên chỉ có đê-mục thiển- -VÕ-Sắc 
cũ và đê-mục thiên-vô-sắc của bậc thiên vồ-sắc- giới bậc 
cao hơn bậc thiên vồô-săc-giới cũ mà thôi, không có đề- 
mục thiền-vô-sắc của bậc thiền vô-sắc-giới bậc thấp 
hơn bậc thiền vô-sắc-giới cũ như sau: 

- Tầng trời vô- sắc- giới phạm-thiên thứ nhất có đủ 4 
đê-mục thiên-vô-sắc. 

- Tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên thứ nhì chỉ có 3 
đề-mục thiển-vô-sắc mà thôi (trừ đề-mục thiền-vô-sắc 
akasapaññatti). 

- Tầng trời VÔ- sắc- giới phạm-thiên thứ ba chỉ có 2 đề- 
mục thiên-vô-sắc là đê-mục thiển-vô-sắc natthibhäva- 
pañnati và đề-mục thiển-vô-sắc fafiyaärupDavinnana. 
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- Tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên thứ tư chỉ có 1 đé- 
mục thiên-vô-sắc fatiyäruppaviñfana mà thôi. 


40 Đề-mục thiền-định phân loại theo paññattidhamma và 
paramatthadhamma 


40 đề-mục thiền-định này phân loại theo chế-định- 
pháp (paññattidhamma) và chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) như sau: 

* Paññattidhamma (chế-định-pháp) có 28 đề-mục: 

- 10 đề-mục kasina. 

- 10 đề-mục asubha. 

- 1 đề-mục kofthasapaffiatti là đối-tượng của để-mục 

kãyagafãäsdfi. 

- 1 đê-mục assãsapassãsapafifatti là đồi-tượng của 

đê-mục ãnäpãnassaii. 

- 4 đề-mục saftapañnatri là 4 đối-tượng của đề mục 

qDpamana. 

- 1 đê-mục äkãsapaññadii là đối-tượng của đệ nhất 

thiên vô-sắc-giới äkãsãnañcäyatanakusalacitta. 

- 1 đề-mục natthibhävapafnatii là đối-tượng của đệ 

tam thiên vô-sắc-giới ãkiñcaññãyatanakusalaciHa. 

* Paramatthadhamma có 12 đề-mục: 

- 8 đê-mục anussati (rừ đê-mục kãyagatãsati + đề- 

mục ãnãpãnassafi). 

- 1 đề-mục đahãrepaf{ikHlasafna. 

- 1 đê-mục catudhätuvavathäna. 

- 1 để-mục pathamaruppavinnana là đổi-tượng của đệ 
nhị thiên vồ- sác-giới viifanaficayatanakusalacitta. 

- 1 Để: -Tục thiển-vô-sắc tafiyaruppavimana là đối- 
tượng của đệ tứ thiển vồ- Sãc-giới neVasanfñanasanna- 
yatanakusalacita. 


Phân Loại 40 Đề-mục Thiền-Định Theo Cõi-Giới 503 





40 đề-mục thiền-định phân loại theo 3 nimitta 


40 đề-mục thiền-định phân loại theo 3 loại nimitta 
như sau: 


l- Parikammanimitta: Đối-tượng để-mục thiên-định 
ban đâu thực-hành pháp-hành thiên-định. 

2- Uggahanimitta: Đối-tượng thô-ảnh tương-tự như đề- 
mục thiên-định phát sinh rỗ ràng trong tâm. 

3- Patibhãganimita: Đối-tượng quang-ảnh trong- 
sáng phái sinh rõ ràng trong tâm. 


40 đề-mục thiền-định phân loại theo nimitta: 


* Parikammanimitta và uggahanimifa trực tiếp có 22 
đề-mục thiền-định: 

- 4 đề-mục thiên-định tứ-đại kasina. 

- 4 đề-mục thiên-định màu sắc vannakasina. 

- 1 đề-mục thiên-định ãkãsakasina. 

- 1 đề-mục thiên-định älokakasina. 

- 10 đề-mục thiên-định asubha. 

- 1 đê-mục thiên-định kãyagatäsadi. 

- 1 đề-mục thiên-định ãnãpänassdfi. 


* Parikammanimitta và uggahanimita gián tiếp có 18 
đề-mục thiền-định: 

- 6 đề-mục thiên-định anussati. 

- 1 đề-mục thiên-định MU?aSananssafli. 

- 1 đề-mục thiên-định maranaänussati. 

- 4 đề mục thiên-định tứ vô-lượng-tám. 

- 1 đề-mục thiên-định ahãrepafikkHlasafñna. 

- 1 đề-mục thiên-định catudhãtuvavatthäna. 

- 4 đề-mục thiển-định vô-sắc. 


* Patibhäganimirta trực tiếp có 22 đề-mục thiền-định 
như 0arikarmmnanimitta và uggahanimitia. 
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* Patibhãganimitfa gián tiếp có 8 đề-mục thiền-định: 
- 4 đề-mục thiên-định tứ vô-lượng-tâm. 
- 4 đề-mục thiên-định vô-sấc. 


* Paftibhãganimiffa gồm có 30 đề-mục thiền-định. 
40 đề-mục thiền-định phân loại theo 3 bhãvanä, 3 samädhi 


40 đề-mục thiền-định phân loại theo khả năng tiến 
triên đên 3 bhavana, 3 samadhi như sau: 

Bhaãvanä có 3 loại: 

1- Parikammmabhävanä: Tâm so-hành giai đoạn đâu 
với dục-giới thiện-tâm có đôi-tượng parikamnanimiia, có 
parikanumnasamadhi: Tâm so-dịnh trong dục-giới thiện- 
tâm áy. 

2- Upacarabhavana: Tâm cận-hành giai đoạn giữa 
với dục-giới thiện-tâm có đối-tượng uggahanimitta gân 
bậc thiên, đạt đến upacñrasamadhi: Tâm cận-định trong 
dục-giới thiện-tâm ây. 

3- Appanabhavanä: Tâm an-hành giai đoạn cuối với 
sắc-giới-tâm hoặc vô- sắc-giới- đâm có. đối-tượng pali- 
bhaganimitta, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
hoặc vô¬sdc-giới thiệntám, đạt đến appanäsamadhi: 
Tâm an-đjnh trong bậc thiên sắc-giới thiện tâm hoặc 
bậc thiển vô-săc-giới thiện-tâm ấy. 


1- Parikammabhävanä, Parikammasamädhi 

* Tất cả 40 đề-mục thiên-định đều có parikamma- 
bhãvanã: Tâm so-hành giai đoạn đâu với dục-giới thiện- 
tâm có 40 đồi-tượng parikamnanimitta, có parikanund- 
samadhi: lám so-định. 

Nếu không có parikammabhävanäa thì không có 
upacaärabhavana và appanabhavana. 
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2- Upacärabhävanä, Upacãrasamädhi 


Trong 40 đề-mục thiền-định, có 10 đề-mục thiên-định 
tiễn triển đến upacarabhavanad: Tám cận-hành giai đoạn 
giữa với dục-giới thiện-tâm có 10 đổi-tượng uggaha- 
nimita giản tiếp, đạt đến upacärasamadhi: Tâm cận- 
định, có 10 đê-mục thiên-định là: 
1- Đề mục thiên-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
(Buddhanussafi). 

2- Đê mục thiên-định niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp 
(Dhammanussafi). 

3- Đề-mục thiên-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Tt ăng 
(Samghanussafi). 

4- Đề mục thiên-định niệm-niệm về giới trong sạch 

của mình (Silanussafi). 

5- Đề-mục thiên-định niệm-niệm về sự bố-thí của mình 

(Caganussafi). 

6- Đê-mục thiên-định niệm-niệm về 5 pháp chư-thiên 

có nơi mình (Devatanussafi). 

7- Đê-mục thiên-định niệm-niệm về trạng-thải tịch 

tịnh an-lạc Niết-bàn (Upasamänussafi). 

8- Đề mục thiên-định niệm-niệm về sự chết 

(Marannanussafi). 
9- Đề mục thiên-định vật thực đảng ghê tởn 
(Aharepafikkilasañfna). 
10- Đê mục thiên-định phán tích tứ-đại 
(Catudhatuvavatthana). 


Bởi vì 710 để-mục thiển- định này là những đề-mục 
thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, nên định-tâm không thể an-trú trong một 
đối-tượng nào nhất định. Cho nên, 70 đề-mục thiên-định 
này chỉ có khả năng tiến triển đến wpacãrabhãvanä: 
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Tam cán-hành giai đoạn giữa với dục-giới thiện-tâm, 
đạt đến upcärasamadhi: Tâm cán-định mà thôi. 

3- Appanäbhävanä, Appanãsamädhi 

* 30 đề-mục thiền-định còn lại là 70 đề-mục thiên- 
định (kasina), 10 đê mục thiên-định tỉ-thi (asubha), Ï 
đê-mục thiên-định niệm 32 thể trọc trong thân (kãya- 
gatãsati), 1 để-mục thiên-định hơi thở vào, hơi thở ra 
(anäpänassani), 4 đê-mục thiên-định tứ vô-lượng-tâm 
(appamannna), 4 đê-mục thiên-định vô-sắc (aruppa) gồm 
có 30 đề-mục thiền-định này đều có khả năng tiến triển 
đến appanäbhãvanä: Tả âm an-hành giai đoạn cuối với sắc- 
giới thiện-tâm, hoặc vô-sắc-giới thiện-tâm, có 30 đồi-tượng 
patibhäganimita, đạt đến appanäsamadlhi: Tâm an-định 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, hoặc bậc thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm. 

Chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm nào hoặc bậc 
thiển vô-săc-giới thiện-tâm nào, tùy theo môi đê-mục 
thiên-định ấy. 

30 đề-mục thiền-định phân loại theo bậc thiền 

Trong 30 đề-mục thiền-định này là 70 để-mục thiển- 
định hình tròn (kasina), 10 đê mục thiên-định tử-thi 
(asubha), 1 đê-mục thiên-định niệm 32 thể trọc (trược) 
trong thân (kãyagatäsati), 1 đê-mục thiên-định hơi thở 
vào, hơi thở ra (änäpãnassati), 4 đề-mục thiên-định tứ 
vô-lượng-tâm (appamafifia), 4 đê-mục thiên-định vô-sắc 
(aruppa) mà môi đề-mục thiền- định này có khả năng 
dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc- giới thiện-tâm, bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm khác nhau như sau: 

Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 

* 11 đề-mục thiền-định là 70 đề-mục thiên-định thiên- 
định tử-thi (asubha), 1 đê-mục thiên-định niệm 32 thể 


Phân Loại 40 Đề-mục Thiền-Định Theo Cõi-Giới 507 





trọc trong thán (käyagafasafi) chỉ có khả năng chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tám mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đồi-tượng để thực-hành pháp-hành thiền-định thì đề- 
mục thiền-định ấy chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiển sắc-giới thiện-tâm mà thôi, bởi vì 11 đề-mục 
thiền-định này là đối-tượng thô, nên luôn luôn cần phải 
nương nhờ cjỉ-thiển hướng-tâm (vifakka) đến đề-mục 
thiền-định ấy mới có thể chứng đắc đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm được. Còn từ đệ nhị thiển sắc-giới thiện- 
tâm trở lên không có chi-thiên hướng-tâm (vitakka) nữa. 

Vì vậy, II đề-mục thiền-định này chỉ có thể chứng 
đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tám mà thôi. 

4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp 


* 3 đề-mục thiền-định là đề-mục thiên-định niệm rải 
tâm-từ (metfä), đê mục thiên định niệm rải tâm-bi 
(karuna), đề-mục thiên-định niệm rải tâm-hÿ (muditä) 
đến chúng-sinh vô lượng có khả năng dẫn đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên 
sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn I trong 3 đề-mục thiền-định vô- 
lượng-tâm này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm ấy chỉ có 
khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm mà thôi, 
không thể chứng đắc đến đệ ngñ thiên sắc-giới thiện-tâm 
được, bởi vì 3 đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm này luôn 
luôn cần phải có chỉ- thiên lạc (sukha), mà đệ ngữ thiên 
sắc-giới thiện-tâm cần phải có chi-thiển xả (upekkhä) thay 
thế cho chi-thiên lạc. 


Cho nên, muôn chứng đặc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
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tâm, hành-giả cần phải thay đổi sang đề-mục thiên-định 
niệm rải tâm-xả (upekkhã) đến chúng-sinh vô lượng mà 
thôi, không thê có đề-mục thiền-định nào khác. 

Đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 

Đề-mục thiền-định niệm rải tâm-xả đến chúng-sinh vô 
lượng majjhatIasattapafnatti không thương không ghéí này 
chỉ có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiên sác-giới thiện- 
tâm mà thôi, nên đề-mục thiền-định này hành-giả không 
thể sử dụng bắt đầu thực-hành, mà chỉ sử dụng sau khi 
đã chứng đắc đệ ứứ thiển sắc-giới thiện-tâm của 1 trong 
3 đề-mục thiền-định là niệm rdi tâm-từ (mett4), hoặc 
niệm rải tâm-bi (karuna), hoặc niệm rải tâm-hÿ (muditä) 
đến chúng-sinh vô lượng, bởi vì 4 đề-mục thiền-định tứ 
vô-lượng-tâm này cùng có đối-đượng chúng-sinh (saHa- 
pañiñati) giỗng nhau. chỉ có khác loại chúng-sinh mà thôi. 


5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

* 11 đề-mục thiền-định là 70 đề-mục thiên-định hình 
tròn kasina và đềế-mục thiên-định hơi thở vào, hơi thở ra 
(anapanassaí¡) có khả năng dân đên chứng đắc đây đủ 5 
bậc thiên săc-giới thiện-tâm. 

Nếu hành-giả chọn I trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành thiên-định thì 
đề-mục thiên-định ây đêu có khả năng dân đên chứng 
đặc từ đệ nhát thiên sác-giới thiện-tâm cho đên đệ ngũ 
thiên săc-giới thiện-tắm mà không cân phải thay đôi đê- 
mục thiên-định nào khác. 

4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 

Sau khi đã chứng đắc đủ 5 bậc ?hiển sắc-giới thiện- 
tâm, hành-giả muôn tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên- 
định, đê chứng đăc 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 
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Mỗi đề-mục thiền-định vô-sắc chỉ có khả năng chứng 
đặc môi bậc thiên vô-sắc-giới-tâm riêng biệt mà thôi: 

I- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ nhất gọi là để-mục 
ãkãsapañniaríi chỉ dần đền chứng đặc đệ nhát thiên vô- 
săc-giới thiện tâm gọi là ãkãsãnañcäyatanakusalacita: 
Không-vô-biên-xứ thiện-tâm mà thôi. 

2- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ nhì gọi là để-mục 
pathamaruppavinnana đó là akãsãnañcayatanakusala- 
cia chỉ dân đên chứng đắc đệ nhị thiên vô-săc-giới 
thiện tâm gọi là viññanañcaäyatanakusalacitta: Thức-vô- 
biên-xứ thiện-tâm mà thôi. 

3- Đẻ-mục thiền-định vô-sắc thứ ba là đề-mựục nafthi- 
bhaãvapañniarii chỉ dần đên chứng đặc đệ tam thiểên vô- 
sac-giới thiện tâm gọi là akiñcañfayatanakusalacita: 
Vô-sở-hữu-xứ thiện-tảm mà thôi. 

4- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ tư là để-mục fatiyã- 
ruppavinnnana đó là äãkiñcafñfayatanakusalaciita chỉ 
dân đên chứng đắc đệ f# thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi 
là nevasaññanasannayatanakusalacita: Phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng xứ thiện-tâm mà thôi. 

Đó là 4 đểề-mục thiền-định vô-sắc mà mỗi đề-mục 
riêng biệt làm đôi-tượng có khả năng dân đên chứng đặc 
môi bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt. 

Như vậy, pháp-hành thiên-định có 40 đề-mục thiền- 
định chia ra làm 3 loại: 

I- Đề-mục thiền-định dẫn đến cận-định (upacära- 
samadhÿ) có I0 đê-mục, vẫn còn dục-giới thiện-tâm. 

2- Đề-mục thiền-định dẫn đến an-định (appanä- 
samadh¡) có 26 đề-mục thiên-định dân đên chứng đắc 
các bậc thiển săc-giới thiện-tâm. 
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3- Đề-mục thiền-định vô-sắc dẫn đến an-định (appanä- 
samadhi) có 4 đề-mục thiền-định vô-sắc chứng đắc 4 
bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tám. 

Kiếp hiện-tại hành-giả là hạng người fam-nhân 
(tihetukapuggala), nếu tiền- kiếp của hành-giả đã từng 
chứng đặc 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5Š phép thân-thông tam- 
giới (lokiya abhiññä), thì nay kiếp hiện-tại hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả năng dễ dàng 
chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vồ- 
sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 
4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, hành-giả có khả năng 
tập luyện 5 phép thân-thông tam-giới (lokiya abhiññä) 
tùy theo năng lực của hành-giả. 


Abhiñña: Phép Thần-Thông 


Abhinna nghĩa là gì? 


„ 


Định nghĩa: “ƒ¡/sesafo jãnãtfi abhifñña. 


Trí-tuệ nào biết 6 đối-tượng đặc biệt, trí-tuỆ ấy gọi là 
abhiñiñä. Tri-tuệ abhiñfñä này đông sinh với đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm hoặc duy-tác-tâm (tâm của bậc Thánh 
4- -r4- -hản), có khả iãtS-] biết đặc Diệt rất phi tiệt 7 do 
thân- thông, bởi vì, đệ: v thiển sắc-giới-tâm này l0 
sinh cùng với abhifñña. 

Bình thường đệ ngñũ-thiên sắc-giới thiện-tâm hoặc duy- 
tác-tâm của 12 đề-mục thiền-định là 710 đề-mục thiên- 
định hình tròn kasina, đê-mục thiên-định ãnãpanassaii, đề 
mục thiên-định niệm rải tâm-xả chỉ có đối-tượng chắc 
chăn là paññattidhamma: Đối-tượng pháp-chế-định mà 
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thôi, nhưng đệ ngñ-thiển sắc-giới thiện-tâm hoặc đệ ngĩ- 
thiên săc-giới duy-tdctâm này phát sinh cùng với 
gồm cả chế-định-pháp và chân-nghĩa-pháp. 

Đề-mục thiền-định luyện tập abhiññã 


Trong các đề-mục thiền-định, chỉ có 70 đê-mục thiển- 
định hình tròn kasina sử dụng luyện tập các phép 
abhiññã được mà thôi, do 2 nguyên nhân: 

1- Năng lực của 10 đề-mục thiền-định hình tròn 
kasinua: Định-tâm trong đệ ngũ thiên săc-giới-tâm của 10 
đề-mục thiên-định hình tròn kasina có nhiêu năng lực hơn 
các đề-mục thiên-định khác. 

2- Cửu thiền: Theo bình thường muốn chứng đắc các 
phép thán-thông abhinna, hành-giả cần phải chứng đặc 
đây đủ 9 bậc thiên là 5 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên 
VÔ-SăcC-g1ới. 

1- Năng lực của 10 đề-mục thiền-định kasina 

1.1- Năng lực của đề-mục thiền-định pathavTkasina 


- Một người hóa ra trở thành hằng trăm, hằng ngàn 
người hành động khác nhau. 

- Chính mình hóa ra trở thành long vương, điểu vương. 

- Làm cho hự không, sông, biển trở thành mặt đất, để 
đi, đứng, ngồi, nằm được. 

- Hóa ra cây cối, lâu đài, nhà cửa, chùa tháp, các đồ 
vật khác nhau theo ý của mình. 

- Làm vật nhẹ trở thành vật nặng. 

- Làm cho đô vật ấy đứng vững chắc, không thể di 
chuyển được, V.V... 

- Có khả năng chế ngự được nghịch pháp, và các đối 
tượng tốt, xấu hiện ra trong tâm, v.v... 
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1.2- Năng lực của đề-mục thiền-định ãpokasina 


- Độn thổ, chui xuống đất như lặn xuống nước, rồi 
trôi lên mặt đát. 

- Làm mưa rơi xuống đất. 

- Làm mặt đất trở thành SÔNG, hô, biển. 

- Làm nước trở thành sữa, mật ong, dâu ăn. 

- Làm cho dòng nước phun ra từ thân của mình. 

- Làm cho núi non, lâu đài chuyển động, v.v... 

1.3- Năng lực của đề-mục thiền-định tejokasina: 

- Làm ngọn lửa phái ra từ thân của mình hoặc từ vật. 

- Làm khói phủ bao bọc thân thể không ai thấy. 

- Làm cho mưa lứa rơi từ hư không. 

- Dòng lửa phát sinh từ phép thân-thông của mình, 

diệt lửa phát sinh từ phép thân-thông của người khác. 

- Có thể thiêu đốt xóm làng, các đồ vật được. 

- Làm cho tejodhätu phát sinh thiêu thi thể của bậc 
Thánh A-ra-hán lúc tịch diệt Niết-bàn. 

- Làm ảnh sáng phát sinh, để nhìn thấy rõ mọi vật 
bằng thiên-nhãn-thông, v.v... 

1.4- Năng lực của đề-mục thiền-định vãyokasina 

- Bay trên hư không được. 

- Có khả năng đi đến nơi chốn mà mình cần đến một 
cách nhanh chóng nhất. 

- Làm vật nặng trở thành vật nhẹ. 

- Làm cho bão lớn phát sinh, v.V... 

1.5- Năng lực của đề-mục thiền-định nïlakasina 

- Làm đô vật, đô dùng hóa thành màu xanh. 

- Làm sốt, đồng, ... hóa thành ngọc bích. 

- Làm cho tôi mù phát sinh bất cứ lúc nào. 

- Có khả năng, chế ngự được nghịch pháp, và các đổi 
tượng tỐI, xáu hiện ra trong tám. 
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- Làm cho chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn 
được thuận lợi, v.v... 

1.6- Năng lực của đề-mục thiền-định pTtakasina 

- Làm đồ vật, đô dùng hóa thành màu vàng. 

- Làm sát, động, ... hóa thành vàng. 

- Có khả năng chê ngự được nghịch pháp, và các đôi 
tượng tốt xáu hiện ra trong tám. 

- Làm cho chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn 
được thuận lợi, v.v... 

1.7- Năng lực của đề-mục thiền-định lohitakasina 

- Làm đồ vật, đô dùng hóa thành màu đỏ. 

- Làm sắt, động, ... hóa thành hông ngọc. 

- Có khả năng chê ngự được nghịch pháp, và các đổi 
tượng tôi, xáu hiện ra trong tâm. 

- Làm cho chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn 
được thuận lợi, v.V... 

1.8- Năng lực của đề-mục thiền-định odãtakasina 

- Làm đồ vật, đô dùng hóa thành màu trắng. 

- Làm sát, động, ... hóa thành bạc. 

- Chê ngự được tâm buôn chán, buôn ngủ. 

- Diệt sự tôi tăm, làm cho ảnh sảng phái sinh, đê nhìn 
tháy rõ mọi vật băng thiên-nhãn-thông, v.V... 

1.9- Năng lực của đề-mục thiền-định ãlokakasina 

- Làm đồ vật, đô dùng phát ra ảnh sáng. 

- Làm cho thán thê phát ra ánh sáng hào quang. 

- Hóa ra hình dáng khác nhau có ánh sáng chói lọi. 

- Chê ngự được tâm buôn-chản, buôn-ngủ. 

- Diệt sự tôi tăm, làm cho ảnh sảng phái sinh, đê nhìn 

tháy rõ mọi vật băng thiên-nhãn-thông, v.V... 
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Trong bộ Visudhimagga atthakathã giảng giải rằng: 


3 đề mục thiên-định hình tròn kasina là tejokasina, 
odatakasina, älokakasina có khả năng làm cho ảnh sáng 
phát sinh, để thấy rõ mọi vật bằng thiên-nhãn-thông, thì 
đề-mục thiên-định ãlokakasina là để-mục đặc biệt hơn 
cả 2 đề-mục thiên-định kia. ” 


1.10- Năng lực của đề-mục thiền-định ãäkãsakasina 
- Làm hiện rõ vật bị che giấu kím đảo được thấy tố. 
- Làm đường hãm ngâm dưới mặt đát, xuyên qua núi, 
băng qua trong đại dương, đề có thê đi lại tự nhiên. 
- Có khả năng ra vào, đi lại ngang qua tường thành, 
vách, núi như đi nơi khoảng trồng không, v.V... 
Những năng lực đặc biệt của riêng mỗi đề-mục-thiền- 
định kasina như vậy, còn năng lực phát sinh từ 10 đê-mục 
thiên-định kasina là: 


- Làm che giấu các vật khác, không cho ai thấy được. 
- Làm hiện rõ cảnh từ xa, đề mọi người nhìn thấy được. 
- Làm vật nhỏ trở thành vật lớn. 

- Làm vật lớn trở thành vật nhỏ. 

- Làm một đoạn đường gần trở thành con đường xa. 
- Làm con đường xa trở thành một đoạn đường gân. 

- Biến hóa theo ÿ của mình, v.V... 


2- Cửu Thiền 

Theo bình thường muốn chứng đắc các phép thân- 
thông abhiñna, hành-giả cần phải chứng đắc đây đủ 9 bậc 
thiên là 5 bậc thiên săc-giới và 4 bậc thiên vô-sắc-g1ới. 

Nếu tiền-kiếp của hành-giả gần kiếp hiện-tại đã từng 
chứng đắc các phép thân-thông abhiñña thì kiêp hiện-tại 
chứng đắc 5 bậc thiên săc-giới cũng có thê chứng đặc 
phép thân-thông abhiñña được. 
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Không đủ 9 bậc thiền, chứng đắc phép abhiññã 


Hành-giả dù không chứng đắc đủ 9 bậc thiền, cũng có 
khả năng chứng đắc phép thần-thông abhiñãã do nhờ 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật đã tích lũy từ 
những tiền-kiếp, có 2 nhóm: 

- Puthujjanajjhänalabhĩ: Hạng phàm-nhân chứng đắc 

5 bậc thiên sắc-giới thiện-tám. 

- Ariyapuggala: Bậc Thánh-nhân chứng đắc 5 bậc 

thiên sắc-giởi-tâm. 

* Hành-giả là hạng phàm-nhán mà tiền- kiếp đã từng 
chứng đắc các phép thân-thông (abhinna) gần kiếp hiện- 
tại này, khi thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiền-định hình tròn kasina nào dẫn đến chứng đắc được 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, dù chưa chứng đắc 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, hành-giả cũng có khả năng 
chứng đắc các phép-thẩn-thông (abhiññä) được. 

Ví dụ: 24.000 vị đạo-sĩ là đệ-tử của vị Đạo-sư Surucl 
(tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta), thực-hành 
đề-mục thiền-định hình tròn kasina dẫn đến chứng đắc 
đủ 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi chứng đắc các 
phép thần-thông (abhiññã), bởi vì, tiền-kiếp gần kiếp 
hiện-tại của các vị đạo-sĩ đã từng chứng đắc các phép 
thần-thông (abhiññã). 


* Một số bậc Thánh-nhân khi chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, trí-tuệ siêu-tam-giới đông sinh với Thánh- 
đạo-tâm có năng lực liên quan đến các phép thần-thông 
(abhiñña) gọi là Maggasiddhi abhinña phát sinh do năng 
lực của pháp-hạnh ba-la-mật đã từng chứng đắc các phép 
thần-thông trong tiền-kiếp gần kiếp hiện-tại, hoặc do 
năng lực của pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 


Magsasiddhi abhiññã có 2 loại: 
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xx~— 


1- Helthimamaggasiddhi abhiññä: Phép thân-thông 
(abhinna) thành tựu cùng với 3 Thánh-đạo-tâm bậc thấp. 

Ví như trường hợp 500 vị tỳ-khưu lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp tích Kunälajãtaka xong, 500 vị tỳ-khưu 
đều chứng đắc Nhập-Lưu Thánh-đạo cùng thành tựu 
phép thân-thông (abhiññaä), được trình bày trong chú 
giải Mahäsamayasuttavannanä ... 


2- Arahatamaggasiddhi abhiññã: Phép thẩn-thông 
(abhinna) thành tựu cùng với A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 

Ví như trường hợp Ngài Trưởng-lão Ảnanda khi 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đqo-fâm cùng thành tựu phép 
thân-thông (abhiñña), Ngài Trưởng-lão Cũlapanthaka,... 


Luyện tập phép thần-thông (abhiññã) 


Hành-giả sau khi đã chứng đắc đầy đủ 9 bậc thiên là 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vồ-sắc-giới 
thiện-tâm xong, nếu muốn chứng đắc các phép thần- 
thông (abhiññã), hành-giả cần phải luyện tập định-tâm 
thuần thục trong sự hướng tâm đến 8 đề-mục thiên-định 
hình tròn kasina (trừ đê mục thiên-định ãkãsakasina và 
đề-mục thiên-định đlokakasinda), nhập 9 bậc thiền thuần 
thục để luyện tập cho đƒ„h-fâm có nhiều năng lực bằng 
cách thực tập 14 phương-pháp như sau: 


1- Kasinanulomato: Nhập thiên với đề-mục thiên-định 
hình tròn kasina theo chiêu thuận tuần tự từ đâu cho đến 
cuối nhiêu lân. 

2- Kasinapafilomato: Nhập thiên với đề-mục thiên- 
định hình tròn kasina theo chiêu nghịch tuân tự từ cuối 
cho đến đâu nhiêu lần. 

3- Kasinanulomapadfilomato: Nhập thiên với đề-mục 
thiên-định hình tròn kasina theo chiều thuận tuần tự từ 
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đâu cho đến cuối, rồi trở lại theo chiễu nghịch từ cuối 
cho đến đầu nhiễu lần. 

4- Jhananulomato: Nhập 9 bậc thiên theo chiêu thuận 
tuân tự từ đầu cho đến cuối nhiều lấn. 

5- Jhanapafilomato: Nhập 9 bậc thiền theo chiêu 
nghịch tuân tự từ cuối cho đến đầu nhiêu lắn. 

6- Jhãnänulomapafilomatfo: Nhập 9 bác thiên theo 
chiêu thuận tuân tự từ đầu cho đến cuối, rồi trở lại theo 
chiêu nghịch tuân tự từ cuối cho đến đấu nhiều lấn. 

7- Jhãnukkantikato: Nhập 9 bậc thiên vượt qua bậc 
thiên theo tuần tự của bậc thiên nhiều lẳn. 

ổ- Kasinukkantikato: Nhập 9 bác thiển vượt qua đề- 
mục thiên-định kasina theo tuân tự của đề-mục thiên- 
định hình tròn kasina nhiễu lần. 

9- J)hanakasinukkantikato: Niệm tưởng đề mục thiên- 
định vượt qua theo tuần tự, nhập bậc thiên vượt qua theo 
tuân tự nhiêu lấn. 

10- Angasankamtito: Niệm tưởng để-mục thiên-định 
kasina nào, rồi nhập 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm vượt 
qua chi-thiên theo tuân tự nhiều lẫn. 

11- rammanasankamito: Trong 8 đề-mục thiên- 
định kasina, niệm tưởng mỗi đề-mục thiên-định hình 
tròn kasina, chỉ nhập môi bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
mà thôi, nghĩa là nhập đệ nhất thiển sắc-giới thiện- 
tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm theo tuần 
tự nhiễu lần. 

12- Angarammanasankantiio: Niệm tưởng đê-mục 
thiên-định không trùng nhau, nhập bậc thiên thiện-tâm 
không theo tuần tự nhiêu lân. 

l13- Angavavafthapanato: Quản triệt chi-thiển theo 
tuân tự của 9 bậc thiên nhiều lân. 
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14- Ärammanavavafthapanato: Suy xét biết rõ đề-mục 
thiên-định của mỗi bậc thiên trong 9 bậc thiên nhiễu lần. 

Giảng giải: 

* Điều Ï: Hành-giả niệm tưởng đê-mục thiên-định 
pathavikasina, rồi nhập đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
hoặc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền 
ấy ra, niệm đtưởng đề-mục thiên-định ãpokasina, rồi nhập 
đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền ấ ây ra, niệm tưởng đề- 
mục thiên-định tejokasina, rồi nhập đệ nhất thiền sắc- 
giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
khác; theo chiều thuận tuần tự cho đến đề-mục thiên- 
định odatakasina, ... 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
tuần tự của các đề-mục thiền-định kasina. 

* Điều 2: Hành-giả niệm tưởng đề mục thiên-định 
odätakasina, tồi nhập đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền 
ây ra, niệm tưởng để-mục thiên-định lohitakasina. tồi 
nhập đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm khác; xả bậc thiền ấy ra, niệm tưởng 
đề-mục thiên-định pưakasina, rồi nhập đệ nhất thiền sắc- 
giới thiện-tâm hoặc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
khác; theo chiều nghịch tuần tự cho đến để-mục thiển- 
định pathavikasina, ... 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều nghịch 
tuần tự của các đề-mục thiền-định hình tròn kasina. 


* Điều 3: Hành-giả niệm tưởng đề mục thiên-định 
pathavikasina theo chiều thuận tuần tự cho đến đề-mục 
thiên-định odätakasina, như điều 1; và niệm tưởng đề- 
mục thiên-định odätakasina theo chiều nghịch tuần tự 
cho đến đề-mục thiên-định pathavikasina, như điều 2. 
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Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
và chiều nghịch tuần tự của các đề-mục thiền-định 
kasina nhập các bậc thiền ấ ây. 

* Điều 4: Hành-giả nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện- 
fam theo chiêu thuận tuân tự cho đên đệ tứ thiên vô-sắc-g1ới 
thiện-tâm, gọi là ?h¡-£zởng-phi-phi-trởng-xứ thiện-tâm. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
tuần tự nhập 9 bậc thiên. 

* Điều 5: Hành-giả nhập đệ tứ thiên vô-săc-giới thiện- 
tám, gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm theo 
chiêu nghịch tuân tự cho đên đệ nhát thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều nghịch 
tuần tự nhập 9 bậc thiền. 

* Điêu 6: Hành-giả nhập đệ nhất thiển sắc-giới thiện- 
tám theo chiêu thuận tuân tự cho đên đệ fứ thiển vô-săc- 
giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện- 
tâm, và nhập đệ tứ thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là phi- 
trởng-phi-phi-tưởng-xứ thiệnám theo chiêu nghịch 
tuân tự cho đên đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm theo chiều thuận 
và theo chiêu nghịch tuân tự nhập 9 bậc thiên. 


* Điều 7: Hành- giả niệm tưởng đê-mục thiển- định 
kasina, nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả thiền 
Ấy: niệm tưởng đề- -Tục thiên-định kasina, nhập đệ tam thiên 
sắc-giới thiện-tâm, rồi xả thiền ấ Ấy: niệm tưởng đề-mục 
thiển- định kasina, nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, 
rồi xả thiền ấy; niệm tưởng ãkãsapafññatri nhập đệ nhất 
thiên vô-săc-giới thiệntâm gọi là không-vô-biên-xứ 
thiện-tâm, rồi xả không-vô-biên-xứ thiện-tâm; niệm tưởng 
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natthibhãvapafññatii nhập đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xứ thiện-tâm, tôi xả vô-sỏ-hữu-xứ 
thiện-tâm; ... 

Cách nhập thiền và xả thiền với đề-mục thiển-định 
còn lại cũng tương tự như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách nhập 
thiên theo tuân tự. 


* Điều 8: Hành-giả niệm tưởng đê -mục thiên-định 
pathavikasina, nhập đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm: 
niệm tưởng đê-mục thiên-định fe/okasina, nhập đệ nhất 
thiên sắc-giới thiện-tâm; niệm tưởng đê-mục thiên-định 
nilakasina, nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm; niệm 
tưởng đê mục-thiên-định lohitakasina. nhập đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm. 

Niệm tưởng đề-mục thiền-định còn lại, nhập 4 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm còn lại cũng tương tự như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng đề-mục thiền-định hình tròn kasina vượt qua theo 
tuần tự. 


* Điều 9: Hành-giả niệm tưởng đề mục thiên-định 
pathavikasina, nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, tồi 
xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng để-mục thiên-định 
tejokasina, nhập đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, tồi xả 
bậc thiền ây ra; niệm tưởng để-mục thiên-định 
nïlakasina, nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, xả đệ 
ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm; niệm tưởng ãkãsapañfiatii 
nhập đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ thiện tâm, xả không-vô-biên-xứ thiện-tám; 
niệm ứưởng natthibhävapaññafi nhập đệ tam thiên vô 
sắc gọi là vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm, xà đệ tam thiên vô 
sắc gọi là vô-sở-hữu-xứ thiện-tám, ... 
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Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng đê-mục thiên-định vượt qua theo tuân tự, nhập bậc 
thiên vượt qua theo tuân tự. 


* Điều 10: Hành-giả niệm tưởng đề-mục thiên-định 
pathavikasina, nhập đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm, 
v.v... cho đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, vượt qua 
chi-thiền theo tuần tự. 

Niệm tưởng Z7 để-mục kasina còn lại, nhập 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, vượt qua chi-thiền theo tuần tự, tương 
tự như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng đề-mục thiên-định kasina, nhập 5 bậc thiền sắc-giới 
tâm vượt qua chi-thiền theo tuần tự. 


* Điều II: Hành-giả niệm tưởng đê-mục thiển- định 
pathavikasina, nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi 
xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đê-mục thiên- định 
apokasina, nhập đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đề-mục thiên- định tejo- 
kasina, nhập đệ nhất thiên sac-giới thiện-tâm, rồi xả bậc 
thiền ây ra; niệm tưởng đề-mục thiên-định vãyokasina, 
nhập đệ nhát thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy 
ra; niệm tưởng đê-mục thiên-định nïlakasina, nhập đệ 
nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, tồi xả bậc thiền ấy ra; 
niệm tưởng đề-mục thiên- định pĩakasina, nhập đệ nhất 
thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy ra; niệm 
tưởng đê-mục thiên- định lohitakasina, nhập đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng 
đề-mục thiên- định odatakasina, nhập đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm., rồi xả bậc thiền ấy ra, ... 


Trong 8 để-mục thiên-định kasina, khi thay đôi mỗi 
đê-mục thiến-định kasina, chỉ nhập môi bậc thiên sắc- 
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giới thiện-tâm ấy mà thôi. Từ đệ nhị thiên sắc-giới thiện- 
tâm, cho đến đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm tương tự 
như trên. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng ở để-mục thiên-định kasina, mỗi để-mục thiên- 
định kasina nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tám cho 
đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm tương tự như trên. 


* Điều I2: Hành-giả niệm tưởng đê-mục thiển- định 
pa(havikasina, nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi 
xả bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đê-mục thiên- định 
apokasina, nhập đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm, tồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng để-mục thiên- định 
tejokasina, nhập đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng đê-mục thiên- -định 
vãyokasina, nhập đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, tồi xả 
bậc thiền ấy ra; niệm tưởng để-mục thiển-định nïla- 
kasina, nhập đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm, rồi xả bậc 
thiền ây ra; niệm tưởng đê-mục thiên-định pưakasina, bỏ 
pưapafibhäganimitta ra, chỉ có ãkãsapafñiafí, niệm tưởng 
äkãsapafiñatii, nhập đệ nhất thiên vồ-sắc-giới gọi là không- 
vôõ-biên-xt thiện-tâm. 

Khi xả bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm này, niệm tưởng 
đề-mục thiên-định lohitakasina, bỏ lohitapafibhaganimitta 
ra, chỉ có đkãsapaññaứi, nhưng không thích đề-mục 
thiên-định äkãsapafññadi, mà trở lại hài lòng nơi không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm đã từng phát sinh trong tâm, với 
tâm hành niệm tưởng rằng: “Wiññãnam ananfam ”, nhập 
thức-vô-biên-xứ thiện-tâm; khi xả bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm này, niệm tưởng để-mục thiển-định odãta- 
kasina bỏ odafapafibhaganimmiia ra, chỉ có äkãsa- 
paññari, nhưng không thích để-mục thiên-định ãkãsa- 
paññari, mà trở lại hài lòng nơi đề-mục natthibhäva- 
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paññiatti với tâm-hành niệm tưởng rằng: “Nai kinci, 

.”, nhập vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm; khi xả bậc thiền vô- 
sắc-giới thiện-tâm này, niệm tưởng đề-mục thiển-định 
älokakasina, bỏ ãlokakapatibhäganimita ra, chỉ có đề- 
mục thiên-định ãkãsapaññafri, nhưng không thích đề- 
mục thiên-định ãkãsapañiñatii, mà trở lại hài lòng nơi vồ- 
sở-hữu-xứ thiện tâm đã từng phát sinh trong tâm, với 
tâm-hành niệm tưởng rằng: “Szz/zm panifarm ” nhập phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm. 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách niệm 
tưởng đê-mục thiển- định không trùng nhau, nhập bậc 
thiền-tâm không theo tuần tự. 

* Điêu 13: Hành-giả nhập đệ nhất thiên sắc-giới thiện- 
tâm có 5 chi-thiền: Vifakka, vicära, pii, sukha, ekaggadä. 

- Nhập đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm có 4 chi-thiền: 
Vicara, piíi, sukha, ekagøa1, 

- Nhập đệ fam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền: 
ii, sukha, ekaggafaä; 

- Nhập đệ ứứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền: 
Ssukha, ekaggafa,; 

- Nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền: 
Upekkha và ekaggafaä; 

- Nhập đệ nhất thiển vô-sắc-giới thiệntâm gọi là 
không-vô-biên-xử thiện-tâm, rồi xả bậc thiền ấy ra; nhập 
đệ nhị thiển vồ-săc-giới thiện tâm gọi là thức-vô-biên-xứ 
thiện-tâm, rồi xả bậc thiền ây ra; nhập đệ fam thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xứ thiện-tâm, rồi xả 
bậc thiền ấy ra; nhập đệ ứ⁄ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi 
là phi- -IƯỞNG" phi-phi-tưởng¬xứ thiện-tâm, rỗi xả bậc thiền 
ấy ra, mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm chỉ có 2 chỉ- 
thiền: Upekkhä và ekaggaiä. 
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Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách quán 
triệt các chi-thiên trong 9 bậc thiên theo tuân tự. 


* Điều 14: Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm phát sinh, 
nếu có đề-mục thiên- định pathavikasina làm đối-tượng thì 
hành-giả suy xét rằng: “Đề-mục thiển- định pathavitasina 
này là đối-tượng của đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm ”. 


Nếu có để-mục thiên-định ãpokasina, hoặc đề mục- 
thiên-định tejokasina, v.v... cho đên đê-mục thiên-định 
odafakasina thì hành-giả suy xét răng: “Đề-mục thiên- 
định apokasina, đề-mục thiên-định tejokasina, v.v...hoặc 
đê-mục thiên-định odatakasina này là đôi-tượng của đệ 
nhất thiên săc-giới thiện-tâm, đệ nhị thiên săc-giới thiện- 
tâm, cho đên đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm ”. 

Cách suy xét tương tự như đệ nhất thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 

Khi không-vô-biên-xứ thiện-tâm phát sinh, hành-giả 
suy xét răng: “Đề-mục thiên-định äãkãsapafñnati là đổi- 
tượng của không-vô-biên-xứ thiện-tám 

Khi /hức-vô-biên-xứ thiện-tám phát sinh, hành-giả suy 
xét răng: “Đề-rmục thiên-định aãkaãsãnañcäyatanakusala- 
citta là đồi-tượng của thức-vô-biên-xứ thiện-tám ”. 

Khi vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm phát sinh, hành-giả suy 
xét răng: “Đé-mục thiên-định nafthibhavapafnatti là 
đối-tượng của vô-sở-hữu-xứ thiện-tâm ` 

Khi phi-tưởng-phi-phi-tưởng¬xứ thiện-fâm phát sinh, 
hành-giả suy xét răng: “Đề mục thiên-định ãkiñcañ- 
ñãyatanakusalacitta là đối-tượng của phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xư thiện-tâm `" 

Như vậy, gọi là luyện tập định-tâm bằng cách suy xét 
đề-mục thiên-định là đôi-tượng của môi bậc thiên trong 
9 bậc thiên. 
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Tóm lại, 14 phương-pháp luyện tập này có một mục 
đích làm cho hành-giả luyện tập thuần thục niệm tưởng 
các đề-mục thiền-định nhất là đề-mục thiên-định kasina, 
thuần thục nhập trong 9 bậc thiền, đó là điều quan trọng 
giúp cho định-tâm vững chắc là nhân làm cho đệ ngũ 
thiên sắc-giới thiện-tâm với phép thân-thông phát sinh. 

Phép thân-thông (abhiñña) là trí-tuệ thần-thông biết 6 
đối- -tượng đặc biệt. 7rí-fuệ abhiñña này đồng sinh với đệ 
ngũ thiên săc-giới thiện-tâm hoặc đệ ngũ thiên sắc-giới 
duy-tác-tâm (tâm của bậc Thánh A-ra-hán), có khả năng 
biết đặc biệt rất phi JDN GHẾ do DI lực của thiên- định, 


.~.~— 


thiên sắc-giới thiện- tim này phái K cùng với aihiXNf 


~T~— 


Phép thần-thông (abhiññã) có 2 loại: 


- Lokiya abhiññä: Tam-giới thân-thông. 

- Lokuftara abhinfna: Siêu-tam-giới thán-thông. 

* Lokiya abhiññã: Tam-giới thần-thông 

Tam-giới thần-thông có 5 loại: 

1- lddhividha abhinñfna: Đa-dạng-thông. 

2- Dibbasota abhinña: Thiên-nhĩ-thông. 

3- Paracittavjanana abhinna: Tha-tâm-thông. 

4- Pubbenivasanussati abhinfna: Tiên-kiêp-thông. 

5- Dibbacakkhu abhinna: Thiên-nhãn-thông. 

Tam-giới thần-thông 5 loại này có chi-pháp là #rí-fuệ 
tâm-sở đông sinh với đệ ngũ thiên sdc-giới thiện-tâm 
hoặc đệ ngũ thiên săc-giới duy-tác-tâm đặc biệt. 


~T~—= 


* Lokuttara abhiññã: Siêu-tam-giới thần-thông 
Siêu-tam-giới thần-thông chỉ có I1 loại: 
*Asavakkhaya abhiññã: Trâm-luân-tận-thông, phép 
thân-thông này có khả năng đặc biệt diệt tận tât cả 4 loại 
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phiên-não trẫm-luân không còn dư sót trong tâm nữa, 
có chi-pháp là frí-fwệ ftâm-sở đông sinh với 4Á-ra-háún 
Thánh-Đạo-tâm. 

Như vậy, phép thần-thông (abhiññã) gồm có 6 loại. 

Giảng giải: 

1- Iddhividha abhiññã: Đa-dạng-thông 

Định nghĩa: “!ddhiyä viya yassa 1ỉ lddhividham. ” 


Phép thân-thông (abhiññä) thành tựu nhiều phép, cho 
nên gọi là đa-dạng-thông (iddhividha abhinna). 

Đa-dạng-thông có 3 loại: 

1.1- Adhithana iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực phát nguyện trở thành nhiều phép thẳn-thông 
như sau: 

- Một người phát nguyện trở thành hằng trăm người, 

hằng ngàn người,. 

- Hằng trăm người, )2n0 ngàn người phát nguyện 

trở thành một người. 

- Hiện hình đến một nơi do ý muốn. 

- Tàng hình không cho ai thấy. 

- Hiện hình cho mọi người đêu thấy. 

- Đi xuyên ngang qua tường thành, như đi chỗ trồng. 

- Đi xuyên ngang qua nủi đá, như đi chỗ trồng. 

- Làm cho mặt đất trở thành mặt biển, rồi lặn xuống. 

- Làm cho mặt biển trở thành mặt đất, đi lại được. 

- Bay nhanh trên hư không, như các loài chỉm. 

- Chui xuống mặt đất, như lặn xuống nước. 

- Tay sở đụng mặt trăng, mặt trời. 

- Xuất hiện lên cõi trời dục-giới, cõi trời sắc-giới. 

- Phép thân-thông này có khả năng phát nguyện trở 

thành ra nhiễu phép khác nhau, V.V... 
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1.2- Vikubbana iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực biến hóa ra nhiêu loài chúng-sinh, biến hóa ra 
loại nào, hành-giả trở thành loại ấy, như sau: 

- Biến hóa ra trở thành đứa trẻ con, ông già,... 

- Biến hóa ra trở thành chư-thiên, phạm-thiên, v.v... 

- Biến hóa ra trở thành long nam, voi, ngựa, v.V... 

- Biến hóa thành rừng, núi, SÔNG, hồ, đại dương, chùa, 

tháp, xóm nhà, V.V... 
- Phép thân-thông này có khả năng biến hóa ra trở 
thành nhiễu phép khác nhau, v.v... 


1.3- Manomaya iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực của tâm như sau: 

- Hóa ra người khác hoạt động tự nhiên phái xuất từ 
tâm của mình, còn hành-giả ván là tự nhiên, không có gì 
thay đôi. 


2- Dibbasota abhiññã: Thiên-nhT-thông 


2 


Định nghĩa: “Dibbasotam viyä tỉ dibbasotam. 

Phép thẳn-thông (abhiññä) có khả năng nghe được 
mọi âm thanh, mọi thứ tiếng từ xa không giới hạn và vi- 
tế nhất như tai của chư-thiên, phạm-thiên, cho nên gọi là 
thiên-nhĩ-thông (dibbasota abhinna). 

Nhĩ-tịnh-sắc (sotapasädaripa) của chư-thiên bậc cao 
trong 6 cõi trời dục-giới là sc-pháp phát sinh do đại- 
thiện-nghiệp cao quý hoặc chư phạm-thiên trong các cõi 
trời sắc-giới là sắc-pháp phát sinh do sdc-giới thiện- 
nghiệp cao quý, nên nhĩ-tịnh-sắc là hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh, không có một thứ gì làm dơ bắn. Vì 
vậy, nhĩ-tịnh-sắc là hoàn toàn thanh khiết đặc biệt làm 
nhân phát sinh nmh?-£hức-tâm có khả năng nghe được âm 
thanh, tiếng nói nhỏ nhất từ xa bao nhiêu không giới 
hạn, thật là phi thường. 
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Thật vậy, trong các bộ Chú-giải giải rằng: Cðối người 
vô cùng cách xa với cõi trời dục-giới hoặc cõi trời sắc- 
giới, chư-thiên ở trên cõi trời dục-giới, hoặc chư phạm- 
thiên ở trên cõi trời sắc-giới, có khả năng nghe rõ được 
âm thanh, tiếng nói nhỏ nhất của con người, mà không 
có gì ngăn cản được cả, thậm chí tiếng nhỏ nhất như 
tiếng những con kiến, con mồi, con rận, V.V... 

Như (ích Tissattheravatthuf) được tóm lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Tissa có được một tắm y, phát sinh 
tâm hài lòng hoan hỷ tắm y ấy, Ngài nghĩ rằng: “Swe 
dãnỉ nam pärupissami ” Ngày mái ta sẽ mặc tắm y ấy. 

Trong đêm hôm â ây, Ngài Trưởng-lão Tissa có tâm hài 
lòng tắm yÌ ấy, nên sau khi Ngài Trưởng-lão Tissa chết, 
ác-nghiệp ây cho quả tái-sinh kiếp sau làm cøn rận nằm 
trong tâm y ấy (asmim yeva civare ñkã hutvã nibbatfi). 

Chư tỳ-khưu làm lễ hoả táng thi thê của Ngài Trưởng- 
lão xong, đem những thứ vật dụng của Ngài Trưởng-lão 
phân chia đến các tỳ-khưu, nhưng khi đụng đến tắm V 
ây, con rận ở trong tâm y bò qua bò lại khóc than rằng: 
“me mama santakam vilunpami” “Những vị t}-khưu 
này chiếm đoạt của tôi ”. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự ngôi chùa Jetavana 
nghe tiếng khóc than của con rận bằng thiên-nhĩ-thông, 
nên gọi Ngài Trưởng-lão Änanda truyền dạy rằng: 

- Này Ânanda! Con nên đến bảo các tỳ-khưu ấy hãy 
để tắm y ấy tại chỗ cũ. 7 ngày sau, mới được đem chia 
đến t)-khưu khác. 

Qua 7 ngày, con rận ấy chết, đại-thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm thiên nam trên cõi trời 7wsia: 
Đâu-suất-đà-thiên. 


' Bộ Dhammapadatthakathã, tích Tissattheravatthu. 


Abhiññã: Phép Thằn-Thông 529 





Thiên-nhĩ-thông là phép thần-thông có khả năng 
nghe âm thanh, tiếng nói dù xa, dù nhỏ bao nhiêu cũng 
nghe rõ được như tai của chư-thiên, phạm-thiên. 

Cho nên gọi là 7?ên-nhĩ-thông (Dibbasofta abhiññ). 


3- Paracittavijãnana abhiññã: Tha-tâm-thông 

Định nghĩa: 

“Paresam cifftamn viãnđĩ 1ì paracitfavjanand. ” 

Phép thân-thông (abhiññä) có khả năng biết được tâm 
của người khác, cho nên gọi là tha-tâm-thông (para- 
cittavjanana abhiñnđ). 

Paracifavjanana abhiññã này còn có tên gọi là 
cefopariya abhiffña: Phép thán-thông (abhinña) biết rõ 
chính xác tâm của người khác. 

Cách luyện tập phép /ha-zâm-thông (0aracittavijanana 
abhiñnđ), nêu hành-giả chưa có sự thuân thục trong phép 
tha-fam-thồng này thì nên thực tập phép fhiên-nhấn- 
thông (dibbacakkhu abhinna) trước, để suy xét màu của 
máu có trong tim, nếu tính chất của tâm như thế nào thì 
màu của máu cũng bị thay đổi như thế ấy. 


Ví dụ: Nếu người có /ính-ham thì máu có màu đỏ 
đậm; nếu người có /ízh-sân thì máu có màu đen; nếu 
người có //z-s¡ thì máu có màu như nước rửa thịt; nếu 
người có tính-suy-diễn thì máu có màu đậu đen; nếu 
người có /wh-fín thì máu có màu vàng; nếu người có 
tính-giác thì máu có màu hồng trong sáng,... 

Khi hành-giả có phép thiên-nhãn-thông thây màu máu 
của người ấy mà suy đoán tâm của họ. 

Về sau, đã thuần thục cách luyện tập phép (ha-râm- 
thông, hành-giả chỉ cần phát nguyện răng: 


“Xin cho tôi biết rõ tâm của người ấy. ” 
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Hành-giả nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả 
đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ấy ra, đồng thời lộ trình 
tâm phép-tha-tâm-thông, paraciftavjanana qabhinna- 
vifhicitia phát sinh, biết rõ chính xác tâm của người khác. 

Khi đã thuần thục cách luyện tập phép /ha-âm-thông 
rồi, hành-giả không cần thực tập phép /hiên-nhãn-thông 
(dibbacakkhu abhinnña) trước nữa, mà chỉ luyện tập 
phép-tha-tâm-thông mà thôi. 

4- Pubbenivasãnussati abhiññã: Tiền-kiếp-thông 

Định nghĩa: 


»* 


“Pubbenivasanam anussafi pubbenivasaãnussafi. 

Phép thẳn-thông (abhiññä) nhớ lại nơi sinh và ngũ 
uấn v.v... đã từng sinh, đã từng gặp trong tiên-kiếp, cho 
nên phép thân-thông (abhiññä) này gọi là tiền-kiếp- 
thông (pubbenivasanussati abhiññ). 

Tiền-kiếp-thông có 2 loại: 

4.1- Ajjhãvuthapubbenivasa: Tiên-kiếp của mình đã 
từng sinh trong các cõi-giới: Nghĩa là tiền-kiếp của 
mình có ngũ uân, kiếp chúng-sinh, tên, dòng dõi, gia 
đình, gia1 câp, v.v... đã từng sinh trong các cõI-giới. 

4.2- Ârammmauapubbenivasa: Tiên-kiếp của chúng-sinh 
khác là đối-tượng đề biết tiên-kiếp của họ: Nghĩa là tiền- 
kiếp của chúng-sinh khác có ngũ uân, kiếp chúng-sinh, 
tên, dòng dõi, giai cấp, v.v... trong các cõi-giới mà 
hành-giả đã từng gặp, từng thấy trong tiền-kiếp của mình. 

Hành-giả luyện tập phép /iển-kiếp-thông (pubbe- 
nivãsãnussati abhiññã) này có khả năng nhớ rõ, biết rõ 
được 2 loại /iên-kiếp-thông này. 

Hành-giả có khả năng nhớ rõ, biết rõ những tiền-kiếp 
được nhiều hoặc ít hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của 
các pháp-hạnh ba-la-mật của hành-giả. 
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5- Dibbacakkhu abhiññã: Thiên-nhãn-thông 

Định nghĩa: 

“Dibbacakkhu viya tỉ dibbacakkhu. ” 

Phép thân-thông (abhiññã) có khả năng thấy rõ đối- 
tượng từ xa không giới hạn và thấy rõ đồi-tượng vô cùng 
vi-tỄ nhất như mắt của chư-thiên, phạm-thiên, cho nên 
gọi là thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu abhinña). 

Nhãn-tịnh-sắc (sofapasadaripa) của chư-thiên bậc 
cao trong 6 cõi trời dục-giới là sắc-pháp phát sinh do 
đại-thiện-nghiệp cao quý hoặc chư phạm-thiên trong các 
tầng trời săc-giới phạm-thiên là sắc-pháp phát sinh do 
sắc-giới thiện-nghiệp cao quý, nên nhãn-tịnh-sắc là 
hoàn toàn trong sáng thanh-fnh, không có một thứ gì 
làm dơ bẩn. Vì vậy, nhãn-tịnh-sắc là hoàn toàn thanh 
khiết đặc biệt làm nhân phát sinh nhãn-thức-tâm có khả 
năng nhìn thấy được đối-tượng từ xa không giới hạn và 
vô cùng bé nhỏ, thật là phi thường. 

Thật vậy, trong các bộ Chú-giải giải rằng: Cõi người 
vô cùng cách xa với cõi trời dục-giới hoặc tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, chư-thiên ở trên cõi trời dục-giới, hoặc 
chư phạm-thiên ở trên tầng trời săc-giới phạm-thiên, có 
khả năng nhìn thấy rõ từ xa không giới hạn và thấy vật 
vô cùng bé nhỏ nhất không có gì che khuất được cả, 
thậm chí những vật nhỏ nhất được bao bọc kỹ kín đáo, 
thế mà chư-thiên, phạm-thiên đều có khả năng nhìn thấy 
rõ được. 

Thiên-nhãn-thông ((Dibbacakkhu abhinna) là phép 
thần-thông có khả năng nhìn thấy rõ những vật dù xa, dù 
nhỏ bao nhiêu, dù bao bọc kín đáo cũng nhìn thấy rõ 
được như mắt của chư-thiên, phạm-thiên, cho nên gọi là 
thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu abhiñnA). 
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Thiên-nhãn-thông (Dibbacakkhu abhiñna) này còn 
có 2 loại: 


5.1- Yathäkammipaga abhiññã: Phép thân-thông này 
có khả năng thấy rõ, biết rõ chúng-sinh sinh trong cỗi- 
giới ấy theo nghiệp của họ. 

Hành-giả có phép thẳn-thông (abhiññä) này thấy rõ, 
biết rõ đại-thiện-nghiệp hoặc ác- _nghiệp của tất cả chúng- 
sinh đã cho quả tái-sinh trong các cõI-giới khác nhau, và 
thấy rõ, biết rõ chúng-sinh ấy đang hưởng quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp của họ hoặc đang chịu quả khổ của ác- 
nghiệp của họ đã tạo trong kiếp trước. 


5.2- Anägatamsa abhiññä: Phép thân-thông này có 
khả năng thấy rõ, biết rõ kiếp vị-lai: 

Hành-giả có phép thân-thông (abhiññä) này có khả 
năng thấy rõ, biết rõ chính mình và chúng-sinh khác 
trong kiếp vị-lai, nghiệp nào sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới nào, và còn thấy rõ, biết rõ kiếp ấy thuộc 
loài chúng-sinh nào, hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của họ, hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp của họ. 


* Đổi với Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì thiên- 
nhấn-thông này có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

1- CutipapataRata: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ sự tử và 
sự tải-sinh của tất cả chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác cô trí-tuệ này nên thẫy 
rõ, biết rõ tất cả chúng-sinh sau khi chết, nghiệp nào cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới nào, hưởng quả an- 
lạc của thiện-nghiệp của họ như thế nào, hoặc chịu quả 
khổ của ác-nghiệp của họ như thế nào, v.v... 


2- Anägatamsañãna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp vị- 
lai của tát cả chúng-sinh. 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ này nên thẫy 
rõ, biết rõ kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh, cho nên Đức- 
Phật thọ ký chúng-sinh ấy còn lại thời gian bao nhiêu a- 
tăng-kỳ nữa sẽ trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
hoặc Đức-Phát-Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn- 
giác của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu nào 
trong thời-kỳ vị-lai ấy. 


* Lokuttara abhiññã: Siêu-tam-giới thần-thông 
6- Äsavakkhaya abhiññã: Trầằm-luân-tận-thông 


savakkhaya abhiññä: Trâm-luân tận-thông là phép 
thần-thông có khả năng đặc biệt diệt tận được 4 /oại 
phiên-não trâm-luân (ãsava) theo tuần tự năng lực của 4 
bậc Thánh-đạo-tuệ: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ chắc chắn diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân không còn dư sót. 

(Xem giảng giải trong phân II, Pháp-hành thiên-tuệ) 


Phương pháp thực-hành mỗi phép thần-thông 


Muốn phép thân-thông (abhiññã) nào được phát sinh, 
hành-giả cần phải biết thực-hành để cho phép thần-thông 
ấy phát sinh theo như ý của hành-giả. 

Trước tiên, hành-giả nên biết phương-pháp thực-hành 
theo tuần tự để cho /bẩn-thông lộ-trình-tâm phát sinh: 

- Nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rôi phát nguyện 
theo sự mong muốn của hành-giả. 

- Sau khi phát nguyện xong, nhập trở lại đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm một lần nữa. 
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- Khi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm lần thứ nhì, 


tựu phép thân-thông đúng theo ý nguyện của hành-giả. 


1- Đồ biểu nhập đệ ngũ thiền sắc-giới lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cũ đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
@265/91X5%6996@0ass-636) 
Giải thích: 


Hành-giả trước tiên nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tâm theo lộ-trình-tâm /hãnasamapaffivithiciffa như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodVvärävajjanacifta, parikamma, upacara, anuloma, 
gotrabhi, paRcamajjhänakusalacita (phát sinh nhiễu 
sát-na-tâm), bhavangacifa,... chấm dứt nhập đệ ngũ 
thiên sắc-giới lộ-trình-tâm. 

Nhập đệ ngũ thiền sắc-giới lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tắt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, ˆ vt (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt, vt (na) 

4- Manodväravajjanacitta: Ý-môn-hướng-tâm, ví (ma) 


5- Parikamma: Tâm chuẩn bị đệ ngũ thiên, ví (pari) 
6- Upacära: Tâm cận đệ ngũ thiển, ví (upđ) 
7- Anuloma: Tâm thuận theo đệ ngũ thiên ví (upđ) 
8- Gotrabhu: Tâm chuyển cỗi giới, ví (gof) 
9- Pañcamajjhänakusalacita: Đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm, ví (ha) 
10- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm sau, ví (bha) 


Chấm dứt nhập đệ ngũ thiền sắc-giới lộ-trình-tâm. 

Hành-giả nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm theo 
lộ-trình-tâm /haãnasamapaftivithicifa có các loại tâm 
sinh rồi diệt theo tuân tự như sau: 
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- Bhavangacitta: Hộ-kiến-tâm trước sinh rồi diệt. 

- Bhavahngacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động sinh,diệt. 

- Bhavangupaccheda: Hộ-kiến-tâm bị cắt đứt sinh, diệt. 

- Manodvaravajjanacita: Y-môn-hướng-tâm 1 sát-na 
tiếp nhận đối-tượng patibhäganimitfa sinh rồi diệt. 

- Parikamma: Tâm chuẩn bị cho đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đối-tượng pafi- 
bhaganimitia. 

- Upacära: Tâm cận đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
phát sinh 1 sát-na-tâm có đổi-tượng pathavipatibhäga- 
nimiffa sinh rồi diệt, làm duyên cho sđí-na-tâm. 

- Anuloma: Tâm thuận theo đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm có đối-tượng patibhãga- 
nimifta sinh rồi diệt. 

- Gofrabhu: Tâm chuyển từ dục-giới thiện-tâm lên 
sắc-giới thiện-tâm phát sinh I sát-na-tâm có đổi-tượng 
patibhäganimita sinh rồi diệt. 

- Jhãnacita đó là đệ ngũ thiên sắc-giới-thiện-tâm 
(pañcamajjhanakusalacit) có đối-lượng pafibhaga- 
nimiffa phát sinh liên tục nhiều sát-na-tâm sinh rồi diệt. 

- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm sau chấm dứt đệ ngũ 
thiên sắc-giới lộ-trình-tâm. 

* Sau khi xả đệ ngũ thiển sắc-giới lộ-trình-tâm, 
thân thông lộ-trình-tâm phát sinh như sau: 


2- Đồ biểu thằần-thông lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cũ đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 


ÉhøS65XeeXdsXema3oar) plềnuX@o) bn)Ệh3XGn) 


“Bhavangacitta, bhavangacadlana, bhavangupacchedh, 
manodVvärävajjanacifta, parikamma, upacara, anuloma, 
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gofrabhu, abhiiiiacitta (I sát-na-tâm), bhavangacitta, 
...châm dứt thân-thông-lộ-trình-tâm. 
Giải thích: 

T, hân-thông lộ-trình-tâm có các tâm phát sinh theo 
tuân tự từ Bhavangacifa cho đên sáf-na-tâm gofrabhu 
diệt liên abưññiãcifa: Thán-thông-fam phát sinh T sắt- 
na-tâm, tiêp theo bhavangaciffa chầm dứt thân-thông-lộ- 
trình-tâm, đông thời thành tựu phép thán-thông theo ý 
nguyện của hành-giả. 

Cách luyện tam-giới thần-thông (Lokiya abhiññã) 

Tam-giới thân-thông có 5 loại: 

1- Iddhividha abhiññã: Đa-dạng-thông 

Đa-dạng-thông là phép thần-thông thành tựu nhiều 
dạng do ý nguyện của hành-giả, có 3 loại: 

* Adhithanad tddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực của lời phát nguyện: 

Hành-giả chỉ hướng tâm đến đổi-tượng pafibhaga- 
nimifa của đề- -mục thiên-định kasina nào, tồi nhập đệ 


ngũ thiên sắc-giới thiện- tâm, để cho định-tâm vững 
chắc, rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ra. 

Hành-giả phát nguyện theo điều mong muốn của mình 
tiêp theo nhập trở lại đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm lần 
thứ nhì. 

Khi xả đệ _ngũ thiên sắc-giới thiện- tâm Ta, qhì đa- 


chân- nghĩa-pháp hoặc chế- -định-pháp đúng như điều đã 
phát nguyện phát sinh theo tuân tự như sau: 


“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodvärävajjanacifta, parikamma, upacara, anuloma, 
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gotrabhu, qbhiññacita (lsát-na-tâm), (vt.bhi), bhavanga- 
ciía,... chầm đút thân-thông-lộ-trình-tâm. 


Adhithana iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do năng 
lực phát nguyện trở thành nhiều phép khác nhau như sau: 

Nếu muốn phép-ẩa-dạng-thông loại nào thì hành-giả 
cần phải hướng tâm đến đổi-tượng patibhäganimitfa của 
đê-mục thiển-định kasina có khả năng phát sinh phép 
ãa-dạng-thông loại ấy. Ví dụ: 


- Nếu muốn độn thổ, chui xuống dưới đất, rồi trôi lên 
mặt đất, như lặn xuống dưới nước, rồi trôi lên mặt nước 
thì hành-giả cần phải hướng tâm đến đối-tượng pafi- 
bhaganimitía của đề-mục thiên- định apokasina, nhập đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiển sắc- 
giới thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện răng: 


” 


“Mặt đất này hãy trở thành nước. 


- Nếu muốn đi kinh hành gang qua giữa núi, ngang 
qua thành,... như đi qua chỗ trồng thì hành-giả cần phải 
hướng tâm đến đối-tượng patibhäganimitta của đê-mục 
thiển-định äkãsakasina, nhập đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ra, 
hành-giả phát nguyện rằng: 

“Núi, thành này hãy trở thành hư không, chỗ trồng. ” 


- Nếu muốn đi kinh hành trên hư không, như đi trên 
mặt đất thì hành-giả cần phải hướng tâm đến đối-tượng 
pafibhaganimitta của để-mục thiên- định pa(havikasina, 
nhập đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm, rôi xả đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện răng: 


“Hư không này hãy trở thành mặt đất. ” 


- Nếu muốn bay lên hư không như máy bay thì hành- 
giả cân phải hướng tâm đên đổi-tượng pafibhaganimitta 
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của đề-mục thiên-định vãyokasina, nhập đệ ngũ thiên 
sàc-giới thiện-tâm, rôi xả đệ ngũ thiên săc-giới thiện- 
tâm ra, hành-giả phát nguyện răng. 

“Xin cho tôi bay lên hư không, bay nhanh như giỏ. ” 


- Nếu muốn cho người khác nhìn thấy cõi địa-ngục 
hoặc cối trời dục-giớï, thì hành-giả cần phải hướng tâm 
đên đổi-fượng palibhaganimifita của để-mục thiên-định 
aãkãsakasina, nhập đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm, rồi 
xả đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm ra. 

- Nếu cho người khác nhìn thấy cõi địa ngục thì hành- 
giả phát nguyện răng: 

“Mặt đất này hãy trở thành hư không, chỗ trồng. ” 

- Nếu cho người khác nhìn thấy cõi trời dục-giới thì 
hành-giả phát nguyện rắng- 


3 


“Xin cõi trời dục-giới hiện rõ cho nhìn thấy được,... ` 

Adhilthana iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do năng 
lực phát nguyện trở thành nhiêu phép khác nhau. 

Muốn phép đa-dạng-thông phép nào, hành-giả cần phải 
hướng tâm đên đồi-(ượng pa{ibhaganimitía của đê-mục 
thiên-định kasina có khả năng phát sinh phép đa-dạng- 
thông phép ây, hợp với điêu phát nguyện của hành-giả. 

Cho nên, hành-giả nên xem năng lực đặc biệt của mỗi 
đê-mục thiên-định kasina trong phân trước. 

* Vikubbana tddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực biên hóa ra nhiêu loài chúng-sinh. 

Đa-dạng-thông thành tựu do năng lực biến hóa ra 
nhiêu loại chúng-sinh, nêu biên hóa ra loại chúng-sinh 
nào thì thân của hành-giả trở thành loại chúng-sinh ây. 

Vị dụ: 
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- Nếu biển hóa ra đứa bé thì thân của hành-giả trở 
thành đứa bé. 

- Nếu biến hóa ra long vương thì thân của hành-giả 
trở thành long vương. 

- Nếu biến hóa ra chư-thiên thì thân của hành-giả trở 
thành chư-thiên. 

- Nếu biến hóa ra con voi thì thân của hành-giả trở 
thành con voi, V.V... 

Vikubbanad iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do năng 
lực biến hóa ác) E2 pháp thực- “hành để th sinh 


.~~— 


H giống như adhithänã iddhi. 


* Manomaya iddhi: Đa-dạng-thông thành tựu do 
năng lực của tâm. Ví dụ: 

_~ Hành-giả hóa một người ra thành hăng trăm người, 
hăng ngàn người mà môi người có hành động khác nhau. 
Còn chính hành-giả vẫn bình thường tự nhiên không có 
gì thay đôi. 

- Như trường hợp Ngài Trưởng-lão Chapandaka. 

Đề thành tựu anomayä iddhi này, hành-giả cần phải 
thực-hành 2 lân phát nguyện, 2 lân thực-hành phép-đa- 
dạng-thông (abhiññä) như sau: 

- Lân thứ nhất, hành-giả hướng tâm đến đổi-tượng 
pafibhaganimitia của đê-mục thiên- định pathavikasina, 
nhập đệ ngủ thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiên-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xin cho thân thể của tôi có chỗ trồng. ” 

Tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
lần thứ nhỉ. Khi xả đệ ngũ thiên sắc-giới. thiện- tâm ra, 


tựu trong thân thể của mình có chỗ trồng. 
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- Lân thứ nhì, hành-giả hướng tâm đến đổi-tượng 
pafibhaganimitta của đê-mục thiên- định pathavikasina, 
nhập đệ ngủ thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiên 
sẵc-giới thiên-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 


Lê 


“Xin cho tôi có hằng trăm, hằng ngàn người. 

Tiếp theo nhập ứrở /ại đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
lần này. Khi xả đệ ngũ thiên sãc-giới thiện- tâm ra, đhì 
tựu như ý y nguyện, có hằng trăm, hằng ngàn người giống 
như mình, môi người đêu hành động khác nhau. Còn 
hành-giả là người chính ván tự nhiên. 

Phép-đa-dạng-thông (abhiññaä) ấy được tồn tại suốt 
thời gian hạn định, khi đên hệt thời gian ây, phép-đa- 
dạng-thông ầy tự biên mật. 


- Nếu hành-giả không hạn định thời gian thì phép-đa- 
dạng-thông vẫn tồn tại như vậy, không biến mắt. 


- Nếu muốn phép-đa- dạng-thông â ấy biến mất thì hành- 
giả cần phải nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Phép-đa-dạng-thông này hãy biến mất. ” 

Tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
lân thứ nhì. Khi xả đệ ngủ thiên săc-giới thiện-tâm ra, 
đa-dạng-thông lộ-frình-đám có đôi-tượng chê-định- 
pháp (paññattidhamma) phát sinh theo tuân tự như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupacchedha, 
manodVvärävajjanacitta, parikamma, upacara, anuloma, 
goftrabhu, abhiñiacita (Isảt-na-tâm), bhavangacitta,... 
châm dứt /hân-thông lộ-trình-tám. 

Ngay khi XỈ phóp- -đa- dạng-thông ấy bị biến mắt Hnh 


">.~— 
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2- Dibbasota abhiññã: Thiên-nhĩ-thông 


Trước khi luyện đập (hiên nhĩthông (dibbasofa 
abhinna), hành-giả, cần phải thực tập lắng tai nghe 
những âm thanh, tiếng nói từ thô, dần dần đến vi-tế, từ 
gân cho đến xa dần khắp cả mọi nơi, mọi hướng. 


Muốn chứng đắc /hiên-nhĩ-thông (dibbasota abhiññäi), 
trong rừng, hành-giả hướng tâm với parikammasamadhi: 
Sơ-định giai đoạn đầu trong đối-tượng pafibhäganimitta 
của đề-mục thiên-định vãyokasina hoặc đê -mục thiên- 
định äãkasakasina, nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tám, 
rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ra, hướng tâm 
lắng tai nghe các âm thanh, tiếng kêu của các con thú 
rừng, đó là những thứ âm thanh loại thô, dần dần tập 
lắng tai nghe những âm thanh càng thêm vi- -tễ, như tiếng 
con mỗi, con kiến, v.v... từ gần đến xa dần trong mọi 
phương hướng, với paiiKAifiitaygtisHii So-đdịnh giai 
đoạn đầu đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 


Khi lắng tai nghe các âm thanh, tiếng nói ấy với 
parikammasamadhi áy, rôi mới luyện tập thiên-nhĩ- 
thông (dibbasota abhiññ4) tiêp theo: 


Luyện tập để chứng đắc /hiên-nhĩ-thông (dibbasota 
abhiññä), hành-giả hướng tâm đến đối-tượng pafibhäga- 
nimitta của đê-mục thiên- định vãyokasina hoặc đề-mục 
thiên-định akãsakasina, rồi khai triển đối-fượng pafi- 
bhãganimitfa ấy rộng dần ra mà tai có khả năng lắng 
nghe được âm thanh trong phạm vi rộng lớn ấy, dần dần 
dù khai triển cho đến khắp mặt đất, phía trên có các cõi 
trời dục-giới, ... phía dưới có các cõi địa-ngục, tai vẫn 
còn lăng nghe được các loại âm thanh, tiếng nói khắp 
mọi nơi trở nên ồn ào không phân biệt được từng mỗi 
thứ tiếng. 
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Nếu khi muốn nghe một thứ tiếng nào thì hành-giả 
nên phát nguyện răng: 

“Tôi chỉ muốn nghe thứ tiếng ấy mà thôi. ” 

Hành-giả thực-hành theo phương-pháp chứng đắc 
thiên-nhĩ-thông (dibbasota abhiñna), chỉ có nghe thứ 
tiêng ây mà thôi, ... 

Khi lắng nghe các thứ tiếng ấy, có thứ tiếng hiểu rõ Ỷ 
nghĩa, có thứ tiếng không hiểu rõ ý nghĩa. Nếu muốn 
hiểu rõ ý nghĩa thứ tiếng nào thì hành-giả cân phải thực- 
hành theo phương-pháp chứng đặc phép? tha-tâm-thông 
(paracittavjanana abhinna), đề hiệu rõ tâm của người 
nói ra thứ tiêng ây. 


3- Paracittavijãnana abhiññã: Tha-tâm-thông 


Muốn chứng đắc /ha-tâm- thông (paraciffavjanana 
abhinna), hành-giả hướng tâm đến đối-tượng patibhãga- 
nimita của đề-mục thiên- định alokakasina, nhập đệ ngũ 
thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới- 
thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện răng: 


“Xin biết rõ tâm của người ấy. ” 
Tiếp theo nhập trở lại đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm 
lân thứ nhì, Khi xả đệ ngũ thiên sãc-giới I thiện- tâm rủ, 


sinh, có khả năng biết rõ được tâm của người ấy. 


Tha-tâm-thông (paracittavijanana abhinna) có khả 
năng biết rõ tâm của tất cả chúng-sinh, Chư-thiên cõi 
trời dục-gIớI, kế cả chư phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên. 


(Phương pháp thực-hành đã được trình bày ở phần trước.) 
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4- Pubbenivasãnussati abhiññã: Tiền-kiếp-thông 

Pubbenivasãnussati abhiññã: Tiên-kiếp-thông có 2 loại: 

- Ajhãvuthapubbeniäsa: Tiên-kiếp của mình đã 
từng sinh trong các cối-giới: 

Trước khi luyện tập phép tiễn- kiếp- thông (pubbe- 
nivasänussati abhiññä) này, để nhớ tiên- kiếp của mình 
đã từng sinh trong các cõi-giới nào, hành-giả cần phải 
thực tập hôi tưởng ghi nhớ lại những /hân hành-động, 
khẩu nói- năng, ý suy-nghỉ từ ngay ở hiện-tại, theo tuần 
tự trở lui về thời quá-khứ, bằng cách hướng tâm đến đối- 
tượng pa{ibhaganimia của Ì trong 3 đề-mục: Đề-mc 
thiên-định fejokasina, hoặc đề-mục thiên-định odäta- 
kasina hoặc để-mục thiên-định älokakasina. 

Nhập đệ ngủ thiển săc-giới thiện-tâm, để cho định- 
tâm vững. chắc, sau đó xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tâm ra, rồi hồi tưởng ghi nhớ lại những í(hân-nghiệp, 
khẩu- -_nghiệp, ý-nghiệp của mình đã tạo kế từ ngay khi 
ấy, trở lui dần dân về thời quá-khứ theo tuần tự thời gian 
cho đến khi còn nằm trong bụng mẹ, rồi từ đó, trở lại hồi 
tưởng ghi nhớ theo tuần tự thời gian cho đến ngay lúc 
hiện-tại này, theo chiều nghịch và chiều thuận như vậy 
với parikammasamadhi: So-định giai đoạn đâu đồng sinh 
với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Nếu hồi tưởng ghỉ nhớ lại tiền-kiếp như vậy không 
được thì hành-giả cân phải nhập trở lại đệ ngữ thiển sắc- 
giới thiện-tám, rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
ra, thực-hành như trước theo chiều nghịch và chiều 
thuận như vậy, cho đến khi hồi tưởng ghi nhớ lại được, 
mới luyện tập phép tiên-kiếp-thông (pubbenivasãänussati 
abhiññä) tiếp theo: 

Muốn luyện tập phép tiên-kiếp-thông (pubbenivasä- 
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mussati abhiññä), hành-giả hướng tâm đến đối-tượng 
patibhãganimitta của 1 trong 3 đề-mục: Đê-mục thiển- 
định fejokasina hoặc đề-mục thiên-định odafakasina hoặc 
đê-mục thiên- định älokakasina, khai triển pafibhaga- 
nimitta ấy rộng ra bao trùm khắp toàn cõi-giới, rồi nhập 
đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, sau đó xả đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm ra, hành-giả phát nguyện rằng: 

“Xin cho nhỏ những tiên-kiếp của tôi sống trong thời 
quả-khứ. ” 

Rồi nhập trở lại đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm lần thứ 
nhì. Ki xả đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm ra, thì tiền- 
kiếp-thông lộ-trình-tâm (abhiñfñävnthicita) phát sinh, thành 
tựu Bi đến TH; te ki be lun như ý HIẾU cHy 
chưa phát Bình thì hành- -giả cần phải nhập đệ ngủ thiên 
sắc-giới thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- tâm 
ra, hành- Xà thực- hành như trước, cho đến khỉ tiễn- kiếp- 


.x.~x— 


tựu sự biết đến những tiền-kiếp của mình như ý nguyệt 

- Ärammauapubbeniväsa: Tiên-kiếp của chúng-sinh 
khác là đồi-tượng để biết tiền-kiếp của họ. 

Trường hợp biết tiền-kiếp của người khác, phương- 
pháp thực-hành cũng tương tự như biết tiền-kiếp của 
mình, nhưng chỉ khác đối-tượng là tiền-kiếp của người 
khác, hoặc chúng-sinh khác mà thôi. 

Người khác hoặc chúng-sinh khác đó là đỗi-tượng mà 
hành-giả đã từng gặp, từng thấy trong tiền-kiếp của 
mình. Hành-giả hôi tưởng ghi nhớ từ kiếp hiện-tại của 
người ấy, hoặc chúng-sinh ây, trở lui tuần tự thời gian 
trải qua các kiếp quá-khứ, rôi hồi tưởng ghi nhớ trở lại 
từ kiếp quá-khứ đến kiếp hiện-tại này, theo chiều nghịch 
và chiêu thuận như vậy. Hành-giả phát nguyện rằng: 
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“Xin cho tôi nhớ được tiên-kiếp của người ấy. ” 

Phương-pháp thực-hành tương tự như biết tiền-kiếp 
của mình, nhưng chỉ khác đôi- -tượng người khác mà thôi, 
cifa) phát sinh, thành tựu sự nhớ đến những tiền-kiếp 
của người khác, chúng-sinh khác như ý nguyện. 


Nếu hành-giả là bậc Thánh A-ra-hán chứng đắc phép 
tiên-kiếp-thông (pubbenivasanussafi abhinñña) thì cũng 
có khả năng biết được người ấy là bậc Thánh A-ra-hán 
đã tịch diệt Niễt-bàn. 


Hành-giả chứng đắc phép tiển- kiếp- thông (pubbe- 
nivasãnussati abhiññã) này nhớ lại tiền-kiếp của mình 
được nhiều hoặc ít tùy năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật 
của mỗi hành-giả như sau: 

* Đối với Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nhớ lại tiền 
kiếp của Đức-Phật về thời gian không có giới hạn, 
không cần nhớ tuần tự mỗi kiếp. 


* Đối với Đức-Phật Độc-Giác nhớ lại tiền-kiếp của 
Đức-Phật trong khoảng thời gian 2 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiêp trái đât. 

bù Đối với 2 vị Thánh Tổi-thượng-Thanh-văn-giác nhớ 
lại tiền-kiếp của Ngài trong khoảng thời gian I a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại- kiếp trái đất. Ngài không cần nhớ tuần 
tự mỗi kiếp. 

¬ Đối VỚI chự Thánh Đại-Thanh-văn-giác nhớ lại 
tiên-kiệp của Ngài trong khoảng thời gian 100 ngàn đại- 
kiệp trái đât. 

b Đối với chự Thánh thanh-văn-giác hạng thường nhớ 
lại tiên-kiệp của Ngài trong khoảng thời gian từ 100 cho 
đên 1000 đại-kiệp trái đât. 
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Hai hạng Thánh thanh-văn-giác trên nhớ lại tiền-kiếp 
của Ngài, cần phải nhớ tuần tự từng mỗi kiếp, bắt đầu 
(tái-sinh) và cuối cùng (chết) của mỗi kiếp của Ngài. 

* Đối với các đạo-sĩ ngoài Phật-giáo có khả năng 
nhớ lại tiền-kiếp của mình trong khoảng thời gian chỉ có 
40 đại kiếp trái đất mà thôi. Họ cần phải nhớ tuần tự 
từng mỗi kiếp, bắt đầu (tái-sinh) và cuối cùng (chết) của 
mỗi kiếp của mình. 

Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt đối với số hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định chưa chứng đắc đầy đủ 
các bậc thiền săc-giới thiện-tâm và hạng người thường 
không thực-hành pháp-hành thiền-định, không chứng 
đắc phép tiễn- kiếp-thông (pubbeniväsãnussafi abhinna), 
nhưng họ vốn có jãfissarafiãäua: Tri-tuệ nhớ rõ lại, biết 
rõ tiên-kiếp của họ, có khả năng nhớ rõ lại tiền-kiếp của 
họ từ 1 đến 7 kiếp, nhờ năng lực của fưởng tâm-sở 
(sañnacetasika) đặc biệt phát sinh do năng lực phát 
nguyện trong tiền-kiếp của họ. 


Tiền-kiếp của họ, sau khi đã tạo phước-thiện nào 
xong, rôi họ phát nguyện răng: 


“Do nhờ năng lực của phước-thiện này, xin cho kiếp 
sau của tôi có trí-tuệ Jjatissaranana nhớ rõ lại tiễn- kiếp 
của tôi. ” 


Như trường hợp /)-khưu nỉ trẻ trong tích Chaddanra- 
jãtakat, Thái tử Temiya trong tích Temiyajätdka, v.v... 

* Cũng có những trường hợp đứa bé sinh ra lớn lên, 
vừa biệt nói, nó nhớ lại kiêp trước vừa qua của nó, nên 
nó nói cho mẹ biệt về kiêp trước vừa qua của nó, gia 


! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyền VI, VII, VII, Pháp-Hạnh 
Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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đình, bà con, nhà cửa, chỗ ở, v.v... Đòi mẹ bông đến 
thăm gia đình kiêp trước vừa qua của nó. 

Theo yêu cầu của con, cha mẹ bông đến chỗ ây, thì 
đúng theo sự thật như đứa bé đã nhớ, bởi vì, kiêp trước 
gân kiêp hiện-tại không lâu, nên đứa bé nhớ lại được. 

Khi đứa bé lớn lên trưởng thành, thì không còn nhớ 
như trước được nữa, bởi vì, tâm của nó không trong sáng 
như khi còn nhỏ. 


5- Dibbacakkhu abhiññã: Thiên-nhãn-thông 


Trước khi luyện tập phép thiên-nhãn-thông (dibba- 
cakkhu abhiññã) này, hành-giả hướng tâm đến đồi-tượng 
patibhãganimitta của 1 trong 3 đề-mục: Để-mục thiển- 
định tejokasina hoặc đê mục thiên-định odãtakasina 
hoặc đề-mục thiên-định ãlokakasina. nhập đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm, đề cho định-tâm vững chắc, sau đó 
xả đệ ngũ thiên sắc-giới tâm ra, rồi hướng tâm đến nhìn 
thấy các vật bị che giấu kín đáo xung quanh chỗ ở của 
mình với parikammasamadhi, sơ-định giai đoạn đầu 
động sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Nếu không nhìn thấy thì nhập đệ ngũ thiển sắc-giới 
thiện-tâm, rôi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm ra, 
hướng tâm đến nhìn như vậy nữa, cho đến khi thấy rõ 
các thứ vật bị che giấu kín đáo ấy với parikamma- 
samädhi được rồi, hành-giả luyện tập /hiên-nhãn-thông 
tiếp theo: 

Muốn luyện tập phép thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu 
abhiññä), hành-giả hướng tâm đến đôi-tượng pa/ibhäga- 
nimifa của Ì trong 3 đề-mục: Để-mục thiên-định fđjo- 
kasina hoặc để-mục thiên-định odatakasina hoặc đề- -mục 
thiên-định ãlokakasina, khai triển pafibhaganimitta ây 
rộng ra quanh chỗ ở của mình, rồi lan rộng khắp quận, 
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huyện, tỉnh, trong nước, ngoài nước, khắp cõi-giới, cho 
đến toàn khắp cõi-giới chúng-sinh, phía trên đến 6 cõi 
trời dục-giới, 16 tầng trời sắc- giới phạm-thiên, phía dưới 
các cõi địa ngục, v.v...nhìn thấy theo ý của mình, rồi 
hành-giả nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, sau đó 
xả đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm ra, hành-giả phát 
nguyện răng: 

“Xin cho tôi thấy rõ vật ấy. ” 

Rồi nhập trở lại đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm lần 
thứ nhì. Khi xả đệ ngũ thiên sắc-giới lâm ra, thì thiên- 


thành tựu sự thấy rõ vật ấy như ý nguyện. 


Nếu thiên-nhãn-thông lộ-trình-tam chưa phát sinh thì 
hành-giả cần phải nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, 
rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới tâm ra, hành-giả thực-hành 
như trước, cho đến khi £hiên-nhãn-thông lộ-trình-tâm 
phát sinh, thành tựu sự thấy rõ vật ấy như ý nguyện. 

Luyện tập 2 phép thần-thông: Yafhãkanunupaga 
qbhiñña và aqnãgdfatisa abhiñña, phương pháp thực- 
hành giống như phép thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu 
abhiññä), hành-giả hướng tâm đến đối-tượng pafibhäga- 
nimifa của Ì trong 3 đề-mục: Để-mục thiến-định fejo- 
kasina hoặc để-mục thiên-định odãtakasina hoặc đề- -Tục 
thiên-định alokakasina, nhập đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm, rồi xả đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, hành- 
giả phát nguyện điều muốn thấy, muốn biết, rồi nhập đệ 
ngũ thiên sắc-giới tâm lần thứ nhì. Khi xả đệ ngũ thiên 
sắc-giới tâm, thì thân-thông lộ-trình-tâm ấy phát sinh, 
thành tựu điều ấy như ý nguyện. 

Đó là phương pháp thực-hành để chứng đắc các phép 
thân-thông tam-giới (lokiya abhiññaä). 
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Đối-tượng của các phép thần-thông 

1- kidhividha abhiñna có 3 loại abhiñna phát sinh 
trong 7 đôi-tượng: Cối đục-giới, cối săc-giới, hiện-tại, 
quả-khứ, vị-lai, bên trong mình, bên ngoài mình. 

2- Dibbasota abhiññä phát sinh trong 4 đối-tượng: 
Cối dục-giới, hiện-tại, bên trong mình, bên ngoài mình. 

3- Paracitavjanana abhinña phát sinh trong 8 đối- 
tượng: Cối đdục-giới, cõi sắc-giới, Thánh-đạo, Thánh- 
quả, hiện-tại, quả-khứ, vị-lai, bên ngoài mình. 

4- Pubbeniväsanussafi abhiññä phát sinh trong 7 đỗi- 
tượng: Cõối dục-giới, cối săc-giới, siêu-tam-giới, quá- 
khứ, bên trong mình, bên ngoài mình, chê-định-pháp. 

5- Dibbacakkhu abhiññä phát sinh trong 4 đối-tượng: 
Cối dục-giới, hiện-tại, bên trong mình, bên ngoài mình. 

6- Yathakammupaga abhinna phát sinh trong 5 đối- 
tượng: Cối dục-giới, cõi sắc-giới, quả-khứ, bên trong 
mình, bên ngoài mình. 

7- Anägatainsa abhiññä phát sinh trong 7 đối-tượng: 
Cối dục-giới, cối săc-giới, siêu-tam-giới, vị-lai, bên 
trong mình, bên ngoài mình, chê-định-phảp. 

Iddhi: Pháp thành-tựu 

lddhi trong danh từ Iddhividha abhiñnña có nghĩa là 
pháp thành-tựu. lddhi¡ có 10 loại: 

1- Adhithana iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực phát nguyện. 

2- Vikuppana iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
phép thán-thông biên hóa. 

3- Manomaya iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực của tâm thiên-định. 
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4- Ñãnavipphärä iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực A-ra-hán Thánh-đạo chắc chăn sẽ chứng đăc 
trong kiêp chói. 

5- Samadhivipphara iddhi: Pháp thành-tựu phái sinh 
do năng lực của thiên-định. 

6- Ariya iddhi: Pháp thành-tựu phái sinh do năng lực 
của bậc Thánh A-ra-hảm. 

7- Kammavipakqja iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh 
do năng lực của quả của nghiệp. 

ổ- Puññavato iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực của phước-thiện. 

9- Vi//amaya iddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực của phép-thuật. 

10- Tattha taftha sammapayogapaccayä iddhi: Pháp 
thành-tựu phát sinh do năng lực của sự tỉnh-tán không 
ngừng trong môn học chân chính nào đỏ. 

Giảng giải 

1- Adhithana tddhi: Pháp thành-tựu phát sinh do 
năng lực phát nguyỆn: 

Adhitthana iddhï này thành tựu do phát nguyện. 

Ví dụ: Một người phát nguyện trở thành hăng trăm 
người, hằng ngàn người; hoặc hằng trăm người, hằng 
ngàn người phát nguyện trở thành một người; hiện hình 
đến một nơi chốn do ý muốn của mình; tàng hình để 
không có ai thấy được, v.v... 

Adhufthana iddhi này thành tựu do phát nguyện có 
nhiêu loại theo ý nguyện của mình. 

2- Vikuppanä iddhi: Pháp thành-tựu phái sinh do 
phép thán-thông biên hóa. 
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Vikuppanä iddhi này biễn hóa thân hình trở thành thế 
nào, hành-giả là thế ấy. 

Ví dụ: Ngài Trưởng-lão Mahämoggallana biên hóa 
trở thành long vương đấu phép với long vương 
Nandopananda;, Đức-vua trời Sakka hiện xuống CÕI 
người, biến hóa trở thành ông cụ già nghèo khổ đón để 
bát cúng dường vật thực đến Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahakassapa đi khắt thực, v.v... 


3- Manomayad tddhỉ: Pháp thành tựu phát sinh do 
năng lực của tâm thiên-định: 

Manomayä iddhi này, hành-giả hóa ra nhiều người 
như mình, còn hành-giả vẫn tự nhiên không có gì thay đổi. 

Vị dụ: Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka sau khi trở 
thành bậc 7ánh 4-ra-hán, Ngài Trưởng-lão hóa ra 
nhiều vị giỗng như Ngài, mà mỗi vị làm phận sự khác 
nhau trong ngôi chùa Ambavana tại kinh-thành 
Rajagaha, v.v... 


4- Ñãnavipphärä iddhi: Sự thành-tựu phát sinh do 
năng lực A-ra-hán Thánh-đạo chắc chắn sẽ chứng đắc 
trong kiếp chót: 

Ñãnavipphärä iddhi phát sinh hộ trì kiếp chót do năng 
lực A-ra-hán Thánh-đạo chắc chắn sẽ chứng đắc trong 
kiếp ấy, cho nên không có một tai họa nào có thê gây ra 
tai hại đối với Ngài được. 

Vị dụ: * Tóm lược íích Ngài Trưởng-lão Bãkula“), 
kiếp chót Ngài sinh trong gia đình ồng bà phú hộ 
Kosambi, khi Ngài mới sinh ra, các bà nhũ mẫu ăm Ngài 
xuống sông Gaủgä làm lễ tắm. 


Một con cá lớn tưởng miếng môi, nên nuốt Ngài vào 


'Bộ Chú-giải Anguttaranikäya, phần Etadaggavagga, tích Bãkulattheravatthu. 
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trong bụng, nó nóng nảy bơi nhanh đến kinh-thành 
Baranasĩ, con cá lớn ấy bị đám dân chài bắt được, đem 
bán cho bà phú hộ Bãranasï không con. Bà tự tay mô 
con cá ấy, nhìn thấy Ngài nằm an toàn trong bụng con cá 
như nằm trong phòng sang trọng, bà vô cùng hoan hỷ 
kêu lên rằng: “Tôi được một quỷ tứ!” liền báo cho ông 
phú hộ hay tin mừng này. 

Gia đình ông bà phú hộ Kosambï nghe tin như vậy, 
nên bả phú hộ liền đi xe cùng với đoàn tùy tùng lên 
đường đến kinh-thành Baranasr, tìm đến ngôi nhà ông 
bà phú hộ Baranasr không con, xin đón nhận lại đứa con 
của mình, nhưng gia đình phú hộ Baranasr khẳng định 
rằng: “Đó là đứa con của họ được từ trong bụng con cả, 
không phải là đứa con của bà ”. Bà không chịu trao cho. 

Hai bên tranh chấp nhau, không rõ thuộc về bên nào, 
cuối cùng tất cả họ bồng đứa trẻ đến chầu Đức-vua, xin 
Đức-vua phán xét. 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này các ngươi! Đứa bé này là con của hai gia đình. 

Tuân lệnh của Đức-vua, hai gia đình đều vui mừng 
hoan hỷ đều chấp thuận đứa bé là con chung của hai gia 
đình, nên đặt tên là “kia ” có nghĩa là con của hai gia 
đình phú hộ. 

Công tứ Bakula được hai gia đình phú hộ nuôi dưỡng, 
trưởng thành hưởng mọi sự an-lạc trong đời suốt 80 năm. 
Công tử Bãkula phát sinh tâm nhàm chán ngũ dục (sắc 
dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục) trong đời. 

Từ đó, công ñử Bãkula từ bỏ gia đình, đi xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong Phật-giáo, không lâu, Ngài thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 
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Ngài Trưởng-lão Bakula duy trì sinh-mạng suốt 80 
hạ, Ngài tịch diệt Niêt-bàn năm 160 tuôi, châm dứt tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bôn loải. 


* Tóm lược tích Ngài Trưởng-lão Samkicca?, kiếp 
chót Ngài đầu thai trong bụng người mẹ thuộc gia đình 
giàu có trong kinh-thành Sãavatth1. 

Khi Ngài còn nằm trong bụng mẹ, thì mẹ của Ngài bị 
lâm bệnh, rồi chết. Gia đình đem thi thể của bà đưa ra nghĩa 
địa, đặt trên giàn hỏa thiêu, tất cả các phần khác đều bị 
cháy, duy chỉ còn phần bụng hoàn toàn không bị cháy 
mà thôi. Nhóm người thợ thiêu đến mô bụng Ta, thấy đứa 
trẻ vẫn năm mở mắt, nên họ ăm Ngài trở về giao cho 
người thân trong gia đình. Họ vô cùng hoan hỷ đón nhận 
Ngài, đặt tên là Samkiccakumara: Công tử Samkicca. 

Công tử Samkicca được nuôi dưỡng đầy đủ sung túc, 
được hưởng mọi sự an-lạc. Đến khi lên 7 tuổi, công tử 
Samkicca suy xét thân phận cuộc đời của mình như Vậy, 
nên Ngài không muốn sống tại gia mà Ngài muốn xin đi 
xuất g1a. 

Nghe Ngài xin đi xuất gia, toàn thể gia đình bà con 
đều hoan hỷ cho phép Ngài được như ý. Gia đình vốn là 
người thường hộ độ cúng dường Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripufa, nên dẫn công tử Samkicca đến đảnh lễ Ngài 
Đại- Trưởng-lão, kính ximm Ngài tế độ công tử Sarnkicca, 
cho phép xuất gia. Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hoan 
hỷ chấp thuận tế độ công fử Samkicca. 

Trong buổi lễ xuất gia cho công tử Samkicca, trước 
tiên /Ê cạo tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền 
dạy giới tử Samkicca pháp-hành thiên-định căn bản gốc 
(mulakammafthana) đó là “Tacapafñcakakammafthana ” 


' Bộ Dhammapadatthakathä, Sahassavagøa, tích Samkiccasãmaneravatthu. 
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pháp-hành niệm tưởng 5 thể trọc (irược) trước khi xuất 
g1a Sa-di răng: 

“Kesa, loma, nakha, danrä, tfaco (anuloma). 

Taco, damtaä, nakhaä, loma, kesa. ` (patiloma). 

Nghĩa: 

Tóc, lông, móng, răng, đa (theo chiêu thuận). 

Da, răng, móng, lông, tóc (theo chiêu nghịch). 

Trong khi Ngài Đại-Trưởng-lão đang làm lễ cạo tóc 
cho giới tử, và giới 6 Sarmkicca đang niệm tưởng 5 thê 
frọc theo chiêu thuận và chiêu nghịch, giới fứ Sarmkicca 
chứng ngộ chân-|) tứ Thánh-đề, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Ti háảnh A-ra-hản 
cùng với tứ tuệ pafisambhida đặc biệt, đồng thời cùng 
một lúc lê cạo tóc xong, không trước không sau, V.V ... 


5- Samadhivippharä iddhi: Sự thành tựu phái sinh do 
năng lực của thiên định: 

Samadhivipphara iddhi phát sinh hộ trì do năng lực 
thiên-định, cho nên không có một tai họa nào có thê gây 
ra tai hại đên hành-giả được. 

Ví dụ: * Chuyện cận sự nữ Utfara? là bậc Thánh 
Nháp-lưu đang niệm rải tâm từ đền cô kỹ nữ Sirima, dù 
cô bị tạt gáo dâu bơ nóng vần không gây tai hại nào cả. 

Chuyện như Vậy: Cận sự nữ Uifara là con của ông 
phú hộ Punna; chông của cô không có đức-tin nơi Tam- 
bảo, là con của ông phú hộ Rãjagaha. Hằng ngày đêm, 
cô phải lo phục vụ chông, nên không có thì giờ rảnh rồi. 


Muốn có thì giờ để tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đên Đức-Phật cùng chư Đại-Đức-Tăng và nghe chánh- 
pháp, cận-sự-nữ Uitara thuê mướn kỹ nữ Sirina đền 


' Bộ Dhamapadatthakathä, Kodhavagga, tích Uttarä upäsikãvatthu. 
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phục vụ chồng của cô, giá một ngày đêm với số tiền 
1.000 kahãpana trong suốt 15 ngày đêm, tổng số tiền là 
15.000 kahapana; kỹ nữ Sirimä liền chấp thuận ngay. 

Khi ăn ở phục vụ chồng của cận-sự-nữ Uttarä, suốt 14 
ngày đêm qua trong gia đình phú hộ đầy đủ tiện nghi, kỹ 
nữ Sirima lại phát sinh tâm ganh tỊ với cận-sự-nữ UItara. 

Hôm Ấy, tại nhà bếp, cận-sự-nữ Uñara đang sắp đặt 
mọi người lo mọi công việc nấu nướng các món ăn thức 
uống, để tạo phước-thiện cúng dường đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-Đức- Tăng. 

Cận-sự-nữ Uiarä nhìn từ xa thấy kỹ nữ Sirimã tỏ vẻ 
mặt hầm hầm giận dữ đến chảo dầu bơ đang sôi, múc 
một gáo dầu bơ, rồi đi thắng về phía cận-sự-nữ UHarä. 
Ngay khi ấy, cận-sự-nữ UHarä niệm rải tâm từ đến kỹ 
nữ Sirimä rằng: 

“Xin cho cô Sirima thân tâm thường được an-lạc. Nhờ 
cô đến phục vụ chồng ta, nên ta mới có cơ hội tạo 
phước-thiện cúng dường đến Đức-Phật cùng chư Đại- 
Đức-Tăng và nghe chánh-pháp như thể này. 

Vậy, công ơn của cô đối với ta thật là vô lượng. Nếu 
ta có tâm-sân đối với cô thì gáo dẫu bơ kia có hại đến 
ta; còn nếu ta có tâm-từ đối với cô thật sự thì gảáo dâu 
bơ nóng kia không có hại gì đến ta cả. ” 

Khi cán-sự-nữ Uifara đang tải tâm từ và nghĩ như 
vậy, thì kỹ nữ Sirinä xăm xăm bước đến tạt gáo dầu bơ 
nóng trên đầu và mặt của cận-sự-nữ. 

Do năng lực của tâm từ của cận-sự-nữ Uara thật sự, 
nên gáo dâu bơ nóng kia như là nước lạnh, nên không có 
tai hại gì đối với cận-sự-nữ Uttarãä cả. 

Biết tội lỗi của mình, cô kỹ nữ Sirimä đến cúi lạy cận- 
sự-nữ Uarä, kính xin bà tha thứ lỗi, nhưng cận-sự-nữ 
Uiarä không chịu tha lỗi mà chỉ dẫn rằng: 
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- Này bạn thân mến! Khi nào Đức Tù-Phụ của tôi tha 
thứ lôi, thì tôi mới tha thứ lôi cho bạn được. 

Nghe chỉ dẫn như vậy, kÿ nữ Sirina không biết Đức 

Từ-Phụ ây, nên thưa rằng: 

- Kính thưa chị, Đức Từù-Phụ là VỊ nào vậy? 

- Này bạn thân mến! Đức Tù-Phụ chính là Đức-Thế- 
Tôn. Ngày mai, Đức Từ-Phụ sẽ ngự đên đáy cùng chư 
Đại-Đức- Tăng thọ nhận vật thức. Bạn nên đến đây cúng 
dường vật thực đên Ngài và kính xin Ngài tha thứ lôi cho 
bạn, thì tôi cũng sẽ tha thứ lôi cho bạn. 

Nghe cận-sự-nữ Uiarã chỉ dẫn như vậy, cô kỹ nữ 
Sirima trở về nhà, khuyên bảo 500 nữ thuộc hạ lo săm 
sửa món ăn thức uông ngon lành ngày hôm sau đem đên 
cúng dường đên Đức-Thê- Tôn cùng chư Đại-Đức- Tăng. 

Ngày hôm sau, cô kỹ nữ Sirima cùng nhóm 500 nữ 
thuộc hạ đem vật thực cùng chung với cận-sự-nữ U0tara 
thành kính cúng dường đên Đức- Thê-Tôn cùng chư Đại- 
Đức-Tăng. 

_Sau khi Đức-Thế-Tôn thọ thực xong, cán-sự-nữ Uttara 
dán cô kỹ nữ Sirina đền trình diện Đức- Thê-Tôn. 

Cô kỹ nữ Sirinä thành kính đảnh lễ Đức-Phật, xin 
sảm hồi tội lỗi của mình, kính xin Đức-Phật tha thứ. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Sirimä con! Con có lôi gì vậy? 

Cô kỹ nữ Sirimä bạch với Đức-Thế-Tôn rõ về tội lỗi 
của mình đã xúc phạm đên chj Ư//ara, người chủ thuê 
mướn cô. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi cận-sự-nữ Uttarã rằng: 

- Này Unarä con! Điều ấy có đúng sự thật như vậy 
hay không? 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, điều ấy là đúng sự thật 
như vậy. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức-Phật nhận lời sám hối, và tha thứ lỗi cho 
cô kỹ nữ Sirimä, rồi Ngài thuyết bài kệ dạy cận-sự-nữ 
Uttarä, đồng thời tế độ cô kỹ nữ Sirimä cùng nhóm 500 
nữ thuộc hạ của cô rằng: 

“Akkodhena Jjine kodham, asadhum sadhuna Jine. 

Jine kadariyam daãnena, saccena nãli kavadinam. “Iợ 

- Này UI-ta-ra con! 

Thắng được người sân hận, 

Băng tâm không sân hận. 

Thắng được người bắt-thiện, 

Bằng thiện-pháp cao thượng. 

Ti hẳng được người keo kiệt, 

Bằng phước-thiện bồ-thí. 

Thắng được người nói dối, 

Băng lời nói chân thật. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết bài kệ này, cô kỹ 
nữ Sirinä cùng nhóm 500 nữ tùy tùng của cô đều chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu-Thánh- 
đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 


* Chuyện Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmävaff” cùng 
500 bạn gái thuộc hạ đều là bác Thánh Nhập-lưu ĐDỊ 
Đức-vua Udena truyền lệnh sắp hàng dài, rồi ĐÐức-vua 
giương cung bắn bằng mũi tên độc, nhưng mũi tên 
không bay thăng đến họ mà bay quay lại cắm xuống 
trước mặt Đức-vua. 


Chuyện như vây: Đức-vua Udena đất nước KosambïT 


' Dhammapadagãthã số 233, tích Uttarä upãsikãvatthu. 
? Bộ Dhammapadatthakathä, Appamädavagøga, tích Sãmãvafivatthu. 
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có 3 Chánh-cung Hoàng-hậu là bà Samaval, bà 
Suladatta, bà Magandiyd. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Saãmavafr cùng 500 bạn gái 
thuộc hạ đêu là bậc Thánh Nhập-Tưu, có đức-tin trong 
sạch vững chắc nơi 7mn-bảo. Còn Chánh-cung Hoàng- 
hậu Magandiya đã từng có oan trái nơi Đức-Phát, nên 
bà bày ra nhiều mưu thâm kế độc để hại Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavaf, bởi vì bà có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật. 

Đức-vua Udena ngự đến mỗi lâu đài nghỉ ngơi với 
mỗi Chánh-cung Hoàng-hậu theo kỳ hạn 7 ngày. 

Thuở ấy, Đức-vua ngự đến lâu đài nghỉ ngơi với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandiyä đến ngày thứ 7 mãn 
kỳ hạn, rồi sẽ ngự tiếp đến lâu đài của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samavafi. 

Ngày thứ 7, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Miãgandgiya 
cho người báo tin với người chú của mình, hãy tìm cho bà 
một con rắn hồ mang, đem nhỗ răng, diệt nọc độc, rồi gửi 
gấp cho bà. Người chú thi hành theo lời căn dặn của bà. 

Đức-vua ngự đến lâu đài của mỗi Chánh-cung Hoàng- 
hậu, thường đem theo zmội cây đản, trong cây đàn có, lỗ 
nhỏ, nên bà bí mật bỏ con răn hồ mang vào lỗ nhỏ ấy, 
rồi lẫy hoa bịt lại, để lại chỗ cũ. 

Dù biết ĐÐức-vua sẽ ngự đến lâu đài nào rồi, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandiyä vẫn tâu rằng: 

-Muôn tâu Hoàng-Thượng, ngày mai Hoàng- Thượng 
sẽ ngự đến lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu nào vậy? 

- Này Ái-khanh! Ngày mai trẫm sẽ ngự đến lâu đài 
của Cháảnh-cung Hoàng-hậu Samavdli. 

- Muôn tâu Hoàng Thượng, đêm qua thân thiếp nằm 
mộng điều không lành. Vậy, kinh xin Hoàng-Thượng không 
nên ngự đến lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvafr. 
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Mặc dù Chảnh-cung Hoàng-hậu Maãgangiya tầâu như 
vậy, Đức-vua vẫn ngự đến lâu đài của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samäavafr theo kỳ hạn thường lệ. 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, kính xin Hoàng-Thượng 
cho phép thân thiếp tháp tùng hộ giá Hoàng-Thượng. 

Mặc dù ngăn cản không cho bà đi theo nhưng bà cũng 
vẫn đi theo. Đức-vua mang theo cây đàn ngự đến lâu đài 
Chánh-cung Hoàng-hậu Samavali., 

Đức-vua được Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmavafi cùng 
nhóm 500 bạn gái đón rước long trọng, dâng hoa và các 
vật thơm, Ðức-vua thọ nhận, rôi ngự vào phòng, đặt cây 
đàn trên chỗ năm. Đức-vua dùng các món ăn thức uông 
thượng vị, rồi nằm nghỉ. 

Khi Ấy, bà Miagangiya làm bộ như đang săn sóc, 
nhằm lúc Ðức-vua không để ý, bà nhỗ bỏ cái hoa bịt lỗ 
cây đàn, thì con rắn hổ mang từ lỗ cây đàn bò ra. Bà 
Magandiya la thét lên: 

“Rắm! Rắm! Muôn tâu Hoàng Thượng. ” 

Con rắn hổ mang phùng mang tự vệ. Nhìn thấy con 
rắn hỗ mang như vậy, Đức-vua hoảng sợ, nên nôi cơn 
thịnh nộ quát lên răng: 

- Các ngươi đã làm tội ác tày trời! Trước đây Trâm 
không tin lời của Chánh-cung Hoàng-hậu Magandiya 
tâu rằng các ngươi đã có hành vỉ bắt tuân theo lệnh của 
Trâm. Hôm nay, các ngươi thả rắn hồ mang tại chỗ nằm 
của Trâm, rõ ràng có ý ám hại Trâm. 

Khi ấy, bà Mãgandiyä có cơ hội mắng nhiếc Chánh- 
cung Hoàng-hậu Sãmavaf càng nhóm 500 bạn gái tùy 
tùng của bà một cách thậm tệ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmavafr khuyên dạy nhóm 
500 bạn gái tùy tùng của mình rằng: 
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- Này các em yêu quý! Ta và các em hãy nên niệm rải 
tâm từ đến Hoàng Thượng cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mãgandiyä. Ta và các em không được nổi tâm sân đến 
bất cứ một ai cả. 

Đức-vua truyền lệnh bắt bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmaävaf đứng đâu tiếp theo sau 500 bạn gái tùy tùng sắp 
thẳng hàng, Đức-vua lắp cây tên độc, rôi giương cung 
nhắm bắn ngay vào ngực của Chánh-cung Hoàng-hậu 
S-mäyøđïï, với mũi tên này có khả năng xuyên qua ngực của 
bà và ngực của 500 bạn gái tùy tùng của bà cùng một lúc. 

Đức-vua kéo dây cung bắn mũi tên bay ra khỏi cung, 
rồi mũi tên quay đầu trở lại hướng về Ðức-vua cắm phập 
xuống trước mặt, đo năng lực tâm từ của Chánh-cung 
Hoàng-hậu SamäavafT và 500 bạn gải thuộc hạ của bà. 

Thấy điều phi thường chưa từng có như vậy, Ðức-vua 
hoảng sợ suy xét rằng: “Mñi tên ấy được bắn ra rất 
mạnh có thể xuyên thủng tảng đá, trong khoảng không 
gian không có vật cản, tại sao mũi tên lại có thể quay trở 
lại dường như nhắm thăng vào tim của ta. Sự thật, mũi 
tên không có tâm, không phải chúng-sinh, thể mà nó biết 
được án-đức của Chánh-cung Hoàng-hậu Samavdf; còn 
ta là người, sao ta lại không biết đến ân-đức của nàng ”. 

Đức-vua vội ném cây cung, ngự đến ngôi sát đôi chân 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvaiï, chắp đôi tay đọc 
lên bài kệ rằng: 

“Trâm hôn mê lầm lạc, 

Trâm mê muội hoàn toàn. 

Đối với Trâm các hướng, 

Đểu mờ mịt lối tăm, 

Ái khanh Sãmãvaffl 

Xin hãy che chở Tỉ râm, 

Là nơi Trâm nương nhờ. ” 
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Nghe Øức-vua truyền bảo như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu SamaävafT vôn là cận-sự-nữ, cũng là bác 
Thánh Nhập-lưu Thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát, nên bà 
khuyên Đức-vua rằng: 


“Tâu Hoàng- Thượng cao cải! 
Xin Người chớ nương nhờ, 
Nơi thân thiếp thấp hèn, 

Thân thiếp đã nương nhờ, 

Nơi Đức-Phát cao thượng, 

Xin Hoàng-Thượng nương nhờ, 
Đức-Phật cao thượng ấy, 

Cuộc đời của thân thiếp, 
Nương nhờ nơi Đức-Phật, 

Xin Hoàng-Thượng cũng vậy. ” 


Nghe lời khuyên chính đáng của Chánh-cung Hoàng- 
hậu như vậy, nhưng Ðức-vua vẫn còn hồ-thẹn tội-lỗi, 
nên truyền bảo rằng: 

- Này Ái khanh! Trâm xin nương nhờ nơi ải khanh và 
cũng nương nhờ nơi Đức-Phật nữa. Trâm ban ân huệ 
cho ái khanh. Ái khanh hãy nhận ân huệ của Tì râm. 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, thân thiếp cúi xin nhận ân 
huệ của Hoàng Thượng. Kinh xin Hoàng Thượng ban cho 
ân huệ mà thân thiếp mong muốn là: 

Kinh thỉnh Hoàng-Thượng đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, xin quy y nương nhờ nơi Đức-Phát-Bdo, Đựứực- 
Pháp-Bdo, Đúc- lăng-Bảo. 

Kính thỉnh Đức-Phát cùng 500 chư Đại-đức-Tăng 
ngự vào cung điện, để cho thân thiếp có cơ hội tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường suốt 7 ngày. 

Và kính xin Hoàng-Thượng bạch với Đức-Thế-Tôn, 
xin Ngài cho phép 500 chư Đại-Đức-Tăng hằng ngày 
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vào cung điện, để chúng thân thiếp có được cơ hội tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường và nghe chánh-pháp. 

Đức-vua chuẩn tấu, ban 3 ân huệ ấy cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvaf, rồi Đức-vua ngự đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xi quy y nương nhờ nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-Bảo, Đức-Pháp-Bảo, Đức-Tăng-Bảdo, kính xin Đức- 
Thế-Tồn công nhận Đức-vua là cận-sự-nam đã quy y Tam 
Bảo trọn kiếp. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự vào cung điện 
cùng 500 chư Đại-Đức-Tăng, để cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvafr có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường suốt 7 ngày. 

Và hằng ngày, kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép Ngài 
Trưởng-lão Ananda dẫn 500 chư Đại-đức-Tăng vào 
cung điện, để cho những người trong hoảng cung tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường. 

Đức-Phật cho phép Ngài Trưởng-lão Ẩnanda dẫn 500 
chư Đại-Đức-Tăng hằng ngày đi vào cung điện như lời 
thỉnh cầu của Đức-vua Udena, v.v... 


6- Ariya tddhi: Sự thành tựu phát sinh do năng lực 
của bậc Thánh A-ra-hảm. 

Ariya iddhi này phát sinh do năng lực của bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Đối với bậc Thánh A-ra-hán không có cảm giác ghê 
tởm trong vật đáng ghê tớm, bởi vì Ngài thực-hành suy 
xét về để-mục tứ-đại: Địa-đại, thuỷ-đại, hoả-đại, phong- 
đại, nên không có cảm giác đáng ghê tởm. Và cảm thấy 
nhàm chán trong những vật xinh đẹp đáng say mê, ưa 
thích, bởi vì Ngài suy xét về đề-mục bắt tịnh, hoặc thẫy 
rõ, biết rõ đrạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã. 
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7- Kammavipakqja tddhi: Sự thành-tựu phát sinh do 
năng lực của quả của nghiệp. 

Kammavipakaqjaä iddhi này phát sinh do năng lực của 
quả của nghiệp. 

Vị dụ: * Quả của KỆ s4 1m như con chim bay trên hư 
không, con cá ở dưới nước, v.v.. 

* Quả của thiện-nghiệp như chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên các tầng trời sắc- giới 
phạm-thiên, có /#iên-nhãn, thiên-nhĩ, biên hóa ra nhiều 
thứ khác nhau. 


Tuy long vương cùng các long nam, long nữ sinh trong 
cõi long cung do quả của ác-nghiệp trong thời-kỳ tái- 
sinh (patisandhikäla), nhưng sau thời-kỳ đã tái-sinh 
(pavatti-kala) đại-thiện-nghiệp cho quả, nên /ong vương, 
long nam, long nữ có khả năng hóa ra người, biển hóa ra 
nhiều phép, hiện lên cõi trời dục-giới, v.v... 

Đó là sự thành-tựu phát sinh do năng lực quả của ác- 
nghiệp hoặc quả của thiện-nghiệp. 


ổ- Puññiavato tddhỉ: Sự thành-tựu phát sinh do năng 
lực của phước-thiện. 

Puñnavafo iddhi này phát sinh do năng lực của quả 
của phước-thiện. 

Vị dụ: Đức-vua Chuyển-luân-Ti háảnh-vương có khả 
năng ngự trên xe báu bay khăp 4 châu cùng với các đoàn 
binh hộ giá; Ởng phú hộ Jotika có lâu đài toàn băng 
ngọc man xuât hiện lên từ dưới đât; v.v... 

9- Vijjamaya tddhi: Sự thành tựu phát sinh do năng 
lực của phép thuật. 

W†jjamaya iddhi này phát sinh do năng lực luyện tập 
phép thuật. 
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Ví dụ: Người luyện tập mỗi phép thuật có khả năng 
đặc biệt biên hóa theo phép thuật ây, v.v... 


10- Tatfha taftha sammapayogapaccayä tddhi- Sự 
thành tựu phát sinh do năng lực của sự tinh-tấn trong môn 
học chân chính nào đỏ. 

Tattha tattha sammapayogapaccayaä iddhi này do 
năng lực của sự tinh-tấn không ngừng trong môn học 
chân chính trong Phật-giáo như: Pháp-học Phật-giáo, 
pháp-hành Phật-giáo, pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ, v.v... 


Quả của pháp-hành thiền-định 
Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định: 


- Nếu hành-giả nào mới đạt đến so-định (parikamma- 
samädhi) định-tâm ở giai đoạn đầu và đạt đến cận-định 
(upacärasamadhi) định-tâm ở giai đoạn giữa, 2 loại định- 
tâm này còn thuộc về dục-giới thiện-tâm, thì đại-thiện- 
nghiệp trong dục-giới thiện-tâm ấy có cơ hội cho quả an- 
lạc bình thường trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả trong (hởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-quả-tâm gọi là pafisandhicita: Tải- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong 
cối người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ trong 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy cho đến tuổi thọ. 

- Nếu hành-giả là hạng người fam-nhân (tihetuka- 
puggala) có khả năng chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm và tiếp theo chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, thì được hưởng sự an-lạc vi-tễ ngay trong 
kiếp hiện-tại và kiếp kế-tiếp như sau: 
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- Nhập bậc thiển đã chứng đắc để hưởng sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại. 

- Chứng đắc đủ 9 bậc thiên, có khả năng luyện tập 
phép thán-thông (abhinna). 

- Sử dụng bậc thiên làm nên tảng để thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Bậc thiên hồ trợ bậc Thánh nhập Thánh-quả-tâm. 

- Chứng đắc đủ 9 bậc thiên hỗ trợ bậc Thánh Bắt-lai, 
bậc Thánh A-ra-hẳn nhập diệt-thọ-tưởng. 

6ó- Săc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện tâm cho quả tải-sinh kiệp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tâng trời săc-giới phạm-thiên. 

- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 táng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

Giảng giải 

1- Nhập thiên đã chứng đắc để hưởng sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại. 

Khi hành-giả đã chứng đắc bậc thiền nào rồi, muốn 
nhập thiên 0 hanasamapati) â ấy, để hưởng sự an-lạc trong 


bậc thiền ấy, hành-giả cần phải luyện tập 5 pháp-thuần- 
thục (vasIbhava) như sau: 


VasTbhäva có 5 pháp-thuằn-thục 

1- Ävajjana vasibhhava: Hành-giả có khả năng thuần 
thục quản triệt chỉ-thiên với ÿ-môn-hướng-tám. 

2- Samapajjana vasibhava: Hành-giá có khả năng 
thuần thục nhập bậc thiên áy. 

3-Adhiqthana vasibhava: Hành-giả có khả năng thuần 
thục phát nguyện án định thời gian nhập bác thiên áy. 
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4- Vufthäna vasibhãäva: Hành-giả có khả năng thuần 
thục ấn định thời gian xả bậc thiên ấy. 

5- Paccavekkhana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuần thục quản triệt chỉ-thiên với tác-hành-tâm. 

Hành-giả có 5 pháp thuần thục có khả năng nhập bậc 
thiền ấy, để hưởng sự an-lạc kiếp hiện-tại, trong khoảng 
thời gian suốt I giờ hoặc 2-3 giờ tùy theo ý nguyện của 
hành-giả. 

Nếu hành-giả đã chứng đắc tất cả 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-săc-giới thiện-tâm thì hành- 
giả muốn nhập bậc thiền nào do ý nguyện. 

Ví dụ: Có ý nguyện muốn nhập đệ nhị thiền sắc-giới 
thiện-tâm, hành-giả hướng tâm đến đối-ượng pafi- 
bhaãganimiffa của đề-mục thiền-định ẫy, rồi nhập đệ nhị 
thiên sắc-giới thiện-tâm, theo đệ nhị thiên sắc-giới lộ- 
trình tâm (haãnasamapattivihicia) các tâm sinh diệt 
tuần tự như sau: 


Đồ biểu nhập thiền lộ-trình-tâm 


Đối-tượng cũ đối-tượng cũ 
kiệp trước kiệp trước 
@265/91X5%69196@0sss-636) 
Giải thích: 


Hành-giả trước tiên nhập đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tâm theo lộ-trình-tâm /hãnasamapaffivithiciffa như sau: 

“Bhavangacitta, bhavangacalana, bhavangupaccheda, 
manodVvärävajjanacifta, parikamma, upacaära, anuloma, 
gotrabhi, jhãnakusalacitta (phát sinh liên tục nhiễu sát- 
na-tâm), bhavangacitta,... châm dứt nhập thiển sắc-giới 
lồ-trình-tâm. 
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Nhập thiền sắc-giới lộ-trình-tâm 


1- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tắt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, — vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt, vt (na) 
4- Manodväravajjanacitta: Ÿ-môn-hướng-tâm, ví (ma) 


5- Parikamma: Tâm chuẩn bị đệ nhị thiên, ví (pari) 
6- Upacara: Tâm cận đệ nhị thiên, ví (upđ) 
7- Anuloma: Tâm thuận theo đệ nhị thiển ví (up4) 
8- Goftrabhu: Tám chuyển Cối-giới., ví (gof) 


9- Jhanacitta: Đệ nhị thiên sẵc-giới thiện-tâm sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng suốt thời gian nhập đệ nhị thiển sắc 
giới thiện-tâm ấy, ví (ha) 

10- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm sau. ví (bha) 

Châm dứt nhập đệ nhị thiền sắc-giới lộ-trình-tâm. 

Hành-giả đã nhập đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm thì 
đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm sinh tồi diệt liên tục 
không ngừng trong suốt thời gian mà hành-giả đã phát 
nguyện l giờ hoặc 2-3 giờ theo ý nguyện của hành-giả. 

Trong khi nhập thiền, chỉ có các đệ nhị thiển sắc-giới 
lộ-trình-tâm phát sinh trong ý-môn-lộ-trình-tâm mà thôi, 
hưởng sự an-lạc trong thiền. 

Ngoài ra, ngũ-môn-lộ-trình-tâm không phát sinh, nên 
hành-giả không thấy, không nghe, không ngửi, không 
nếm, không cảm giác được các đối-tượng khác, cho đến 
khi mãn thời gian phát nguyện, đệ nhị thiên sắc-giới 
thiện-tâm tự động chấm dứt. 

Khi ấy, hành-giả trở lại cuộc sống bình thường, nhãn- 
thức-tâm nhìn thấy đôi-tượng sắc; nhĩ-thức-tâm nghe 
đối-tượng âm thanh; ứÿ-/c-tâm ngửi đối-tượng hương: 
thiệt-thức-tâm nếm đối- -tượng vị; /hân-thức-fãm cảm 
giác đôi-tượng cứng mềm, nóng lạnh, ... ÿ-/c-/âm biết 
các đối-tượng pháp, v.v... 
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2- Chứng đắc đủ 9 bậc thiên, có khả năng luyện tập 
phép thân-thông (abhiññnä). 

Nếu chứng đặc đủ 9 bậc thiền: 5 bậc thiền sắc-giới và 
4 bậc thiền vô-sắc-giới thì hành-giả có thể luyện tập 
phép tam-giới thần-thông (Iokiya abhiññä). 

Tam-giới thần-thông có 5 loại: 

- lddhividha abhinna: Đa-dạng-thông. 

- Dibbasota abhinñna: Thiên-nhĩ-thông. 

- ParaciftIavjanana abhinna: Tha-tâm-thông. 

- Pubbenivasanussati abhiññä: Tiên-kiếp-thông. 

- Dibbacakkhu abhinna: Thiên-nhãn-thông. 


3- Sử dụng bậc thiển làm nên tảng để thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Sau khi đã chứng đắc bậc thiền nào rồi, hành-giả có 
thể sử dụng bác thiên ấy làm nền tảng, làm đối-tượng, đề 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ như sau: 

- Nếu hành-giả sử dụng chi-thiển (jhãnanga) làm đỗi- 
tượng riệm-thọ (thọ lạc, thọ xả) trong thọ-niệm-xứ, 
thuộc về đanh-pháp (nãmadhamma). 

- Nếu hành-giả sử dụng /âm-thiên hãnacifa) làm 
đối-tượng niệm-tâm (sắc-giới thiện-tâm) trong tâm- 
niệm-xứ, thuộc về danh-pháp (nãmadhamma)... 

- Hadayavatthu: Sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm 
thuộc về sắc-pháp (rñpadhamma). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đối-tượng 
danh-pháp, sắc-pháp của bậc thiên ấy làm đổi-tượng 
thiên-tuệ. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đối- 
tượng thiền-tuệ là danh-pháp hoặc sắc-pháp, trí- tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ /hậf-tánh của danh-pháp, sắc- 
pháp thuộc vê chân-nghĩa-pháp là pháp-vô-ngã. 
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Tiếp tục #-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp, thây rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: Trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn theo bậc thiên ấy, trở 
thành bác Thánh A-ra-hámn. 

Bậc thiền ấy trở thành siêu-tam-giới-thiển-tâm có đôi- 
tượng Niếr-bàn. 

Cho nên, siêu-/am-giới-thiên-tâm có 5 bậc thiền, từ đệ 
nhất thiên siêu-tam-giới-tâm cho đến đệ ngũ thiên siêu- 
tam-giới-tâm đều có đồi-tượng Niết-bàn (Khác với tam- 
giới-thiền-tâm có đồi-tượng là 11 đề-mục thiền-định). 


4- Bậc thiên hỗ trợ Thánh-nhân nhập Thánh-quả-tâm 

Hành-giả là bác Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh- 
quả-tâm bậc cao cuỗi cùng, có ý nguyện muốn zhập 
Thánh-quả-tâm (phalasamäpafi) ây suốt thời gian 1 giờ 
hoặc 2-3 giờ theo ý nguyện của bác Thánh-nhân ấy, để 
hưởng sự an-lạc tịch tịnh Niết-bàn. Hành-giả cần phải có 
bậc thiền hỗ trợ cho việc nhập Thánh-quả-tâm áy. 


Ví dụ: Nếu bậc Thánh A-ra-hán đã chứng đắc 5 bậc 
thiên sắc-giới duy-tác-tâm thì chỉ nhập A-ra-hán-Thánh- 
quả mà thôi, còn 5 bậc thiền sắc-giới duy-tác-tâm, bác 
Thánh A-ra-hán muốn sử dụng bậc thiền nào nhập A-ra- 
hản- Thánh-quả cũng được. 

(Bậc Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh-quả bậc cao 
không nhập Thánh-quả bậc thấp, còn chứng đắc đủ 5 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, muốn nhập bậc thiên nào 
tùy theo ý nguyện của bậc Thánh-nhân.) 


5- Chứng đặc đủ 9 bậc thiên hỗ trợ bậc Thánh-Bắt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt thọ tưởng. 
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Hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai (Anägämi) hoặc bậc 
Thánh A-ra-hản (Arahana) có ý nguyện muỗn nhập 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamäpatfi) cần phải có đủ 2 
năng-lực (bala): 

- Năng-lực của thiền-định (samathabala) chứng đắc 9 
bậc thiền: 5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

- Năng-lực của thiền-tuệ (vipassanabala) phải là bậc 
Thánh Bát-lai-Thánh-quả hoặc bậc Thánh A-ra-hản- 
Thánh-quả. 

Do nhờ 2 năng-lực ây, bậc Thánh Bắt-lai (Anägaämi) 
hoặc bác Thánh A-ra-hản (Arahamia) có thê nhập diệt- 
thọ-tưởng (mirodhasamapdafii) nghĩa là diệt tâm, tâm sở 
và săc-pháp phát sinh từ tâm (chỉ còn lại sắc-pháp phát 
sinh từ nghiệp, từ thời tiết và từ vật thực mà thôi) suốt 
thời gian 7 ngày đêm, hoàn toàn không có khổ thân, khổ 
tâm nào cả. 

Qua 7 ngày đêm, tự động xổ điệt-thọ-tưởng (mirodha- 
samäpati), bậc Thánh Bắtlai (Anägämi) hoặc bậc 
Thánh A-ra-hán (Arahanta) trở lại cuộc sống bình thường 
thở vào, thở ra, 6 fhức-tâm: Nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức- 
tâm, t)-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thán-thức-tâm, ý-thúc- 
tâm tiếp xúc với 6 đỗi- -tượng: Đối-tượng sắc, đối-tượng 
thanh, đối-tượng hương, đối-tượng vị, đối-tượng xúc, 
đối-tượng pháp như bình thường. 

(Nhập Thánh-quả tâm và nhập diệt-thọ-tưởng sẽ 
giảng giải rộng trong Quyển X, Pháp-Hành Thiên-Tuệ, 
phân Quả của thiên-tuệ ) 


6- Bậc thiền cho quả tái-sinh kiếp sau 


- Sắc-giới-thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 
chăc chăn sẽ cho quả tái-sinh kiêp kê-tiệp trong 76 /áng 
trời săc-giới phạm-thiên. 
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- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện- 
tâm chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 4 
tầng trời vô-sắc- giới phạm-thiên. 


Sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 


Hành-giả nào thuộc hạng người fam-nhân (1ihetuka- 
puggala) có khả năng đã chứng đặc 5 bác thiên săc-giới 
thiện-tâm g1ữ gìn duy trì cho đên lúc lâm chung, 

Sau khi hành-giả ấy, chắc chắn sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 bác thiên sác-giới thiện-fđm cho quả tải-sinh 
kiêp kê-tiêp trên 76 fáng trời săc-giới phạm-thiên. 

16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên chia ra 4 tầng trời 
theo 4 sãc-giới quả-tâm như sau: 

1-Tầng trời đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời 

- Brahmapärisajjä: Tầng trời Phạm-chúng-thiên. 

- Brahmapurohitä: Táng trời Phạm-suw-thiên. 

- Mahabrahna: Táng trời Đại-phạm-thiên. 

2- Tầng trời đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời 

- Paritäbhä: Tâng trời Thiểu-quang-thiên. 

- Appamanabha: Tầng trời Vô-lượng-thiên. 

- Abhassara: Tầng trời Quang-âm-thiên. 

3- Tầng trời đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời 

- Paritasubhä: Tầng trời Thiểu-tịnh-thiên. 

- Appamanasubha: Tầng trời Vô lượng tịnh-thiên. 

- Subhakinha: Táng trời Biên-tịnh-thiên. 

4- Tầng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 tầng trời 

- Vehapphalä: Tâng trời Quảng-quả-thiên. 

- AsannasaHa: Táng trời Vô-tưởng-thiên. 
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* Suddhãävasa: Tầng trời Tịnh-cư-thiên có 5 tầng trời 
này chỉ đành cho bác Thánh Bár-lai chứng đắc đệ ngũ 
thiền săc-giới thiện-tâm mà thôi. 

- Avihä: Tầng trời Vô-phiên-thiên. 

- Aftappä: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassä: Tâng trời Thiện-hiện-thiên. 

- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kiến-thiên, 

- Akamiftha- 1: âng trời Sắc-cứu-cánh-thiên. 


Sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trên 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên. 

Thật ra, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm gọi là 
pafisandhicitta: Sắc-giới tải-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị .phạm-thiên trên 75 tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Wô-tưởng-thiên, bởi vì chư phạm-thiên trên tầng 
trời này tái-sinh kiếp sau bằng rũpapafisandhi đó là jvifa- 
navakakalãpa: Nhóm sắc-pháp có sắc-mạng-chủ thứ 9). 

Thiền sắc-giới có 5 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng mandapuggala: Hành- 
giả có trí-tuệ chậm thực-hành pháp-hành-thiền-định có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiền săc-giới thiện-tâm theo 
tuần tự như sau: 

1- Đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiển là 
vitakka, vicära, pïti, sukha, ekaggafä do chế ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana): Kamacchanda, byaãpada, 
thĩna-middha, uddhacca-kuRkucca, viciRiccha. 

2- Đệ nhị thiên sắc-giởi thiện-tâm có 4 chỉ-thiên là 
vicära, pii, sukha, ekagsaiä, do chễ ngự được chỉ-thiên 
vitakka. 
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3- Đệ tam thiên thiện-tâm có 3 chi-thiên là pưi, sukha, 
ekagøafra, do chê ngự được chỉ-thiên vicaãra. 

4- Đệ tứ thiển sắc-giới thiệntâm có 2 chi-thiên là 
sukha, ekagsgara, do chề ngự được chỉ-thiên pïii. 

5- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên là 
upekkha, ekagseafa, do thay thê chỉi-thiên sukha băng 
upekkha. 


Thiền sắc-giới có 4 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng fikkhapuggala: Hành- 
giả có tri-tuệ sắc bén nhanh nhạy có khả năng suy xét 
thấy rõ rạng-thải thô của chỉ-thiển vitakka và chỉ-thiên 
vica-ra cùng một lúc, nên để nhị thiên sắc-giới có 3 chỉ- 
thiên là pii, sukha, ekaggaiã. 


Cho nên, hành-giả thuộc hạng fikkhapuggala có 4 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm theo tuần tự như sau: 


1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiển là 
vifakka, vicara, pii, sukha, ekaggaía, do chê ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nvarana): Kamacchanda, byäpäda, 
thĩna-middha, uddhacca-kuRkucca, viciRiccha. 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ-thiên là 
pư, sukha, ekaggadfa do chê ngự được 2 chỉ-thiến 
vifakka, vicära cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiển là 
sukha, ekaggaía, do chề ngự được chỉ-thiên pii. 

4- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiển là 
upekkha, ekagsafa, do thay thê chỉ-thiên sukha băng chỉ- 
thiên upekkha. 

Cði sắc-giới phạm-thiên có 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên chia ra 4 fáâng trời theo 4 bậc thiên săc-giới 
quả-tâm. 
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Như vậy, nếu hành-giả thuộc hạng fikkhapuggala có 
4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, thì 16 tâng trời sắc-giới 
phạm-thiên chia ra 4 tâng trời theo 4 bậc thiên sắc-giới 
quả-tám không có gì đặc biệt. 

- Tuy nhiên nếu hành-giả thuộc hạng mandapuggala 
có 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, thì 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên chia ra 4 Zầng trời theo 4 bậc thiên sắc- 
giới quả-tâm, cho nên đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm Và 
đệ tam thiên sắc-giới quả-tâm cho quả chung trong tầng 
trời đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm có 3 tầng tròi. 


Quả của 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
1- Quả của đệ nhất thiền sắc-giới-thiện-tâm 


- Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapugsala) có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhát thiên 
sắc-giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung 
gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đệ nhất thiền sắc- 
giới quả-tâm gọi là pafisandhicita: Sắc-giới tải-sinh- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên đẩng trời đệ nhất thiền sắc-giới quả- 
tâm có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ nhất thiên 
sắc-giới quả-tâm có 3 bậc: Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng 
như sau: 

- Đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Bralzmapärisajjã: Phạm- 
chúng-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này là 
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thuộc hạ của Đại-phạm-thiên, có tuôi thọ 1/3 a-tăng-kỳ 
trụ “của kiếp trái đất. 

- Đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Brahmapurohia: Phạm- 
sư-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này là có vấn 
của Đại-phạm-thiên, có tuổi thọ 1/2 a-tăng-kỳ trụ của 
kiếp trái đất. 

- Đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Ä⁄ahãbrahmäa: Đại- 
phạm-thiên. Chư phạm-thiên là những bậc cao cả trong 
tầng trời này, có tuôi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 


2- Quả của đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm và đệ tam 
thiên sắc-giới thiện-tâm 


* Hành-giả nào đã chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới 
thiện-tâm và đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, giữ gìn 
duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm và đệ tam thiên sắc-giới 
thiện-tâm, cho quả chung rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm gọi là 
patisandhicita: Sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 





' Asañkhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể đếm bằng số. 
Mahäkappa: Đại-kiếp trái đất gồm có 4 a-tăng-kỳ: thành, trụ, hoại, không. 
I- A-tăng-kỳ thành là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đã tạo 
thành. 
2- A-tăng-k} trụ là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang tồn tại, 
3- A-făng-kỳ hoại là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang bị 
hoại dần, 
4- A-tăng-kỳ không là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất không 
còn nữa. 
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sinh kiếp kế- tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên theo đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm có 3 bậc: 
Bác hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

- Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên Pari/abha: T: hiểu-quang-thiên. 
Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang kém 
thua chư Phạm-thiên bậc cao, có tuôi 2 đại kiếp trái đất. 

- Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Appamanäbhä: Wô-lượng- 
thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang 
vô lượng, có tuôi 4 đại-kiếp trái đất. 

- Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm- thiên Abhassara: Quang-âm- 
thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang 
sáng ngời phóng ra từ thân của vị Phạm-thiên, có tuổi 8 
đại-kiếp trái đất. 

3- Quả của đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm 

* Hành-giả nào đã chứng đắc đệ / thiên sắc-giới 
thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ây chết, săc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, cho quả trong thời- kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ tam thiền sắc-giới 
quả-tâm gọi là patisandhicita: Săắc-giới tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời đệ tam thiền sắc-giới quả-fâm có 3 


tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ /am thiên sắc-giới 
quả-tâm có 3 bậc: Bác hạ, bác trung, bác thượng như sau: 
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- Đệ tam thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời săc-giới phạm-thiên Parittasubha. Tì hiểu-tịnh- 
thiên. Chư Phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang 
xinh đẹp tuyệt vời vẫn còn kém thua Phạm-thiên bậc 
cao, có tuổi 16 đại-kiếp trái đất. 


- Đệ fam thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên 4ppamanasubhãä: Vô- 
lượng-tịnh-thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời này có 
hào quang xinh đẹp tuyệt vời vô lượng, có tuôi 32 đại- 
kiếp trái đất. 

- Đệ tam thiên sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm- thiên Subhakinha: Biến-tịnh- 
thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này có hào quang 
xinh đẹp tuyệt vời tỏa ra toàn thân của vị phạm-thiên, có 
tuổi 64 đại-kiếp trái đất. 


4- Quả của đệ ngũ thiền sắc-giới-thiện-tâm 


* Hành-giả nào đã chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm, cho quả trong thời-kỳ 
tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đệ tứ thiền sắc-giới 
quả-tâm gọi là palisandhicita: Sắc-giởi tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên đẳng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo đệ #ứ thiển sắc-giới 
quả-tâm như sau: 
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- Vehapphaläbhũmi: Tầng trời Quảng-quả-thiên 


* Hành-giả nào là hạng phàm-nhân hoặc bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai đã chứng đắc đệ ngũ 
thiển sắc-giới-thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới-thiện-tâm 
cho quả trong ứhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có đệ fứ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là patisandhicitta: 
Sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời Vehapphalã: 
Quảng-quả-thiên. Chư Phạm-thiên trong tầng trời này có 
tuổi thọ bền vững lâu dài đủ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 9 tầng trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp có tuổi 
thọ không bền vững: 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng lửa thì 6 
cõi trời dục-giới và 3 tầng trời đệ nhất thiên sắc-giới 
quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng nước thì 
6 cõi trời dục-giới, 3 tâng trời đệ nhất thiển sắc-giới 
quả-tâm và 3 tầng trời đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm 
cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng gió thì 6 
cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ nhất thiên sắc-giới quả- 
tâm, 3 tầng trời đệ nhị thiên sắc-giới quả- -tâm và 3 tầng 
trời đệ tam thiên sắc-giới quả-tâm 3 cõi của tầng trời đệ 
nhất thiền sắc-giới cũng đều bị hủy hoại. Cho nên 9 tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp này không có bền 
vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ. 


- Asaññasattäbhũmi: Tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên 
* Hành-giả nào là ng phàm-nhân đã chứng đặc đệ 
ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm này, vốn có tâm nhàm chắn 
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4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn), 
bởi vì nhàm chán tâm biết các đối-tượng, nên có ý 
nguyện chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi. 

Vì vậy, sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện lực của 
hành-giả, sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tám cho quả trong thời-k) tải-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) cô jfanavakakalapa: Nhóm sắc-pháp 
CÓ Sắc- -mạng-chủ thứ 9 làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm- 
thiên 4saññasaftabhitmi: Vô-tưởng-thiên. 

Chư Phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Asafññasattäbhimi: Vô-hrởng-thiên này chỉ có nhất uấẫn 
là sắc-uẩn mà thôi, chư phạm-thiên chỉ có thân không 
có tâm, có tuôi thọ sông lâu suốt 500 đại-kiếp trái đất. 


- Suddhãväsabhũmi: Tầng trời Tịnh-eư-thiên có 5 tầng 
- Avihä: Tầng trời Vô-phiên-thiên. 
- Afappä: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 
- Sudassa- T: âng trời Thiện-hiện-thiên. 
- Sudass: Tâng trời Thiện-kiến-thiên. 
- Akamiltha: T1: ng trời Sắc-cứu-cảnh-thiên. 

Hành-giả là bậc Thánh Bất-lai (Anãgämï) đã chứng 
đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi 7hánh Bátr-lai chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) cô đệ tứ thiền sắc-giới- 
quả-tâm gọi là patisandhicita: Sắc-giới tái-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 5 đẳng trời sắc-giới phạm-thiên Suddhãvãsabhimi: 
Tịnh-Cu- Thiên tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ (indriyq) 
là tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi bậc Thánh Bắr-lai như sau: 
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- Nếu bác Thánh Bắtr-lai có tín-pháp-chủ nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ £ứ thiền sắc-giới quả- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Avihã- 
bhñmi: Jô-phiên-thiên, có tuôi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 


- Nếu bậc Thánh Bắt-lai có tắn-pháp-chú nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ £ứ thiền sắc-giới quả- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên .4appã- 
bhimi: Vô-nhiệt-thiên có tuôi thọ 2.000 đại-kiếp. 


- Nếu bậc Thánh Bárlai có niệm-pháp-chú nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ £ứ thiển sắc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ,S,đzss- 
bhñmi: Thiện-hiện-thiên, có tuôi thọ 4.000 đại-kiếp. 


- Nếu bác Thánh Bấrlai có định-pháp-chú nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ øứ thiền sắc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh trên 
tầng trời sắc- giới phạm-thiên Swdassibhumi: Thiện- 
kiến-thiên, có tuôi thọ 8.000 đại- kiếp. 


- Nếu bậc Thánh Bắt-lai có tuệ-pháp-chú nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ £ứ thiền sắc-giới quả- 
tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên .4karniffhã- 
bhimi: Sắc-cứu-cảnh-thiên, có tuôi thọ 16.000 đại-kiếp. 

Bậc Thánh Bắt-lai chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tại | trong Š tầng trời Tịnh-cư-thiên ẫy, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.? 


' Tìm hiểu rõ bậc Thánh trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyên X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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Cối vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 


1- Akãsãnañcãyatanabhimi: Tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên Không-vô-biên-xứ-thiên. 

2- Viñiãnañcäyatanabhimi: Tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên Thức-vô-biên-xư-thiên. 

3- Äkiñcañifñayatanabhimi: Tầng trời vô-sắc-giởi phạm- 
thiên Vô-sỏ-hữu-xuú-thiên. 

4- Nevasañänäsaññãyatanabhimi: Tâng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên. 

Vô- -SắC- giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trên 4 tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 


Thật ra, vó-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiển 
vồ-săc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (palisandhikala) có 4 bậc thiển vô-sắc-giới quả-tâm 
gọi là pa/isandhi-cifa: Vô- sắc-giới tải-sinh-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 4 tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 


Thiền vô-sắc-giới có 4 bậc thiền 

Thiên vồ-sắc-giới có 4 bậc thiên mà mỗi bậc thiền vô- 
săc-giới thiện-tâm có mỗi đôi-tượng thiên-định vô-sắc 
riêng biệt đê chứng đắc môi bậc thiên vô-săc-giới thiện- 
tâm ây. Cho nên, đồổi-fượng thiên-định vô-sắc có 4 loại 
đê chứng đắc 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đặc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiếp tục thực- hành pháp-hành thiền- định, để 
chứng đắc 4 bác thiên vô-sắc-giới thiện-tâm theo tuần tự. 


I- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đôi-tượng thiên-định vô-sắc gọi là aäkãsapaññaríi dần đền 
chứng đặc đệ nhát thiên vô-săc-giới thiện tâm gọi là 


582 PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 





äkãsãnañcäyatanakusalacita: Không vô biên xứ thiên 
thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhä và ekaggaä. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vồ-sắc-giới thiện-nghiệp 
trong không-vô-biên-xứ-thiển thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có không-vô- 
biên-xứ-thiền quả-tâm gọi là pafisandhicita: Vồ-sắc- 
giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-săc-giới phạm- 
thiên Không-vô-biên-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong 
tầng trời vô-săc-giới này chỉ có ứđm không có (hân, có 
tuổi thọ 20 000 đại-kiếp trái đất. 

2- Hành-giả nào thực-hành pháp- hành thiền-định với 
đối-tượng thiên định vồ-sắc gọi là pathamaruppa- 
vinnana đỗ là akasãnañcayatanakusalacitfa dẫn đến 
chứng đắc đệ nhị thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
viïnanañcayatanakusalacitta: Tì hức-vô-biên-xư-thiên thiện- 
tâm có 2 chi-thiền là wupekkhã và ekaggaiä. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vồ-sắc-giới thiện-nghiệp 
trong thức-vồ-biên-xú-thiển thiệntâm cho quả trong 
thời-k) tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có fhức-vô- 
biên-xứ-thiền quả-tâm gọi là pafisandhicitta: Vó- -sắC- 
giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-săc-giới phạm- 
thiên Thức-vô-biên-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong 
tầng trời vô-sắc-giới này chỉ có âm không có /hân, có 
tuôi thọ 40 000 đại-kiếp trái đất. 

3- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đối-tượng thiên-định vô-sắc gọi là natthibhãvapañfñatii 
dẫn đến chứng đắc đệ tam thiên vồ-sắc-giới thiện-tảm 
gọi là đkiñcaññãyatanakusalaciHa: Wô-sỏ-hữu-xú-thiển 
thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhä và ekaggaiä. 
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Sau khi hành-giả ấy chết, vồ-sắc-giới thiện-nghiệp 
trong vô-sỏ-hữu-xứ-thiển thiện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi-käla) cô vô-sỏ-hữu-xứ- 
thiền quả-tâm gọi là patisandhicita: Vô-sắc-giới tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên W2- 
sở-hữu-xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời vô- 
sắc-giới này chỉ có Zđm không có hân, có tuổi thọ 60 
000 đại-kiếp trái đất. 


4- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đối-tượng thiên-định vô-sắc gọi là tatiyäruppaviññäna 
đó là ãkiñcaññãyatanakusalacita dẫn đến chứng đắc đệ 
tứ thiên vồô-săc-giới thiện-tâm gọi là nevasañfñänäãsaññã- 
yatanakusalacita: Phi-tưởng-phi-phi-trởng-xứ-thiên thiện- 
tâm có 2 chi-thiền là upekkhã và ekaggaiä. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vồ-sắc-giới thiện-nghiệp 
trong phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiển thiệntâm cho 
quả trong /hởïi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
phi-trởng-phi-phi-trồng-xú-thiền quả-tâm gọi là pafi- 
sandhicita: Wô-sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp, kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên Phi-trởng-phi-phi-trởng- 
xứ-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời VÔ-Sắc-giới 
này chỉ có /ẩm không có hân, có tuổi thọ 84000 đại-kiếp 
trái đất.” 

Như vậy, chư phạm-thiền trong 4 tầng trỜI VÔ- sắc- 
giới phạm-thiên chỉ có 4 danh-uấn là (họ- -uẩn, tưởng- 
uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn mà thôi gọi là chư phạm-thiên 
có tứ-uẩn. 


' Tìm hiểu phương pháp thực-hành 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
trong phân trước. 
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Chư phạm-thiên tử sinh luân-hồi 


Chư phạm-thiên còn là hạng phàm-nhân (chưa phải 
là bậc Thánh-nhân) sinh trong tầng trời sắc-giới nào 
hoặc tầng trời vô-sắc-giới nào, có tuổi thọ sông lâu bao 
nhiêu đi nữa, đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời ấy, đều 
phải chết, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy 
theo thiện-nghiệp cho quả của mỗi vị phạm-thiên. 

* Trong cõi trời sắc-giới, nêu vị phạm-thiên nào 
không chỉ hưởng sự an-lạc trong tầng trời ây, mà còn 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, có thể dẫn đến 
chứng đắc bác thiển săc-giới thiện-tâm nào thấp hơn bậc 
thiền cũ, hoặc ngang băng bậc thiền cũ, hoặc cao hơn 
bậc thiền cũ. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuôi thọ tại tầng trời ấy 
(chết), săc-giới thiện-nghiệp, hoặc vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền thiện-tâm ấy sẽ cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong đẳng rời 
săc-giới phạm-thiên hoặc tằng trời vồ-sac-giới phạm- 
thiền tương xứng với bậc thiên sắc-giới quả-tâm, hoặc 
bậc thiển vô-sắc-giới quả-tâm ây như sau: 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác thiên sắc-giới 
thiện-tảm nào thấp hơn bậc thiển cũ, thì sau khi vị 
phạm-thiên ấy chết, sắc-giới. thiện-nghiệp trong bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm bậc thấp ấy cho quả là bác thiển 
sắc-giới quả-tâm bậc thấp ấy gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên xuống dưới tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên bậc thấp hơn tâng trời cũ, tương xứng với bậc (hiển 
sắc-giới quả-tâm ấy, vị phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác hiển sắc-giới 
thiện tâm ngang băng với bậc thiên cñ, thì sau khi vị 
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phạm-thiên ấy chết, săc-giới thiện-nghiệp trong bác 
thiển sắc-giởi thiện- tâm ngang bằng với bậc thiên cũ 
cho quả là bậc thiển sắc-giới quả-tâm ngang bằng ấy gọi 
là fái-sinh-tâm (0afisandhiciía) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trở lại trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũ ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác ¿hiên sắc-giới- 
thiện-tâm nào cao hơn bậc thiên cũ, thì sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, sốc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao hơn bác thiên cũ, hoặc vồ-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm cho quả 
là bậc thiên vồ-săc-giới quả-tâm ấy gọi là tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm ấy. 


- Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc bậc thiên 
sắc-giới thiện tâm nảo, thì sau khi vị phạm-thiên ây 
chết, dựục-giới thiện- -nghiệp trong đại-thiện-tâm của kiếp 
trước cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới 
là cõi người hoặc Ï trong 6 cõi trời dục-giới. 

* Trong đẳng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên, 
đến khi vị phạm-thiên hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất, 
sau khi vị phạm-thiên ấy chết, thì đ/c-giới thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm kê từ kiếp thứ 3 trở lui về trước sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới, sinh 
làm người hoặc sinh làm chư-thiên trong cõi trời-dục- 
ĐIỚI. 

* Trong cối trời vô-sắc-giới, nễu vị phạm-thiên nảo 
không chỉ hưởng sự an-lạc trong tầng trời ấy, mà còn 
tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, thì chỉ có thể 
dẫn đến chứng đắc bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm 
ngang bằng với bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cũ, hoặc 
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chứng đắc bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc 
thiển cũ mà thôi, nhưng mà không thể chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm thấp hơn bậc thiền cũ, bởi vì 
không có đối-tượng-thiền-định. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện tâm ngang bằng với bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm cũ, thì sau khi vị phạm-thiên ấy chết, vó-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm 
ngang bằng với bậc thiển vô-săc-giới thiện-tâm cũ ấy 
cho quả là bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm ngang bằng ấy 
gọi là /ái-sinh-tâm (pafisandhiciiía) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trở lại trong tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên cũ ây, vị phạm-thiên hưởng sự an- 
lạc cho đến "khi hết tuổi thọ trong tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm cao hơn bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tảm 
cứ, thì sau khi vị phạm-thiên ây chết, vó-săc-giới thiện- 
nghiệp trong bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm bậc cao 
hơn bậc thiên vồ-săc-giới thiện-tâm cũ ây cho quả là bác 
thiển vô-sắc-giới quả-tâm bậc cao ấy gọi là /ái-sinh-tâm 
(pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cao 
hơn tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cũ ấy, vị phạm- 
thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy. 

* Trong đầng trời vô-săc-giới Phi-tưởng-phi-phi-tưởng- 
xứ-thiên tột đỉnh, vị phạm-thiên ấy chỉ có thể chứng đặc 
bậc thiền vồ-săc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiển cũ là bậc thiền phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện- 
tâm mà thôi, không thê chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm bậc thấp, bởi vì không có đề-mục thiền-định. 
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Sau khi vị phạm-thiên ấy hết fuổi thọ lâu dài nhất 
suốt 84.000 đại-kiếp trái đất chết, vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm cho 
quả là bác thiển phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm 
gọi là /đ4i-sinh-tâm (pa†isandhiciffa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trở lại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên cũ ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc bác thiên 
phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện tâm cũ, thì sau khi vị 
phạm-thiên ấy chết, đực-giới thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm hợp với tri-fuệ của kiếp trước cho quả tái-sinh 
kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi 
trời dục-gIới. 


Như vậy, mỗi chúng-sinh còn là hạng phàm-nhân 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) vẫn còn luân quấn trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Dù chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục AvIc1 chịu quả 
khô của ác-nghiệp, bị thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất cũng đến lúc mãn quả của ác-nghiệp, được 
thoát ra khỏi cõi ác-giới, rồi tái-sinh kiếp sau nơi cõi- 
giới khác tùy theo quả nghiệp của họ. 


Dù vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh PJ¡-£ưởớng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên hưởng 
quả an-lạc trong suốt thời gian 84.000 đại-kiếp trái đất, 
cũng đến lúc hết tuổi thọ, rồi cũng phải tái-sinh kiếp 
sau xuống cõi dục-giới. 

Cho nên, đối với chúng-sinh còn là hạng phàm- 
nhân chưa phải là bậc Thánh-nhân vẫn còn luân quân 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới chỉ là mơi 
tạm-frú của tất cả chúng-sinh mà thôi, chắc chắn không 
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có chúng-sinh nào thường-trú trong cõi-giới nào cỗ định 
được cả. 

* Đối với chư bậc Thánh-nhân tuy đã trải qua kiếp 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài ừ vô thủy không 
sao biết được, nhưng mà sau khi trở thành bác Thánh- 
nhân rồi, thì kiếp tử sinh luân-hồi bị hạn chế theo mỗi 
bậc Thánh-nhán như sau: 


* Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đôi không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, chỉ còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục- 
giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp thứ 7, 
chắc chăn bác Thánh Nhập-lưu sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 
cối thiện dục-giới là cối người hoặc cõi trời dục-giới 7 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, chắc chắn bác Thánh 
Nhắt-lai sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bất-lai không còn tái-sinh kiếp sau trở 
lại cõi thiện dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên mà 
thôi. Bậc Thánh Nhắt-lai sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hản tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn ngay kiếp hiện-tại ấy, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Tuy nhiên nêu bậc Thánh Nhập-lưu và bậc Thánh Nhất- 
lai nào đã chứng đắc các bác thiên sắc-giới thiện-táảm 
(hoặc các vô-sắc-giới thiện-tâm), thì sau khi bậc Thánh- 
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nhân ấy chết, săc-giới thiện-nghiệp (hoặc vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp) trong bậc thiên thiện-tâm bậc cao cô quyền ưu tiên 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có bậc thiên quả-tâm bậc cao ấy gọi là patisandhiciita: 

Tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiên 
quả-tâm bậc cao ấy. Vị ¡ phạm-thiên Thánh-nhân á ấy hưởng 
an-lạc trong tầng trời ấy cho đến khi hét tuôi thọ tại tầng 
trời ấy, sau khi vị phạm- thiên â ây chết, chắc chắn sắc-giới 
thiện-nghiệp (hoặc vô-sắc-giới thiện- -nghiệp) trong bậc 
thiển thiện-tâm bậc cao cho quả có bậc thiên quả-tâm 
bậc cao gọi là pafisandhicitta: Tái-sinh-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiên quả-tâm bậc cao ấy. 


Thật ra, sau khi bác Thánh Nhập-lưu và bác Thánh 
Nhắt-lai trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc tầng 
trời vồ-sắc-giới phạm-thiên hết tuôi thọ tại tầng trời ấy 
(chết), không tái-sinh kiếp sau xuống. tầng trời bậc thấp, 
cũng không tái-sinh kiếp sau trở lại tầng trời cũ, mà chỉ 
có sác-giới thiện-nghiệp (hoặc vồ-sac-giới thiện-nghiệp) 
trong bậc thiên thiện-tâm bậc cao cho quả có bậc thiên 
quả-tâm bậc cao gọi là pafisandhicita: Tải-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời bậc cao cho đến tầng trời tột đỉnh, sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thực-Hành Pháp-Hành 

Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính: 

1- Pháp-hành giới. 

2- Pháp-hành thiên-định. 

3- Pháp-hành thiên-tuệ. 
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1- Pháp-Hành Giới 


Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả cần phải 
thực-hành ở giai đoạn đầu, để làm nên tảng cho pháp- 
hành thiển-định và pháp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành giới, cô tác-ÿý tâm-sở 
(cetanäcetasika) đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân 
và khâu tránh xa 3 thân ác-nghiệp và tránh xa 4 khẩu ác- 
nghiệp, thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 4 khẩu thiện- 
nghiệp, để giữ gìn các điều-giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn, để làm nên tảng cho pháp-hành 
thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ được phát triển. 


Nếu các điều-giới của mình không trong sạch và trọn 
vẹn thì pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ không 
có nơi nương nhờ đê phát triên được. 

-_ Cho nên, pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả 
cần phải thực-hành ở giai đoạn đầu. 


2- Pháp-Hành Thiền-Định 


Hành-giả thuộc hạng người fam-nhân (tihetukapuggala) 
nương nhờ pháp-hành giới, giữ gìn các điều-giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi 
nương nhờ, đề thực-hành pháp-hành thiền-định. 


Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo và ngoài 
Phật-giáo, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 

- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị phạm- 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên III: Pháp-Hành Giới, 
cùng soạn giả. 
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thiên trên 1ó tầng trời sắc- giới phạm-thiên, hưởng sự an- 
lạc theo tuổi thọ tại tầng trời ấy. 


- Vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị phạm- 
thiên trên 4 tầng trời VÔ- sắc- giới phạm-thiên, hưởng an- 
lạc theo tuổi thọ tại tầng trời ây. 

Cho nên, hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, không tái-sinh kiếp sau 
trong cõi dục-giới mà chắc chắn sảc-giới thiện- nghiệp 
trong bậc thiên sắc-giới thiện- tâm bậc cao có quyên ưu 
tiên cho quả có bác thiên sắc-giới quả-tâm bậc cao hoặc 
vô-sắc-giới thiện- nghiệp trong bậc thiển vô- sắc-giới 
thiện-tâm bác cao có quyên ưu tiên cho quả có bác (hiển 
vồ-săc-giới quả-tâm bậc cao gọi là pafisandhicita: Tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc tầng 
trời vô- sắc- giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền 
quả-tâm ấy, hưởng an-lạc tại tầng trời ấy cho đến khi hết 
tuổi thọ (chết), rồi phải tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo nghiệp và quả của thiện-nghiệp của mỗi vị 
phạm-thiên. 

Vì vậy, sắc-giới thiện-nghiệp và vồ- sắc-giới thiện- 
nghiệp vẫn còn luân quân trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


3- Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả nào thuộc hạng người fam-nhân (1ihetuka- 
puggaia) đã từng tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô sô 
kiếp trong quá-khứ. Nay kiếp hiện-tại có duyên lành đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
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của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. Hành-giả ấy là người có 
giới-hạnh trong sạch, nương nhờ nơi pháp-hành giới, để 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 


Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo, hành-giả ấy có giới-hạnh 
trong sạch, nương nhờ nơi pháp-hành giới, để thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-]ÿ tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến 
và hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhắtlai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não sân loại 
thô không còn dự sói, trở thành bậc Tháúnh Nhắt-lai. 

- Chứng đắc đến Bát-lai Thánh- đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não sân loại 
vi-tẾ không còn dự sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chứng: đặc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiên-não còn lại 
là tham, sỉ, ngã-mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không biết 
hồ-thẹn tội-lôi, không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn dư 
sói, trở thành bậc Thánh -ra-hún cao thượng. 

Bồn bậc Thánh-nhân này là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật. 


(Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên X: 
Pháp-Hành Thiên- Tuệ tiêp theo, cùng soạn giả.) 


(Xong phân pháp-hành thiên-định. ) 
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Nghi Thức Thọ Pháp-Hành-Thiền 


Lễ thọ pháp-hành-thiển là việc làm theo truyền thống 
từ thời-kỳ Đức-Phật cho đến nay. Khi Đức-Phật còn 
hiện hữu trên thế gian, chư tỳ-khưu đền hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, kính xin thọ pháp-hành thiền-định hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ, rồi tìm nơi thanh vắng để thực-hành, 
hoặc đến xin thọ pháp-hành thiền nơi Ngài Đại-Trưởng- 
lão, hoặc Ngài Trưởng-lão, v.v... 

Khi làm /Ê (họ pháp-hành-thiển, nêu hành-giả là cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và fhọ-trì chúnh-mạng-đệ-báút-giới (8JIvaffhamakasila) 
có điêu-giới thứ 8 là điêu-giới chánh-mạng từ Ngài 
Thiên-sư. 

Trước khi /ho phép quy-y Tam-bảdo, hành-giả nên làm 
lễ sám hối nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đúc-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo trước sự hiện diện của Ngài Thiển-sư 
chứng minh, để tránh mọi sự trở ngại trong khi thực- 
hành pháp-hành thiền-định như sau: 

1- Nghỉ Thức Sám Hồi 

Hành-giả nên thành tâm sám hối rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, xin phép Ngài Trưởng- 
lão, con xin thành tâm sảm hồi những lỗi lầm do cố ý 
hoặc vô ý phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, 
Tam-bảo, cùng với các bậc Thầy tố, cha mẹ,... từ rước 
cho đến hiện-tại này. KẾ từ nay VỀ Sđu, con hết sức cô 
găng cần trọng giữ gìn không để tái phạm. 

Kính xin Ngài Trưởng-lão chứng mình cho con, và 
nhận biết những lỗi lầm của con. Bạch Ngài. 

Do tác-ý đại-thiện-tâm này, tất cả mọi điểu tai hại 
không xảy đến với con, và nguyện vọng thực-hành pháp- 
hành thiên-định cho được thành tựu. (Đảnh lễ 3 lần) 
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Ngài Trưởng-lão Thiền-sư khuyên dạy rằng: 

- Này hành-giả! Con đã nhận biết những lỗi lầm do cỗ 
ÿ hoặc vô ý phạm đên Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng, 
Tam-bdo, cùng với các bậc Thấy tô, cha mẹ,... từ frước 
cho đên hiện-tại này. 

Sư chứng minh và nhận biết sự thành tâm sám hối 
những lôi lâm của con. 

Vậy, kề từ nay về sau, con phải nên cô gắng cẩn trọng 
giữ gìn thán, khẩu, ý trảnh không đề tải phạm. 

Người nào đã nhận biết được lỗi lâm của mình, rồi 
biết sám hồi, sửa chữa đúng theo pháp luật của Đức- 
Phật, thì người ấy chắc chắn sẽ tiễn hóa trong mọi 
thiện-pháp trong giáo pháp của Đức-Phật. 


Hành-giả bạch rằng: “ Sđđhu! Sãdhu! Bhante. Lành 
thay! Lành thay! Bạch Ngài. 


2- Nghi Lễ Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Và Thọ-Trì Chánh-Mạng-Đệ-Bát-Giới 

Hành-giả đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Thiển-sư xong, rồi 
hành nghi lê theo tuân tự như sau: 

* Lễ Sám Hồi Tam-Bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, padapansum varuftamam. 

Buddhe yo khaliko doso, Buddho khamafu tam mạma. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng của Đức-Phậit. 

Lôi lâm nào con đã phạm đến Phật-bảo. 

Cui xin Phát-bảo xá tội ây cho con. (đánh lê) 
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- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 
Uitamangenavande ham, Dhamưnafñcaduvidhamụ varam. 
Dhamme yo khahko doso, Dhammo khamafu tam maạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ. 
Hai hạng Pháp-bảo: Pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp-bảo.  - 
Cui xin Pháp-báo xả tội đy cho con. (đảnh lê) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 
Untamangena vande ham, Sarnghañca duvidhufttama. 
Samghe yo khaliko doso, Samgho khamafu tan mama. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đánh lễ. 
Hai bậc Tăng-bảo: Phàm-Tăng và Thánh- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm đến Tăng-báo. - 
Cui xin Tăng-bảo xả tội ây cho con. (đánh lê) 
Bài kệ cầu nguyện 
Trminã puññakammena, sabbe bhaya Vvinassanfu. 
Nibbanam adhigantum hị, sabbadukkhaä pamuccämi., 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này. 
Cáu xin mọi tai họa hãy đếu tiêu diệt. 
Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn. 
Cáu mong giải thoát mọi cảnh khô tái-sinh. 
* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì äjTvaft(thamakasTla 
Nếu một hành-giả (số ít) thì đọc như sau: 
Aham Bhame, tisaranena saha đjậva{thamakasilam 
dhammam yäcãmi anugeaham kaia, silam detha me Bhanfe. 
Dutiyampi, aham Bhame, tisaranena saha đjivafthamaka- 
silan dhamma1m yãcãmi anuggaham kafva, silam detha 
me Bhante. 
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Tatfiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha đjivafthamaka- 
silan dhamma1mm yãcãmi anuggaham kafva, silam detha 
me Bhante. 


* Nếu nhiều hành-giả (số nhiều) thì đọc như sau: 

Mayam Bhamte, tisaranena saha aj1vafthamakasilam 
dhammam yäcãäma anugeaham katva, silam detha no 
Bhan1e. 

Dutiyampi, mayan. Bhante, tisaranena saha đjivaftha- 
makasilan dhammam yäcãma anuggaham kafva, silam 
dethano Bhanfe. 

Tatiyampi, mayan Bhamte, tisaranena saha đj1vaftha- 
makasilan dhammam yäcãma anuggaham kafva, silam 
dethano Bhanfe. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ trì 
tam-quy cùng chánh-mạng đệ-báI-giới. 

Kinh xin Ngài Trưởng-lão có tâm hướng dẫn phép 
quy-y Tam-bdo với thọ-trì chảnh-mạng đệ-báf-giới cho 
chúng con). Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ trì 
tam-quy cùng chánh-mạng đệ-báI-giới. 

Kinh xin Ngài Trưởng-lão có tâm hướng dẫn phép 
quy-y Tam-bdo với thọ-trì chảnh-mạng đệ-báf-giới cho 
chúng con, lẫn thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ trì 
tam-quy cùng chánh-mạng đệ-báI-giới. 

Kinh xin Ngài Trưởng-lão có tâm hướng dẫn phép 
quy-y Tam-bdo với thọ-trì chảnh-mạng đệ-báf-giới cho 
chúng con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

(Hành-giả đảnh lễ 3 lần) 
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Ngài Trưởng-lão Thiền-sư hướng dẫn như sau: 


Ths: Yanmaham vadami, tam vadehi. (vadetha) 
(Sư hướng dân từng cáu nào, con (các con) nên đọc 
theo đúng từng câu ấy.) 
Hg: Ama. Bhante. (Dạ, xin vâng. Bạch Ngài) 
Ths: Namo fassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lân) 
Thọ phép quy-y Tam-bảo 


- Buddham saranan gacchđmi, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, 
- Dhammamụ saranan gacchđmi, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, 
- S—mgha1mụụ saranan gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranamm gacchđmi, 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy y Phật, lần thứ nhì, 
- Dutiyampi Dhamma1m saranamn gacchãm, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì, 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tafiyampi Buddham saranan gacchãmi, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba, 
- Tafiyampi Dhammam saranam gacchämi, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lân thứ ba, 
- Tafiyampi Samgham saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lân thứ ba. 


Ths: T7sardqgda1nanan1 DariDunam. 
(Phép quy y Tam-báo trọn vẹn bảy nhiêu) 


Hg: ma. Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 
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Thọ trì ãjTvaf(hamakasila 


1- Panatipata veramaiisikkhapadam samadiyami., 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 
3- Kamesumicchacaräa veramanisikkhapadam 

samadiyami.) 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 

4- Musavada veramaisihkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 
5- Pisunavaca veramanisikkhäpadam samadiyami.) 
Con xin thọ trì điêệu-giới, có tác-ý tránh xa nói lời chia rế.. 
6- Pharusavaca veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa nói lời thô tục. 
7- Samphappalapa veramanisikkhapadam samadiyami.) 
Con xin thọ trì điểệu-giới, có tác-ý tránh xa nói lời vô ích. 

ổ- MicchđjTva veramaisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿý tránh xa cách sông 
1à-mạng. 

lisaranena saha đjvafhamakasiiam dhammam 
sadhukam katva, appamadena sampadetha. 

(Các con đã thọ trì phép quy-y Tam-bảo cùng với 
chánh-mạng đệ-báf-giới (4jwa{thamakasila) xong, các con 
nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để 
làm nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh, bằng pháp 
không dễ duôi, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ.) 


Hg: 4ma, Bhane. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 


hs: Si/ena sugafim yamii, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanHi, tasma silam visodhaye. 
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Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn, nhờ giữ giới, 
Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch! 
Hg: Sưdhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã /ho phép quy-y Tam-bảo cùng với 
ãj'vafthamakasila xong, tiếp theo hành-giả nên đọc 3 bài 
kệ khăng định quy-y Tam-bảo rằng: 


“Nafthi me saranam aññam, 
Buddho me saranan varan. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam aññam, 
Dhammo me saraan varam. 
Eltena saccavqjjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam aññam, 
Sangho me saraIan varqn. 
Eltena saccavqjJena, 

Hotu me jayamangalam. ” 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong /Ê (họ phép quy-y Tam-bảo cùng với 
thọ-trì ãJTvafthamakasila: Chánh-mạng-đệ-báft-giới. 


Nhận xét về giới äjTvatthamakasTla 


Hành-giả là bậc xuất gia sa-di, f)-ku hoặc người tại 
gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ đêu có giói-hạnh theo phạm- 
hạnh của mình và còn phải nghiêm chỉnh thực-hành 
qjIvaffhqmakasila: Chánh-mạng đệ-báf-giới-này nữa, 
bởi vì giới này còn có tên là #đibrahmaecariyakasila:“ 
Giới-hành phạm-hạnh phán đâu. 

Chánh-mạng đệ-báf-giới nghĩa là chánh-mạng là 
điêu-giới thứ 8, giới này gôm có 8§ điêu-giới như sau: 

1- Điêu-giới có tác-ý tránh xa sự sát-sinh, 

2- Điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp, 

3- Điểu-giới có tác-ý tránh xa sự tà-dâm. 

Ba điều-giới này thuộc về chánh-nghiệp trong pháp- 
hành bảt-cháảnh-đạo. 

4- Điễu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói-dối, 

5- Điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói lời chia-rế, 

6- Điêu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói lời thô-tục, 

7- Điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói lời vô-ích. 

Bốn điều-giới này thuộc về chúnh-ngữ trong pháp- 
hành bát-cháảnh- đạo. 

ổ- Điễu-giới có tác-ý tránh xa cách sống tà-mạng 
thuộc vê cháảnh-mạng trong pháp-hành bảt-chánh-đạo. 


' Bộ Viuddhimagga, phần Sïlaniddesa. 
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Như vậy, đ/vafthamakasila: Chánh-mạng đệ-bát- 
giới hoặc ãaibrahmacariyakasila: Giới-hành phạm-hạnh 
phân đâu gồm cô 3 chánh: Chánh-nghiệp, chánh-ngữ, 
chánh-mạng thuộc về phẩn-giới trong pháp-hành bát- 
chánh-đạo tam-giới. 

3 chánh này đô là viraticetasika: Chế-ngự tâm-sở có 
3 tâm-sở là chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, 
chánh-mạng tâm-sở. 

- Nếu vừaficetasika: 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về 
lokiyaviraticetasika: 3 chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm thì 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về qniydfa- 
yogTcetasika: 3 chế-ngự tâm-sở bất-định, còn thuộc về loại 
nãnãkadäcicetasika: Mỗi tâm-sở này riêng rẽ đồng sinh 
với 8 đại-thiện-tâm có mỗi đổi-tượng khác nhau. 

- Nếu vữaficetasika: 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về 
lokuttaraviraticetasika: 3 chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 
8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm thì 3 chế-ngự tâm-sở này 
thuộc về nụdfa ekqafocefasika: 3 chế-ngự tâm-sở cô-định 
đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 
Thánh-quả-tâm có Niễt-bàn là đối-tượng. 

Cho nên, khi Thánh-ấgo-fâm phát sinh có 36 tâm-sở 
đồng sinh với Thánh-đạo-tâm, trong 36 /âm-sở ấy: 

- Tri-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kiển. 

- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chánh-tư-duy. 

- Chánh-ngữ tâm-sở gọi là chẳnh-ngữ. 

- Cháảnh-nghiệp tâm-sở gọi là chẳnh-nghiệp. 

- Cháảnh-mạng tâm-sở gọi là chánh-mạng. 

- Tỉnh-tần tâm-sở gọi là chánh-tinh-tấn. 

- Niệm tám-sở gọi là chẳảnh-niệm. 

- Nhất-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 
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Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
cho đến khi Thánh-đạo-tâm phát sinh hợp đủ 8 chánh: 
Chánh-kiển, chánh-tư-duy, chúnh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, cháảnh-định 
đồng sinh với Thánh-đạo-tâm cùng có đồi-tượng Niết- 
bàn siêu-tam-giới trong Thánh-đạo-lộ-trình-tâm. Khi ấy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng là 3 chế-ngự 
tâm-sở thuộc về niyafa ekatocetasika: 3 chế-ngự tâm-sở 
cô-định cùng đồng sinh với Thánh-đạo-tâm có Niễt-bàn 
là đối-tượng siêu-tam-giới. Nên chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng thuộc về phẩn-giới trong pháp- 
hành bát-chánh-đạo siêu-tam-giởi. 


Bởi vậy cho nên, hành-giả là bậc xuất-gia sa-di, tỳ- 
khưu và cận-sự-nam, cận-sự-nữ thực-hành pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ cũng đều phải thọ-trì 
qjIvaffhamakasila: Chánh-mạng đệ-báf-giới hoặc ãdi- 
brahtmacariyakasila: Giỏi-hành phạm-hạnh phẩn-đầu 
giữ gìn cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn để 
làm nên tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiển- 
định, pháp-hành thiên-tuệ được phát triển. 


3- Lễ Hiến Dâng Sinh-Mạng 
* Lễ Hiến Dâng Sinh Mạng Lên Đức-Phật 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, hoặc pháp- 
hành thiên-tuệ ở một mình nơi thanh văng, phát sinh sợ 
hãi, hoặc các hàng phi nhân đến quấy nhiễu, hoặc các loài 
thú đữ có thê làm hại đến sinh-mạng của mình. 

Đề tránh khỏi những trở ngại cho việc thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ, hành- 
giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình lên Đức- 
Phật, trước khi thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ. 
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_Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo hướng 
dân đọc lời hiên dâng sinh-mạng lên Đức-Phật răng: 
“mã ham  Bhagaväa, attabhãvam tumhakam 
pariccajãmi. "2 (3 lần, rồi đánh lễ Đức-Phật.) 
- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin thành kính hiến 
dáng sinh-mạng của con lên Ngài. 


Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình lên 
Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, đó là 
thiện-pháp phát sinh. 

Vì vậy, sinh-mạng của hành-giả được an toàn, hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành 
thiền-tuệ được thuận lợi, tiền hóa trong mọi thiện-pháp. 


Đức-Phật dạy rằng: 


“Dhammo have rakkhati dhammacarim,... ”? 


Thật vậy, thiện-pháp hộ trì người hành pháp. 
* Lễ Hiến Dâng Sinh-Mạng Đến Thiền-Sư 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiên-định 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ cần phải nương nhờ nơi Ngài 
Trưởng-lão Thiên-sư thông hiểu rành rẽ về pháp-học 
Phật-giáo và có đầy đủ kinh nghiệm về pháp-hành 
Phật-giáo, nhất là pháp-hành thiên-định và pháp-hành 
thiên-tuệ. 

Đề cho Ngài Trưởng-lão Thiên-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ 
các đề-mục thiền-định, để cho hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định, và các đối-tượng-thiền-tuệ đó là tất cả 


' Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. 
: Dhammapadatthakatthã, tích Sambahulabhikkhuvatthu. 
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mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), đê thực-hành pháp-hành-tuệ. 

Cho nên, hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng 
của mình đên Ngài Trưởng-lão Thiên-sư. 

Trong bộ Visuddhimagsa: Thanh-Tịnh-Đạo, hướng 
dân đọc lời hiên dâng sinh-mạng đên vị 7/ên-sư răng: 

“ma ham Bhanfe, attabhãvam tumhaãkam 
pariccajãmi. "2 (3 lần, rồi đảnh lễ Ngài Trưởng-lão.) 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thành kính hiến 
dáng sinh-mạng của con đến Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của mình đến 
Ngài Trưởng-lão Thiên-sư rôi, hành-giả là người đệ-tử 
dê dạy, biệt vâng lời dạy dỗ của Ngài Trưởng-lão 
Thiên-sư ấy, trong suốt thời gian thực-hành. 

* Lễ Thọ Pháp-Hành Thiền-Định, Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Phật-giáo gồm có 3 pháp: 

- Pháp-học Phái-giáo đó là theo học Tam-tạng Pali 
và Chú-giải Pa]¡ gôm tât cả lời giáo huân của Đức-Phật. 

- Pháp-hành Phật-giáo đó là pháp-hành giới, pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

- Pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niêt-bản. 

Đề tỏ lòng tôn kính Pháp-bảo, hành-giả cần phải làm 
“lê câu pháp-hành ` với Ngài Trưởng-lão Thiên-sư, nên 
đọc câu: 


: Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthanaggahana niddesa. : 
“ Nếu hành-giả xét thây pháp-hành của mình không phát triên thì có thê 
thay đôi Ngài Trưởng-lão Thiên-sư khác, đó là việc bình thường. 
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“SNibbanasa me Phan, sacchikaranafthaya 
samathavipassanäkammalthänam detha. "(3 lần, đảnh lễ) 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn, chỉ dạy cho con pháp-hành thiên-định 
và pháp-hành thiên-tuệ, để cho con thực-hành hầu mong 
chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ sinh. Bạch Ngài. 


Sau khi hành-giả làm lễ cầu pháp-hành xong, Ngải 
Trưởng-lão Thiên-sựư tận tâm chỉ dạy về pháp-hành 
thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ cho hành-giả. 


* Cúng Dường Tam-Bảo Và Lời Phát Nguyện 


Cung-dường Tam-báo là cúng-dường Đức-Phát-bảo, 
Đức-Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảo là nơi quy-y nương nhờ 
đối với các hàng thanh-văn đệ-tử, để tỏ lòng tôn kính 
ngôi Tam-bảo, hăng ngày đêm, các hàng thanh-văn đệ-tử 
thường lễ bái, cũng-dường đến ngôi Tam-bảo. 


Đức-Phật dạy cách cúng-dường: 

- Amisapijä: Cúng-dường bằng phẩm vật... 

- Patipattipija: Cúng-dường bằng pháp-hành: Pháp- 
hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ,... 

Trong 2 cách cúng-dường, Đức-Phật tán dương cách 
pafipattipw/a là cao thượng hơn cả. 

Đề lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, hành-giả thành kính cúng-dường băng pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ lên ngôi Tam-bảo, 
đọc băng lời như sau: 

- tmãya dhammanudhammapafipattiya 

Buddham pijemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng-dường Đức-Phật- 

bảo băng pháp-hành này. 
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- tmãya dhammanudhammapafipattiya 
Dhammam pijemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng-dường Đức-Pháp- 
bảo băng pháp-hành này. 

- tmãya dhammanudhammapafipattiya 

Samgham pHJemi. 

Con đem hết lònh thành kinh cúng-đdường Đức-Tăng- 
bảo băng pháp-hành này. 

Lời Phát Nguyện 

- Addhä imaãya palipatiyäa jãH-jara-maranamha 
parimucecissämi. (3 lần) 

Chắc chắn, con sẽ giải thoát khỏi khổ sinh, lão, tử 
băng pháp-hành-thiên này. 

Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ côt yêu là 
chứng ngộ Niêt-bàn giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 
ba giới bôn loài. 


(Xong nghỉ thức thọ pháp-hành-thiển.) 


Đoạn Kết 


* Hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiên-định 
nêu có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 
cao nhất mới có quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đệ ngũ thiền sắc-giới 
quả-tâm cao nhất gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (paji- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên gọi là 
Quảng-quả-thiên (Vehapphala) tột đỉnh trong tầng trời 
sac-giới phạm-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này 
có tuổi thọ 500 đại- kiếp trải đất, hưởng an-lạc trong. tầng 
trời này cho đến khi hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trải đất. 

4 sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiển sắc-giới 
thiện tâm bậc thấp còn lại đêu trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả của 
sắc-giới thiện-nghiệp ấy được nữa. 

Sau khi vị sắc-giới phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 500 
đại-kiếp trái đất chết, thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp 
sau frong cối-giới khác ty theo quả của thiện-nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Hành-giả nào nếu có khả năng chứng đắc 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiễn vồ-săc-giới thiện- 
tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chăn chỉ có vô- 
sắc-giới thiện nghiệp trong đệ tứ thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm cao nhất gọi là phi-tưởng-phi-phi-trởng-xứ 
thiện-tâm mới có quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có phỉi-tưởng-phỉ- 
phi-trởng-xứ quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
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(patisandhicitta) làm phận sự tải-sinh kiếp kế-tiếp làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là 
Phi-trởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên tột đỉnh. Chư phạm- 
thiên trong tầng trời vô- sắc-giới này có tuổi thọ lâu đài 
nhất đến 84.000 đại-kiếp trái đất, hưởng sự an-lạc trong 
tầng trời này. 


Sắc-giới thiện- nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm và vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 3 bác thiên 
VÕ- sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đêu trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không côn có cơ hội cho 
quả của thiện-nghiệp ấy được nữa. 

Sau khi vị vô-sắc-giới phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất chết, dục-giới thiện-nghiệp 
trong dục-giới thiện-tâm hợp với tri-tuệ trong tiên-kiếp 
quá-khứ kế từ kiếp thứ 3 trở về trước cho quả tái-sinh 
kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới (cõi người hoặc cõi 
trời dục-giớ!) thuộc về hạng tam-nhân. 

Như vậy, tất cả chúng-sinh trong tam-giới: Cỗi dục- 
giới có 1] cỗi-giới, cõi sắc-giới có l6 tẳng trời sắc-giới 
phạm-thiên, cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên gôm có 31 cõi-giới chỉ là nơi tạm trú trong 
thời gian ngắn hoặc dài của 4 loài chúng-sinh: Thai- 
sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh mà thôi, chắc chắn 
không có ai được thường trú trong cõi-giới nào nhất 
định cả. 


Mỗi chúng-sinh nào dù nhỏ dù lớn sinh ra trong mỗi 
cõi-giới khác nhau, cũng đêu do nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ, 
điều chắc chắn là không có định-mệnh do một ai có khả 
năng an bài cho mỗi chúng-sinh lớn nhỏ trong 31 cối- 
giới này được. 
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Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà hành-giả 
côn là hạng phàm-nhán, chưa phải là bác Thánh-nhán, 
thực-hành dù có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm vẫn 
còn luẩn quần trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài không có tận cùng. 


Bậc Tiên-bối dạy rằng: “Tất cả những vật dù to, dù 
nhỏ được ném lên cao trên hự không, thời gian mau 
hoặc chậm, những vật ấy đêu phải bị rơi xuống đất cả 
thảy, không có vật nào đứng yên trên hự không được. ” 

Cũng như vậy, chúng-sinh nếu còn là hạng phàm- 
nhân trong vòng tử sinh luân-hồi trong tam-giới thì khó 
mà trảnh khỏi sinh vào trong 4 cối ác-giới: Địa ngục, a- 
S$u-ra, ngq-qHỷ, súc-sinh. 


Nếu chúng-sinh nào đã sinh trong 4 cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) thì chúng-sinh ấy khó 
có cơ hội tải-sinh kiếp sau trở lại làm người, bởi vì 
chúng-sinh ở trong 4 cõi ác-giới thì ác-nghiệp dễ phát 
sinh, còn đại-thiện-nghiệp khó phái sinh, nên cơ hội đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người 
đó là điễu rất khó. 

Trong thời đại này, giảo-pháp của Đức-Phật Gotama 
đang còn hiện hữu trên thể gian, các hàng thanh-văn đệ- 
tử có cơ hội cố găng tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, để mong dân đến chứng ngộ chân-]} tứ 
Thánh- để, mong chứng đắc Thánh- đạo, Thánh-quả nào, 
trở thành bậc Thánh-nhân thì thật diễm phúc biết dường 
nào! Nhưng nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
nào thì âu cũng là cơ hội tốt để bồi bồ thêm các pháp- 
hạnh ba-la-mật để sớm được đây đủ, để mong chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn trong thời vị-lai. 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, sukhi bhavãma sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-ralthika sabbe ca, janä paDDoHfu sãsane. 
Vuddhimn viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư câu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram tifthatu saddhammo Vietnamralthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thể gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tô-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 
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Tĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammmarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Vinayaptfakapdli và Vinayafthakathapdl]i. 

- Suttantapitahapali và Suttanta††hakathapd]i. 

- Abhidhammmapitakapdli và Abhidhanmmafthakathapdli. 

- Bộ Visuddhinagsa và Bộ Visisuddhimagsamahatta 

- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 

Lão Bhaddamta Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bhaddamta Vicitasarabhivamsa (Visifhatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Tipitakadharadhammabhandagarika). 

- Toản bộ sách giáo khoa “Paramafthajotika” của 

Ngài Đại- Trưởng-Lão Bhaddamta SaddhammajotiNa. 

- Các bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddamta 

Ledi Sayadqw, v.v... 
- Bộ sách “Nibbänagaminipatipadä "của Ngài Thiên- 
sư Pa Auk Tawya Sayadaw, nước Myanmar, V.V... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãapandita) 
là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyền được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyền I đến quyên X. Quyên I: 
Tam-Bảo làm nên tảng cho quyền II: Quy-Y Tam-Bảo, 

v... cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
táng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bố sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Nếu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành nhú†öid thì quý độc-giả 
có thê tải phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 

Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 


Mỗi quyên sách file ebook được trình bảy có số trang 
hoản toàn giông hệt như sô trang quyên sách bên ngoài, 


cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc thiên 
sách nào rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v.. 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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